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BỘ  A-HÀM 

8 

số  125 

(Quyển  1  — »  30) 


HỘI  VĂN  HÓA  GIÁO  DỤC 
LINH  SƠN  ĐÀI  BẮC  XUẤT  BẢN 


sồ  125 


KINH  TĂNG  NHẤT  ATIÀM 

Hán  dich:  Đời  Đông  Tấn,  Tam  tạng  Cù-đàm  Tăng-già-đề-bà, 

người  nước  Kê  Tân. 

QUYỂN  1 
Phẩm  1:  TựA 

Kính  lạy  Năng  Nhân  Đệ  Thất  Tiên 
Diễn  nói  pháp  Thánh  hiền  vô  thượng 
Thế  Tôn  nay  độ  chúng  quần  sinh 
Vốn  đã  từ  lâu  trôi  sinh  tử. 

Tôn  trưởng  Ca-diếp  và  Thánh  chúng 
Hiền  triết  A-nan  văn  quảng  bác 
Cúng  dường  xá-lợi  Phật  Niết-bàn 
Từ  nước  Câu-di  đến  Ma-kiệt. 

Ca-diếp  tư  duy  hành  bốn  Đẳng1 
Với  những  chúng  sinh  đọa  năm  đường 
Chánh  giác  dẫn  đường  nay  cách  xa 
Nhớ  lời  dạy  khéo,  lòng  thương  khóc. 


1. 


Hán:  Tứ  đẳng  |Z3#;  tức  bốn  Vô  lượng  tâm. 
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A-HÀM  -  BỘ  8 


Ca-clỉếp  nghĩ  suy:  Chánh  pháp  xưa 
Làm  sao  lưu  bố  mãi  thế  gian? 

Lời  dạy  tối  tôn  từ  kim  khẩu 
Ghi  giữ  trong  lòng  không  để  mất. 

Ai  có  sức  này,  gom  các  pháp 
Nói  rõ  nhân  duyên,  gốc  từ  đâu? 
Người  trí  hiện  nay  trong  chúng  này 
A-nan  hiền  thiện,  nghe  vô  lượng. 

Liền  gióng  kỉền  chùy  họp  bốn  chúng 
Tỳ -kheo  tám  vạn  bốn  ngàn  người 
Tâm  đều  giải  thoát,  đạt  La-hán 
Giải  thoát  trói  buộc,  là  phước  điền. 
Ca-dỉếp  bởi  vì  thương  thế  gian 
Báo  ân  quá  khứ,  nhớ  Tôn  đức 
Thế  Tôn  phú  pháp,  trao  A-nan 
Nguyện  pháp  lưu  bô'  mãi  ở  đời. 

Làm  sao  thuận  tự,  không  mất  mối 
Kết  tập  Pháp  bảo  ba  tăng-kỳ 
Để  sau  bốn  chúng  dược  nghe  pháp 
Nghe  rồi  liền  được  lìa  các  khổ. 

A-nan  từ  chối:  “Sức  không  kham 
Các  pháp  thậm  thâm  ngần  ấy  thứ 
Há  dám  phân  biệt  lời  Như  Lai? 
Phẩm  đức  Phật  pháp,  vô  lượng  trí. 
Tôn  giả  Ca-dỉếp  nay  kham  nhiệm 
Đấng  Thế  Hùng  đem  pháp  phú  cho 
Nay  vì  mọi  người,  Đại  Ca-dỉếp 
Từng  được  Như  Lai  chia  nửa  tòa.2” 


Phật  nhường  cho  Đại  Ca-diếp  nửa  chỗ  ngồi:  Xem  Tạp  41  (tr.  302a2). 
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Ca-diếp  đáp  rằng:  “Tuy  có  vậy 
Nhưng  tuổi  già  yếu,  đã  quên  nhiều 
Sự  nghiệp  trí  tuệ,  ông  giữ  hết 
Hãy  khiến  gốc  pháp  còn  mãi  đời. 
Nay  tôi  có  ba  mắt  thanh  tịnh 
Cũng  có  thể  biết  tâm  trí  người 
Biết  rõ  tất  cả  hàng  chúng  sinh 
Không  ai  hơn  Tôn  giả  A-nan.  ” 

Từ  Phạm  thiên  xuống  đến  Đế  Thích 
Hộ  thế  Tứ  vương  cùng  chư  Thiên 
Di-lặc  Đâu-suất  cũng  đến  họp 
Hàng  ức  Bồ-tát  không  kể  hết. 

Di-lặc,  Phạm,  Thích  cùng  Tứ  vương 
Thảy  đều  chắp  tay  mà  bạch  hỏi: 

Tất  cả  các  pháp,  Phật  ấn  chứng: 
A-nan  là  pháp  khí  của  Ta. 

Nếu  ai  không  muốn  pháp  tồn  tại 
Người  ấy  xuyên  tạc  lời  Như  Lai. 
Nguyện  lưu  pháp  yếu,  vì  chúng  sinh 
Vượt  qua  nguy  ách,  thoát  các  nạn. 
Thích  Tôn  ra  đời,  sống  rất  ngắn 
Tuy  nhục  thể  mất,  Pháp  thân  còn 
Để  mong  pháp  yếu  không  đoạn  tuyệt 
A-nan,  chớ  chối  từ  thuyết  pháp!” 

Tối  tôn  Ca-diếp  cùng  Thánh  chúng 
Di-lặc,  Phạm,  Thích  cùng  Tứ  vương 
Cần  thỉnh  A-nan  mở  lời  cho 
Khiến  lời  Như  Lai  không  diệt  tận. 
A-nan  nhân  từ,  hòa  bốn  Đẳng 3 


3  Xem  cht.  1 . 
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Ý  chuyển  vỉ  tế  sư  tử  hống 
Liếc  nhìn  bốn  chúng,  ngó  hư  không 
Khóc  thương  rừng  lệ  không  ngăn  được. 
Nhan  sắc  chợt  bừng  ánh  sáng  chói 
Tỏa  khắp  chúng  sinh  như  hừng  đông 
Di-lặc,  Phạm,  Thích  nhìn  ánh  sáng 
Chắp  tay  chờ  nghe  Pháp  vô  thượng. 
Bốn  bộ  chúng  lặng  lẽ,  tâm  chuyên  nhất 
Muốn  được  nghe  pháp,  ý  không  loạn 
Tôn  trưởng  Ca-clỉếp  cùng  Thánh  chúng 
Nhìn  thẳng  tôn  nhan,  mắt  không  chớp. 

Rồi  A-nan  nói  kinh  vô  lượng 
Những  gì  đầy  đủ,  thành  một  tụ: 

Nay  tôi  sẽ  chia  làm  ba  phần 
Tóm  thâu  mười  kinh  thành  một  kệ. 

Phần  một  Khế  kinh,  phần  hai  Luật, 
Phần  ba  lại  là  A-tỳ-đàm. 

Chư  Phật4  quá  khứ  đều  phân  ba 
Khế  kinh,  Luật,  Pháp,  làm  ba  tạng. 

Khế  kinh  nay  hãy  phân  bốn  đoạn 
Trước  hết  Tăng  Nhất,  hai  là  Trung 
Ba  gọi  là  Trường,  nhiều  chuỗi  ngọc 
Sau  cùng  phần  bốn  gọi  Tạp  kỉnh.  ” 

Tôn  giả  A-nan  lại  suy  nghĩ: 

“Pháp  thân  Như  Lai  không  diệt  mất 
Còn  mãi  thế  gian  không  đoạn  tuyệt 
Trời,  người  được  nghe,  thành  đạo  quả. 


4  Nguyên  Hán:  Tam-phật  H{$J,  phiên  âm  Skt.  Pa0li:  Sambuddha,  Phật  chánh 
giác.  Cũng  có  thể  hiểu  là  ba  Phật  quá  khứ:  Câu-lưu-tôn,  Câu-na-hàm  Mâu-ni, 
Ca-diệp. 
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Hoặc  có  Một  pháp  mà  nghĩa  sâu 
Khó  trì,  khó  tụng,  không  thể  nhớ 
Nay  tôi  kết  tập  nghĩa  Một  pháp 
Một,  Một,  nối  nhau,  không  mất  mối. 
Cũng  có  Hai  pháp,  tập  thành  Hai 
Ba  pháp  thành  Ba,  như  xâu  chuỗi 
Bôn  pháp  thành  Bốn,  Năm  cũng  vậy 
Năm  pháp  tiếp  đến  Sáu,  Bảy  pháp 
Nghĩa  Tám  pháp  rộng  cho  đến  Chín 
Mười  pháp,  từ  Mười  đến  Mười  một 
Pháp  bảo  như  vậy  trọn  không  mất 
Hằng  ở  thế  gian,  tồn  tại  lâu.  ” 

Ở  giữa  đại  chúng  tập  pháp  này 
A-nan  tức  thì  thăng  pháp  tọa 
Di-lặc  tán  thán:  “Khéo  thuyết  thay! 
Hãy  nên  phối  hợp  nghĩa  các  pháp. 

Lại  có  các  pháp  nên  phân  bộ 
Lời  dạy  Thế  Tôn,  mỗi  mỗi  khác 
Bồ -tát  phát  ý  hướng  Đại  thừa 
Như  Lai  nói  riêng  cho  pháp  này: 

Có  người  Thế  Tôn  dạy  sáu  Độ: 

Bố  thí,  trì  giới,  nhẫn,  tinh  tấn, 

Sức  thiền,  trí  tuệ  như  trăng  non 
Vượt  qua  vô  cực  thấy  các  pháp. 

Có  ai  dũng  mãnh  thí  đầu  mắt 
Thân  thể  máu  thịt  không  thương  tiếc 
Thê  thiếp,  quốc  thành,  cùng  nam  nữ 
Đó  là  Đàn  độ  5  không  nên  bỏ. 

Giới  độ  vô  cực  như  kim  cương 
Không  hủy,  không  phạm  không  lọt  mất 


5'  Đàn  độ  fij5,  tức  Đàn  ba-la-mật,  hay  Bố  thí  ba-la-mật. 
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Giữ  tâm  hộ  giới  như  bình  tách 
Đó  gọi  Giới  độ  không  nên  bỏ. 

Hoặc  có  người  đến  chặt  tay  chân 
Không  khởi  sân  hận,  sức  nhẫn  mạnh 
Như  biển  dung  chứa  không  tăng  giảm 
Đó  gọi  là  Nhẫn  độ  không  nên  bỏ. 
Những  ai  tạo  tác  hành  thiện  ác 
Cả  thân,  khẩu,  ý  không  chán  đủ 
Các  hành  chướng  ngại  không  đến  đạo 
Đỏ  gọi  Tấn  độ  không  nên  bỏ. 

Những  ai  thiền  tọa  đếm  hơi  thở 
Tâm  ý  kiên  cố,  không  loạn  niệm 
Ví  có  động  đất,  thân  không  nghiêng 
Đó  gọi  Thiền  độ,  không  nên  bỏ. 

Dùng  sức  trí  tuệ,  đếm  bụi  trần 
Trải  triệu  số  kiếp  không  kể  xiết 
Số  nghiệp  sách  ghi  ý  không  loạn 
Đổ  gọi  Trí  độ,  không  nên  bỏ. 

Các  pháp  thậm  thâm,  luận  lý  Không 
Khó  sáng,  khó  tỏ,  không  thể  quán 
Tương  lai  đời  sau  lòng  hồ  nghi 
Đức  Bồ-tát  này  không  nên  bỏ.  ” 

A-nan  tự  trình  bày  ý  nghĩ: 

“Người  ngu  không  tin  hạnh  Bồ-tát 
Trừ  các  La-hán  tín  giải  thoát 
Mới  có  tín  tâm  không  do  dự. 

Bốn  chúng  đệ  tử,  phát  đạo  ý  6 
Cùng  tất  cả  mọi  loài  chúng  sinh 
Có  lòng  tin  vững  không  hồ  nghi.  ” 


Phát  đạo  ý:  Phát  Bồ-đề  tâm. 
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Di-lặc  tán  thán:  “Khéo  thuyết  thay! 
Phát  tâm  Đại  thừa,  ý  quảng  đại 
Hoặc  có  các  pháp,  đoạn  kết  sử 
Hoặc  có  các  pháp,  thành  quả  đạo.  ” 

A-nan  nói  rằng:  “Đây  thế  nào? 

Tôi  thấy  Như  Lai  tuyên  pháp  này 
Có  người  không  nghe  Như  Lai  thuyết 
Pháp  này,  há  chẳng  có  hồ  nghi? 

Nếu  tôi  nói  nghĩa  này  không  đúng 
Như  vậy  hư  dối  đời  tương  lai 
Nay  các  kỉnh  xưng:  Nghe  như  vầy 
Phật  trú  thành  nào,  đất  nước  nào? 

Lần  đầu  nói  pháp:  Ba-la-nại 
Độ  ba  Ca-diếp:  Ma-kiệt-đà 
Câu-tát,  Ca-thi,  giữa  Thích  tộc 
Chỉêm-ba,  Câu-ỉưu,  Tỳ-xá-ly 
Cung  Trời,  cung  Rồng,  A-tu-luân 
Cung  Kiền-đạp-hòa,  thành  Câu-thỉ 
Giả  sử  không  rõ  nơi  nói  kinh 
Thì  nói  nguyên  gốc  tại  Xá-vệ. 

Việc  một  thời  tôi  đã  nghe  từ 
Phật  tại  Xá-vệ  cùng  đệ  tử 
Tinh  xá  Kỳ  hoàn,  tu  thiện  nghiệp 
Vườn  Cấp  cô  độc  Trưởng  giả  cúng. 

Khi  Phật  ở  đây,  bảo  Tỳ -kheo: 

Nên  chuyên  tâm  tu  tập  một  pháp 
Tư  duy  một  pháp,  không  buông  lung 
Sao  gọi  một  pháp?  Là  niệm  Phật 
Niệm  Pháp,  niệm  Tăng  cùng  niệm  Giới, 
Niệm  Thí,  niệm  Thiên,  trừ  loạn  tưởng 
An-ban  hơi  thở  và  niệm  Thân, 

Niệm  Chết  trừ  loạn,  tổng  mười  niệm. 
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Đỏ  pháp  mười  niệm,  có  thêm  mười 
Tiếp  theo,  lại  nói  Tôn  đệ  tử: 

Trước  độ  Câu-lân  làm  Phật  tử, 

Người  nhỏ  cuối  cùng  là  Tu-bạt. 

Dùng  phương  tiện  nay  hiểu  một  pháp 
Hai  từ  hai  pháp,  ba  từ  ba 
Bốn,  năm,  sáu,  bảy,  tám,  chín,  mười 
Mười  một,  không  pháp  nào  không  rõ. 
Từ  một  tăng  một  đến  các  pháp 
Nghĩa  nhiều,  tuệ  rộng  không  thể  tận 
Mỗi  một  Khế  kỉnh  nghĩa  cũng  sâu 
Cho  nên  gọi  là  Tăng  Nhất  Hàm. 

Nay  tìm  một  pháp  khó  rỗ  ràng 
Khó  trì,  khó  hiểu,  không  thể  tỏ 
Tỳ -kheo  tự  nói  nghiệp  công  đức 
Nay  phải  tôn  xưng  là  đệ  nhất; 

Giông  như  thợ  gốm  làm  đồ  dùng 
Theo  ý  mà  làm  không  nghi  ngại 
A-hàm  Tăng  nhất  pháp  cũng  vậy 
Ba  thừa  giáo  hóa  không  sai  khác. 

Vi  diệu  Phật  kỉnh  rất  thâm  sâu, 

Hay  trừ  kết  sử  như  dòng  chảy 
Tuy  nhiên,  Tăng  Nhất  ở  trên  hết 
Làm  sạch  ba  nhãn  trừ  ba  cấu. 

Người  nào  chuyên  tâm  trì  Tăng  Nhất 
Là  người  tổng  trì  tạng  Như  Lai 
Cho  dù  thân  này  còn  kết  sử 
Đời  sau  liền  được  trí  tài  cao. 

Nếu  ai  chép  viết  thành  kỉnh  quyển 
Hoa  lọng,  lụa  là  đem  cúng  dâng 
Phước  này  vô  lượng  không  kể  xiết 
Vì  pháp  bảo  này,  rất  khó  gặp.  ” 
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Khi  nói  lời  này,  trời  đất  động 

Trời  mưa  hoa  thơm  ngập  đến  gối 

Trên  không  chư  Thiên  khen:  “Lành  thay! 

Tôn  giả  nói  lời  đều  thuận  nghĩa. 

Khế  kinh  tạng  một,  Luật  tạng  hai 
Kinh  A-tỳ-đàm  là  tạng  ba 
Phương  đẳng,  Đại  thừa  nghĩa  thâm  thúy 
Cùng  các  khế  kinh  là  Tạp  tạng 
Để  yên  lời  Phật  quyết  không  đổi 
Nhân  duyên  đầu  cuối  đều  tùy  thuận.  ” 

Di-lặc,  chư  Thiên  cũng  khen  tốt: 

Kinh  điển  Thích-ca  tồn  tại  mãi 
Di -lặc  đứng  lên  tay  cầm  hoa 
Vui  mừng  đem  rải  lên  A-nan: 

“Kinh  này  chân  thật  Như  Lai  nói. 

Cầu  mong  A-nan  quả  đạo  thành.  ” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  cùng  Phạm  thiên  dẫn  các  trời  Phạm- 
ca-di  đều  đến  hội  họp. 

Trời  Hóa  tự  tại  dẫn  đoàn  tùy  tùng  đều  đến  tụ  hội.  Trời  Tha  hóa 
tự  tại  dẫn  đoàn  tùy  tùng  đều  đến  tụ  hội. 

Đâu-suất  Thiên  vương  dẫn  chúng  chư  Thiên  đến  tụ  hội. 

Trời  Diễm  dẫn  đoàn  tùy  tùng  đều  đến  tụ  hội. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  dẫn  chúng  chư  Thiên  Tam  thập  tam  đều 
đến  tụ  hội. 

Đề-đầu-lại-tra  Thiên  vương  dẫn  chúng  Càn-đạp-hòa  đều  đến 
tụ  hội. 

Tỳ-lưu-lặc-xoa  Thiên  vương  dẫn  các  Yếm  quỷ  đều  đến  tụ  hội. 
Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  dẫn  chúng  Duyệt-xoa,  La-sát  đều  đến 
tụ  hội. 

Bấy  giờ,  Di-lặc  Đại  sĩ  nói  với  các  Bồ-tát: 
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-Các  vị  hãy  khuyến  khích  các  tộc  tánh  nam,  tộc  tánh  nữ  trong 
hiền  kiếp  phúng  tụng,  thọ  trì  Tôn  pháp  Tăng  Nhất,  giảng  nói  rộng 
rãi  khiến  mọi  người  phụng  hành. 

Sau  khi  nói  những  lời  này,  chư  Thiên,  loài  Người,  Càn-đạp- 
hòa,  A-tu-luân,  Ca-lưu-la,  Ma-hầu-lặc,  Chân-đà-la,...  đều  bạch 
rằng: 

-Hết  thảy  chúng  tôi  đều  ủng  hộ  người  thiện  nam,  thiện  nữ  mà 
phúng  tụng,  thọ  trì  Tôn  pháp  Tăng  Nhất  ấy  giảng  nói  rộng  rãi,  trọn 
không  bao  giờ  để  dứt  tuyệt. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  bảo  Ưu-đa-la: 

-Nay  tôi  đem  Tăng  Nhất  A-hàm  này  phó  chúc  cho  ông.  Hãy 
khéo  phúng  tụng,  đọc  thuộc,  chớ  để  sai  sót.  Vì  sao?  Vì  nếu  ai  khinh 
mạn  Tôn  kinh  này,  sẽ  đọa  lạc  xuống  hàng  phàm  phu.  Vì  sao?  Này 
ưu-đa-la,  Tăng  Nhất  A-hàm  này  xuất  giáo  nghĩa  của  ba  mươi  bảy 
phẩm  đạo,  và  các  pháp  cũng  từ  đây  mà  phát  sinh. 

Bấy  giờ,  Đại  Ca-diếp  hỏi  A-nan: 

-Thế  nào,  A-nan,  Tăng  nhất  A-hàm  này  xuất  giáo  nghĩa  của  ba 
mươi  bảy  phẩm  đạo  và  các  pháp  cũng  từ  đây  mà  phát  sinh? 

A-nan  bạch: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy,  Tôn  giả  Ca-diếp!  Tăng  Nhất  A-hàm  này 
xuất  giáo  nghĩa  của  ba  mươi  bảy  phẩm  đạo  và  các  pháp  cũng  từ  đây 
mà  phát  sinh;  điều  này  hãy  gác  lại.  Chỉ  một  bài  kệ  trong  Tăng  Nhất 
A-hàm  cũng  xuất  sinh  ba  mươi  bảy  phẩm  và  các  pháp. 

Ca-diếp  hỏi: 

-Trong  bài  kệ  nào  mà  xuất  sinh  ba  mươi  bảy  phẩm  và  các  pháp? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  liền  nói  kệ  này: 

Chớ  làm  các  điều  ác. 

Vâng  làm  các  điều  thiện. 

Tự  thanh  tịnh  tâm  ý. 

Là  lời  chư  Phật  dạy. 

Sở  dĩ  như  vậy  là  vì,  chớ  làm  các  điều  ác,  đó  là  gốc  rễ  của  các 
pháp,  từ  đó  xuất  sinh  tất  cả  các  pháp  thiện.  Do  sinh  pháp  thiện,  nên 
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tâm  ý  thanh  tịnh.  Cho  nên,  bạch  Ca-diếp,  thân,  khẩu,  ý  hành  của 
chư  Phật  Thế  Tôn  thường  tu  thanh  tịnh. 

Ca-diếp  hỏi: 

-Thế  nào,  A-nan,  chỉ  có  Tăng  nhất  A-hàm  mới  xuất  sinh  ba 
mươi  bảy  phẩm  và  các  pháp,  hay  là  bốn  A-hàm  khác  cũng  xuất  sinh? 

A-nan  đáp: 

-Hãy  gác  lại  điều  đó,  bạch  Ca-diếp.  Nghĩa  của  bôn  A-hàm, 
trong  bài  kệ  đã  tóm  thâu  đầy  đủ  giáo  nghĩa  của  chư  Phật  và  giáo 
nghĩa  của  Thanh  văn,  Bích-chi-phật.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì:  “Chớ  làm 
các  điều  ác”,  đó  là  sự  cấm  chỉ  đầy  đủ  giới,  là  hạnh  thanh  bạch. 
“Vâng  làm  các  điều  thiện”,  đó  là  tâm  ý  thanh  tịnh.  “Tự  thanh  tịnh 
tâm  ý”,  là  trừ  tà  điên  đảo.  “Là  lời  chư  Phật  dạy”,  là  trừ  khử  tưởng 
mê  lầm. 

Thế  nào,  bạch  Ca-diếp,  giới  thanh  tịnh,  há  ý  không  thanh  tịnh 
sao?  Ý  thanh  tịnh  thì  không  điên  đảo.  Vì  không  điên  đảo  nên  tưởng 
mê  hoặc  bị  diệt  và  các  quả  do  ba  mươi  bảy  phẩm  đạo  mà  được  thành 
tựu.  Đạo  quả  đã  thành  tựu,  há  đó  chẳng  phải  là  các  pháp  sao? 

Ca-diếp  hỏi: 

-Thế  nào,  A-nan,  sao  đem  Tăng  Nhất  này  mà  trao  cho  Ưu-đa- 
la,  chứ  không  trao  cho  Tỳ-kheo  khác  và  tất  cả  ác  pháp  khác  nữa? 

A-nan  đáp: 

-Tăng  Nhất  A-hàm  chính  là  các  pháp,  các  pháp  chính  là  Tăng 
Nhất  A-hàm,  chỉ  là  một,  không  có  hai. 

Ca-diếp  hỏi: 

-Vì  những  nguyên  nhân  nào  mà  đem  Tăng  Nhất  A-hàm  này 
trao  cho  ưu-đa-la,  chứ  không  trao  cho  Tỳ -kheo  khác? 

A-nan  đáp: 

-Bạch  Ca-diếp,  nên  biết,  chín  mươi  mốt  kiếp  trước,  Tỳ-bà-thi 
Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian,  lúc  ấy  Tỳ- 
kheo  Ưu-đa-la  này  có  tên  là  Y-câu  ưu-đa-la.  Bấy  giờ,  Đức  Phật  kia 
đem  pháp  Tăng  Nhất  trao  cho  người  này,  khiến  phúng  tụng,  đọc 
thuộc.  Từ  đó  cho  đến  ba  mươi  mốt  kiếp  về  sau,  tiếp  theo  lại  có  Đức 
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Phật  tên  là  Thức-cật  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  ra  đời. 
Lúc  đó  Tỳ-kheo  Ưu-đa-la  này  tên  là  Mục-già  ưu-đa-la,  được  Như 
Lai  Thức-cật  lại  đem  pháp  này  trao  cho,  khiến  phúng  tụng,  đọc 
thuộc.  Rồi  trong  ba  mươi  mốt  kiếp  ấy,  Tỳ-xá-bà  Như  Lai  Chí  Chân 
Đẳng  Chánh  Giác  lại  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Lúc  đó  Tỳ-kheo  Ưu-đa-la 
này  tên  là  Long  ưu-đa-la,  lại  được  trao  cho  pháp  này,  khiến  phúng 
tụng,  đọc  thuộc. 

Bạch  Ca-diếp,  nên  biết,  trong  Hiền  kiếp  này  có  Câu-lưu-tôn 
Như  Lai,  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Lúc  đó 
Tỳ-kheo  Ưu-đa  la  này  tên  là  Điện  Lôi  ưu-đa-la,  lại  được  trao  cho 
pháp  này,  khiến  phúng  tụng,  đọc  thuộc.  Trong  hiền  kiếp  này,  tiếp 
theo,  lại  có  Phật,  hiệu  là  Câu-na-hàm  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng 
Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Lúc  đó  Tỳ-kheo  Ưu-đa-la  này  tên 
là  Thiên  ưu-đa-la.  Ngài  lại  đem  pháp  này  chúc  lụy  cho  người  này, 
khiến  phúng  tụng,  tập  đọc.  Trong  hiền  kiếp  này,  tiếp  theo,  lại  có 
Phật,  hiệu  là  Ca-diếp  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện 
ở  thế  gian.  Lúc  đó  Tỳ-kheo  Ưu-đa-la  này  tên  là  Phạm  ưu-đa-la,  lại 
được  trao  cho  pháp  này,  khiến  phúng  tụng,  đọc  thuộc. 

Bạch  Ca-diếp,  nên  biết,  nay  Thích-ca  Văn  Như  Lai,  Chí  Chân 
Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Tỳ-kheo  này  nay  tên  là  Ưu- 
đa-la.  Phật  Thích-ca  Văn  tuy  đã  vào  Bát-niết-bàn,  nhưng  Tỳ-kheo  A- 
nan  vẫn  còn  ở  thế  gian.  Thế  Tôn  đã  đem  pháp  phó  chúc  hết  cho  tôi. 
Nay  tôi  lại  đem  pháp  này  trao  lại  cho  Ưu-đa-la.  Vì  sao?  Hãy  xem  đồ 
dùng,  xét  kỹ  nguyên  gốc,  rồi  sau  mới  trao  pháp.  Vì  sao?  Vì  vào  thời 
quá  khứ,  ở  trong  hiền  kiếp  này,  Đức  Câu-lưu-tôn  Như  Lai  Chí  Chân 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  Phật  Chúng  Hựu, 
xuất  hiện  ở  thế  gian.  Lúc  đó  có  vua  tên  Ma-ha  Đề-bà  dùng  pháp  trị 
giáo  hóa  chưa  từng  bị  sai  lệch;  tuổi  thọ  rất  dài,  đoan  chánh  vô  song, 
ít  có  trong  đời.  Trong  tám  vạn  bôn  ngàn  năm,  thân  làm  đồng  tử,  tự 
mình  vui  chơi.  Trong  tám  vạn  bôn  ngàn  năm,  thân  làm  thái  tử  mà  trị 
hóa  bằng  pháp.  Trong  tám  vạn  bôn  ngàn  năm,  lại  trị  hóa  thiên  hạ 
bằng  vương  pháp. 

Bạch  Ca-diếp,  nên  biết,  bấy  giờ  Thế  Tôn  trú  trong  vườn  Cam 
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lê.  Như  pháp  thường  từ  xưa,  sau  khi  ăn  xong,  Ngài  kinh  hành  ở  sân 
trước,  tôi  làm  thị  giả.  Lúc  đó,  Thế  Tôn  cười,  miệng  phát  ra  ánh  sáng 
năm  sắc.  Tôi  thấy  vậy,  liền  quỳ  trước  Thế  Tôn,  bạch:  “Phật  không 
cười  vô  cớ.  Con  xin  được  nghe  gốc  gác  ngọn  ngành,  Như  Lai  Chí 
Chân  Đẳng  Chánh  Giác  không  cười  vô  cớ.”  Bấy  giờ,  Phật  Ca-diếp 
bảo  tôi:  “Vào  thời  quá  khứ,  ở  trong  Hiền  kiếp  này,  có  Như  Lai  danh 
hiệu  Câu-lưu-tôn,  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian, 
cũng  tại  chỗ  này  thuyết  pháp  rộng  rãi  cho  các  đệ  tử.  Kế  đến,  cũng  ở 
trong  Hiền  kiếp  này,  lại  có  Như  Lai  Câu-na-hàm,  Chí  Chân  Đẳng 
Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Bấy  giờ,  Đức  Phật  kia  cũng  tại  chỗ 
này  thuyết  pháp  rộng  rãi.  Tiếp  đến,  cũng  trong  Hiền  kiếp  này,  Như 
Lai  Ca-diếp,  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Như 
Lai  Ca-diếp  cũng  tại  chỗ  này  thuyết  pháp  rộng  rãi.” 

Bạch  Ca-diếp,  lúc  ấy  tôi  quỳ  trước  Đức  Phật,  bạch  rằng:  “Con 
nguyện  sau  này  Đức  Thích-ca  Văn  Phật  cũng  tại  chỗ  này  thuyết 
pháp  đầy  đủ  cho  các  đệ  tử.  Chỗ  này  đã  là  tòa  Kim  cang  của  bốn  Đức 
Như  Lai,  hằng  không  gián  đoạn.  ” 

Bạch  Ca-diếp,  lúc  ấy  Thích-ca  Văn  Phật  ngay  tại  chỗ  ngồi  ấy 
bảo  tôi:  “Này  A-nan,  thuở  xưa,  tại  chỗ  này,  trong  hiền  kiếp,  có  vị 
vua  sinh  ra  ở  đời  tên  là  Ma-ha  Đề-bà,  (...)  cho  đến,  trong  tám  vạn 
bốn  ngàn  năm  dùng  vương  pháp  giáo  hóa,  lấy  đức  mà  huấn  thị,  trải 
qua  nhiều  năm.  Một  hôm  bảo  Kiếp-tỉ7  rằng:  ‘Nếu  khi  nào  thấy  đầu 
ta  có  tóc  bạc,  hãy  báo  cho  ta.’  Bấy  giờ,  người  kia  nghe  giáo  lệnh  của 
vua  và  phải  trải  qua  nhiều  năm  mới  thấy  trên  đầu  vua  có  tóc  bạc 
xuất  hiện,  liền  quỳ  trước  vua  tâu:  ‘Tâu  Đại  vương,  nên  biết,  trên  đầu 
đã  xuất  hiện  tóc  bạc.’  Lúc  ấy,  vua  bảo  người  kia:  ‘Lấy  nhíp  vàng, 
nhổ  tóc  bạc  của  ta,  rồi  đặt  vào  tay  ta.’  Người  kia  vâng  lệnh  của  vua, 
liền  cầm  nhíp  vàng  nhổ  tóc  bạc.  Bấy  giờ,  Đại  vương  thấy  tóc  bạc  rồi, 
liền  nói  bài  kệ  này: 

[552al]8Hôm  nay  trên  đầu  ta 


7  Kiếp-tỉ  ịtìtb-  Có  lẽ  là  người  hớt  tóc  (naopita). 

8  Từ  đây  trở  xuống  (Hán  tạng  trang  552a1)  cho  đến  bài  kệ  tiếp  theo,  xem  phần 
chép  thêm  của  để  bản,  cuối  quyển  1. 
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Đã  sinh  tóc  suy  hao 
Thiên  sứ  đã  đến  rồi 
Nên  xuất  gia  kịp  lúc. 

Hiện  tại  ta  đã  hưởng  phước  nhân  gian  rồi,  phải  tự  nỗ  lực  để  có 
đức  lên  trời.  Ta  hãy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y;  với  lòng  tin  kiên 
cố  xuất  gia  học  đạo,  lìa  bỏ  các  khổ. 

Bấy  giờ,  vua  Ma-ha  Đề-bà  bảo  thái  tử  thứ  nhất  tên  là  Trường 
Thọ:  ‘Nay,  con  biết  không!  Đầu  ta  đã  sinh  tóc  bạc.  Ý  ta  muôn  cạo  bỏ 
râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  với  lòng  tin  kiên  cô"  xuất  gia  học  đạo,  lìa  bỏ 
các  khổ.  Con  hãy  nôi  ngôi  ta,  dùng  pháp  mà  trị  giáo  hóa,  chớ  làm 
trái  lại  lời  ta  dạy  mà  làm  việc  phàm  phu.  sở  dĩ  như  vậy,  là  vì  nếu  có 
người  nào  trái  lại  lời  ta,  người  đó  làm  việc  phàm  phu.  Kẻ  phàm  phu 
thì  ở  mãi  trong  ba  đường,  tám  nạn.’ 

Bây  giờ,  vua  Ma-ha  Đề-bà  đem  ngôi  vua  trao  cho  thái  tử  rồi, 
lại  đem  của  báu  ban  cho  Kiếp-tỉ,  rồi  tại  nơi  khác  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ba  pháp  y,  với  lòng  tin  kiên  cô"  xuất  gia  học  đạo,  lìa  bỏ  các 
khổ;  khéo  tu  phạm  hạnh  trong  tám  vạn  bôn  ngàn  năm,  thực  hành 
bôn  Đẳng  tâm9  là  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả10;  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  lên 
Phạm  thiên. 

Bây  giờ,  vua  Trường  Thọ  nhớ  những  lời  vua  cha  dạy,  chưa  bao 
giờ  tạm  quên,  dùng  pháp  mà  trị  hóa,  không  để  sai  lệch;  không  đầy 
tuần  lễ  liền  được  làm  Chuyển  luân  thánh  vương,  bảy  báu  đầy  đủ. 
Bảy  báu  đó  là  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  châu  báu,  ngọc  nữ  báu, 
điển  tạng  báu,  điển  binh  báu.  Đó  gọi  là  bảy  báu.  Lại  có  một  ngàn 
người  con  trí  tuệ  dũng  mãnh,  thông  lãnh  bôn  phương,  hay  trừ  các 
khổ. 

Bây  giờ,  vua  Trường  Thọ,  bằng  vương  pháp  như  trên,  làm  bài 
kệ: 

Kính  pháp,  vâng  lời  Tôn 
Không  quên  báo  ân  xưa 


Tứ  đẳng  tâm  EllpLs  tức  Tứ  vô  lượng  tâm. 

Nguyên  Hán:  Hộ  tu,  một  cách  hiểu  khác  từ  Skt.  Upekwa0  (Pal.  Upekkac). 
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Lại  hay  trọng  ba  nghiệp 
Điều  kẻ  trí  quý  trọng. 

Tôi,  sau  khi  quán  sát  nghĩa  này,  đem  Tăng  Nhất  A-hàm  này 
trao  cho  Tỳ-kheo  ưu-đa-la.  Vì  sao?  Vì  tất  cả  các  pháp  đều  có 
nguyên  do. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  bảo  ưu-đa-la: 

-Thầy  trước  đây  khi  làm  Chuyển  luân  thánh  vương  không  quên 
lời  dạy  vua  cha.  Nay  tôi  lại  đem  pháp  này  phó  chúc,  mong  thầy 
không  để  sai  sót  chánh  giáo,  chớ  tạo  hạnh  phàm  phu.  Nay  thầy  nên 
biết,  nếu  có  ai  trái  mất  thiện  giáo  của  Như  Lai,  thì  sẽ  đọa  vào  trong 
hàng  phàm  phu.  Vì  sao?  Vì  lúc  bấy  giờ  vua  Ma-ha  Đề-bà  không  đến 
được  địa  vị  giải  thoát  cứu  cánh,  chưa  giải  thoát  đến  nơi  an  ổn.  Tuy 
được  phước  hưởng  Phạm  thiên,  nhưng  vẫn  còn  chưa  đến  được  cứu 
cánh  thiện  nghiệp  của  Như  Lai;  đến  đây  mới  gọi  là  nơi  cứu  cánh  an 
ổn,  khoái  lạc  cùng  cực,  được  trời  người  cung  kính,  tất  được  Niết-bàn. 
Vì  vậy  cho  nên,  này  ưu-đa-la,  hãy  phụng  trì  pháp  này,  phúng  tụng, 
đọc,  niệm  chớ  để  cho  thiếu  sót. 

Rồi  thì,  A-nan  liền  nói  kệ: 

Hãy  chuyên  niệm  nơi  pháp 
Như  Lai  từ  đây  sinh. 

Pháp  hiện,  thành  Chánh  giác 
Đạo  Bích-chi,  La-hán. 

Pháp  hay  trừ  các  khổ 
Cũng  hay  thành  quả  chắc 
Niệm  pháp,  tâm  không  rời 
Hưởng  báo  nay,  đời  sau. 

Nếu  người  muốn  thành  Phật 
Giống  như  Thích-ca  Văn 
Thọ  trì  pháp  ba  tạng 
Câu  cứ  không  loạn  sai. 

Ba  tạng  tuy  khó  trì, 

Nghĩa  lý  không  thể  cùng 
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Hãy  tụng  bốn  A-hàm 
Cắt  đường  tắt  nhân  thiên. 

A-hàm  tuy  khó  tụng 
Nghĩa  kinh  không  thể  tận 
Chớ  để  mất  giới  luật 
Đây  là  báu  Như  Lai. 

Cấm  luật  cũng  khó  trì 
A-hàm  cũng  như  vậy 
Giỏi  trì  A-tỳ-đàm 
Hàng  phục  thuật  ngoại  đạo. 

Tuyên  dương  A-tỳ-ãàm 
Nghĩa  ấy  cũng  khó  trì 
Hãy  tụng  ba  A-hàm 
Không  mất  câu  cú  kinh. 

Khế  kinh,  A-tỳ-đàm 
Giới  luật,  truyền  khắp  đời 
Trời  người  được  phụng  hành 
Liền  sinh  nơi  an  Ổn. 

Ví  không  pháp  Khế  kinh 
Cũng  lại  không  giới  luật 
Như  mù  vào  trong  tối 
Bao  giờ  mới  thấy  sáng? 

Vì  vậy  phó  chúc  Thầy 
Cùng  với  bôn  bộ  chúng 
Hãy  trì,  chớ  khinh  mạn 
Trước  Phật  Thích-ca  Văn. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nói  những  lời  này,  trời  đất  sáu  lần  rung 
động.  Chư  Thiên  tôn  thần  ở  giữa  hư  không,  tay  cầm  hoa  trời  rải  lên 
người  Tôn  giả  A-nan  cùng  chúng  bốn  bộ.  Tất  cả  Trời,  Rồng,  Quỷ, 
Thần,  Càn-đạp-hòa,  A-tu-luân,  Ca-lưu-la,  Khẩn-na-la,  Ma-hầu-la- 
già  v.v...  đều  hoan  hỷ  và  tán  thán: 

-Lành  thay,  lành  thay,  Tôn  giả  A-nan.  Những  lời  nói  mà 
khoảng  trên,  khoảng  giữa  và  khoảng  dưới,  không  có  điều  nào  là 
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không  khéo  léo.  Hãy  cung  kính  Pháp,  thật  đúng  như  lời.  Chư  Thiên 
và  người  đời  không  ai  không  từ  Pháp  mà  thành  tựu.  Nếu  ai  làm  ác  sẽ 
đọa  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan,  ở  giữa  bốn  bộ  chúng,  cất  tiếng 
rống  của  sư  tử,  khuyên  tất  cả  mọi  người  phụng  hành  pháp  này. 

Bấy  giờ,  ngay  tại  chỗ,  ba  vạn  trời,  người  được  mắt  pháp  thanh 

tịnh. 

Bấy  giờ,  bôn  Bộ  chúng,  chư  Thiên,  người  đời,  nghe  Tôn  giả 
thuyết  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


Đoạn  chép  phụ  cuối  quyển  1  trong  để  bản,  gồm  299  chữ.  So 
sánh  đoạn  văn  [552al]  ở  trên. 

Hôm  nay  trên  đầu  ta 

Đã  sinh  tóc  suy  hao. 

Thiên  sứ  đã  đến  rồi. 

Nên  xuất  gia  kịp  lúc. 

Hiện  tại  ta  đã  hưởng  phước  nhân  gian  rồi,  phải  tự  nỗ  lực  để  có 
đức  lên  trời.  Ta  hãy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y;  với  lòng  tin  kiên 
cố  xuất  gia  học  đạo,  lìa  bỏ  các  khổ. 

Bấy  giờ,  vua  Trường  Thọ  bảo  thái  tử  thứ  nhất  tên  là  Thiện 
Quán :  “Nay,  con  biết  không!  Đầu  ta  đã  sinh  tóc  bạc.  Ý  ta  muốn  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  với  lòng  tin  kiên  cố  xuất  gia  học  đạo,  lìa 
bỏ  các  khổ.  Con  hãy  nối  ngôi  ta,  dùng  pháp  mà  trị  giáo  hóa,  chớ  làm 
trái  lại  lời  ta  dạy  mà  làm  việc  phàm  phu.  sở  dĩ  như  vậy,  là  vì  nếu  có 
người  nào  trái  lại  lời  ta,  người  đó  làm  việc  phàm  phu.  Kẻ  phàm  phu 
thì  ở  mãi  trong  ba  đường,  tám  nạn.” 

Bấy  giờ,  vua  Ma-ha  Đề-bà  đem  ngôi  vua  trao  cho  thái  tử  rồi, 
lại  đem  của  báu  ban  cho  Kiếp-tỉ,  rồi  tại  nơi  khác  cạo  bỏ  râu  tóc, 
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mặc  ba  pháp  y,  với  lòng  tin  kiên  cô"  xuất  gia  học  đạo,  lìa  bỏ  các 
khổ;  khéo  tu  phạm  hạnh  trong  tám  vạn  bôn  ngàn  năm,  thực  hành 
bôn  Đẳng  tâm  là  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả;  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  lên 
Phạm  thiên. 

Bây  giờ,  vua  Thiện  Quán  nhớ  những  lời  vua  cha  dạy,  chưa  bao 
giờ  tạm  quên,  dùng  pháp  mà  trị  hóa,  không  để  sai  lệch.  Bạch  Ca-diếp, 
ngài  biết  không,  Ma-ha-đề-bà  bây  giờ  há  là  ai  khác  chăng?  Chớ  có 
quan  sát  như  vậy.  Vua  bấy  giờ  là  Đức  Thích-ca  Văn  nay  vậy.  Trường 
Thọ  vương  khi  đó  bấy  giờ  là  thân  A-nan  vậy.  Thiện  Quán  khi  ấy,  nay 
là  Tỳ-kheo  Ưu-đa-la  vậy,  Trường  Thọ  vương  pháp  chưa  từng  bỏ  quên, 
cũng  không  để  bị  cắt  đứt.  Bấy  giờ,  vua  Thiện  Quán  lại  tuân  hành  sắc 
chỉ  của  vua  cha,  bằng  pháp  mà  trị  hóa,  không  làm  đứt  vương  giáo,  sở 
dĩ  như  vậy,  vì  khó  có  thể  làm  trái  giáo  huấn  của  vua  cha. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  bèn  nói  kệ: 

M 
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Phẩm  2:  THẬP  NIỆM11 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm 
Phật12.  Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần 
thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân 
đạt  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 


n'  Paơli  tương  đương,  A.  1.16  Ekadhamma.  Cf.  Quang  Tán  Bất-nha  7,  T8n222, 
tr.195a12. 

12  Paơli:  Buddhaơnussati. 
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môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm 
Pháp13.  Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần 
thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân 
đạt  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn, 
tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm  Chúng14. 
Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần  thông,  bỏ 
các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết- 
bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Pa0li:  Dhamma0nussati. 
14,  Pa0li:  Saígha0nussati. 
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KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm 
Giới15.  Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần 
thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân 
đạt  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm 
Thí16.  Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần 
thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân 
đạt  đến  Niết-bàn. 


15  Pa0li:  Sìla0nussati. 

16  Pa0li:  Ca0ga0nussati. 
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Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn, 
tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm  Thiên17. 
Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần  thông,  bỏ 
các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết- 
bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 


17. 


Pa0li:  Deva0nussati. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  1 


25 


được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn, 
tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm  Hưu  tức18. 
Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần  thông,  bỏ 
các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết- 
bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn, 
tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm  An-ban19. 
Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần  thông,  bỏ 
các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết- 
bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


18  Pa0li:  Upasama0nussati,  niệm  tịch  tĩnh  (của  Niết-bàn). 

19  Paơli:  Ana0pa0nasati,  niệm  hơi  thở  ra  vào. 
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KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm 
Thân  vô  thường20.  Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Các  ông  sẽ 
được  thần  thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  thân  đạt  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì?  Đó  là  niệm  sự 
chết21.  Hãy  khéo  tu  hành.  Hãy  quảng  bá.  Các  ông  sẽ  được  thần 
thông,  bỏ  các  loạn  tưởng,  nhanh  chóng  được  quả  Sa-môn,  tự  thân 
đạt  đến  Niết-bàn. 


20  Pa0li:  Ka0yagata0sati,  niệm  thân  hành. 

21  Pa0li:  Marasòassati. 
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Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  một  pháp,  hãy  quảng  bá 
một  pháp.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Niệm  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng 
Niệm  Giới,  Thí  và  Thiên 
Niệm  Hưu  tức,  An-ban 
Niệm  Thân,  Chết  cuối  cùng. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  2 

Phẩm  3:  QUẢNG  DIÊN 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì? 
Đó  là  niệm  Phật. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Phật,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả 
báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền 
được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết- 
bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  Pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như  Lai 
rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 
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Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  chuyên  tinh  niệm  Phật,  không  có  niệm  tưởng  nào 
khác.  Quán  hình  của  Như  Lai,  mắt  không  hề  rời.  Trong  khi  mắt 
không  rời,  niệm  tưởng  công  đức  Như  Lai. 

Thể  của  Như  Lai  được  thành  tựu  từ  kim  cương,  đầy  đủ  mười 
Lực,  bốn  Vô  sở  úy,  dũng  mãnh  giữa  đại  chúng.  Gương  mặt  của  Như 
Lai  đoan  chánh  vô  song,  nhìn  không  chán  mắt.  Giới  đức  thành  tựu 
giống  như  kim  cương  không  thể  phá  hoại,  trong  sạch  không  tỳ  vết 
cũng  như  lưu  ly.  Tam-muội  của  Như  Lai  chưa  từng  sút  giảm,  đã  tĩnh 
chỉ,  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  không  có  niệm  khác.  Các  thứ  tình  kiêu  mạn, 
ngang  bướng  đã  vắng  im1,  ý  tham  dục,  tưởng  sân  hận,  tâm  ngu  hoặc, 
mạn  kết2  do  dự,  tất  đều  tận  trừ.  Tuệ  thân  của  Như  Lai,  trí  không  bờ 
đáy,  không  bị  chướng  ngại.  Thân  Như  Lai,  được  thành  tựu  từ  giải 
thoát,  các  cõi  đã  hết,  không  còn  sinh  phần  để  nói  “Ta  sẽ  đọa  nơi  sinh 
tử”.  Thân  Như  Lai  được  vượt  qua  thành  trì  của  tri  kiến,  biết  căn  cơ 
người  khác  đáng  được  độ  hay  không  đáng  được  độ,  chết  đây  sinh  kia, 
xoay  vần  qua  lại  trong  ngằn  mé  sinh  tử,  có  người  giải  thoát,  người 
không  giải  thoát;  Như  Lai  thảy  đều  biết  tất  cả. 

Đó  là  tu  hành  niệm  Phật,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo 
lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được 
thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn. 
Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm  Phật, 
liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này. 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Để  bản:  Đãm  phạ  Nên  đọc  là  đạm  bạc  tu. 

Để  bản:  Võng  kết  IBIp.  TNM:  Mạn  kết.  Pacli:  Ma0na-saỏyojana. 
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KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Pháp. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Pháp,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả 
báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền 
được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết- 
bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  Pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như  Lai 
rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm 
Pháp,  trừ  các  dục  ái,  không  còn  trần  lao,  tâm  khát  ái  vĩnh  viễn  không 
nổi  lên  nữa. 

Phàm  Chánh  pháp  là  ở  nơi  dục  mà  đạt  đến  vô  dục,  lìa  các  kết 
phược  và  các  bệnh  của  triền  cái.  Pháp  này  giông  như  mùi  các  loại 
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hương,  không  có  tỳ  vết  của  niệm  loạn  tưởng. 

Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  tu  hành  niệm  Pháp,  liền  có  danh  dự,  thành 
tựu  quả  báo  lổn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi, 
liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến 
Niết-bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm 
Pháp,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Một  pháp  ấy  là  gì? 
Là  niệm  Tăng. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Tăng,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả 
báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền 
được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết- 
bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như  Lai 
rồi  sẽ  thọ  trì. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm 
Tăng.  Thánh  chúng  của  Như  Lai  thành  tựu  từ  nghiệp  lành,  chất  trực, 
thuận  nghĩa,  không  có  nghiệp  tà,  trên  dưới  hòa  mục,  pháp  pháp 
thành  tựu3.  Thánh  chúng  của  Như  Lai  thành  tựu  giới,  thành  tựu  Tam- 
muội,  thành  tựu  trí  tuệ,  thành  tựu  giải  thoát,  thành  tựu  tri  kiến  giải 
thoát.  Thánh  chúng  ấy  gồm  có  bôn  đôi,  tám  hạng.  Đó  là  Thánh 
chúng  của  Như  Lai,  xứng  đáng  được  tùy  thuận  cung  kính,  thừa  sự,  lễ 
bái.  Sở  dĩ  vậy  là  vì  đó  là  ruộng  phước  của  thế  gian.  Ớ  trong  chúng 
này  đều  cũng  là  pháp  khí,  cũng  vì  tự  độ  lại  độ  người  khác  đến  đạo 
ba  thừa.  Nghiệp  như  vậy  gọi  là  Thánh  chúng. 

Đó  là  nói,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  ai  niệm  Tăng,  liền  có  danh 
dự,  thành  tựu  quả  báo  lđn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ, 
đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả 
Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm 
Tăng,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


3  Pháp  pháp  thành  tựu  /Ề/êtSsí;,  nên  hiểu  là  pháp  tùy  pháp  hành  (Pa0li: 
Dhamma0nudhamma-paaeipanna),  thực  hành  theo  thuận  thứ  của  pháp. 
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KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Giới. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Giới,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả 
báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền 
được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết- 
bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như  Lai 
rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm 
Giới.  Giới  có  nghĩa  là  dừng  các  điều  ác.  Giới  hay  thành  đạo,  khiến 
người  hoan  hỷ.  Giới  là  anh  lạc  đeo  thân,  hiện  những  vẻ  đẹp. 

Phàm  cấm  giới,  giống  như  bình  cát  tường,  mọi  sở  nguyện  liền 
đạt  được.  Mọi  pháp  đạo  phẩm  đều  do  giới  mà  thành  tựu. 

Như  vậy,  Tỳ-kheo  thực  hành  cấm  giới  sẽ  thành  tựu  quả  báo 
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lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được 
thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn. 
Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm  Giới, 
liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Thí. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Thí,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả 
báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền 
được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết- 
bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Những  gì  Như  Lai  đã  nói  về  nguồn  gốc  các  pháp,  nguyện  xin 
Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo,  nghe  từ 
Như  Lai  rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 
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-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm  Thí. 
Những  gì  tôi  bố  thí  hôm  nay,  là  tối  thượng  trong  các  sự  thí,  vĩnh  viễn 
không  có  tâm  hối  hận,  không  mong  đền  đáp  để  mong  được  thiện  lợi. 
Nếu  người  nào  mắng  tôi,  tôi  quyết  không  mắng  trả.  Dù  người  hại  tôi, 
dùng  tay  đánh,  đao  trượng  đập,  gạch  đá  ném,  tôi  cũng  sẽ  khởi  lòng 
Từ,  không  nổi  sân  hận.  Những  gì  tôi  bô"  thí,  ý  muôn  cho  sẽ  không  dứt 
tuyệt. 

Đó  gọi  là,  này  Tỳ-kheo,  đại  thí,  sẽ  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các 
điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần 
thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm  Thí,  liền  sẽ 
được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  thì  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều 
thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ 
các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Thiên. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Thiên,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu 
quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi, 
liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến 
Niết-bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như  Lai 
rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm 
Thiên. 

Thân,  miệng,  ý  trong  sạch,  không  tạo  hạnh  nhơ;  thực  hành  giới 
thành  tựu  thân.  Thân  phóng  ánh  sáng  tỏa  khắp  mọi  nơi,  thành  tựu 
thân  trời  kia.  Quả  báo  lành  thành  tựu  thân  trời  kia.  Các  hành  đầy  đủ 
mới  thành  thân  trời. 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  niệm  Thiên,  liền  được  thành 
tựu  đầy  đủ  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến 
chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa- 
môn,  tự  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm 
Thiên,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Hưu  tức. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Hưu  tức,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu 
quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi, 
liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến 
Niết-bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như  Lai 
rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt  rộng 
rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo 
chân,  cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh 
niệm  Hưu  tức.  Hưu  tức  là  tâm  ý  tưởng  lắng  đọng,  chí  tánh  an  nhàn, 
mà  không  nóng  nảy;  tâm  hằng  chuyên  nhất,  thích  nơi  vắng  vẻ, 
thường  tìm  phương  tiện  nhập  định  Tam-muội,  thường  niệm  tưởng 


www.daitangkinh.org 


38 


A-HÀM  -  BỘ  8 


không  ham  tranh  thắng,  dành  chỗ  trước  trên.4 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  niệm  Hưu  tức,  liền  được 
thành  tựu  đầy  đủ  quả  báo  lđn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ, 
đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng  được  quả 
Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm 
Hưu  tức,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng,  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  An-ban. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  hơi  thở  ra  vào,  liền  có  danh  dự, 
thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến 


4  Cf.  Pa0li,  A.  ii.  34,  dẫn  bởi  Visuddhimagga:  “Ya0vata0,  bhikkhave,  dhamma0 
saíkhata0  va0  asaíkhata0  va0,  vira0go  tesaỏ  aggamakkha0yati,  yadidaỏ 
madanimmadano  pipa0savinayo  a0layasamuggha0to  vaaaaaupacchedo 
taòha0kkhayo  vira0go  nirodho  nibba0naỏ,  “Này  các  Tỳ-kheo,  trong  các  pháp, 
hữu  vi  hay  vô  vi,  ly  dục  được  nói  là  tối  thượng;  đó  là  sự  diệt  trừ  kiêu  mạn,  chế 
ngự  khát  dục,  trừ  khử  chấp  tàng,  đoạn  tuyệt  lưu  chuyển,  ái  tận,  ly  dục,  Niết- 
bàn. 
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chỗ  VÔ  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  đến  Niết-bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  mà  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như 
Lai  rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân 
kiết  già,  cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh 
niệm  An-ban.  Nói  An-ban,  tức  là  khi  hơi  thở  dài,  hãy  quán  biết  hơi 
thở  ta  hiện  đang  dài;  nếu  hơi  thở  lại  ngắn,  hãy  quán  biết  hơi  thở  ta 
hiện  đang  ngắn;  nếu  hơi  thở  rất  lạnh,  hãy  quán  biết  hơi  thở  ta  hiện 
đang  lạnh;  nếu  hơi  thở  lại  nóng,  hãy  quán  biết  hơi  thở  ta  hiện  đang 
nóng.  Quán  khắp  thân  thể  từ  đầu  đến  chân,  tất  cả  đều  nên  quán  biết. 
Nếu  hơi  thở  lại  có  dài  ngắn,  cũng  hãy  quán  hơi  thở  có  dài  ngắn.  Đem 
tâm  đặt  nơi  thân,  biết  hơi  thở  dài  ngắn,  tất  cả  đều  biết  rõ,  cho  đến 
khi  hơi  thở  ra  vào  được  phân  biệt  hiểu  rõ  ràng.  Nếu  tâm  đặt  nơi  thân, 
biết  hơi  thở  dài  ngắn,  cũng  lại  biết  rõ,  đếm  hơi  thở  dài  ngắn  cũng 
phân  biệt  hiểu  rõ  ràng. 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  niệm  An-ban,  liền  được 
thành  tựu  đầy  đủ  quả  báo  lđn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ, 
đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả 
Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư 
duy  không  rời  niệm  An-ban,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện 
này. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 
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M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 
đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Thân. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  thân,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả 
báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền 
được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết- 
bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  mà  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như 
Lai  rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm 
thân.  Niệm  thân  là  tóc,  lông,  móng,  răng,  da,  thịt,  gân,  xương,  mật, 
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gan,  phổi,  tim,  lá  lách,  thân,  ruột  già,  ruột  non,  bạch  chức5,  bàng 
quang,  phẩn,  tiểu,  dạ  dày6,  thương  đãng7,  dịch  vị8,  nước  mắt,  đờm 
dãi,  mủ,  máu,  mỡ,  nước  miếng,  đầu  lâu,  não9.  Cái  nào  là  thân?  Đó  là 
đại  chủng  đất?  Đó  là  đại  chủng  nước?  Đó  là  đại  chủng  lửa?  Đó  là 
đại  chủng  gió?  Được  tạo  ra  bởi  giống  của  cha,  giông  của  mẹ  chăng? 
Nó  từ  đâu  đến?  Do  ai  tạo  ra?  Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  tâm,  chết  ở 
đây  sẽ  sinh  về  nơi  nào? 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  niệm  Thân,  liền  được  thành 
tựu  đầy  đủ  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến 
chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng,  được  quả  Sa- 
môn,  tự  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm 
thân,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  quảng  bá  một  pháp.  Đã  tu  hành 
một  pháp  rồi,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện 


5  Bạch  chức  É3fi?  Khang  Hy:  “Thịt  khô  (liphủ)  dài  một  thước  hai  tấc  gọi  là 
chức.”  Có  lẽ  đây  nên  đọc  là  bạch  mô  Ể3li-  Nhưng  cũng  không  biết  chỉ  thứ  gì. 

6  Hán:  Bách  diệp  Mlt,  nguyên  chỉ  dạ  dày  của  bò  dê. 

7'  Thương  đãng  )Ẻfê  ? 

8'  Nguyên  bản:  Tì  bào  bong  bóng  hay  bọt  nơi  lá  lách  (?). 

9  Đại  thể,  gồm  ba  mươi  sáu  vật  trong  thân,  cf.  Tạp  43,  T2n99,  tr.  311a28;  Đại 
Bát-nhã  53,  T5n220,  tr.  298b26.  Cf.  Paơli,  M.iii.  90. 
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đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các 
loạn  tưởng  được  quả  Sa-môn,  tự  đến  Niết-bàn.  Những  gì  là  một 
pháp?  Là  niệm  Sự  chết  (Tử). 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  tu  hành  niệm  Sự  chết,  liền  có  danh  dự,  thành  tựu 
quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ,  đến  chỗ  vô  vi, 
liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng  được  quả  Sa-môn,  tự  đến 
Niết-bàn? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Gốc  rễ  của  pháp  do  Thế  Tôn  nói.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  vì  các 
Tỳ-kheo  mà  nói  diệu  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  từ  Như 
Lai  rồi  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt 
rộng  rãi  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  rằng: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  thọ  giáo  rồi,  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  bắt  tréo  chân, 
cột  niệm  ở  trước,  không  có  tư  tưởng  nào  khác,  chuyên  tinh  niệm  Sự 
chết.  Chết  là  mất  ở  đây,  sinh  bên  kia;  qua  lại  các  đường,  sinh  mạng 
trôi  đi  không  dừng,  các  căn  tan  hoại,  như  khúc  gỗ  mục  nát;  mạng  căn 
đoạn  tuyệt,  dòng  họ  chia  lìa,  không  hình  không  tiếng,  cũng  không 
tướng  mạo. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  niệm  Sự  chết,  liền  được 
thành  tựu  đầy  đủ  quả  báo  lớn,  các  điều  thiện  đủ  cả,  được  vị  cam  lồ, 
đến  chỗ  vô  vi,  liền  được  thần  thông,  trừ  các  loạn  tưởng  được  quả  Sa- 
môn,  tự  đến  Niết-bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  luôn  phải  tư  duy  không  rời  niệm  Sự 
chết,  liền  sẽ  được  những  thứ  công  đức  thiện  này.  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 
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Kệ  tóm  tắt: 

Phật,  Pháp,  cùng  Thánh  chúng 
Cuối  cùng  niệm  Sự  chết 
Dù  cùng  trên  đồng  tên 
Nhưng  nghĩa  chúng  mỗi  khác. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  3 
Phẩm  4:  ĐỆ  TỬ1 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  người  có 
lòng  nhân  rộng  rãi,  hiểu  biết  rộng,  hay  khéo  khuyến  hóa,  nuôi 
dưỡng  Thánh  chúng  không  mất  oai  nghi,  đó  là  Tỳ-kheo  A-nhã-câu- 
lân2. 

Nhận  pháp  vị  đầu  tiên,  tư  duy  về  bốn  Đế  cũng  là  Tỳ-kheo  A- 
nhã-câu-lân. 

Hay  khéo  khuyến  bảo  hướng  dẫn  tạo  phước  và  độ  mọi  người, 
chính  là  Tỳ -kheo  Ưu-đà-di3. 

Trong  hàng  mau  thành  tựu  thần  thông,  nửa  chừng  không  hối 
tiếc,  đó  chính  là  Tỳ -kheo  Ma-ha-nam4. 

Thường  bay  giữa  hư  không,  chân  không  đạp  đất,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Thiện  Trửu. 


1  Tham  chiếu  Pacli,  A.  1.  14.  Etadaggavaggo. 

2  Pacli:  Aóóac  Koònaóóa. 

3  Pacli:  Uda0yì. 

4  Pacli:  Mahacnacma. 
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Gặp  dịp  thì  giáo  hóa,  ý  không  cầu  vinh,  đó  chính  là  Tỳ-kheo 
Bà-phá5. 

Sông  vui  trên  trời,  không  ở  trong  loài  người,  chính  là  Tỳ -kheo 
Ngưu  Tích6. 

Hằng  quán  tưởng  bất  tịnh  ghê  tởm,  đó  chính  là  Tỳ-kheo  Thiện 
Thắng. 

Nuôi  dưỡng  Thánh  chúng,  bôn  sự  cúng  dường,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Ưu-lưu-tỳ  Ca-diếp7. 

Tâm  ý  lặng  lẽ,  hàng  phục  các  kết,  chính  là  Tỳ-kheo  Giang  Ca- 

diếp8. 

Quán  rõ  các  pháp,  không  bị  đắm  trước,  chính  là  Tỳ -kheo 
Tượng  Ca-diếp9. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Câu-lân,  Đà-di,  Nam 
Thiện  Trửu,  Bà  thứ  năm 
Ngưu  Tích  cùng  Thiện  Thắng 
Ba  anh  em  Ca-cliếp. 

M 


Pa0li:  Vappa. 

■  Pa0li:  Gavampati. 

7  Pa0li:  Uruvela-Kassapa. 
8'  Pa0li:  Nadì-Kassapa. 

9  Pa0li:  Gaya0-Kassapa. 
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KINH  SỐ  2 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta  có  oai  nghi  đoan 
chánh,  bước  đi  khoan  thai,  chính  là  Tỳ -kheo  Mã  Sư10. 

Trí  tuệ  không  cùng,  giải  tỏ  các  nghi,  chính  là  Tỳ-kheo  Xá-lợi- 
phất11. 

Thần  túc  nhẹ  bay  đến  tận  mười  phương,  chính  là  Tỳ-kheo  Đại 
Mục-kiền-liên12. 

Dũng  mãnh  tinh  tấn,  cam  chịu  khổ  hành,  chính  là  Tỳ-kheo  Nhị 
Thập  ức  Nhĩ13. 

Thực  hành  mười  hai  hạnh  Đầu-đà  khó  hành  được,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Đại  Ca-diếp14. 

Đệ  nhất  Thiên  nhãn,  thấy  tận  cõi  mười  phương,  chính  là  Tỳ- 
kheo  A-na-luật15. 

Ngồi  thiền  nhập  định,  tâm  không  tán  loạn,  chính  là  Tỳ-kheo 
Ly-viết16. 

Thường  khuyên  mọi  người  làm  gương  bố  thí,  thiết  lập  trai 
giảng17,  chính  là  Tỳ-kheo  Đà-la-bà-ma-la18. 

Tạo  lập  phòng  ốc,  nhà  cửa  cho  Tăng  mười  phương,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Tiểu  Đà-la-bà-ma-la19. 


10'  Pa0li:  Assajit. 

"■  Pa0li:  Sa0riputta. 

12  Pa0li:  Maha0-Moggalla0na. 

13  Pa0li:  Soòakolivìsa. 

14  Pa0li:  Maha0-Kassapa. 

15‘  Pa0li:  Anuruddha. 

16'  Pa0li:  Revata. 

17  So  sánh  Paoli:  Senaosanapaóóapakaonaỏ,  người  phân  phối  chỗ  nằm  cho 
Tăng.  Xem  Tứ  Phần  1  (T22n1428,  tr.  587a25tt). 

15  Paoli:  Dabba-Mallaputta. 

19  Xem  cht.  18  trên. 
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Dòng  họ  tôn  quý  xuất  gia  học  đạo,  chính  là  Tỳ-kheo  La-tra-bà- 

la20. 

Khéo  phân  biệt  nghĩa,  phô  diễn  đạo  giáo,  chính  là  Tỳ-kheo  Đại 
Ca-chiên-diên21. 

M 

Kệ  tóm  tắt: 

Ca-chỉên-dỉên. 

Mã  Sư,  Xá-lợi-phất, 

Câu- luật,  Nhĩ,  Ca- diếp; 

A-na-luật,  Ly-vỉết, 

Ma-la,  Tra,  Chiên-diên. 

M 

KINH  SỐ  3 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta  xứng  đáng 
nhận  thẻ22,  không  trái  phép  cấm,  chính  là  Tỳ-kheo  Quân-đầu-bà- 
mạc23. 

Hàng  phục  ngoại  đạo,  thực  hành  chánh  pháp,  chính  là  Tỳ-kheo 
Tân-đầu-lô24. 


20  Pa0li:  Raaaaahapaola.  Nhưng  A.1,  24  nói,  quý  tộc  xuất  gia  (uccaokulikaonaỏ)  là 
Bhaddhiya  Kaoligodhaoyaputta.  Còn  Raaaaahapaola  là  đệ  nhất  trong  những  Tỳ- 
kheo  xuất  gia  bởi  tín  tâm  kiên  định  (saddha0pabbajìta0naỏ  yadidam 
raaeaehapaclo). 

21-  Paoli:  Mahao-Kaccaona. 

21  Hán:  Thọ  trù  n  (Paoli:  Salaoka),  đây  chỉ  thẻ  chia  phần  ăn  cho  các  Tỳ-kheo. 

2'  Pacli:  Kuònadhacna.  AA.  i.  146  giải  thích:  Kuònadhacna  là  người  nhận  thẻ  số 
một  trong  buổi  cúng  dường  của  Mahao-Subhaddao,  con  gái  trưởng  của  ông 
Cấp  cô  độc,  trong  ngày  cưới  chồng. 

24  Paoli:  Pìòhola-Bha0radva0ja.  A.i.  24:  Đệ  nhất  sư  tử  hống  (sìhanaodiknaỏ). 
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Chăm  sóc  bệnh  tật,  cung  cấp  thuốc  thang,  chính  là  Tỳ-kheo 
Sấm25.  Bốn  sự  cúng  dường,  y  phục  đồ  ăn  thức  uống,  cũng  là  Tỳ-kheo 
Sấm*. 

Hay  làm  kệ  tụng,  tán  thán  đức  của  Như  Lai,  chính  là  Tỳ-kheo 
Bằng-kỳ-xá26.  Lời  lẽ  biện  luận  rõ  ràng  trôi  chảy,  cũng  là  Tỳ-kheo 
Bằng-kỳ-xá. 

Được  bôn  biện  tài,  trả  lời  khi  bị  vấn  nạn,  chính  là  Tỳ-kheo  Ma- 
ha  Câu-hy-la27. 

Sông  nơi  vắng  vẻ  thanh  tịnh,  không  thích  gần  gũi  con  người, 
chính  là  Tỳ-kheo  Kiên  Lao. 

Khất  thực  nhẫn  nại,  không  tránh  nóng  lạnh,  chính  là  Tỳ -kheo 
Nan-đề28. 

Tĩnh  tọa  một  nơi,  chuyên  tâm  nhớ  đạo,  chính  là  Tỳ-kheo  Kim- 
tỳ-la29. 

Ngồi  một  lần  ăn  một  bữa30,  không  đứng  lên  di  chuyển  chỗ, 
chính  là  Tỳ-kheo  Thi-la. 

Giữ  gìn  ba  y,  không  rời  khi  ăn  nghỉ,  chính  là  Tỳ-kheo  Phù-di. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Quân-đầu,  Tân-đầu-lô, 
Thức,  Bằng,  Câu-hy-la; 
Kiên  Lao,  cùng  Nan-đề, 
Kim-tỳ,  Thi-la,  Di. 

M 


25  Sấm  ti;  để  bản:  Thức  Mt  Có  là  Paoli,  Khema,  được  nói  đến  trong  s.iii.  126. 
2Ỏ'  Paoli:  Vaígìsa. 

2V'  Mahao-Kosesehita. 

2S'  Paoli:  Nandiya. 

29'  Paoli:  Kimbila. 

30  Chỉ  hành  Đầu-đà  nhất  tọa  thực.  Paoli:  Ekaosanika. 
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KINH  SỐ  4 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta  về  tọa  thiền 
dưới  bóng  cây,  ý  không  di  chuyển,  chính  là  Tỳ-kheo  Hồ  nghi  Ly- 
viết31. 

Khổ  thân  ngồi  giữa  trời,  không  tránh  nắng  mưa,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Bà-tha. 

Vui  một  mình  nơi  vắng  vẻ,  chuyên  tâm  tư  duy,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Đà-tô. 

Khoác  y  năm  mảnh32,  không  mặc  đồ  tốt  đẹp,  chính  là  Tỳ-kheo 
Ni-bà. 

Thường  thích  nơi  gò  mả,  không  ở  nơi  gần  người,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Ưu-đa-la. 

Thường  ngồi  nệm  cỏ,  ban  ngày  làm  phước  độ  người,  chính  là 
Tỳ-kheo  Lô-hê-ninh. 

Không  nói  chuyện  với  người,  nhìn  xuống  đất  mà  đi,  chính  là 
Tỳ-kheo  Ưu-kiềm-ma-ni-giang. 

Ngồi  dậy,  bước  đi  thường  ở  trong  Tam-muội,  chính  là  Tỳ-kheo 
San-đề33. 

Thích  du  hành  nước  xa,  dạy  dỗ  mọi  người,  chính  là  Tỳ-kheo 
Đàm-ma-lưu-chi. 

Ưa  họp  Thánh  chúng,  bàn  luận  pháp  vị,  chính  là  Tỳ-kheo  Ca- 
lệ. 

M 


31  Pa0li:  Kaíkha0-Revata. 

32'  Ngũ  nạp  y  ElỄíc;  xem  Tứ  Phần  41,  T22n1428,  tr.  864a6.  Đây  chỉ  hạnh  Đầu- 
đà  trì  y  phấn  tảo.  Paoli:  Paoỏsukuolika. 

33  San-đề  BU;  bản  Tống:  Na-đề  IHễ.  Trong  kệ  tóm  tắt,  gọi  là  Tức  ,u„  cho  thấy 
Paoli:  Saonti.  Nhưng  chưa  tìm  thấy  đâu  trong  tư  liệu  Paoli  nào. 
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Kệ  tóm  tắt: 

Hồ  nghi,  Bà-tha,  Ly, 

Đà-tô,  Bà,  ưu-đa; 

Lô-hê,  ưu-ca-ma, 

Tức,  Đàm-ma-lưu,  Lệ. 

M 

KINH  SỐ  5 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta  có  thọ  mạng  lâu 
dài,  quyết  không  chết  yểu,  chính  là  Tỳ-kheo  Bà-câu-la34. 

Thường  thích  chỗ  nhàn  cư,  không  thích  ở  giữa  đám  đông,  cũng 
chính  là  Tỳ-kheo  Bà-câu-la. 

Hay  nói  pháp  rộng  rãi,  phân  biệt  nghĩa  lý,  chính  là  Tỳ -kheo 
Mãn  Nguyện  Tử35. 

Vâng  giữ  giới  luật,  không  điều  xúc  phạm,  chính  là  Tỳ-kheo 
Ưu-ba-ly36. 

Được  tín  giải  thoát,  ý  không  do  dự,  chính  là  Tỳ-kheo  Bà-ca- 

lợi37. 

Thân  thể  to  lớn,  đẹp  đẽ  khác  hẳn  thế  gian,  chính  là  Tỳ-kheo 
Nan-đà38. 

Các  căn  tịch  tĩnh,  tâm  không  biến  dịch,  cũng  chính  là  Tỳ-kheo 
Nan-đà. 

Biện  tài  nhạy  bén,  giải  thông  nghi  trệ  cho  người,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Bà-đà. 


34. 

Pa0li: 

Bakkula. 

35. 

Pa0li: 

Puòòa  Manta0niputta 

36. 

Pa0li: 

Upaoli. 

37. 

Pa0li: 

Vakkalì. 

38. 

Pa0li: 

Nanda. 
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Hay  nói  rộng  nghĩa  lý,  không  có  trái  nghịch,  chính  là  Tỳ-kheo 
Tư-ni. 

Thích  mặc  áo  tốt,  hành  vốn  thanh  tịnh,  chính  là  Tỳ-kheo  Thiên 
Tu-bồ-đề. 

Thường  thích  dạy  dỗ  những  kẻ  hậu  học,  chính  là  Tỳ-kheo  Nan- 
đà-ca39. 

Khéo  dạy  cấm  giới  cho  Tỳ-kheo-ni,  chính  là  Tỳ-kheo  Tu-ma- 
na. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Bà-câu,  Mãn,  Ba-ly, 

Bà-ca-ỉợi,  Nan-đà, 

Đà,  Nỉ,  Tu-bồ-đề, 

Nan-ãà,  Tu-ma-na. 

M 

KINH  SỐ  6 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta  có  công  đức 
tràn  đầy,  nhu  yếu  không  thiếu,  chính  là  Tỳ-kheo  Thi-bà-la40. 

Đầy  đủ  các  hành  pháp  đạo  phẩm,  chính  là  Tỳ-kheo  Ưu-ba-tiên 
Ca-lan-đà  Tư.41. 

Mọi  điều  nói  ra  đều  vui  hòa,  không  làm  thương  tổn  ý  người, 


39  Pa0li:  Nandaka.  A.i.  25:  Đệ  nhất  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  (bhikkunovaodakaonaỏ)  là 
Nandaka. 

40  Paoli,  A.l.  24:  Sìvala,  lợi  đắc  đệ  nhất  (laobhìnaỏ). 

41-  Có  lẽ  Paoli,  Upasena  Vaígantaputta,  em  trai  ngài  Xá-lợi-phất,  hành  giả  Đầu-đà. 
A.i.  24  nói,  Upasena  này  là  đệ  nhất  trong  các  Tỳ-kheo  oai  nghiêm 
(samantapaosaodikaonaỏ). 
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chính  là  Tỳ-kheo  Bà-đà-tiên. 

Tu  tập  An-ban,  tư  duy  bất  tịnh  ghê  tởm,  chính  là  Tỳ-kheo  Ma- 
ha  Ca-diên-na. 

Chấp  ngã  vô  thường,  tâm  không  có  tưởng,  chính  là  Tỳ-kheo 
Ưu-đầu-bàn. 

Hay  luận  bàn  về  mọi  thứ,  làm  vui  tâm  thức,  chính  là  Tỳ-kheo 
Câu-ma-la  Ca-diếp42. 

Mặc  áo  xấu  tệ,  mà  không  gì  hổ  thẹn,  chính  là  Tỳ-kheo  Diện 
Vương43. 

Không  hủy  phạm  cấm  giới,  đọc  tụng  không  lười,  chính  là  Tỳ- 
kheo  La-vân44. 

Dùng  sức  thần  túc,  hay  tự  ẩn  mình,  chính  là  Tỳ-kheo  Bàn-đặc45. 

Hay  thay  hình  đổi  dạng,  tạo  mọi  thứ  biến  hóa,  chính  là  Tỳ-kheo 
Châu-lợi  Bàn-đặc46. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Thi-bà,  ưu-ba-tỉên, 
Bà-đà,  Ca-cliên-na, 
ưu-đầu,  Vương,  Ca-diếp, 
La-vân,  hai  Bàn-đặc. 

M 


42  A.i.  24:  Đệ  nhất  có  lời  nói  làm  đẹp  lòng  người  (cittakathikacnaỏ)  là 
Kumaorakassapa. 

43'  Tham  chiếu,  A.i.25:  Thọ  trì  y  phục  thô  xấu  (Iu0khacìvaradha0ra0naỏ)  là 
Moghara0ja0ti. 

44  A.i.  24:  Rachula,  đệ  nhất  siêng  học  (Sikkha0ka0ma0naỏ). 

45'  Để  bản:  Ban-thố  iếậỉ.  TNM:  Bàn-đặc  tặtíịặ.  Tham  chiếu,  A.i.  24:  Maha0- 
Panthaka,  thiện  xả  hổi  chuyển  các  tưởng  (saóóvivaseaeakusalaanaỏ). 

46'  Pacli:  Cucôa-Panthaka,  A.i.24:  Đệ  nhất  biến  hóa  ý  thành  thân  (manomayaỏ 
kacyaỏ  abhinimmianta0naỏ). 
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KINH  SỐ  7 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta  thuộc  hào  tộc 
phú  quý,  thiên  tánh  nhu  hòa,  chính  là  Tỳ-kheo  Thích  Vương47. 

Khất  thực  không  chán  đủ,  giáo  hóa  không  cùng,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Bà-đề-bà-la. 

Khí  lực  cường  thạnh,  không  gì  sợ  khó,  cũng  là  Tỳ-kheo  Bà-đề- 

bà-la. 

Âm  thanh  trong  suốt  vang  đến  Phạm  thiên,  chính  là  Tỳ -kheo 
La-bà-na-bà-đề48. 

Thân  thể  thơm  tinh  khiết  tỏa  ra  bôn  phía,  chính  là  Tỳ-kheo 
Ương-ca-xà. 

Tỳ -kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  biết  thời,  rõ 
vật,  chỗ  đến  không  nghi,  chỗ  nhớ  không  quên,  nghe  nhiều  xa  rộng, 
khả  năng  phụng  sự  bậc  trên,  chính  là  Tỳ-kheo  A-nan. 

Phục  sức  trang  nghiêm,  nhìn  bóng  bước  đi,  chính  là  Tỳ -kheo 

Ca-trì-lợi. 

Các  vua  kính  hầu,  quần  thần  cung  kính,  chính  là  Tỳ-kheo 
Nguyệt  Quang. 

Trời,  người  phụng  sự,  sáng  nào  cũng  hầu  thăm,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Thâu-đề. 

Đã  bỏ  hình  người,  tướng  mạo  giông  trời,  cũng  là  Tỳ-kheo 
Thâu-đề. 

Bậc  Thầy  hướng  dẫn  chư  Thiên,  chỉ  trao  chánh  pháp,  chính  là 
Tỳ-kheo  Thiên. 


47  Có  lẽ  chỉ  Paoli  Baddhiya  Ka0ligodha0putta,  nguyên  là  ông  hoàng  họ  Thích. 
Xem  cht.  kinh  số  2,  phẩm  4  trên. 

4S'  Tham  chiếu,  A.i.23:  Đệ  nhất  có  âm  thanh  dịu  dàng  (maójussara0ỏ)  là  Lakuònka 
Bhaddiya. 
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Tự  nhớ  mọi  việc  vô  sô"  kiếp  đời  trước,  chính  là  Tỳ-kheo  Quả 

Ỵ49 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Thích  Vương,  Bà-ãề-ba 
La-bà,  Ương-ca-xà 
A-nan,  Ca,  Nguyệt  Quang 
Thâu-đề,  Thiên,  Bà-ê. 

M 

KINH  SỐ  8 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta  có  thể  tánh  lợi 
căn,  trí  tuệ  sâu  xa,  chính  là  Tỳ-kheo  Ương-quật-ma50. 

Thường  hàng  tà  nghiệp  của  phục  ma,  ngoại  đạo,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Tăng-ca-ma. 

Nhập  thủy  Tam-muội  không  lấy  làm  khó,  chính  là  Tỳ-kheo 
Chất-đa  Xá-lợi-phất. 

Những  hiểu  biết  rộng  rãi,  là  được  mọi  người  kính  nhớ,  cũng  là 
Tỳ-kheo  Chất-đa  Xá-lợi-phất. 

Nhập  hỏa  Tam-muội  chiếu  khắp  mười  phương,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Thiện  Lai51. 


49'  Có  lẽ  Pa0li:  Ba0híya-Da0ricìriya  a0hiya,  người  lấy  vỏ  cây  làm  áo).  Nhưng,  A.i. 
24  nói  ngài  là  đệ  nhất  thần  thông  nhanh  chóng  (khippaobhióóaonaỏ),  trong  khi 
đó,  đệ  nhất  nhớ  nhiều  đời  trước  (pubbenivaosaỏ  anussarantaonaỏ)  là  Sobhita. 

50-  Paoli:  Aígulimaola. 

5I'  Paoli,  A.i.  25:  Đệ  nhất  thiện  xảo  với  hỏa  giới  Tam-muội  là  Saogata 
(tejodha0tukusala0naỏ  yadidaỏ  saogato).  Bản  Hán  đọc  là  Sugaota. 
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Hay  hàng  phục  rồng  khiến  phụng  sự  Tam  bao,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Na-la-đà52. 

Hàng  phục  Quỷ  thần  cải  ác  tu  thiện,  chính  là  Tỳ-kheo  Quỷ- 

đà53. 

Hàng  phục  Càn-đạp-hòa  khiến  cần  thực  hành  hạnh  lành,  chính 
là  Tỳ-kheo  Tỳ-lô-giá. 

Thường  vui  với  định  Không,  phân  biệt  nghĩa  không,  chính  là 
Tỳ-kheo  Tu-bồ-đề. 

Chí  ở  nơi  không  vắng,  nghiệp  đức  vi  diệu,  cũng  là  Tỳ-kheo  Tu- 
bồ-đề54. 

Thực  hành  định  vô  tưởng,  trừ  bỏ  các  niệm,  chính  là  Tỳ-kheo 
Kỳ-lợi-ma-nan  55. 

Nhập  định  vô  nguyện,  ý  không  tán  loạn,  chính  là  Tỳ -kheo 
Diệm  Thạnh. 


M 

Kệ  tóm  tắt: 

ương-quật,  Tăng-ca-ma 
Chất-đa,  Bà56,  Na-la 
Duỵệt-xoa57,  Phù-lô-giá 
Thiện  nghiệp  cùng  Ma-nan. 


52'  Có  thể  đồng  nhất  với  Trưởng  lão  Nacrada  của  Pacli,  được  kể  trong  các  sớ  giải 
của  Petavatthu  (Ngạ  quỷ  sự)  và  Vimacvatthu  (Thiên  cung  sự). 

53'  Có  thể  đồng  nhất  với  Trưởng  lão  Bhucta  của  Pacli,  người  mà  tất  cả  các  anh 
chị  đều  bị  một  con  quỷ  Dạ-xoa  ăn  thịt. 

54-  A.i.  24:  Đệ  nhất  lâm  trụ  (a-lan-nhã  hạnh  hay  vô  tránh  hạnh),  và  đệ  nhất  ứng 
cúng,  là  Tu-bổ-đề  (araíavihacrinacm,  dakkhiòeyyaỏ,  Subhucti). 

55'  Đồng  nhất  với  Girimacnanda  của  Pacli. 

56-  Để  bản:  Bà  ặ|.  TNM:  Thiện  u  (lai). 

Âm  khác  của  Dạ-xoa  (Pacli:  Yakkha,  Skt.  Yakwa),  liên  hệ  đến  Quỷ-đà,  xem 
cht.  53  trên. 


57. 
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M 

KINH  SỐ  9 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta  nhập  Từ  Tam- 
muội,  tâm  không  phẫn  nộ,  chính  là  Tỳ-kheo  Phạm-ma-đạt58. 

Nhập  Bi  Tam-muội,  thành  tựu  bản  nghiệp,  chính  là  Tỳ-kheo 
Tu-thâm59. 

Được  đức  của  thiện  hành60,  không  có  các  thứ  tưởng,  chính  là 
Tỳ-kheo  Sa-di-đà. 

Thường  giữ  gìn  tâm,  ý  không  lìa  bỏ,  chính  là  Tỳ-kheo  Dược-ba- 
ca. 

Hành  Diệm  thạnh  Tam-muội,  trọn  không  giải  đãi,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Đàm-di. 

Ngôn  ngữ  thô  lỗ,  không  kể  bậc  tôn  quý,  chính  là  Tỳ-kheo  Tỷ- 
lợi-đà-bà-giá. 

Nhập  Kim  quang  Tam-muội,  cũng  là  Tỳ-kheo  Tỷ-lợi-đà-bà- 

giá. 

Nhập  Kim  cang  Tam-muội,  không  thể  bị  phá  hoại,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Vô  Úy. 

Những  gì  nói  ra  dứt  khoát  rõ  ràng,  trong  lòng  không  khiếp 
nhược,  chính  là  Tỳ-kheo  Tu-nê-đa. 

Thường  thích  nơi  tịch  tĩnh,  ý  không  thường  loạn,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Đà-ma. 

Nghĩa  thì  không  ai  thắng,  không  hề  bị  khuất  phục,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Tu-la-đà. 


5S'  Có  thể  đồng  nhất  với  Trưởng  lão  Brahmadatta  của  Paoli. 

59'  Paoli:  Susìma,  nguyên  là  xuất  gia  ngoại  đạo,  được  đề  cập  nhiều  chỗ  trong 
Tưong  Ung  bộ. 

60  Để  bản:  Hỷ  hành  ntx  TNM:  Thiện  hành  Hff. 
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M 
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59 


Kệ  tóm  tắt: 

Phạm-đạt,  Tu-thâm-ma 
Sa-cỉi,  Dược,  Đàm-dỉ 
Tỳ-lợi-đà,  Vô  Úy 
Tu-nê-đà,  Tu-la. 

M 

KINH  SỐ  10 

Tỳ-kheo  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta,  hiểu  rõ  tinh  tú, 
biết  trước  cát  hung,  chính  là  Tỳ-kheo  Na-già-ba-la. 

Thường  vui  Tam-muội,  thiền  duyệt  làm  thức  ăn,  chính  là  Tỳ- 
kheo  Bà-tư-tra. 

Thường  lấy  Hỷ  làm  thức  ăn,  chính  là  Tỳ-kheo  Tu-dạ-xà. 
Thường  hành  nhẫn  nhục,  vật  đối  đến  tâm  không  khởi,  chính  là 
Tỳ-kheo  Mãn  Nguyện  Thạnh  Minh. 

Tu  tập  Nhật  quang  Tam-muội,  chính  là  Tỳ-kheo  Di-hề. 

Rõ  phép  toán  thuật,  không  có  sai  lầm,  chính  là  Tỳ -kheo  Ni- 
câu-lưu. 

Trí  tuệ  phân  biệt  các  loại,  thường  không  quên  mất,  chính  là 
Tỳ-kheo  Lộc-đầu. 

Đắc  Điện  lôi  Tam-muội,  lòng  không  sợ  hãi,  chính  là  Tỳ-kheo 

Địa. 

Quán  rõ  gốc  rễ  của  thân,  chính  là  Tỳ-kheo  Đầu-na. 

Thủ  chứng  được  Lậu  tận  thông  tối  hậu,  chính  là  Tỳ-kheo  Tu- 


61'  Pa0li:  Subhadda,  được  hóa  độ  cuối  cùng  trước  khi  Phật  nhập  Niết-bàn. 
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Kệ  tóm  tắt: 

Na-ca,  Tra,  Xá -na 
Di-hề,  Ni-câu-lưu 
Lộc-đầu,  Địa,  Đầu-na 
Tu-bạt  ở  sau  cùng. 

Một  trăm  vị  Hiền  thánh  này  cần  được  giảng  rộng. 

M 
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Phẩm  5:  TỲ-KHEO-NI 
KINH  SỐ  1 

Tỳ-kheo-ni  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta,  xuất  gia  học 
đạo  lâu,  được  quốc  vương  cung  kính,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Đại  Ái  Đạo 
Kiều-đàm-di62. 

Trí  tuệ  thông  minh,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  sấm-ma63. 

Thần  túc  đệ  nhất,  cảm  đến  các  thần,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Ưu- 
bát  Hoa  Sắc64. 

Thực  hành  pháp  Đầu-đà  với  mười  một  điều  hạn  chế,  chính  là 
Tỳ-kheo-ni  Cơ-lê-xa  Cù-đàm-di65. 

Thiên  nhãn  đệ  nhất,  nhìn  khắp  không  trở  ngại,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Xa-câu-lê66. 

Tọa  thiền  nhập  định,  ý  không  phân  tán,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Xa-ma67. 

Phân  biệt  nghĩa  thú,  diễn  rộng  đạo  giáo,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Ba-đầu-lan-đồ-na. 

Vâng  giữ  luật  giáo  không  phạm  thêm,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Ba- 
la-giá-na68. 

Đạt  tín  giải  thoát,  không  thoái  lui  trở  lại,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Ca-chiên-diên69. 


62'  Pa0li:  Maha0paja0patì  Gotamì. 

63'  Để  bản:  Thức-ma  Hclặ.  TNM:  Sấm-ma.  Pa0li:  Khema0  Hlặ. 

64'  Pa0li:  Uppalavaòòa0  (Liên  Hoa  sắc). 

65'  Paoli:  Kisao-Gotamì,  đệ  nhất  thọ  trì  y  thô  xấu  (luokhacìvaradharaoaòaỏ). 

66'  Paoli:  Sakulao. 

67'  A.i.25:  Đệ  nhất  tọa  thiền  là  Nandao. 

6S'  Paoli:  Đệ  nhất  trì  luật,  Paseaocaora. 

69'  A.i.  25:  Đệ  nhất  tín  giải  thoát  (saddhaodhimuttaonaỏ)  là  Siígaoloakamaotao. 
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Đạt  bôn  biện  tài,  trong  lòng  khiếp  sợ,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Tối 
Thắng. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Đại  Ái  cùng  sấm-ma* 
ưu-bát,  Cơ-đàm-dỉ 
Câu-lợi,  Xà,  Lan-đồ 
Na-ỉa,  Ca-chiên,  Thắng. 

M 

KINH  SỐ  2 

Tỳ-kheo-ni  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  tự  biết  mọi 
việc  vô  số  kiếp  đời  trước,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đà  Ca-tỳ-ly70. 

Nhan  sắc  xinh  đẹp,  được  mọi  người  yêu  kính,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Hê-ma-xà. 

Hàng  phục  ngoại  đạo  để  lập  chánh  giáo,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Thâu-na71. 

Phân  biệt  nghĩa  thú,  nói  rộng  từng  bộ,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Đàm-ma-đề-na72. 

Mình  mặc  áo  thô,  không  lấy  làm  xấu  hổ,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
ưu-đa-la. 

Các  căn  tịch  tĩnh,  thường  thuận  nhất  tâm,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Quang  Minh. 

Y  phục  tề  chỉnh,  đúng  theo  pháp  giáo,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Thiền  Đầu. 


70'  Pa0li:  Bhadda0  Ka0pila0nì. 

71'  Pa0li:  Soòa0,  đệ  nhất  tinh  cần. 
72'  Pacli:  Dhammadinnac. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  3 


63 


Luận  biện  nhiều  đề  tài,  không  nghi  ngờ  do  dự,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Đàn-đa. 

Khả  năng  sáng  tác  kệ,  khen  ngợi  đức  của  Như  Lai,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Thiên  Dữ. 

Nghe  nhiều  biết  rộng,  ân  huệ  tiếp  dẫn  người  dưới,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Cù-ty. 

M 

Kệ  tóm  tắt: 

Bạt-đà,  Đồ,  Thâu-na 
Đàm-ma-na,  ưu-đa 
Quang  Minh,  Thiền,  Đàn-đa 
Thiên  Dữ  cùng  Đàm-ty. 

M 

KINH  SỐ  3 

Tỳ-kheo-ni  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta,  thường  ở  nơi 
vắng  vẻ,  không  sống  giữa  nhân  gian,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Vô  úy. 

Khổ  thân  khất  thực,  không  lựa  sang  hèn,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Tỳ -xá -khư73. 

Tại  một  chỗ  chỉ  ngồi  một  lần,  quyết  không  xê  dịch,  chính  là 
Tỳ-kheo-ni  Bạt-đà-bà-la. 

Đi  khắp  cầu  xin,  rộng  độ  mọi  người,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Ma- 
nộ-ha-lợi. 

Chóng  thành  đạo  quả,  không  vướng  giữa  chừng,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Đà-ma. 

Nắm  giữ  ba  y,  quyết  không  lìa  bỏ,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Tu-đà- 


Pa0li:  Visakha0. 
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ma. 

Thường  ngồi  dưới  bóng  cây,  ý  không  dời  đổi,  chính  là  Tỳ-kheo- 
ni  Hiếp-tu-na. 

Thường  ở  nơi  đất  trông,  không  cần  nghĩ  đến  đồ  che,  chính  là 
Tỳ-kheo-ni  Xà -đà. 

Thích  nơi  vắng  vẻ,  không  sống  giữa  nhân  gian,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Ưu-ca-la. 

Ngồi  mãi  nệm  cỏ,  không  cần  trang  sức,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Ly-na. 

Khoác  y  năm  mảnh,  tuần  tự  khất  thực74,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  A- 
nô-ba-ma. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Vô  úy,  Đa- tỳ -xá 
Bà -đà,  A-nô-ba 
Đàn,  Tu-đàn,  Xà-đa 
ưu-ca,  Ly,  A-nô. 


M 

KINH  SỐ  4 

Tỳ-kheo-ni  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta,  thích  nơi  gò 
mả  vắng,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  ưu-ca-ma. 

Thường  xuyên  an  trú  tâm  Từ,  thương  tưởng  chúng  sinh,  chính  là 
Tỳ-kheo-ni  Thanh  Minh. 

Buồn  khóc  chúng  sinh  không  đến  được  với  đạo,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Tố-ma75. 


74  Để  bản:  Phân-việt  VtM,  TNM:  Phân-vệ,  Pa0li:  Piòdapa0ta,  hành  khất  thực. 
77  Pacli:  Soma0  Therì.  Nhưng  Pacli  không  đề  cập  sự  kiện  này. 
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Hoan  hỷ  vì  được  đạo,  nguyện  chia  cho  tất  cả,  chính  là  Tỳ-kheo- 
ni  Ma-đà-lợi. 

Thủ  hộ  các  hành,  ý  không  lìa  xa,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Ca-la- 

già. 

Giữ  không  chấp  hư76,  biết  rõ  không  có  gì  tồn  tại,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Đề-bà-tu. 

Tâm  vui  với  vô  tưởng77,  trừ  bỏ  các  chấp,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Nhật  Quang. 

Tu  tập  vô  nguyện78,  tâm  thường  giúp  khắp,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 
Mạt-na-bà.  Không  nghi  các  pháp,  độ  người  không  hạn,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Ty-ma-đạt.  Thường  nói  nghĩa  rộng,  phân  biệt  pháp  sâu, 
chính  là  Tỳ-kheo-ni  Phổ  Chiếu. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

ưu-ca,  Minh,  Tố-ma 
Ma-đà,  Ca,  Đề -bà 
Nhật  Quang,  Ma-na-bà 
Tỳ -ma- đạt,  Phổ  Chiếu. 

M 

KINH  SỐ  5 

Tỳ-kheo-ni  đệ  nhất  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta,  tâm  hằng 
nhẫn  nhục  như  đất  bao  dung,  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Đàm-ma-đề79. 

Hay  dạy  bảo  mọi  người,  khiến  lập  hội  bô"  thí,  chính  là  Tỳ-kheo- 


76  Đây  chỉ  Không  giải  thoát  (Paoli:  Suóóa-vimokkha). 

77  Đây  chỉ  Vô  tướng  giải  thoát  (Paoli:  Animitta-vimokkha). 

78  Đây  chỉ  Vô  nguyện  giải  thoát  (Paoli:  Appaòihita-vimokkha). 

79  Để  bản  Đàm-ma-đề  unm.  TNM:  Đàm-ma-ma-đề  ®ip)PỈ§. 
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ni  Tu-dạ-ma. 

Phân  bô"  chỗ  ngồi  chỗ  nằm,  cũng  là  Tỳ-kheo-ni  Tu-dạ-ma. 

Tâm  đã  vĩnh  viễn  lắng  đọng,  không  còn  khởi  loạn  tưởng,  chính 
là  Tỳ-kheo-ni  Nhân-đà-xà. 

Quán  rõ  các  pháp  mà  không  bao  giờ  chán,  chính  là  Tỳ-kheo-ni 

Long. 

Ý  chí  kiên  cường,  dũng  mãnh,  không  bị  nhiễm  đắm,  chính  là 
Tỳ-kheo-ni  Câu-na-la. 

Nhập  Thủy  Tam-muội,  thấm  nhuần  khắp  tất  cả,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Bà-tu. 

Nhập  Diệm  quang  Tam-muội,  tất  chiếu  khắp  cả  mọi  loài,  chính 
là  Tỳ-kheo-ni  Hàng-đề. 

Quán  bất  tịnh  ghê  tởm,  phân  biệt  duyên  khởi,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Giá-ba-la. 

Nuôi  dạy  mọi  người,  cung  cấp  mọi  thiếu  thôn,  chính  là  Tỳ- 
kheo-ni  Thủ-ca. 

Tỳ-kheo-ni  đệ  nhất  cuối  cùng  trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta, 
chính  là  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đà  Quân-đà-la80  nước  Câu-di. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Đàm-ma,  Tu-dạ-ma 
Nhân-đề,  Long,  Câu-na 
Bà -tu,  Hàng,  Giá-ba 
Thủ -ca,  Bạt-đà-la. 

Năm  mươi  Tỳ-kheo-ni  này,  nói  rộng  như  trên. 

M 


80'  Paoli  (A.i.  25):  Bhadda0  Kuònalakesa0  (người  Ra0jagaha),  đệ  nhất  thần  thông 
nhanh  nhẹn  (khippa0bhióóa0naỏ). 
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Phẩm  6:  THANH  TÍN  SĨ8Í 
KINH  SỐ  1 

ưu-bà-tắc  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  người  đầu  tiên 
nghe  pháp  dược  mà  chứng  thành  Hiền  thánh,  chính  là  thương  khách 
Tam  Quả82. 

Trí  tuệ  đệ  nhất,  chính  là  gia  chủ  Chất-đa83. 

Thần  đức  đệ  nhất,  chính  là  Kiền-đề  A-lam. 

Hàng  phục  ngoại  đạo,  chính  là  gia  chủ  Quật-đa. 

Thường  nói  pháp  sâu,  chính  là  gia  chủ  Ưu-ba-quật. 

Thường  tọa  thiền  tư  duy,  chính  là  Ha-xỉ  A-la-bà84. 

Hàng  phục  bọn  ma85,  chính  là  gia  chủ  Dũng  Kiện. 

Phước  đức  sung  mãn,  chính  là  gia  chủ  Xà-lợi. 

Chủ  đại  đàn  thí,  chính  là  gia  chủ  Tu-đạt86. 

Thành  tựu  môn  tộc,  chính  là  gia  chủ  Man-dật87. 

M 


81'  Tham  chiếu  Paoli  A.l.  14.6  (R.  i.  26). 

82  Paoli,  hai  thương  khách  Tapussa-Bhallika;  hình  như  bản  Hán  đọc  là 
Ta(ya?)pussa-Phalika. 

83  Paoli:  Citta-gahapati.  Nhưng  A.i.  26  nói  là  đệ  nhất  thuyết  pháp 
(dhammakathikaonaỏ). 

84  Paoli:  Haaeaehaka  (Haaeaehi  theo  bản  Hán)  A0ôavaka;  A.i.  26:  Đệ  nhất  hành 
bốn  Nhiếp  sự  để  đoàn  kết  đại  chúng. 

85  Để  bản:  Ma  cung  IU'!?.  TNM:  Ma  hoạn. 

86  Paoli:  Sudatta,  tên  thật  của  Cấp  Cô  Độc. 

87  Để  bản:  Mần-thố  TNM:  Mần  dật. 
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Kệ  tóm  tắt: 

Tam  Quả,  Chất,  Kiền-đề 
Quật,  Ba  cùng  La-bà 
Dũng,  Đồ-lợi,  Tu-đạt 
Mẩn- dật  gọi  là  mười. 

M 

KINH  SỐ  2 

ưu-bà-tắc  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  ưa  hỏi  nghĩa  thú, 
chính  là  Bà-la-môn  Sinh  Lậu88. 

Lợi  căn  thông  minh,  chính  là  Phạm-ma-du89. 

Tín  sứ  của  chư  Phật,  chính  là  Ngự  mã  Ma-nạp. 

Xét  thân  vô  ngã,  chính  là  Bà-la-môn  Hỷ  Văn  cầm. 

Bàn  luận  không  ai  hơn,  chính  là  Bà-la-môn  Tỳ-cừu. 

Hay  sáng  tác  kệ  tụng,  chính  là  gia  chủ  Ưu-ba-ly90. 

Nói  năng  nhanh  lẹ,  cũng  là  gia  chủ  ưu-ba-ly. 

Thích  bố  thí  của  báu  tốt,  không  có  lòng  tiếc,  chính  là  gia  chủ 
Thù-đề. 

Kiến  lập  gốc  thiện,  chính  là  ưu-ca  Tỳ-xá-ly91. 

Hay  nói  pháp  vi  diệu,  chính  là  ưu-bà-tắc  Tối  Thượng  Vô  úy. 
Những  điều  nói  ra  không  sợ,  khéo  xem  xét  căn  cơ  mọi  người, 
chính  là  đại  tướng  lãnh  Đầu-ma  thành  Tỳ-xá-ly. 

M 


88'  Sinh  Lậu  ^k/JS,  bản  Minh  chép  là  Sinh  Mãn. 

89'  Pacli:  Brahma0yu,  cf.  M.iii.1 33. 

90'  Pacli:  Upacli-gahapati.Ct.  M.i.  371. 

91'  Pacli:  Ugga-Vesaclika,  đệ  nhất  bố  thí  vật  thích  ý  (macnapadacyakacnaỏ). 
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Kệ  tóm  tắt: 

Sinh  Lậu,  Phạm-ma-du 
Ngự  mã  cùng  Văn  cầm 
Tỳ -cừu,  ưu-ba-ly 
Thù -đề,  ưu,  Úy,  Ma. 

M 

KINH  SỐ  3 

ưu-bà-tắc  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  ta,  vui  ban  ân  huệ, 
chính  là  vua  Bình-sa92. 

Sở  thí  ít  ỏi,  chính  là  vua  Quang  Minh. 

Kiến  lập  gốc  lành,  chính  là  vua  Ba-tư-nặc93. 

Được  tín  tâm  thiện  vô  căn94,  khởi  lòng  hoan  hỷ,  chính  là  vua  A- 
xà-thế95. 

Chí  tâm  hướng  về  Phật,  ý  không  biến  dịch,  chính  là  vua  Ưu- 
điền96. 

Thừa  sự  chánh  pháp,  chính  là  Vương  tử  Nguyệt  Quang. 

Cung  phụng  Thánh  chúng,  ý  luôn  bình  đẳng,  chính  là  vương  tử 
tạo  ra  Kỳ  hoàn. 

Thường  thích  giúp  người,  hơn  là  tự  vì  mình,  chính  là  vương  tử 
Sư  Tử. 

Khéo  phụng  kính  người,  không  phân  cao  thấp,  chính  là  vương 
tử  Vô  Úy97. 


92'  Pa0li:  Bimbisa0ra. 

93 ■  Pa0li:  Pasenadì. 

94  Do  giết  cha,  đoạn  thiện  căn,  nhưng  về  sau  tin  Phật.  Xem,  Trường  A-hàm  17, 
Tlnl,  tr.  1 09b26.  Cf.  Paoli,  D.i.  49. 

95'  Paoli:  Aja0tasatta. 

96'  Paoli:  Udena. 

97'  Paoli:  Abhaya-kumaora. 
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Tướng  mạo  đoan  chánh,  đẹp  đẽ  hơn  người,  chính  là  vương  tử 
Kê -đầu. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Bình-sa  vương,  Quang  Minh 
Ba-tư-nặc,  Xà  vương 
Nguyệt,  Kỳ  hoàn,  Ưu-đỉền 
Sư  Tử,  Úy,  Kê -đầu. 

M 

KINH  SỐ  4 

Ưu-bà-tắc  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  ta,  thường  hành  tâm 
Từ,  chính  là  gia  chủ  Bất-ni. 

Tâm  thương  Bi  niệm  tất  cả  các  loài,  chính  là  Thích  chủng  Ma- 
ha-nạp98. 

Thường  hành  tâm  hoan  hỷ,  chính  là  Thích  chủng  Bạt-đà. 
Thường  giữ  tâm  không  mất  hạnh  lành,  chính  là  Ưu-bà-tắc  Tý- 
xà-tiên. 

Khả  năng  hành  nhẫn  nhục,  chính  là  Đại  tướng  Sư  Tử". 

Luận  biện  nhiều  đề  tài,  chính  là  Ưu-bà-tắc  Tỳ-xá-ngự100. 

Im  lặng  như  Hiền  thánh,  chính  là  Ưu-bà-tắc  Nan-đề-bà-la. 
Siêng  tu  hành  lành  không  dừng  nghỉ,  chính  là  ưu-bà-tắc  ưu-đa- 
la. 

Các  căn  tịch  tĩnh,  chính  là  ưu-bà-tắc  Thiên-ma. 


Pa0li:  Maha0na0ma-Sakka. 
99  Pa0li:  Sìha-senapati. 

I0°'  Pa0li:  Visa0kha,  cf.  M.i.299. 


www.daitangkinh.org 


72 


A-HÀM  -  BỘ  8 


Người  chứng  quả  cuối  cùng  trong  hàng  đệ  tử  của  ta,  chính  là 
Câu-di-na  Ma-la. 

Kệ  tóm  tắt: 

Bất-nỉ,  Ma-ha-nạp 
Bạt-đà,  ưu-đa-la 
Sư  Tử,  Tỳ -xá,  Ly 
Ưu-đa,  Thiên,  Ma-la. 

Bôn  mươi  Ưu-bà-tắc  này  đều  nên  nói  rộng  như  trên. 

M 
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Phẩm  7:  THANH  TÍN  NỮ 
KINH  SỐ  1 

ưu-bà-tư  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  người  đầu  tiên  thọ 
trì  đạo  mà  chứng  quả,  chính  là  Ưu-bà-tư  Nan-đà  Nan-đà-bà-la101. 

Trí  tuệ  đệ  nhất,  chính  là  Ưu-bà-tư  cửu-thọ-đa-la102. 

Thường  thích  tọa  thiền,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tu-tỳ-da  Nữ103. 

Tuệ  căn  tỏ  rõ,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tỳ-phù. 

Kham  năng  nói  pháp,  chính  là  Ưu-bà-tư  Ương-kiệt-xà. 

Khéo  diễn  nghĩa  kinh,  chính  là  ưu-bà-tư  Bạt-đà-sa-la  Tu-diệm- 

ma. 

Hàng  phục  ngoại  đạo,  chính  là  Ưu-bà-tư  Bà-tu-đà. 

Âm  vang  trong  suốt,  chính  là  Ưu-bà-tư  Vô  Ưu. 

Hay  luận  giải  nhiều  đề  tài,  chính  là  Ưu-bà-tư  Bà-la-đà. 

Dũng  mãnh  tinh  tấn,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tu-đầu. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Nan-đà-đà,  Cửu-thọ 
Tu-tỳ,  ương-kiệt-xà 
Tu-dỉệm  cùng  Vô  ưu 
Bà-la-đà,  Tu-đầu. 

M 


101'  Không  rõ  tiểu  sử.  Pa0li,  A.i.  25:  Nữ  quy  y  đầu  tiên  là  Suja0ta0  Seniyadhìta. 

102  Paoli:  Khujjuttara0,  đa  văn  đệ  nhất  (bahussuta0naỏ). 

1113  A.i.26:  Đệ  nhất  tọa  thiền,  Uttara0  Nandama0ta0.  Hán  có  thể  đồng  nhất  với 
Suppiya0  của  Paeli,  cf.  Vin.  1.  216,  Xem  Tứ  phần  42,  T22n1428,  tr.  868c7. 
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KINH  SỐ  2 

ưu-bà-tư  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  cúng  dường  Như 
Lai,  chính  là  phu  nhân  Ma-lợi104. 

Thừa  sự  chánh  pháp,  chính  là  phu  nhân  Tu-lại-bà. 

Cúng  dường  Thánh  chúng,  chính  là  phu  nhân  xả-di. 

Chiêm  ngưỡng  Hiền  sĩ  quá  khứ  tương  lai,  chính  là  phu  nhân 
Nguyệt  Quang. 

Đàn-việt  đệ  nhất,  chính  là  phu  nhân  Lôi  Điện105. 

Luôn  hành  Từ  Tam-muội,  chính  là  Ưu-bà-tư  Ma-ha  Quang106. 
Hành  tâm  Bi,  hằng  thương  xót,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tỳ-đề. 

Tâm  Hỷ  không  dứt,  chính  là  Ưu-bà-tư  Bạt-đề. 

Hành  nghiệp  thủ  hộ,  chính  là  Ưu-bà-tư  Nan-đà  Mẩu107. 

Được  tín  giải  thoát,  chính  là  Ưu-bà-tư  Chiếu  Diệu. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Ma-lợi,  Tu-lại-bà 
xả-di,  Quang  Nguyệt,  Lôi 
Đại  Quang,  Tỳ -đề,  Đà 
Nan-đà  cùng  Chiếu  Diệu. 

M 


104  Pa0li:  Mallika0. 

105  A.i.  26:  Đệ  nhất  bố  thí,  Visa0kha0. 

106'Để  bản:  Ma-ha  quang  JỆÊfộBfc.  TNM:  Ma-ha  tiên.  Pa0li,  A.i.  26:  Đệ  nhất  hành 
Từ  vô  lượng,  Sa0ma0vatì  (metta0viha0rinaỏ). 

107  Pa0li:  (Uttara0)  Nandama0ta0,  xem  cht.  kinh  số  1,  phẩm  7  trên. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  3 


75 


KINH  SỐ  3 

ưu-bà-tư  đệ  nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  thường  hành  nhẫn 
nhục,  chính  là  Ưu-bà-tư  Vô  Ưu. 

Hành  Không  Tam-muội108,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tỳ-thù-tiên. 

Hành  Vô  tưởng  Tam-muội109,  chính  là  Ưu-bà-tư  Ưu-na-đà. 

Hành  Vô  nguyện  Tam-muội110,  chính  là  ưu-bà-tư  Vô  cấu. 

Thích  dạy  dỗ  người,  chính  là  Ưu-bà-tưphu  nhân  Thi-lợi. 

Khéo  hay  trì  giới,  chính  là  Ưu-bà-tư  Ương-kiệt-ma. 

Dung  mạo  đoan  chánh,  chính  là  ưu-bà-tư  Lôi  Diệm. 

Các  căn  tịch  tĩnh,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tối  Thắng. 

Nghe  nhiều,  biết  rộng,  chính  là  Ưu-bà-tư  Nê-la. 

Thường  sáng  tác  kệ  tụng,  chính  là  Ưu-bà-tư  Tu-ma-ca-đề  Tu- 
đạt  Nữ.  Không  chỗ  khiếp  nhược,  cũng  là  Ưu-bà-tư  Tu-đạt  Nữ. 

Ưu-bà-tư  thủ  chứng  cuối  cùng  trong  hàng  Thanh  văn  của  ta, 
chính  là  Ưu-bà-tưLam. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Vô  ưu,  Tỳ-thù-tiên 
ưu-na,  Vô  Cấu,  Thi 
ương-kiệt,  Lôi  Diệm,  Thắng 
Nê,  Tu,  Lam-ma  Nữ. 

Ba  mươi  Ưu-bà-tư  này  nói  rộng  như  trên. 

M 


10S'  Xem  cht.  kinh  số  4,  phẩm  5  trên. 
109 ■  Xem  cht.  kinh  số  4,  phẩm  5  trên. 
110  Xem  cht.  kinh  số  4,  phẩm  5  trên. 
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Phẩm  8:  A-TƯ-LƯÂN 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thọ  thân  hình  lớn  không  ai  hơn  vua  A-tu-luân.  Tỳ-kheo  nên 
biết,  thân  hình  A-tu-luân  lớn  cao  tám  vạn  bôn  ngàn  do-tuần.  Miệng 
rộng  ngàn  do-tuần.  Tỳ-kheo  nên  biết,  có  lúc  vua  A-tu-luân  muôn  xúc 
phạm  đến  mặt  trời,  liền  hóa  thân  cao  gấp  bội  đến  mười  sáu  vạn  tám 
ngàn  do-tuần,  đến  trước  mặt  trời,  mặt  trăng.  Vua  mặt  trời,  mặt  trăng 
thấy  vậy,  trong  lòng  sợ  hãi  cho  nơi  ở  của  mình  không  an  ninh.  Vì 
sao?  Vì  thân  hình  A-tu-luân  rất  đáng  sợ.  Vua  mặt  trời,  mặt  trăng  kia 
vì  ôm  lòng  sợ  hãi,  nên  ánh  sáng  không  còn  nữa.  Nhưng  A-tu-luân 
không  dám  đến  trước  bắt  mặt  trời,  mặt  trăng.  Vì  sao?  Vì  oai  đức  mặt 
trời,  mặt  trăng  có  thần  lực  lớn,  thọ  mạng  rất  dài,  nhan  sắc  đoan 
chánh,  hưởng  lạc  vô  cùng.  Muốn  biết  thọ  mạng  dài  ngắn  thì  tuổi  thọ 
trụ  một  kiếp.  Hơn  nữa,  do  phước  báo  của  chúng  sinh  cõi  này,  nên 
vua  mặt  trời,  mặt  trăng  không  bị  A-tu-luân  thấy  mà  xúc  não.  Bấy 
giờ,  A-tu-luân  ôm  lòng  sầu  lo  liền  biến  mất. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  ác  ma  Ba-tuần  luôn  ở  sau  các  ông, 
tìm  cầu  phương  tiện  làm  bại  hoại  thiện  căn.  Ba-tuần  liền  hóa  ra  sắc, 
thanh,  hương,  vị,  xúc  và  pháp  mịn  màng,  láng  mướt,  cực  kỳ  vi  diệu 
lạ  lùng,  muôn  làm  mê  loạn  ý  các  Tỳ-kheo.  Ba-tuần  tự  nghĩ:  “Ta  sẽ 
rình  cơ  hội  nơi  mắt  Tỳ-kheo  và  cũng  rình  cơ  hội  nơi  tai,  mũi,  lưỡi, 
thân  và  ý.” 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  tuy  thấy  pháp  sáu  tình  cực  kỳ  vi  diệu,  nhưng 
tâm  không  nhiễm  đắm.  Bấy  giờ,  ác  ma  Ba-tuần  ôm  lòng  sầu  lo  liền 
rút  lui.  Vì  sao?  Vì  những  ảnh  hưởng  oai  lực  của  Như  Lai  bậc  A-la- 
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hán111  mà  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  các  Tỳ-kheo  không  gần  sắc,  thanh, 
hương,  vị,  xúc  và  pháp  mịn  màng,  láng  mướt. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  thường  xuyên  học  như  vầy:  “Thật  là  khó 
khăn  khi  nhận  đồ  hiến  cúng  của  người.  Nếu  không  thể  tiêu  hóa  được 
thì  sẽ  rơi  vào  năm  đường;  không  thể  đến  được  đạo  Chánh  chân  vô 
thượng.” 

Cho  nên  cần  phải  chuyên  tâm,  để  đạt  được  cái  chưa  đạt  được, 
vượt  qua  cái  chưa  được  vượt  qua,  chưa  chứng  đắc  khiến  cho  chứng. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ -kheo,  chưa  được  tín  thí  không  khởi  tưởng 
niệm,  đã  có  tín  thí  thì  hãy  làm  cho  tiêu  hóa,  không  khởi  nhiễm  đắm. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2112 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người113  xuất  hiện  ở  thế  gian,  đem  nhiều  lợi  ích 
cho  người,  an  ổn  chúng  sinh,  thương  đời  ngu  tối,  muốn  khiến  trời, 
người  có  được  phước  hựu.  Một  con  người  đó  là  ai?  Đó  là  Đức  Như 
Lai,  bậc  A-la-hán,  Chánh  Đẳng  Giác114.  Đó  gọi  là  có  một  con  người 
xuất  hiện  ở  thế  gian  đem  nhiều  lợi  ích  cho  người,  an  ổn  chúng  sinh, 
thương  đời  ngu  tối,  muôn  khiến  trời,  người  có  được  phước  hựu. 


m'  Trong  nguyên  bản:  Đa-tát-a-kiệt  a-la-ha  %/ỊỀMM  |5nJSpnJ. 
ll2  Tham  chiếu  Paoli,  A.l.  13.1  (Ekapuggalavaggo,  R.i.  22). 

I13-  Paoli:  Ekapuggalo. 

114' Trong  nguyên  bản:  Đa-tát-a-kiệt  A-la-ha  Tam-da-tam-phật  #SII l®HP“ĩ 
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Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nên  khởi  lòng  cung  kính  đối  với 
Như  Lai.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3115 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người*  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian,  liền  có  một 
người  nhập  đạo  ở  tại  thế  gian  và  cũng  xuất  hiện  ở  thế  gian  có  hai  đế, 
ba  giải  thoát  môn,  pháp  chân  thật  bốn  Đế,  năm  Căn;  sáu  tà  kiến 
diệt116;  bảy  Giác  ý,  tám  Đạo  phẩm  Hiền  thánh,  chín  cõi  cư  trú  của 
chúng  sinh,  mười  Lực  của  Như  Lai,  mười  một  Từ  tâm  giải  thoát. 

Một  con  người  ấy  là  ai?  Đó  là  Đức  Như  Lai,  bậc  A-la-hán, 
Chánh  Đẳng  Giác*.  Đó  gọi  là  có  một  con  người  xuất  hiện  ở  thế  gian, 
liền  có  một  người  nhập  đạo  ở  tại  thế  gian  và  cũng  xuất  hiện  ở  thế 
gian  có  hai  đế,  ba  giải  thoát  môn,  pháp  chân  thật  bôn  Đế,  năm  Căn; 
sáu  tà  kiến  diệt;  bảy  Giác  ý,  tám  Đạo  phẩm  Hiền  thánh,  chín  cõi  cư 
trú  của  chúng  sinh,  mười  Lực  của  Như  Lai,  mười  một  Từ  tâm  giải 
thoát. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nên  khởi  lòng  cung  kính  đối  với 
Như  Lai.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


115-  Tham  chiếu  Pacli,  A.1 .1 3.6.  (R.i.  22). 

116  Pacli:  Xuất  hiện  sáu  vô  thượng  (channaư  anuttariyànaư  pàtubhàvo  hoti). 
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KINH  SỐ  4117 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian,  liền  có  ánh  sáng 
trí  tuệ  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Một  con  người  ấy  là  ai? 

Đó  là  Đức  Như  Lai,  bậc  A-la-hán,  Chánh  Đẳng  Giác*.  Đó  gọi 
là  một  người  xuất  hiện  ở  thế  gian,  liền  có  ánh  sáng  trí  tuệ  xuất  hiện 
ở  thế  gian. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  hãy  có  tín  tâm  hướng  đến  Phật,  chớ  có 
nghiêng  tà.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian  thì  vô  minh  tối  tăm 
liền  tự  tiêu  diệt.  Bấy  giờ,  những  kẻ  phàm  ngu  bị  kết  sử  trói  buộc  bởi 
vô  minh  sở  kiến  này,  nên  không  biết  như  thật  về  con  đường  sinh  tử, 
luân  hồi  qua  lại  từ  đời  này  qua  đời  sau,  từ  kiếp  này  qua  kiếp  nọ, 
không  cởi  trói  được.  Nếu  lúc  đó  có  Như  Lai,  bậc  A-la-ha,  Chánh 
Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian  thì  vô  minh  tốì  tăm  liền  tự 
tiêu  diệt. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nên  nhờ  thừa  sự  chư  Phật.  Vì  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 


117  Tham  chiếu  Pacli,  A.  1.13. 6. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian,  liền  có  ba  mươi 
bảy  phẩm  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Những  gì  là  ba  mươi  bảy  phẩm 
đạo? 

Đó  là  bôn  Ý  chỉ,  bôn  Ý  đoạn,  bôn  Thần  túc,  năm  Căn,  năm 
Lực,  bảy  Giác  y,  tám  Chân  hành,  liền  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

Một  con  người  ấy  là  ai?  Đó  là  Đức  Như  Lai,  bậc  A-la-hán, 
Chánh  Đẳng  Giác*. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  thường  nên  thừa  sự  Phật.  Vì  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7118 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  mà  mất  hẳn  ở  thế  gian  thì  nhiều  người  sẽ 


118. 


Tham  chiếu  Pa0li,  A. 1.13. 4. 
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Ôm  lòng  sầu  lo;  khắp  trời,  người  mất  cả  bóng  che.  Một  con  người  ấy 
là  ai? 

Đó  là  Đức  Như  Lai,  bậc  A-la-hán,  Chánh  Đẳng  Giác*.  Đó  gọi 
là  có  một  con  người  mà  mất  hẳn  ở  thế  gian,  nhân  loại  phần  nhiều  ôm 
lòng  sầu  lo;  khắp  trời,  người  mất  cả  bóng  che.  Vì  sao?  Vì  nếu  Đức 
Như  Lai  diệt  tận  ở  đời,  thì  ba  mươi  bảy  phẩm  cũng  lại  diệt  tận. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  thường  nên  cung  kính  đối  với  Phật.  Vì 
vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian  thì  bấy  giờ  trời, 
người  liền  được  thấm  nhuần  ánh  sáng,  liền  có  tín  tâm  nơi  giới,  văn, 
thí,  tuệ.  Giông  như  ánh  trăng  tròn  mùa  thu  vằng  vặc  chiếu  khắp  mọi 
nơi,  thì  ở  đây  cũng  vậy.  Nếu  Như  Lai,  bậc  A-la-ha,  Chánh  Đẳng 
Chánh  Giác,  xuất  hiện  thế  gian,  thì  trời,  người  liền  được  thấm  nhuần 
ánh  sáng,  liền  có  lòng  tin  đối  với  giới,  văn,  thí,  tuệ,  như  trăng  tròn 
chiếu  khắp  tất  cả. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nên  khởi  lòng  cung  kính  đôi  với  Như 
Lai.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian  thì  bấy  giờ  tất  cả 
trời,  người  đều  đông  đúc,  chúng  sinh  ba  đường  ác  liền  tự  giảm  thiểu. 
Giống  như  đất  nước  lúc  có  Thánh  vương  cai  trị  giáo  hóa,  thì  nhân 
dân  trong  thành  này  đông  mạnh,  nước  láng  giềng  sức  yếu  hơn,  ở  đây 
cũng  vậy.  Nếu  lúc  Như  Lai,  xuất  hiện  thế  gian  thì  ba  đường  ác  liền 
tự  giảm  thiểu. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nên  khởi  lòng  tin  đôi  với  Phật.  Vì  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  10119 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  con  người  xuất  hiện  ở  thế  gian  mà  không  có  một  ai 
bắt  kịp,  không  thể  bắt  chước,  đi  một  mình,  không  bạn  lữ,  không  ai 
sánh  ngang;  chư  Thiên  cùng  loài  người  không  ai  có  thể  sánh  kịp;  đối 
tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ  cũng  không  ai  sánh  kịp. 

Một  con  người  ấy  là  ai?  Đó  là  Đức  Như  Lai,  bậc  A-la-hán, 
Chánh  Đẳng  Giác*.  Đó  gọi  là  một  con  người  xuất  hiện  ở  thế  gian  mà 
không  có  một  ai  bắt  kịp,  không  thể  bắt  chước,  đi  một  mình,  không 
bạn  lữ,  không  ai  sánh  ngang;  chư  Thiên  cùng  loài  người  không  ai  có 


119. 


Pa0li,  A.1 .  16.  5. 
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thể  sánh  kịp;  người  mà  tín,  giới,  văn,  thí,  tuệ  thảy  đều  đầy  đủ. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nên  khởi  lòng  tin  cung  kính  đối  với  Phật. 
Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Tu-luân,  ích,  một  đường 
Ánh  sáng  cùng  tôi  tăm 
Đạo  phẩm,  mất  hẳn,  tin 
Đông  đúc,  không  ai  bằng. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  4 
Phẩm  9:  CON  MỘT 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Giông  như  người  mẹ  có  một  người  con  duy  nhất,  trong  lòng  tin 
tưởng,  hằng  nghĩ  như  vầy:  “Phải  dạy  dỗ  làm  sao  cho  nó  trở  thành 
người?” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  không  hiểu  nghĩa  này.  Thế  Tôn  là 
gốc  các  pháp,  những  điều  Như  Lai  trần  thuật,  không  ai  là  không 
vâng  lãnh.  Cúi  xin  Thế  Tôn,  vì  các  Tỳ-kheo  mà  nói  nghĩa  sâu  này. 
Nghe  rồi,  chúng  con  phụng  hành. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  biệt 
nghĩa  này  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Giông  như  Ưu-bà-tưkia,  trong  lòng  tin  tưởng,  dạy  dỗ  như  vầy: 
“Nay  con  ở  tại  gia  phải  như  gia  chủ  Chất-đa  và  như  đồng  tử  Tượng. 
Sở  dĩ  như  vậy,  vì  đây  là  khuôn  phép,  đây  là  mẫu  mực.  Những  đệ  tử 
của  Thế  Tôn  đã  chứng  ngộ,  đó  là  gia  chủ  Chất-đa  và  đồng  tử 
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Tượng1.  Còn  nếu  con  trẻ  muôn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất 
gia  học  đạo,  thì  phải  nhưTỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên2.  sở  dĩ 
như  vậy,  vì  đây  là  khuôn  phép,  đây  là  mẫu  mực3.  Nghĩa  là  Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  thích  học  chánh  pháp,  không  tạo  nghiệp 
tà  để  dấy  lên  phi  pháp.  Nếu  con  có  sinh  tư  tưởng  nhiễm  đắm  này, 
con  sẽ  rơi  vào  trong  ba  đường  ác.” 

Do  đó,  nên  chuyên  tâm  khéo  nhớ:  “Hãy  đạt  được  cái  chưa  đạt 
được.  Hãy  thu  hoạch  cái  chưa  thu  hoạch.  Hãy  chứng  cái  chưa 
chứng.”  Sở  dĩ  như  vậy,  nay  các  Tỳ-kheo,  vì  sức  nặng  của  tín  thí  thật 
khó  có  thể  tiêu  được,  khiến  cho  con  người  không  đến  được  đạo.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  chớ  sinh  ý  tưởng  nhiễm  đắm.  Đã  sinh  rồi  thì 
hãy  diệt.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  Ưu-bà-tư  chí  tín,  có  một  người  con  gái  duy  nhất,  phải  dạy 
dỗ  làm  sao  cho  nó  thành  tựu? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  không  hiểu  nghĩa  này.  Thế  Tôn  là 


1  Tham  chiếu,  A.  ii.  12.  3  (R  i.  89):  Cư  sĩ  Citta  (Chất-đa)  và  Haseaehaka  người 
A0ôavì  (Thủ  trưởng  giả,  bản  Hán  đọc  là  Hatthika):  Đệ  nhất  trong  những  vị 
hành  bốn  Nhiếp  sự. 

2  Tham  chiếu  Paoli,  A.  II.  12.1  (R  i.  88). 

3'  Hán:  Thử  thị  kỳ  hạn,  thử  thị  kỳ  lượng  itbễKPS  °  itt/iKiL  Paoli.  ibid . ,  esao 
tulao  etaỏ  pamaoòaỏ. 
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gốc  các  pháp,  những  điều  Như  Lai  trần  thuật,  không  ai  là  không 
vâng  lãnh.  Cúi  xin  Thế  Tôn,  vì  các  Tỳ-kheo  mà  nói  nghĩa  sâu  này. 
Nghe  rồi,  chúng  con  phụng  hành. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  biệt 
nghĩa  này  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Xin  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Giông  như  Ưu-bà-tư  chí  tín  kia  dạy  dỗ  con  gái  như  vầy:  “Nay 
con  ở  tại  gia  phải  như  Ưu-bà-tư  Câu-thù-đa-la  và  mẹ  Nan-đà4.  sở  dĩ 
như  vậy,  vì  đây  là  khuôn  phép,  đây  là  mẫu  mực.  Các  đệ  tử  của  Thế 
Tôn  đã  chứng  ngộ,  đó  chính  là  Ưu-bà-tư  Câu-thù-đa-la  và  mẹ  Nan- 
đà.  Còn  nếu  ý  con  gái  muôn  cạo  bỏ  râu  tóc5,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia 
học  đạo  thì  phải  như  Tỳ-kheo-ni  sấm*-ma,  Tỳ-kheo-ni  Ưu-bát  Hoa 
Sắc.  Sở  dĩ  như  vậy,  vì  đây  là  khuôn  phép,  đây  là  mẫu  mực.  Nghĩa  là 
Tỳ-kheo-ni  sấm*-ma6,  Tỳ-kheo-ni  Ưu-bát  Hoa  sắc  thích  học  chánh 
pháp,  không  tạo  nghiệp  tà  để  dấy  lên  phi  pháp.  Nếu  con  có  sinh  tư 
tưởng  nhiễm  đắm  này,  con  sẽ  rơi  vào  trong  ba  đường  ác.” 

Do  đó,  nên  chuyên  tâm  khéo  nhớ:  “Hãy  đạt  được  cái  chưa  đạt 
được.  Hãy  thu  hoạch  cái  chưa  thu  hoạch.  Hãy  chứng  cái  chưa 
chứng.”  Sở  dĩ  như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  vì  sức  nặng  của  tín  thí  thật 
khó  có  thể  tiêu  được,  khiến  cho  con  người  không  đến  được  đạo.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  chớ  sinh  ý  tưởng  nhiễm  đắm.  Đã  sinh  rồi  thì 
hãy  diệt.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


4  Tham  chiếu  Pacli,  ibid. :  Ưu-bà-di  Khujjuttara0,  và  Nandacmactac  người 
Veôukanaea. 

5  Nguyên  Hán:  Tu  phát  Iífí. 

6  Pacli,  ibid.:  Khemac  và  Uppalavaòòac. 
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M 


KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  không  thấy  một  pháp  nào  nhanh  nhạy  hơn  tâm,  không  thể 
ví  dụ  được.  Giông  như  vượn  khỉ,  tâm  không  chuyên  định,  buông  cái 
này,  chụp  lấy  kia.  Tâm  cũng  như  vậy,  tưởng  trước  và  tưởng  sau  bất 
đồng.  Vì  tâm  luân  chuyển  nhanh  nhạy  pháp  mà  không  có  phương 
tiện  nào  bắt  chước  được. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  người  phàm  phu  không  thể  quán  sát 
tâm  ý.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  luôn  luôn  hàng  phục  tâm  ý 
khiến  hướng  theo  đường  thiện.  Các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  không  thấy  một  pháp  nào  nhanh  nhạy  hơn  tâm,  không  thể 
ví  dụ  được.  Giông  như  vượn  khỉ,  tâm  không  chuyên  định,  buông  cái 
này,  chụp  lấy  kia.  Tâm  cũng  như  vậy,  tưởng  trước  và  tưởng  sau  bất 
đồng.  Vì  tâm  luân  chuyển  nhanh  nhạy  pháp  mà  không  có  phương 
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tiện  nào  bắt  chước  được. 

Cho  nên,  nay  các  Tỳ-kheo,  người  phàm  phu  không  thể  quán  sát 
tâm  ý.  Vì  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  luôn  luôn  hàng  phục  tâm  ý 
khiến  hướng  theo  đường  thiện.  Các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 


Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  hằng  quán  sát  thấy  những  điều  niệm  tưởng  trong  tâm  của 
một  người.  Người  này  như  trong  khoảnh  khắc  cánh  tay  co  duỗi  đọa 
vào  trong  địa  ngục,  sở  dĩ  như  vậy,  là  do  tâm  ác.  Tâm  mà  sinh  bệnh, 
nó  rơi  rớt  xuống  địa  ngục. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  liền  nói  kệ: 

Giông  như  có  một  người 
Tâm  ôm  tưởng  sân  hận 
Nay  bảo  các  Tỳ-kheo 
Diễn  rộng  nghĩa  thú  này. 

Nay  chính  lúc  thích  hợp: 

Nếu  có  người  mạng  chung 
Giả  sử  vào  địa  ngục 
Do  tâm  hành  ô  uế. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  hàng  phục  tâm,  chớ  để  sinh  các 
hành  ô  uế.  Như  vậy,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 


hành. 
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M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  thường  quán  sát  thấy  những  điều  niệm  tưởng  trong  tâm 
một  người.  Người  này  như  trong  khoảnh  khắc  cánh  tay  co  duỗi  mà 
sinh  lên  trời,  sở  dĩ  như  vậy,  do  tâm  thiện.  Đã  sinh  tâm  thiện,  liền 
sinh  lên  trời. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nếu  lại  có  một  người 
Mà  sinh  tâm  thiện  diệu 
Nay  bảo  các  Tỳ-kheo 
Diễn  rộng  nghĩa  thú  này. 

Nay  là  lúc  thích  hợp: 

Nếu  có  người  mạng  chung 
Liền  được  sinh  lên  trời 
Là  do  tâm  hành  thiện. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  hãy  phát  tâm  ý  trong  sạch,  chớ  để  sinh 
các  hành  ô  uế.  Như  vậy,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  chúng  này  không  thấy  một  pháp  nào  tối  thắng,  tối 
diệu,  nó  huyền  hoặc  người  đời  khiến  không  đi  đến  nơi  vĩnh  viễn 
tịch  tĩnh  mà  trói  buộc  vào  lao  ngục  không  giải  thoát  được;  đó  là, 
người  nam  thấy  sắc  của  người  nữ,  liền  khởi  tưởng  đắm  trước,  tâm  ý 
hết  mực  yêu  thương,  khiến  không  đi  đến  nơi  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh  mà 
trói  buộc  vào  lao  ngục  không  giải  thoát  được,  ý  không  lìa  bỏ,  xoay 
vần  qua  lại  đời  này  đời  sau,  luân  chuyển  năm  đường,  trải  qua  bao 
kiếp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  liền  nói  kệ: 

Tiếng  Phạm  thiên  êm  dịu 
Như  Lai  nói,  khó  thấy 
Hoặc  lại  có  lúc  thấy 
Nên  buộc  niệm  trước  mắt. 

Cũng  chớ  cùng  nữ  nhân 
Qua  lại  chuyện  trò  nhau 
Hằng  giăng  lưới  bắt  người 
Không  đến  vô  vỉ  được. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  trừ  các  sắc,  chớ  khởi  ý  tưởng 
đắm  trước.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  chúng  này  không  thấy  một  pháp  nào  tối  thắng,  tối 
diệu,  nó  huyền  hoặc  người  đời  khiến  không  đi  đến  nơi  vĩnh  viễn  tịch 
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tĩnh,  mà  trói  buộc  vào  lao  ngục  không  giải  thoát  được;  đó  là,  người 
nữ  thấy  sắc  của  người  nam,  liền  khởi  tưởng  đắm  trước,  tâm  ý  hết 
mực  yêu  thương,  khiến  không  đi  đến  nơi  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  mà  trói 
buộc  vào  lao  ngục  không  giải  thoát  được,  ý  không  lìa  bỏ,  xoay  vần 
qua  lại  đời  này  đời  sau,  luân  chuyển  năm  đường,  trải  quả  báo  kiếp. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  liền  nói  kệ: 

Nếu  sinh  tưởng  điên  đảo 
Khởi  niệm,  tâm  ân  ái 
Hãy  trừ  niệm,  ý  nhiễm 
Liền  không  các  nhơ  này. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  trừ  các  sắc,  chớ  khởi  ý  tưởng 
đắm  trước.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  chúng  này  không  thấy  một  pháp  nào,  không  có 
tưởng  dục  liền  khởi  dục  tưởng;  tưởng  dục  đã  khởi  liền  tăng  thêm. 
Không  có  tưởng  sân  nhuế  liền  khởi  sân  nhuế,  sân  nhuế  đã  khởi  liền 
tăng  thêm.  Không  có  tưởng  thùy  miên  liền  khởi  thùy  miên,  thùy 
miên  đã  khởi  liền  tăng  thêm.  Không  có  tưởng  trạo  cử7,  liền  khởi 
trạo  cử;  trạo  cử  đã  khởi  liền  tăng  thêm.  Không  có  tưởng  nghi,  liền 
khởi  tưởng  nghi;  tưởng  nghi  đã  khởi,  liền  tăng  thêm.  Vậy  nên,  hãy 
quán  ác  bất  tịnh  tưởng  ghê  tởm.  Nếu  có  loạn  tưởng  thì  không  có 


Nguyên  Hán:  Điệu  hý  tilt 
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tưởng  dục  liền  khởi  dục  tưởng;  tưởng  dục  đã  khởi  liền  tăng  thêm; 
không  có  tưởng  sân  nhuế  liền  khởi  sân  nhuế,  sân  nhuế  đã  khởi  liền 
tăng  thêm;  không  có  tưởng  thùy  miên  liền  khởi  thùy  miên,  thùy 
miên  đã  khởi  liền  tăng  thêm;  không  có  tưởng  trạo  cử,  liền  khởi  trạo 
cử;  trạo  cử  đã  khởi  liền  tăng  thêm;  không  có  tưởng  nghi,  liền  khởi 
tưởng  nghi;  tưởng  nghi  đã  khởi,  liền  tăng  thêm. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  chớ  khởi  loạn  tưởng.  Hãy  thường 
chuyên  ý.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  chúng  này  không  thấy  một  pháp  nào,  chưa  có 
tưởng  dục  thì  khiến  tưởng  dục  không  sinh;  tưởng  dục  đã  sinh  thì  hãy 
diệt  chúng.  Chưa  có  tưởng  sân  nhuế  thì  khiến  không  sinh,  tưởng  sân 
nhuế  đã  sinh  thì  hãy  diệt.  Chưa  có  thùy  miên  tưởng  thì  khiến  không 
sinh;  tưởng  thùy  miên  đã  sinh  thì  hãy  diệt.  Chưa  có  tưởng  trạo  cử  thì 
khiến  không  sinh,  tưởng  trạo  cử  đã  sinh  thì  hãy  diệt.  Chưa  có  tưởng 
nghi  thì  khiến  không  sinh,  tưởng  nghi  đã  sinh  thì  hãy  diệt.  Hãy  nên 
quán  bất  tịnh  ghê  tởm.  Đã  quán  bất  tịnh  ghê  tởm,  tưởng  dục  chưa 
sinh  liền  không  sinh;  đã  sinh  thì  sẽ  bị  diệt;  sân  nhuế  chưa  sinh  thì 
không  sinh,  sân  nhuế  đã  sinh  thì  sẽ  bị  diệt;...  cho  đến  tưởng  nghi  chưa 
sinh  thì  không  sinh,  tưởng  nghi  đã  sinh  thì  sẽ  bị  diệt. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  thường  phải  chuyên  tâm,  quán  bất 
tịnh  tưởng.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 
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hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Hai  điều  đó,  hai  tâm 
Một  đọa,  một  sinh  Thiên 
Nam,  nữ  tưởng  thọ  lạc 
Hai  clục  tưởng  sau  cùng. 

M 
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Phẩm  10:  HỘ  TÂM 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  truyền  rộng  một  pháp.  Khi  đã  tu 
hành  một  pháp,  truyền  rộng  một  pháp  rồi,  liền  được  thần  thông,  các 
hành  tịch  tĩnh,  được  quả  Sa-môn,  đến  Niết-bàn  giới.  Một  pháp  đó  là 
gì?  Đó  là  hành  không  phóng  dật. 

Thế  nào  là  hành  không  phóng  dật?  Là  phòng  hộ  tâm. 

Thế  nào  là  phòng  hộ  tâm?  ở  đây,  Tỳ-kheo  thường  thủ  hộ  tâm 
khỏi  pháp  hữu  lậu.  Khi  Tỳ-kheo  thủ  hộ  tâm  khỏi  pháp  hữu  lậu,  vị  ấy 
liền  ở  nơi  pháp  hữu  lậu  mà  được  an  vui,  cũng  có  tín  lạc,  an  trụ  không 
di  dịch,  hằng  chuyên  tâm  ý,  luôn  tự  lực  cố  gắng.  Như  vậy,  này  Tỳ- 
kheo,  vị  kia  hành  không  phóng  dật,  hằng  tư  cẩn  thận,  nếu  dục  lậu 
chưa  sinh  thì  khiến  không  sinh;  dục  lậu  đã  sinh,  thì  có  thể  khiến  nó 
diệt.  Hữu  lậu  chưa  sinh  thì  khiến  không  sinh,  hữu  lậu  đã  sinh,  thì  có 
thể  khiến  nó  diệt.  Vô  minh  lậu  chưa  sinh  thì  khiến  không  sinh;  vô 
minh  lậu  đã  sinh,  thì  có  thể  khiến  nó  diệt.  Tỳ-kheo  ở  đó  hành  không 
phóng  dật,  ở  một  nơi  vắng  vẻ,  thường  tự  giác  tri,  an  trú,  liền  được 
giải  thoát  khỏi  tâm  dục  lậu;  liền  được  giải  thoát  khỏi  tâm  hữu  lậu,  vô 
minh  lậu.  Khi  đã  được  giải  thoát,  liền  được  giải  thoát  trí,  biết  rằng: 
“Sinh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sinh  nữa.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Không  mạn8,  vết  cam  lồ 
Phóng  dật,  con  đường  chết 


Để  bản:  Kiêu  fl|.  TNM:  Mạn. 
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Không  mạn,  thì  không  chết 
Ai  mạn,  tức  là  chết9. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  tu  hành  hạnh  không 
phóng  dật.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  tu  hành  một  pháp.  Hãy  truyền  rộng  một  pháp.  Khi  đã  tu 
hành  một  pháp,  truyền  rộng  một  pháp  rồi,  liền  được  thần  thông,  các 
hạnh  tịch  tĩnh,  được  quả  Sa-môn,  đến  Niết-bàn  giới.  Một  pháp  đó  là 
gì?  Đó  là  hành  không  phóng  dật  đối  với  các  thiện  pháp.  Thế  nào  là 
hành  không  phóng  dật?  Không  gây  nhiễu  tất  cả  chúng  sinh,  không 
gây  hại  tất  cả  chúng  sinh,  không  não  hại  tất  cả  chúng  sinh.  Đó  là 
hành  không  phóng  dật.  Kia  sao  gọi  là  thiện  pháp?  Đó  là  tám  đạo 
phẩm  Hiền  thánh:  Đẳng  kiến10,  đẳng  phương  tiện11,  đẳng  ngữ,  đẳng 
hạnh12,  đẳng  mạng,  đẳng  trị13,  đẳng  niệm,  đẳng  định.  Đó  gọi  là  thiện 
pháp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 


9  Tham  chiếu,  Dhp.  21:  Appamaodo  amatapadaỏ  pamaodo  maccuno  padaỏ, 
appamatta0  na  mìyanti,  ye  pamatta0  yathao  mata0,  “Không  phóng  dật,  con 
đường  dẫn  đến  bất  tử.  Phóng  dật,  con  đường  dẫn  đến  cỗi  chết.  Những  ai 
không  phóng  dật  thì  không  chết.  Những  ai  phóng  dật,  chúng  như  đã  chết.” 

10'  Đẳng  kiến  IPM,;  phổ  thông  nói  là  chánh  kiến.  Xem  đoạn  sau,  kinh  1  phẩm  12. 

"■  Đẳng  phưong  tiện  ỊpyyHĩ.  Phổ  thông:  Chánh  tinh  tấn.  Thứ  tự  có  đảo  lộn. 

12  Đẳng  hành  ậpfr-  Phổ  thông:  Chánh  nghiệp. 

13  Đẳng  trị  ập  /ê.  Phổ  thông:  Chánh  tư  duy.  Thứ  tự  có  đảo  lộn. 
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Thí  tất  cả  chúng  sinh 
Không  bằng  người  thí  pháp 
Thí  chúng  sinh  tuy  phước 
Pháp  thí  một  người  hơn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  thiện  pháp.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ngươi  quán  Đàn-việt  thí  chủ  như  thế  nào? 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  Tôn  là  chủ14  các  pháp.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  nói  nghĩa 
này  cho  các  Tỳ-kheo.  Sau  khi  nghe,  chúng  con  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  biệt 
nghĩa  nay  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Đối  với  Đàn-việt  thí  chủ,  nên  cung  kính  như  là  con  hiếu 
thuận  mẹ  cha,  nuôi  dưỡng,  hầu  hạ,  khiến  cho  năm  ấm  được  tăng 
ích,  để  ở  nơi  cõi  Diêm-phù-lợi  hiện  mà  hiện  các  thứ  nghĩa.  Quán 
Đàn-việt  thí  chủ  hay  thành  tựu  giới,  văn,  Tam-muội,  trí  tuệ  cho 


14  Để  bản:  vương  EE.  TNM:  Chủ  ỉ. 
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người;  các  Tỳ-kheo  được  nhiều  lợi  ích,  ở  trong  Tam  bảo  không  có 
điều  gì  quái  ngại. 

Thí  chủ  hay  cho  các  ông  áo  chăn,  ẩm  thực,  khăn  trải  giường 
chõng,  thuốc  thang  cho  bệnh  tật.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  có 
tâm  Từ  đối  với  Đàn-việt.  Ân  nhỏ  thường  không  quên,  huống  chi  ân 
lớn.  Hằng  đem  tâm  Từ  hướng  về  Đàn-việt  kia  mà  nói  hành  thanh 
tịnh  của  thân,  khẩu,  ý.  Thân  hành  Từ,  khẩu  hành  Từ,  ý  hành  Từ, 
không  thể  tính  đếm,  không  thể  hạn  lượng,  khiến  cho  vật  sở  thí  của 
Đàn-việt  kia  trọn  không  bị  phế  bỏ,  được  quả  lớn,  thành  tựu  phước 
hựu  lớn,  có  danh  xưng  lớn,  truyền  khắp  thế  gian,  pháp  vị  cam  lồ. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Thí,  để  thành  của  lớn 
Sở  nguyện  cũng  thành  tựu 
Vua  cùng  các  đạo  tặc 
Không  thể  đoạt  vật  này. 

Thí,  để  được  vương  vị 
Nối  tiếp  ngôi  chuyển  luân 
Thành  bảy  báu  đầy  đủ 
Đạt  được  nhờ  bố  thí. 

Bố  thí,  thành  thân  trời 
Đầu  đội  mũ  đa  bảo 
Cùng  kỹ  nữ  clạo  chơi 
Báo  này  nhờ  bố  thí. 

Thí,  được  Thiên  đế  Thích 
Vua  trời  oai  lực  thạnh 
Ngàn  mắt  thân  trang  nghiêm 
Báo  này  nhờ  bố  thí. 

Bố  thí  thành  Phật  đạo 
Đủ  ba  mươi  hai  tướng 
Chuyển  pháp  luân  vô  thường 
Báo  này  cũng  nhờ  thí. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 
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hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đàn-việt  thí  chủ  làm  sao  để  thừa  sự,  cúng  dường  các  bậc 
Hiền  thánh  tinh  tấn  trì  giới? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  Tôn  là  chủ*  các  pháp.  Xin  nguyện  Thế  Tôn  nói  nghĩa 
này  cho  các  Tỳ-kheo.  Nghe  rồi,  chúng  con  sẽ  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  phân  biệt 
nghĩa  này  cho  các  ông. 

Các  Tỳ-kheo  bạch: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  nghe  những  lời  Phật  dạy  như  vậy.  Thế  Tôn 

bảo: 

-Đàn-việt  thí  chủ  mà  thừa  sự,  cúng  dường  các  bậc  đa  văn,  tinh 
tấn  trì  giới,  cũng  giông  như  chỉ  bảo  đường  cho  người  mê,  cung  cấp 
thức  ăn  cho  người  thiếu  thôn  lương  thực,  khiến  người  sợ  hãi  không  lo 
phiền,  dạy  bảo  người  kinh  sợ  chớ  sợ  hãi,  che  chở  giúp  cho  người 
không  nhà  cửa,  làm  con  mắt  cho  người  mù,  làm  y  vương  cho  người 
bệnh;  giông  như  nông  phu  nhà  ruộng  sửa  sang  nghiệp  ruộng  trừ  khử 
cỏ  dại  để  có  thể  thành  tựu  lúa  ăn.  Còn  Tỳ-kheo  thì  thường  nên  trừ  bỏ 
bệnh  năm  thạnh  ấm15,  cầu  mong  vào  thành  Niết-bàn,  chỗ  không  có 
SỢ  hãi.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  Đàn-việt  thí  chủ  thừa  sự  cúng 
dường  các  bậc  đa  văn  tinh  tấn  trì  giới  là  như  vậy. 


'5'  Năm  thạnh  ấm:  Năm  thủ  uẩn. 
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LÚC  bấy  giờ,  gia  chủ  A-na-bân-trì16  đang  ở  trong  chúng.  Bấy 
giờ,  gia  chủ  A-na-bân-trì  bạch  Thế  Tôn: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Đúng  vậy,  bạch  Như  Lai!  Tất  cả  thí 
chủ  đến  với  người  nhận,  giống  như  bình  cát  tường.  Những  vị  nhận  bố 
thí  như  Tỳ-sa  vương.  Khuyên  người  hành  bô"  thí  như  cha  mẹ  thân; 
người  nhận  thí  là  phước  lành  đời  sau.  Tất  cả  mọi  thí  chủ  đến  với 
người  nhận  giống  như  cư  sĩ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  gia  chủ.  Như  những  gì  ông  đã  nói. 

Gia  chủ  A-na-bân-trì  bạch  Thế  Tôn: 

-Từ  nay  về  sau,  cửa  nhà  con  không  đóng  kín,  cũng  không  cự 
tuyệt  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-ba-di,  cùng  những  người 
đi  đường  thiếu  lương  thực. 

Bây  giờ,  gia  chủ  A-na-bân-trì  bạch  Thế  Tôn: 

-Nguyện  xin  Thế  Tôn  cùng  chúng  Tỳ-kheo  nhận  lời  thỉnh  của 

đệ  tử. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  của  gia  chủ.  Gia  chủ 
thây  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời,  liền  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  trở 
về  chỗ  ở.  Đến  nhà  rồi,  ngay  trong  đêm  đó  bày  biện  thịnh  soạn  đủ 
các  loại  đồ  ăn,  thức  uống  ngon  ngọt,  trải  tọa  cụ  rộng  rãi  xong,  tự  đến 
bạch: 

-Đồ  ăn  đã  dọn  xong.  Cúi  xin  Thế  Tôn  kịp  thời  quang  lâm 
chiếu  cố. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  dẫn  chúng  Tỳ-kheo,  đắp  y  ôm  bát  đến  nhà 
gia  chủ  tại  thành  Xá-vệ.  Đến  xong,  mọi  người  tự  tìm  chỗ  ngồi  và  các 
Tỳ-kheo  Tăng  cũng  theo  thứ  tự  mà  ngồi. 

Bây  giờ,  gia  chủ  thây  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  ngồi  đã  an  định 
rồi,  tự  tay  đi  dâng  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống.  Sau  khi  đi  dâng  các  thứ 
đồ  ăn  thức  uống  xong,  thu  dọn  bát,  rồi  đến  ngồi  chỗ  thâ"p  trước  Như 
Lai,  muốn  nghe  pháp.  Gia  chủ  bây  giờ  bạch  Thế  Tôn: 


16  A-na-bân-trì  (Pa0li:  Anacthapiònika):  Phiên  âm  của  Cấp  Cô  Độc. 
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-Lành  thay,  Như  Lai.  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  tùy  theo  những 
vật  cần  như  ba  y,  bình  bát,  ông  đựng  kim,  ni-sư-đàn,  giải  buộc  y17, 
bồn  tắm18,  cùng  tất  cả  những  vật  khác  của  Sa-môn,  được  phép  nhận 
hết  tại  nhà  đệ  tử. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  các  người  cần  y  áo,  bình  bát,  ni-sư-đàn,  bồn  tắm  cùng  tất 
cả  những  vật  tạp  của  Sa-môn  thì  cho  phép  đến  đó  nhận,  chớ  có  nghi 
nan  mà  khởi  tưởng  tâm  đắm  trước. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  pháp  vi  diệu  cho  gia  chủ  A-na-bân-trì. 
Nói  pháp  vi  diệu  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về. 

Lúc  bấy  giờ,  A-na-bân-trì  nơi  bôn  cửa  thành  lại  bô"  thí  rộng  rãi. 
Lần  thứ  năm  ở  trong  chợ,  lần  thứ  sáu  ở  tại  nhà.  Ai  cần  đồ  ăn  thì  cho 
đồ  ăn,  cần  thức  uống  thì  cho  thức  uống,  cần  xe  cộ,  kỹ  nhạc,  hương 
xông,  anh  lạc  thì  cho  tất  cả. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  nghe  gia  chủ  A-na-bân-trì  bô"  thí  rộng  rãi 
trong  bôn  cửa  thành  và  nơi  chợ  lớn;  bô"  thí  cho  kẻ  nghèo  thiếu.  Nơi 
nhà  lại  bô"  thí  vô  lượng.  Bâ"y  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  Ưu-bà-tắc  ưa  thích  bô"  thí  bậc  nhâ"t 
đó  là  gia  chủ  Tu-đạt. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bâ"y  giờ,  gia  chủ  A-na-bân-trì  đến  chỗ  Thê"  Tôn,  đầu  mặt  lễ  sát 
chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Thê"  Tôn  bảo: 


Để  bản:  Y  đái  TNM:  Y  thường,  áo  xiêm,  chỉ  nội  y. 
Bình  đựng  nước  để  tắm. 
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-Thế  nào  gia  chủ,  quý  gia  chủ  thường  bố  thí  cho  những  người 
nghèo  thiếu  phải  không? 

Gia  chủ  thưa: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Con  thường  bố  thí  cho  những  người 
nghèo  thiếu.  Nơi  bốn  cửa  thành  thì  bô"  thí  rộng  rãi.  Tại  nhà  thì  cung 
cấp  những  gì  cần  dùng.  Bạch  Thế  Tôn,  có  lúc  con  tự  nghĩ  muôn  bố 
thí  cho  các  loại  cầm  thú  như  chim  chóc,  heo,  chó.  Con  cũng  không 
nghĩ  là  đây  nên  cho,  đây  không  nên  cho;  cũng  lại  không  nghĩ  là  đây 
nên  cho  nhiều,  đây  nên  cho  ít.  Con  thường  tự  nghĩ  tất  cả  chúng  sinh 
đều  do  ăn  uống  mà  sinh  mạng  tồn  tại;  có  ăn  thì  sống,  không  ăn  thì 
chết. 

rr-11  Ạ/  rp  Ạ  1  9  _ 

Thể  Tôn  bao: 

-Lành  thay,  lành  thay,  gia  chủ!  Ông  đã  bằng  tâm  Bồ-tát, 
chuyên  tinh  nhất  ý  mà  huệ  thí  rộng  rãi.  Đúng  vậy,  chúng  sinh  nhờ  ăn 
uống  mà  được  cứu  sống,  không  ăn  uống  thì  liền  chết.  Nay  gia  chủ, 
ông  sẽ  được  quả  lớn,  được  tiếng  tăm  nhiều;  được  quả  báo  lớn  mà 
tiếng  đồn  thâu  mười  phương;  được  pháp  vị  cam  lồ.  Vì  sao?  Vì  hàng 
Bồ-tát  thường  đem  tâm  bình  đẳng  để  bố  thí,  lúc  nào  cũng  một  lòng 
mà  nhớ  đến  các  loài  chúng  sinh,  nhờ  ăn  uống  mà  tồn  tại,  có  ăn  uống 
tức  được  cứu  sống,  không  ăn  uống  tức  chết.  Nay  gia  chủ,  đó  là  tâm 
Bồ-tát  ở  tại  chỗ  yên  ổn  mà  bố  thí  rộng  rãi. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nên  bố  thí  khắp  cả 
Quyết  không  lòng  hối  tiếc 
Ăt  sẽ  gặp  bạn  lành 
Được  giúp  đến  bờ  kia. 

Cho  nên,  gia  chủ,  hãy  dùng  tâm  bình  đẳng  mà  bố  thí  rộng  rãi. 
Như  vậy,  gia  chủ  hãy  học  điều  này. 

Gia  chủ  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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KINH  SỐ  6 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Như  Ta  ngay  nay  biết  rõ  căn  nguyên  chỗ  đến  của  chúng  sinh, 
cũng  biết  quả  báo  của  việc  bô"  thí  một  nắm  cơm  dư  cuối  cùng,  mình 
đã  không  ăn  mà  đem  bô"  thí  cho  người  khác.  Lúc  â"y,  tuy  không  khởi 
tâm  ghen  ghét  dù  bằng  lông  tóc,  nhưng  vì  chúng  sinh  này  không  biết 
quả  báo  của  việc  bô"  thí.  Con  như  Ta  thì  biết  rõ  điều  đó.  Quả  báo  của 
bô"  thí,  báo  của  sự  bình  đẳng,  tâm  không  có  gì  khác.  Cho  nên,  chúng 
sinh  vì  không  thể  bô"  thí  bình  đẳng  mà  tự  thân  đọa  lạc,  hằng  bị  tâm 
keo  kiệt,  ganh  tỵ  trói  buộc  tâm  ý. 

Bây  giờ,  Thê" Tôn  liền  nói  kệ: 

Chúng  sinh  không  tự  giác 
Lời  dạy  của  Như  Lai: 

Thường  nên  bố  thí  khắp 
Chuyên  hướng  chỗ  chân  nhân. 

Chí  tánh  đã  thanh  tịnh 
Được  phước  nhiều  gấp  bội 
Cùng  cộng  phần  phước  cĩó 
Sau  được  quả  báo  lớn. 

Nay  lành  thay  bố  thí 
Tâm  hướng  ruộng  phước  rộng 
Chết  ở  cỗi  người  này 
Ăt  sinh  lên  trên  trời. 

Cho  đến  xứ  lành  kia 
Khoái  lạc  tự  vui  sướng 
Cát  tường  rất  hoan  vui 
Tất  cả  không  thiếu  thốn. 

Do  nghiệp  trời  oai  đức 
Ngọc  nữ  theo  chung  quanh 
Báo  bố  thí  bình  đẳng 
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Nên  được  phước  đức  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  chớ  sợ  phước  báo.  Vì  sao?  Vì  đây  là  sự  báo  ứng  của 
việc  thọ  lạc  rất  đáng  yêu  kính,  sở  dĩ  gọi  là  phước  vì  có  báo  lớn  này. 
Các  ông  nên  sợ  vô  phước.  Vì  sao?  Vì  đây  là  nguồn  gốc  của  khổ,  sầu 
lo,  khổ  não,  không  thể  kể  hết,  không  có  yêu  thích.  Đây  gọi  là  vô 
phước.  Này  Tỳ-kheo,  Ta  tự  nhớ  xưa  kia  bảy  năm  hành  Từ  tâm.  Lại 
trải  qua  bảy  kiếp  Ta  không  đến  cõi  này.  Lại  trong  bảy  kiếp  Ta  sinh 
về  trời  Quang  âm,  bảy  kiếp  sinh  vào  chôn  Không  Phạm  thiên19  làm 
Đại  Phạm  thiên  không  ai  sánh  bằng,  thông  lãnh  trăm  ngàn  thế  giới. 
Ba  mươi  sáu  lần  Ta  làm  thân  Thiên  đế  Thích,  vô  số  đời  làm  vua 
Chuyển  luân. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tạo  phước  chớ  mệt  mỏi.  Vì  sao? 
Vì  đây  gọi  là  sự  báo  ứng  của  thọ  lạc  rất  đáng  yêu  kính,  đó  gọi  là 
phước.  Các  ông  nên  sợ  vô  phước.  Vì  sao?  Vì  là  nguồn  gốc  của  khổ, 
sầu  lo,  khổ  não,  không  thể  kể  hết,  đó  gọi  là  vô  phước. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Vui  thay,  phước  báo 
Sở  nguyện  tựu  thành 
Mau  đến  diệt  tận 


19,  Không  Phạm  thiên  xứ  hay  Không  Phạm  thiên  cung,  thiên  cung  trống 

không  của  Phạm  thiên.  Xem,  Trường  14,  Tlnl,  tr.  90b10.  Cf. 
Brahmaja0lasutta,  D.i.  16:  Suóóaỏ  brahmavimaenaỏ. 
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Đến  chỗ  vô  vi. 

Ví  dù  số  ức 
Thiên  ma  Ba-tuần 
Cũng  không  thể  quấy 
Người  tạo  nghiệp  phước. 

Kia  thường  tự  cầu 
Đạo  của  Hiền  thánh 
Liền  trừ  hết  khổ 
Sau  cùng  không  lo. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tạo  phước  chớ  chán  nản.  Như 
vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  thuận  theo  một  pháp,  không  lìa  một  pháp,  thì 
Thiên  ma  Ba-tuần  không  thể  có  được  cơ  hội,  cũng  không  thể  đến  để 
quấy  nhiễu  người.  Những  gì  là  một  pháp?  Là  công  đức  phước 
nghiệp.  Vì  sao?  Vì  Ta  nhớ  xưa  kia,  dưới  bóng  đạo  thọ,  cùng  các  Bồ- 
tát  hội  họp  về  một  chỗ.  Ác  ma  Ba-tuần  đem  hàng  ngàn  vạn  ức  binh 
chủng,  đủ  các  loại  tướng  mạo,  hình  người  đầu  thú  không  thể  kể  hết: 
Trời,  Rồng,  Quỷ  thần,  A-tu-luân,  Ca-lưu-la,  Ma-hưu-lặc  v.v...  đều 
đến  tụ  hội. 

Lúc  ấy  ma  Ba-tuần  nói  với  Ta  rằng: 

-Sa-môn,  mau  gọp  mình  sát  đất. 

Phật  dùng  sức  lớn  phước  đức  hàng  phục  ma  oán,  mọi  trần  cấu 
đều  tiêu,  không  uế  nhiễm,  liền  thành  đạo  Vô  thượng  chánh  chân. 
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Các  Tỳ-kheo  nên  quán  sát  nghĩa  này.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đầy 
đủ  công  đức,  ác  ma  Ba-tuần  không  thể  có  được  cơ  hội  để  phá  hoại 
công  đức  kia. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Có  phước  khoái  lạc 
Vô  phước  thì  khổ 
Đời  này,  đời  sau 
Tạo  phước  thọ  lạc. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  tạo  phước  chớ  mệt  mỏi. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tu  hành  một  pháp  thì  không  thể  làm  bại 
hoại  các  nẻo  dữ.  Một  pháp  thì  hướng  đến  các  nẻo  lành.  Một  pháp  thì 
hướng  đến  Niết-bàn.  Thế  nào  là  tu  hành  một  pháp,  thì  không  thể  làm 
bại  hoại  các  nẻo  dữ?  Là  tâm  không  chí  tín.  Đó  gọi  là  tu  một  pháp 
này  thì  không  thể  làm  hoại  các  nẻo  ác. 

Thế  nào  là  tu  hành  một  pháp  thì  hướng  đến  các  nẻo  thiện?  Là 
tâm  hành  chí  tín.  Đó  gọi  là  tu  một  pháp  thì  hướng  đến  các  nẻo  lành. 

Thế  nào  là  tu  hành  một  pháp  thì  hướng  đến  Niết-bàn?  Là 
thường  chuyên  tâm  niệm.  Đó  gọi  là  tu  hành  pháp  này  được  đến  Niết- 
bàn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  chuyên  tinh  tâm  ý  niệm  tưởng 
đến  các  gốc  lành.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 
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hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  một  người  mà  xuất  hiện  ở  thế  gian,  thì  chúng  sinh  ở 
đây  liền  tăng  ích  tuổi  thọ,  nhan  sắc  tươi  nhuận,  khí  lực  sung  mãn, 
khoái  lạc  vô  cùng,  âm  thanh  hòa  nhã.  Một  người  ấy  là  ai?  Là  Như 
Lai  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác.  Đây  gọi  là  một  người  mà  xuất  hiện 
ở  thế  gian,  khiến  chúng  sinh  ở  đây  liền  tăng  ích  tuổi  thọ,  nhan  sắc 
tươi  nhuần,  khí  lực  sung  mãn,  khoái  lạc  vô  cùng,  âm  thanh  hòa  nhã. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  thường  chuyên  tinh  nhất  tâm 
niệm  Phật.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Không  mạn,  hai  niệm,  đàn 
Hai  thí,  keo20  không  chán 
Thí  phước,  ma  Ba-tuần 
Nẻo  ác  và  một  người. 

□ 


20-  Để  bản:  Kiên  s.  TNM:  Khan  g. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  5 

Phẩm  11:  BÂT  ĐÃI 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  diệt  một  pháp,  Ta  sẽ  xác  chứng  các  ông  thành  A-na-hàm. 
Một  pháp  gì?  Đó  là  tham  dục. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  diệt  tham  dục,  Ta  sẽ  xác  chứng  các  ông 
đắc  A-na-hàm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bị  nhiễm  vào  tham  dâm 
Chúng  sinh  rơi  đường  dữ 
Siêng  từ  bỏ  tham  dục 
Liền  thành  A-na-hàm. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Hãy  diệt  một  pháp,  Ta  sẽ  xác  chứng  các  ông  thành  A-na-hàm. 
Một  pháp  gì?  Đó  là  sân  nhuế. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  diệt  sân  nhuế,  Ta  sẽ  xác  chứng  các  ông 
đắc  A-na-hàm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bị  nhiễm  vào  sân  nhuế 
Chúng  sinh  rơi  đường  dữ 
Siêng  tu  bỏ  sân  nhuế 
Liền  thành  A-na-hàm. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  3 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  diệt  một  pháp,  xa  lìa  một  pháp,  Ta  sẽ  xác  chứng  các  ông 
thành  A-na-hàm.  Một  pháp  gì?  Đó  là  ngu  si. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hay  diệt  ngu  si,  Ta  sẽ  xác  chứng 
các  ông  đắc  A-na-hàm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bị  nhiễm  vào  ngu  si 
Chúng  sinh  rơi  đường  dữ 
Siêng  từ  bỏ  ngu  si 
Liền  thành  A-na-hàm. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 


hành. 
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M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  diệt  một  pháp,  xa  lìa  một  pháp,  Ta  sẽ  xác  chứng  các  ông 
thành  A-na-hàm.  Một  pháp  gì?  Đó  là  xan  tham. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hay  diệt  xan  tham,  Ta  sẽ  xác  chứng 
các  ông  đắc  A-na-hàm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bị  nhiễm  vào  xan  tham 
Chúng  sinh  rơi  đường  dữ 
Siêng  từ  bỏ  xan  tham 
Liền  thành  A-na-hàm. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  chúng  này,  ban  đầu  không  thấy  một  pháp  không 
thể  hàng  phục,  khó  có  được  thời  cơ  thích  nghi,  chịu  các  báo  khổ,  như 
là  tâm. 

Này  các  Tỳ -kheo,  tâm  này  không  thể  hàng  phục,  khó  có  được 
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thời  Cơ  thích  nghi,  chịu  các  báo  khổ.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
phân  biệt  tâm,  hãy  tư  duy  tâm;  hãy  khéo  niệm  tưởng  các  gốc  rễ 
thiện.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  chúng  này,  ban  đầu  không  thấy  một  pháp  dễ  hàng 
phục,  dễ  có  được  thời  cơ  thích  nghi,  nhận  các  báo  thiện,  như  là  tâm. 
Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  phân  biệt  tâm,  hãy  tư  duy  tâm;  hãy 
khéo  niệm  tưởng  các  gốc  rễ  thiện.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-ở  trong  chúng  này,  nếu  có  một  người  nào  nghĩ  điều  gì,  Ta  tất 
biết  rõ.  Sau  đó  người  này  ở  trong  chúng  không  vì  sự  ăn  uống  mà  nói 
lời  hư  dối.  Nhưng  vào  một  lúc  khác,  Ta  xem  thấy  người  này  sinh  tâm 
đắm  nhiễm,  niệm  tưởng  tài  vật,  nên  ở  trong  đại  chúng  nói  hư  dối.  Vì 
sao?  Này  các  Tỳ-kheo,  sự  đắm  nhiễm  tài  vật  thật  là  khó  bỏ,  khiến 
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người  rơi  vào  trong  ba  đường  dữ,  không  đến  được  chỗ  vô  vi.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  đã  sinh  tâm  này  rồi,  thì  hãy  xả  ly.  Giả  sử  chưa 
sinh,  chớ  để  khởi  tâm  nhiễm  đắm  tài  vật.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo, 
hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-ơ  trong  chúng  này,  có  người  tự  nghĩ,  thà  bị  đoạn  mạng  chứ 
không  nói  dối  ở  trong  chúng.  Nhưng  vào  một  lúc  khác,  Ta  xem  thấy 
người  này  sinh  tâm  đắm  nhiễm  niệm  tưởng  tài  vật,  nên  ở  trong  đại 
chúng  nói  lời  hư  dối.  sở  dĩ  như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  sự  đắm  nhiễm 
vào  tài  vật  thật  là  khó  bỏ,  khiến  người  rơi  vào  trong  ba  đường  dữ, 
không  đến  được  chỗ  vô  vi.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  đã  sinh  tâm 
này  rồi  thì  hãy  xả  ly.  Giả  sử  chưa  sinh,  chớ  để  khởi  tâm  nhiễm  đắm 
tài  vật.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  tại  thành  La- 
duyệt-kỳ,  cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo 
các  Tỳ-kheo: 
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-Thế  nào,  các  Tỳ-kheo,  có  ai  thấy  pháp  Đề-bà-đạt-đâu1  thanh 
bạch  không?  Nhưng  Đề-bà-đạt-đâu  lại  tạo  ác  sâu  nặng,  sẽ  trải  qua 
một  kiếp  chịu  tội,  không  thể  chữa  trị.  Ớ  trong  pháp  của  ta  thì  không 
thấy  một  mảy  may  điều  lành  nào  để  có  thể  ghi  ra.  Vì  vậy  cho  nên, 
nay  Ta  nói  đầu  mối  các  tội  của  Đề-bà-đạt-đâu  là  không  thể  chữa  trị 
được.  Giông  như  có  người  rơi  vào  hô"  phẩn  sâu,  thân  thể  chìm  ngập, 
không  có  chỗ  nào  là  sạch.  Có  người  muôn  đến  cứu  mạng  nó  đặt  lên 
chỗ  sạch,  nhìn  quanh  hố  phẩn  và  thân  người  kia,  có  chỗ  nào  sạch,  để 
dùng  tay  kéo  vớt  lên;  nhưng  nhìn  kỹ  không  một  chỗ  nào  sạch  để  mà 
nắm,  nên  bỏ  mà  đi. 

Cũng  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  Ta  xem  nơi  kẻ  ngu  si  Đề-bà-đạt- 
đâu  không  thây  mảy  may  pháp  thiện2nào  đáng  ghi  nhớ  và  sẽ  trải  qua 
một  kiếp  chịu  tội,  không  thể  chữa  trị.  sở  dĩ  như  vậy,  vì  Đề-bà-đạt- 
đâu  chỉ  có  ngu  si,  chuyên  đắm  lợi  dưỡng;  sau  khi  tạo  tội  ngũ  nghịch, 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  đường  dữ. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  sâu  nặng  về  lợi  dưỡng  khiến  người 
không  đến  được  nơi  an  ổn.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  đã  sinh  tâm 
lợi  dưỡng  thì  hãy  lìa  bỏ.  Nếu  nó  chưa  sinh  thì  chớ  để  khởi  tâm  đắm 
nhiễm.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt- 
kỳ,  cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bây  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  nghe  Như  Lai  đã  có  thọ  ký  về  Điều- 


1  Đề-bà-đạt-đâu  ỈỄ^ÊỈÍĨu,  thường  biết  là  Đề-bà-đạt-đa.  Pa0li:  Devadatta. 

2  Để  bản  nhảy  chữ  thiện  có  trong  TNM. 
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đạt3,  là  sẽ  chịu  tội  một  kiếp  không  thể  chữa  trị.  Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia 
đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan,  sau  khi  thăm  hỏi  xong,  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  hỏi  A-nan  rằng: 

-Thế  nào,  Tôn  giả  A-nan,  Như  Lai  đã  quán  sát  tận  cùng  căn 
nguyên  của  Đề-bà-đạt-đâu  rồi,  sau  đó  mới  thọ  ký  là  sẽ  chịu  tội  một 
kiếp  không  thể  chữa  liệu  chăng?  Có  nguyên  do  để  có  thể  được  thọ 
ký  chăng? 

Lúc  ấy,  A-nan  bảo: 

-Những  gì  Như  Lai  nói  ra  không  bao  giờ  hư  dối.  Những  gì  được 
hành  bởi  thân,  khẩu  của  ngài  không  có  đổi  khác.  Như  Lai  đã  chắc 
thật  thọ  ký  Đề-bà-đạt-đâu  sẽ  chịu  tội  sâu  nặng  trải  qua  một  kiếp 
không  thể  chữa  trị. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  cúi  đầu  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Có  một  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  con  nói:  “Thế  nào,  Tôn  giả  A- 
nan,  Như  Lai  đã  quán  sát  tận  cùng  căn  nguyên  của  Đề-bà-đạt-đâu 
rồi,  sau  đó  mới  thọ  ký  là  sẽ  chịu  tội  một  kiếp  không  thể  chữa  liệu 
chăng?  Có  nguyên  do  để  có  thể  được  thọ  ký  chăng?”  Nói  xong 
những  lời  này  rồi  từ  bỏ  đi. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo  kia  chắc  là  người  xuất  gia  tu  học  trễ  muộn,  hay  mới 
đi  đến  trong  pháp  của  ta  chưa  bao  lâu  chăng?  Những  gì  Như  Lai  đã 
nói  ra  không  bao  giờ  hư  dối,  sao  lại  ở  trong  đó  mà  khởi  lên  do  dự? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Ông  hãy  đến  đó,  bảo  Tỳ-kheo  kia  rằng:  “Như  Lai  cho  gọi 
thầy.” 

A-nan  đáp  : 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Sau  khi  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy,  A-nan  liền  đến  chỗ  Tỳ-kheo 
kia;  đến  rồi  bảo  Tỳ-kheo  kia  rằng: 


Điều-đạt  i@5Ễ,  trên  kia  nói  là  Đề-bà-đạt-đâu.  Xem  cht.  1  trên. 
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-Như  Lai  cho  gọi  thầy. 

Tỳ -kheo  kia  đáp: 

-Xin  vâng,  Tôn  giả. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  sửa  lại  y  phục,  cùng  A-nan  đến  chỗ  Thế 
Tôn.  Đến  rồi,  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  kia: 

-Này  kẻ  ngu  kia,  sao  ông  không  tin  những  gì  Như  Lai  đã  nói 
ra?  Những  gì  Như  Lai  dạy  là  không  hư  vọng.  Nay  thầy  muôn  tìm  hư 
vọng  nơi  Như  Lai? 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  Đề-bà-đạt-đâu  có  thần  lực  lớn,  có  oai  thế  lớn,  vì  sao 
Thế  Tôn  lại  thọ  ký  thầy  ấy  chịu  tội  sâu  nặng  một  kiếp? 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Hãy  giữ  gìn  lời  nói  của  ông,  chớ  để  phải  lâu  dài  chịu  khổ  vô 
lượng. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Trụ  thiền,  thần  thông  tục4 
Rốt  lại,  không  giải  thoát 
Không  tạo  đường  diệt  tận 
Lại  trở  vào  địa  ngục. 

Giả  sử  nếu  Ta  thấy  Đề-bà-đạt-đâu  tự  thân  có  chút  ít  pháp  thiện 
nào,  Ta  không  bao  giờ  thọ  ký  Đề-bà-đạt-đâu  kia  phải  chịu  tội  một 
kiếp  không  thể  chữa  trị.  Cho  nên,  nay  kẻ  ngu  kia,  vì  Ta  không  thấy 
Đề-bà-đạt-đâu  có  một  chút  pháp  thiện  nào  cho  nên  mới  thọ  ký  Đề- 
bà-đạt-đâu  kia  chịu  tội  một  kiếp  không  thể  chữa  trị.  sở  dĩ  như  vậy,  vì 
Đề-bà-đạt-đâu  ngu  si  tham  đắm  vào  lợi  dưỡng,  khởi  tâm  nhiễm 
trước,  tạo  ác  ngũ  nghịch,  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đọa  vào  trong  địa 
ngục.  Vì  sao?  Vì  tâm  lợi  dưỡng  nặng  thì  sẽ  làm  bại  hoại  gốc  rễ  thiện 
của  con  người,  khiến  con  người  không  đến  được  nơi  an  ổn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  tâm  lợi  dưỡng  khởi  lên  thì 

4  Đề-bà-đạt-đa  đắc  Tứ  thiền  và  có  thần  thông. 
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hãy  tìm  cách  diệt,  nếu  không  có  tâm  thì  chớ  khởi  tưởng  đắm  vào. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  lễ 
sát  chân  Thế  Tôn,  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  tự  hối  lỗi,  nguyện  xin  Thế  Tôn  rủ  lòng  tha  thứ,  vì  ngu 
si  nên  con  đã  tạo  hành  bất  thiện.  Những  gì  Như  Lai  đã  nói  ra  không 
có  hai  lời,  nhưng  vì  con  ngu  si  nên  khởi  tưởng  do  dự.  Nguyện  xin  Thế 
Tôn  nhận  sự  hối  lỗi  của  con,  sửa  đổi  cái  đã  qua,  tu  tập  cái  sẽ  đến. 

Tác  bạch  cho  đến  ba  lần  như  vậy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  Tỳ-kheo!  Đã  biết  hối  những  điều  mình  đã  nghĩ.  Ta 
tha  thứ  cho  những  bất  cập  của  ông.  Chớ  đối  với  Như  Lai  mà  khởi 
tưởng  do  dự.  Nay  Ta  nhận  sự  hối  lỗi  của  ông,  sau  này  chớ  gây  nữa. 

Cho  đến  ba  bôn  lần  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Dù  có  tạo  tội  nặng 
Hối  lỗi,  không  tái  phạm 
Người  này  hợp  giới  cấm 
Nhổ  căn  nguyên  tội  này. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  cùng  bôn  bộ  chúng  nghe  những  gì  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Bốn  loại  A-na-hàm 
Hoi  tâm  và  hai  thực 
Bà-đạt,  hai  Khế  kinh 
Người  trí  nên  biết  rõ. 

M 
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Phẩm  12:  NHẬP  ĐẠO 
KINH  SỐ  l5 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ6,  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  con  đường  chỉ  một  lối  vào7,  làm  thanh  tịnh  các  hành  của 
chúng  sinh,  trừ  bỏ  sầu  ưu,  không  còn  mọi  bức  não,  được  trí  tuệ  lớn, 
thành  tựu  sự  chứng  đắc  Niết-bàn.  Đó  là  hãy  diệt  trừ  năm  triền  cái,  tư 
duy  bôn  Ý  chỉ8. 

Thế  nào  là  một  lối  vào?  Tâm  chuyên  nhất,  đó  là  một  lối  vào. 
Thế  nào  là  đạo?  Tám  phẩm  đạo  Hiền  thánh: 

1.  Chánh  kiến. 

2.  Chánh  trị9. 

3.  Chánh  nghiệp. 

4.  Chánh  mạng. 

5.  Chánh  phương  tiện. 

6.  Chánh  ngữ10. 

7.  Chánh  niệm. 

8.  Chánh  định. 


5  Tham  chiếu,  Paoli,  M.  10  Mahaosatipaaeaehaona  (R  i.  55  ff). 

6  Paoli:  Phật  trú  tại  thôn  Kammaosadhamma,  xứ  Kuru. 

7  Hán:  Nhất  nhập  đạo.  Paoli:  Ekaoyano  maggo,  con  đường  có  một  lối  đi  duy 
nhất. 

8  Tứ  Ý  chỉ:  Bốn  chỗ  y  chỉ  của  ý.  Thường  nói  là  bốn  Niệm  xứ,  hay  bốn  Niệm  trụ. 
Paoli:  Cattaoro  satipaaeaehaonao. 

9  Xem  kinh  số  3,  phẩm  10. 

10'  Thứ  tự  có  đảo  lộn. 
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ĐÓ  gọi  là  đạo.  Đó  gọi  là  con  đường  chỉ  một  lối  vào. 

Thế  nào  là  hãy  diệt  trừ  năm  triền  cái?  Tham  dục  cái,  sân  nhuế 
cái,  điệu  hý11  cái,  thùy  miên  cái,  nghi  cái.  Đó  gọi  là  năm  triền  cái 
phải  diệt. 

Thế  nào  là  tư  duy  bốn  Ý  chỉ?  ở  đây,  này  Tỳ-kheo,  bên  trong  tự 
quán  thân12  trừ  bỏ  niệm  ác,  không  có  sầu  ưu;  bên  ngoài  tự  quán  thân 
trừ  bỏ  ác  niệm,  không  có  sầu  ưu;  trong  ngoài  quán  thân  trừ  bỏ  ác 
niệm,  không  có  sầu  ưu.  Trong  quán  thọ  nơi  thọ13,  ngoài  quán  thọ  nơi 
thọ,  trong  ngoài  quán  thọ  trên  thọ  mà  tự  vui  thú14.  Trong  quán  tâm, 
ngoài  quán  tâm,  trong  ngoài  quán  tâm  mà  tự  vui  thú.  Trong  quán 
pháp,  ngoài  quán  pháp,  trong  ngoài  quán  pháp  mà  tự  vui  thú. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  bên  trong  quán  thân  mà  tự  vui  thú*?  ở 
đây,  Tỳ-kheo  quán  thân  này  tùy  theo  tánh  hạnh  của  nó:  Từ  đầu  đến 
chân,  từ  chân  đến  đầu;  quán  trong  thân  này  tất  cả  đều  bất  tịnh, 
không  có  gì  đáng  tham. 

Lại  quán  thân  này  có  các  thứ  lông,  tóc,  móng,  răng,  da,  thịt, 
gân,  xương,  tủy,  não,  mỡ  cao15,  ruột,  bao  tử,  tim,  gan,  tỳ,  thân;  thảy 
đều  quán  biết  hết.  Phẩn,  tiểu,  sinh  tạng,  thục  tạng,  nước  mắt,  đờm 
dải,  huyết  mạch,  mỡ16,  mật;  đều  nên  quán  biết,  không  có  gì  đáng 
tham  đắm. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  quán  thân  mà  tự  vui  thú,  trừ  bỏ 
niệm  ác,  không  có  sầu  ưu. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  lại  quán  thân  này  có  đại  chủng  đất  chăng? 
Có  đại  chủng  nước,  lửa,  gió  chăng?  Tỳ-kheo  quán  sát  thân  này  như 
vậy. 


n'  Điệu  hý,  thường  nói  là  trạo  cử:  Cử  động  bồn  chồn,  bức  rức  không  yên. 

12  Hán:  Nội  tự  quán  thân.  Paoli:  Bhikkhu  kaoye  aoyaonupassì  vaharti,  Tỳ-kheo  an 
trú  (sống)  với  sự  quán  thân  trên  (trong,  nơi)  thân. 

13'  Nguyên  Hán:  Quán  thống  thống.  Paoli:  Vedanaosu  vedanaonupassì,  quán  thọ 
trên  (ndi)  các  thọ. 

14'  Hán:  Tự  ngu  lạc  Paoli:  Viharati,  (vị  ấy)  an  trú. 

15'  Hán:  Chi  cao  §tĩf,  phân  biệt  với  phưong  EÍJ,  cũng  là  mỡ,  kể  sau. 

16'  Hán:  Phương  phân  biệt  với  chi  cao  HÍT  kể  trên;  đều  chỉ  mỡ. 
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Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  này,  phân  biệt  các  giới;  thân  này 
có  bôn  đại  chủng.  Giông  như  người  khéo  mổ  bò,  hoặc  học  trò  người 
mổ  bò,  xẻ  con  bò  từng  phần  để  tự  xem  xét:  Đây  là  chân,  đây  là  tim, 
đây  là  đốt  xương,  đây  là  đầu.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  kia  phân  biệt  giới 
này  mà  tự  quán  sát:  Thân  này  có  các  đại  chủng  đất,  nước,  lửa,  gió. 
Tỳ-kheo  quán  sát  thân  như  vậy  mà  tự  vui  thú. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  thân  này  có  các  lỗ  rỉ  chảy  không  sạch. 
Giông  như  người  kia  quán  sát  vườn  trúc  hay  quán  sát  bụi  lau.  Cũng 
vậy  Tỳ-kheo  quán  thân  này  có  các  lỗ  chảy  ra  các  thứ  bất  tịnh. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  tử  thi,  hoặc  chết  đã  một  ngày,  hoặc  hai 
ngày,  hoặc  ba  ngày,  hoặc  bốn  ngày,  hoặc  năm  ngày,  sáu  ngày,  bảy 
ngày;  thân  thể  sình  trướng,  hôi  thối  không  sạch.  Tỳ-kheo  lại  tự  quán 
thân  mình  cùng  với  thân  kia  không  khác,  thân  ta  không  thoát  khỏi 
hoàn  này. 

Hoặc  Tỳ-kheo  quán  tử  thi  bị  quả,  se  sẻ,  kên  kên  ăn  nuốt,  hoặc 
bị  hổ  lang,  chó  sói,  các  loài  trùng  thú  trông  thấy  ăn  thịt.  Tỳ-kheo  lại 
tự  quán  thân  mình  cùng  kia  không  khác,  thân  ta  không  tránh  khỏi 
hoạn  này.  Đó  là  Tỳ-kheo  tự  quán  thân  mà  vui  thú. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  tử  thi  hoặc  bị  ăn  một  nửa,  rơi  vãi  trên 
đất,  hôi  thối  không  sạch.  Tỳ-kheo  lại  tự  quán  thân  mình  cùng  kia 
không  khác,  thân  ta  không  tránh  khỏi  pháp  này. 

Lại  nữa,  quán  tử  thi  đã  hết  thịt,  chỉ  còn  có  xương  bê  bết  máu. 
Tỳ-kheo  lại  đem  thân  mình  quan  sát  như  thân  kia  cũng  không  khác. 
Tỳ-kheo  quán  thân  này  như  vậy. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  tử  thi,  gân  ràng  rịt  như  bó  củi.  Tỳ-kheo 
lại  quán  thân  mình  cùng  kia  không  khác.  Tỳ-kheo  quán  thân  này  như 
vậy. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  tử  thi,  từng  đốt  xương  phân  tán  rơi  vãi 
khắp  nơi.  Hoặc  xương  tay,  xương  chân  mỗi  thứ  một  nơi,  hoặc  xương 
đùi,  xương  hông,  hoặc  xương  cùng,  hoặc  xương  tay,  hoặc  xương  vai, 
hoặc  xương  sườn,  hoặc  xương  sống,  hoặc  xương  cổ,  hoặc  đầu  lâu. 
Lại  nữa,  thân  này  cùng  kia  không  khác.  Ta  không  thoát  khỏi  pháp 
này.  Thân  ta  cũng  sẽ  bại  hoại.  Như  vậy  Tỳ-kheo  quán  thân  này  mà 
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tự  vui  thú. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  quán  tử  thi  màu  trắng,  màu  ngọc  trắng17.  Tỳ- 
kheo  lại  tự  quán  thân  cùng  kia  không  khác,  ta  không  lìa  khỏi  pháp 
này.  Đó  là  Tỳ-kheo  tự  quán  thân. 

Lại  nữa,  nếu  Tỳ-kheo  thấy  tử  thi,  tưởng  xương  xanh  bầm,  không 
có  gì  đáng  tham  đắm,  hoặc  cùng  màu  tro  đất  không  thể  phân  biệt.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tự  quán  thân,  trừ  bỏ  niệm  ác,  không  có  sầu  lo.  Thân  này 
vô  thường,  là  pháp  phân  tán.  Như  vậy  Tỳ-kheo  nội  tự  quán  thân,  ngoại 
quán  thân,  nội  ngoại  quán  thân,  phân  rã,  không  có  gì. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  nội  quán  thọ  nơi  thọ?  ở  đây,  Tỳ-kheo  khi 
có  cảm  thọ  lạc,  tức  thì  tự  giác  tri  rằng  ta  có  cảm  thọ  lạc.  Khi  có  cảm 
thọ  khổ,  tức  thì  tự  giác  tri  rằng  ta  có  cảm  thọ  khổ.  Khi  có  cảm  thọ 
không  lạc  không  khổ,  tự  giác  tri  rằng  ta  có  cảm  thọ  không  lạc  không 
khổ.  Nếu  khi  được  cảm  thọ  lạc  bởi  ăn18,  liền  tự  giác  tri  ta  được  cảm 
thọ  lạc  bởi  ăn*.  Nếu  khi  được  cảm  thọ  khổ  bởi  ăn*,  liền  tự  giác  tri  ta 
được  cảm  thọ  khổ  bởi  ăn*.  Nếu  khi  được  cảm  thọ  không  lạc  không 
khổ  bởi  ăn*,  liền  tự  giác  tri  ta  được  cảm  thọ  không  lạc  không  khổ 
bởi  ăn*.  Nếu  khi  được  cảm  thọ  lạc  không  bởi  ăn19,  liền  tự  giác  tri  ta 
được  cảm  thọ  lạc  không  bởi  ăn.  Nếu  được  cảm  thọ  khổ  không  bởi  ăn, 
liền  tự  giác  tri  ta  được  cảm  thọ  khổ  không  bởi  ăn.  Nếu  khi  được  cảm 
thọ  không  lạc  không  khổ  không  bởi  ăn,  liền  tự  giác  tri  ta  được  cảm 
thọ  không  lạc  không  khổ  không  bởi  ăn.  Tỳ -kheo  bên  trong  tự  quán 
thọ  như  vậy. 

Lại  nữa,  nếu  Tỳ-kheo  lúc  được  cảm  thọ  lạc,  lúc  ấy  không  có 
cảm  thọ  khổ,  bấy  giờ  tự  giác  tri  ta  đang  cảm  thọ  lạc.  Nếu  lúc  được 
cảm  thọ  khổ,  lúc  ấy  không  có  cảm  thọ  lạc,  bấy  giờ  tự  giác  tri  ta 
đang  cảm  thọ  khổ.  Nếu  khi  được  cảm  thọ  không  lạc  không  khổ,  lúc 
đó  không  có  lạc,  không  có  khổ  thì  tự  giác  tri  ta  đang  cảm  thọ  không 


17,  Hán:  Bạch  kha  QĨ5J,  trắng  như  mã  não. 

18'  Hán:  Thực  lạc  thống  cảm  thọ  lạc  thuộc  vật  chất,  nhục  thể.  Paoli: 

Saomisaô  vao  sukhaỏ  vedanaỏ. 

19'  Hán:  Bất  thực  lạc  thống  cảm  thọ  lạc  không  thuộc  vật  chất,  phi  nhục 

thể.  Paoli:  Niraomisaỏ  vedanaỏ. 
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lạc  không  khổ. 

Vị  đó  pháp  tập  khởi20  mà  tự  vui  thú*,  cũng  quán  pháp  diệt  tận21, 
lại  quán  pháp  tập  diệt22.  Hoặc  lại  có  thọ  hiện  ở  trước  mà  có  thể  biết, 
có  thể  thấy;  vị  ấy  tư  duy  nguồn  gốc  của  nó,  không  nương  tựa  vào  đâu 
mà  tự  vui  thú,  không  khởi  niệm  tưởng  về  thế  gian23.  Ớ  trong  đó  cũng 
không  kinh  sợ.  Do  không  kinh  sợ  mà  đạt  đến  Niết-bàn,  như  thật  biết 
rằng:  “Sinh24  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  phải  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.”  Tỳ-kheo  bên  trong  tự  quán 
thọ  như  vậy,  trừ  bỏ  loạn  niệm  không  có  sầu  lo.  Bên  ngoài  tự  quán 
thọ25,  nội  ngoại  quán  thọ,  trừ  bỏ  loạn  niệm  không  có  sầu  lo.  Như  vậy 
Tỳ-kheo  nội  ngoại  quán  thọ. 

Thế  nào  là  quán  tâm,  tâm  pháp26  mà  tự  vui  thú*?  ở  đây,  Tỳ- 
kheo  có  tâm  ái  dục,  liền  tự  giác  tri  có  tâm  ái  dục;  không  có  tâm  ái 
dục  cũng  thì  tự  giác  tri  không  có  tâm  ái  dục.  Có  tâm  sân  nhuế,  liền 
tự  giác  tri  có  tâm  sân  nhuế;  không  có  tâm  sân  nhuế,  cũng  tự  giác  tri 
không  có  tâm  sân  nhuế.  Nếu  có  tâm  ngu  si,  liền  tự  giác  tri  có  tâm 
ngu  si;  không  có  tâm  ngu  si,  liền  tự  giác  tri  ta  không  có  tâm  ngu  si. 
Nếu  có  tâm  ái  niệm,  liền  tự  giác  tri  có  tâm  ái  niệm;  không  có  tâm  ái 


20'  Để  bản:  Tập  (tu  tập)  pháp  H;Ề;  không  có  chữ  quán  ®.  Theo  văn  mạch  dưới, 
nên  hiểu  là  quán  pháp  tập  khởi  nơi  các  thọ,  tức  quán  tập  khởi  hay  nguyên 
nhân  sinh  khởi  của  các  thọ.  Paơli:  Samudaya-dhammaơnupassì  vao  vedanaơsu 
vi  harati,  (Tỳ-kheo  ấy)  an  trú  (sống),  quán  sát  pháp  tập  khởi  nơi  các  thọ. 

21'  Hán:  Quán  tận  pháp  1MH/Ề.  Paơli:  Vayadhammaơnupassì  vaơ  vedanaơsu 
viharati,  vị  ấy  an  trú,  quán  sát  pháp  bại  hoại  nơi  các  thọ. 

22'  Hán:  Quán  tập  tận  chi  pháp  SHIITl/Ề.  Paơli:  Samudayavayadhammaơnupassì 
vaơ  vedanaơsu  viharati,  vị  ấy  an  trú,  quán  sát  pháp  khởi  diệt  nơi  các  thọ. 

23  Paơli:  Yaơvadeva  óaơòamattaơya  paasissatimattaơya  anissito  ca  viharati  na  ca 
kióci  loke  upaơdayati,  cho  đến  như  vậy,  vị  ấy  an  trú  (sống)  không  nương  tựa  cái 
gì,  không  chấp  thủ  bất  cứ  cái  gì  trên  đời,  chỉ  hướng  đến  tuệ,  chỉ  hướng  đến 
niệm. 

24'  Để  bản:  Sinh  tử  ẺỀ.ỹE;  có  thể  chép  dư  chữ  tử  dĩ- 

25  Ý  nghĩa:  Quán  thọ  nới  người  khác. 

2Ỏ'  Hán:  Quán  tâm  tâm  pháp.  Paơli:  Citte  cittaơnupassì,  quán  tâm  nơi  tâm. 
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niệm,  cũng  tự  giác  tri  không  có  tâm  ái  niệm.  Có  tâm  thọ  nhập27,  thì 
tự  giác  tri  có  tâm  thọ  nhập;  không  tâm  thọ  nhập,  thì  tự  giác  tri  không 
có  tâm  thọ  nhập.  Nếu  có  tâm  loạn28,  thì  tự  giác  tri  có  tâm  loạn; 
không  có  tâm  loạn  niệm,  cũng  tự  giác  tri  không  có  tâm  loạn  niệm. 
Có  tâm  tán  lạc29,  liền  tự  giác  tri  có  tâm  tán  lạc;  không  có  tâm  tán 
lạc,  liền  tự  giác  tri  không  có  tâm  tán  lạc.  Có  tâm  phổ  biến,  liền  tự 
giác  tri  có  tâm  phổ  biến;  không  có  tâm  phổ  biến,  cũng  tự  giác  tri 
không  có  tâm  phổ  biến.  Có  tâm  lớn,  liền  tự  giác  tri  có  tâm  lớn; 
không  có  tâm  lớn  cũng  tự  giác  tri  không  có  tâm  lớn.  Có  tâm  vô 
lượng,  liền  tự  giác  tri  có  tâm  vô  lượng;  không  có  tâm  vô  lượng,  cũng 
tự  giác  tri  không  có  tâm  vô  lượng.  Có  tâm  Tam-muội,  liền  giác  tri  có 
tâm  Tam-muội30;  không  có  tâm  Tam-muội,  cũng  giác  tri  không  có 
tâm  Tam-muội.  Tâm  chưa  giải  thoát,  liền  tự  giác  tri  tâm  chưa  giải 
thoát;  tâm  đã  giải  thoát,  cũng  tự  giác  tri  tâm  đã  giải  thoát. 

Như  vậy,  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ  với  sự  quán  sát  tướng  của  tâm  nơi31; 
quán  tập  pháp,  quán  diệt  pháp,  cùng  quán  pháp  tập  diệt*;  tư  duy 
quán  pháp  mà  tự  vui  thú.  Những  gì  mà32  có  thể  biết,  có  thể  thấy,  có 
thể  tư  duy,  không  thể  tư  duy,  không  nương  tựa  cái  gì,  không  khởi  lên 
niệm  tưởng  thế  gian33.  Đã  không  khởi  tưởng  liền  không  sợ  hãi.  Đã 
không  sợ  hãi  liền  được  vô  dư.  Đã  được  vô  dư  liền  được  Niết-bàn,  như 


27'  Hán:  Thọ  nhập  tâm  ỈỄÀCs  chỉ  tâm  được  thâu  rút  lại  (Paoli:  Saỏkhittaỏ  va0 
cittaỏ);  đối  lại  với  tâm  loạn  và  tâm  tán  lạc  kể  sau  (Paoli:  Vikhittaõ  vao  cittaỏ). 

28  Để  bản:  Loạn  niệm  tâm  iLỂvừ;  tiếp  theo  dưới:  Loạn  tâm  TNM:  Loạn  tâm 

Ibừ- 

29-  Hán:  Tán  lạc  tâm  t'ívế‘ù,  “tâm  roi  vãi”  đồng  nghĩa  với  tâm  loạn  kể  trên.  Paoli: 
(Vikkhittaỏ  cittaỏ). 

30'  Hán:  Tam-muội  tâm  Paoli:  Samaohitaỏ  cittaỏ,  tâm  định,  tập  trung. 

31  Để  bản:  Tâm  tướng  quán  ý  chỉ  TddSH.lh.  Y  theo  đoạn  dưới  thêm  một  chữ 
tâm:  Tâm  tâm  tướng  quán  ý  chỉ 

3:'  Theo  ngữ  cảnh,  ở  đây  hình  như  thiếu  một  đoạn  nói  trong  quán  về  các  thọ  ở 
trên,  và  quán  pháp  ở  sau:  “(những  cái  đó,  các  thọ  hay  các  trạng  thái  của  tâm) 
mà  đang  hiện  tại  trước  mắt,  có  thể  biết...” 

33  Văn  mạch,  như  đoạn  trên  về  quán  thọ.  Văn  dịch  ở  đây  có  chỗ  thêm  bớt.  Xem 
cht.  23  trên. 
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thật  biết  rằng:  “Sinh*  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  phải  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  thọ  thân  đời  sau  nữa.” 

Như  vậy,  Tỳ-kheo  tu  tập  ý  chỉ,  bên  trong  tự  quán  tự  tâm,  trừ  bỏ 
loạn  tưởng,  không  có  sầu  lo;  tu  tập  ý  chỉ,  bên  ngoài  tự  quán  tâm,  nội 
ngoại  quán  tâm,  trừ  bỏ  loạn  niệm,  không  có  sầu  lo.  Như  vậy,  Tỳ- 
kheo  tu  tập  ý  chỉ  quán  tướng  của  tâm  nơi  tâm*. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ,  quán  tướng  của  pháp  nơi  pháp?  ở 
đây,  Tỳ-kheo  tu  Niệm  giác  ý34,  y  quán,  y  vô  dục,  y  diệt  tận,  trừ  bỏ 
các  pháp  ác.  Tu  Pháp  giác  ý35,  tu  Tinh  tấn  giác  ý,  tu  Niệm  giác  ý36,  tu 
Y  giác  ý37,  tu  Tam-muội  giác  ý,  tu  Hộ  giác  ý,38  y  quán,  y  vô  dục,  y 
diệt  tận,  trừ  bỏ  các  pháp  ác.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ,  quán  tướng 
của  pháp  nơi  pháp. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đã  giải  thoát  khỏi  ái  dục39,  trừ  pháp  ác  bất 
thiện,  có  giác,  có  quán40,  có  ỷ  niệm  và  lạc41,  ở  nơi  Sơ  thiền  mà  tự  vui 
thú.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ,  quán  tướng  của  pháp  nơi  pháp. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  xả  hữu  giác,  xả  hữu  quán,  bên  trong  phát 
hoan  hỷ42,  chuyên  nhất  ý43,  thành  không  giác,  không  quán,  niệm  ỷ  hỷ 


34'  Niệm  giác  ý  hay  Niệm  giác  chi  (Paoli:  Satisambojjhaíga).  Tham  chiếu 

Paoli:  Puna  caparaỏ,  bhikkhave,  bhikkhu  dhammesu  dhammaonupassì  viharati 
sattasu  bojjhaògesu,  “Lại  nữa,  Tỳ-kheo  sống  quán  pháp  trong  các  pháp  trong 
bảy  Giác  chi.” 

35  Pháp  giác  ý  /ỀỊtM,  hay  Trạch  pháp  giác  chi.  Paoli: 
Dhammavicayasambojjhaíga. 

3Ỗ'  Niệm  giác  ý  ỂKHiã;  đây  phải  kể  là  Hỷ  giác  chi,  không  đồng  nhất  với  niệm  đã 
kể  trên.  Paoli:  Pìtisambo-jjhaíga. 

37  Ỷ  giác  ý,  hay  Khinh  an  giác  chi.  Paoli:  Passaddhisambojjhaòga. 

3S'  Hộ  giác  ý,  tức  xả  giác  chi.  Paoli:  Upekkha0sambojjhaíga. 

39'  Hán:  Ư  ái  dục  giải  thoát  ĩíiSiỉỹMM,  chỉ  trạng  thái  ly  dục,  không  còn  ham 
muốn  noi  ngũ  dục,  của  người  nhập  So  thiền. 

40'  Hữu  giác  hữu  quán  tức  có  tầm,  có  tứ.  Paoli:  Savitakkaỏ  savicaoraỏ. 

41'  Hữu  ỷ  niệm  lạc  tức  có  hỷ  và  lạc  do  viễn  ly  sinh  (Paoli:  Vivekajaỏ 

pìtisukhaỏ). 

42'  Xem  Huyền  Trang,  Pháp  uẩn  5  (T26n1537,  tr.  482b3,  484a18):  Nội  đẳng  tịnh 
[XỊặpíặ.  Trạng  thái  trừng  tịnh  và  quân  bình  nội  tâm.  Skt.  Adhyaotma- 
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an44;  vào  Nhị  thiền  mà  tự  vui  thú.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ,  quán 
tướng  của  pháp  nơi  pháp. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  xả  niệm,  tu  nơi  hộ,45  hằng  tự  giác  tri46,  thân 
có  tri  giác  lạc,  điều  mà  các  Hiền  thánh  mong  cầu,  hộ  và  niệm  thanh 
tịnh47  hành  nơi  Tam  thiền.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ,  quán  tướng  của 
pháp  nơi  pháp. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo  xả  tâm  lạc  khổ,  không  còn  có  ưu  và  hỷ, 
không  lạc  không  khổ,  hộ  niệm  thanh  tịnh48,  vui  thú  nơi  Tứ  thiền.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tu  ý  chỉ,  quán  tướng  của  pháp  nơi  pháp. 

Vị  ấy,  hành  pháp  tập,  hành  pháp  diệt  tận,  cùng  hành  pháp  tập 
diệt  mà  tự  vui  thú,  liền  được  ý  chỉ  nơi  pháp  mà  hiện  ra  trước,  có  thể 
biết,  có  thể  thấy,  trừ  bỏ  loạn  tưởng,  không  nương  tựa  cái  gì,  không 
khởi  tưởng  thế  gian.  Đã  không  khởi  tưởng  liền  không  sợ  hãi.  Đã 
không  sợ  hãi  thì  như  thật  biết  rằng:  “Sinh*  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã 
vững,  việc  phải  làm  đã  làm  xong,  không  còn  thọ  thân  nữa.” 

Nay  các  Tỳ-kheo,  y  chỉ  trên  con  đường  một  lối  vào  mà  chúng 
sinh  được  thanh  tịnh,  xa  lìa  sầu  ưu,  lại  không  có  tưởng  ưu49  hỷ,  đạt 
được  trí  tuệ,  chứng  ngộ  Niết-bàn50.  Đó  là  diệt  năm  triền  cái,  tu  bôn  Ý 


saỏpasa0da  (Pa0li  không  có). 

43 '  Huyền  Trang,  ibid.  (482b03,  484a20):  Tâm  nhất  thú  tính  L — Htt,  tâm  tập 
trung  trên  một  điểm.  Skt.  Cittasyaikaogratao  (Paoli:  Cittaggata0). 

44  Hán:  Niệm  ỷ  hỷ  an  Cf.  Huyền  Trang,  ibid.  (482b03):  Định  sinh  hỷ  lạc 

có  hỷ  lạc  phát  sinh  do  định.  Paoli:  Sama0dhijaỏ  pìtisukhaỏ. 

45'  Hán:  xả  ư  niệm,  tu  ư  hộ  °  {ầỉftcS-  Cf.  Huyền  Trang,  ibid.  (482b04):  Ly 

hỷ,  trụ  xả  HSÍÌÍểĩ. 

46-  Cf.  Huyền  Trang,  ibid.  (482b05):  Chánh  niệm  chánh  tri  ĨEỂŨEẴH. 

47'  Hán:  Hộ  niệm  thanh  tịnh  mát/#/#,  hai  chữ  thanh  tịnh  nghi  dư.  Vì  nó  chỉ 
trạng  thái  thiền  thứ  tư,  được  nói  sau  đó.  Cf.  Paoli:  Yaỏ  taỏ  ariyao  aocikkhanti 
upekkhako  satimao  sukhavihaorì,  điều  mà  các  Thánh  mong  cầu  là  xả,  vị  ấy  an 
trú  lạc  cùng  với  niệm. 

48'  Hán:  Hộ  niệm  thanh  tịnh  pSỂLtt/í-  Paoli:  Upekkhao  sati  parisuddhaỏ 
catutthajjha0naỏ,  thiền  thứ  tư  thanh  tịnh  với  xả  và  niệm. 

49'  Để  bản:  Phục  hỷ  nns.  TNM:  Ưu  hỷ  nn. 

50'  Hán:  Niết-bàn  chứng.  Paoli:  Nibbaonassa  sacchikiriyao. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  ở  trong  đây  không  thấy  một  pháp  nào  đưa  đến  hoại  diệt 
nhanh  như  ganh  ghét,  đô"  kỵ  đối  với  người  phạm  hạnh.  Cho  nên,  các 
Tỳ-kheo  nên  tu  hành  từ  nhẫn,  thân  hành  Từ,  khẩu  hành  Từ,  ý  hành 
Từ.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  một  người  mà  khi  xuất  hiện  ở  thế  gian  thì  tôi  tôn,  tối 
thượng  trên  cả  chư  Thiên,  loài  người,  ma,  cùng  Thiên  ma,  Sa-môn, 
Bà-la-môn  tối  tôn,  ai  sánh  bằng;  đó  là  ruộng  phước,  bậc  nhất  đáng 
thừa  sự,  đáng  tôn  kính.  Thê"  một  người  ấy  là  ai?  Là  Như  Lai,  Bậc 
A-la-ha  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác.  Đó  gọi  là  một  người  mà  khi  xuâ"t 
hiện  ở  thế  gian,  thì  tôi  tôn,  tôi  thượng,  vượt  qua  chư  Thiên,  loài 
người,  A-tu-luân,  ma  cùng  Thiên  ma,  Sa-môn,  Bà-la-môn  không  ai 
sánh  bằng;  đó  là  ruộng  phước  bậc  nhất,  đáng  thừa  sự,  đáng  tôn 
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kính.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nên  thường  cúng  dường  Như  Lai. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ai  chăm  sóc  bệnh  nhân,  là  người  ấy  đã  chăm  sóc  Ta.  Ai  khán 
hộ  bệnh  nhân,  là  người  ấy  đã  khán  hộ  Ta.  Vì  sao?  Ta  nay  muôn  đích 
thân  khán  hộ  người  tật  bệnh. 

Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  không  thấy  một  người  nào  mà  bô"  thí  cho 
vị  ấy  thì  sự  bô"  thí  này  không  gì  vượt  qua,  tôi  thượng  trên  cả  sự  bô"  thí 
cho  chư  Thiên,  thê"  gian,  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Hành  thí  này  mới  đích 
thật  là  thí,  được  quả  báo  lớn,  được  công  đức  lớn,  tiếng  đồn  vang 
khắp,  được  pháp  vị  cam  lồ.  Nghĩa  là  bô"  thí  đến  Như  Lai  Chí  Chân, 
Đẳng  Chánh  Giác.  Nên  biết,  đó  là  bô"  thí  tôi  thượng  trong  sự  bô"  thí, 
không  có  gì  vượt  qua.  Hành  thí  này  mới  đích  thật  là  thí,  được  quả 
báo  lớn,  được  công  đức  lớn.  Nay  Ta  vì  nhân  duyên  này  mà  nói  ra 
như  vầy:  Chăm  sóc  bệnh  nhân,  tức  là  đã  chăm  sóc  Ta  không  khác. 
Các  ông  lâu  dài  được  phước  lợi  lớn.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ai  tán  thán  A-luyện-nhã  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì 
hiện  tại  lúc  nào  Ta  cũng  tự  tán  thán  hạnh  A-luyện-nhã.  Ai  bài  báng 
A-luyện-nhã  tức  là  đã  bài  báng  Ta. 

Ai  tán  thán  khất  thực  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì  lúc  nào 
Ta  cũng  tán  thán  người  hay  khất  thực.  Ai  hủy  báng  khất  thực  tức  là 
đã  hủy  báng  Ta. 

Ai  tán  thán  người  ngồi  một  mình  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao? 
Vì  Ta  thường  tán  thán  người  hay  ngồi  một  mình.  Ai  hủy  báng  người 
ngồi  một  mình  tức  là  đã  hủy  báng  Ta. 

Ai  tán  thán  người  một  lần  ngồi  một  lần  ăn  tức  là  đã  tán  thán 
Ta.  Vì  sao?  Vì  Ta  thường  tán  thán  người  một  lần  ngồi  một  lần  ăn.  Ai 
hủy  báng  người  một  lần  ngồi  một  lần  ăn  tức  là  đã  hủy  báng  Ta. 

Ai  tán  thán  người  ngồi  dưới  bóng  cây,  tức  là  đã  tán  thán  thân 
Ta  không  khác.  Vì  sao?  Vì  Ta  thường  tán  thán  người  ngồi  dưới  bóng 
cây.  Ai  hủy  báng  người  ngồi  dưới  bóng  cây,  tức  là  đã  hủy  báng  Ta. 

Ai  tán  thán  người  ngồi  ngoài  trời  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao? 
Vì  Ta  thường  tán  thán  người  ngồi  ngoài  trời.  Ai  hủy  nhục  người  ngồi 
ngoài  trời,  tức  là  đã  hủy  nhục  Ta. 

Ai  tán  thán  người  ở  nơi  trông  vắng,  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì 
sao?  Vì  Ta  thường  tán  thán  người  ở  nơi  trông  vắng.  Ai  hủy  nhục 
ngươi  ở  nơi  trông  vắng,  tức  là  đã  hủy  nhục  Ta. 

Ai  tán  thán  người  khoác  y  năm  mảnh,  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì 
sao?  Vì  Ta  thường  tán  thán  người  khoác  y  năm  mảnh.  Ai  hủy  nhục 
ngươi  khoác  y  năm  mảnh  tức  là  đã  hủy  nhục  Ta. 

Ai  tán  thán  người  trì  ba  y  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì  lúc 
nào  Ta  cũng  tán  thán  người  trì  ba  y.  Ai  hủy  nhục  người  trì  ba  y  tức  là 
đã  hủy  nhục  Ta. 
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Ai  tán  thán  người  ngồi  nơi  gò  mả  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao? 
Vì  Ta  thường  tán  thán  người  ngồi  nơi  gò  mả.  Ai  hủy  nhục  người  ngồi 
nơi  gò  mả  tức  là  đã  hủy  nhục  Ta. 

Ai  tán  thán  người  ăn  một  lần  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì 
Ta  thường  tán  thán  người  ăn  một  lần.  Ai  hủy  nhục  người  ăn  một  lần 
tức  là  đã  hủy  nhục  Ta. 

Ai  tán  thán  người  ăn  đúng  giữa  ngày,  tức  là  đã  tán  thán  thân 
Ta.  Vì  sao?  Vì  Ta  thường  tán  thán  người  ăn  đúng  giữa  ngày.  Ai  hủy 
nhục  người  ăn  đúng  giữa  ngày,  tức  là  đã  hủy  nhục  Ta. 

Ai  tán  thán  hạnh  Đầu-đà  tức  là  đã  tán  thán  Ta.  Vì  sao?  Vì  Ta 
thường  tán  thán  các  hạnh  Đầu-đà.  Ai  hủy  nhục  hạnh  Đầu-đà,  tức  là 
đã  hủy  nhục  Ta51. 

Nay  Ta  dạy  các  Tỳ-kheo  nên  như  sở  hành  của  Đại  Ca-diếp, 
không  để  có  điều  rơi  rớt  mất.  Vì  sao?  Vì  Tỳ -kheo  Ca-diếp  có  các 
hạnh  này.  Cho  nên  sở  học  của  các  Tỳ-kheo  thường  nên  như  Ca-diếp. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


51  Đoạn  trên,  mười  hai  Đầu-đà  hành,  theo  các  kinh  luận  Đại  thừa.  Hữu  bộ  Tỳ- 
nại-da,  Giải  thoát  đạo  luận  và  Luật  tạng  Paoli,  liệt  kê  mười  ba  hành.  Liệt  kê 
theo  Paoli,  Vin.  V.  131,  193:  1.  A0raóóika,  lâm  trụ,  chỉ  sống  trong  rUng.  2. 
Piònapaotika,  thường  hành  khất  thực.  3.  Paỏsukuolika,  phấn  tảo  y.  4. 
Rukkhamuolika,  chỉ  ngồi  dưới  gốc  cây.  5.  Sosaonika,  chỉ  nghỉ  tại  các  bãi  tha 
ma.  6.  Abbhokaosika,  chỉ  ngồi  giữa  trời  trống.  7.  Tecìvarika,  chỉ  thọ  trì  ba  y.  8. 
Sapadaonacrika,  khất  thực  tuần  tự.  9.  Nesajjika,  thường  ngồi  không  nằm.  10. 
Yathaosanthatika,  tùy  ngọa  cụ,  không  chọn  lựa.  1 1.  Ekaosanika,  nhất  tọa  thực, 
ăn  một  bữa,  nếu  đUng  dậy,  không  ngồi  ăn  trở  lại.  12.  Khalupacchaobhattika, 
sau  khi  đã  ăn,  không  ăn  thêm  (dù  chưa  quá  trưa).  13.  Pattapiònika,  nhất  bát 
thực. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  câu  hội  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  sống  ở  A-luyện-nhã,  đến  giờ 
khất  thực  thì  không  phân  biệt  giàu  nghèo.  Ớ  một  nơi  ngồi  một  chỗ 
không  bao  giờ  di  dịch.  Ngồi  dưới  bóng  cây,  hay  ngoài  trời,  hoặc  nơi 
trông  vắng.  Khoác  y  năm  mảnh,  hoặc  trì  ba  y,  hoặc  ở  gò  mả,  hoặc 
ăn  một  bữa,  hoặc  ăn  đúng  ngọ,  hoặc  hạnh  Đầu-đà  dù  tuổi  cao  già 
cả. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  sau  khi  ăn  xong,  liền  đến  dưới 
bóng  cây  thiền  định.  Thiền  định  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  y 
phục,  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Lúc  ấy,  Thế  Tôn  từ  xa  nhìn  thấy  Ca-diếp 
lại.  Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Thiện  lai,  Ca-diếp! 

Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một 

bên. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ca-diếp,  nay  ông  tuổi  đã  cao  già  cả,  chí  kém,  suy  nhược.  Nay 
ông  nên  bỏ  khất  thực,  cho  đến  các  hạnh  Đầu-đà;  cũng  nên  nhận  lời 
mời  của  các  gia  chủ  và  nhận  xiêm  y. 

Ca-diếp  thưa: 

-Hôm  nay,  con  không  dám  theo  lời  dạy  của  Như  Lai.  Vì  sao? 
Vì  nếu  Như  Lai  không  thành  tựu  đạo  Vô  thượng  chánh  chân  thì  con 
sẽ  thành  Bích-chi-phật.  Nhưng  Bích-chi-phật  kia  lúc  nào  cũng  hành 
A-luyện-nhã  hết,  đến  giờ  khất  thực  thì  không  phân  biệt  giàu  nghèo. 
Ớ  một  nơi  ngồi  một  chỗ  không  bao  giờ  di  dịch.  Ngồi  dưới  bóng  cây, 
hay  ngoài  trời,  hoặc  nơi  trông  vắng.  Khoác  y  năm  mảnh,  hoặc  trì  ba 
y,  hoặc  ở  gò  mả,  hoặc  ăn  một  bữa,  hoặc  ăn  đúng  ngọ,  hoặc  hạnh 
Đầu-đà.  Thật  hôm  nay,  con  không  dám  bỏ  thói  quen  gốc  cũ,  mà  học 
hạnh  khác. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay,  Ca-diếp!  Đã  làm  nhiều  lợi  ích  và  độ 
người  vô  lượng;  rộng  đến  tất  cả  trời  người  được  độ.  Vì  sao?  Vì  này 
Ca-diếp,  nếu  hạnh  Đầu-đà  này  còn  ở  thế  gian  thì  pháp  của  Ta  cũng 
sẽ  tồn  tại  lâu  ở  thế  gian.  Nếu  pháp  mà  tồn  tại  ở  đời  thì  Thiên  đạo  sẽ 
tăng,  ba  đường  dữ  liền  giảm,  cũng  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà- 
hàm,  A-na-hàm  và  đạo  ba  thừa  đều  còn  ở  đời. 

Này  các  Tỳ-kheo,  phải  học  như  những  gì  Ca-diếp  đã  tu  tập. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Lợi  dưỡng  rất  nặng,  làm  cho  con  người  không  đến  được  đạo 
Vô  thượng  chánh  chân.  Vì  sao? 

Này  các  Tỳ-kheo,  vì  Đề-bà-đạt-đâu  ngu  si  kia  nhận  lấy  năm 
trăm  chỗ  thức  ăn  cúng  dường  của  vương  tử  Bà-la-lưu-chi  kia.  Nếu 
ông  ta  không  cúng  dường  thì  Đề-bà-đạt-đâu  ngu  si  không  bao  giờ 
làm  việc  ác  này.  Vì  vương  tử  Bà-la-lưu-chi  ngày  nào  cũng  đem  năm 
trăm  chõ  thức  ăn  đến  cúng  dường,  nên  Đề-bà-đạt-đâu  mới  khởi  lên 
ác  ngũ  nghịch,  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  trong  địa  ngục  Ma- 
ha  A-tỳ.  Vì  phương  tiện  này,  nên  biết,  lợi  dưỡng  là  rất  nặng  sẽ  làm 
cho  con  người  không  đến  được  đạo  Vô  thượng  chánh  chân.  Nếu  tâm 
chưa  sinh  lợi  dưỡng  thì  chớ  để  nó  sinh,  đã  sinh  thì  hãy  diệt  nó.  Như 
vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  Vương  xá, 
cùng  câu  hội  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  Đề-bà-đạt-đâu  loạn  phá  Tăng,  đả  thương  chân  Như 
Lai,  xúi  A-xà-thế  sát  hại  phụ  vương,  lại  giết  Tỳ-kheo-ni  A-la-hán.  Ớ 
trong  chúng,  ông  lại  nói  như  vầy: 

-Chỗ  nào  có  ác?  Ác  sinh  ra  từ  đâu?  Ai  làm  ác  này,  phải  chịu 
báo  đó.  Ta  cũng  không  làm  ác  này,  mà  chịu  báo  đó. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  vào  thành  La-duyệt  khất  thực  mà 
nghe  những  lời  này: 

-Kẻ  ngu  Đề-bà-đạt-đâu,  ở  trong  đại  chúng  tuyên  bô"  rằng: 
“Chỗ  nào  có  ác?  Ác  sinh  ra  từ  đâu?  Ai  làm  ác  này,  phải  chịu  báo  đó. 
Ta  cũng  không  làm  ác  này,  mà  chịu  báo  đó.” 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  cầm  lấy  y  bát,  vắt  ni-sư-đàn  lên 
vai  phải,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên.  Bây  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Kẻ  ngu  Đề-bà-đạt-đâu  ở  trong  đại  chúng  tuyên  bố  rằng:  “Tại 
sao  làm  ác  không  có  tai  ương,  làm  phước  không  có  báo?  Không  có  ai 
nhận  báo  thiện  ác  cả.” 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ác  thì  có  tội.  Thiện  hành,  ác  hành  đều  có  báo  ứng  cả. 
Nếu  kẻ  ngu  Đề-bà-đạt-đâu  kia  biết  có  báo  thiện  ác  thì  sẽ  sầu  lo 
khô  héo  không  vui,  sẽ  ói  ra  máu  sôi.  Vì  kẻ  ngu  Đề-bà-đạt-đâu  kia 
không  biết  có  báo  thiện  ác,  cho  nên  ở  trong  đại  chúng  mới  tuyên 
bô"  là  không  có  báo  thiện  ác;  làm  ác  không  tai  ương,  làm  phước 
không  có  phước. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Người  ngu  xét  tự  rõ 
Làm  ác  không  có  báo 
Nay  Ta  biết  rỗ  trước 
Báo  ứng  của  thiện  ác. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  lìa  xa  ác,  làm  phước  chớ  mệt  mỏi. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nhận  lợi  dưỡng  người  rất  nặng,  không  dễ;  nó  khiến  con  người 
không  đến  được  nơi  vô  vi.  Vì  sao?  Vì  báo  lợi  dưỡng  cắt  vào  da 
người.  Đã  cắt  da  rồi  cắt  thịt.  Đã  cắt  thịt  rồi  cắt  xương.  Đã  cắt  xương 
liền  thấu  tủy. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nhờ  phương  tiện  này  mà  biết  lợi  dưỡng 
rất  là  nặng.  Nếu  tâm  lợi  dưỡng  chưa  sinh  thì  chớ  để  nó  sinh,  đã  sinh 
thì  tìm  cách  diệt  nó.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Nhận  lợi  dưỡng  người  thật  là  không  dễ;  nó  khiến  con  người 
không  đến  được  nơi  vô  vi.  Vì  sao?  Vì  nếu  Tỳ -kheo  Sư-lợi-la52  kia 
không  tham  lợi  dưỡng  thì  sẽ  không  tạo  ra  việc  sát  sinh  vô  lượng  như 
vậy,  để  thân  hoại  mạng  chung  sinh  vào  trong  địa  ngục. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Nhận  nhiều  lợi  dưỡng  người 
Phá  hạnh  thanh  bạch  người 
Cho  nên  phải  giữ  tâm 
Chớ  tham  đắm  vào  vị. 

Sư-lợi  nhờ  đắc  định 
Cho  đến  cung  Thiên  đế 
Liền  sút  giảm  thần  thông 
Rơi  vào  lò  sát  sinh. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nhờ  vào  phương  tiện  này  mà  biết  việc 
nhận  lợi  dưỡng  người  thật  là  không  dễ.  Tâm  lợi  dưỡng  chưa  sinh,  chế 
ngự  nó  đừng  cho  sinh.  Tâm  nay  đã  sinh  tìm  cách  diệt.  Như  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

□ 


52  Để  bản:  Sư-lợi-la  NTM:  Lợi-sư-la. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  6 

Phẩm  13:  LỢI  dưỡng 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nhận  lợi  dưỡng  người  thật  là  không  dễ.  Nó  làm  con  người 
không  đến  được  nơi  vô  vi.  Vì  sao?  Nếu  Tỳ-kheo  Tu-la-đà  không 
tham  lợi  dưỡng,  thì  không  bao  giờ  ở  trong  pháp  của  Ta  mà  bỏ  ba 
pháp  y  làm  người  cư  sĩ  tại  gia.  Tỳ-kheo  Tu-la-đà  vốn  tu  hạnh  A- 
luyện-nhã,  đến  giờ  thì  khất  thực1,  tại  một  nơi  ngồi  một  chỗ2,  hoặc  ăn 
đúng  ngọ,  ngồi  dưới  bóng  cây,  ngoài  trời,  thích  nơi  trông  vắng,  khoác 
y  năm  mảnh,  hoặc  trì  ba  y,  hoặc  thích  nơi  gò  mả,  cần  thân  khổ  hạnh, 
hành  hạnh  Đầu-đà  này.  Rồi  khi  ấy,  Tỳ-kheo  Tu-la-đà  thường  nhận 
sự  cúng  dường  thức  ăn  trăm  vị  cung  cấp  hằng  ngày  của  quốc  vương 
Bồ-hô. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  nhiễm  ý  nơi  thức  ăn  này,  dần  dần  bỏ 
hạnh  A-luyện-nhã,  như  đến  giờ  thì  khất  thực,  tại  một  nơi  ngồi  một 
chỗ,  hoặc  ăn  đúng  ngọ,  ngồi  dưới  bóng  cây,  ngoài  trời,  thích  nơi 
trông  vắng,  khoác  y  năm  mảnh,  hoặc  trì  ba  y,  hoặc  thích  nơi  gò  mả, 


1  Đáo  thời  khất  thực,  chỉ  thường  hành  khất  thực.  Pacli:  Piònapactika.  Xem  cht. 
kinh  số  5,  phẩm  12  trên. 

2'  Hán:  Nhất  xứ  nhất  tọa  — JU — ỂẾ,  tức  nhất  tọa  thực,  ngày  chỉ  ăn  một  lần  ngồi; 
một  trong  các  hạnh  Đầu-đà.  Pacli:  Ekacsanika.  Xem  cht.  kinh  số  5,  phẩm  12. 
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Cần  thân  khổ  hạnh.  Đã  bỏ  hết  hạnh  này  rồi,  bỏ  ba  y,  trở  về  làm  bạch 
y,  giết  bò,  sát  sinh  không  thể  kể  hết;  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sinh 
vào  địa  ngục. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nhờ  phương  tiện  này  mà  biết  lợi 
dưỡng  thật  là  nặng,  làm  cho  con  người  không  đến  được  đạo  Vô 
thượng  chánh  chân.  Nếu  lợi  dưỡng  chưa  sinh,  hãy  chế  ngự  chớ  để  nó 
sinh;  đã  sinh  rồi  tìm  cách  khiến  diệt.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  diệt  một  pháp.  Ta  xác  chứng  các  ông  thành  quả  thần 
thông,  các  lậu  diệt  tận.  Một  pháp  gì?  Đó  là  nếm  vị  dục. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  diệt  vị  ngọt  của  dục  này.  Ta 
xác  chứng  các  ông  thành  quả  thần  thông,  các  lậu  diệt  tận. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Chúng  sinh  đắm  vị  này 
Chết  đọa  vào  đường  ác 
Nay  nên  bỏ  dục  này 
Liền  thành  A-la-hán. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  thường  nên  bỏ  tưởng  đắm  vị  này. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ  có  một  gia  chủ  vừa  mất  một  người 
con  trai  mà  ông  rất  yêu  mến,  thương  nhớ,  chưa  từng  lìa  xa.  Ông  thấy 
con  chết,  liền  phát  cuồng  điên;  đi  lang  thang  qua  lại  khắp  nơi.  Nếu 
gặp  ai  thì  cũng  hỏi:  “Có  gặp  con  tôi  không?3” 

Rồi  thì,  người  kia  đi  lần  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  đứng  qua  một  bên,  người  kia  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Sa-môn  Cù-đàm,  thấy  con  tôi  không? 

Thế  Tôn  hỏi  gia  chủ: 

-Tại  sao  mặt  mũi  không  vui,  các  căn  thác  loạn  vậy? 

Lúc  ấy  gia  chủ  thưa  Cù-đàm  rằng: 

-Không  vậy  sao  được?  Vì  sao?  Hiện  tại  tôi  chỉ  có  một  đứa  con 
trai,  vì  vô  thường  nó  đã  bỏ  tôi.  Tôi  rất  yêu  mến  thương  nhớ  chưa 
từng  rời  khỏi  mắt;  vì  thương  mến  đứa  con  kia  nên  khiến  tôi  phát 
cuồng.  Nay  tôi  hỏi  Sa-môn,  thấy  con  tôi  không? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  gia  chủ,  như  những  gì  ông  đã  hỏi.  Sinh,  già,  bệnh, 
chết  là  thường  pháp  của  thế  gian.  Ân  ái  biệt  ly  là  khổ,  oán  ghét  gặp 
nhau  là  khổ.  Người  con  vì  vô  thường  bỏ  ông,  há  không  nhớ  nghĩ  được 
sao? 

Lúc  đó,  người  kia  nghe  những  gì  Thế  Tôn  nói  mà  không  để  vào 
lòng,  liền  bỏ  đi.  Trên  đường  gặp  người,  lại  nói  như  vầy: 

-Sa-môn  Cù-đàm  nói  rằng:  “Ân  ái  mà  biệt  ly  liền  có  khoái 
lạc.4”  Như  những  gì  Sa-môn  đã  nói,  xét  thật  ra  có  đúng  không? 

Người  trên  đường  đáp: 


3  Nội  dung  liên  hệ,  xem  Trung  60,  Ái  Sinh  kinh,  T1n26,tr.  800c21.  Cf.  M.  ii.  106. 

4  Có  sự  nhầm  lẫn  trong  bản  dịch  Hán. 
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-Ân  ái  biệt  ly,  có  gì  là  khoái  lạc? 

Lúc  đó,  cách  thành  Xá-vệ  không  xa,  có  nhiều  người  đang  cùng 
nhau  chơi  bạc.  Người  kia  tự  nghĩ:  “Những  người  nam  này,  thông 
minh  trí  tuệ,  không  việc  gì  không  biết.  Bấy  giờ  ta  đem  nghĩa  này  hỏi 
những  người  kia.”  Nghĩ  xong  liền  đến  chỗ  chơi  cờ  bạc,  hỏi  mọi  người 
rằng: 

-Sa-môn  Cù-đàm  nói  với  tôi  rằng:  “Ân  ái  biệt  ly  khổ5,  oán 
ghét  gặp  nhau  khổ*,  đó  là  khoái  lạc.”  Nay  theo  ý  mọi  người  thế 
nào? 

Lúc  đó  những  người  chơi  bạc  đáp  người  này  rằng: 

-Ân  ái  biệt  ly  có  gì  khoái  lạc?  Nói  khoái  lạc,  nghĩa  này  không 
đúng6. 

Lúc  đó,  người  kia  liền  tự  nghĩ:  “Xét  lời  Như  Lai  thì  không  bao 
giờ  hư  vong.  Sao  ân  ái  biệt  ly  mà  sẽ  có  khoái  lạc?  Nghĩa  này  không 
đúng.” 

Bấy  giờ,  người  kia  vào  thành  Xá -vệ;  đến  bên  ngoài  cửa  cung 
nói  lên: 

-Sa-môn  Cù-đàm  dạy  như  vầy:  “Ân  ái  biệt  ly,  oán  ghét  gặp 
nhau,  đó  là  khoái  lạc.” 

Bấy  giờ,  cả  thành  Xá-vệ  và  trong  cung  đều  rao  truyền  lời  này; 
khắp  mọi  nơi  không  đâu  là  không  tới.  Ngay  lúc  đó,  đại  vương  Ba-tư- 
nặc  cùng  Ma-lợi  phu  nhân  ở  trên  lầu  cao  đang  vui  đùa  với  nhau.  Khi 
ấy  vua  Ba-tư-nặc  bảo  Ma-lợi  phu  nhân  rằng: 

-Chắc  là  Sa-môn  Cù-đàm  có  nói  những  lời  này  chăng:  “Ân  ái 
biệt  ly,  oán  ghét  gặp  nhau,  chúng  đều  khoái  lạc?” 

Phu  nhân  đáp: 

-Tôi  không  được  nghe  những  lời  dạy  này  từ  nơi  Như  Lai. 
Nhưng  nếu  Như  Lai  có  dạy  những  lời  này  thì  điều  này  cũng  không 


5  Theo  ngữ  cảnh,  như  các  đoạn  trước  và  có  lẽ  để  bản  chép  dư  chữ  khổ 

6  Có  sự  nhầm  lẫn  trong  bản  dịch  Hán.  T26  ibid.  :  Phật  nói  ái  sinh  là  khổ.  Những 
con  bạc  này  nói:  Ái  thì  sung  sướng.  Paoli:  Piyaja0tikasuttaỏ  (M.ii.  107),  như 
T26. 
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phải  là  hư  dối. 

Vua  Ba-tư-nặc  bảo  rằng: 

-Giống  như  thầy  dạy  đệ  tử:  “Nên  làm  điều  này,  nên  bỏ  điều 
này.”  Thì  đệ  tử  thưa  rằng:  “Xin  vâng,  Đại  sư.”  Này  Ma-lợi,  bà  cũng 
lại  như  vậy.  Sa-môn  Cù-đàm  kia  tuy  có  như  vậy,  nhưng  bà  ưng  theo 
nên  bảo  rằng  đúng  vậy  không  khác,  không  có  hư  vọng.  Bà  hãy  đi 
nhanh  đi,  không  cần  đứng  trước  mặt  ta  nữa. 

Bấy  giờ,  Ma-lợi  phu  nhân  bảo  Bà-la-môn  Trúc  Bác7  rằng: 

-Bây  giờ,  ông  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  đến  chỗ  Như  Lai,  nhân 
danh  ta,  quỳ  gối  sát  chân  Như  Lai,  lại  đem  nghĩa  này  bạch  đầy  đủ 
lên  Thế  Tôn  rằng:  “Người  trong  thành  Xá-vệ  và  trong  cung  đang  bàn 
luận  về  những  lời  mà  Sa-môn  Cù-đàm  đã  nói:  ‘Ân  ái  biệt  ly,  oán 
ghét  gặp  nhau,  đây  là  điều  khoái  lạc.’  Không  rõ  Thế  Tôn  có  dạy 
điều  này  không?”  Nếu  Thế  Tôn  có  dạy  điều  gì,  thì  ông  hãy  khéo  ghi 
nhận  trở  về  nói  lại  cho  ta. 

Lúc  đó,  Bà-la-môn  Trúc  Bác  vâng  theo  lời  dạy  của  phu  nhân, 
tìm  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  nhau.  Sau  khi 
chào  hỏi  nhau  xong,  ngồi  lui  qua  một  bên,  Phạm  chí  kia  bạch  Thế 
Tôn: 

-Ma-lợi  phu  nhân  xin  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  thăm  hỏi  Như  Lai 
đi  đứng  có  nhẹ  nhàng,  thoải  mái,  khí  lực  có  mạnh  khỏe  không? 
Giáo  hóa  kẻ  mê  mờ  ngu  muội  có  mệt  lắm  không?  Lại  thưa  như 
vầy:  “Khắp  nơi  trong  thành  Xá-vệ  này  rao  truyền  về  những  lời  dạy 
của  Sa-môn  Cù-đàm  như  vầy:  ‘Ân  ái  biệt  ly,  oán  ghét  gặp  nhau,  đó 
là  điều  khoái  lạc.’  Không  rõ  Thế  Tôn  có  dạy  những  lời  này 
không?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Bà-la-môn  Trúc  Bác  rằng: 

-ở  trong  thành  Xá-vệ  này,  có  một  gia  chủ  mất  một  người  con 
trai.  Ông  ta  nhớ  người  con  này  đến  độ  cuồng  điên  mất  tánh,  chạy 
lang  thang  khắp  nơi,  gặp  người  liền  hỏi:  “Ai  thấy  con  tôi?”  Như  vậy, 
thì  này  Bà-la-môn,  ân  ái  biệt  ly  khổ,  oán  ghét  gặp  nhau  khổ.  Đó  là 


Trúc  Bác  t?M;  T26:  Na-lợi-ương-già  ÌPÍKÍỪD;  Pacli:  Na0ôijaígha. 
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điều  không  có  hoan  lạc. 

Ngày  xưa  trong  thành  Xá-vệ  này,  lại  có  một  người  vì  vô 
thường  mất  mẹ  già,  cũng  lại  cuồng  điên  không  biết  Đông,  Tây  là 
gì.  Lại  có  một  người  vì  vô  thường  mất  cha  già,  cũng  lại  vì  vô 
thường  anh  em,  chị  em  đều  mất  cả.  Họ  nhân  thấy  sự  biến  đổi  của 
vô  thường  này  nên  phát  cuồng  điên,  mất  tánh,  không  còn  biết 
Đông,  Tây  là  gì. 

Này  Bà-la-môn,  ngày  xưa  trong  thành  Xá-vệ  này  có  một  người, 
mới  rước  về  một  người  vợ  đoan  chánh  vô  song.  Sau  đó  một  thời  gian 
không  lâu,  người  kia  tự  nhiên  nghèo  túng.  Lúc  ấy  cha  mẹ  của  người 
vợ  thấy  người  này  nghèo,  liền  nảy  sinh  ý  nghĩ  này:  “Ta  hãy  đoạt  con 
gái  lại  gả  cho  người  khác.” 

Người  kia,  sau  đó  rình  nghe  được  chuyện  cha  mẹ  nhà  vợ  muôn 
đoạt  lại  vợ  mình  để  gả  cho  người  khác. 

Một  hôm,  người  kia  dắt  dao  bén  trong  áo,  đến  nhà  vợ.  Trong 
lúc  đó,  vợ  ông  ta  đang  dệt  ở  ngoài  vách. 

Lúc  này  ông  ta  bước  đến  chỗ  cha  mẹ  vợ  hỏi:  “Hiện  tại  vợ  con 
đang  ở  đâu? 

Mẹ  vợ  đáp:  “Vợ  con  đang  dệt  dưới  bóng  mát  ngoài  vách.” 

Lúc  này,  người  kia  liền  đến  chỗ  vợ,  đến  rồi  hỏi  vợ  rằng:  “Rằng 
cha  mẹ  nàng  muôn  đoạt  nàng  để  gả  cho  người  khác  phải  không?” 

Vợ  đáp:  “Không  sai,  có  lời  này.  Nhưng  tôi  không  thích  nghe  lời 
này  vậy.” 

Bấy  giờ,  người  kia  liền  rút  dao  bén  đâm  chết  vợ,  rồi  lấy  dao 
bén  tự  đâm  vào  bụng  mình  và  nói  lời  này:  “Cả  hai  ta  cùng  chọn  lấy 
cái  chết.” 

Này  Bà-la-môn,  hãy  bằng  phương  tiện  này  để  biết,  ân  ái  biệt 
ly,  oán  ghét  gặp  nhau  khổ.  Đó  là  điều  sầu  lo,  thật  không  thể  nào  nói 
được. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Trúc  Bác  bạch  Thế  Tôn: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Có  những  điều  bức  não  này  thật 
khổ,  không  vui.  Vì  sao?  Xưa  con  có  một  đứa  con  cũng  vì  vô  thường 
bỏ  con,  ngày  đêm  thương  nhớ  canh  cánh  bên  lòng.  Vì  nhớ  con  nên 


www.daitangkinh.org 


140 


A-HÀM  -  BỘ  8 


tâm  ý  cuồng  điên,  giong  ruổi  khắp  nơi,  gặp  người  liền  hỏi:  “Ai  thấy 
con  tôi?”  Nay  những  gì  Sa-môn  Cù-đàm  đã  nói  thật  đúng  như  vậy. 
Vì  việc  nước  bận  rộn  đa  đoan,  con  muôn  trở  về  chỗ  mình. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hiện  tại  đã  đúng  lúc. 

Bà-la-môn  Trúc  Bác  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu  quanh  Phật 
ba  vòng,  rồi  ra  đi.  về  chỗ  Ma-lợi  phu  nhân,  đem  nhân  duyên  này  tâu 
lại  đầy  đủ  cho  phu  nhân.  Lúc  ấy,  Ma-lợi  phu  nhân  lại  đến  chỗ  vua 
Ba-tư-nặc,  đến  rồi,  tâu  đại  vương  rằng: 

-Hôm  nay  tôi  có  điều  muốn  hỏi,  nguyện  xin  đại  vương  nghe 
qua  rồi  trả  lời  cho  từng  việc. 

Thế  nào  đại  vương,  có  tưởng  đến  vương  tử  Lưu-ly8  không? 

Vua  trả  lời: 

-Rất  nhớ,  thương  yêu  canh  cánh  bên  lòng. 

Phu  nhân  hỏi: 

-Nếu  vương  tử  có  biến  đổi  gì,  đại  vương  có  lo  không? 

Vua  lại  trả  lời: 

-Đúng  vậy,  phu  nhân.  Như  những  gì  bà  nói. 

Phu  nhân  hỏi: 

-Đại  vương  nên  biết,  ân  ái  biệt  ly  đều  dẫn  đến  sầu  khổ.  Thế 
nào,  tâu  đại  vương,  có  tưởng  đến  vương  tử  Y-la9  không? 

Vua  trả  lời: 

-Ta  rất  yêu  quý. 

Phu  nhân  hỏi: 

-Đại  vương.  Nếu  vương  tử  có  biến  đổi  gì,  đại  vương  có  sầu  ưu 
không? 


8'  Lưu-ly  vương  tử  T26:  Tỳ-lưu-la  Đại  tướng  Paoli: 

Vinuonabha-senaopati. 

9  Theo  sử  liệu  Paoli,  Pasenadi  có  hai  con  trai,  một  là  Vinuonabha  sau  này  cưổp 
ngôi  và  một  nữa  là  Brahmadatta,  xuất  gia,  thành  A-la-hán.  Không  rõ  Y-la  í^-gi 
đồng  nhất  với  ai. 
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Vua  trả  lời: 

-Rất  là  sầu  ưu. 

Phu  nhân  bảo: 

-Nên  bằng  phương  tiện  này  để  biết  ân  ái  biệt  ly  không  mang 
lại  hoan  lạc.  Thế  nào,  đại  vương  có  tưởng  đến  bà  Tát-la-đà  dòng 
Sát-lợi10  không? 

Vua  trả  lời: 

-Thật  là  yêu  quý  thương  nhớ. 

Phu  nhân  nói: 

-Thế  nào,  tâu  đại  vương,  giả  sử  nếu  phu  nhân  Tát-la  có  biến 
đổi  gì,  đại  vương  có  sầu  lo  không? 

Vua  trả  lời: 

-Ta  có  sầu  lo. 

Phu  nhân  nói: 

-Đại  vương  nên  biết,  ân  ái  biệt  ly,  điều  này  là  khổ. 

Phu  nhân  nói: 

-Vua  nhớ  thiếp  không? 

Vua  nói: 

-Yêu  nhớ  khanh. 

Phu  nhân  nói: 

-Giả  sử  thân  thiếp  có  biến  đổi  gì,  đại  vương  có  sầu  ưu  không? 
Vua  nói: 

-Giả  sử  thân  khanh  có  mất  đi  thì  ta  rất  sầu  ưu. 

-Đại  vương,  nên  bằng  phương  tiện  này  để  biết  ân  ái  biệt  ly, 
oán  ghét  gặp  nhau,  không  có  gì  hoan  lạc. 

Phu  nhân  nói: 

-Thế  nào,  đại  vương  có  tưởng  đến  dân  chúng  Ca-thi  và  Câu- 
tát-la  không? 


10'  Tát-la-đà  sát-lợi  chủng  SEPẼẵOíOT.  T26:  Vũ  Nhật  Cái  MBS.  Pacli: 
Va0sabha0-khattiya0,  một  phu  nhân  khác  của  Pasenadi,  gốc  họ  Thích. 
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Vua  nói: 

-Ta  rất  yêu  nhớ  nhân  dân  Ca-thi  và  Câu-tát-la. 

Phu  nhân  nói: 

-Giả  sử  nhân  dân  Ca-thi  và  Câu-tát-la  có  biến  đổi  gì,  đại 
vương  có  sầu  ưu  không? 

Vua  nói: 

-Nếu  nhân  dân  Ca-thi  và  Câu-tát-la  có  biến  đổi  gì  thì  mạng  ta 
cũng  không  còn;  huống  chi  nói  đến  sầu  ưu.  Vì  sao?  Vì  ta  nhờ  vào  sức 
nhân  dân  nước  Ca-thi  và  Câu-tát-la  nên  được  tồn  tại.  Bằng  phương 
tiện  này  mà  biết  mạng  cũng  không  còn,  huống  chi  là  không  sinh  sầu 
ưu. 

Phu  nhân  nói: 

-Do  đây  để  biết,  ân  ái  biệt  ly  đều  có  khổ  này,  mà  không  có 
hoan  lạc. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  quỳ  gối  phải  sát  đất,  chắp  tay  hướng 
về  Thế  Tôn,  nói  như  vầy: 

-Thật  là  kỳ  lạ.  Thật  là  kỳ  lạ.  Thế  Tôn  kia  đã  nói  pháp  này. 
Nếu  Sa-môn  Cù-đàm  kia  đến,  tôi  sẽ  cùng  bàn  luận. 

Vua  lại  bảo  phu  nhân: 

-Từ  nay  về  sau  ta  sẽ  xem  trọng  khanh  hơn  thường  ngày,  cho 
phép  phục  sức  không  khác  ta. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nghe  Ma-lợi  phu  nhân  lập  ra  luận  cứ  này  cho 
đại  vương,  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ma-lợi  phu  nhân  thật  rất  là  thông  minh.  Giả  sử  nếu  vua  Ba-tư- 
nặc  hỏi  Ta  những  lời  này,  thì  Ta  cũng  dùng  nghĩa  này  để  nói  cho  vua 
kia,  như  những  gì  phu  nhân  đã  nói  cho  vua  không  có  khác. 

Lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  Ưu-bà-tư  chứng  chí  tín  kiên  cố 
bậc  nhất,  chính  là  Ma-lợi  phu  nhân. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Nai  trong  rừng  Quỷ,12  núi  Thi- 
mục-ma-la13,  nước  Bạt-kỳ14. 

Bấy  giờ,  gia  chủ,  ông  của  Na-ưu-la15,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
sát  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  giây  lát  lui  khỏi  chỗ  ngồi,  bạch  Thế 
Tôn  rằng: 

-Tuổi  con  ngày  đã  suy  yếu,  lại  mang  tật  bệnh,  có  nhiều  điều 
ưu  não.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  tùy  thời  dạy  dỗ  khiến  cho  chúng  sinh 
được  lâu  dài  an  ổn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  gia  chủ  rằng: 

-Như  những  gì  ông  đã  nói,  thân  có  nhiều  lo  sợ,  đau  đớn,  nào 
đáng  để  cậy  nương.  Nó  chỉ  có  lớp  da  mỏng  bao  phủ  lên.  Trưởng  giả 
nên  biết,  ai  ỷ  tựa  vào  thân  này,  để  có  thể  thấy  được  cái  vui  trong 
chốc  lát,  đó  là  tâm  niệm  của  kẻ  ngu,  chứ  không  phải  là  điều  quý  của 
người  trí.  Cho  nên,  này  trưởng  giả,  dù  thân16  có  bệnh,  nhưng  không 
để  tâm  bệnh.  Như  vậy,  này  trưởng  giả,  hãy  học  điều  này. 

Trưởng  giả  sau  khi  nghe  Phật  nói  những  điều  này,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  làm  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  ra  về. 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  lại  tự  nghĩ:  “Nay  ta  có  thể  đến  chỗ  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  để  hỏi  nghĩa  này.” 


u'  Tham  chiếu,  Pacli,  s.  22.  1.  Nakula  (R  iii.  1);  Hán,  Tạp  5  T99(107,  tr.  33a6). 

12  Quỷ  lâm  Lộc  viên  T99:  Lộc  dã  thâm  lâm  HSĩ/Hík-  Pa0li: 

Bhesakaôacvane  migadacya. 

13'  Thi-mục-ma-la  PiKíPSÌ.  T99:  Thiết-thủ-bà-la  ixìtỉis.  Pacli:  Suỏsumacragira. 
14-  Bạt-kỳ  T99:  Bà-kỳ  Pacli:  Bhagga. 

15,  Na-ưu-la  Công  SPHSiTy.  T99:  Na-câu-la  iPlặHl.  Pacli:  Nakulapitac. 

16  Để  bản:  Tâm  c.  Nên  sửa  lại  là  thân. 
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LÚC  đó,  Xá-lợi-phất  đang  ngồi  dưới  bóng  cây  cách  đó  không 
xa.  Ông  của  Na-Ưu-la  đến  chỗ  Xá-lợi-phất,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi 
sang  một  bên. 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  hỏi  trưởng  giả: 

-Hôm  nay,  trưởng  giả  nhan  sắc  tươi  vui,  các  căn  tịch  tĩnh,  ắt 
có  lý  do.  Này  trưởng  giả,  chắc  ông  đã  nghe  pháp  từ  Phật  phải 
không? 

Lúc  đó,  trưởng  giả  bạch  Xá-lợi-phất  rằng: 

-Thế  nào,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  làm  sao  mặt  mày  không  tươi 
vui  được?  Vì  sao?  Vì  con  đã  được  Thế  Tôn  đem  pháp  cam  lồ  tưới  rót 
vào  lòng. 

Trưởng  giả  thưa  tiếp: 

-Bạch  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  con  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Lúc  ấy  con  bạch  Thế  Tôn  rằng:  “Tuổi  con  đã  lớn,  suy  yếu, 
thường  mang  tật  bệnh,  khổ  đau  nhiều  điều,  không  thể  kể  xiết. 
Nguyện  xin  Thế  Tôn  phân  biệt  thân  này  khiến  tất  cả  chúng  sinh  đều 
được  sự  an  ổn  này.” 

Lúc  ấy  Thế  Tôn  liền  bảo  con  rằng:  “Đúng  vậy,  trưởng  giả! 
Thân  này  nhiều  sợ  hãi,  khổ  đau,  chỉ  có  lớp  da  mỏng  bao  phủ.  Trưởng 
giả  nên  biết,  ai  ỷ  tựa  vào  thân  này  để  có  thể  thấy  được  cái  vui  trong 
chốc  lát,  không  biết  lâu  dài  phải  chịu  vô  lượng  khổ.  Cho  nên,  này 
trưởng  giả,  ở  đây  dù  thân  có  hoạn,  nhưng  không  để  tâm  tai  hoạn. 
Như  vậy,  này  trưởng  giả,  hãy  học  điều  này.” 

Thế  Tôn  đem  pháp  cam  lồ  này  tưới  rót  vào  lòng  con. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Thế  nào,  trưởng  giả,  sao  không  hỏi  thêm  Như  Lai  nghĩa  này? 
Thế  nào  là  thân  có  hoạn,  tâm  không  hoạn?  Thế  nào  là  thân  có  bệnh, 
tâm  không  bệnh? 

Trưởng  giả  bạch  Xá-lợi-phất  rằng: 

-Đúng  là  con  đã  không  đem  việc  này  hỏi  thêm  Thế  Tôn,  thân 
có  hoạn,  tâm  có  hoạn;  thân  có  hoạn,  tâm  không  hoạn. 
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Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  chắc  ngài  biết  việc  này,  mong  phân  biệt 
đầy  đủ. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ!  Tôi  sẽ  vì  ông  mà 
diễn  rộng  nghĩa  này. 

Đáp: 

-Xin  vâng. 

Xá-lợi-phất  bảo  trưởng  giả: 

-Này  gia  chủ,  người  phàm  phu  không  gặp  Thánh  nhân,  không 
lãnh  thọ  Thánh  giáo,  không  theo  lời  giáo  huấn,  cũng  không  gặp 
Thiện  tri  thức,  không  theo  hầu  Thiện  tri  thức;  nên  chúng  chấp  sắc  là 
ngã,  sắc  là  của  ngã,  ngã  là  của  sắc;  trong  sắc  có  ngã,  trong  ngã  có 
sắc;  sắc  kia,  sắc  ta  cùng  hòa  hợp  một  chỗ.  sắc  kia  sắc  ta  vì  đã  tập 
họp  một  chỗ;  bấy  giờ  sắc  bị  bại  hoại,  di  chuyển  không  dừng,  ở  đó  lại 
sinh  khởi  sầu  lo,  khổ  não.  Đối  với  thọ*,  tưởng,  hành,  thức  đều  nhận 
thấy  ngã  có...  thức,  trong  thức  có  ngã,  trong  ngã  có  thức;  thức  kia, 
thức  ta  hòa  họp  một  chỗ.  Thức  kia,  thức  ta  vì  đã  hòa  hợp  một  chỗ; 
nên  khi  thức  bị  bại  hoại,  di  chuyển  không  dừng,  ở  đó  lại  sinh  khởi 
sầu  lo,  khổ  não.  Như  vậy,  này  trưởng  giả,  thân  cũng  có  hoạn,  tâm 
cũng  có  hoạn. 

Trưởng  giả  hỏi  Xá-lợi-phất: 

-Thế  nào  là  thân  có  hoạn,  tâm  không  hoạn? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Trưởng  giả,  ở  đây  đệ  tử  Hiền  thánh  thừa  sự  Thánh  hiền,  tu 
hành  cấm  pháp,  cùng  theo  hầu  Thiện  tri  thức,  gần  gũi  Thiện  tri  thức. 
Họ  cũng  không  quán  ngã  có  sắc,  không  thấy  trong  sắc  có  ngã,  trong 
ngã  có  sắc,  không  thấy  sắc  là  của  ngã,  ngã  là  của  sắc;  mà  sắc  kia  di 
chuyển  không  dừng.  Khi  sắc  kia  chuyển  dịch,  vị  ấy  không  sinh  ra  sầu 
lo  khổ  não  đối  với  tai  hoạn  của  sắc.  Cũng  lại  không  thấy  thọ*,  tưởng, 
hành,  thức;  không  thấy  trong  thức  có  ngã,  trong  ngã  có  thức;  cũng 
không  thấy  thức  là  của  ngã,  cũng  không  thấy  ngã  là  của  thức.  Thức 
kia,  thức  ta  hội  họp  một  chỗ  mà  khi  thức  bị  bại  hoại,  ở  đây  không 
sinh  khởi  sầu  lo,  khổ  não.  Như  vậy,  này  trưởng  giả,  thân  có  hoạn  mà 
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tâm  không  hoạn. 

Như  vậy,  này  trưởng  giả,  nên  tu  tập  điều  này,  quên  thân,  trừ 
tâm,  cũng  không  nhiễm  đắm.  Này  trưởng  giả,  hãy  học  điều  đó. 

Ông  của  Na-Ưu-la  sau  khi  nghe  những  gì  Xá-lợi-phất  nói,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  517 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  hàng  vạn  người  đang  vây 
quanh  trước  sau. 

Lúc  ấy,  có  Bà-la-môn  Giang  Trắc18  vai  gánh  một  gánh  nặng 
đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  rồi,  đặt  gánh  một  bên  chỗ  Thế  Tôn,  đứng  im 
lặng.  Bấy  giờ,  Bà-la-môn  suy  nghĩ  như  vầy:  “Hôm  nay  Sa-môn  Cù- 
đàm  thuyết  pháp  cho  hàng  vạn  ngàn  người  vây  quanh  trước  sau. 
Hiện  tại  ta  thanh  tịnh  không  khác  gì  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  Sa- 
môn  Cù-đàm  ăn  lúa  gạo  cùng  các  loại  thức  ăn  tốt,  hiện  tại  ta  chỉ  ăn 
trái  cây  để  tự  nuôi  mạng  sông.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đã  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  Bà-la-môn, 
nên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  chúng  sinh  nào  mà  tâm  bị  nhuộm  dính  với  hai  mươi 
mốt  kết,  thì  nên  quán  sát  rằng  người  đó  chắc  chắn  sẽ  đọa  đường  dữ, 
không  sinh  về  cõi  lành.  Những  gì  là  hai  mươi  mốt  kết?  Sân  tâm  kết, 
nhuế  hại  tâm  kết,  thùy  miên  tâm  kết,  điệu  hý  tâm  kết,  nghi  tâm  kết, 


■  Tham  chiếu,  Pacli:  M.  7  Vatthucpama  (R.  i.  36);  Hán:  Trung  23  (T1n26, 
tr.575a1  9);  T51,  T99(1185),  T100(99). 

18  Giang  Trắc  ÌI®).  Cuối  kinh,  tên  ông  đuợc  gọi  là  Tôn-đà-la-đế-lợi.  T26:  Thủy 
Tịnh  do'#. 
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nộ  tâm  kết,  kỵ  tâm  kết,  não  tâm  kết,  tật  tâm  kết,  tắng  tâm  kết,  vô 
tàm  tâm  kết,  vô  quý  tâm  kết,  huyễn  tâm  kết,  gian  tâm  kết,  ngụy  tâm 
kết,  tránh  tâm  kết,  kiêu  tâm  kết,  mạn  tâm  kết,  đô"  tâm  kết,  tăng 
thượng  mạn  tâm  kết,  tham  tâm  kết. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  người  nào  mà  tâm  bị  nhuộm  dính  với  hai 
mươi  mốt  kết,  thì  nên  quán  sát  rằng  người  đó  chắc  chắn  sẽ  đọa 
đường  dữ,  không  sinh  về  cõi  lành. 

Giống  như  tấm  giạ  trắng  mới,  để  lâu  ngày  nên  mục  nát,  có 
nhiều  bụi  bặm.  Dù  có  muốn  nhuộm  thành  màu  xanh,  vàng,  đỏ,  đen, 
rốt  cuộc  cũng  không  thành  được.  Vì  sao?  Vì  có  bụi  bặm.  Cũng  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  mà  tâm  bị  nhuộm  dính  với  hai  mươi 
mốt  kết,  thì  nên  quán  sát  rằng  người  đó  chắc  chắn  sẽ  đọa  đường  dữ, 
không  sinh  về  cõi  lành. 

Giả  sử  lại  có  người  nào  mà  tâm  không  bị  nhuộm  bởi  hai  mươi 
mốt  kết  này,  thì  nên  biết,  người  này  chắc  sẽ  sinh  lên  cõi  trời,  không 
đọa  vào  trong  địa  ngục.  Giống  như  giạ  mới,  trắng  sạch,  tùy  theo  ý 
muôn  thành  gì,  màu  xanh,  vàng,  đỏ,  đen,  thì  chắc  sẽ  thành  những 
màu  này,  không  hề  hư  hại.  Vì  sao?  Vì  sự  tinh  sạch  của  nó.  Ớ  đây, 
cũng  như  vậy,  người  nào  mà  tâm  không  bị  nhuộm  bởi  hai  mươi  mốt 
kết  này,  thì  nên  biết,  người  đó  chắc  chắn  sinh  lên  cõi  trời,  không  đọa 
vào  đường  ác. 

Nếu  đệ  tử  Hiền  thánh  kia  khởi  sân  tâm  kết;  quán  sát  biết  rồi, 
liền  dứt  trừ  chúng.  Hoặc  khởi  nhuế  hại  tâm  kết,  khởi  thùy  miên  tâm 
kết,  khởi  điệu  hý  tâm  kết,  khởi  nghi  tâm  kết,  khởi  nộ  tâm  kết,  khởi 
kỵ  tâm  kết,  khởi  não  tâm  kết,  khởi  tật  tâm  kết,  khởi  tắng  tâm  kết, 
khởi  vô  tàm  tâm  kết,  khởi  vô  quý  tâm  kết,  khởi  huyễn  tâm  kết,  khởi 
gian  tâm  kết,  khởi  ngụy  tâm  kết,  khởi  tránh  tâm  kết,  khởi  kiêu  tâm 
kết,  khởi  mạn  tâm  kết,  khởi  đô"  tâm  kết,  khởi  tăng  thượng  mạn  tâm 
kết,  khởi  tham  tâm  kết;  quán  biết  rồi  liền  có  thể  dứt  trừ  chúng. 

Nếu  đệ  tử  Hiền  thánh  kia  không  sân,  không  nhuế,  không  có 
ngu  si,  tâm  ý  hòa  vui,  đem  tâm  Từ  trải  khắp  một  phương  mà  tự  vui 
thú*;  hai  phương,  ba  phương,  bôn  phương  cũng  như  vậy;  bô"n  góc, 
trên  dưới,  ở  trong  tất  cả  cũng  như  tất  cả  thê"  gian,  với  tâm  không  oán, 
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không  hận,  vô  lượng,  vô  hạn,  không  thể  tính  biết  mà  tự  vui  thú,  đem 
tâm  Từ  này  rải  khắp  tràn  đầy,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ  rồi,  tâm  ý 
liền  chánh. 

Lại  đem  tâm  Bi  trải  khắp  một  phương  mà  tự  vui  thú*;  hai 
phương,  ba  phương,  bôn  phương  cũng  như  vậy;  bôn  góc,  trên  dưới,  ở 
trong  tất  cả  cũng  như  tất  cả  thế  gian,  với  tâm  không  oán,  không  hận, 
vô  lượng,  vô  hạn,  không  thể  tính  biết  mà  tự  vui  thú,  đem  tâm  Bi  này 
trang  trải  đầy  khắp,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ  rồi,  thì  tâm  ý  liền 
chánh. 

Lại  đem  tâm  Hỷ  trải  khắp  một  phương  mà  tự  vui  thú*;  hai 
phương,  ba  phương,  bôn  phương  cũng  như  vậy;  bôn  góc,  trên  dưới,  ở 
trong  tất  cả  cũng  như  tất  cả  thế  gian,  với  tâm  không  oán,  không  hận, 
vô  lượng,  vô  hạn,  không  thể  tính  biết  mà  tự  vui  thú,  đem  tâm  Hỷ  này 
rải  khắp  tràn  đầy,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ  rồi,  tâm  ý  liền  chánh. 

Lại  đem  tâm  Hộ  trải  khắp  một  phương  mà  tự  vui  thú*;  hai 
phương,  ba  phương,  bôn  phương  cũng  như  vậy;  bôn  góc,  trên  dưới,  ở 
trong  tất  cả  cũng  như  tất  cả  thế  gian,  với  tâm  không  oán,  không  hận, 
vô  lượng,  vô  hạn,  không  thể  tính  biết  mà  tự  vui  thú,  đem  tâm  Hộ  này 
trang  trải  đầy  khắp,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ  rồi,  thì  tâm  ý  liền 
chánh. 

Bấy  giờ,  đôi  với  Như  Lai  thành  tựu  tín  căn,  gốc  rễ  di  dời,  dựng 
cờ  cao  hiển  không  bị  lay  động.  Chư  Thiên,  Long  thần,  A-tu-luân,  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  hay  Người  đời,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ  rồi,  thì  tâm 
ý  liền  chính.  Đó  là  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc19, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên 
Nhân  Sư,  Phật  Chúng  Hựu,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ  rồi,  tâm  ý  liền 
chánh. 

Đối  với  pháp  cũng  lại  thành  tựu.  Pháp  của  Như  Lai  thật  là 
thanh  tịnh,  không  thể  đổi  dời,  được  mọi  người  người  yêu  kính.  Người 
trí  nên  quán  như  vậy,  thì  ngay  trong  đó  được  hoan  hỷ. 

Đối  với  Chúng  cũng  lại  thành  tựu.  Thánh  chúng  của  Như  Lai 


19  Để  bản:  Túc  £.  TNM:  Thành  f$. 
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rất  là  thanh  tịnh,  tánh  hạnh  thuần  hòa,  thành  tựu  pháp  pháp20,  thành 
tựu  mọi  giới,  thành  tựu  Tam-muội,  thành  tựu  trí  tuệ,  thành  tựu  giải 
thoát,  thành  tựu  giải  thoát  kiến  tuệ.  Thánh  chúng  ấy  gồm  có  bốn  đôi 
tám  bậc.  Đó  là  Thánh  chúng  của  Như  Lai,  đáng  yêu  đáng  quý,  thật 
đáng  thừa  sự,  ở  trong  đó  được  hoan  hỷ,  tâm  ý  liền  chánh. 

Vị  ấy  lại  bằng  tâm  Tam-muội,  thanh  tịnh  không  vết  nhơ,  các 
kết  liền  dứt  sạch,  cũng  không  còn  cáu  bẩn,  tánh  hạnh  nhu  nhuyến, 
chứng  đắc  thần  thông,  liền  tự  biết  mọi  việc  trong  vô  lượng  đời  trước. 
Từ  nơi  nào  đến,  không  đâu  là  không  biết;  hoặc  là  một  đời,  hai  đời, 
ba  đời,  bôn  đời,  năm  đời,  mười  đời,  hai  mươi  đời,  ba  mươi  đời,  bốn 
mươi  đời,  năm  mươi  đời,  một  trăm  đời,  một  ngàn  đời,  trăm  ngàn  đời; 
kiếp  thành,  kiếp  bại,  kiếp  không  thành  bại,  kiếp  thành  bại,  không 
thành  bại;  vô  số  kiếp  thành  bại,  vô  số  kiếp  không  thành  bại;  ta  đã 
từng  ở  nơi  kia  chữ  gì,  tên  gì,  họ  gì,  sống  như  vậy,  ăn  như  vậy,  chịu 
khổ  vui  như  vậy,  thọ  mạng  có  ngắn  dài;  chết  từ  chỗ  kia  sinh  chỗ  nọ, 
chết  từ  chỗ  kia  sinh  chỗ  này.  Tự  biết  mọi  việc  trong  vô  lượng  đời 
trước. 

Vị  ấy  lại  bằng  tâm  Tam-muội  này,  thanh  tịnh  không  vết  nhơ, 
biết  mọi  suy  nghĩ  trong  tâm  của  chúng  sinh.  Vị  ấy  lại  dùng  Thiên 
nhãn  quán  sát  các  loài  chúng  sinh,  kẻ  này  sinh,  kẻ  kia  chết,  sắc 
đẹp,  sắc  xấu,  đường  lành,  đường  dữ;  hoặc  tốt,  hoặc  xấu  tùy  hành  vi 
chúng  sinh  đã  tạo  đưa  đến  quả  báo;  thảy  đều  biết  tất  cả.  Hoặc  có 
chúng  sinh  thân  hành  ác,  khẩu  hành  ác,  tâm  hành  ác,  phỉ  báng 
Thánh  hiền,  tạo  ra  hành  tà  kiến,  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  trong 
địa  ngục,  ba  đường  dữ.  Hoặc  lại  có  chúng  sinh  thân  hành  thiện, 
khẩu  hành  thiện,  tâm  hành  thiện,  không  phỉ  báng  Thánh  hiền, 
chánh  kiến,  không  có  tà  kiến,  thân  hoại  mạng  chung,  sinh  về  cõi 
lành  trên  trời.  Đó  gọi  là  Thiên  nhãn  thanh  tịnh  quán  sát  các  loài 
chúng  sinh,  kẻ  này  sinh,  kẻ  kia  chết,  sắc  đẹp,  sắc  xấu,  đường  lành, 
đường  dữ;  hoặc  tốt,  hoặc  xấu  tùy  hành  vi  chúng  sinh  đã  tạo  đưa  đến 
quả  báo;  thảy  đều  biết  tất  cả. 


Pháp  pháp  thành  tựu  /Ế/ỀSScẵẾ;  tức  pháp  tùy  pháp  hành,  hành  pháp  theo 
thuận  tự  của  pháp.  Paoli:  Dhammaonudhammapaseipanna. 
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Vị  ấy  lại  bằng  tâm  Tam-muội  này,  thanh  tịnh  không  vết  nhơ, 
không  có  kết  sử,  tâm  tánh  nhu  nhuyến,  chứng  đắc  thần  thông.  Lại 
dùng  lậu  tận  thông  mà  tự  vui  thú*.  Vị  ấy  quán  biết  như  thật  đây  là 
khổ.  Lại  quán  tập  khởi  khổ.  Lại  quán  diệt  tận  khổ.  Lại  quán  xuất 
yếu  của  khổ.  Vị  ấy  quán  biết  như  thật  rồi,  tâm  dục  lậu  được  giải 
thoát;  tâm  hữu  lậu,  tâm  vô  minh  lậu  được  giải  thoát.  Đã  được  giải 
thoát  rồi,  liền  được  trí  giải  thoát,  biết  rằng:  “Sinh*  đã  hết,  phạm 
hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời 
sau  nữa.” 

Như  vậy,  Tỳ-kheo,  đệ  tử  Hiền  thánh  tâm  được  giải  thoát,  dù  có 
ăn  lúa  gạo  tốt  nhất,  các  loại  thức  ăn  ngon  lành  nhiều  như  Tu-di,  thì 
rốt  cuộc  cũng  không  có  tội.  Vì  sao?  Vì  không  dục,  ái  diệt  tận,  không 
sân  hết  nhuế,  không  ngu  si,  ngu  si  đã  diệt  tận.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo 
trong  Tỳ-kheo,  bên  trong  đã  tắm  rửa  sạch  sẽ  rồi. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Giang  Trắc  bạch  Thế  Tôn: 

-Thưa  Sa-môn  Cù-đàm,  Ngài  nên  đến  bên  sông  Tôn-đà-la  tắm 

rửa. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Bà-la-môn,  thế  nào  gọi  là  nước  sông  Tôn-đà-la? 

Bà-la-môn  thưa: 

-Nước  sông  Tôn-đà-la,  đó  là  vực  sâu  của  phước,  là  ánh  sáng 
của  đời.  Nếu  có  nhân  vật  nào  tắm  nước  sông  này,  thì  tất  cả  các  ác 
đều  được  trừ  hết. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Thân  này  vô  số  kiếp 
Đã  từng  tắm  sông  này 
Cùng  các  vũng  hồ  nhỏ 
Không  cĩâu  không  trải  qua. 

Người  ngu  thường  thích  chúng 
Hạnh  tôi  không  thanh  tịnh 
Trong  thân  đầy  tội  cũ 
Sông  kia  sao  rửa  được. 

Người  tịnh  luôn  vui  sướng 
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Vui  sướng  vì  giới  tịnh 
Người  sạch  tạo  hạnh  sạch 
Nguyện  kia  chắc  quả  thành. 

Cẩn  thận,  chớ  lấy  cắp 
Hành  từ,  không  sát  sinh 
Thành  thật,  không  nói  dôi 
Tâm  bình  không  tăng  giảm. 

Nay  ngươi  tắm  ở  đây 
Chắc  được  nơi  an  Ổn 
Sông  kia  đưa  đến  đâu 
Như  mù  đi  vào  tối. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  bạch  Thế  Tôn: 

-Bạch  Cù-đàm,  đã  đủ,  đã  đủ  rồi!  Giống  như  người  lưng  còng 
được  thẳng,  người  tối  thấy  được  sáng,  chỉ  đường  cho  người  mê,  thắp 
đèn  soi  nhà  tối,  làm  mắt  cho  người  không  mắt.  Cũng  vậy,  Sa-môn 
Cù-đàm  đã  dùng  vô  sô"  phương  tiện  nói  diệu  pháp  này.  Xin  cho  phép 
con  hành  đạo. 

Lúc  này,  Bà-la-môn  ở  cạnh  sông  liền  được  hành  đạo,  lãnh  thọ 
giới  Cụ  túc,  vì  mục  đích  mà  thiện  gia  nam  tử  xuất  gia  học  đạo,  tu 
phạm  hạnh  vô  thượng,  cho  đến  như  thật  biết  rằng:  “Sinh*  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sinh  đời  sau  nữa.”  Lúc  này,  Tôn  giả  Tôn-đà-la-đế-lợi21  liền  đắc  A-la- 
hán. 

Sau  khi  Tôn  giả  Tôn-đà-la-đế-lợi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  622 


21 '  Tôn-đà-la-đế-lợi  ĩềẸtỉ5ểarễfil-  Paoli:  Sundarikabha0radva0ja. 
22-  Pa0li,  s. 11.2.6  Yajama0na  (R  i.233). 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La-duyệt 
cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  ngày  đã  tàn,  đêm  đang  đến,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đi 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ, 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  liền  dùng  kệ  tụng  hỏi  nghĩa  Như  Lai: 

Thường  thuyết  thường  tuyên  bố 
Qua  dòng,  thành  vô  lậu 
Qua  vực  sâu  sinh  tử 
Nay  hỏi  nghĩa  Cù-đàrn. 

Con  quán  chúng  sinh  này 
Nghiệp  phước  đức  đã  tạo 
Tạo  hành  bao  nhiêu  thứ 
Thí  ai,  phước  tối  tôn? 

Thế  Tôn,  trên  Linh-thứu 
Nguyện  xin  diễn  nghĩa  này 
Biết  ý  hướng  Đê  Thích 
Cũng  vì  người  thí  nói. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  dùng  kệ  đáp: 

Bốn  đường 23  không  tạo  phước 
Bốn  quả  thành  đầy  đủ 
Hữu  học,  hàng  kiến  đạo 
Chân  thật  tin  pháp  này. 

Không  dục  cũng  không  sân 
Ngu  hết,  thành  vô  lậu 
Qua  hết  tất  cả  vực 
Thí  kia  thành  quả  lớn. 

Những  loại  chúng  sinh  này 
Nghiệp  phước  đức  đã  tạo 
Tạo  hành  bao  nhiêu  thứ 
Thí  Tăng  phước  được  nhiều. 


23'  Bốn  đường:  Địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh  và  A-tu-la. 
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Chúng  này  độ  vô  lượng 
Như  biển  cho  trân  bảo 
Thánh  chúng  cũng  như  vậy 
Nói  pháp  tuệ  quang  minh. 

Cù-đàm  chỗ  thiện  kia 
Người  thường  thí  chúng  Tăng 
Được  phước  không  thể  kể 
Điều  bậc  Tối  thắng  nói. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy 
rồi,  làm  lễ  sát  chân  Phật,  liền  lui  đi. 

Thích  Đề -hoàn  Nhân  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La-duyệt 
cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  cũng  ở  sườn  núi  Kỳ-xà-quật,  thành 
Vương  xá  làm  riêng  một  chòi  tranh  để  tự  thiền  tứ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  thân  bị  bệnh  khổ  rất  là  trầm  trọng, 
liền  tự  nghĩ:  “Khổ  đau  này  của  ta  từ  đâu  sinh,  từ  đâu  mất  và  sẽ  đi  về 
đâu?”  Rồi  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  liền  trải  tọa  cụ  nơi  đất  trông,  chánh 
thân  chánh  ý,  chuyên  tinh  nhất  tâm,  ngồi  kiết  già,  tư  duy  về  các 
nhập24,  muốn  trấn  áp  khổ  đau. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  ý  nghĩ  của  Tôn  giả  Tu-bồ- 
đề,  liền  ra  lệnh  Ba-giá-tuần25  bằng  bài  kệ  rằng: 


24-  Nhập  A,  hay  xứ.  Pa0li:  A0yatana. 

25'  Ba-giá-tuần  ỈSỉỄk];  Pa0li:  Paócasikha,  Ngũ  Kế  Càn-thát-bà,  vị  thần  âm  nhạc 
của  Thiên  đế  Thích. 
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Thiện  Nghiệp26,  thoát  trói  buộc 
Ở  nơi  núi  Linh  thứu 
Nay  bị  bệnh  rất  nặng 
Quán  Không,  các  căn  định. 

Hãy  nhanh  đi  thăm  bệnh 
Chăm  sóc  bậc  Thượng  tôn 
Sẽ  thu  hoạch  phước  lớn 
Trồng  phước  không  đâu  hơn. 

Ba-giá-tuần  thưa  rằng: 

-Xin  vâng,  Tôn  giả ! 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  dẫn  năm  trăm  chư  Thiên  cùng 
Ba-giá-tuần,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  biến  mất 
từ  trời  Tam  thập  tam,  hiện  đến  núi  Linh  thứu,  cách  Tôn  giả  Tu-bồ-đề 
không  xa,  lại  dùng  kệ  này  bảo  Ba-giá-tuần  rằng: 

Nay  ngươi  biết  Thiện  Nghiệp 
Đang  vui  Thiền,  Tam-muội 
Hãy  dùng  âm  du  dương 
Khiến  ngài  xuất  thiền  tọa. 

Ba-giá-tuần  thưa  rằng: 

-Xin  vâng! 

Bấy  giờ,  Ba-giá-tuần  vâng  theo  lời  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  chỉnh 
dây  đàn  lưu-ly,  đến  trước  Tu-bồ-đề,  dùng  kệ  này  tán  thán  Tu-bồ-đề 
rằng: 

Kết  sử  đã  diệt  tận 
Các  niệm  không  thác  loạn 
Mọi  trần  cấu  đều  sạch 
Nguyện  mau  tỉnh  giấc  thiền! 

Tâm  tịch,  vượt  sông  hữu 
Hàng  ma,  vượt  kết  sử 
Công  đức  như  biển  cả 

26'  Thiện  Nghiệp  nn,  chỉ  ngài  Tu-bồ-đề. 
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Nguyện  mau  rời  khỏi  định! 

Mắt  tịnh  như  hoa  sen 
uế  trược  không  còn  dính 
Chỗ  tựa  cho  bơ  vơ 
Xin  rời  Không  Tam-muội! 

Vượt  bốn  dòng21,  vô  vi 
Khéo  tỏ  không  già,  bệnh 
Vì  thoát  nạn  hữu  vi 
Nguyện  Tôn  rời  giấc  định. 

Năm  trăm  trời  ở  trên 
Thích  chủ,  tự  thân  đến 
Muốn  hầu  tôn  nhan  Thánh 
Bậc  Giải  không,  xin  dậy! 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  rồi  khen 
Ba-giá-tuần  rằng: 

-Lành  thay,  Ba-giá-tuần!  Nay  tiếng  ông  cùng  tiếng  đàn  giao 
hòa  với  nhau  không  khác.  Nhưng  vì  tiến  đàn  không  rời  tiếng  ca, 
tiếng  ca  không  lìa  tiếng  đàn,  cả  hai  cùng  hòa  hợp  nên  mới  thành 
tiếng  hay. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  mới  đi  đến  chỗ  Tôn  giả  Tu-bồ- 
đề,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Thích-Đề-hoàn  Nhân 
bạch  Tu-bồ-đề  rằng: 

-Thế  nào,  bạch  Thiện  Nghiệp,  bệnh  mà  ngài  đang  mang  có 
thêm  bớt  gì  chăng?  Nay  thân  bệnh  này  từ  đâu  sinh?  Từ  thân  sinh 
chăng?  Từ  ý  sinh  chăng? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân  rằng: 

-Lành  thay,  Câu-dực!  Pháp  pháp  tự  sinh,  pháp  pháp  tự  diệt, 
pháp  pháp  động  nhau,  pháp  pháp  tự  dừng. 

Này  Câu-dực,  giống  như  có  thuốc  độc,  lại  có  thuốc  giải  độc. 
Thiên  đế  Thích,  ở  đây  cũng  vậy,  pháp  pháp  loạn  nhau,  pháp  pháp  tự 


2V'  Tứ  lưu,  chỉ  bốn  bộc  lưu:  Dục,  hữu,  kiến  và  vô  minh.  Pacli,  Cattacro  oghac: 
Kacmogho,  bhavogho,  diaaaahogho,  avijjogho. 
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dừng.  Pháp  có  thể  sinh  pháp,  pháp  đen  dùng  pháp  trắng  để  trị,  pháp 
trắng  dùng  pháp  đen  để  trị. 

Này  Thiên  đế  Thích,  bệnh  tham  dục  dùng  bất  tịnh  để  trị.  Bệnh 
sân  nhuế  dùng  tâm  Từ  để  trị.  Bệnh  ngu  si  dùng  trí  tuệ  để  trị.  Như 
vậy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  tất  cả  mọi  sở  hữu  đều  quy  về  không, 
không  ngã,  không  nhân,  không  thọ,  không  mạng,  không  sĩ,  không 
phu,  không  hình,  không  tượng,  không  nam,  không  nữ. 

Này  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  giống  như  gió  thì  hại  đến  cây  cối, 
cành,  lá,  gãy  đổ.  Mưa  đá  thì  hại  đến  mầm  non,  hoa  quả.  Hoa  quả  vừa 
ra  tốt,  mà  không  nước,  sẽ  bị  héo.  Nhờ  lúc  trời  mưa  xuống,  sinh  mầm 
non  sông  trở  lại. 

Cũng  vậy,  Thiên  đế  Thích,  pháp  pháp  loạn  nhau,  pháp  pháp  tự 
định.  Những  bệnh  hoạn,  đau  nhức,  khổ  não  của  tôi  trước  đây,  nay  đã 
trừ  hết,  không  còn  bệnh  khổ  nữa. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch  Tu-bồ-đề: 

-Tôi  cũng  có  sầu  lo,  khổ  não.  Nay  nghe  pháp  này,  không  còn 
sầu  lo  nữa.  Nay  tôi  muốn  trở  về  trời  lại,  vì  bận  việc  đa  đoan,  việc 
mình  cũng  có  và  cả  các  việc  trời,  tất  cả  đều  nhiều. 

Tôn  giả  Tu-bồ-đề  nói: 

-Bấy  giờ  là  lúc  thích  hợp. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh 
lễ  sát  chân  Tu-bồ-đề,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  đi. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  liền  nói  kệ  này: 

Năng  Nhân  nói  lời  này 
Căn  bản  đều  đầy  đủ 
Người  trí  được  an  ổn 
Nghe  pháp  dứt  các  bệnh. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  Tu-bồ-đề 
nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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Kệ  tóm  tắt: 

Điều-đạt  và  hai  kinh 
Da  và  Lợi-sư-la 
Trúc  Bác,  Tôn-đà-lợi 
Thiện  Nghiệp,  Thích  Đề-hoàn. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  7 
Phẩm  14:  NGŨ  GIỚI 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu,  tu 
nhiều,  mà  thành  hạnh  địa  ngục,  thành  hạnh  súc  sinh,  thành  hạnh  ngạ 
quỷ,  nếu  sinh  vào  cõi  người  mà  thọ  mạng  ngắn  ngủi,  như  là  sát  sinh. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  nào  có  ý  thích  sát  sinh,  liền  bị 
đọa  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh;  nếu  sinh  vào  cõi  người  thì  thọ 
mạng  ngắn  ngủi.  Vì  sao?  Vì  họ  đã  dứt  sinh  mạng  kẻ  khác.  Cho  nên, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  chớ  sát  sinh. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Tỳ -kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


vệ. 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu  hành,  tu 
hành  nhiều  mà  hưởng  phước  cõi  người,  hưởng  phước  cõi  trời,  chứng 
đắc  Niết-bàn,  như  là  không  sát  sinh. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  nào  không  hành  sát  sinh,  cũng  không  nghĩ  đến 
sát  sinh,  thọ  mạng  sẽ  dài  lâu.  Vì  sao?  Vì  không  bức  hại.  Cho  nên, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  chớ  sát  sinh. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu,  tu 
nhiều,  mà  thành  hạnh  địa  ngục,  thành  hạnh  súc  sinh,  thành  hạnh  ngạ 
quỷ;  nếu  sinh  vào  cõi  người  rất  là  nghèo  túng,  áo  không  đủ  che  thân, 
ăn  không  đầy  miệng,  như  là  trộm  cướp. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  nào  có  ý  thích  trộm  cướp,  lấy 
tài  vật  của  người  khác,  liền  bị  đọa  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh; 
nếu  sinh  vào  cõi  người  rất  là  nghèo  túng.  Vì  sao?  Vì  đã  dứt  sinh 
nghiệp  người  khác.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  xa  lìa  lấy 
của  không  được  cho. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 
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M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu  hành,  tu 
hành  nhiều,  mà  hưởng  phước  cõi  người,  hưởng  phước  cõi  trời,  chứng 
đắc  Niết-bàn,  như  là  bô"  thí  rộng  rãi. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  nào  hành  bô"  thí  rộng  rãi,  trong  đời  hiện  tại  được 
sắc  đẹp,  được  sức  khỏe,  được  đầy  đủ  tất  cả;  cõi  trời,  cõi  người, 
hưởng  phước  vô  lượng. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  hành  bô"  thí,  chớ  có  lòng  keo 

lẫn. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bây  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu,  tu 
nhiều,  mà  thành  hạnh  địa  ngục,  thành  hạnh  súc  sinh,  thành  hạnh  ngạ 
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quỷ;  nếu  sinh  vào  cõi  người,  sông  tại  gia  gian  dâm  không  có  tịnh 
hạnh,  bị  người  chê  bai  và  thường  bị  phỉ  báng.  Một  pháp  gì?  Đó  là  tà 
dâm. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  nào  dâm  dật  vô  độ,  thích  xâm  phạm  vợ  người, 
liền  bị  đọa  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh;  nếu  sinh  vào  cõi  người 
thì  khuê  môn  dâm  loạn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  thường  chánh  ý,  chớ  khởi  ý 
tưởng  dâm.  cẩn  thận  chớ  xâm  phạm  vợ  người. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu  hành,  tu 
hành  nhiều,  mà  hưởng  phước  cõi  người,  hưởng  phước  cõi  trời,  chứng 
đắc  Niết-bàn,  như  là  không  tà  dâm  vợ  người. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  nào  trinh  khiết,  không  tà  dâm,  thân  thể  hương 
khiết,  cũng  không  có  tưởng  tà  vạy,  sẽ  hưởng  được  phước  cõi  người, 
cõi  trời. 

-Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  chớ  hành  tà  dâm,  khởi  ý  dâm 

loạn. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
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KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu,  tu 
nhiều,  mà  thành  hạnh  địa  ngục,  thành  hạnh  súc  sinh,  thành  hạnh  ngạ 
quỷ;  nếu  sinh  vào  cõi  người,  thì  hơi  miệng  hôi  hám,  làm  người  chán 
ghét,  như  là  nói  dối  vậy. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  nào  nói  dối,  nói  thêu  dệt,  gây 
tranh  cãi  phải  quấy,  liền  bị  đọa  vào  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh.  Vì 
sao?  Vì  sự  nói  dối  ấy. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  phải  chí  thành  không  được  nói  dối. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu  hành,  tu 
hành  nhiều,  mà  hưởng  phước  cõi  người,  hưởng  phước  cõi  trời,  chứng 
đắc  Niết-bàn.  Một  pháp  gì?  Đó  là  không  nói  dối. 

Này  các  Tỳ-kheo: 

-Người  nào  không  nói  dối,  thì  hơi  miệng  thơm  tho,  tiếng  tốt 
đồn  xa. 
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Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  thực  hành  không  nói  dối. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-ở  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  đã  tu,  tu 
nhiều,  mà  chịu  tội  địa  ngục,  súc  sinh,  ngạ  quỷ;  nếu  sinh  vào  cõi 
người  thì  cuồng  si,  ngu  muội,  không  biết  chân  ngụy,  như  là  uống 
rượu. 

Này  các  Tỳ -kheo,  nếu  có  người  nào  tâm  ham  uống  rượu,  thì  sẽ 
sinh  vào  nơi  không  có  trí  tuệ,  thường  chịu  ngu  si. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  cẩn  thận  chớ  uống  rượu. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  trong  chúng  này  Ta  không  thấy  một  pháp  nào  hơn  pháp 
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này,  nếu  đã  tu  hành,  tu  hành  nhiều  mà  hưởng  phước  cõi  người, 
hưởng  phước  cõi  trời,  chứng  đắc  Niết-bàn.  Một  pháp  gì?  Đó  là  không 
uống  rượu. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  người  nào  không  uống  rượu,  sinh  ra 
liền  thông  minh,  không  có  ngu  muội,  biết  rộng  kinh  sách,  ý  không 
lầm  lẫn. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Thứ  năm,  kinh  địa  ngục 
Đây  gọi  hành  bất  thiện 
Năm  là  trời  cùng  người 
Hãy  biết  theo  thứ  tự. 

M 
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Phẩm  15:  HỮU  VÔ 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nên  biết,  có  hai  kiến  này.  Thế  nào  là  hai?  Đó  là  hữu  kiến,  vô 
kiến.1  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đã  học  tập,  đã  đọc  tụng  ở  nơi  hai 
kiến  chấp  này  mà  trọn  không  hề  theo  pháp  đó,  không  như  thật  biết; 
thì  nên  biết  đó  không  phải  là  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Với  Sa-môn  thì 
phạm  pháp  Sa-môn,  với  Bà-la-môn  thì  phạm  pháp  Bà-la-môn.  Các 
Sa-môn,  Bà-la-môn  này  không  bao  giờ  tự  thân  tác  chứng  mà  tự  vui 
thú2. 

Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đã  học  tập,  đã  đọc  tụng  ở  nơi  hai 
kiến  chấp  này,  mà  đáng  xả  thì  biết  xả,  như  thật  biết,  thì  đó  là  Sa- 
môn  trì  hạnh  Sa-môn;  là  Bà-la-môn  biết  hạnh  Sa-môn,  tự  thân  tác 
chứng  mà  tự  vui  thú  và  biết  như  thật  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.” 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  đối  với  hai  kiến  này  không  nên  tập 
hành,  không  nên  đọc  tụng,  nên  lìa  bỏ  tất  cả.  Như  vậy,  này  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


*'  Tham  chiếu  Paoli,  A.  II.  9.  5  (R  i.  83):  Bhavadiaeaehi  ca  vibhavadiaeaehi  ca. 

2'  Hán:  thân  tác  chứng  nhi  tự  du  hý  lức  là,  tự  thân  chứng  ngộ 

(chứng  tri)  và  an  trú  (trong  pháp  đó),  ở  trên  kia,  Hán  dịch:  nhi  tự  ngu  lạc 
ĩỉjĩg$LỀỊj|;  xem  cht.  kinh  số  1 ,  phẩm  12.  Paoli:  Kaoyena  sacchikaraòìyao,  cf.  A.  II. 
182. 
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KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  kiến  này.  Thế  nào  là  hai  kiến?  Đó  là  hữu  kiến,  vô 
kiến.  Thế  nào  là  hữu  kiến?  Thấy  dục  có  thật;  thấy  sắc  có  thật;  thấy 
vô  sắc  có  thật3.  Thế  nào  là  thấy  dục  có  thật?  Đó  là  năm  dục.  Năm 
dục  là  những  gì?  sắc  được  thấy  bởi  mắt,  rất  khả  ái,  rất  khả  niệm  mà 
người  đời  tôn  thờ  chưa  từng  lìa  bỏ.  Thanh  được  nge  bởi  tai,  hương 
được  ngửi  bởi  mũi,  vị  được  nếm  bởi  lưỡi,  mượt  láng  được  xúc  chạm 
bởi  thân,  pháp  được  nhận  biết  bởi  ý.  Đó  là  hữu  kiến. 

Thế  nào  là  vô  kiến?  Thấy  có  thường,  thấy  vô  thường;  thấy  có 
đoạn  diệt,  thấy  không  đoạn  diệt;  thấy  có  biên,  thấy  không  biên;  thấy 
có  thân,  thấy  không  thân;  thấy  có  mạng,  thấy  không  mạng;  thấy  thân 
khác,  thấy  mạng  khác.  Sáu  mươi  hai  kiến  này  gọi  là  vô  kiến  và  cũng 
chẳng  phải  là  chân  kiến.  Đó  gọi  là  vô  kiến. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  xả  bỏ  hai  kiến  này.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  34 


3'  Hán:  Dục  hữu  kiến,  sắc  hữu  kiến,  vô  sắc  hữu  kiến 

4  Tham  chiếu  Pacli.  A.  II.  13.  1  (R  i.  91). 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  thí  này.  Những  gì  là  hai?  Pháp  thí,  tài  thí.  Trên  hết 
trong  bô"  thí,  không  gì  hơn  pháp  thí. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  thường  nên  học  pháp  thí.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  45 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  nghiệp  này.  Thế  nào  là  hai  nghiệp?  Có  pháp  nghiệp, 
có  tài  nghiệp.6  Trên  hết  trong  ngiệp,  không  gì  hơn  pháp  nghiệp. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nên  học  pháp  nghiệp,  không  học  tài 
nghiệp.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


5  Tham  chiếu  Pacli,  như  trên. 

6'  Pháp  nghiệp  /ẾH,  tài  nghiệp  Pacli,  ibid.  :  A0misaya0go  ca  dhammayacgo, 
hiến  tế  tài  vật,  và  hiến  tế  pháp. 
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KINH  SỐ  57 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  ân  này.  Thế  nào  là  hai?  Pháp  ân,  tài  ân8.  Trên  hết 
trong  ân,  không  gì  hơn  pháp  ân. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nên  tu  hành  pháp  ân.  Như  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  ngu  có  hai  tướng  để  nhận  diện  mạo.  Những  gì  là  hai?  Ớ 
đây,  với  người  ngu  những  việc  không  thể  làm  xong  mà  vẫn  làm, 
những  việc  làm  sắp  xong  thì  chán  bỏ9.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là 
người  ngu  có  hai  thứ  tướng  mạo. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo!  Người  trí  có  hai  tướng  đến  nhận  diện  mạo. 
Những  gì  là  hai? 


7  Tham  chiếu  Pa0li,  như  trên. 

8'  Pháp  ân  /ỀJS,  tài  ân  ITSL  Pacli:  A0misaca0go  ca  dhammacacgo  ca,  thi  ân  (huệ 
thí)  bằng  tài  vật  và  thi  ân  bằng  pháp. 

9  Tham  chiếu  Pacli,  A.  ii.  10.1  (R  i.  84).:  Yo  ca  anacgataỏ  bhacraỏ  vahati,  yo  ca 
acgataô  bhacraỏ  na  vahati,  gánh  nặng  chưa  đến  thì  mang,  gánh  nặng  đã  đến 
lại  không  mang. 
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ở  đây,  với  người  trí  những  việc  không  thể  làm  xong  được  thì 
không  làm,  những  việc  làm  sắp  xong,  cũng  không  chán  bỏ. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  gạt  bỏ  hai  tướng  của  người  ngu; 
hãy  nương  tu  hành  hai  tướng  của  người  trí  mà  tu  hành.  Như  vậy,  này 
các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  này,  mà  bên  trong  tự  tư  duy  và  chuyên  tinh  nhất 
ý  lễ  kính  Như  Lai.  Thế  nào  là  hai  pháp?  Một  là  trí  tuệ;  hai  là  diệt 
tận.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  bên  trong  tự  tư  duy  và  chuyên  tinh  nhất  ý  lễ 
kính  Như  Lai.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  này,  bên  trong  tự  tư  duy  và  chuyên  tinh  nhất  ý 
kính  lễ  Pháp  bảo,  hay  kính  lễ  thần  miếu  Như  Lai.  Thế  nào  là  hai 
pháp?  Có  Lực,  có  Vô  úy.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  hai  pháp  này,  bên 
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trong  tự  tư  duy  và  chuyên  tinh  nhất  ý  lễ  kính  Pháp  bảo,  hay  thần 
miếu  Như  Lai10. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  này,  bên  trong  tự  tư  duy  và  chuyên  tinh  nhất  ý 
kính  lễ  chùa  Như  Lai.  Thế  nào  là  hai  pháp?  Như  Lai  cùng  người  thế 
gian  không  ai  bằng.  Như  Lai  có  đại  Từ,  đại  Bi,  thương  tưởng  mười 
phương.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  hai  pháp  này,  bên  trong  tự  tư  duy  và 
chuyên  tinh  một  ý  lễ  kính  chùa  Như  Lai11.  Như  vậy,  này  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 


10'  Như  Lai  thần  miếu  ỉn^ệMI.  Skt.  Caitya  (Pa0li:  Cetiya),  thường  âm  là  chi-đề, 
chế-để,  chế-đa.  Dịch  là  miếu  hay  linh  miếu.  Luật  Tăng-kỳ  33  (T22n1425,  tr. 
498b20):  “Có  xá-lợi,  gọi  là  tháp.  Không  có  xá-lợi,  gọi  là  chi-đề  ÍỄẾ1. 

”■  Như  Lai  tự  ýnSĩT?. 
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Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  nhân,  hai  duyên  khởi  lên  chánh  kiến.  Những  gì  là  hai? 
Nhận  pháp  giáo  hóa,  bên  trong  tư  duy  về  chỉ  quán12.  Tỳ-kheo,  đó  gọi 
là  có  hai  nhân,  hai  duyên  này  khởi  lên  chánh  kiến.  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Hai  kiến  và  hai  thí 
Kẻ  ngu  có  hai  tướng 
Lễ  pháp,  miếu  Như  Lai 
Chánh  kiến,  kỉnh  sau  cùng. 

M 


12. 


Tham  chiếu  Pa0li,  A.  II.  15.  10  (R  i.  95):  Samatho  và  vipassana0. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  7 
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Phẩm  16:  HỎA  DIỆT 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nan-đà  ở  trong  vườn  Tượng  hoa,  tại  thành 
Vương  xá.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  Nan-đà  ở  nơi  vắng  vẻ,  tự  nghĩ:  “Như  Lai 
xuất  hiện  ở  đời,  thật  là  khó  gặp;  ức  kiếp  mới  xuất  hiện,  thật  không 
thể  gặp.  Một  thời  thật  lâu  dài,  Như  Lai  mới  xuất  hiện.  Giống  như  hoa 
Ưu-đàm-bát  đúng  thời  mới  xuất  hiện.  Cũng  vậy,  Như  Lai  xuất  hiện  ở 
đời,  thật  là  khó  gặp;  ức  kiếp  mới  xuất  hiện,  nên  thật  là  khó  gặp. 
Trường  hợp  này  cũng  khó  gặp:  Tất  cả  các  hành  đều  tĩnh  chỉ,  ái  diệt 
tận  không  còn,  cũng  không  nhiễm  ô,  diệt  tận,  Niết-bàn.” 

Bấy  giờ  có  một  Thiên  tử  Ma  Hành,  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm 
Tôn  giả  Nan-đà,  liền  đến  cô  gái  Thích  Tôn-đà-lợi13;  bay  trên  hư 
không,  dùng  kệ  tán  thán  rằng: 

Nay  cô  hãy  vui  mừng 
Trang  điểm,  tấu  ngũ  nhạc 
Nan-cĩà  bỏ  pháp  phục 
Sẽ  đến  cùng  hưởng  vui. 

Cô  gái  họ  Thích  Tôn-đà-lợi,  sau  khi  nghe  những  lời  này  của 
ông  trời,  vui  mừng  phấn  khởi,  không  thể  tự  kiềm  chế  được,  liền  tự 
trang  sức,  sửa  sang  dọn  dẹp  nhà  cửa,  trải  tọa  cụ  tốt,  trổi  kỹ  nhạc  như 
lúc  Nan-đà  còn  ở  nhà  không  khác. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  tập  họp  tại  giảng  đường  Phổ  hội,  nghe 


13-  Tôn-đà-lợi  ỈỆỈTTÍ-  Skt.  =  Pa0li:  Sundarì.  Truyền  thuyết  phương  Bắc  nói  cô  là 
người  vợ  hụt  của  Nan-đà.  Truyền  thuyết  phương  này  gọi  cô  là 
Janapadakalya0ỜÌ  Nandaơ. 
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đồn  Tỳ-kheo  Nan-đà  trả  lại  pháp  phục  tập  thói  gia  nghiệp.  Vì  sao? 
Vì  có  trời  ở  không  trung  mách  bảo  cho  vợ  ông  biết.  Vua  Ba-tư-nặc 
sau  khi  nghe  những  lời  này  xong,  trong  lòng  sầu  lo,  liền  đóng  xe 
bạch  tượng,  đến  vườn  kia.  Đến  nơi  rồi,  liền  vào  trong  ao  Hoa  tượng. 
Từ  xa,  Vua  thấy  Tôn  giả  Nan-đà,  liền  đến  trước  chỗ  Nan-đà,  đảnh  lễ 
sát  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nan-đà  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

-Đại  vương!  Vì  sao  đến  đây  mà  mặt  mày  đổi  sắc?  Lại  có  việc 
gì  đến  chỗ  tôi  vậy? 

Vua  Ba-tư-nặc  đáp: 

-Tôn  giả  nên  biết,  nơi  giảng  đường  Phổ  hội,  tôi  nghe  Tôn  giả 
xả  bỏ  pháp  phục  trở  về  làm  bạch  y.  Nghe  xong  những  lời  này,  nên 
đến  đây.  Không  biết  Tôn  giả  chỉ  dạy  thế  nào? 

Lúc  đó  Tôn  giả  mỉm  cười,  rồi  từ  từ  bảo  vua: 

-Không  thấy,  không  nghe,  cớ  gì  đại  vương  nói  những  lời  này? 
Đại  vương,  há  không  nghe  từ  Như  Lai  rằng:  Tôi  đã  trừ  các  kết,  sinh 
tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sinh  nữa,  đã  biết  như  thật.  Nay  thành  A-la-hán,  tâm 
được  giải  thoát  sao? 

Vua  Ba-tư-nặc  nói: 

-Tôi  chưa  nghe  từ  Như  Lai  nói  Tỳ-kheo  Nan-đà  sinh  tử  đã  dứt, 
đắc  A-la-hán,  tâm  được  giải  thoát.  Vì  sao?  Vì  có  trời  đến  báo  cho  cô 
gái  họ  Thích  Tôn-đà-lợi  như  vậy.  Phu  nhân  Tôn-đà-lợi  sau  khi  nghe 
những  lời  này  rồi,  liền  trổi  kỹ  nhạc,  sửa  sang  phục  sức,  trải  các  tọa 
cụ.  Tôi  nghe  những  lời  này  rồi  liền  đến  chỗ  Tôn  giả. 

Nan-đà  bảo: 

-Vua  không  biết,  không  nghe,  sao  đại  vương  lại  nói  những  lời 
này?  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  không  có  điều  gì  là  không  vui  thú 
với  cái  vui  do  tịch  tĩnh,  cái  vui  Thiện  thệ,  cái  vui  của  Sa-môn,  cái 
vui  Niết-bàn,  mà  không  tự  quán  sát  cái  dâm  này  như  hầm  lửa,  lại 
phải  đi  đến  đó!  Việc  này  không  đúng.  Dâm  dục  như  bộ  xương,  như 
miếng  thịt,  như  đông  đá,  như  mật  bôi  trên  dao,  ngồi  đó  mà  ham  cái 
lợi  nhỏ,  không  lo  cái  tai  hoạn  về  sau.  Cũng  như  trái  sum  suê  làm 
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cho  cành  gãy;  cũng  như  mắc  nợ  không  lâu  sẽ  phải  trả;  cũng  như 
rừng  kiếm,  cũng  như  thuốc  độc  hại,  cũng  như  lá  độc,  như  hoa  quả 
độc.  Đã  quán  sát  dâm  dục  này  cũng  lại  như  vậy,  mà  ý  còn  nhiễm 
trước;  việc  này  không  đúng.  Từ  dục  như  hầm  lửa  cho  đến  quả  độc, 
không  quán  sát  những  điều  này  mà  muôn  vượt  qua  được  dục  lưu, 
hữu  lưu,  kiến  lưu,  vô  minh  lưu14  mà  muôn  được  nhập  vào  cõi  Vô  dư 
Niết-bàn  mà  Bát-niết-bàn,  thì  việc  này  không  xảy  ra.  Đại  vương 
nên  biết,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đã  quán  sát  đây  là  cái  vui 
của  tịch  tĩnh,  vui  Thiện  thệ,  vui  Sa-môn,  vui  Niết-bàn,  thì  điều  ấy 
tất  xảy  ra.  Những  vị  ấy  do  quán  sát  như  vậy,  hiểu  rõ  dâm  dục  như 
hầm  lửa,  giông  như  bộ  xương,  đống  thịt,  mật  bôi  đao  bén,  trái  sum 
suê  làm  cành  gãy,  mắc  nợ  không  lâu  phải  trả;  cũng  như  rừng  kiếm, 
như  thuốc  độc  hại;  đã  quán  sát,  đã  biết  rõ,  trường  hợp  ấy  có  xảy  ra; 
tức  là,  đã  hiểu  rõ,  biết  chỗ  nổi  dậy  của  lửa  dâm,  thì  liền  có  thể 
vượt  qua  được  dục  lưu,  hữu  lưu,  kiến  lưu,  vô  minh  lưu,  điều  này  tất 
xảy  ra.  Các  vị  ấy  đã  vượt  qua  dục  lưu,  hữu  lưu,  kiến  lưu,  vô  minh 
lưu,  việc  này  tất  như  vậy. 

Vậy  thế  nào  đại  vương,  lấy  gì  để  thấy,  gì  để  biết  mà  nói  như 
vậy?  Này  đại  vương,  nay  tôi  đã  thành  A-la-hán,  sinh  tử  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời 
sau  nữa,  tâm  được  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  lòng  tràn  đầy  vui  vẻ,  tâm  thiện  phát 
sinh,  bạch  Tôn  giả  Nan-đà  rằng: 

-Nay  tôi  không  còn  chút  mảy  may  hồ  nghi  nào  nữa,  mới  biết 
Tôn  giả  thành  A-la-hán.  Nay  xin  cáo  từ,  vì  việc  nước  đa  đoan. 

Nan-đà  đáp: 

-Nên  biết  đúng  lúc. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  cáo  lui  ra  về. 

Vua  Ba-tư-nặc  đi  chưa  bao  lâu,  Thiên  ma  kia  đến  chỗ  Tôn  giả 
Nan-đà,  đứng  giữa  hư  không,  lại  dùng  kệ  này  nói  với  Nan-đà  rằng: 


Bốn  bộc  lưu. 
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Phu  nhân,  mặt  như  trăng 
Thân  đeo  vàng,  chuỗi  ngọc 
Nhớ  dung  nhan  dáng  kia 
Ngũ  nhạc  hằng  vui  hưởng. 

Gảy  đàn,  đánh  trống  ca 
Ầm  vang  thật  uyển  chuyển 
Khiến  trừ  các  sầu  lo 
Vui  gì  trong  rừng  này? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  liền  Nan-đà  tự  nghĩ:  “Đây  là  trời  Ma  Hành.” 
Biết  vậy  rồi,  lại  dùng  kệ  đáp: 

Xưa  ta  có  tâm  ấy 
Dâm  dật  không  biết  chán 
Bị  dục  trói  vào  trong 
Không  biết  già,  bệnh,  chết. 

Ta  qua  vực  ái  dục 
Không  ô,  không  nhiễm  trước 
Tươi  thắm  kia  rồi  khổ 
Nay  vui  pháp  chân  như. 

Ta  đã  trừ  các  kết 
Dâm,  nộ,  sỉ  đều  sạch 
Không  tập  pháp  ấy  nữa 
Người  ngu  nên  biết  rõ. 

Sau  khi  trời  Ma  Hành  nghe  những  lời  này,  lòng  ôm  sầu  lo,  liền 
biến  mất. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Thế 
Tôn.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  đoan  chánh  đẹp  đẽ  không  ai  hơn  Tỳ-kheo  Nan-đà. 
Có  các  căn  trầm  lặng  cũng  chính  là  Tỳ-kheo  Nan-đà.  Không  có  dục 
tâm  cũng  là  Tỳ-kheo  Nan-đà.  Không  có  sân  nhuế  cũng  là  Tỳ-kheo 
Nan-đà.  Không  có  ngu  si  cũng  là  Tỳ-kheo  Nan-đà.  Thành  A-la-hán 
cũng  là  Tỳ-kheo  Nan-đà.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  Nan-đà  đẹp  trai,  các 
căn  tịch  tĩnh. 

Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  đệ  nhất15  đoan  chánh  đẹp  đẽ, 
đó  chính  là  Tỳ-kheo  Nan-đà;  các  căn  tịch  tĩnh  cũng  là  Tỳ-kheo  Nan- 
đà. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  Niết-bàn  giới  này16.  Những  gì  là  hai?  Hữu  dư  Niết-bàn 
giới,  Vô  dư  Niết-bàn  giới.  Kia  sao  gọi  là  Hữu  dư  Niết-bàn  giới?  ở 
đây,  Tỳ-kheo  đã  diệt  năm  hạ  phần  kết,  rồi  Bát-niết-bàn  ở  kia17, 
không  còn  trở  lại  thế  gian  này  nữa.  Đó  gọi  là  Hữu  dư  Niết-bàn  giới18. 
Kia,  sao  gọi  là  Vô  dư  Niết-bàn  giới?  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  đã  diệt  tận 
hữu  lậu  thành  vô  lậu,  ý  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  tự  thân  tác 
chứng  mà  tự  vui  thú,  biết  như  thật  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh 
đã  lập,  những  việc  cần  là  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau 
nữa.  ”  Đó  gọi  là  Vô  dư  Niết-bàn  giới19.  Đây  là  hai  Niết-bàn  giới. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  để  đến  vô 


15  Để  bản:  Đệ  tử  Hí-  TNM:  Đệ  nhất  H — • 

lỏ'  Tham  chiếu  Paoli.  Itiv.  44:  dveme...  nibbaonadhaotuyo...  sa-upa0disesa0  ca 
nibba0nadha0tu,  anupa0disesa0  ca  nibba0nadha0tu. 

17  Thánh  A-na-hàm  nhập  Niết-bàn  tại  một  trong  năm  cõi  trời  Tịnh  cư. 

18  Paoli,  ibid.,  nói  khác:  A-la-hán  lậu  tận  (arahaỏ  hoti  khìòaosavo),  nhưng  các  căn 
còn  tồn  tại  (tiseaehanteva  paócidriyaoni),  vị  ấy  còn  có  cảm  thọ  lạc  và  khổ 
(sukhadukkhaỏ  paseisaĩvedeti). 

19  Paoli,  ibid. ,  A-la-hán  lậu  tận,...  tất  cả  cảm  thọ  không  còn  hoan  hỷ,  trở  thành 
nguội  lạnh  (sabbavedayitaoni  anabhinanditaoni  siti  bhavissanti). 


www.daitangkinh.org 


178 


A-HÀM  -  BỘ  8 


dư  Niết-bàn  giới.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  thí  dụ  về  quạ,  cũng  sẽ  nói  thí  dụ  về  heo.  Hãy 
suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  nói  cho  các  ông  nghe. 

Bạch: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  Thế  Tôn  bảo: 

-Kia,  sao  gọi  là  người  ví  như  quạ?  Giống  như  có  người  ở  nơi 
vắng  vẻ,  thường  tập  hành  dâm  dục,  tạo  các  ác  hành;  sau  đó  hổ  thẹn, 
tự  hối  lỗi,  đem  những  việc  đã  làm  trình  bày  cho  người.  Vì  sao?  Hoặc 
bị  những  vị  phạm  hạnh  thấy  mà  chê  trách  rằng:  “Người  này  tập  hành 
dâm  dục,  tạo  các  ác  hành.  Nó  sau  khi  tạo  các  ác  hành,  tự  biết  hổ 
thẹn,  hối  lỗi  với  người.” 

Giông  như  con  quạ  kia  thường  xuyên  bị  khổ  vì  đói,  bèn  ăn  đồ 
bất  tịnh,  sau  đó  quẹt  mỏ,  sợ  có  các  loài  chim  khác  thấy  nói  rằng  quạ 
này  ăn  đồ  bất  tịnh.  Ớ  đây  cũng  như  vậy,  có  một  người  ở  nơi  vắng  vẻ, 
tập  hành  dâm  dục,  tạo  bất  thiện  hành.  Sau  đó  hổ  thẹn,  tự  hối  lỗi, 
đem  những  việc  đã  làm  trình  bày  cho  người.  Vì  sao?  Hoặc  bị  những 
vị  phạm  hạnh  thấy  mà  chê  trách  rằng:  “Người  này  tập  hành  dâm 
dục,  tạo  các  ác  hành.”  Đó  gọi  là  người  giông  như  quạ. 

Kia,  sao  gọi  là  người  như  heo?  Hoặc  có  một  người  ở  nơi  vắng 
vẻ,  lâu  dài  tập  hành  dâm  dục,  tạo  các  ác  hành,  cũng  không  hổ  thẹn, 
lại  không  hôi  lỗi.  Đối  với  người  thì  tự  khen  mình,  cống  cao,  tự  đắc, 
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nói  rằng:  “Tôi  có  được  ngũ  dục  tự  vui  chơi,  còn  những  người  kia 
không  có  được  ngũ  dục.”  Nó  tạo  ác  mà  không  biết  hổ  thẹn.  Người 
này  dụ  như  heo,  thường  ăn  đồ  bất  tịnh,  nằm  chỗ  bất  tịnh,  chạy  theo 
chân  các  con  heo  khác,  ơ  đây  cũng  vậy,  có  một  người  lâu  dài  tập 
hành  dâm  dục,  tạo  các  ác  hành,  cũng  không  hổ  thẹn,  lại  không  hôi 
lỗi.  Đối  với  người  thì  tự  khen  mình,  cống  cao,  tự  đắc,  nói  rằng:  “Tôi 
có  được  ngũ  dục  tự  vui  chơi,  còn  những  người  kia  không  có  được  ngũ 
dục.  ”  Đó  gọi  là  người  như  heo. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  trừ  bỏ,  hãy  tránh  xa.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  về  có  người  giống  lừa,  có  người  giống  bò.  Hãy 
lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  Thế  Tôn  bảo: 

-Kia,  sao  gọi  là  người  giông  lừa?  Có  người  nào  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ba  pháp  y,  vì  lòng  tin  kiên  cố,  xuất  gia  học  đạo.  Bấy  giờ  người 
ấy  các  căn  không  định,  nếu  mắt  thấy  sắc  thì  theo  đó  khởi  lên  sắc 
tưởng,  giong  ruổi  vạn  mối,  lúc  bấy  giờ  mắt  không  thanh  tịnh,  sinh  ra 
các  loạn  tưởng,  không  thể  ngăn  giữ  các  ác  khắp  nơi  đến  và  cũng 
không  thể  phòng  hộ  được  nhãn  căn.  Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  mùi, 
lưỡi  nếm  vị,  thân  biết  trơn  nhuyễn,  ý  biết  pháp,  theo  đó  khởi  lên 
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bệnh  thức,  giong  ruổi  vạn  mối,  lúc  bấy  giờ  ý  căn  không  thanh  tịnh, 
sinh  ra  các  loạn  tưởng,  không  thể  ngăn  giữ  các  ác  khắp  nơi  đến,  cũng 
lại  không  thể  giữ  được  ý  căn,  không  có  oai  nghi  lễ  tiết,  bước  lên, 
dừng  lại,  co  duỗi,  cúi  ngước;  khoác  y,  ôm  bát,  đều  trái  cấm  giới,  bị 
người  phạm  hạnh  bắt  gặp  chê  trách  rằng:  ‘Ôi!  người  ngu  này  giông 
như  Sa-môn.’  Nó  liền  bị  hạch  tội:  ‘Nếu  là  Sa-môn,  đáng  ra  không 
nên  như  vậy.’  Nó  lại  nói  như  vầy:  ‘Tôi  cũng  là  Tỳ-kheo!  Tôi  cũng  là 
Tỳ-kheo!’  Giống  như  con  lừa  vào  trong  bầy  bò  mà  tự  xưng  là:  ‘Tôi 
cũng  là  bò!  Tôi  cũng  là  bò!’  Nhưng  hai  lỗ  tai  của  nó  xem  ra  lại 
không  giống  bò,  sừng  cũng  không  giông,  đuôi  cũng  không  giông,  âm 
thanh  đều  khác. 

Bấy  giờ,  bầy  bò  hoặc  dùng  sừng  húc,  hoặc  dùng  chân  đá,  hoặc 
dùng  cắn.  Nay  Tỳ-kheo  này  cũng  lại  như  vậy,  các  căn  bất  định;  nếu 
mắt  thấy  sắc,  theo  đó  khởi  lên  sắc  tưởng,  đuổi  theo  vạn  môi,  bấy  giờ 
nhãn  căn  không  thanh  tịnh,  sinh  ra  các  loạn  tưởng,  không  thể  ngăn 
giữ  các  ác  khắp  nơi  đến,  lại  cũng  không  thể  giữ  được  nhãn  căn.  Tai 
nghe  tiếng,  mũi  ngửi  mùi,  lưỡi  nếm  vị,  thân  rõ  trơn  nhuyễn,  ý  biết 
pháp,  theo  đó  khởi  lên  bệnh  thức,  đuổi  theo  vạn  môi,  bấy  giờ  ý  căn 
không  thanh  tịnh,  sinh  ra  các  loạn  tưởng,  không  thể  chế  ngự  các  các 
ác  khắp  nơi  đến,  lại  cũng  không  thể  giữ  được  ý  căn,  không  có  oai 
nghi  lễ  tiết,  bước  lên,  dừng  lại,  co  duỗi,  cúi  ngước,  khoác  y,  ôm  bát, 
đều  trái  cấm  giới20,  liền  bị  người  phạm  hạnh  bắt  gặp  quở  trách  chỉ 
trích  rằng:  “Ôi!  người  ngu  này  giông  như  Sa-môn.”  Liền  chấp  nhận 
sự  chỉ  trích.  Nếu  là  Sa-môn  đáng  ra  không  nên  như  vậy.  Họ  tự  nói: 
“Tôi  là  Sa-môn!”  Giông  như  con  lừa  vào  trong  bầy  trâu.  Đó  gọi  là 
người  giông  lừa. 

Kia,  sao  gọi  là  giống  bò?  Có  một  người  nào  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ba  pháp  y,  vì  lòng  tin  kiên  cô"  xuất  gia  học  đạo.  Bây  giờ  người 
kia  các  căn  tịch  định,  ăn  uống  biết  tiết  chế,  kinh  hành  cả  ngày  chưa 
từng  lìa  bỏ,  ý  nghĩ  đến  pháp  ba  mươi  bảy  đạo  phẩm.  Nếu  mắt  thấy 
sắc,  không  khởi  sắc  tưởng,  niệm  cũng  không  giong  ruổi.  Bây  giờ 


20. 


Hán:  Chấp  trì  cấm  giới  đoạn  văn  bị  nhảy  sót.  Y  theo  văn  mạch  trên, 
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nhãn  căn  thanh  tịnh,  sinh  ra  các  tưởng  thiện,  cũng  có  thể  chế  ngự, 
không  còn  các  thứ  ác  nữa,  thường  phòng  hộ  nhãn  căn.  Tai  đối  tiếng, 
mũi  đối  mùi,  lưỡi  đối  vị,  thân  đối  trơn  nhuyễn,  ý  đối  pháp,  không 
khởi  lên  bệnh  thức,  bấy  giờ  ý  căn  thanh  tịnh.  Người  kia  liền  đến  chỗ 
các  vị  phạm  hạnh.  Các  vị  phạm  hạnh  từ  xa  trông  thấy  đến,  ai  cũng 
đều  kêu  lên:  “Thiện  lai,  đồng  học!”  Tùy  thời  cúng  dường  không  để 
thiếu.  Giông  như  bò  tốt  vào  trong  đàn  bò,  mà  tự  xưng:  “Hiện  tại  ta  là 
bò.”  Vì  lông,  đuôi,  tai,  sừng,  âm  thanh  của  nó  tất  cả  đều  đúng  là  bò. 
Những  con  bò  khác  thấy  đều  đến  liếm  mình  nó.  Ớ  đây,  cũng  như 
vậy,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  vì  lòng  tin  kiên  cố  xuất  gia  học 
đạo.  Bấy  giờ,  các  căn  người  kia  tịch  định,  ăn  uống  biết  tiết  chế,  kinh 
hành  cả  ngày  chưa  từng  lìa  bỏ,  ý  nghĩ  đến  pháp  ba  mươi  bảy  đạo 
phẩm.  Nếu  mắt  thấy  sắc,  không  khởi  sắc  tưởng,  niệm  cũng  không 
giong  ruổi.  Bấy  giờ  nhãn  căn  được  thanh  tịnh,  sinh  ra  các  tưởng 
thiện,  cũng  có  thể  chế  ngự,  không  còn  các  thứ  ác  nữa,  thường  ủng  hộ 
nhãn  căn.  Tai  đối  tiếng,  mũi  đối  mùi,  lưỡi  đối  vị,  thân  đối  trơn 
nhuyễn,  ý  đối  pháp,  không  khởi  lên  bệnh  thức,  bấy  giờ  ý  căn  được 
đầy  đủ.  Người  này  gọi  là  giống  bò. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  như  bò,  chớ  giống  như  lừa. 
Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  về  thiện  hành,  bất  thiện  hành.  Hãy  lắng  nghe, 
lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 
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-Xin  vâng,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Kia,  sao  gọi  là  bất  thiện?  Sao  gọi  là  thiện?  Sát  sinh  là  bất 
thiện,  không  sát  sinh  là  thiện.  Không  cho  mà  lấy  là  bất  thiện,  cho 
mới  lấy  là  thiện.  Dâm  dật  là  bất  thiện,  không  dâm  dật  là  thiện.  Nói 
dối  là  bất  thiện,  không  nói  dối  là  thiện.  Nói  thêu  dệt  là  bất  thiện, 
không  nói  thêu  dệt  là  thiện.  Hai  lưỡi  là  bất  thiện,  không  hai  lưỡi  là 
thiện.  Loạn  đấu  kia  đây  là  bất  thiện,  không  loạn  đấu  kia  đây  là 
thiện.  Tham  của  người  là  bất  thiện,  không  tham  của  người  là  thiện. 
Khởi  sân  nhuế  là  bất  thiện,  không  khởi  sân  nhuế  là  thiện.  Tà  kiến  là 
bất  thiện,  chánh  kiến  kiến  là  thiện.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hành 
những  điều  ác  này  sẽ  đọa  vào  trong  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh.  Nếu 
người  nào  hành  thiện  sẽ  sinh  về  cõi  người,  cõi  trời,  cùng  các  đường 
thiện  trong  A-tu-luân. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  lìa  xa  ác  hành  tu  tập  thiện 
hành.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  sẽ  nói  pháp  vi  diệu  cho  các  ông,  đầu  thiện,  giữa  thiện,  cho 
đến  cuối  cũng  thiện,  có  nghĩa,  có  vị,  tu  các  pháp  phạm  hạnh  đầy  đủ. 
Đó  là  hai  pháp.  Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  nói 
đầy  đủ  cho  các  ông  nghe. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 
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Sau  khi  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy  xong,  Thế  Tôn  bảo: 

-Kia,  sao  gọi  là  hai  pháp?  Tà  kiến,  chánh  kiến;  tà  trị,  chánh  trị; 
tà  ngữ,  chánh  ngữ;  tà  nghiệp,  chánh  nghiệp;  tà  mạng,  chánh  mạng; 
tà  phương  tiện,  chánh  phương  tiện;  tà  niệm,  chánh  niệm;  tà  Tam- 
muội,  chánh  Tam-muội.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  hai  pháp.  Nay 
Ta  đã  nói  hai  pháp  này  cho  các  ông.  Những  điều  đáng  làm,  nay  Như 
Lai  đã  chu  toàn  xong.  Hãy  khéo  nhớ  nghĩ,  quán  sát,  phúng  tụng  chớ 
có  lười  mỏi.  Hiện  tại,  nếu  người  nào  không  hành,  sau  này  hối  không 
kịp. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay,  Ta  sẽ  nói  về  pháp  đuốc  sáng,  cũng  sẽ  nói  về  nhân  đưa 
đến  nghiệp  đạo  đuốc  sáng.  Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ 
kỹ! 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Kia,  sao  gọi  là  đuốc  sáng?  Diệt  tận  tham  dâm,  sân  nhuế,  ngu 
si.  Kia,  sao  gọi  là  nhân  đưa  đến  nghiệp  đạo  đuốc  sáng?  Chánh  kiến, 
chánh  trị,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  Tam-muội.  Đó  là  nhân  đưa  đến  nghiệp  đạo  sáng. 
Ta  cũng  nhân  đây,  đã  nói  về  đuốc  sáng,  cũng  đã  nói  về  nhân  đưa 
đến  nghiệp  đạo  đuốc  sáng.  Những  việc  cần  làm,  nay  Như  Lai  đã  chu 
toàn.  Hãy  khéo  nhổ  nghĩ,  phúng  tụng,  chớ  có  lười  biếng.  Hiện  tại 
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nếu  không  hành,  sau  này  hối  không  kịp. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  lực  này.  Thế  nào  là  hai  lực?  Nhẫn  lực,  tư  duy  lực.  Nếu 
Ta  không  có  hai  lực  này,  đã  không  thành  Vô  thượng  Chánh  chân, 
Đẳng  chánh  giác. 

Lại  nữa,  nếu  không  có  hai  lực  này,  đã  không  hề  có  sáu  năm 
khổ  hạnh  ở  xứ  Ưu-lưu-tỳ,  lại  cũng  không  thể  hàng  phục  ma  oán, 
thành  đạo  Vô  thượng  Chánh  chân  ngồi  nơi  đạo  tràng.  Vì  Ta  có  nhẫn 
lực,  tư  duy  lực  này,  nên  liền  có  thể  hàng  phục  chúng  ma,  thành  đạo 
Vô  thượng  Chánh  chân  ngồi  nơi  đạo  tràng. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  tu  hai  lực 
này:  nhẫn  lực,  tư  duy  lực,  để  thành  đạo  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A- 
na-hàm,  A-la-hán,  ở  Vô  dư  Niết-bàn  giới  mà  Bát-niết-bàn.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  ở  nơi  quê  nhà  là  nước  Câu-thi-na- 
yết.  Lúc  ấy,  Thích,  Phạm,  Tứ  Thiên  vương  cùng  năm  trăm  chư  Thiên 
và  hai  mươi  tám  đại  quỷ  thần  vương  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật.  Đến 
rồi  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên,  lại  dùng  kệ  này  tán  thán 
A-na-luật: 

Quy  mạng  bậc  trên  người 
Đấng  mọi  người  tôn  kính 
Nay  chúng  tôi  không  biết 
Là  nương  vào  thiền  nào? 

Lúc  này,  có  Phạm  chí  tên  Xà-bạt-tra  là  đệ  tử  của  Phạm-ma- 
dụ21,  lại  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một 
bên.  Lúc  ấy,  Phạm  chí  kia  hỏi  A-na-luật  rằng: 

-Xưa  kia  tôi  sinh  tại  vương  cung,  chưa  từng  nghe  mùi  hương  tự 
nhiên  này.  Có  người  nào  đến  nơi  này?  Là  Trời,  Rồng,  Quỷ  thần, 
Nhân  phi  nhân? 

Bấy  giờ,  A-na-luật  bảo  Phạm  chí  rằng: 

-Mới  đây  Thích,  Phạm,  Tứ  Thiên  vương  cùng  năm  trăm  chư 
Thiên,  hai  mươi  tám  đại  quỷ  thần  vương  vừa  đến  chỗ  tôi,  đảnh  lễ  sát 
chân,  đứng  qua  một  bên,  lại  dùng  kệ  này  tán  thán  tôi: 

Quy  mạng  bậc  trên  người 
Đấng  mọi  người  tôn  kính 
Nay  chúng  tôi  không  biết 
Là  nương  vào  thiền  nào? 

Phạm  chí  hỏi: 


21  Phạm-ma-dụ  xem  Trung  41  (T1n26.  tr.  685a05):  Phạm-ma  ỊÈIỆÍ.  Cf 

Paeli,  M.  ii.  133.  Brahmaeyu-sutta. 


www.daitangkinh.org 


186 


A-HÀM  -  BỘ  8 


-Sao  nay  tôi  không  thấy  bóng  dáng  họ?  Thích,  Phạm,  Tứ  Thiên 
vương  đang  ở  chỗ  nào? 

A-na-luật  đáp: 

-Vì  ông  không  có  Thiên  nhãn  cho  nên  không  thấy  Thích, 
Phạm,  Tứ  Thiên  vương  cùng  năm  trăm  chư  Thiên,  hai  mươi  tám  đại 
quỷ  thần  vương. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Nếu  tôi  được  Thiên  nhãn,  có  thể  thấy  Thích,  Phạm,  Tứ  Thiên 
vương  cùng  năm  trăm  chư  Thiên,  hai  mươi  tám  đại  quỷ  thần  vương 
không? 

A-na-luật  đáp: 

-Nếu  ông  được  Thiên  nhãn,  có  thể  thấy  Thích,  Phạm,  Tứ 
Thiên  vương  cùng  năm  trăm  chư  Thiên,  hai  mươi  tám  đại  quỷ  thần 
vương.  Nhưng,  này  Phạm  chí,  Thiên  nhãn  này  nào  đủ  để  cho  là  lạ! 
Có  Phạm  thiên  tên  là  Thiên  Nhãn.  Ông  ấy  thấy  ngàn  thế  giới  này. 
Như  người  có  mắt  tự  xem  mũ  báu  của  mình  trong  lòng  bàn  tay.  Phạm 
thiên  vương  này  cũng  như  vậy,  thấy  ngàn  thế  giới  này  không  có 
chướng  ngại.  Nhưng  vị  Phạm  thiên  này  không  tự  thấy  y  phục  mặc 
trên  người  mình. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Vì  sao  Phạm  thiên  Thiên  Nhãn  không  tự  thấy  đồ  phục  sức 
mang  trên  người  mình? 

A-na-luật  đáp: 

-Vì  vị  Thiên  kia  không  có  con  mắt  trí  tuệ  vô  thượng,  nên 
không  thể  tự  thấy  đồ  phục  sức  mang  ở  trên  người  mình. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Nếu  tôi  được  con  mắt  trí  tuệ  vô  thượng,  có  thấy  đồ  phục  sức 
mang  trên  thân  này  hay  không? 

A-na-luật  đáp: 

-Nếu  có  thể  được  con  mắt  trí  tuệ  vô  thượng,  có  thể  thấy  đồ 
phục  sức  mang  trên  thân  mình. 

Phạm  chí  hỏi: 
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-Xin  Tôn  giả  nói  pháp  cực  diệu  cho  tôi  nghe,  để  đạt  được  mắt 
trí  tuệ  vô  thượng. 

A-na-luật  bảo: 

-Ông  có  giới  không? 

Phạm  chí  hỏi: 

-Thế  nào  là  giới? 

A-na-luật  nói: 

-Không  tạo  các  tội,  không  phạm  phi  pháp. 

Phạm  chí  thưa: 

-Nếu  giới  như  vậy,  tôi  kham  vâng  giữ  giới  này. 

A-na-luật  nói: 

-Này  Phạm  chí,  nay  ông  hãy  giữ  giới  cấm  không  một  mảy  may 
khuyết  thất  và  cũng  nên  từ  bỏ  kết  sử  kiêu  mạn,  chớ  chấp  ngô,  ngã, 
sinh  tưởng  đắm  nhiễm. 

Lúc  đó,  Phạm  chí  lại  hỏi  A-na-luật: 

-Sao  là  ngô?  Sao  là  ngã?  Sao  là  kết  sử  kiêu  mạn? 

A-na-luật  nói: 

-Ngô  là  thần  thức.  Ngã  là  đầy  đủ  hình  thể.  ở  trong  đó  khởi 
thức  sinh  ngô  ngã,  đó  là  kết  kiêu  mạn. 

Cho  nên,  này  Phạm  chí,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  loại  trừ  các 
kết  này.  Này  Phạm  chí,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Phạm  chí  liền  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  A-na- 
luật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  ra  đi.  Trên  đường  chưa  đến  nhà,  ông  tư 
duy  về  nghĩa  này,  tức  thì  các  trần  cấu  sạch  hết,  được  con  mắt  pháp 
thanh  tịnh. 

Bấy  giờ,  có  vị  trời  xưa  kia  là  bạn  thân  của  Phạm  chí  này,  biết 
trong  tâm  của  Phạm  chí  mọi  trần  cấu  đã  được  dứt  sạch,  được  con  mắt 
pháp  thanh  tịnh. 

Vị  trời  kia  lại  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật,  đảnh  lễ  sát  chân, 
đứng  qua  một  bên,  liền  dùng  kệ  này  tán  thán  A-na-luật: 

Phạm  chí  chưa  đến  nhà 
Giữa  đường  được  dấu  đạo 
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Trần  cấu,  Pháp  nhãn  tịnh 
Không  nghi,  không  do  dự. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  dùng  kệ  báo  vị  trời  kia: 

Ta  trước  quán  tâm  kia 
Trung  gian  ứng  dấu  đạo 
Kia,  thời  Phật  Ca-clỉếp 
Từng  nghe  dạy  pháp  này. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-na-luật  rời  khỏi  nơi  ấy,  du  hành  trong  nhân 
gian,  lần  hồi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  lui  qua  một 
bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  pháp  ngữ  dạy  A-na-luật  đầy  đủ.  A-na- 
luật  sau  khi  thọ  trì  lời  Phật  dạy,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  thoái  lui. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đệ  tử  trong  hành  Thanh  văn  của  ta,  người  được  Thiên  nhãn 
đệ  nhất,  đó  chính  là  Tỳ-kheo  A-na-luật. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  La-vân,  phụng  trì  giới  cấm,  không  điều  vi 
phạm,  tội  nhỏ  còn  tránh  huống  là  lớn;  nhưng  tâm  không  giải  thoát 
khỏi  hữu  lậu.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  ngồi  lui  qua  một  bên. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  La-vân  phụng  trì  giới  cấm,  không  điều  vi  phạm; 
nhưng  tâm  không  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu. 
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Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Pháp  giới  cấm  đầy  đủ 
Các  căn  cũng  thành  tựu 
Dần  dần  sẽ  đạt  được 
Sạch  hết  cả  kết  sử. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  luôn  nhớ  nghĩ  tu  tập  chánh 
pháp  không  có  sơ  sót.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 
Các  Tỳ-kheo  sau  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Nan-đà,  Niết-bàn,  quạ 
Lừa,  bất  thiện  có  hai 
Xúc  và  nhẫn  tư  duy 
Phạm  chí  và  La-vân. 

M 


www.daitangkinh.org 


190 


A-HÀM  -  BỘ  8 


Phẩm  17:  AN-BAN  (1) 
KINH  SỐ  l22 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  đã  đến  giờ,  Thế  Tôn  đắp  y  ôm  bát,  dẫn  La-vân23  vào 
thành  Xá-vệ  để  khất  thực24.  Khi  ấy,  Thế  Tôn  quay  qua  bên  phải  bảo 
La-vân: 

-Ông  nay  hãy  quán  sắc  là  vô  thường. 

La-vân  thưa: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn,  sắc  là  vô  thường. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Này  La-vân,  thọ*,  tưởng,  hành,  thức  đều  là  vô  thường. 

La-vân  thưa: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đều  là  vô 
thường. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  La-vân  lại  tự  nghĩ:  “ở  đây  có  nhân  duyên  gì, 
hôm  nay  mới  đi  vào  thành  để  khất  thực,  đang  trên  đường  đi,  cớ  sao 
Thế  Tôn  trực  tiếp  dạy  dỗ  ta?  Bấy  giờ  ta  hãy  trở  về  trú  xứ,  không  nên 
vào  thành  khất  thực.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  La-vân,  đang  giữa  đường  liền  trở  về  tinh  xá 
Kỳ  hoàn,  cầm  y  bát  đến  dưới  một  bóng  cây,  chánh  thân,  chánh  ý, 
ngồi  kiết  già,  chuyên  tinh  nhất  tâm  suy  niệm  sắc  vô  thường;  suy 
niệm  thọ*,  tưởng,  hành,  thức  vô  thường. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  khất  thực  ở  thành  Vương  xá  xong.  Sau  khi  ăn 


22'  Tham  chiếu  Pacli,  M.  62.  Rachulovacda  (R  i.  421). 
23'  La-vân  HU-  Pacli:  Rachula. 

24  Phân-vệ  5ử"ílĩ-  Pacli:  Piònapa0ta. 
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rồi,  một  mình  kinh  hành  tại  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  lần  hồi  đến  chỗ  La- 
Vân.  Đến  đó  rồi,  bảo  La-vân  rằng: 

-Ông  hãy  tu  hành  pháp  An-ban25.  Tu  hành  pháp  này,  có  tâm 
tưởng  sầu  ưu  đều  sẽ  trừ  diệt  hết.  Nay  ông  lại  nên  tu  hành  tưởng  bất 
tịnh  ghê  tởm,  nếu  có  tham  dục,  thì  sẽ  trừ  diệt  hết.  Này  La-vân,  nay 
ông  phải  tu  hành  Từ  tâm.  Đã  hành  Từ  tâm  rồi,  nếu  có  sân  nhuế,  thì 
sẽ  trừ  diệt  hết.  Này  La-vân,  nay  ông  phải  tu,  hành  Bi  tâm.  Đã  hành 
Bi  tâm  rồi,  nếu  có  tâm  hại,  thì  sẽ  trừ  diệt  hết.  Này  La-vân,  nay  ông 
phải  tu  hành  Hỷ  tâm.  Đã  hành  Hỷ  tâm  rồi,  nếu  có  tâm  tật  đố,  thì  sẽ 
trừ  diệt  hết.  Này  La-vân,  nay  ông  phải  tu  hành  tâm  xả26.  Đã  hành 
tâm  Xả*  rồi,  nếu  có  kiêu  mạn,  thì  sẽ  trừ  diệt  hết. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  hướng  về  La-vân,  liền  nói  kệ  này: 

Chớ  luôn  khởi  tưởng  đắm 
Thường  phải  y  thuận  pháp 
Người  hiền  trí  như  vậy 
Danh  đồn  vang  khắp  nơi. 

Cầm  đuốc  sáng  cho  người 
Phá  màng  vô  minh  lớn 
Trời,  rồng  thảy  phụng  kính 
Tôn  thờ  bậc  Sư  trưởng. 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  La-vân  dùng  kệ  này  thưa  Thế  Tôn  rằng: 

Con  không  khởi  tưởng  đắm 
Hằng  tùy  thuận  theo  pháp 
Người  hiền  trí  như  vậy 
Kính  thờ  là  sư  trưởng. 

Sau  khi  Thế  Tôn  dạy  bảo  xong,  trở  về  tịnh  thất.  Lúc  ấy,  Tôn 
giả  La-vân  lại  tự  nghĩ:  “Tu  hành  An-ban  như  thế  nào  để  trừ  bỏ  sầu 
ưu,  không  có  các  tưởng?”  Bấy  giờ,  La-vân  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi  rồi,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên. 
Ngay  sau  đó,  ngồi  lui,  bạch  Thế  Tôn  rằng: 


25 '  An-ban  Pa0li:  A0na0pa0òa,  hơi  thở  ra  vào. 
26'  Nguyên  Hán:  Hộ  tâm  gJL- 
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-Tu  hành  An-ban  như  thế  nào  để  trừ  bỏ  sầu  ưu,  không  có  các 
tưởng,  được  quả  báo  lớn,  được  vị  cam  lồ? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay,  La-vân!  Ông  có  thể  ở  trước  Như  Lai 
rông  tiếng  rông  sư  tử  hỏi  mà  hỏi  nghĩa  này:  “Tu  hành  An-ban  như 
thế  nào  để  trừ  bỏ  sầu  ưu,  không  có  các  tưởng,  được  quả  báo  lớn, 
được  vị  cam  lồ?  Này  La-vân,  nay  ông  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe, 
suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  biệt  nói  đầy  đủ  cho  ông.” 

Thưa: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  La-vân  vâng  lời  dạy  từ  Thế  Tôn.  Thế  Tôn 

bảo: 

-Này  La-vân,  ở  đây  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  ưa  thích  ở  nơi  vắng 
vẻ  không  người,  chánh  thân  chánh  ý,  ngồi  kiết  già,  không  có  niệm 
khác,  cột  ý  trên  chóp  mũi.  Thở  ra  dài,  biết  hơi  thở  dài.  Thở  vào  dài, 
cũng  biết  hơi  thở  dài.  Thở  ra  ngắn,  cũng  biết  hơi  thở  ngắn.  Thở  vào 
ngắn,  cũng  biết  hơi  thở  ngắn.  Hơi  thở  ra  lạnh,  cũng  biết  hơi  thở  lạnh. 
Hơi  thở  vào  lạnh,  cũng  biết  hơi  thở  lạnh.  Hơi  thở  ra  ấm,  cũng  biết  hơi 
thở  ấm.  Hơi  thở  vào  ấm,  cũng  biết  hơi  thở  ấm.  Quán  toàn  thân,  hơi 
thở  vào,  hơi  thở  ra;  thảy  đều  biết  rõ.  Có  lúc  có  hơi  thở,  cũng  lại  biết 
là  có.  Có  lúc  không  có  hơi  thở,  cũng  lại  biết  là  không.  Hoặc  hơi  thở 
từ  tâm  ra27,  cũng  lại  biết  từ  tâm  ra;  hoặc  hơi  thở  từ  tâm  vào*,  cũng 
lại  biết  từ  tâm  vào. 

Như  vậy,  La-vân,  ai  tu  hành  An-ban,  sẽ  không  có  tưởng  sầu  ưu, 
não  loạn,  được  quả  báo  lớn,  được  vị  cam  lồ. 

Sau  khi  nghe  Thế  Tôn  nói  pháp  vi  diệu  đầy  đủ  xong,  La-vân 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng 
rồi  rồi  đi.  Đến  dưđi  một  bóng  cây  nơi  vườn  An-đà28,  chánh  thân, 
chánh  ý  ngồi  kiết  già,  không  có  một  niệm  nào  khác,  cột  tâm  trên 


27'  Tức  tùng  tâm  xuất  SÍẨéLlB,  Hán  dịch  mơ  hồ.  Tham  chiếu  Pacli: 

Cittapaaeisaỏvedì  assasissacmi,  với  cảm  giác  nhận  biết  tâm,  tôi  sẽ  thở  ra. 

2S  An-đà  viên  Pacli:  Andhavana.  Cf.  M.  147  Cucla-Rachulovacda-sutta. 
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chóp  mũi.  Thở  ra  dài,  biết  hơi  thở  dài.  Thở  vào  dài,  cũng  biết  hơi 
thở  dài.  Thở  ra  ngắn,  cũng  biết  hơi  thở  ngắn.  Thở  vào  ngắn,  cũng 
biết  hơi  thở  ngắn.  Hơi  thở  ra  lạnh,  cũng  biết  hơi  thở  lạnh.  Hơi  thở 
vào  lạnh,  cũng  biết  hơi  thở  lạnh.  Hơi  thở  ra  ấm,  cũng  biết  hơi  thở 
ấm.  Hơi  thở  vào  ấm,  cũng  biết  hơi  thở  ấm.  Quán  toàn  thân,  hơi  thở 
vào,  hơi  thở  ra;  thảy  đều  biết  rõ.  Có  lúc  có  hơi  thở,  cũng  lại  biết  là 
có.  Có  lúc  không  có  hơi  thở,  cũng  lại  biết  là  không.  Hoặc  hơi  thở  từ 
tâm  ra,  cũng  lại  biết  từ  tâm  ra;  hoặc  hơi  thở  từ  tâm  vào*,  cũng  lại 
biết  từ  tâm  vào. 

Bấy  giờ,  La-vân  tư  duy  như  vậy  tâm  được  giải  thoát  khỏi  dục29, 
không  còn  các  thứ  ác,  có  giác,  có  quán,  niệm  trì  hỷ  an30,  vui  thú31  nơi 
sơ  thiền.  Hữu  giác,  hữu  quán  đã  dứt32,  bên  trong  tự  hoan  hỷ33,  chuyên 
tinh  nhất  tâm34;  không  giác,  không  quán,  nhập  Tam-muội  niệm  hỷ35, 
vui  thú*  nơi  Nhị  thiền.  Không  còn  niệm  hỷ,  tự  thủ36,  giác  tri  thân  lạc, 
điều  mà  các  Hiền  thánh  thường  cầu,  hộ  niệm  hỷ37,  vui  thú*  nơi  tam 
thiền.  Khổ  và  lạc  kia  đã  diệt,  không  còn  sầu  ưu,  không  khổ  không 
lạc,  hộ  niệm  thanh  tịnh38,  vui  thú*  nơi  Tứ  thiền. 

Với  tâm  Tam-muội39  này,  thanh  tịnh  không  bụi  nhơ,  thân  thể 


29-  Xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 

30'  Hán:  Niệm  trì  hỷ  an  Ểtíặlrí:.  Trên  kia,  kinh  số  1  phẩm  12,  Hán  dịch:  Hữu  ỷ 
niệm  lạc. 

31'  Hán:  Du  M-  Nơi  khác  dịch:  Tự  ngu  lạc;  hiểu  là  an  trú.  Paoli:  Vihaorati. 

32'  Trạng  thái  không  tầm  (giác)  không  tứ  (quán)  của  thiền  thứ  hai. 

33'  Nên  hiểu  là  nội  đẳng  tịnh.  Xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 

34'  Nên  hiểu  là  tâm  nhất  cảnh  tính.  Xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 

35'  Nên  hiểu  là  định  sinh  hỷ  lạc,  tức  trạng  thái  hỷ  lạc  phát  sinh  bởi  định. 

3Ỏ'  Trên  kia,  ibid.,  Hán  dịch:  xả  ư  niệm,  tu  ư  hộ  °  {tằĩRM-  Nên  hiểu  là  “ly 

hỷ,  trụ  xả.”  Vì  thiền  thứ  ba  đuợc  nói  là  “ly  hỷ  diệu  lạc  địa.  Xem  cht.  kinh  số  1 
phẩm  1 2  trên. 

37'  Hán:  Hộ  niệm  hỷ  ISỂtlr.  Nên  hiểu  là  an  trú  lạc  với  niệm  và  xả. 

38'  Nên  hiểu  là  xả  và  niệm  thanh  tịnh.  Xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 

39-  Hán:  Tam-muội  tâm  chỉ  tâm  định  tĩnh  do  chứng  tứ  thiền;  y  tâm  này  mà 

chứng  tam  minh.  LƯU  ý  ngắt  chữ  không  đúng  trong  để  bản.  Paoli,  định  cú:  So 
evaỏ  samaohite  citte  parisuddhe... 
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nhu  nhuyến40,  La-vân  biết  mình  từ  đâu  đến,  nhớ  những  việc  đã  làm 
trước  kia,  tự  biết  đời  trước,  những  việc  trong  vô  số  kiếp  trước;  cũng 
biết  một  đời,  hai  đời,  ba  đời,  bôn  đời,  năm  đời,  mười  đời,  hai  mươi 
đời,  ba  mươi  đời,  bôn  mươi  đời,  năm  mươi  đời,  một  trăm  đời,  ngàn 
đời,  vạn  đời,  hàng  ngàn  vạn  đời,  kiếp  thành,  kiếp  bại,  vô  sô"  kiếp 
thành,  vô  sô"  kiếp  bại,  ức  nam  không  thể  kể  xiết:  Ta  đã  từng  sinh  nơi 
kia,  tên  gì,  họ  gì,  ăn  thức  ăn  như  vậy,  hưởng  khổ  vui  như  vậy,  thọ 
mạng  dài  ngắn,  chết  kia  sinh  đây,  chết  đây  sinh  kia. 

Với  tâm  Tam-muội  này*,  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  La-vân 
cũng  không  còn  các  kết,  cũng  biết  chỗ  khởi  của  tâm  chúng  sinh. 
Bằng  Thiên  nhãn  thanh  tịnh  không  tì  vết,  La-vân  quán  biết  như  thật 
các  loài  chúng  sinh,  người  sông,  kẻ  chết,  sắc  đẹp,  sắc  xâu,  đường 
lành,  đường  dữ,  hoặc  tô"t,  hoặc  xâu,  điều  đã  làm,  điều  đã  tạo.  Hoặc 
có  chúng  sinh  thân  hành  ác,  miệng  hành  ác,  ý  hành  ác,  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  thường  hành  tà  kiến,  tạo  hạnh  tà  kiến,  thân  hoại  mạng 
chung,  sinh  vào  địa  ngục.  Hoặc  lại  có  chúng  sinh  thân  hành  thiện, 
miệng  hành  thiện,  ý  hành  thiện,  không  phỉ  báng  Hiền  thánh, 
thường  hành  chánh  kiến,  tạo  hạnh  chánh  kiến,  thân  hoại  mạng 
chúng  sinh  lên  trời  cõi  thiện.  Đó  gọi  là  Thiên  nhãn  thanh  tịnh 
không  tỳ  vết,  quán  biết  như  thật  các  loài  chúng  sinh,  người  sông, 
kẻ  chết,  sắc  đẹp,  sắc  xâu,  đường  lành,  đường  dữ,  hoặc  tô"t,  hoặc 
xâ"u,  điều  đã  làm,  điều  đã  tạo. 

Rồi  lai  vận  dụng  ý,  thành  tâm  vô  lậu.  La-vân  lại  quán  biết  như 
thật  đây  là  khổ;  lại  quán  biết  như  thật  đây  là  tập  khởi  của  khổ,  cũng 
quán  biết  như  thật  đây  là  sự  diệt  tận  khổ,  cũng  quán  biết  như  thật 
đây  là  xuâ"t  yếu  của  khổ.  La-vân  quán  biết  như  thật  như  vậy,  tâm 
được  giải  thoát  khỏi  dục  lậu;  được  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  vô  minh 
lậu.  Đã  được  giải  thoát,  nên  liền  được  trí  giải  thoát,  biết  rằng,  sinh  tử 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sinh  đời  sau.  Bâ"y  giờ,  Tôn  giả  La-vân  liền  thành  A-la-hán. 


40-  Bản  Hán  có  thể  nhầm  do  gán  hình  dung  từ  không  đúng  với  chủ  từ.  Nên  hiểu, 
với  tâm  định  tĩnh,  thanh  tịnh...,  (và)  nhu  nhuyến.  Paoli:  So  evaỏ  samaohite  citte 
parisuddhe...mudubhu0te... 
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Sau  khi  Tôn  giả  La-vân  thành  A-la-hán  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  lui 
qua  một  bên,  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Sở  cầu  của  con  đã  được,  các  lậu  đã  tận  trừ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  những  vị  đắc  A-la-hán,  không  có  ai  bằng  La-vân.  Luận 
về  người  các  hữu  lậu  đã  dứt  cũng  là  Tỳ-kheo  La-vân.  Luận  về  người 
trì  giới  cấm  cũng  là  Tỳ-kheo  La-vân.  Vì  sao?  Vì  chư  Như  Lai  Đẳng 
Chánh  Giác  đời  quá  khứ  cũng  có  Tỳ-kheo  La-vân  này.  Muốn  nói  con 
Phật  cũng  là  Tỳ -kheo  La- vân,  đích  thân  từ  Phật  sinh,  là  người  thừa 
tự  pháp. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  hành  Thanh  văn  của  ta,  đệ  tử  bậc  nhất  trì  giới  cấm 
chính  là  Tỳ-kheo  La-vân. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Pháp  cấm  giới  đầy  đủ 
Các  căn  cũng  thành  tựu 
Dần  dần  sẽ  cũng  được 
Sạch  tất  cả  kết  sử. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  8 
Phẩm  17:  AN-BAN  (2) 

KINH  SỐ  21 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  con  người  xuất  hiện  ở  đời,  thật  là  khó  có  được.  Hai 
người  ấy  là  ai?  Như  Lai,  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  đời, 
thật  là  khó  có  được  và  Chuyển  luân  thánh  vương  xuất  hiện  ở  đời  thật 
là  khó  có  được.  Hai  người  này  xuất  hiện  ở  đời  thật  là  khó  có  được. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  con  người  xuất  hiện  ở  đời,  thật  là  khó  có  được.  Hai 
người  ấy  là  ai?  Bích-chi-phật  xuất  hiện  ở  đời,  thật  là  khó  có  được  và 


1. 


Tham  chiếu  Pa0li,  A.  II.  6.  2  (R.i.  77). 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  8 


197 


A-la-hán  lậu  tận  đệ  tử  của  Như  Lai,  xuất  hiện  ở  đời,  thật  là  khó  có 
được. 

Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  hai  người  xuất  hiện  ở  đời  thật  là 
khó  có  được. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  này  ở  thế  gian  thật  là  phiền  não.  Hai  pháp  gì? 
Tạo  các  gốc  rễ  ác,  khởi  lên  các  oán  hiềm  và  lại  không  tạo  hạnh 
lành,  gốc  của  các  đức. 

Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  hai  pháp  thật  là  phiền  não. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  giác  tri  pháp  phiền  não  này  và 
cũng  nên  giác  tri  pháp  không  phiền  não.  Các  pháp  phiền  não  thì  hãy 
đoạn  trừ,  pháp  không  phiền  não,  thì  nên  tu  hành.  Như  vậy,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tà  kiến,  mà  chúng  sinh  suy  niệm,  hướng  đến,  cùng  các  hành 
khác,  tất  cả  đều  không  có  gì  đáng  quý,  là  những  điều  mà  người  thế 
gian  không  đáng  ham  thích.  Vì  sao?  Vì  tà  kiến  này  là  bất  thiện. 
Giông  như  những  hạt  quả  đắng,  nghĩa  là  những  hạt  quả  đắng,  hạt 
rau  đắng,  hạt  rau  đay,  hạt  tất-địa  bàn-trì,  cùng  các  loại  hạt  đắng 
khác,  mà  đem  những  loại  hạt  này  trồng  nơi  đất  tốt,  sau  đó  sẽ  sinh 
ra  mầm  cũng  đắng  như  xưa.  Vì  sao?  Vì  những  hạt  này  vốn  đã  đắng. 
Ớ  đây,  tà  kiến  chúng  sinh  cũng  lại  như  vậy.  Những  gì  được  làm  bởi 
thân  hành,  khẩu  hành,  ý  hành,  những  gì  hướng  đến,  những  gì  nghĩ 
đến,  cùng  các  hành  ác  khác,  tất  cả  đều  không  đáng  quý,  là  những 
điều  mà  người  thế  gian  không  ham  thích.  Vì  sao?  Vì  tà  kiến  ác  này 
là  bất  thiện. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  trừ  tà  kiến,  tập  hành  chánh 
kiến.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Chánh  kiến  mà  chúng  sinh  nghĩ  đến,  hướng  đến,  cùng  các 
hành  khác,  tất  cả  đều  đáng  quý  kính,  là  những  điều  mà  người  thế 
gian  đáng  ham  thích.  Vì  sao?  Vì  chánh  kiến  này  là  diệu.  Giông  như 
những  quả  ngọt,  như  mía,  quả  bồ-đào,  cùng  tất  cả  những  quả  ngon 
ngọt  khác,  có  người  sửa  sang  đất  tốt  đem  trồng  chúng,  sau  đó  sẽ  sinh 
ra  con,  tất  cả  đều  ngon  ngọt,  khiến  người  ham  thích.  Vì  sao?  Vì 
những  hạt  quả  này  vốn  đã  ngon  ngọt.  Ớ  đây  chánh  kiến  chúng  sinh 
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cũng  lại  như  vậy.  Những  gì  được  nghĩ  đến,  hướng  đến,  cùng  các  hành 
khác,  tất  cả  đều  đáng  quý  kính,  là  những  điều  mà  người  thế  gian 
đáng  ham  thích.  Vì  sao?  Vì  tà  kiến  này  là  diệu. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tập  hành  chánh  kiến.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  ở  nơi  vắng  vẻ,  một  mình  tư  duy,  nảy 
sinh  ý  niệm  này:  “Có  những  chúng  sinh  khơi  dậy  tưởng  ái  dục,  liền 
sinh  dục  ái,  rồi  tập  hành  ngày  đêm  không  hề  nhàm  chán.”  Bấy  giờ 
vào  buổi  chiều,  Tôn  giả  A-nan  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  khoác  y,  sửa 
lại  y  phục,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi  rồi,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi 
qua  một  bên. 

Lúc  ấy  Tôn  giả  A-nan  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Con  ở  nơi  vắng  vẻ  liền  phát  sinh  ý  nghĩ  này:  “Có  những 
chúng  sinh  khơi  dậy  tưởng  ái  dục,  liền  sinh  dục  ái,  rồi  tập  hành  ngày 
đêm  không  hề  nhàm  chán.” 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  A-nan,  như  những  gì  ông  đã  nói:  “Có  những 
chúng  sinh  khơi  dậy  tưởng  ái  dục,  liền  sinh  dục  ái,  rồi  tập  hành 
ngày  đêm  không  hề  nhàm  chán.”  Vì  sao?  Này  A-nan,  vào  thời  quá 
khứ  xa  xưa  có  Chuyển  luân  thánh  vương  tên  là  Đảnh  Sinh,  dùng 
pháp  mà  trị  hóa,  không  có  gian  dôi,  thành  tựu  bảy  báu.  Bảy  báu  là 
bánh  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  báu,  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  điển 
binh  báu.  Đó  là  bảy  báu.  Lại  có  ngàn  người  con  dũng  mãnh  cường 
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tráng,  có  thể  hàng  phục  các  kẻ  ác;  thông  lãnh  bốn  thiên  hạ  mà 
không  cần  đao  trượng. 

A-nan  nên  biết,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  phát  sinh  ý 
niệm  này:  “Nay  ta  có  đất  Diêm-phù-đề  này,  dân  chúng  đông  đúc, 
các  loại  trân  báu  nhiều.  Ta  cũng  đã  nghe  các  vị  trưởng  lão  kỳ  cựu 
nói,  phía  Tây  có  nước  Cù-da-ni,  nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân 
bảo  rất  nhiều.  Nay  ta  hãy  đến  thông  lãnh  quốc  độ  kia.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  mới  nảy  sinh  ý 
nghĩ  này:  “Ta  đem  bôn  bộ  binh  rời  khỏi  Diêm-phù,  đi  qua  nước  Cù- 
da-ni.”  Lúc  đó  người  dân  nước  kia  thấy  Thánh  vương  đến,  tất  cả 
đều  ra  trước  nghênh  đón,  quỳ  lễ  thỏi  thăm:  “Thiện  lai!  Đại  vương! 
Nay  nhân  dân  nước  Cù-da-ni  này  đông  đúc,  nguyện  xin  Thánh 
vương  nên  ở  đây  đây  cai  trị  giáo  hóa  nhân  dân,  khiến  theo  giáo 
lệnh  như  pháp.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  liền  thông  lãnh 
nhân  dân  ở  nước  Cù-da-ni  trải  qua  hàng  trăm  ngàn  năm.  Rồi  thì, 
Thánh  vương  Đảnh  Sinh  tự  nghĩ  như  vầy:  “Ta  có  Diêm-phù-đề, 
nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều,  cũng  có  mưa  bảy 
báu  ngập  đến  gối.  Nay  cũng  lại  có  Cù-da-ni  này,  nhân  dân  đông 
đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều.  Ta  cũng  từng  nghe  các  trưởng  lão 
nói,  còn  có  Phất-vu-đãi,  nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại 
nhiều.  Nay  ta  hãy  đến  thông  lãnh  quốc  độ  kia,  dùng  pháp  mà  trị 
hóa.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ,  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  mới  nảy  sinh  ý 
nghĩ  này:  “Ta  đem  bôn  bộ  binh  rời  khỏi  Cù-da-ni,  đi  qua  nước  Phất- 
vu-đãi.”  Lúc  đó  người  dân  nước  kia  thấy  Thánh  vương  đến,  tất  cả 
đều  ra  trước  nghênh  đón,  quỳ  lễ  thỏi  thăm,  khác  miệng  nhưng  đồng 
thinh  nói  như  vầy:  “Thiện  lai!  Đại  vương!  Nay  nhân  dân  nước  Phất- 
vu-đãi  này  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều,  nguyện  xin  Đại 
vương  nên  ở  đây  đây  cai  trị  giáo  hóa  nhân  dân,  khiến  theo  giáo  lệnh 
như  pháp.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  liền  thông  lãnh 
nhân  dân  ở  nước  Phất-vu-đãi  trải  qua  hàng  trăm  ngàn  vạn  năm.  Rồi 
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thì,  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  tự  nghĩ  như  vầy:  “Ta  ở  Diêm-phù-đề, 
nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều,  cũng  có  mưa  bảy 
báu  ngập  đến  gối.  Nay  cũng  lại  có  Cù-da-ni  này,  nhân  dân  đông 
đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều.  Nay  cũng  lại  có  Phất-vu-đãi  này 
nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều.  Ta  cũng  từng  nghe 
các  trưởng  lão  nói  còn  có  uất-đơn-việt,  nhân  dân  đông  đúc,  các 
loại  trân  bảo  lại  nhiều,  việc  làm  tự  do,  không  cần  cất  giữ,  tuổi  thọ 
không  bị  yểu,  tuổi  thọ  chính  là  ngàn  tuổi.  Hết  tuổi  thọ  ở  đây  sẽ 
sinh  lên  trời,  không  đọa  vào  đường  khác,  mặc  áo  kiếp-ba-dục2,  ăn 
loại  lúa  gạo  tự  nhiên.  Nay  ta  hãy  đến  thông  lãnh  quốc  độ  kia,  dùng 
pháp  mà  trị  hóa. 

Này  A-nan,  bấy  giờ,  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  mới  nảy  sinh  ý 
nghĩ  này:  “Ta  đem  bốn  bộ  binh  rời  khỏi  Phất-vu-đãi,  đi  qua  nước 
uất-đơn-việt.”  Từ  xa  nhìn  thấy  đất  kia  màu  xanh  rậm  rạp.  Thấy  rồi, 
liền  hỏi  quần  thần  tả  hữu  rằng:  “Các  ngươi  có  thấy  khắp  cả  đất  này 
một  màu  xanh  rậm  rạp  chăng?” 

Đáp  rằng:  “Vâng,  chúng  tôi  thấy.” 

Vua  bảo  quần  thần  rằng:  “Cỏ  ở  đây  mềm  mại,  mịn  như  Thiên  y 
không  khác.  Chư  hiền  ở  đây  thường  ngồi  nơi  này.” 

Đi  về  phía  trước  một  tý  nữa,  từ  xa  nhìn  thấy  đất  này  màu  vàng 
rực  rỡ,  liền  hỏi  quần  thần  rằng:  “Các  ngươi  có  thấy  khắp  cả  đất  này 
màu  vàng  rực  rỡ  không?” 

Đáp  rằng:  “Chúng  tôi  đều  thấy  vậy.” 

Đại  vương  nói:  “Đây  gọi  là  lúa  tự  nhiên.  Chư  hiền  ở  đây 
thường  ăn  thức  an  này.  Hiện  tại  các  khanh  cũng  sẽ  ăn  lúa  gạo 
này.” 

Bấy  giờ,  Thánh  vương  tiến  về  phía  trước  một  tý  nữa,  lại  thấy 
khắp  cả  đất  kia  đều  bằng  phẳng,  từ  xa  nhìn  thấy  đài  cao  nổi  lên  một 
cách  đặc  biệt.  Lại  bảo  quần  thần:  “Các  ngươi  có  nhìn  khắp  đất  này 
đất  đai  bằng  phẳng  không?” 

Đáp  rằng:  “Thưa  vâng,  chúng  tôi  đều  thấy  vậy.” 


2'  Kiếp-ba-dục  ÍÙ/JỄÍ3.  Pa0li:  Kappa0sika,  được  làm  bằng  bông  gòn. 
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Đại  vương  bảo  rằng:  “Đó  gọi  áo  cây  kiếp-ba-dục*,  các  ngươi 
cũng  sẽ  mặc  áo  cây  này.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ  nhân  dân  nước  kia  thấy  đại  vương  đến, 
đều  tiến  lên  phía  trước  nghênh  đón,  quỳ  lễ  thưa  hỏi,  nhiều  tiếng 
cùng  vang  lên:  “Thiện  lai,  Thánh  vương!  Dân  chúng  nước  uất-đơn- 
việt  này  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều,  nguyện  xin  Đại 
vương  nên  ở  đây  cai  trị  giáo  hóa  nhân  dân  khiến  theo  giáo  lệnh  như 
pháp.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  liền  thông  lãnh 
nhân  dân  ở  uất-đơn-việt,  trải  qua  trăm  ngàn  vạn  năm.  Rồi  thì, 
Thánh  vương  Đảnh  Sinh  lại  sinh  ý  nghĩ  này:  “Nay  ta  có  đất  Diêm- 
phù,  nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều,  cũng  có  mưa 
bảy  báu  ngập  đến  gốì.  Nay  cũng  lại  có  Cù-da-ni,  Phất-vu-đãi  cùng 
uất-đơn-việt  này,  nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều.  Ta 
cũng  từng  nghe  các  trưởng  lão  nói,  còn  có  trời  Tam  thập  tam  khoái 
lạc  không  đâu  bằng,  tuổi  thọ  rất  lâu,  y  thực  tự  nhiên,  ngọc  nữ  vây 
quanh  không  thể  kể  xiết.  Nay  ta  nên  đến  thông  lãnh  Thiên  cung  kia, 
dùng  pháp  mà  trị  hóa.” 

Này  A-nan!  Bấy  giờ,  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  mới  nảy  sinh  ý 
nghĩ  này:  “Ta  đem  bôn  bộ  binh  rời  khỏi  uất-đơn-việt,  đi  lên  Tam 
thập  tam  thiên.  Lúc  ấy,  Thiên  đế  Thích  từ  xa  trong  thấy  Thánh 
vương  Đảnh  Sinh  đến,  liền  nói  như  vầy:  “Thiện  lai,  Đại  vương!  Xin 
đến  ngồi  đây.” 

Này  A-nan,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  cùng  Thích  Đề- 
hoàn  Nhân  ngồi  một  chỗ.  cả  hai  cùng  ngồi,  không  thể  phân  biệt 
được,  từ  tướng  mạo,  cử  động,  cho  đến  âm  vang  lời  nói,  chỉ  là  một 
không  khác. 

Này  A-nan,  bấy  giờ  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  ở  đó  trải  qua 
hàng  ngàn  trăm  năm,  rồi  nảy  sinh  ý  niệm  này:  “Nay  ta  có  đất 
Diêm-phù  này,  nhân  dân  đông  đúc,  các  loại  trân  bảo  lại  nhiều, 
cũng  có  mưa  bảy  báu  ngập  đến  gối,  cũng  có  Cù-da-ni,  cũng  lại  có 
Phất-vu-đãi,  cũng  lại  có  uất-đơn-việt  này,  nhân  dân  đông  đúc,  các 
loại  trân  bảo  lại  nhiều.  Nay  ta  lại  đến  Tam  thập  tam  thiên,  bấy  giờ, 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  8 


203 


ta  phải  hại  Thiên  đế  Thích  này,  để  ở  đây  một  mình  làm  vua  chư 
Thiên. 

Này  A-nan,  bấy  giờ,  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  vừa  nảy  sinh  ý 
niệm  này,  liền  từ  trên  chỗ  ngồi  tự  đọa  xuống  đến  đất  Diêm-phù, 
cùng  với  bốn  bộ  binh,  tất  cả  đều  rơi  xuống.  Lúc  này,  bánh  xe  báu 
cũng  mất,  không  biết  ở  đâu?  Voi  báu,  ngựa  báu  chết  cùng  lúc,  châu 
báu  thì  tự  mất;  ngọc  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  điển  binh  báu,  chúng  đều 
mạng  chung.  Bấy  giờ,  Thánh  vương  Đảnh  Sinh  thân  mắc  bệnh 
nặng,  tông  tộc,  thân  quyến,  tất  cả  đều  vân  tập  thăm  hỏi  bệnh  vua: 
“Thế  nào  Đại  vương!  Giả  sử  sau  khi  đại  vương  mệnh  chung,  có 
người  đến  hỏi  điều  này:  ‘Lúc  đại  vương  Đảnh  Sinh  mệnh  chung,  có 
dạy  lời  nào  không?’  Nếu  có  ai  hỏi  như  vậy,  thì  nên  trả  lời  thế 
nào?” 

Thánh  vương  Đảnh  Sinh  đáp:  “Nếu  giả  sử  ta  mệnh  chung;  sau 
khi  ta  mệnh  chung  nếu  có  người  hỏi  thì  nên  đáp  như  vầy:  ‘Vua  Đảnh 
Sinh  thống  lãnh  bốn  châu  thiên  hạ  không  biết  đủ  và  nhàm  tởm,  lại 
đến  Tam  thập  tam  thiên,  ở  tại  đó  trải  qua  hàng  trăm  ngàn  năm,  mà  ý 
còn  sinh  tham,  muốn  hại  Thiên  đế,  nên  tự  đọa  lạc,  liền  nhận  lấy  cái 
chết.”’ 

Này  A-nan,  trong  lòng  ông  chớ  hồ  nghi:  “Vua  Đảnh  Sinh  bấy 
giờ  là  ai  vậy?”  Chớ  có  quán  sát  như  vậy!  Vì  sao?  Vì  vua  Đảnh  Sinh 
lúc  đó  chính  là  thân  Ta.  Bấy  giờ,  Ta  lãnh  bốn  châu  thiên  hạ,  cùng 
đến  Tam  thập  tam  thiên  ở  trong  ngũ  dục  mà  không  biết  đủ  và  nhàm 
tởm. 

Này  A-nan,  hãy  bằng  phương  tiện  này  chứng  biết  nơi  mà  tâm 
tham  dục  hưng  khởi  hướng  đến,  niệm  tưởng  càng  tăng  gấỹ  bội,  ở 
trong  ái  dục  mà  không  biết  đủ  và  nhàm  tởm.  Muôn  cầu  biết  đủ  và 
nhàm  tởm,  thì  phải  cầu  từ  trong  trí  tuệ  Thánh  hiền. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ở  giữa  đại  chúng,  liền  nói  kệ  này: 

Tham,  dâm  như  mưa  mùa 
Với  dục  không  biết  đủ 
Vui  ít  mà  khổ  nhiều 
Những  điều  người  trí  bỏ. 
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Giả  sử  hưởng  dục  trời 
Vui  hưởng  với  ngũ  nhạc 
Không  bằng  cĩoạn  tâm  ái 
Là  ctệ  tử  Chánh  giác. 

Tham  dục  dài  ức  kiếp 
Phước  hết  trở  lại  ngục 
Hưởng  ỉạc  há  bao  lâu 
Liền  chịu  khổ  địa  ngục. 

Cho  nên,  này  A-nan,  hãy  bằng  phương  tiện  này  để  biết  dục  mà 
từ  bỏ  dục,  vĩnh  viễn  không  khởi  tưởng3  này.  Hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  Sinh  Lậu4  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cùng  nhau 
hỏi  thăm,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  này,  Bà-la-môn  Sinh  lậu  bạch 
Thế  Tôn: 

-Nên  xem  người  ác  tri  thức  như  thế  nào?5 
Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  xem  như  xem  trăng. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Nên  xem  Thiện  tri  thức  như  thế  nào? 


3  Xem  cht.  kinh  số  3,  phẩm  19. 

4  Sinh  Lậu  dL/ii;  Trung:  Sinh  Văn  £H|.  Paeli:  Ja0òussoòì. 

5-  Xem  Trung  36  (T2n125,  tr.  584C12). 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  xem  như  xem  trăng. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Những  gì  Sa-môn  Cù-đàm  nói  hôm  nay  chỉ  lược  nói  cốt  yếu, 
chứ  chưa  giải  rộng  nghĩa,  nguyện  xin  Cù-đàm  nói  rộng  hết  nghĩa 
khiến  cho  người  chưa  hiểu  được  hiểu. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Này  Bà-la-môn,  lắng  nghe,  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  vì 
ông  mà  diễn  rộng  nghĩa  này. 

Bà-la-môn  thưa: 

-Xin  vâng,  thưa  Cù-đàm! 

Bà-la-môn  Sinh  Lậu  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Này  Bà-la-môn,  giống  như  trăng  cuối  tháng,  ngày  đêm  xoay 
vần,  nó  chỉ  có  giảm  chứ  không  có  đầy.  Vì  nó  tổn  giảm,  hoặc  có  khi 
trăng  không  hiện  nên  không  có  ai  thấy.  Này  Bà-la-môn,  ở  đây  cũng 
vậy,  như  ác  tri  thức,  trải  qua  ngày  đêm,  dần  dần  không  có  tín,  không 
có  giới,  không  có  văn,  không  có  thí,  không  có  trí  tuệ.  Lúc  đó  ác  tri 
thức  kia  thân  hoại  mạng  chung,  sinh  vào  trong  địa  ngục.  Cho  nên, 
Bà-la-môn,  nay  Ta  nói  người  ác  tri  thức  này  giống  như  mặt  trăng 
cuối  tháng. 

Này  Bà-la-môn,  giông  như  mặt  trăng  đầu  tháng,  trải  qua  ngày 
đêm,  ánh  sáng  dần  tăng  lên,  từ  từ  tròn  đầy,  cho  đến  ngày  mười  lăm 
là  sung  mãn  đầy  đủ,  tất  cả  chúng  sinh  không  ai  là  không  thấy.  Này 
Bà-la-môn,  cũng  vậy,  như  Thiện  tri  thức,  trải  qua  ngày  đêm,  tăng 
thêm  tín,  giới,  văn,  thí,  trí  tuệ.  Vì  họ  nhờ  tăng  thêm  tín,  giới,  văn,  thí, 
trí  tuệ,  nên  Thiện  tri  thức  lúc  bấy  giờ  thân  hoại  mạng  chung,  sinh  lên 
trời,  cõi  lành.  Cho  nên,  Bà-la-môn,  nay  Ta  nói  chỗ  hướng  đến  của 
người  Thiện  tri  thức  này,  giống  như  mặt  trăng  tròn  đầy. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Như  người  có  tham  dục 
Sân  nhuế,  si  không  hết 
Với  thiện  có  giảm  dần 
Như  trăng  dâng  thời  khuyết. 
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Như  người  không  tham  dục 
Sân  nhuế,  si  cũng  hết 
Với  thiện  có  tăng  dần 
Giông  như  trăng  tròn  đầy. 

Cho  nên,  Bà-la-môn,  hãy  học  như  trăng  đầu  tháng. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Sinh  Lậu  bạch  Thế  Tôn: 

-Lành  thay,  Cù-đàm,  giống  như  người  gù  được  thẳng,  người  tối 
được  sáng,  người  mê  thấy  đường,  nơi  tối  tăm  được  thắp  sáng.  Ớ  đây 
cũng  như  vậy,  Sa-môn  Cù-đàm  dùng  vô  sô"  phương  tiện  vì  con  mà 
nói  pháp.  Nay  con  tự  quay  về  Thế  Tôn,  Pháp,  cùng  chúng  Tăng.  Từ 
nay  cho  phép  con  làm  Ưu-bà-tắc,  suốt  đời  không  sát  sinh. 

Sinh  Lậu  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  về  pháp  Thiện  tri  thức,  cũng  sẽ  nói  về  pháp  ác 
tri  thức.  Hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ ! 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Kính  vâng,  thưa  Thế  Tôn. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Kia,  sao  gọi  là  pháp  ác  tri  thức?  Này  Tỳ-kheo!  ơ  đây  người 
ác  tri  thức  tự  sinh  tâm  niệm  này:  “Ta  thuộc  dòng  hào  tộc  xuất  gia 
học  đạo.  Các  Tỳ-kheo  khác  thuộc  dòng  ti  tiện  xuất  gia.”  Ý  vào  dòng 
họ  mình  mong  chê  bai  người  khác.  Đó  gọi  là  pháp  ác  tri  thức. 

Lại  nữa,  người  ác  tri  thức  tự  sinh  tâm  niệm  này:  “Ta  rất  siêng 
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năng  phụng  hành  chánh  pháp.  Các  Tỳ-kheo  khác  thì  không  siêng 
năng  trì  giới.”  Lại  dùng  nghĩa  này  chê  bai  người  khác  mà  tự  cống 
cao.  Đó  gọi  là  pháp  ác  tri  thức. 

Lại  nữa,  người  ác  tri  thức  lại  tự  nghĩ:  “Ta  thành  tựu  Tam-muội, 
các  Tỳ-kheo  khác  không  có  Tam-muội,  tâm  ý  thác  loạn  không  nhất 
định.”  Người  ấy  ỷ  vào  Tam-muội  này  thường  tự  công  cao  chê  bai 
người  khác.  Đó  gọi  là  pháp  ác  tri  thức. 

Lại  nữa,  người  ác  tri  thức  lại  tự  nghĩ:  “Ta  trí  tuệ  bậc  nhất,  ở 
đây  các  Tỳ-kheo  khác  không  có  trí  tuệ.”  Họ  ỷ  vào  trí  tuệ  này  mà  tự 
cống  cao  hủy  báng  người  khác.  Đó  gọi  là  pháp  ác  tri  thức. 

Lại  nữa,  người  ác  tri  thức,  lại  tự  nghĩ:  “Hiện  tại  ta  thường  được 
thức  ăn,  giường  mềm,  ngọa  cụ,  thuốc  thang  trị  bệnh.  Ớ  đây  các  Tỳ- 
kheo  khác  không  được  các  vật  cúng  dường  này.”  Người  này  ỷ  vào 
vật  cúng  dường  này  mà  tự  cống  cao,  chê  bai  người  khác.  Đó  gọi  là 
pháp  ác  tri  thức. 

Này  Tỳ-kheo,  Đó  gọi  là  người  ác  tri  thức,  hành  tà  nghiệp  này. 

Kia,  sao  gọi  là  pháp  Thiện  tri  thức?  Này  Tỳ-kheo,  ở  đây  người 
Thiện  tri  thức  không  tự  nghĩ:  “Ta  sinh  thuộc  dòng  hào  tộc.  ơ  đây  các 
Tỳ-kheo  khác  không  phải  là  dòng  hào  tộc.  ”  Vì  thân  mình  cùng  người 
không  có  khác.  Đó  gọi  là  pháp  Thiện  tri  thức. 

Lại  nữa,  người  Thiện  tri  thức  không  tự  nghĩ:  “Nay  ta  trì  giới,  ở 
đây  các  Tỳ-kheo  khác  không  trì  giới  hạnh.”  Vì  thân  mình  cùng  họ 
không  có  thêm  bớt.  Tuy  người  ấy  nương  vào  giới  này,  nhưng  không 
tự  công  cao,  không  chê  bai  người  khác.  Đó  gọi  là  pháp  Thiện  tri 
thức. 

Lại  nữa,  người  Thiện  tri  thức  lại  không  tự  nghĩ:  “Ta  thành  tựu 
Tam-muội.  ơ  đây  các  Tỳ-kheo  khác  ý  loạn  không  định.”  Vì  thân 
mình  cùng  người  không  thêm  bớt.  Người  ấy  tuy  nương  vào  Tam- 
muội  này,  nhưng  không  tự  cống  cao,  cũng  không  chê  bai  người  khác. 
Đó  gọi  là  pháp  Thiện  tri  thức. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  người  Thiện  tri  thức  cũng  không  tự  nghĩ:  “Ta 
thành  tựu  trí  tuệ.  ở  đây  các  Tỳ-kheo  khác  không  có  trí  tuệ.”  Vì  thân 
mình  cùng  người  cũng  không  thêm  bớt.  Người  ấy  tuy  nương  vào  trí 
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tuệ  này,  nhưng  không  tự  cống  cao,  cũng  không  chê  bai  người  khác. 
Này  Tỳ-kheo  đó  gọi  là  pháp  Thiện  tri  thức. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  người  Thiện  tri  thức  không  tự  nghĩ:  “Ta  có 
thể  được  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  mền,  ngọa  cụ,  thuốc  thang 
trị  bệnh.  Ớ  đây  các  Tỳ-kheo  khác  không  thể  được  được  y  phục,  đồ 
ăn  thức  uống,  giường  mền,  ngọa  cụ,  thuốc  thang  trị  bệnh.”  Vì  thân 
mình  cùng  người  cũng  không  thêm  bớt.  Người  ấy  tuy  nương  vào 
những  lợi  dưỡng  này,  nhưng  không  tự  công  cao,  cũng  không  chê  bai 
người.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  pháp  Thiện  tri  thức. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  phân  biệt  cho  các  ngươi  pháp  ác  tri  thức,  cũng  nói  cho 
các  ngươi  pháp  Thiện  tri  thức.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tránh 
xa  pháp  ác  tri  thức  và  nhớ  hãy  cùng  tu  hành  pháp  Thiện  tri  thức.  Như 
vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-lưu6,  của  Thích-sí7, 
cùng  câu  hội  với  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  có  năm  trăm  người 
quý  tộc  thuộc  dòng  họ  Thích  ở  trong  nước,  có  điều  muôn  bàn  luận 
nên  tập  họp  tại  giảng  đường  Phổ  nghĩa8.  Lúc  ấy,  Bà-la-môn  Thế 


Ni-câu-lưu  viên  vườn  cây  đa,  ở  ngoài  thành  Ca-tỳ-la-vệ  (Pl. 

Kapilavatthu).  Paoli:  Nigrodhaoraoma. 

7'  Thích-sí  fẸỉi,  phiên  âm:  Giữa  những  người  họ  Thích.  Paoli:  Sakkesu. 

8  Phổ  nghĩa  giảng  đường.  Paoli:  Santhaogaorasaolao  (Sandhaogaora),  hội  trường 
của  họ  Thích.  cf.  M.  i.  91. 
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Điển9  đến  chỗ  những  người  họ  Thích  kia,  nói  với  họ  rằng: 

-Thế  nào  các  vị,  ở  đây  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  cùng  người  thế 
tục  nào  có  thể  cùng  luận  nghị  với  tôi  không? 

Bấy  giờ,  số  đông  người  họ  Thích  bảo  Bà-la-môn  Thế  Điển 

rằng: 

-Hôm  nay,  ở  đây  có  hai  người  tài  cao  học  rộng,  ở  tại  nước 
Ca-tỳ-la-việt.  Hai  người  này  là  ai?  Một  là  Tỳ-kheo  Châu-lợi-bàn- 
đặc,  hai  là  Cù-đàm  họ  Thích,  Như  Lai,  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác. 
Người  mà  trong  các  đám  đông  ít  được  nghe  đến,  người  không  có  trí 
tuệ,  lời  nói  vụng  về,  không  phân  biệt  được  nên  bỏ  hay  nên  lấy;  đại 
loại  như  Châu-lợi-bàn-đặc.  Còn  người  mà  trong  cả  nước  Ca-tỳ-la- 
việt  này  không  ai  biết  đến,  không  ai  nghe,  người  không  trí  tuệ, 
người  quê  mùa  xấu  xí,  đại  loại  như  Cù-đàm.  Bấy  giờ,  ông  có  thể 
luận  nghị  cùng  họ.  Nếu  Bà-la-môn  có  khả  năng  luận  nghị  mà  thắng 
được  hai  người  này,  thì  năm  trăm  người  chúng  tôi  liền  tùy  thời  cúng 
dường  mọi  thứ  cần  dùng  và  cũng  sẽ  đền  ơn  một  ngàn  thỏi  vàng 
ròng. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  liền  tự  nghĩ:  “Dòng  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la- 
việt  này,  tất  cả  đều  thông  minh,  có  nhiều  kỹ  thuật,  gian  xảo,  hư 
ngụy,  không  có  chánh  hạnh.  Nếu  ta  cùng  hai  người  kia  luận  nghị  mà 
thắng  được,  thì  đâu  có  đủ  là  lạ!  Còn  nếu  người  kia  thắng  ta,  thì  ta 
liền  bị  người  ngu  chiết  phục.  Nghĩ  về  hai  lẽ  này,  ta  không  kham  cùng 
họ  luận  nghị.”  Sau  khi  nghĩ  vậy  xong,  liền  rút  lui  ra  về. 

Bấy  giờ,  đã  đến  giờ,  Châu-lợi-bàn-đặc  cầm  bát  vào  thành  Ca- 
tỳ-la-việt  khất  thực.  Lúc  này,  Bà-la-môn  Thế  Điển  từ  xa  trông  thấy 
Châu-lợi-bàn-đặc  đến,  liền  tự  nghĩ:  “Bấy  giờ,  ta  nên  đến  hỏi  nghĩa 
người  kia.”  Rồi  Bà-la-môn  Thế  Điền  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo,  nói  với 
Châu-lợi-bàn-đặc  rằng: 

-Sa-môn  tên  gì? 

Châu-lợi-bàn-đặc  nói: 

-Thôi,  Bà-la-môn!  cần  gì  hỏi  tên?  sở  dĩ  ông  đến  đây  là 


Có  lẽ  đồng  nhất  với  Loka0yatika  của  Pacli,  cf.  s.  ii.  77ff. 
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muôn  hỏi  nghĩa.  Giờ  thì  nên  hỏi  đi! 

Bà-la-môn  nói: 

-Sa-môn  có  thể  luận  nghị  cùng  tôi  không? 

Châu-lợi-bàn-đặc  nói: 

-Nay  ta  còn  có  khả  năng  luận  nghị  cùng  Phạm  thiên,  huống  chi 
cùng  với  người  mù  không  mắt  như  ông  ư? 

Bà-la-môn  nói: 

-Người  mù  tức  không  phải  là  người  không  mắt?  Không  mắt  tức 
không  phải  mù?  Đây  chỉ  có  một  nghĩa  há  chẳng  phải  là  lập  lại  phiền 
phức  sao? 

Châu-lợi-bàn-đặc,  bấy  giờ  liền  bay  lên  không  trung  hiện  ra 
mười  tám  cách  biến  hóa.  Lúc  này,  Bà-la-môn  liền  tự  nghĩ:  “Sa-môn 
này  chỉ  có  thần  túc,  chứ  không  biết  luận  nghị.  Nếu  ai  giải  nghĩa  này 
cho  ta,  ta  sẽ  tự  thân  làm  đệ  tử  người  ấy. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  bằng  Thiên  nhĩ  thông,  nghe  được 
những  lời  này:  “Châu-lợi-bàn-đặc  đang  luận  nghĩa  với  Bà-la-môn 
Thế  Điển.”  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  liền  biến  thân  thành  hình  Bàn-đặc 
và  làm  ẩn  hình  Bàn-đặc  khiến  không  cho  hiện  ra,  rồi  nói  với  Bà-la- 
môn  rằng: 

-Này  Bà-la-môn  nếu  ông  tự  nghĩ  rằng:  “Sa-môn  này  chỉ  có 
thần  túc,  chứ  không  kham  luận  nghị.”  Bấy  giờ,  ông  nên  lắng  nghe, 
tôi  sẽ  nói,  sẽ  đáp  lại  nghĩa  mà  ông  vừa  hỏi  và  sẽ  dựa  vào  gốc  luận 
cứ  này  dẫn  thêm  thí  dụ. 

Này  Bà-la-môn,  hiện  tại  ông  tên  gì? 

Bà-la-môn  đáp: 

-Tôi  tên  Phạm  Thiên. 

Châu-lợi-bàn-đặc  hỏi: 

-Ông  là  đàn  ông  phải  không? 

Bà-la-môn  nói: 

-Tôi  là  đàn  ông. 

Lại  hỏi: 

-Đó  là  người  phải  không? 
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Bà-la-môn  đáp: 

-Là  người. 

Châu-lợi-bàn-đặc  hỏi: 

-Thế  nào,  Bà-la-môn,  đàn  ông  cũng  là  người,  người  cũng  là 
đàn  ông,  đây  cũng  là  một  nghĩa,  há  chẳng  phải  là  lập  lại  phiền  phức 
sao?  Nhưng  này  Bà-la-môn,  mù  cùng  với  không  mắt,  nghĩa  này 
không  giống  nhau. 

Bà-la-môn  nói: 

-Sa-môn,  thế  nào  gọi  là  mù? 

Châu-lợi-bàn-đặc  nói: 

-Giống  như  không  thấy  đời  này,  đời  sau,  người  sinh,  người 
diệt,  sắc  tốt,  sắc  xấu,  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  chúng  sinh  đã  tạo  các 
hành  vi  thiện,  hành  vi  ác,  mà  không  biết  như  thật,  vĩnh  viễn  không 
thấy,  nên  gọi  đó  là  mù. 

Bà-la-môn  nói: 

-Thế  nào  là  người  không  mắt? 

Châu-lợi-bàn-đặc  nói: 

-Mắt  là  mắt  của  trí  tuệ  vô  thượng.  Người  kia  không  có  mắt  của 
trí  tuệ  vô  thượng  này,  nên  gọi  là  không  mắt. 

Bà-la-môn  nói: 

-Thôi,  thôi,  Sa-môn,  bỏ  thứ  tạp  luận  này  đi.  Nay  tôi  muốn  hỏi 
nghĩa  sâu.  Thế  nào,  này  Sa-môn,  có  trường  hợp  không  nương  vào 
pháp  mà  được  Niết-bàn  chăng? 

Châu-lợi  đáp: 

-Không  cần  nương  vào  năm  thạnh  ấm  mà  được  Niết-bàn. 

Bà-la-môn  nói: 

-Thế  nào,  Sa-môn,  năm  thạnh  ấm  này  là  có  duyên  mà  sinh  hay 
là  không  duyên  mà  sinh? 

Châu-lợi-bàn-đặc  đáp: 

-Năm  thạnh  ấm  này  là  có  duyên  mà  sinh  chứ  chẳng  phải 
không  duyên  mà  sinh. 

Bà-la-môn  hỏi: 
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-Duyên  của  năm  thạnh  ấm  là  gì? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Ái  là  duyên. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Gì  là  ái? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Chính  là  sinh. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Gì  gọi  là  sinh? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Chính  là  ái. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Ái  có  đạo  nào?10 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Chính  là  tám  phẩm  đạo  Hiền  thánh;  đó  là  chánh  kiến,  chánh 
nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  mạng,  chánh  hành11,  chánh  phương  tiện, 
chánh  niệm,  chánh  định,  đó  gọi  là  tám  phẩm  đạo  Hiền  thánh. 

Sau  khi  Châu-lợi-bàn-đặc  rộng  nói  pháp  cho  Bà-la-môn  rồi  và 
Bà-la-môn  nghe  giáo  nghĩa  mà  Tỳ-kheo  đã  nói  như  vậy  xong,  các 
trần  cấu  sạch  hết,  được  Pháp  nhãn  tịnh,  liền  tại  chỗ  trong  thân  khởi 
lên  ngọn  gió  đao  mà  qua  đời. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  hiện  nguyên  hình  trở  lại,  bay 
trên  hư  không,  trở  về  chỗ  ở.  Lúc  đó  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Châu-lợi-bàn- 
đặc  đến  giảng  đường  Phổ  nghĩa,  chỗ  những  người  dòng  họ  Thích 
đang  tụ  tập,  bảo  những  người  họ  Thích  kia  rằng: 

-Mọi  người  hãy  nhanh  chóng  sửa  soạn  tô  dầu,  củi  đuốc,  đem 
đến  trà -tỳ  Bà-la-môn  Thế  Điển. 


10  Bản  Hán  có  thể  nhảy  sót.  Nên  hiểu:  Có  con  đường  nào  dẫn  đến  diệt  tận  ái 
không? 

n'  Chánh  hành  IEÍt;  tức  chánh  tư  duy. 
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Bấy  giờ,  dòng  họ  Thích  sửa  soạn  tô  dầu  đến  trà -tỳ12  Bà-la-môn 
Thế  Điển  và  khởi  công  xây  tháp  ở  ngã  tư  đường.  Mọi  người  cùng 
theo  nhau  đến  chỗ  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Châu-lợi-bàn-đặc,  đến  rồi  đảnh 
lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Rồi  những  người  họ  Thích  hướng  về 
Tôn  giả  Châu-lợi-bàn-đặc  nói  bằng  bài  kệ  này,  rằng: 

Trà-tỳ*  khởi  dựng  tháp 
Không  trái  lời  Tôn  giả 
Chúng  tôi  được  lợi  lớn 
Gặp  được  phước  đức  này. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Châu-lợi-bàn-đặc  nói  kệ  này  đáp  lại  dòng  họ 
Thích: 

Nay  chuyển  Tôn  pháp  luân 
Hàng  phục  các  ngoại  đạo 
Trí  tuệ  như  biển  cả 
Đến  đây  hàng  Phạm  chí. 

Đã  làm  hành  thiện  ác 
Khứ,  lai  và  hiện  tại 
ức  kiếp  không  quên  mất 
Cho  nên  phải  tạo  phước. 

Sau  khi  Tôn  giả  Châu-lợi-bàn-đặc  rộng  nói  pháp  cho  những 
người  dòng  họ  Thích  kia  xong.  Những  người  dòng  họ  Thích  bạch 
Châu-lợi-bàn-đặc  rằng: 

-Nếu  Tôn  giả  cần,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  chăn  giường,  ngọa 
cụ,  thuốc  thang  trị  bệnh,  chúng  tôi  sẽ  cung  cấp  hết  mọi  sự.  Nguyện 
xin  nhận  lời  thỉnh  cầu,  chớ  từ  chối  một  chút  tình. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Châu-lợi-bàn-đặc  im  lặng  nhận  lời. 

Bấy  giờ,  những  người  dòng  họ  Thích  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn 
giả  Châu-lợi-bàn-đặc  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


12  Da-duy  IPIít  trong  Hán  dịch,  ta  quen  nói  là  trà-tỳ.  (Paoli:  Jha0peti). 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  câu  hội  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  người  ác  Đề-bà-đạt-đâu  đến  chỗ  vương  tử  Bà-la-lưu- 
chi13,  bảo  vương  tử  rằng: 

-Xưa  kia,  người  dân  thọ  mạng  rất  dài,  nhưng  nay  tuổi  thọ  con 
người  không  quá  một  trăm.  Vương  tử  nên  biết,  mạng  người  vô 
thường,  nếu  không  lên  ngôi,  mà  giữa  chừng  mạng  chung  thì  không 
đau  lắm  sao?  Vương  tử  nay  có  thể  đoạn  mạng  vua  cha  mà  thông 
lãnh  người  trong  nước.  Còn  tôi  sẽ  giết  Sa-môn  Cù-đàm  để  làm  Vô 
thượng  Chí  chân  Đẳng  chánh  giác.  Làm  vua  mới,  Phật  mới  ở  quốc 
độ  Ma-kiệt,  không  khoái  lắm  sao?  Như  mặt  trời  xuyên  qua  mây, 
không  chỗ  nào  là  không  chiếu.  Như  mặt  trăng,  mây  tan,  sáng  rõ 
giữa  muôn  sao. 

Bấy  giờ,  vương  tử  Bà-la-lưu-chi  liền  bắt  vua  cha  giam  vào 
trong  lao  sắt,  lập  thêm  thần  phụ  tá,  thông  lãnh  nhân  dân.  Lúc  bấy 
giờ,  có  các  Tỳ-kheo  vào  thành  La-duyệt  khất  thực,  nghe  Đề-bà-đạt- 
đâu  xúi  dục  vương  tử  bắt  vua  cha  giam  vào  trong  lao  sắt,  lập  thêm 
thần  phụ  tá.  Sau  khi  các  Tỳ-kheo  khất  thực  xong,  trở  về  nơi  ở,  thu 
cất  y  bát,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  bạch  Thế  Tôn: 

-Sáng  nay  chúng  con  vào  thành  khất  thực,  nghe  người  ngu  Đề- 
ba-đạt-đâu  dạy  bảo  vương  tử  bắt  vua  cha  giam  vào  lao  ngục,  lập 
thêm  thần  phụ  tá.  Rồi  dạy  vương  tử  rằng:  “Ông  giết  vua  cha,  ta  hại 
Như  Lai,  làm  vua  mới.  Phật  mới  ở  quốc  độ  Ma-kiệt  này,  không  khoái 
lắm  sao?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


Bà-la-lưu-chi  Skt.  Balaruci  (?),  Hán  dịch:  Chiết  Chỉ  Vô  Chỉ  MÍb- 

Tên  hiệu  của  A-xà-thế  (Paoli:  Aja0tassattu),  theo  truyền  thuyết  phương  Bắc. 
Xem  Pháp  Hoa  Văn  Cú  4  (T34n1718,  tr.  25c21).  Paoli  không  thấy  nói  đến  tên 
hiệu  này. 


13. 
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-Nếu  vua  cai  trị  giáo  hóa  mà  không  dùng  chánh  lý,  thì  bấy  giờ 
vương  thái  tử  cũng  thi  hành  phi  pháp.  Thái  tử  đã  thi  hành  phi  pháp, 
bấy  giờ  quần  thần,  trưởng  quan  lại  cũng  thi  hành  phi  pháp.  Quần 
thần,  trưởng  quan  lại  đã  thi  hành  phi  pháp,  thì  nhân  dân  quốc  độ 
cũng  thi  hành  phi  pháp.  Nhân  dân  quốc  độ  đã  thi  hành  phi  pháp,  bấy 
giờ  binh  chúng  nhân  mã  cũng  thi  hành  phi  pháp.  Binh  chúng  đã  thi 
hành  phi  pháp,  bấy  giờ  trời,  trăng  đảo  lộn,  chuyển  vận  không  đúng 
giờ.  Trời,  trăng  đã  không  đúng  giờ,  liền  không  có  năm  tháng.  Đã 
không  có  năm  tháng,  ngày  sai  tháng  lộn,  không  còn  tinh  quang. 
Ngày  tháng  đã  không  có  tinh  quang,  bấy  giờ  tinh  tú  hiện  quái.  Tinh 
tú  đã  hiện  ra  biến  quái,  liền  có  gió  dữ  nổi  lên.  Gió  dữ  đã  nổi  lên, 
thần  kỳ  giận  dữ.  Thần  kỳ  đã  giận  dữ,  bấy  giờ  mưa  gió  thất  thường, 
khi  ấy  hạt  lúa  ở  dưới  đất  liền  không  tăng  trưởng.  Nhân  dân  và  các 
loài  bò,  bay,  máy,  cựa,  nhan  sắc  biến  đổi,  tuổi  thọ  cực  ngắn. 

Nếu  có  lúc  nào  pháp  vua  cai  trị  chính  đáng,  bấy  giờ  quần  thần 
cũng  thi  hành  chính  pháp.  Quần  thần  đã  thi  hành  chính  pháp,  vương 
thái  tử  cũng  thi  hành  chính  pháp.  Vương  thái  tử  đã  thi  hành  chính 
pháp,  bấy  giờ  trưởng  quan  lại  cũng  thi  hành  chính  pháp.  Trưởng  quan 
lại  đã  thi  hành  chính  pháp,  quốc  độ  nhân  dân  cũng  thi  hành  chính 
pháp;  trời  trăng  luôn  thuận,  gió  mưa  đúng  thời,  tai  quái  không  hiện, 
thần  kỳ  hoan  hỷ,  ngũ  cốc  đầy  dẫy;  vua  tôi  hòa  mục,  nhìn  nhau  như 
anh  như  em  không  bao  giờ  thêm  bớt;  loài  có  hình  nhan  sắc  tươi  sáng; 
thức  ăn  tự  tiêu  hóa,  không  có  tai  hại;  tuổi  thọ  rất  dài,  được  người  yêu 
kính. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  này: 

Giống  như  trâu  lội  nước 
Dẩn  đầu  mà  không  ngay 
Tất  cả  đều  không  ngay 
Là  clo  gốc  dẫn  đường. 

Chúng  sinh  cũng  như  vậy 
Quần  chúng  cần  người  dẫn 
Dần  đường  hành  phỉ  pháp 
Huống  là  người  thấp  bé. 
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Dân  chúng  ctều  chịu  khổ 
Do  phép  vua  không  chính 
Vì  vua  hành  phi  pháp 
Tất  cả  clân  làm  theo. 

Giông  như  trâu  lội  nước 
Dần  đầu  mà  đi  ngay 
Đàn  theo  cũng  đều  ngay 
Là  clo  gốc  dẫn  đường. 

Chúng  sinh  cũng  như  vậy 
Quần  chúng  cần  người  dẫn 
Dẩn  đường  đi  đúng  pháp 
Huống  chi  người  thấp  bé. 

Dân  chúng  đều  hưởng  vui 
Do  phép  vua  dạy  chánh 
Vì  vua  hành  chánh  pháp 
Tất  cả  dân  làm  theo. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  bỏ  phi  pháp  mà  hành  chánh 
pháp.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  9 

Phẩm  18:  TÀM  QUÝ 

KINH  SỐ  l1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  tinh  diệu2  thủ  hộ  thế  gian.  Thế  nào  là  hai  pháp? 
Có  tàm,  có  quý3.  Này  các  Tỳ-kheo!  Nếu  không  có  hai  pháp  này,  thì 
thế  gian  sẽ  không  phân  biệt  có  cha,  có  mẹ,  có  anh,  có  em,  vợ  con,  tri 
thức,  tôn  trưởng,  lớn  nhỏ;  sẽ  cùng  với  lục  súc  heo,  gà,  chó,  ngựa,  dê... 
cùng  một  loại.  Vì  thế  gian  có  hai  pháp  này  thủ  hộ,  nên  thế  gian  phân 
biệt  có  cha  mẹ,  anh  em,  vợ  con,  tôn  trưởng,  lổn  nhỏ  và  cũng  không 
cùng  đồng  loại  với  lục  súc. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  có  tàm,  có  quý.  Như 
vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Tương  đương  Paơli,  A.  ii.  1.9  Hirottapa  (R  i.  51  ). 

2  Hán:  Diệu  pháp.  Paơli,  ibid.:  Dhammaơ  sukkaơ,  hai  pháp  tinh  trắng. 

3'  Hữu  tàm  hữu  quý  Paơli:  Hirì  ca  ottapaóca. 
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KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  gian  có  hai  hạng  người  vì  không  biết  chán,  đủ,  nên  nhận 
lấy  cái  chết.  Hai  hạng  người  ấy  là  gì?  Người  được  tài  vật  luôn  cất 
giấu  và  người  có  được  tài  vật  lại  thích  cho  người.  Đó  gọi  là  hai  hạng 
người  không  biết  chán  đủ,  nên  nhận  lấy  cái  chết4. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Bạch  Thế  Tôn!  Chúng  con  không  hiểu  nghĩa  tóm  lược  này. 
Thế  nào  là  được  vật  luôn  cất  giấu?  Thế  nào  là  được  vật  thích  cho 
người?  Nguyện  xin  Thế  Tôn  giảng  rộng  nghĩa  này. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ !  Ta  sẽ  phân  biệt  nghĩa 
này  cho  các  ông. 

Thưa: 

-Kính  vâng. 

Bấy  giờ  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-ở  đây  có  người  thiện  gia  nam  tử  học  các  kỹ  thuật,  hoặc  tập 
làm  ruộng,  hoặc  tập  thư  sổ,  hoặc  tập  kế  toán,  hoặc  tập  thiên  văn, 
hoặc  tập  địa  lý,  hoặc  tập  bói  tướng,  hoặc  học  làm  sứ  giả  phương  xa, 
hoặc  làm  thần  tá  vua,  không  tránh  nóng  lạnh,  đói  rét,  cần  khổ  mà  tự 
mưu  sống  cho  mình.  Người  ấy  làm  mọi  công  sức  như  vậy  mà  được  tài 
vật,  nhưng  người  kia  không  thể  dám  ăn  tiêu,  cũng  không  cấp  cho  vợ 
con,  cũng  không  cho  nô  tỳ,  hay  những  bà  con  quyến  thuộc;  tất  cả  đều 
không  cho.  Những  tài  vật  có  được  ấy,  hoặc  bị  vua  tước  đoạt,  hoặc  bị 
giặc  trộm,  hoặc  bị  lửa  thiêu,  nước  cuốn,  phân  tán  chỗ  khác,  lợi  kia 
không  được  hưởng;  hoặc  ngay  trong  nhà  có  người  phân  tán  vật  này, 


4. 


Có  sự  nhầm  lẫn  trong  Hán  dịch. 
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không  cho  để  yên  một  chỗ.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  được  tài  luôn  cất 
giấu. 

Kia,  sao  gọi  là  được  tài  vật  đem  phân  cho?  Có  người  thiện  gia 
nam  tử  học  các  kỹ  thuật,  hoặc  tập  làm  ruộng,  hoặc  tập  thư  sớ,  hoặc 
tập  kế  toán,  hoặc  tập  thiên  văn,  hoặc  tập  địa  lý,  hoặc  tập  bói  tướng, 
hoặc  học  sứ  phương  xa,  hoặc  làm  thần  tá  vua,  không  tránh  nóng 
lạnh,  đói  rét,  cần  khổ  mà  tự  mưu  sống  cho  mình.  Người  ấy  làm  mọi 
công  sức  như  vậy  mà  được  tài  vật,  nhưng  người  kia  đem  bô"  thí  cho 
chúng  sinh,  phụng  dưỡng  cho  cha  mẹ,  nô  tỳ,  vợ  con,  cũng  chu  cấp 
rộng  rãi  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tạo  ra  các  thứ  công  đức,  gieo  trồng 
phước  cõi  trời.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  được  tài  mà  đem  bô"  thí. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  hai  hạng  người  không  biết  chán  đủ. 
Như  người  thứ  nhâ"t,  có  được  tài  vật  mà  câ"t  giấu,  các  ông  nên  nghĩ 
tưởng  tránh  xa.  Người  thứ  hai,  có  được  mà  đem  bô"  thí  rộng  rãi,  hãy 
học  nghiệp  này.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  3S 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bây  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hãy  thường  xuyên  tập  thí  pháp,  chớ  nên  tập  thí  thực6.  Vì  sao? 


5  Paơli  tương  đương,  M  3  Dhammadaơyaơda  (R  i.  12);  Hán:  Trung  22  (T1n26,  tr. 
569C23). 

h  Pháp  thí  ỳỀM,  thực  thí  Hán  dịch  không  chỉnh  ý.  Xem  nội  dung  dưới  đây 
sẽ  rõ.  Paơli,  ibid . :  Dhammadaơyaơdaơ  me,  bhikkhave,  bhavatha,  maơ 
aơmisadaơyaơdaơ,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  là  kẻ  thừa  tự  pháp  của  ta,  chứ  đừng 
là  kẻ  thừa  tự  tài  vật  của  ta. 
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Các  Ông  đã  có  được  phước  báo,  nên  khiến  đệ  tử  của  ta  cung  kính 
pháp,  không  tham  lợi  dưỡng.  Nếu  người  nào  tham  lợi  dưỡng,  người 
đó  có  lỗi  lớn  đôi  Như  Lai.  Vì  sao?  Vì  chúng  sinh  không  phân  biệt 
được  pháp,  nên  hủy  báng  lời  dạy  Thế  Tôn7.  Đã  hủy  báng  lời  dạy  Thế 
Tôn,  sau  đó  không  còn  đến  được  đạo  Niết-bàn.  Ta  rất  lấy  làm  xấu 
hổ.  Vì  sao?  Vì  đệ  tử  của  Như  Lai  tham  đắm  lợi  dưỡng,  không  thực 
hành  nơi  pháp,  không  phân  biệt  pháp,  hủy  báng  lời  dạy  Thế  Tôn, 
không  thuận  chánh  pháp.  Đã  hủy  báng  lời  dạy  Thế  Tôn,  sẽ  không 
còn  đến  được  đạo  Niết-bàn. 

Này  Tỳ-kheo,  các  ông  nên  nghĩ  đến  thí  pháp,  đừng  tư  duy  đến 
thí  dục8,  rồi  các  ông  được  danh  thơm  vang  khắp  bôn  phương.  Cung 
kính  pháp,  không  tham  tài  vật,  Ta  sẽ  không  lấy  làm  xấu  hổ.  Vì  sao? 
Vì  đệ  tử  của  Như  Lai  chỉ  thích  thí  pháp,  không  ham  nghĩ  thí  dục. 

Cho  nên  các  Tỳ-kheo,  nên  nghĩ  thí  pháp,  chớ  học  thí  tài.  Tỳ- 
kheo  các  ông,  Ta  nói  nghĩa  này,  vì  nhân  nghĩa  gì  mà  nói  duyên  này? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo,  bạch  Thế  Tôn: 

-Nguyện  xin  Thế  Tôn,  phân  biệt  chi  tiết. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Xưa  kia,  có  một  người  thỉnh  Ta  cúng  dường.  Rồi  bấy  giờ  Ta 
có  thức  ăn  dư  tàn9,  có  thể  vất  bỏ.  Có  hai  Tỳ-kheo  từ  phương  xa  lại, 
thân  thể  mệt  mỏi,  nhan  sắc  biến  đổi.  Bấy  giờ  Ta  bảo  hai  Tỳ-kheo  kia 
những  lời  như  vầy:  “Có  thức  ăn  dư  tàn  có  thể  vất  bỏ,  nếu  các  ông 
thấy  cần  thì  có  thể  lấy  mà  dùng.” 

Lúc  ấy,  một  Tỳ-kheo  liền  tự  nghĩ:  “Hôm  nay  Thế  Tôn  có  thức 
ăn  dư  tàn  có  thể  vất  bỏ.  Ai  thấy  cần  thì  có  thể  lấy.  Nếu  chúng  ta 
không  lấy  ăn,  thì  thức  ăn  này  sẽ  đem  bỏ  nơi  đất  sạch  hay  trút  vào 
trong  nước.  Vậy,  nay  chúng  ta  nên  lấy  thức  ăn  này  để  lấp  đầy  vào 


7  Tham  chiếu  Paoli,  ibid .,  bị  chỉ  trích:  Thầy  trò  chỉ  là  những  kẻ  thừa  tự  tài  vật 
(aomisadaoyaodao  satthusaovakao  viharanti). 

8  Hán:  Dục  thí;  được  hiểu  là  bố  thí  vật  dục  tức  vật  chất. 

9 ■  Hán:  Di  dư  pháp  5ỄỀLỀ;  đây  chỉ  đồ  ăn  còn  dư  thừa.  Paoli,  ibid.:  (piònapaoto) 
atirekadhammo,  đồ  ăn  khất  thực  (thuộc  loại,  pháp)  còn  dư  tàn. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  9 


221 


chỗ  đói  thiếu,  tăng  thêm  khí  lực.” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  lại  học  điều  này:  “Phật  cũng  đã  từng 
dạy:  ‘Nên  hành  thí  pháp,  chớ  nghĩ  đến  thí  dục.  Vì  sao?  Vì  cao  nhất 
trong  bố  thí  không  gì  hơn  thí  tài,  nhưng  thí  pháp  ở  trong  đó  được  tôn 
trọng  nhất.’  Nay  ta  cam  chịu  suốt  ngày  không  ăn,  ngõ  hầu  để  được  tự 
cứu,  không  cần  nhận  phước  tín  thí  kia.”  Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  liền  tự 
dừng  ý  nghĩ  và  không  lấy  vật  thí  kia,  thân  thể  mệt  mỏi,  không  cần 
để  ý  đến  mạng  sống. 

Trong  khi  ấy,  Tỳ-kheo  thứ  hai  lại  tự  nghĩ:  “Thế  Tôn  có  thức  ăn 
dư  tàn  đáng  bị  vất  bỏ.  Nếu  chúng  ta  không  lấy  ăn,  sẽ  mệt  mỏi.  Nay 
nên  lấy  thức  ăn  này  để  lấp  đầy  vào  chỗ  đói  thiếu,  tăng  thêm  khí  lực, 
ngày  đêm  an  ổn.”  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  liền  lấy  ăn,  khí  lực  sung 
mãn,  ngày  đêm  an  ổn. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tuy  Tỳ-kheo  kia  đã  nhận  lấy  đồ  cúng  dường  kia,  đã  trừ  bỏ 
được  cái  thiếu  đói,  khí  lực  sung  mãn,  nhưng  không  như  Tỳ-kheo 
trước  là  đáng  kính,  đáng  quý,  rất  đáng  được  tôn  trọng.  Tỳ-kheo  ấy 
lâu  dài  tiếng  khen  được  đồn  xa,  đối  y  theo  luật  mà  biết  đủ,  dễ  thỏa 
mãn.  Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  thí  pháp,  chớ  học  nghĩ  đến  thí  dục. 
Những  điều  được  Ta  nói  trước  đó  là  do  nhân  duyên  này. 

Sau  khi  Thế  Tôn  nói  những  lời  này  xong,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy 
ra  về.  Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  lại  tự  nghĩ:  “Thế  Tôn  vừa  rồi  chỉ  nói  tóm 
lược  điều  cốt  yếu,  chứ  không  nói  rộng  rãi,  rồi  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
im  lặng  vào  thất.  Hiện  tại  trong  chúng  này,  ai  có  khả  năng  kham 
nhậm  đối  với  nghĩa  sơ  lược  này  mà  diễn  giải  rộng  nghĩa  của  chúng?” 

Bấy  giờ,  số  đông  các  Tỳ-kheo  lại  nghĩ:  “Hiện  nay  Tôn  giả  Xá- 
lợi-phất  được  Thế  Tôn  khen  ngợi.  Chúng  ta  hãy  cùng  nhau  đến  chỗ 
Tôn  giả  Xá-lợi-phất.”  Rồi  các  Tỳ-kheo  liền  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất,  vái  chào  nhau,  ngồi  qua  một  bên.  Sau  khi  ngồi  qua  một  bên  rồi, 
các  Tỳ-kheo  đem  những  điều  đã  nghe  được  từ  Thế  Tôn  trình  lại  hết 
cho  Tôn  giả  Xá-lợi-phất. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào  là  đệ  tử  Thế  Tôn  tham  đắm  lợi  dưỡng  không  tu  hành 
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pháp?  Thế  nào  là  đệ  tử  Thế  Tôn  ham  tu  hành  pháp  không  tham  lợi 
dưỡng? 

Lúc  đó,  các  Tỳ-kheo  thưa  Xá-lợi-phất: 

-Chúng  tôi  là  những  người  từ  xa  đến,  xin  hỏi  nghĩa  này  để  tu 
hành.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  có  khả  năng  xin  diễn  rộng  nghĩa  này  cho 
chúng  tôi. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo: 

-Hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ,  tôi  sẽ  diễn  rộng  nghĩa 
này  cho  các  vị. 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Xin  vâng. 

Xá-lợi-phất  bảo: 

-Cái  học  của  đệ  tử  Thế  Tôn  là  tịch  tĩnh,  niệm  an  tĩnh,  nhưng 
đệ  tử  Thanh  văn  không  học  như  vậy10.  Thế  Tôn  tuôn  ra  giáo  pháp, 
những  điều  phải  diệt,  mà  các  Tỳ-kheo  đối  với  các  pháp  đó  lười 
biếng  không  chịu  diệt,  lại  khởi  lên  các  loạn  tưởng;  những  điều 
đáng  làm  mà  không  chịu  làm,  những  điều  không  nên  làm,  thì  liền 
tu  hành. 

Bấy  giờ,  này  chư  Hiền,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  liền  có  ba  trường 
hợp  đáng  hổ  thẹn.  Thế  nào  là  ba?  Thế  Tôn  thường  ưa  nơi  tịch  tĩnh11 
nhưng  các  Thanh  văn  không  học  điều  này,  nên  Tỳ-kheo  trưởng  lão 
liền  có  sự  hổ  thẹn.  Thế  Tôn  dạy,  các  vị  hãy  diệt  pháp  này,  nhưng 
Tỳ-kheo  lại  không  diệt  pháp  này,  nên  Tỳ-kheo  trưởng  lão  liền  có  sự 
hổ  thẹn.  Ớ  trong  đó  khởi  lên  niệm  tưởng  loạn,  ý  không  chuyên 
nhất12,  nên  Tỳ -kheo  trưởng  lão  liền  có  sự  hổ  thẹn. 

Chư  Hiền  giả  nên  biết,  Tỳ-kheo  trung  tọa  có  ba  trường  hợp 
đáng  hổ  thẹn.  Thế  nào  là  ba?  Thế  Tôn  thường  ưa  nơi  tịch  tĩnh  nhưng 


10'  Tham  chiếu  Paoli:  Satthu  pavivittassa  viharato  sacvakac  vivekaỏ  naonusikkhanti, 
Tôn  sư  sống  viễn  ly,  nhưng  các  đệ  tử  không  học  theo  hành  viễn  ly. 
n-  Tịch  tĩnh  xứ  Paoli:  Viveka,  viễn  ly,  đời  sống  ẩn  dật. 

12  Paoli:  Họ  sống  sung  túc  (bahulikao),  lười  nhác  (saothlikao),  dẫn  đầu  đọa  lạc 
(okkame  pubbaígamao),  quăng  bỏ  hạnh  viễn  ly  (paviveke  nikkhittadhurao). 
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các  Thanh  văn  không  học  điều  này,  nên  Tỳ-kheo  trung  tọa  liền  có  sự 
hổ  thẹn.  Thế  Tôn  dạy,  các  vị  hãy  diệt  pháp  này,  nhưng  Tỳ-kheo  lại 
không  diệt  pháp  này,  nên  Tỳ-kheo  trung  tọa  liền  có  sự  hổ  thẹn.  Ớ 
trong  đó  khởi  lên  niệm  tưởng  loạn,  ý  không  chuyên  nhất,  nên  Tỳ- 
kheo  trung  tọa  liền  có  sự  hổ  thẹn. 

Chư  Hiền  giả  nên  biết,  Tỳ-kheo  niên  thiếu  liền  có  ba  trường 
hợp  đáng  hể  thẹn.  Thế  nào  là  ba?  Đệ  tử13  Thế  Tôn  thường  ưa  nơi  tịch 
tĩnh  nhưng  các  Thanh  văn  không  học  điều  này,  nên  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  liền  có  sự  hổ  thẹn.  Thế  Tôn  dạy,  các  vị  hãy  diệt  pháp  này, 
nhưng  Tỳ-kheo  lại  không  diệt  pháp  này,  nên  Tỳ-kheo  niên  thiếu  liền 
có  sự  hổ  thẹn.  Ớ  trong  đó  khởi  lên  niệm  tưởng  loạn,  ý  không  chuyên 
nhất,  nên  Tỳ-kheo  niên  thiếu  liền  có  sự  hổ  thẹn. 

Này  chư  Hiền  giả,  đó  gọi  là  tham  đắm  tài,  không  đắm  pháp. 

Các  Tỳ-kheo  thưa  Xá-lợi-phất: 

-Thế  nào  là  Tỳ-kheo  tham  đắm  pháp,  không  đắm  tài? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Này  Tỳ-kheo,  ở  đây  Như  Lai  ưa  nơi  tịch  tĩnh,  Thanh  văn  cũng 
học  theo  Như  Lai  mà  ưa  nơi  tịch  tĩnh.  Thế  Tôn  dạy,  các  ông  hãy  nên 
diệt  pháp  này;  các  Tỳ-kheo  liền  diệt  pháp  này.  Không  lười  biếng, 
không  loạn,  những  điều  đáng  làm  liền  tu  hành,  những  điều  không 
đáng  làm  liền  không  làm. 

Chư  Hiền  giả  nên  biết,  Tỳ-kheo  trưởng  lão  liền  có  ba  trường 
hợp  được  tiếng  khen.  Thế  nào  là  ba? 

Thế  Tôn  ưa  nơi  tịch  tĩnh,  Thanh  văn  cũng  thích  nơi  tịch  tĩnh, 
nên  Tỳ-kheo  trưởng  lão  liền  được  tiếng  khen.  Thế  Tôn  dạy,  các  ông 
hãy  diệt  pháp  này,  bấy  giờ  Tỳ-kheo  liền  diệt  pháp  này,  nên  Tỳ-kheo 
trưởng  lão  liền  được  tiếng  khen.  Ớ  trong  đó  không  khởi  lên  niệm 
tưởng  loạn,  ý  thường  chuyên  nhất,  nên  Tỳ-kheo  trưởng  lão  liền  được 
tiếng  khen. 

Chư  Hiền  giả  nên  biết,  Tỳ-kheo  trung  tọa  liền  có  ba  trường  hợp 
được  tiếng  khen.  Thế  nào  là  ba? 


13  Đệ  tử,  nghi  dư.  Xem  văn  mạch  các  đoạn  trên. 
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Thế  Tôn  ưa  nơi  tịch  tĩnh,  Thanh  văn  cũng  thích  nơi  tịch  tĩnh, 
nên  Tỳ-kheo  trung  tọa  liền  được  tiếng  khen.  Thế  Tôn  dạy,  các  ông 
hãy  diệt  pháp  này,  bấy  giờ  Tỳ-kheo  liền  diệt  pháp  này,  nên  Tỳ-kheo 
trung  tọa  liền  được  tiếng  khen.  Ớ  trong  đó  không  khởi  lên  niệm 
tưởng  loạn,  ý  thường  chuyên  nhất,  nên  Tỳ-kheo  trung  tọa  liền  được 
tiếng  khen. 

Chư  Hiền  giả  nên  biết,  Tỳ-kheo  niên  thiếu  nên  liền  có  ba 
trường  hợp  được  tiếng  khen.  Thế  nào  là  ba? 

ở  đây,  này  Tỳ-kheo,  Thế  Tôn  ưa  nơi  tịch  tĩnh,  Thanh  văn  cũng 
thích  nơi  tịch  tĩnh,  nên  Tỳ-kheo  niên  thiếu  liền  được  tiếng  khen.  Thế 
Tôn  dạy,  các  ông  hãy  diệt  pháp  này,  bấy  giờ  Tỳ-kheo  liền  diệt  pháp 
này,  nên  Tỳ-kheo  niên  thiếu  liền  được  tiếng  khen.  Ớ  trong  đó  không 
khởi  lên  niệm  tưởng  loạn,  ý  thường  chuyên  nhất,  nên  Tỳ-kheo  niên 
thiếu  liền  được  tiếng  khen. 

Chư  Hiền  giả  nên  biết,  tham  là  bệnh,  rất  là  đại  tai  hoạn.  Sân 
nhuế  cũng  vậy.  Ai  diệt  được  tham  dâm,  sân  nhuế,  liền  được  trung 
đạo14,  sinh  nhãn,  sinh  trí,  các  trói  buộc  được  dứt  trừ,  đến  được  Niết- 
bàn.  Xan  tham,  tật  đô"  là  bệnh,  cũng  lại  rất  nặng,  bị  phiền  não  nấu 
nung.  Kiêu  mạn  cũng  sâu.  Huyễn  ngụy  không  chân  thật,  không  tàm, 
không  quý,  không  thể  lìa  bỏ  dâm  dục,  bại  hoại  chánh  chân;  mạn, 
tăng  thượng  mạn  cũng  không  bỏ.  Nếu  hai  mạn  này  diệt,  liền  được  ở 
vào  trung  đạo,  sinh  nhãn,  sinh  trí,  các  trói  buộc  được  dứt  trừ,  đến 
được  Niết-bàn. 

Tỳ-kheo  thưa: 

-Tôn  giả  Xá-lợi-phất!  Thế  nào  là  ở  trung  đạo,  sinh  nhãn,  sinh 
trí,  các  trói  buộc  được  dứt  trừ,  đến  được  Niết-bàn? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Chư  Hiền  giả  nên  biết,  đó  là  tám  đạo  phẩm  của  Hiền  thánh: 
Chánh  kiến,  chánh  trị,  chánh  ngữ,  chánh  hành,  chánh  mạng,  chánh 
phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  Tam-muội.  Đó  gọi  là  ở  trung  đạo, 
sinh  nhãn,  sinh  trí,  các  trói  buộc  được  dứt  trừ,  đến  được  Niết-bàn. 


14  Đắc  xứ  trung  chi  đạo.  Paoli:  Atthi  majjhima0  paaaipadao. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  đã  đến  giờ  Thế  Tôn  đắp  y  cầm  bát  vào  thành  La-duyệt 
khất  thực  tại  một  ngõ  hẻm.  Lúc  ấy  tại  ngõ  hẻm  kia  có  vợ  một  Phạm 
chí  muốn  đãi  cơm  Bà-la-môn,  bèn  ra  ngoài  cửa.  Từ  xa,  bà  trông  thấy 
Thế  Tôn,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  hỏi  Thế  Tôn  rằng: 

-Ngài  có  thấy  Bà-la-môn  không? 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đã  có  mặt  trước  nơi  đó.  Thế  Tôn 
liền  đưa  tay  chỉ,  bảo  rằng: 

-Đó  là  Bà-la-môn. 

Lúc  ấy  vợ  Bà-la-môn  nhìn  chăm  chăm  vào  mặt  Như  Lai,  im 
lặng  không  nói. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Người  không  dục,  không  nhuế 
Xả  ngu,  không  có  sỉ 
Lậu  tận  A-la-hán 
Đó  gọi  là  Phạm  chí. 

Người  không  dục  không  nhuế 
Bỏ  ngu,  không  có  sỉ 
Do  bỏ  tụ  kết  sử 
Đó  gọi  là  Phạm  chí. 

Người  không  dục,  không  nhuế 
Xả  ngu,  không  có  sỉ 
Do  đoạn  mạn  tôi,  ta 
Đó  gọi  là  Phạm  chí. 
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Nếu  ai  muốn  biết  pháp 
Những  gì  Tam-phật' 5  nói 
Chí  thành  tự  quy  y 
Tối  tôn  không  gì  hơn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp: 

-Ông  có  thể  đến  vợ  Phạm  chí,  khiến  thân  hiện  tại  của  bà  thoát 
được  tội  cũ. 

Ca-diếp  vâng  theo  lời  Phật,  đi  đến  nhà  vợ  Phạm  chí,  ngồi  vào 
chỗ  ngồi.  Lúc  ấy  vợ  Bà-la-môn  kia  liền  bày  biện  các  thứ  đồ  ăn  thức 
uống  ngon  bổ  để  cúng  dường  Ca-diếp. 

Bấy  giờ,  Ca-diếp  nhận  đồ  ăn  thức  uống,  vì  muôn  độ  người  cho 
nên  nói  cho  bà  nghe  bài  kệ  này: 

Tế  tự,  lửa  trên  hết 
Các  thư,  tụng  hơn  hết 
Vua  tôn  quý  giữa  người 
Các  dòng,  biển  là  nhất. 

Các  sao,  trăng  đứng  đầu 
Chiếu  sáng,  mặt  trời  trước 
Bốn  bên,  trên  và  dưới 
Ở  các  phương,  cảnh  vức, 

Trời  cùng  người  thế  gian 
Phật  là  bậc  tối  thượng 
Ai  muốn  cầu  phước  kia 
Nên  quy  y  Tam-phật*. 

Vợ  Phạm  chí  sau  khi  nghe  những  lời  dạy,  vui  mừng  hớn  hở 
không  tự  làm  chủ  được,  đến  trước  Đại  Ca-diếp  bạch: 

-Nguyện  xin  Phạm  chí  thường  xuyên  nhận  lời  mời  của  tôi  đến 
thọ  thực  tại  nhà  này. 

Lúc  ấy,  Đại  Ca-diếp  liền  nhận  lời  mời  thọ  thực  tại  nơi  đó.  Vợ 
Bà-la-môn  thấy  Ca-diếp  thọ  thực  xong,  liền  lấy  một  chiếc  ghế  thấp 
đặt  ngồi  trước  Ca-diếp.  Sau  đó,  Ca-diếp  nói  pháp  vi  diệu  cho  bà  như 


Tam-phật-(đà)  -f$.  Tức  Pacli:  Sambuddha,  Phật  chánh  giác. 
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luận  về  bố  thí,  trì  giới,  sinh  Thiên,  dục  là  bất  tịnh,  đoạn  tận  lậu  là 
trên  hết,  xuất  gia  là  thiết  yếu. 

Lúc  này  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đã  biết  tâm  ý  của  vợ  Phạm  chí 
kia  đã  được  khai  mở,  lòng  rất  vui  mừng.  Khi  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp 
nói  cho  vợ  Phạm  chí  nghe  pháp  mà  chư  Phật  thường  nói  là  Khổ,  Tập, 
Tận,  Đạo,  vợ  Phạm  chí  liền  ngay  trên  chỗ  ngồi  mà  các  trần  cấu  đều 
sạch  hết,  được  Pháp  nhãn  tịnh.  Giống  như  tấm  lụa  mới  trắng  tinh, 
không  có  bụi  dơ,  dễ  bị  nhuộm  màu;  vợ  Phạm  chí  cũng  như  vậy,  ngay 
ở  trên  chỗ  ngồi  mà  được  Pháp  nhãn  tịnh.  Bà  đã  đắc  pháp,  thấy  pháp, 
phân  biệt  pháp  kia  không  còn  hồ  nghi,  đã  đắc  vô  úy,  tự  quy  y  ba 
ngôi  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng  và  thọ  trì  năm  giới.  Bấy  giờ,  Tôn  giả 
Đại  Ca-diếp  vì  vợ  Phạm  chí  thuyết  pháp  vi  diệu  lại  lần  nữa,  rồi  rời 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  ra  về. 

Sau  khi  Ca-diếp  đi  chưa  bao  lâu,  người  chồng  trở  về  đến  nhà. 
Ông  Bà-la-môn  thấy  nhan  sắc  vợ  rất  vui  tươi,  không  còn  như  người 
thường.  Bà-la-môn  liền  hỏi  vợ  mình.  Người  vợ  đem  nhân  duyên  này 
thuật  lại  đầy  đủ  cho  chồng.  Sau  khi  Bà-la-môn  nghe  những  lời  này 
xong,  liền  dẫn  vợ  mình  cùng  đến  tinh  xá,  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Bà-la- 
môn  cùng  Thế  Tôn  chào  hỏi  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Vợ  Bà-la-môn 
đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn  rồi,  cũng  ngồi  qua  một  bên.  Bà-la-môn 
bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Vừa  rồi  có  Bà-la-môn  đã  đến  nhà  tôi,  hiện  ở  đâu? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  hiện  đang  ngồi  kiết  già  cách  Thế 
Tôn  không  xa,  chánh  thân,  chánh  ý,  đang  tư  duy  pháp  vi  diệu. 

Thế  Tôn  từ  xa  chỉ  Đại  Ca-diếp  bảo: 

-Đó  là  Tôn  trưởng  Bà-la-môn. 

Bà-la-môn  nói: 

-Thế  nào  Cù-đàm!  Sa-môn  tức  Bà-la-môn  chăng?  Sa-môn 
cùng  Bà-la-môn  há  không  khác  chăng? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Muôn  nói  Sa-môn  thì  chính  thân  Ta.  Vì  sao?  Ta  tức  là  Bà-la- 
môn.  Những  giới  luật  gì  mà  các  Sa-môn  phụng  trì,  Ta  đều  đã  đắc. 
Vậy  nay  muôn  luận  về  Bà-la-môn,  thì  cũng  chính  là  thân  Ta.  Vì  sao? 
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Ta  tức  là  Bà-la-môn.  Các  Bà-la-môn  quá  khứ,  đã  trì  những  pháp 
hạnh  nào,  Ta  cũng  đã  biết  hết. 

Muốn  luận  về  Sa-môn,  thì  chính  là  Đại  Ca-diếp.  Vì  sao?  Có 
những  luật  gì  của  các  Sa-môn,  Tỳ-kheo  Ca-diếp  đều  bao  gồm  cả. 
Muôn  luận  về  Bà-la-môn,  thì  cũng  chính  là  Tỳ-kheo  Ca-diếp.  Vì 
sao?  Có  những  cấm  giới  gì  mà  các  Bà-la-môn  phụng  trì,  Tỳ-kheo 
Ca-diếp  đều  biết  rõ  hết. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Ta  không  nói  Phạm  chí 
Người  rành  biết  chú  thuật 
Nói  rằng  sinh  Phạm  thiên 
Đây  vẫn  chưa  lìa  trói. 

Không  trói,  không  đường  sinh 
Hay  thoát  tất  cả  kết 
Không  còn  nói  phước  trời 
Tức  Sa-môn  Phạm  chí. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  bạch  Thế  Tôn: 

-Nói  kết  phược,  những  gì  gọi  là  kết? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Dục  ái  là  kết.  Sân  nhuế  là  kết.  Ngu  si  là  kết.  Như  Lai  không 
dục  ái  này,  vĩnh  viễn  đã  diệt  tận  không  còn.  Sân  nhuế,  ngu  si  cũng 
lại  như  vậy.  Như  Lai  không  còn  kết  này. 

Bà-la-môn  thưa: 

-Nguyện  xin  Thế  Tôn  thuyết  pháp  thâm  diệu  về  sự  không  còn 
các  kết  phược  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lần  lượt  nói  các  đề  tài  vi  diệu  cho  Bà-la-môn 
kia;  đó  luận  về  thí,  luận  về  giới,  luận  về  sinh  Thiên;  dục  là  bất  tịnh, 
đoạn  tận  lậu  là  trên  hết,  xuất  gia  là  thiết  yếu. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  tâm  ý  Bà-la-môn  kia  đã  khai  mở,  trong 
lòng  rất  vui  mừng.  Thế  Tôn  bèn  nói  cho  Bà-lôn-môn  pháp  mà  chư 
Phật  thời  xa  xưa  đã  thuyết:  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo.  Tức  thì,  Bà-la- 
môn  ngay  trên  chỗ  ngồi  mà  dứt  sạch  các  trần  cấu,  đắc  Pháp  nhãn 
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tịnh.  Giông  như  tấm  lụa  mới  trắng  tinh,  không  có  bụi  dơ,  dễ  nhuộm 
màu;  Bà-la-môn  cũng  như  vậy,  ngay  trên  chỗ  ngồi  mà  đắc  Pháp 
nhãn  tịnh.  Ông  đã  đắc  pháp,  thấy  pháp,  phân  biệt  pháp  kia  không 
còn  hồ  nghi,  đã  được  vô  úy  rồi,  tự  quy  y  Tam  tôn:  Phật,  Pháp, 
Thánh  chúng,  thọ  trì  ngũ  giới,  là  đệ  tử  chân  thật  Như  Lai,  không 
còn  thoái  thất  nữa. 

Vợ  chồng  Bà-la-môn  kia  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  vua  A-xà-thế  có  con  voi  tên  Na-la-kỳ-lê16  rất  là  hung 
dữ,  bạo  ngược,  dũng  mãnh,  thường  đánh  bại  kẻ  địch  bên  ngoài. 
Nhờ  sức  voi  này  mà  khiến  không  đâu  không  phục  một  nước  Ma- 
kiệt. 

Bấy  giờ,  Đề-bà-đạt-đâu  đến  chỗ  vua  A-xà-thế,  nói  như  vầy: 
-Đại  vương,  nên  biết,  hiện  tại  con  voi  ác  này  có  khả  năng  hàng 
phục  các  kẻ  thù.  Nên  dùng  rượu  mạnh  cho  voi  này  uống  say.  Sáng 
mai  Sa-môn  Cù-đàm  ắt  sẽ  vào  thành  khất  thực,  hãy  thả  voi  say  này 
dẫm  đạp  chết  ông  ta! 

Vua  A-xà-thế  nghe  lời  xúi  của  Đề-bà-đạt-đâu,  ra  lệnh  trong 

nước: 

-Sáng  sớm  ngày  mai  sẽ  thả  voi  say,  cấm  không  cho  người  dân 
đi  lại  nơi  các  ngã  đường  trong  thành. 

Rồi  Đề-bà-đạt-đâu  nói  với  A-xà-thế  rằng: 

-Nếu  Sa-môn  Cù -đàm  kia  có  Nhất  thiết  trí  biết  việc  tương  lai, 


16'  Na-la-kỳ-lê  iPSIISSỊ.  Pa0li:  Na0la0giri  (Dhanapa0la),  cf.  Vin.ii.  194f. 
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thì  ngày  mai  ắt  sẽ  không  vào  thành  khất  thực. 

Vua  A-xà-thế  nói: 

-Như  lời  Tôn  giả  dạy,  nếu  có  Nhất  thiết  trí  thì  sáng  sớm  ngày 
mai  sẽ  không  vào  thành  khất  thực. 

Bấy  giờ,  nam  nữ  lớn  nhỏ  trong  thành  đều  phụng  sự  Phật,  nghe 
vua  A-xà-thế  sớm  mai  sẽ  thả  voi  say  hại  Như  Lai.  Nghe  xong  mọi 
người  đều  trong  lòng  buồn  lo,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  đứng  qua  một  bên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Sáng  sớm  ngày  mai  xin  Thế  Tôn  chớ  vào  thành  nữa.  Vì  sao? 
Vua  A-xà-thế  hôm  nay  có  ra  lệnh,  bắt  mọi  người  dân  trong  thành, 
ngày  mai  chớ  đi  lại  nơi  các  ngã  đường,  ta  muôn  thả  voi  say  hại  Sa- 
môn  Cù-đàm.  Nếu  Sa-môn  Cù-đàm  có  Nhất  thiết  trí,  thì  sáng  sớm 
ngày  mai  sẽ  không  vào  thành  khất  thực.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  chớ 
vào  thành  nữa!  Nếu  Như  Lai  mà  bỗng  dưng  bị  hại  thì  người  thế  gian 
sẽ  mất  con  mắt,  không  còn  ai  cứu  giúp. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thôi!  Thôi!  Các  Ưu-bà-tắc  chớ  ôm  lòng  sầu  não.  Vì  sao? 
Thân  của  Như  Lai  không  phải  là  thân  thế  tục,  nên  không  bị  người 
khác  hại  được.  Không  bao  giờ  có  việc  này.  Các  Ưu-bà-tắc  nên  biết, 
đất  Diêm-phù,  Đông  Tây  rộng  bảy  ngàn  do-tuần,  Nam  Bắc  dài  hai 
mươi  mốt  ngàn  do-tuần.  Cù-da-ni  ngang  rộng  tám  ngàn  do-tuần  như 
nửa  hình  mặt  trăng.  Phất-vu-đãi  ngang  rộng  chín  ngàn  do-tuần  đất 
đai  vuông  vức.  uất-đơn-việt  ngang  rộng  mười  ngàn  do-tuần  đất  dai 
tròn  như  mặt  trăng  đầy.  Ví  như  voi  say  đầy  khắp  trong  bốn  thiên  hạ 
này,  giông  như  lúa  mè,  rừng  rậm;  số  như  vậy,  cũng  không  thể  nào 
đụng  đến  mảy  may  sợi  lông  của  Như  Lai,  huống  chi  là  hại  được 
Như  Lai.  Không  bao  giờ  có  việc  này.  Ngoài  bôn  thiên  hạ  ra,  dù  có 
cả  ngàn  thiên  hạ,  ngàn  mặt  trời,  mặt  trăng,  ngàn  núi  Tu-di,  ngàn 
nước  bôn  biển,  ngàn  Diêm-phù-đề,  ngàn  Cù-da-ni,  ngàn  Phất-vu- 
đãi,  ngàn  uất-đơn-việt,  ngàn  Tứ  Thiên  vương,  ngàn  Tam  thập  tam 
thiên,  ngàn  Đâu-thuật  thiên,  ngàn  Diệm  thiên,  ngàn  Hóa  tự  tại 
thiên,  ngàn  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  đó  gọi  là  ngàn  thế  giới.  Cho  đến 
hai  ngàn  thế  giới,  đó  gọi  là  trung  thiên  thế  giới.  Cho  đến  ba  ngàn 
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thế  giới,  đó  gọi  là  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới.  Trong  đó  đầy  khắp 
Long  vương  Y-la-bát  còn  không  thể  động  một  sợi  lông  của  Như 
Lai,  huống  lại  là  voi  này  muôn  hại  Như  Lai  được  sao?  không  bao 
giờ  có  trường  hợp  đó.  Vì  sao?  Thần  lực  của  Như  Lai  là  chẳng  thể 
nghĩ  bàn.  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  vĩnh  viễn  không  thể  bị  người  đả 
thương  được.  Các  vị  hãy  trở  về  nhà  mình.  Như  Lai  tự  biết  việc  gì  sẽ 
xảy  ra. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đã  vì  bốn  bộ  chúng  thuyết  pháp  vi  diệu  rộng 
rãi.  Các  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-tư  sau  khi  nghe  chánh  pháp  rồi,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  thoái  lui  ra  về. 

Sáng  sớm  hôm  đó,  Thế  Tôn  đắp  y,  ôm  bát  tính  vào  thành  La- 
duyệt  khất  thực.  Khi  ấy,  Thiên  vương  Đề-đầu-lại-tra  dẫn  Càn-đạp- 
hòa...  từ  phương  Đông  đến  theo  hầu  Thế  Tôn.  Lại  có  Tỳ-lưu-lặc 
vương  dẫn  chúng  Câu-bàn-trà,  từ  phương  Nam  đến  theo  hầu  Như 
Lai.  Phương  Tây,  Thiên  vương  Tỳ-lưu-lặc-xoa  dẫn  các  chúng  Rồng 
theo  hầu  Như  Lai.  Phương  Bắc,  Thiên  vương  Câu-tỳ-la  dẫn  chúng 
quỷ  La-sát  theo  hầu  Như  Lai.  Lại  có  Thích  Đề-hoàn  Nhân  dẫn  ngàn 
vạn  chúng  chư  Thiên  biến  mất  từ  trời  Đâu-thuật  mà  hiện  đến  chỗ 
Thế  Tôn.  Lại  có  Phạm  Thiên  vương  dẫn  ngàn  vạn  chúng  Phạm  thiên 
từ  trên  Phạm  thiên  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Lại  có  Thích,  Phạm,  Tứ  Thiên 
vương  cùng  với  hai  mươi  tám  trời,  đại  quỷ  thần  vương,  cùng  bảo 
nhau: 

-Hôm  nay  chúng  ta  phải  xem  hai  thần  voi  và  rồng  đấu  với 
nhau.  Ai  là  người  thắng,  kẻ  bại? 

Lúc  này  bốn  bộ  chúng  thành  La-duyệt,  từ  xa  trông  thấy  Thế 
Tôn  cùng  các  Tỳ-kheo  vào  thành  khất  thực,  mọi  người  dân  trong 
thành  đều  cất  tiếng  kêu  la.  Vua  A-xà-thế  lại  nghe  những  tiếng  này, 
hỏi  tả  hữu: 

-Đây  là  những  âm  vang  gì  mà  lọt  thấu  nơi  này? 

Thị  thần  đáp: 

-Đây  là  những  âm  thanh  phát  xuất  từ  nhân  dân  khi  thấy  Như 
Lai  vào  thành  khất  thực. 

A-xà-thế  nói: 
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-Sa-môn  Cù-đàm  cũng  không  có  Thánh  đạo,  không  biết  tâm 
người,  rồi  sẽ  kinh  nghiệm  việc  gì  sẽ  xảy  ra. 

Vua  A-xà-thế  liền  bảo  tượng  sư: 

-Ngươi  hãy  mau  đem  1’ƯỢu  mạnh  cho  voi  uống,  cột  kiếm  bén 
vào  vòi  và  lập  tức  thả  cho  nó  chạy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  đến  cửa  thành,  vừa  cất 
chân  vào  cửa,  khi  ấy  trời  đất  chấn  động  mạnh,  chư  Thiên  tôn  thần  ở 
giữa  hư  không  rải  xuống  các  loại  hoa.  Tức  thì,  năm  trăm  Tỳ-kheo 
thấy  voi  say  đến,  mọi  người  đều  bỏ  chạy,  không  biết  theo  hướng 
nào!  Lúc  đó  voi  hung  dữ  kia  thấy  Như  Lai  từ  xa,  nó  liền  chạy  đến. 
Thấy  voi  say  đến,  thị  giả  A-nan  sau  Thế  Tôn  lòng  không  an,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Voi  này  dữ  quá !  Coi  chừng  bị  hại!  Hãy  tránh  xa  nó ! 

Thế  Tôn  bảo: 

-A-nan,  chớ  sợ!  Nay  Ta  sẽ  dùng  thần  lực  hàng  phục  voi  này. 

Như  Lai  quan  sát  voi  hung  bạo  với  khoảng  cách  không  gần 
cũng  không  xa,  liền  hóa  ra  các  sư  tử  vương  ở  hai  bên  và  phía  sau  voi 
kia  là  một  hầm  lửa  lớn.  Lúc  này  voi  dữ  kia  thấy  hai  bên  là  sư  tử 
vương  cùng  thấy  hầm  lửa,  liền  té  vãi  phân  tiểu,  không  biết  chạy  đi 
đâu,  nó  cứ  nhắm  phía  trước  hướng  Như  Lai  mà  chạy  đến. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Ngươi  chớ  làm  hại  Rồng 
Rồng  hiện  rất  khó  gặp 
Do  ngươi  không  hại  Rồng 
Mà  được  sinh  chỗ  thiện. 

Lúc  ấy  voi  hung  bạo  nghe  Thế  Tôn  nói  kệ  này,  như  bị  lửa  đốt, 
liền  tự  gỡ  kiếm  hướng  về  Như  Lai,  quỳ  hai  gối  phủ  phục  sát  đất,  lấy 
vòi  liếm  chân  Như  Lai.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đưa  tay  phải  duỗi  thẳng,  sờ 
vào  đầu  voi,  mà  nói  kệ: 

Sân  nhuế sinh  địa  ngục 
Cũng  sinh  thân  rắn  rít 
Cho  nên  phải  trừ  sân 
Chớ  thọ  thân  này  lại. 
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Lúc  đó  các  vị  Thiên  thần  ở  giữa  hư  không  dùng  hàng  trăm 
ngàn  loài  hoa  tung  rãi  trên  Như  Lai.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  pháp  vi 
diệu  cho  bôn  bộ  chúng  trời,  rồng,  quỷ,  thần.  Hơn  sáu  vạn  nam  nữ, 
sau  khi  thấy  Phật  hàng  phục  voi,  mọi  trần  cấu  đều  dứt  sạch,  đắc 
Pháp  nhãn  tịnh  và  tám  vạn  Thiên  nhân  cũng  đắc  Pháp  nhãn  tịnh.  Lúc 
đó  tự  trong  thân  voi  say  kia  gió  đao  nổi  dậy,  thân  hoại  mạng  chung, 
sinh  về  cung  Tứ  Thiên  vương. 

Các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  các  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  cùng 
Thiên,  Long,  Quỷ,  Thần,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nan-đà  khoác  y  thật  đẹp  với  màu  sắc  làm  hoa 
mắt  người,  mang  giày  dép  da  viền  vàng,  lại  tô  vẽ  hai  mắt,  tay  cầm 
bình  bát,  đang  đi  vào  thành  Xá-vệ. 

Lúc  đó,  có  các  Tỳ-kheo  từ  xa  nhìn  thấy  Tôn  giả  Nan-đà  đắp  y 
thật  đẹp,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Các  Tỳ-kheo  liền  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Sau  đó  ngồi  thoái  lui,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Vừa  rồi  Tỳ-kheo  Nan-đà  đắp  y  thật  đẹp,  màu  chói  mắt  người, 
vào  thành  Xá-vệ  khất  thực. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

-Ông  hãy  nhanh  chóng  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Nan-đà  nói  là  Như 
Lai  cho  gọi. 

Thưa: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đi  đến 
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chỗ  Tỳ-kheo  Nan-đà,  nói  với  Tỳ-kheo  Nan-đà  rằng: 

-Thế  Tôn  cho  gọi  ông. 

Nan-đà  nghe  Tỳ-kheo  sau  khi  nói,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến 
rồi  đảnh  lễ  sát  chân,  nồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy  Thế  Tôn  bảo  Nan- 
đà: 

-Vì  cớ  gì  hôm  nay  ông  đắp  y  thật  đẹp  này,  còn  mang  giày  dép 
da  viền  vàng,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực? 

Tôn  giả  Nan-đà  im  lặng  không  nói.  Thế  Tôn  lại  bảo  tiếp: 

-Thế  nào  Nan-đà,  ông  há  không  do  lòng  tin  kiên  cô",  xuất  gia 
học  đạo  ư? 

Nan-đà  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ông  nay  là  thiện  gia  nam  tử  không  y  luật  mà  hành!  Do  lòng 
tin  kiên  cô"  xuâ"t  gia  học  đạo,  sao  lại  đắp  y  thật  đẹp,  chải  chuốt  dáng 
vóc  để  vào  thành  Xá-vệ  khâ"t  thực,  cùng  với  những  kẻ  bạch  y  kia 
không  khác? 

Bây  giờ,  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bao  giờ  thấy  Nan-đà 
Trì  hạnh  A-luyện-nhã 
Tâm  ưa  pháp  Sa-môn 
Đầu-đà  đưa  đến  đích. 

Nan-đà!  Nay  ông  đừng  có  tạo  hạnh  như  vậy  nữa! 

Tôn  giả  Nan-đà  cùng  bốn  bộ  chúng  sau  khi  nghe  những  gì  Đức 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nan-đà  không  kham  hành  phạm  hạnh,  muốn 
cởi  pháp  y  tập  hạnh  bạch  y.  Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  Nan-đà  không  kham  hành  phạm  hạnh,  muôn  cởi 
pháp  y,  tập  hạnh  tại  gia. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

-Ông  hãy  đến  chỗ  Nan-đà  nói  là  Như  Lai  cho  gọi. 

Thưa: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn. 

Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lễ 
sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  lui  đi.  Đến  chỗ  Tỳ-kheo  Nan-đà  kia,  nói: 

-Thế  Tôn  cho  gọi  Nan-đà. 

Đáp: 

-Vâng. 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  Nan-đà  theo  Tỳ-kheo  này  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên. 

Thế  Tôn  bảo  Nan-đà: 

-Thế  nào  Nan-đà?  Không  thích  tu  phạm  hạnh,  muôn  cởi  pháp 
y,  tu  hạnh  bạch  y  ư? 

Nan-đà  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn! 

Thê  Tôn  bao: 

-Vì  sao,  Nan-đà? 

Nan-đà  thưa: 

-Dục  tâm  con  hừng  hực,  không  thể  tự  kiềm  được! 

Thế  Tôn  bảo: 
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-Thế  nào  Nan-đà?  Ông  không  phải  là  thiện  gia  nam  tử  xuất  gia 
học  đạo  ư? 

Nan-đà  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn!  Con  là  thiện  gia  nam  tử,  do  lòng  tin  kiên 
cô"  xuất  gia  học  đạo. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Điều  đó  không  thích  hợp  với  ông,  là  thiện  gia  nam  tử  đã  bỏ 
nhà  xuất  gia  học  đạo,  tu  hạnh  thanh  tịnh,  sao  lại  bỏ  chánh  pháp  mà 
muôn  tập  hành  ô  uế? 

Nan-đà  nên  biết,  có  hai  pháp  không  biết  chán  đủ.  Nếu  có 
người  nào  tập  hai  pháp  này  thì  không  bao  giờ  biết  chán  đủ.  Hai  pháp 
gì?  Dâm  dục  và  uống  rượu,  đó  gọi  là  hai  pháp  không  biết  chán  đủ. 
Nếu  người  nào  tập  hai  pháp  này,  thì  không  bao  giờ  biết  chán  đủ.  Do 
bởi  hành  quả  này  mà  không  thể  đạt  đến  chỗ  vô  vi.  Cho  nên,  này 
Nan-đà,  hãy  ghi  nhớ  bỏ  hai  pháp  này,  sau  nhất  định  sẽ  thành  tựu  quả 
báo  vô  lậu.  Nan-đà,  nay  ông  khéo  tu  phạm  hạnh,  hướng  đến  quả 
đạo,  không  thể  không  đều  do  đây. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Nhà  lợp  không  kín 
Trời  mưa  ắt  dột 
Người  không  thực  hành 
Dâm,  nộ,  sỉ  dột. 

Nhà  khéo  lợp  kín 
Trời  mưa  không  dột 
Người  hay  thực  hành 
Không  dâm,  nộ,  sỉ17. 

Thế  Tôn  lại  tự  nghĩ:  “Thiện  gia  nam  tử  này  dục  ý  quá  nhiều. 
Nay  Ta  có  thể  dùng  lửa  trị  lửa.” 

Bây  giờ  Thế  Tôn  liền  dùng  thần  lực,  tay  nắm  Nan-đà;  trong 


17  Cf.  Dhp.  13,  14.  Yatha0  aga0raỏ  ducchannaỏ,  vuaaaahì  samativijjhati;  evaỏ 
abha0vitaỏ  cittaô,  ra0go  samativijjhati.  Yatha0  aga0raỏ  suchannaỏ,  vucesehì  na 
samativijjhati;  evaỏ  subha0vitaỏ  cittaỏ,  ra0go  na  samativijjhati. 
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khoảnh  khắc  giông  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  đem  Nan-đà  lên 
Hương  sơn.  Bấy  giờ,  trên  núi  có  một  hang  đá,  lại  có  một  con  khỉ  cái 
mù  lòa  đang  ở  nơi  đó.  Thế  Tôn,  tay  phải  nắm  Nan-đà,  bảo  rằng: 

-Nan-đà,  ông  có  thấy  con  khỉ  cái  mù  lòa  này  không? 

Thưa: 

-Có  thấy,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đằng  nào  xinh  đẹp?  Tôn-đà-lợi  cô  gái  Thích  xinh  đẹp  hay  con 
khỉ  cái  mù  lòa  này  xinh  đẹp? 

Nan-đà  thưa: 

-Giống  như  có  người  đả  thương  lỗ  mũi  con  chó  dữ,  lại  bôi  thêm 
độc  vào,  con  chó  kia  càng  thêm  dữ  hơn.  ở  đây  cũng  như  vậy,  Thích 
nữ  Tôn-đà-lợi,  nếu  đen  con  khỉ  cái  mù  lòa  để  cùng  so  sánh,  thì 
không  thể  làm  ví  dụ  được.  Giống  như  đông  lửa  lớn  thiêu  đốt  sơn  dã, 
còn  dùng  củi  khô  bỏ  thêm  vào  thì  lửa  càng  trở  nên  hừng  hực.  Ớ  đây 
cũng  vậy,  con  nhớ  cô  gái  họ  Thích  kia,  không  rời  khỏi  tâm  được. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  trong  khoảnh  khắc  như  co  duỗi  cánh  tay  biến 
khỏi  núi  này,  hiện  đến  trời  Tam  thập  tam.  Khi  ấy  chư  Thiên  trên  cõi 
Tam  thập  tam  đều  tụ  họp  tại  giảng  đường  Thiện  pháp.  Cách  giảng 
đường  Thiện  pháp  không  xa,  lại  có  cung  điện,  năm  trăm  ngọc  nữ 
đang  vui  đùa  với  nhau,  toàn  là  người  nữ  không  có  người  nam.  Bấy 
giờ  Nan-đà  từ  xa  trông  thấy  năm  trăm  Thiên  nữ,  đang  ca  hát  kỹ  nhạc 
vui  đùa  với  nhau;  thấy  rồi  hỏi  Thế  Tôn: 

-Đây  là  những  đâu,  mà  có  năm  trăm  Thiên  nữ  ca  hát  kỹ  nhạc 
vui  đùa  với  nhau? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nan-đà,  ông  tự  đến  hỏi! 

Tôn  giả  Nan-đà  liền  đến  chỗ  năm  trăm  Thiên  nữ;  thấy  cung 
điện  nhà  cửa  kia,  trải  hàng  trăm  thứ  tọa  cụ  tốt;  toàn  là  người  nữ 
không  có  người  nam.  Lúc  đó  Tôn  giả  Nan-đà  hỏi  Thiên  nữ  kia: 

-Các  cô,  có  đúng  là  Thiên  nữ  đang  cùng  nhau  vui  đùa  khoái 
lạc  phải  không? 
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Thiên  nữ  đáp: 

-Chúng  tôi  có  năm  trăm  người,  tất  cả  đều  thanh  tịnh,  không  có 
phu  chủ.  Chúng  tôi  nghe  Thế  Tôn  có  đệ  tử  tên  là  Nan-đà,  là  con  di 
mẫu  của  Phật.  Ngài  đang  ở  chỗ  Như  Lai  tu  phạm  hạnh  thanh  tịnh, 
sau  khi  mạng  chung  sẽ  sinh  về  cõi  này  làm  phu  chủ  chúng  tôi,  cùng 
vui  đùa  với  nhau. 

Lúc  này  Tôn  giả  Nan-đà  lòng  rất  vui  mừng  không  thể  tự  kiềm 
chế,  liền  tự  nghĩ:  “Hiện  tại  ta  là  đệ  tử  Thế  Tôn,  lại  là  con  di  mẫu. 
Những  Thiên  nữ  này  đều  sẽ  làm  vợ  cho  ta.” 

Bấy  giờ,  Nan-đà  thoái  lui,  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  hỏi: 

-Thế  nào  Nan-đà !  Các  ngọc  nữ  kia  nói  gì? 

Nan-đà  thưa: 

-Các  ngọc  nữ  kia  đều  nói:  “Chúng  tôi  đều  không  có  phu  chủ. 
Nghe  có  đệ  tử  Thế  Tôn  khéo  tu  phạm  hạnh,  sau  khi  mạng  chung  sẽ 
sinh  về  nơi  này.” 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nan-đà,  ý  ông  thế  nào?  Nan-đà,  ý  ông  thế  nào? 

Nan-đà  thưa: 

-Khi  ấy,  con  tự  nghĩ:  “Ta  là  đệ  tử  Thế  Tôn,  là  con  di  mẫu  của 
Phật.  Những  Thiên  nữ  này  tất  cả  đều  sẽ  làm  vợ  cho  ta.” 

Thế  Tôn  bảo: 

-Khoái  thay,  Nan-đà!  Khéo  tu  phạm  hạnh,  Ta  sẽ  xác  chứng 
cho  ông,  khiến  cho  năm  trăm  người  nữ  này  đều  sẽ  thành  những 
người  hầu  hạ  ông. 

Thế  Tôn  lại  bảo: 

-Thế  nào  Nan-đà?  Thích  nữ  Tôn-đà-lợi  xinh  đẹp,  hay  là  năm 
trăm  Thiên  nữ  xinh  đẹp? 

Nan-đà  thưa: 

-Giông  như  con  khỉ  cái  mù  lòa  trên  đỉnh  núi  ở  trước  Tôn-đà- 
lợi,  không  tươi  sáng  cũng  không  nhan  sắc.  ở  đây  cũng  như  vậy,  Tôn- 
đà-lợi  ở  trước  những  Thiên  nữ  kia  cũng  lại  như  vậy,  không  có  tươi 
sáng. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Ông  khéo  tu  phạm  hạnh,  Ta  sẽ  tác  chứng  cho  ông  được  năm 
trăm  Thiên  nữ  này. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  sẽ  dùng  lửa  để  diệt  lửa 
Nan-đà.”  Trong  khoảnh  khắc  giông  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  Thế 
Tôn  tay  phải  nắm  cánh  tay  Nan-đà,  dẫn  đến  trong  địa  ngục.  Lúc  này 
chúng  sinh  địa  ngục  đang  chịu  ngần  ấy  khổ  não.  Khi  ấy  trong  địa 
ngục  kia  có  một  cái  vạc  lớn,  trống  không,  có  người.  Thấy  vậy,  Nan- 
đà  sinh  lòng  sợ  hãi,  lông  áo  đều  dựng  đứng,  đến  trước  Thế  Tôn  thưa: 

-ở  đây  mọi  chúng  sinh  đều  chịu  khổ  đau,  chỉ  có  độc  nhất  cái 
vạc  này  trống  không  có  người! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đây  gọi  là  địa  ngục  A-tỳ. 

Bấy  giờ,  Nan-đà  lại  càng  sợ  hãi  hơn,  lông  áo  đều  dựng  đứng 
lên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Đây  là  địa  ngục  A-tỳ,  mà  sao  có  một  chỗ  trống  không  có  tội 
nhân? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nan-đà,  ông  tự  đến  đó  hỏi. 

Lúc  này,  Tôn  giả  Nan-đà  liền  tự  đến  hỏi: 

-Thế  nào  ngục  tốt,  đây  là  ngục  gì  mà  trống,  không  có  người? 

Ngục  tốt  đáp: 

-Tỳ-kheo  nên  biết,  đệ  tử  của  Phật  Thích-ca  Văn  tên  là  Nan-đà, 
ở  chỗ  Như  Lai  tu  phạm  hạnh  thanh  tịnh,  sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  sinh  về  chỗ  lành  trên  trời,  ở  đó,  ông  ta  sông  lâu  ngàn  tuổi,  tự 
vui  đùa  khoái  lạc,  mạng  chung  ở  đó  lại  sinh  vào  trong  địa  ngục  A-tỳ 
này.  Cái  vạc  trông  này  chính  là  nhà  của  ông  ta. 

Tôn  giả  Nan-đà  nghe  xong  những  lời  này,  sinh  lòng  sợ  hãi, 
lông  áo  đều  dựng  đứng,  liền  tự  nghĩ:  “Cái  vạc  trông  này  chính  là 
dành  cho  ta  chăng?”  Rồi  trở  lại  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  bạch 
Thế  Tôn: 

-Xin  nhận  sự  sám  hốì  tội  của  chính  con,  vì  không  lo  tu  phạm 
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hạnh,  lại  còn  xúc  nhiễu  Như  Lai! 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Nan-đà,  liền  nói  kệ  này: 

Đời  người  không  đủ  quý 
Tuổi  trời  rồi  cũng  tàn 
Địa  ngục  chua,  thống  khổ 
Chỉ  có  vui  Nỉết-bàn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Nan-đà: 

-Lành  thay!  Lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Niết-bàn  rất 
là  khoái  lạc.  Nan-đà,  cho  phép  ông  sám  hối.  Ông  kẻ  ngu  si  đã  tự  biết 
là  mình  có  lỗi  đối  với  Như  Lai.  Nay  Ta  nhận  sự  hôi  lỗi  của  ông,  sau 
này  chớ  tái  phạm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  trong  khoảnh  khắc  như  co  duỗi  cánh  tay,  tay 
nắm  Nan-đà  biến  khỏi  địa  ngục,  trở  về  đến  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc, 
thành  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Nan-đà: 

-Này  Nan-đà,  nay  ông  hãy  tu  hành  hai  pháp.  Hai  pháp  gì?  Chỉ 
và  Quán.  Lại  phải  tu  thêm  hai  pháp.  Hai  pháp  gì?  Sinh  tử  không 
đáng  vui,  biết  Niết-bàn  là  an  lạc.  Đó  là  hai  pháp.  Lại  tu  thêm  hai 
pháp.  Hai  pháp  gì?  Trí  và  Biện. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thuyết  giảng  cho  Nan-đà  bằng  nhiều  pháp 
khác  nhau.  Tôn  giả  Nan-đà  sau  khi  thọ  lãnh  những  lời  dạy  của  Thế 
Tôn  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  lui  ra; 
đi  đến  vườn  An-đà.  Ớ  đó,  ngồi  kiết  già  dưới  một  bóng  cây,  chánh 
thân,  chánh  ý,  cột  niệm  trước  mặt,  tư  duy  những  lời  dạy  này  của  Như 
Lai.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Nan-đà  ở  nơi  vắng  vẻ,  lúc  nào  cũng  tư  duy  về 
những  lời  dạy  của  Như  Lai  không  bỏ  quên  giây  phút  nào,  vì  mục 
đích  gì  mà  thiện  gia  nam  tử  này,  do  lòng  tin  kiên  cố,  xuất  gia  học 
đạo,  tu  phạm  hạnh  vô  thượng,  cho  đến  biết  như  thật  rằng:  “Sinh  tử 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.” 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  Nan-đà  thành  A-la-hán.  Sau  khi  thành  A- 
la-hán,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  này  Tôn  giả  Nan-đà  bạch 
Thế  Tôn: 
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-Trước  đây,  Thế  Tôn  đã  hứa  chứng  nhận  năm  trăm  Thiên  nữ 
cho  đệ  tử.  Nay  con  xả  hết. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ông  đã  dứt  sinh  tử,  phạm  hạnh  đã  lập.  Ta  cũng  liền  bỏ  nó 

luôn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Nay  Ta  thấy  Nan-đà 
Tu  hành  pháp  Sa-môn 
Các  ác  đều  đã  diệt 
Không  mất  hạnh  Đầu- đà. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  đắc  A-la-hán,  hiện  nay  chính  là  Tỳ-kheo  Nan-đà; 
không  còn  dâm,  nộ,  si  cũng  là  Tỳ-kheo  Nan-đà. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-lưu,  tại  Ca-tỳ-la-việt, 
Thích-sí-sấu18,  cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ  Đại  Ái 
Đạo  Kiều-đàm-di19  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  bạch  Thế 
Tôn: 

-Ước  nguyện  Thế  Tôn  sinh  mạng  hằng  được  thủ  hộ  để  giáo 
hóa  lâu  dài  những  kẻ  ngu  tối. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Cù-đàm-di,  không  nên  nói  với  Như  Lai  những  lời  như  vậy. 


1S-  Thích-sí-sấu  íẸịltìí,  hay  Thích-sí  PPỈi;  Pa0li:  Sakkesu:  Giữa  những  người  họ 
Thích.  Xem  kinh  10,  phẩm  17. 

19  Đại  Ái  Đạo  Cù-đàm-di  ỹkSỉllliM-  Paoli:  Maha0paja0patì  Gotamì. 
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Tuổi  thọ  của  Như  Lai  lâu  vô  cùng,  mạng  hằng  được  thủ  hộ. 

Bấy  giờ,  Đại  Ái  Đạo  Cù-đàm-di  liền  nói  kệ  này: 

Làm  sao  lễ  Tối  Thắng 
Đấng  thế  gian  Tối  tôn 
Để  đoạn  tất  cả  nghi 
Do  vậy  nói  lời  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đáp  lại  Cù-đàm-di  bằng  bài  kệ  này: 

Tỉnh  tấn  ý  khó  khuyết 
Thường  có  tâm  dũng  mãnh 
Xem  Thanh  văn  bình  đẳng 
Đó  là  lễ  Như  Lai. 

Rồi  Đại  Ái  Đạo  bạch  Thế  Tôn: 

-Từ  đây  về  sau  con  sẽ  lễ  Thế  Tôn.  Nay  Như  Lai  dạy  xem20  tất 
cả  chúng  sinh  với  ý  không  tăng  tổn.  Trên  trời,  trong  cõi  người,  cùng 
A-tu-luân,  Như  Lai  là  tối  thượng. 

Khi  ấy  Như  Lai  chấp  nhận  những  gì  Đại  Ái  Đạo  đã  nói.  Bà  liền 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  hàng  Thanh  văn  của  Ta,  đệ  tử  hiểu  biết  rộng  rãi  đệ 
nhất,  chính  là  Đại  Ái  Đạo. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


20-  Để  bản:  Lễ  li.  TNM:  Thị  lj|. 
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-CÓ  hai  hạng  người  này  ở  trong  chúng  sẽ  phát  sinh  hủy  báng 
Như  Lai21.  Hai  hạng  người  nào?  Hạng  phi  pháp  nói  là  pháp;  pháp  nói 
là  phi  pháp.  Đó  là  hai  hạng  người  phỉ  báng  Như  Lai. 

Lại  có  hai  hạng  người  không  phỉ  báng  Như  Lai.  Thế  nào  là  hai? 
Hạng  phi  pháp  nói  là  phi  pháp;  thật  pháp  nói  là  thật  pháp.  Đó  là  hai 
hạng  người  không  phỉ  báng  Như  Lai. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  phi  pháp  nên  nói  là  phi  pháp;  thật 
pháp  nên  nói  là  thật  pháp.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều 
này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  hạng  người  được  phước  vô  lượng.  Thế  nào  là  hai? 
Người  đáng  khen  ngợi  thì  liền  khen  ngợi;  người  không  đáng  khen 
ngợi,  thì  cũng  không  khen  ngợi.  Đó  là  hai  hạng  người  được  phước  vô 
lượng. 

Lại  có  hai  hạng  người  chịu  tội  vô  lượng.  Thế  nào  là  hai?  Người 
đáng  khen  ngợi,  lại  còn  phỉ  báng;  người  không  đáng  khen  ngợi,  mà 
lại  khen  ngợi.  Các  Tỳ-kheo  chớ  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


Lưu  ý  Hán  dịch  đảo  cú.  So  ngữ  cảnh  tiếp  theo  để  rõ.  Cf.  A  ii.  3.  3  (R  i.  60). 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  10 

Phẩm  19:  KHUYẾN  THỈNH 
KINH  SỐ  l1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ngồi  dưới  gốc  cây  tại  đạo  tràng2,  nước  Ma- 
kiệt.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  đắc  đạo  chưa  lâu,  liền  tự  nghĩ  như  vầy:  “Nay 
Ta  đạt  pháp  rất  sâu  khó  hiểu  khó  rõ,  khó  có  thể  giác  tri,  không  thể  tư 
duy;  pháp  tịch  tĩnh  vi  diệu,  được  giác  tri  bởi  người  trí,  được  phận  biệt 
nghĩa  lý,  tu  tập  không  chán,  liền  được  hoan  hỷ3.  Nếu  Ta  nói  pháp  vi 
diệu  này  cho  mọi  người,  họ  sẽ  không  tin  nhận,  cũng  không  phụng 
hành;  không  những  uổng  công  vô  ích  mà  còn  bị  tổn  giảm  nữa.  Nay 


1  Tham  chiếu  Paoli,  s.  6.  1.1.  Brahma-a0ya0cana  (R.  i.  136) 

2  Paoli,  ibid . :  Tại  Uruvela,  bên  bờ  sông  Neraójara0,  dưới  gốc  cây 
ajapa0lanigrodha. 

3  Tham  chiếu  Paoli,  ibid . :  Adhigato  kho  myaoyaỏ  dhammo  gambhìro  duddaso 
duranubodho  santo  paòìto  atakkaovacaro  nipuòo  paònitavedanìyo.  A0layara0ma0 
kho  panaoyaỏ  pajao  aolayaratao  aolayasammuditao...  duddasaỏ  idaỏ  ashaonaỏ 
yadidaỏ  idappaccayataopaasiccasamuppaodo,  pháp  mà  Ta  chứng  đắc  sâu  xa, 
khó  thấy,  khó  giác  ngộ,  tịch  tĩnh,  vi  diệu,  không  thể  suy  lý,  thâm  áo,  chỉ  bậc  trí 
mới  cảm  nghiệm  được.  Chúng  sinh  này  vui  thích  chấp  tàng,  yêu  thích  chấp 
tàng,  hoan  hỷ  chấp  tàng...  khó  thấy  điều  này,  đó  là  lý  y  tánh  duyên  khởi.  Đoạn 
kinh  quan  trọng  đối  với  Duy  thức  được  dẫn  bởi  Nhiếp  Đại  Thừa  1  (bản  Huyền 
Trang,  T31n1594,  tr.  134a18):  ỉfS|Ẹf:g[@tíỉ,  tkPBlxịẴ^glMÍIIỈb  HHÍIIIk 
iSPdĩíPlTlrlMĩltllb  “Như  trong  Tăng  nhất  A-cấp-ma  nói,  chúng  sinh  thế  gian 
yêu  a-lại-da  (chấp  tàng),  vui  sướng  với  a-lại-da,  thích  thú  với  a-lại-da,  hoan  hỷ 
với  a-lại-da.” 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  10 


245 


Ta  nên  im  lặng,  cần  gì  phải  nói  pháp?” 

Bấy  giờ,  Phạm  thiên  ở  trên  cõi  Phạm  thiên,  biết  những  ý  nghĩ 
của  Như  Lai.  Trong  khoảnh  khắc  giống  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay, 
ông  biến  mất  khỏi  Phạm  thiên,  hiện  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Khi  ấy  Phạm  thiên  bạch  Thế  Tôn: 

-Cõi  Diêm-phù-đề  này  chắc  sẽ  bị  tan  hoại,  ba  cõi  mất  đi  con 
mắt,  vì  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian 
đáng  ra  sẽ  diễn  Pháp  bảo,  nhưng  nay  lại  không  diễn  nói  pháp  vị!  Cúi 
mong  Như  Lai  khắp  vì  tất  cả  chúng  sinh  mà  rộng  nói  pháp  sâu  xa. 
Hơn  nữa,  căn  nguyên  của  chúng  sinh  này  dễ  độ;  nếu  chúng  không 
nghe,  vĩnh  viễn  mất  pháp  nhãn4.  Ngài  hãy  vì  những  đứa  con  côi  cút 
của  pháp5.  Giống  như  hoa  sen  Ưu-bát,  hoa  Câu-mâu-đầu,  hoa  Phân- 
đà-lợi,  tuy  ra  khỏi  bùn  đất,  nhưng  chưa  lên  khỏi  nước,  cũng  chưa  nở 
bung  ra.  Khi  ấy,  hoa  kia  sinh  trưởng  dần,  nhưng  vẫn  không  ra  khỏi 
mặt  nước,  chưa  ra  khỏi  nước.  Có  khi,  hoa  kia  đã  lên  khỏi  nước,  hoặc 
khi  ấy  hoa  kia  không  bị  thấm  nước,  ở  đây  cũng  vậy,  các  loài  chúng 
sinh  được  thấy  bị  bức  bách  bởi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  các  căn  đã  chín 
mùi,  nhưng  vì  không  được  nghe  pháp  nên  bị  diệt  vong,  há  không  khổ 
sao?  Nay  thật  đúng  thời,  nguyện  xin  Thế  Tôn  nên  vì  họ  chúng  nói 
pháp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  mọi  ý  nghĩ  trong  tâm  Phạm  thiên  và  vì 
lòng  Từ  mẫn  đối  tất  cả  chúng  sinh,  nên  nói  kệ  này: 

Nay  Phạm  thiên  khuyến  thỉnh 
Như  Lai  mở  cửa  pháp 
Người  nghe  dốc  lòng  tin 
Phân  biệt  pháp  yếu  sâu. 

Như  trên  đỉnh  núi  cao 
Xem  khắp  loài  chúng  sinh 


4  Tham  chiếu  Paeli,  ibid . :  Santi  sattae  apparajakkhaja0tika0,  assavanata0 
dhammassa  parihaeyanti,  “Có  những  chúng  sinh  chỉ  dính  một  ít  bụi  bẩn,  nếu 
không  được  nghe  pháp,  chúng  sẽ  thoái  đọa.” 

5  Hán:  Pháp  chi  di  tử  ÌỀ2.ỈẾP  (!).  Tham  chiếu  Paeli:  Bhavissanti  dhammassa 
aóóaetaero,  chúng  sẽ  là  những  người  tỏ  ngộ  pháp,  sau  khi  nghe  pháp. 
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Nay  Ta  có  pháp  này 
Mắt  pháp  hiện  lầu  cao. 

Bấy  giờ,  Phạm  thiên  liền  tự  nghĩ:  “Như  Lai  chắc  sẽ  vì  chúng 
sinh  nói  pháp  thâm  diệu,”  nên  trong  lòng  vui  mừng  phấn  khởi  không 
tự  kiềm  chế  được,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  liền  trở  về  trời. 

Phạm  thiên  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


KINH  SỐ  26 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Nai  trong  khu  Tiên  nhân7,  tại 
nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  sự  này,  người  học  đạo  không  nên  gần  gũi.  Hai  sự  ấy 
là  gì?  Tham  đắm  pháp  dục  và  lạc8.  Đó  là  pháp  phàm  phu  hạ  tiện. 
Lại  nữa,  đây  là  trăm  đầu  mối  của  mọi  thứ  khổ  não9.  Đó  là  hai  việc 
mà  người  học  không  nên  gần  gũi.  Như  vậy,  sau  khi  xả  bỏ  hai  sự 
này,  Ta  tự  có  con  đường  chí  yếu  thành  tựu  được  Chánh  giác,  sinh 
nhãn,  sinh  trí,  ý  được  tịch  tĩnh,  đắc  các  thần  thông,  thành  quả  Sa- 
môn,  đạt  đến  Niết-bàn.  Thế  nào  là  con  đường  chí  yếu10  thành  tựu 
được  Chánh  giác,  sinh  nhãn,  sinh  trí,  ý  được  tịch  tĩnh,  đắc  các  thần 
thông,  thành  quả  Sa-môn,  đạt  đến  Niết-bàn?  Đó  là  tám  phẩm  đạo 


6'  Tham  chiếu  Paoli,  s.  56.  2.  1  (R  V.  420). 

7  Pa0li:  Isipatana  Migadaoya. 

8  Hán:  Dục  cập  lạc.  Paoli:  Kaomasukhallikaonuyo,  tham  đắm  khoái  lạc  dục  vọng. 

9  Hán  dịch  không  rõ  nghĩa,  hay  nhầm.  Tham  chiếu  Paoli,  ibid.:  Dveme,  antao... 
kaomesu  kaomasukhallikaonuyogo...  attakilamathaonuyogo  dukkho  anariyo 
anatthasaỏhito,  “Có  hai  cực  đoan  này...  đắm  đuối  lạc  dục  trong  các  dục  vọng... 
và  đắm  đuối  tự  hành  xác,  đau  khổ,  phi  Thánh,  không  liên  hệ  mục  đích  (giải 
thoát). 

10-  Hán:  Chí  yếu  chi  đạo;  đây  hiểu  là  con  đuờng  giữa,  trung  đạo.  Tham  chiếu 
Paoli,  ibid.:  Ubho  ante  anupagamma  majjhima0  paseipadao,  “tránh  xa  hai  cực 
đoan  này,  là  con  đường  giữa.” 
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Hiền  thánh,  là  đẳng  kiến,  đẳng  trị,  đẳng  ngữ,  đẳng  nghiệp,  đẳng 
mạng,  đẳng  phương  tiện,  đẳng  niệm,  đẳng  định.  Đó  gọi  là  con 
đường  chí  yếu,  khiến  Ta  thành  tựu  được  Chánh  giác,  sinh  nhãn, 
sinh  trí,  ý  được  tịch  tĩnh,  đắc  các  thần  thông,  thành  quả  Sa-môn,  đạt 
đến  Niết-bàn. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  xả  bỏ  hai  sự  ấy  và  tu  tập 
đạo  chí  yếu.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

La-vân,  Ca-dỉếp,  rồng. 

Hai  Nan-(đà),  Đại  Ái  Đạo, 
Phỉ  báng,  phi,  Phạm  thỉnh, 
Hai  sự  tại  sau  cùng11. 

M 

KINH  SỐ  3 12 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  đứng  qua  một  bên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  nào  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  dục,  tâm  được  giải  thoát13,  cho 


n'  Kệ  tóm  tắt  này  gồm  10,  nhưng  thiếu  hệ  thống.  La-vân,  trong  phẩm  17.  Ca- 
diếp,  và  tiếp  theo,  phẩm  18.  Hai  kinh  chót,  phẩm  19. 

12'  Tham  chiếu  Paoli,  M.  37  Taòhaosaíkhaya  (R  i.  251).  Hán,  Tạp  19  (T2n99,  tr. 
133b24). 

13'  Hán:  Đoạn  ư  ái  dục  tâm  đắc  giải  thoát.  Paoli,  ibid . :  Taòhaosaíkhayavimutto,  ái 
tận  giải  thoát  (giải  thoát  do  khát  ái  đã  diệt  tận). 
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đến  chỗ  cứu  cánh  an  ổn,  không  có  mọi  tai  hoạn,  được  trời  người  tôn 
kính? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân: 

-Này  Câu-dực,  ở  đây  nếu  Tỳ-kheo  nào  nghe  pháp  Không14 
này,  tỏ  rõ  là  không  có  gì,  vị  ấy  liền  hiểu  rõ  được  tất  cả  các  pháp.  Rồi 
với  pháp  khổ,  lạc,  hay  pháp  không  khổ  không  lạc,  mà  thân  giác  tri 
được,  tức  ở  ngay  nơi  thân  này,  vị  ấy  quán  chúng  đều  vô  thường,  đều 
trở  về  không.  Khi  đã  quán  biết  như  thật  về  sự  biến  dịch  của  cái 
không  khổ  không  lạc  này,  vị  ấy  cũng  không  tưởng  khởi15.  Đã  không 
tưởng  khởi  nên  không  sợ  hãi16.  Đã  không  sợ  hãi  nên  Bát-niết-bàn, 
như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.”  Này  Thích 
Đề-hoàn  Nhân,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  dục  được  tâm  giải  thoát, 
cho  đến,  chỗ  cứu  cánh  an  ổn,  không  có  tai  hoạn,  được  trời  người  tôn 
kính. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi 
nhiễu  quanh  ba  vòng  mà  lui. 

Trong  lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  ngồi  kiết  già  cách 
Thế  Tôn  không  xa,  chánh  thân,  chánh  ý,  cột  niệm  trước  mặt.  Khi  ấy, 
Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  tự  nghĩ:  “Có  phải  vừa  rồi  Đế  Thích  do 
được  đạo  tích  mà  hỏi  việc,  hay  là  không  do  được  đạo  tích  mà  hỏi 
nghĩa  chăng?  Nay  ta  nên  thử  xem.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  dùng  thần  túc,  trong 
khoảnh  khắc  như  co  duỗi  cánh  tay,  lên  đến  Tam  thập  tam  thiên. 
Thích  Đề -hoàn  Nhân  từ  xa  trông  thấy  Đại  Mục-kiền-liên  đến,  liền 


14  Không  pháp  Pa0li,  ibid.:  Sabbe  dhamma0  na0laỏ  abhinivesa0ya0’ti,  hết 

thảy  các  pháp  không  đáng  để  tham  trước. 

15'  Tham  chiếu  Paơli,  ibid.  :  Taơsu  vedanaơsu  aniccaơnupassì...  nissaggaơnupassì 
viharanto  na  kióci  loke  upaơdiyati,  quán  vô  thường  nơi  các  thọ  ấy,  rồi  vị  ấy  an 
trú  quán  xả  ly,  không  chấp  thủ  cái  gì  ở  trên  đời. 
lỗ-  Paơli:  Anupaơdiyaỏ  na  paritassati,  không  chấp  thủ,  nên  không  sợ  hãi.  Có  lẽ 
bản  Hán  đọc  anuppaơdayaỏ  (không  khởi,  sinh  khởi)  thay  vì  anupaơdiyaỏ 
(không  chấp  thủ). 
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đứng  lên  tiếp  đón  và  nói: 

-Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  khéo  đến!  Đã  lâu  lắm,  Tôn  giả 
không  đến  đây.  Mong  được  cùng  Tôn  giả  luận  thuyết  nghĩa  pháp. 
Mời  Tôn  giả  ngồi  nơi  này. 

Bấy  giờ,  Mục-kiền-liên  hỏi  Thích  Đề-hoàn  Nhân: 

-Thế  Tôn  đã  nói  pháp  đoạn  ái  dục  cho  ông,  tôi  muôn  nghe  nó. 
Nay  là  lúc  thích  hợp,  hãy  nói  cho  tôi  nghe. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch  rằng: 

-Hiện  tại,  tôi  bận  rộn  nhiều  việc,  vừa  có  việc  riêng,  lại  vừa  có 
việc  của  chư  Thiên.  Những  gì  tôi  nghe  được  tức  thì  quên  mất.  Ngài 
Mục-liên,  xưa  kia  khi  đánh  nhau  với  các  A-tu-luân,  trong  trận  đánh 
ngày  hôm  đó,  các  chư  Thiên  đắc  thắng,  A-tu-luân  bị  bại.  Bấy  giờ, 
đích  thân  tôi  tự  đi  chiến  đấu,  sau  đó  thông  lãnh  chư  Thiên  trở  về 
Thiên  cung,  ngồi  tại  giảng  đường  tối  thắng.  Vì  nhờ  đánh  thắng  nên 
gọi  là  giảng  đường  Tối  thắng17.  Đường  cái  thành  hàng,  đường  sá  giao 
nhau.  Mỗi  một  đầu  đường18  có  bảy  trăm  lầu  các,  trên  mỗi  một  lầu 
các  đều  có  bảy  ngọc  nữ,  mỗi  một  ngọc  nữ  đều  có  bảy  người  hầu.  Xin 
mời  Tôn  giả  Mục-liên  ngắm  xem  nơi  đó. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cùng  Thiên  vương  Tỳ-sa-môn, 
theo  sau  Tôn  giả  Mục-liên  đến  nơi  giảng  đường  Tối  thắng.  Bấy  giờ, 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  và  Thiên  vương  Tỳ-sa-môn,  bạch  Đại  Mục- 
kiền-liên: 

-Đây  là  giảng  đường  Tối  thắng,  tất  có  thể  dạo  xem. 

Mục-liên  bảo  Thiên  vương: 

-Chỗ  này  rất  là  vi  diệu,  đều  do  tiền  thân  đã  tạo  ra  phước  đức, 
nên  được  mời  đến  bảo  đường  tự  nhiên  này.  Giông  như  nhân  gian  có 
một  chỗ  vui  nhỏ  cũng  đã  tự  chúc  mừng  rồi,  như  cung  trời  không 
khác,  đều  do  tiền  thân  tạo  ra  phước  mà  được  như  vậy. 


'7'  Tối  thắng  giảng  đường  íti#3t'ií.  Pa0li:  Vejayanta-pa0sa0da,  cung  điện  Chiến 
thắng. 

18'  Giai  đầu  PÌH.  Bản  Pacli:  Niyyucha,  vọng  tháp.  Điện  Chiến  thắng  có  một  trăm 
vọng  tháp.  Mỗi  vọng  tháp  có  bảy  trăm  ngôi  lầu  (Kucaeacgacra). 
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LÚC  ấy,  ngọc  nữ  hai  bên  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đều  chạy  tứ  tán. 
Giông  như  có  chỗ  cấm  kỵ  nhân  gian,  trong  lòng  họ  đều  hổ  thẹn.  Đám 
ngọc  nữ  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cũng  lại  như  vậy,  từ  xa  trong  thấy 
Đại  Mục-kiền-liên  đến,  các  cô  đều  chạy  tứ  tán  mất.  Khi  ấy,  Đại 
Mục-kiền-liên  liền  tự  nghĩ:  “Thích  Đề-hoàn  Nhân  này  ý  rất  phóng 
dật,  ta  nên  làm  cho  ông  ấy  sợ  hãi.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  liền  dùng  ngón  chân  phải 
ấn  xuống  đất,  làm  cho  cung  điện  kia  bị  chấn  động  sáu  cách.  Khi  ấy, 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  cùng  Thiên  vương  Tỳ-sa-môn  trong  lòng  sợ 
hãi,  lông  áo  dựng  đứng,  tự  nghĩ:  “Đại  Mục-kiền-liên  này  có  thần  túc 
lớn  nên  mới  có  thể  làm  cho  cung  điện  này  chấn  động  sáu  cách.  Kỳ 
diệu  thay,  chưa  từng  có  việc  này!” 

Lúc  này,  Đại  Mục-kiền-liên  tự  nghĩ:  “Nay  tự  thân  Đế  Thích 
này  đã  sinh  lòng  sợ  hãi,  ta  phải  hỏi  về  nghĩa  sâu  kia.” 

-Thế  nào  Câu-dực19?  Kinh  trừ  ái  dục  mà  Như  Lai  đã  thuyết, 
nay  là  lúc  thích  hợp,  xin  ông  nói  lại  cho  chúng  tôi  nghe. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  đáp: 

-Mục-liên,  trước  đây  tôi  có  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  đứng  qua  một  bên.  Lúc  ấy  tôi  liền  bạch  Thế  Tôn:  “Thế 
nào  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  dục  tâm  được  giải  thoát,  cho  đến,  cứu  cánh 
đến  chỗ  vô  vi,  không  có  khổ  hoạn,  được  trời  người  tôn  kính?”  Bấy 
giờ  Thế  Tôn  liền  bảo  tôi  rằng:  “Này  Câu-dực,  ở  đây  các  Tỳ-kheo 
sau  khi  nghe  pháp  này  rồi,  không  còn  gì  để  đắm  trước20,  cũng 
không  đắm  vào  sắc,  tỏ  rõ  hết  thảy  các  pháp  đều  vô  sở  hữu.  Do  đã 
tỏ  rõ  tất  cả  các  pháp  rồi,  hoặc  khổ  hoặc  lạc,  hoặc  không  khổ  hoặc 
không  lạc,  quán  chúng  là  vô  thường,  diệt  hết  không  còn,  cũng 
không  đoạn  hoại.  Do  quán  như  vậy  rồi,  không  còn  gì  để  đắm  trước. 
Do  không  khởi  lên  thế  gian  tưởng21  nên  không  còn  sợ  hãi.  Do 


19'  Câu-dực  ỷ6j|f.  Pa0li:  Kosiya. 

20-  Nghĩa  là,  không  còn  chấp  thủ.  Paeli,  anupaedaeya.  xem  cht.  16  trên. 

2I'  Hán:  Bất  khởi  thế  gian  tưởng  Paeli:  Na  kióci  loke  upaediyati,  không 

còn  chấp  thủ  bất  cứ  gì  trên  thế  gian.  Xem  cht.  1 6  trên. 
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không  sợ  hãi  nên  Bát-niết-bàn,  như  thật  biết  rằng,  sinh  tử  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sinh  đời  sau  nữa.  Này  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo 
đoạn  ái  dục  tâm  được  giải  thoát,  cho  đến,  chỗ  cứu  cánh  vô  vi, 
không  có  khổ  hoạn,  được  trời  người  tôn  kính.”  Sau  khi  nghe  những 
lời  dạy  như  vậy,  tôi  liền  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  nhiễu  quanh  ba 
vòng,  rồi  thoái  lui  trở  về  trời. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  bền  nói  pháp  sâu  xa  cho 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  và  Tỳ-sa-môn  nghe,  phân  biệt  đầy  đủ.  Sau  khi 
đã  thuyết  pháp  đầy  đủ,  Mục-kiền-liên  trong  khoảnh  khắc  giống  như 
lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay  biến  mất  khỏi  Tam  thập  tam  thiên,  trở  về 
vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  thành  Xá-vệ,  đến  chỗ  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Khi  ấy  Mục-kiền-liên  ngay  trên  chỗ 
ngồi  bạch  Thế  Tôn: 

-Trước  đây  Như  Lai  nói  cho  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghe  pháp 
trừ  dục.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  hãy  nói  cho  con. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Mục-kiền-liên: 

-Ông  nên  biết,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đến  chỗ  Ta,  đảnh  lễ  sát 
chân,  đứng  qua  một  bên.  Rồi  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đem  nghĩa  này 
hỏi  Ta:  “Thế  Tôn!  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  dục  tâm  đắc  giải 
thoát?”  Bấy  giờ,  Ta  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân  rằng:  “Này  Câu-dực, 
nếu  Tỳ-kheo  tỏ  rõ  tất  cả  các  pháp  là  không,  hoàn  toàn  không  có  gì, 
cũng  không  có  cái  gì  để  chấp  trước,  Tỳ-kheo  ấy  hiểu  rõ  hết  tất  cả 
các  pháp  vô  sở  hữu.  Do  biết  tất  cả  các  pháp  là  vô  thường,  diệt  hết 
không  còn,  cũng  không  đoạn  hoại.  Tỳ-kheo  ấy  quán  như  vậy  rồi, 
không  có  gì  để  đắm  trước.  Do  không  khởi  thế  gian  tưởng  nên  không 
còn  sợ  hãi22.  Do  không  sợ  hãi  nên  Bát-niết-bàn,  biết  như  thật  rằng: 
“Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  những  việc  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.” 

Này  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  đó  gọi  là  Tỳ-kheo  đoạn  ái  dục  tâm 
được  giải  thoát.  Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  từ  chỗ  ngồi  đứng 


22'  Lưu  ý  văn  các  đoạn  lặp  lại  trong  Hán  dịch  không  hoàn  toàn  nhất  trí. 
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dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  thoái  lui  trở  về  trời. 

Đại  Mục-kiền-liên  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  423 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  gian  có  hai  hạng  này,  nếu  có  thấy  nghe  điện  chớp  sấm 
gầm  thì  cũng  không  sợ  hãi.  Hai  hạng  ấy  là  ai?  Sư  tử  vua  muôn  thú  và 
A-la-hán  lậu  tận24.  Này  Tỳ-kheo,  đó  là  gọi  là  ở  thế  gian  nếu  có  hai 
hạng  này,  dù  có  thấy  nghe  điện  chớp  sấm  gầm  cũng  không  sinh  lòng 
SỢ  hãi. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  A-la-hán  lậu  tận.  Như  vậy, 
này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


23'  Tham  chiếu,  Pacli,  A.  II.  6.  Puggalavaggo  6-8. 

24  Pacli,  A.  II.  6.  8  (R.  i.  77):  Bhikkhu  ca  khìòacsavo,  sìho  ca  migara0ja0. 
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-CÓ  hai  pháp  này,  khiến  người  không  có  trí  tuệ.  Hai  pháp  gì? 
Không  thích  hỏi  người  hơn  mình;  chỉ  ham  ngủ  nghỉ,  không  ý  siêng 
năng.  Này  Tỳ-kheo,  có  hai  pháp  này,  khiến  cho  người  không  có  trí 
tuệ. 

Lại  có  hai  pháp  khiến  cho  người  thành  trí  tuệ  lớn.  Hai  pháp  gì? 
Thích  hỏi  nghĩa  người  khác;  không  ham  ngủ  nghỉ,  có  ý  siêng  năng. 
Này  Tỳ-kheo,  có  hai  pháp  này  khiến  cho  người  có  trí  tuệ.  Các  ông 
hãy  học  lìa  xa  pháp  ác. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  này  khiến  người  bần  tiện,  không  có  tài  sản.  Hai 
pháp  gì?  Khi  thấy  người  khác  bô"  thí  thì  ngăn  cản;  tự  mình  thì  không 
chịu  bô"  thí.  Này  Tỳ-kheo,  có  hai  pháp  này  khiến  cho  người  bần  tiện, 
không  có  của  báu. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  lại  có  hai  pháp  khiến  người  phú  quý.  Hai 
pháp  gì?  Khi  thây  người  cho  vật  người  khác,  hoan  hỷ  trợ  giúp  và  tự 
mình  cũng  thích  bô"  thí.  Này  Tỳ-kheo,  có  hai  pháp  này  khiến  cho 
người  phú  quý. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  huệ  thí,  chớ  có  lòng  tham. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 
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KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  khiến  cho  người  sinh  vào  nhà  bần  tiện.  Hai  pháp 
gì?  Bất  hiếu  cha  mẹ,  các  bậc  sư  trưởng;  cũng  không  thừa  sự  người 
hơn  mình.  Này  Tỳ-kheo,  có  hai  pháp  này  khiến  cho  người  sinh  vào 
nhà  bần  tiện. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  lại  có  hai  pháp,  sẽ  khiến  người  sinh  vào  nhà 
hào  tộc.  Hai  pháp  gì?  Cung  kính  cha  mẹ,  anh  em,  dòng  họ;  đem 
những  gì  có  được  của  nhà  mình  ra  bô"  thí.  Này  Tỳ-kheo,  có  hai  pháp 
này,  sẽ  sinh  vào  nhà  hào  tộc. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  nữ  Phạm  chí  tên  Tu-thâm  đến  chỗ  Tôn  giả  Đại  Câu- 
hy-la.  Đến  nơi  rồi,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  này  nữ 
Phạm  chí  kia  bạch  Câu-hy-la  rằng: 

-Ưu-đạp-lam-phất25,  La-lặc-ca-lam26  không  được  hóa  độ  ở 
trong  pháp  sâu  này,  rồi  mạng  chung.  Thế  Tôn  thọ  ký  cho  hai  người 


25,  Ưu-đạp-lam-phất  ÍMỈiÌẼ®-  Pa0li:  Uddaka-Ra0maputta. 
26'  La-lặc-ca-lam  SặiSiM-  Pa0li:  A0ôa0ra-Ka0la0ma. 
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này  rằng:  “Một  người  sinh  vào  Bất  dụng  xứ27,  một  người  sinh  vào 
Hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ28.  Hai  người  này  sau  khi  thọ  mạng  ở  đó  hết, 
lại  mạng  chung.  Một  người  sẽ  làm  quốc  vương  nơi  biên  địa,  sát  hại 
nhân  dân  không  thể  kể  xiết.  Một  người  sẽ  làm  chồn  ác  có  cánh,  các 
loài  thú  hoặc  bay,  hoặc  chạy  nhảy  đều  không  thoát  được  nó.  Sau  khi 
chúng  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  trong  địa  ngục.”  Nhưng  Thế  Tôn  lại 
không  thọ  ký  cho  họ  lúc  nào  sẽ  tận  cùng  biên  tế  khổ.  Cớ  sao  Thế 
Tôn  không  thọ  ký  cho  họ  tận  cùng  biên  tế  khổ? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Câu-hy-la  bảo  nữ  nhân  Tu-thâm: 

-Sở  dĩ  Thế  Tôn  không  thọ  ký  là  do  vì  không  có  người  hỏi  về 
nghĩa  này,  cho  nên  Thế  Tôn  không  thọ  ký  họ  lúc  nào  sẽ  hết  biên  tế 
khổ. 

Nữ  nhân  Tu-thâm  thưa: 

-Bấy  giờ,  Như  Lai  đã  vào  Niết-bàn,  cho  nên  không  hỏi  được. 
Nếu  Ngài  còn  tại  thế,  con  sẽ  đến  hỏi  nghĩa  này.  Vậy,  nay  Tôn  giả 
Câu-hy-la  nói  cho  con  biết  lúc  nào  họ  sẽ  hết  biên  tế  khổ? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Câu-hy-la  liền  nói  kệ  này: 

Các  loại  quả  không  đồng 
Hướng  chúng  sinh  cũng  vậy 
Người  tự  giác,  giác  tha 
Đây,  tôi  không  biện  thuyết. 

Biện  Thiền  trí  giải  thoát 
Nhớ  đời  trước,  Thiên  nhãn 
Hay  dứt  nguồn  gốc  khổ 
Đây,  tôi  không  biện  thuyết. 

Lúc  đó,  nữ  nhân  Tu-thâm  liền  nói  kệ  này: 

Thiện  thệ  có  trí  này 
Chất  trực  không  tỳ  vết 
Dũng  mãnh,  đã  chiến  thắng 


27'  Bất  dụng  xứ  hay  Vô  sở  hữu  xứ.  Pa0li:  A0Kiócaóóyatana. 

28'  Hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  Lí?tB#KÍB]IL  hay  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Pa0li: 
Nevasaóóao-naosaóóyatana. 


www.daitangkinh.org 


256 


A-HÀM  -  BỘ  8 


Cầu  nơi  hạnh  Đại  thừa. 

Lúc  này  Tôn  giả  Câu-hy-la  lại  nói  kệ  này: 

Ý  này  thật  khó  được 
Hay  được  pháp  yếu  khác 
Khó  mà  biện  thuyết  nổi 
Đối  với  sự  kỳ  diệu. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  nói  đầy  đủ  pháp  yếu  cho  nữ  nhân  Tu-thâm 
kia,  khiến  phát  tâm  hoan  hỷ.  Bấy  giờ,  nữ  nhân  kia  rời  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  thoái  lui  ra  về. 

Nữ  nhân  Tu-thâm  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  Câu-hy-la 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  929 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Tôn  giả  Ma-ha  Ca-giá-diên30  hướng  dẫn  chúng  năm 
trăm  đại  Tỳ-kheo,  du  hành  đến  bên  cạnh  hồ  sâu,  nước  Bà-na31.  Bấy 
giờ,  Tôn  giả  Ca-giá-diên  đang  nổi  tiếng  khắp  nơi.  Có  một  Tôn  giả 
trưởng  lão  Bà-la-môn  Gian-trà32  cũng  đang  du  hóa  ở  đây.  Bà-la-môn 
nghe  sau  khi  nghe  tin  Tôn  giả  Ca-giá-diên  hướng  dẫn  năm  trăm  Tỳ- 
kheo  đang  du  hóa  bên  cạnh  hồ  này,  bèn  nghĩ:  “Tôn  giả  trưởng  lão 
công  đức  đầy  đủ,  nay  ta  nên  đến  thăm  hỏi  người  này.” 

Bấy  giờ,  Thượng  sắc  Bà-la-môn33  dẫn  theo  năm  trăm  đệ  tử  đến 
chỗ  Tôn  giả  Ca-giá-diên,  cùng  chào  hỏi,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bà- 


29'  Pa0li,  A  11.4.7  (R  i.  67). 

30  Ca-giá-diên.  Pa0li,  ibid . :  Maha0kacca0na. 

31  Maha0kacca0na  ở  tại  Madhura,  trong  rừng  Gunda. 

32-  Gian-trà  ÍSĩặr.  Pacli:  Kaònaracyana. 

33'  Thượng  sắc  Bà-la-môn  _bỀỳilfiiH-  Dịch  nghĩa  của  phiên  âm  trên,  nhưng 
không  phù  hợp  nghĩa  với  Pacli. 
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la-môn  hỏi  Tôn  giả  Ca-giá-diên: 

-Như  sở  hành  của  Ca-giá-diên,  thì  đấy  không  phải  là  pháp 
luật.  Tỳ-kheo  niên  thiếu  mà  không  chịu  làm  lễ  các  vị  cao  đức  Bà-la- 
môn  chúng  tôi! 

Ca-giá-diên  nói: 

-Bà-la-môn  nên  biết,  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác 
chúng  tôi  nói  về  hai  địa  này.  Hai  địa  gì?  Một  là  địa  vị  già  cả;  hai  là 
vị  trai  tráng34. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Sao  gọi  là  địa  vị  già  cả?  Sao  gọi  là  vị  trai  tráng? 

Ca-giá-diên  nói: 

-Giả  sử  Bà-la-môn  ở  vào  tuổi  tám  mươi,  hay  chín  mươi,  nhưng 
người  kia  không  đình  chỉ  dâm  dục,  tạo  các  ác  hạnh,  Bà-la-môn  đó 
tuy  gọi  là  già  cả,  song  hiện  đang  ở  vào  địa  vị  trai  tráng. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Sao  gọi  là  tuổi  trai  tráng  ở  vào  địa  vị  già  cả? 

Ca-giá-diên  nói: 

-Bà-la-môn,  nếu  có  Tỳ-kheo  tuy  ở  vào  tuổi  hai  mươi,  hay  ba 
mươi,  bôn  mươi,  năm  mươi,  nhưng  không  tập  hành  dâm  dục,  cũng 
không  tạo  ác  hạnh.  Đó  gọi  là,  này  Bà-la-môn,  tuổi  trai  tráng  ở  vào 
địa  vị  già  cả. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Trong  đại  chúng  này  có  một  Tỳ-kheo  nào  không  hành  dâm 
dục,  không  tạo  ác  hạnh  không? 

Ca-giá-diên  nói: 

-Trong  đại  chúng  của  tôi  không  có  một  Tỳ-kheo  nào  tập  hành 
dục  và  tạo  ác  cả. 

Lúc  ấy,  Bà-la-môn  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  lễ  sát  chân  các  Tỳ- 
kheo  và  nói  lời  này: 


34'  Hán:  Lão  địa,  tráng  địa  ^ỈÉÍttiẺ.  Pacli,  ibid.,  vuddhabhìmi  ca  daharabhucmi  ca: 
Địa  vị  trưởng  đại,  và  địa  vị  niên  thiếu. 
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-Nay,  các  ông  tuổi  niên  thiếu  ở  vào  vị  già  cả,  còn  tôi  tuổi  già 
cả  ở  vào  vị  niên  thiếu! 

Sau  đó  Bà-la-môn  kia  trở  lại  chỗ  Ca-giá-diên,  đảnh  lễ  sát  chân 
rồi  tự  trình  bày: 

-Nay,  con  xin  quy  y  Tôn  giả  Ca-giá-diên  cùng  Tỳ-kheo  Tăng, 
suốt  đời  không  sát  sinh. 

Ca-giá-diên  nói: 

-Nay  ông  chớ  quy  y  tôi,  mà  ông  nên  hướng  về  chỗ  tôi  đã  quy 

y- 

Bà-la-môn  hỏi: 

-Tôn  giả  Ca-giá-diên  đã  quy  y  ai? 

Tôn  giả  Ca-giá-diên  liền  quỳ  hướng  về  chỗ  Như  Lai  đã  Bát- 
niết-bàn,  nói: 

-Có  người  con  dòng  họ  Thích  xuất  gia  học  đạo  tôi  hằng  quy  y 
Ngài.  Vậy,  người  đó  tức  là  thầy  tôi. 

Bà-la-môn  thưa: 

-Sa-môn  Cù-đàm  này  hiện  đang  ở  chỗ  nào?  Nay  tôi  muôn  gặp 

Ngài. 

Ca-giá-diên  nói: 

-Như  Lai  của  tôi  đã  vào  Niết-bàn  rồi! 

Bà-la-môn  thưa: 

-Nếu  Như  Lai  còn  ở  tại  thế,  thì  dù  trăm  ngàn  do-tuần  con  cũng 
đến  thăm  hỏi  Ngài.  Như  Lai  kia  tuy  đã  vào  Niết-bàn,  nhưng  nay  con 
một  lần  nữa  quy  y,  làm  lễ  Phật,  Pháp  cùng  Thánh  chúng,  suốt  đời 
không  tái  phạm  sát  sinh. 

Thượng  Sắc  Bà-la-môn  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  Ca-giá- 
diên  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  hạng  người  xuất  hiện  thế  gian,  rất  khó  gặp  được.  Hai 
hạng  người  ấy  là  ai?  Người  hay  thuyết  pháp  xuất  hiện  ở  thế  gian, 
thật  là  khó  gặp  được;  người  hay  nghe  pháp,  thọ  trì  phụng  hành,  thật 
là  khó  gặp  được.  Tỳ-kheo,  đó  là  hai  hạng  người  xuất  hiện  thế  gian, 
thật  khó  gặp  được. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  thuyết  pháp.  Hãy  học  nghe 
pháp.  Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  11 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  nước  Ma-kiệt,  lần  hồi  đến  thành 
Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  Ngài  cùng  với  năm  trăm  chúng  đại  Tỳ-kheo  đang 
ở  trong  vườn  Am-bà-bà-lợi35  phía  Bắc  thành  Tỳ-xá-ly. 

Lúc  này,  nữ  Am-bà-bà-lợi36  nghe  Thế  Tôn  cùng  năm  trăm  đại 
Tỳ-kheo  đến  ở  trong  vườn,  cô  liền  thắng  xe  có  gắn  lông  chim37  ra 


35,  Ám-bà-bà-lợi  viên  H^^TIKI-  Pa0li,  Ambapa0lì-vana.  Tham  chiếu,  D.  16  (R  ii. 

95ff).  Hán,  Trường  2  (Tlnl,  tr.  1 3b1 9). 

36'  Ám-bà-bà-lợi  nữ  Paoli:  Ambapaolì  gaòika0. 

37'  Hán:  Vũ  bảo  chi  xa  Paoli:  Bhaddaoni  bhaddaoni  yaoni,  những  cỗ  xe 

lộng  lẫy.  Có  lẽ  bản  Hán  đọc  Skt.  Pattraoni  (lông  chim)  thay  vì  Bhadraoni  (đẹp 
quý).  Trường  2,  ibid.,  dịch  là  nghiêm  giá  bảo  xa  KMÌtM-  Xem  thêm,  D.  17 
Mahaosudassanasuttaỏ  (R.ii.  187):  Tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe  phủ  bằng  da  SƯ 
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khỏi  thành  Tỳ-xá-ly,  đến  ngã  đường  hẹp  là  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cô  tự 
xuống  xe,  đến  chỗ  Phật.  Bấy  giờ,  từ  xa  Thế  Tôn  trông  thấy  người  nữ 
kia  đến,  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tất  cả  hãy  chuyên  tinh,  chớ  sinh  tà  niệm. 

Lúc  ấy,  người  nữ  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên.  Bấy  giờ  nói  cho  cô  nghe  pháp  cực  kỳ  vi  diệu.  Sau  khi  nói 
pháp  vi  diệu  xong,  cô  bạch  Phật  rằng: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cùng  Tỳ-kheo  Tăng  nhận  lời  mời  của  con. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  mời.  Cô  thấy  Thế  Tôn  đã 
im  lặng  nhận  lời  mời  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ,  nam  nữ  lớn  nhỏ  trong  thành  Tỳ-xá-ly  nghe  tin  Thế 
Tôn  cùng  năm  trăm  chúng  đại  Tỳ-kheo  đang  ở  trong  vườn  Am-bà- 
bà-lợi.  Lúc  ấy,  trong  thành  có  năm  trăm38  đồng  tử  đi  các  loại  xe  có 
gắn  lông  chim*;  trong  đó  hoặc  đi  xe  trắng  thì  ngựa  trắng,  áo,  dù, 
lọng,  người  theo  hầu  đều  cùng  trắng;  đi  xe  đỏ  thì  ngựa  đỏ,  áo,  dù, 
lọng,  người  theo  hầu  đều  cùng  đỏ;  đi  xe  xanh  thì  ngựa  xanh,  áo,  dù, 
lọng,  người  theo  hầu  đều  cùng  xanh;  đi  xe  vàng  thì  ngựa  vàng,  áo, 
dù,  lọng,  người  theo  hầu  đều  cùng  vàng,  cử  chỉ,  ăn  mặc  như  vương 
pháp.  Họ  ra  khỏi  thành,  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Chưa  đến,  giữa  đường  gặp 
người  nữ  kia  đang  dong  xe  đánh  bò39  chạy  hướng  về  trong  thành.  Khi 
ấy  các  đồng  tử  hỏi  người  nữ: 

-Cô  gái  này,  thật  đáng  xấu  hổ!  Sao  lại  đánh  bò  dong  xe,  chạy 
hướng  về  trong  thành40? 

Cô  đáp: 

-Các  Hiền  giả  nên  biết,  ngày  mai  tôi  có  thỉnh  Phật  cùng  Tỳ- 


tử,  da  hổ... 

38  Để  bản:  Năm  trăm  ức.  TNM:  Năm  trăm. 

39  Để  bản:  Tẩu  đả  xa  ngưu  /ỀÍTSd1  (ruổi  xe  và  đánh  con  bò  kéo  xe).  TNM:  Tẩu 
xa  đả  ngưu. 

40-  Hán  dịch  có  thể  nhầm,  vì  vô  lý.  Paoli,  ibid.,  và  Trường  2  đều  nói:  Xe  cô  và  xe 
các  thiếu  niên  Tỳ-da-ly  đụng  nhau  nên  họ  gây  gỗ.  (Paoli:  Cakkena  cakkaỏ 
yugena  yugaỏ  paaeivaaeaeesi:  Xe  đụng  xe,  ách  đụng  ách). 
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kheo  Tăng,  cho  nên  mới  đánh  xe  vậy! 

Các  đồng  tử  nói: 

-Chúng  tôi  cũng  muôn  mời  Phật  cùng  Tỳ-kheo  Tăng  thọ  trai. 
Bấy  giờ  cho  cô  một  ngàn  lạng  vàng  ròng,  hãy  nhường  cái  hẹn  cúng 
dường  cơm  ngày  mai  lại  cho  chúng  tôi. 

Người  nữ  đáp: 

-Thôi  đi,  thôi  đi,  quý  công  tử!  Tôi  không  chịu  đâu! 

Các  đồng  tử  lại  nói: 

-Cho  cô  hai  ngàn  lượng,  ba  ngàn,  bốn  ngàn,  năm  ngàn,...  cho 
đến  trăm  ngàn  lượng,  chịu  hay  không  chịu,  ngày  mai  nhường  cúng 
dường  trai  phạn  cho  Phật  cùng  Tỳ-kheo  Tăng  lại  cho  chúng  tôi? 

Người  nữ  đáp: 

-Tôi  không  chịu  đâu!  Vì  sao?  Vì  Thế  Tôn  thường  dạy:  “Có 
hai  hy  vọng  mà  người  đời  không  thể  lìa  bỏ.  Thế  nào  là  hai?  Hy 
vọng  tài  lợi,  hy  vọng  mạng  sông.  Ai  có  thể  bảo  đảm  cho  tôi  đến 
ngày  mai?  Vì  tôi  đã  thỉnh  Như  Lai  trước,  nên  nay  sẽ  phải  chuẩn  bị 
đay  đủ.” 

Các  đồng  tử  hoai  tay  lên  nói: 

-Chúng  ta  bao  nhiêu  người  mà  không  bằng  một  cô  gái! 

Nói  như  vậy  rồi  họ  bỏ  cô  mà  đi. 

Bấy  giờ,  các  đồng  tử  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ,  rồi  đứng  qua 
một  bên.  Khi  Thế  Tôn  thấy  các  đồng  tử  đến,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  các  ông,  hãy  nhìn  cử  chỉ,  phục  sức  của  các  đồng  tử 
này,  giống  như  khi  Thiên  đế  Thích  đi  dạo  chơi,  không  có  gì  sai 
khác. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  đồng  tử: 

-Thế  gian  có  hai  việc  thật  bất  khả  đắc.  Thế  nào  là  hai?  Người 
có  đền  đáp  và  người  tạo  ân  nhỏ  luôn  không  quên,  huống  chi  là  lớn. 
Này  các  đồng  tử,  đó  gọi  là  có  hai  việc  thật  bất  khả  đắc.  Đồng  tử  nên 
biết,  hãy  nhổ  đền  đáp,  cũng  như  biết  ân  nhỏ  không  quên,  huống  chi 
là  lớn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 
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Tri  ân,  biết  đền  đáp 
Luôn  nhớ  người  dạy  dỗ 
Người  trí  được  kính  hầu 
Tiếng  khen  khắp  trời  người. 

Như  vậy,  các  đồng  tử,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  thuyết  pháp  vi  diệu  đầy  đủ  cho  các  đồng  tử. 
Sau  khi  nghe  xong,  họ  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
rồi  lui  ra. 

Ngay  trong  đêm  hôm  đó,  cô  gái  sửa  soạn  các  thứ  đồ  ăn  thức 
uống  ngon  ngọt,  trải  các  tọa  cụ.  Sáng  sớm  đến  bạch: 

-Đã  đến  giờ,  nay  đã  đúng  lúc,  nguyện  xin  Thế  Tôn  hạ  cố  đến 

tệ  xá. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đắp  y  ôm  bát,  dẫn  các  Tỳ-kheo  vây  quanh 
trước  sau  đến  nhà  người  nữ  trong  thành  Tỳ-xá-ly. 

Bấy  giờ,  cô  thấy  Thế  Tôn  đã  an  tọa,  tự  tay  dâng  thức  ăn  lên 
Phật  cùng  Tỳ-kheo  Tăng.  Cúng  dường  thức  ăn  cho  Phật  và  Tỳ-kheo 
Tăng  rồi,  cô  đi  lấy  nước  sạch,  sau  đó  lấy  ghế  chạm  vàng  nhỏ  đặt 
ngồi  trước  Thế  Tôn.  Khi  ấy  cô  bạch  Thế  Tôn: 

-Vườn  Am-bà-bà-lợi  này,  con  dâng  lên  Như  Lai  và  Tỳ-kheo 
Tăng,  đề  cho  chúng  Tăng  quá  khứ,  hiện  tại,  tương  lai  được  dừng  nghỉ 
nơi  đây.  Nguyện  xin  Thế  Tôn  nhận  vườn  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  người  nữ  kia,  nên  liền  nhận  vườn  này.  Thế 
Tôn  bèn  nói  lời  chú  nguyện  này: 

Thí  vườn  trái,  mát  mẻ 
Làm  cầu  đò  đưa  người 
Gần  đường  làm  cầu  xí 
Nhân  dân  được  nghỉ  ngơi. 

Ngày  đêm  được  an  Ổn 
Phước  kia  không  thể  kể 
Các  giới  pháp  thành  tựu 
Chết  chắc  sinh  lên  trời. 

Thế  Tôn  sau  khi  nói  những  lời  này  xong,  liền  đứng  dậy  ra  về. 
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Người  nữ  bấy  giờ  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Đoạn  ái,  cùng  sư  tử 
Vô  trí,  ít  của  cải 
Nhà  nghèo,  nữ  Tu-thâm 
Ca-chỉên,  thuyết  pháp,  nữ. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  11 

Phẩm  20:  THIỆN  TRI  THỨC 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dạy  chư  Tỳ-kheo: 

-Nên  gần  gũi  Thiện  tri  thức,  đừng  tập  theo  ác  hành,  tin  vào  ác 
nghiệp.  Vì  sao?  Chư  Tỳ-kheo,  gần  gũi  Thiện  tri  thức,  tín  được  tăng 
trưởng;  văn,  thí,  trí  tuệ,  hết  thảy  đều  tăng  trưởng.  Nếu  các  Tỳ-kheo 
gần  gũi  Thiện  tri  thức,  thì  không  tập  theo  các  ác  hành.  Vì  sao?  Nếu 
gần  ác  tri  thức,  sẽ  không  có  tín,  không  có  giới,  văn,  thí,  trí  tuệ.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  gần  gũi  Thiện  tri  thức,  đừng  gần  gũi  ác 
tri  thức.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  Ca-la-đà1,  trong  Trúc  viên,  thành  La- 
duyệt,  thuyết  pháp  cho  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo  vây  quanh  trước  sau. 


1. 


Ca-la-đà  $ỊỊỊgi|?B,  Ca-lan-đà  trong  các  kinh  trước. 
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Bấy  giờ,  Đề-bà-đạt-đa2  dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  đi  ngang  qua, 

cách  Như  Lai  không  xa.  Đức  Thế  Tôn  từ  xa  thấy  Đề-bà-đạt-đa  tự 

dẫn  môn  đồ  đi,  liền  nói  kệ  này: 

Đừng  gần  ác  tri  thức 

Cũng  đừng  dại  theo  hầu 

Nên  gần  Thiện  tri  thức 

Bậc  Tối  thắng  trong  người. 

Người  vốn  không  có  ác 

Tập  gần  ác  trì  thức 

Sau  tất  trồng  gốc  ác 
A/,  w 

u  mãi  trong  tôi  tăm. 

Lúc  đó,  năm  trăm  đệ  tử  Đề-bà-đạt-đa  nghe  Đức  Thế  Tôn  nói 
kệ  này,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua 
một  bên.  Không  lâu,  họ  rời  chỗ  ngồi,  hướng  về  Đức  Thế  Tôn  hối  lỗi: 

-Chúng  con  ngu  muội  không  hiểu  biết  gì.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn 
nhận  sự  sám  hối  chúng  con. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nhận  sự  sám  hối  của  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo 
kia,  rồi  thuyết  pháp  cho  họ,  khiến  được  tín  căn. 

Bấy  giờ  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  nơi  nhàn  tịnh,  tư  duy  pháp  mầu. 
Vì  sao?  Vì  mục  đích  mà  thiện  gia  nam  tử,  với  lòng  tin  kiên  cố,  tu 
phạm  hạnh  vô  thượng.  Bấy  giờ  năm  trăm  Tỳ-kheo  kia  thành  A-la- 
hán,  tự  biết  như  thật  rằng,  sinh  tử  đã  hết,  việc  cần  làm  đã  xong, 
phạm  hạnh  đã  lập,  không  còn  tái  sinh  nữa.  Bấy  giời,  năm  trăm  người 
thành  A-la-hán. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 


2  Bản  gốc  Đề-bà-đạt-đâu. 
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KINH  SỐ  3 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  vô  số  chúng  vây  chung  quanh. 
Lúc  đó  Đàm-ma-lưu-chi3  một  mình  tư  duy  trong  tĩnh  thất,  nhập  thiền 
Tam-muội,  quán  thấy  tiền  thân  làm  thân  cá  dài  bảy  trăm  do-tuần,  ở 
trong  biển  lớn.  Tức  thì,  ông  rời  tĩnh  thất,  trong  khoảnh  khắc  như  lực 
sĩ  trong  khoảng  co  duỗi  cánh  tay,  đến  biển  lớn,  đi  kinh  hành  trên  xác 
chết  cũ. 

Bấy  giờ,  Đàm-ma-lưu-chi  nói  kệ  này: 

Sinh  tử  vô  số  kiếp 
Lưu  chuyển  không  thể  tính 
Mỗi  mỗi  cầu  được  an 
Số  số  chịu  khổ  não. 

Dù  thấy  lại  thân  rồi 
Ý  muốn  tạo  nhà  cửa 
Tất  cả  chi  tiết  hoại 
Hình  thể  không  nguyên  vẹn. 

Tâm  ctã  lìa  các  hành 
Ái  trước  đã  diệt  tận 
Không  thọ  lại  thân  này 
Mãi  vui  trong  Nỉết-bàn. 

Sau  khi  Tôn  giả  Đàm-ma-lưu-chi  nói  kệ  này  rồi,  bèn  biến  mất 
khỏi  chỗ  đó,  xuất  hiện  đến  chỗ  Thế  Tôn  tại  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  thấy  Đàm-ma-lưu-chi  đến,  liền  bảo  rằng: 
-Lành  thay,  Đàm-ma-lưu-chi,  lâu  lắm  mới  đến  chôn  này. 
Đàm-ma-lưu-chi  bạch  Thế  Tôn: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn,  lâu  lắm  con  mới  đến  chôn  này. 

3  Đàm-ma-lưu-chi  ÌIHí©;ịC,  đổng  nhất  với  Dhammaruci,  trong  Apaodana  (R.  ii. 
429). 
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Bấy  giờ  các  Thượng  tọa  và  các  Tỳ-kheo  đều  tự  nghĩ  :  “Đàm- 
ma-lưu-chi  này  thường  ở  bên  cạnh  Thế  Tôn,  nhưng  nay  Thế  Tôn  bảo 
rằng:  Lành  thay!  Đàm-ma-lưu-chi,  lâu  lắm  mới  đến  chốn  này?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  tâm  các  Tỳ- 
kheo,  muốn  dứt  nghi  ngờ,  nên  bảo  chư  Tỳ-kheo: 

-Chẳng  phải  vì  Đàm-ma-lưu-chi  lâu  lắm  đến  chốn  này  mà  Ta 
nói  nghĩa  này.  Vì  sao?  Vì  vô  số  kiếp  quá  khứ  xưa  kia  có  Đức  Đính 
Quang4  Như  Lai  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hành  Túc,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư, 
Phật  Chúng  Hựu  xuất  hiện  ở  đời,  giáo  hóa  tại  đại  quốc  Bát-ma5  cùng 
với  mười  bốn  ngàn  tám  trăm  đại  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ  chúng  bôn  bộ 
không  thể  tính  kể.  Quốc  vương,  đại  thần,  quan  lại,  nhân  dân,  đều 
đến  cúng  dường,  cung  cấp  những  phẩm  vật  nhu  yếu. 

Bấy  giờ  có  Phạm  chí  tên  Da-nhã-đạt6  sống  bên  sườn  Tuyết 
sơn,  xem  sấm  bí  mật,  thiên  văn,  địa  lý,  tất  cả  đều  rất  thông  thạo; 
sách  sđ,  văn  tự,  cũng  đều  hiểu  biết,  đọc  tụng  một  câu  năm  trăm  từ; 
tướng  của  bậc  đại  nhân  cũng  đều  biết  rõ.  Ông  thờ  các  thần  lửa,  mặt 
trời,  mặt  trăng,  tinh  tú  và  dạy  năm  trăm  đệ  tử  đêm  ngày  không 
mỏi.  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  có  đệ  tử  tên  là  Vân  Lôi7,  tướng  mạo 
xinh  đẹp  hiếm  có  trên  đời;  mắt8  màu  xanh  biếc.  Phạm  chí  Vân  Lôi 
thông  minh,  thấy  rộng,  thông  hiểu  mọi  thứ,  thường  được  Da-nhã- 
đạt  yêu  mến  không  chút  rời  xa.  Bấy  giờ,  những  chú  thuật  mà  Bà- 
la-môn  làm  đều  đem  ra  dạy  đủ  hết.  Lúc  ấy  Phạm  chí  Vân  Lôi  liền 
suy  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  đã  đủ  hết  những  gì  nên  học.”  Song  lại  tự 
nghĩ:  “Sách  vở  có  ghi,  những  Phạm  chí  có  học,  người  hành  pháp 
thuật  xong,  phải  báo  ơn  thầy.  Nay  những  gì  cần  học  ta  đều  biết  hết. 


4  Để  bản:  Định  Quang  /EtL  TNM:  Đính  Quang  nyâ-  Pa0li:  Dìpaíkara. 

5  Bát-ma  đại  quốc  Tứ  Phần  31  (T22n1428,  tr.  782b1):  Liên  hoa  MĨẼ- 

Skt:  Padma  (Paoli:  Paduma). 

6'  Da-nhã-đạt  Tứ  Phần,  ibid.  (tr.784a03  ):  Tự  Thí  Skt.  Yajóadatta 

(Paoli:  Yaóóadatta). 

7  Vân  Lôi  Slt.  Tứ  Phần,  ibid.  (tr.784a19):  Di-khước  MỖP.  Skt.  Megha. 

8  Để  bản:  n  Phát  (tóc);  TNM:  01  Nhãn  (mắt). 
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Nay  ta  phải  báo  đáp  ân  thầy.  Nhưng  mình  nghèo  thiếu,  trông 
không,  không  có  gì  để  cúng  dường  thầy.  Ta  hãy  đi  khắp  nơi  trong 
nước  tìm  những  thứ  cần.” 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Vân  Lôi  liền  đến  chỗ  thầy,  bạch  thầy  rằng: 
“Những  phương  pháp  kỹ  thuật  mà  Phạm  chí  học,  nay  đã  biết  rồi. 
Nhưng  trong  sách  lại  ghi,  những  người  học  pháp  thuật  rồi  phải  báo 
ơn  thầy.  Song  lại  nghèo  thiếu,  không  có  vàng  bạc  trân  bảo  có  thể 
dùng  cúng  dường,  nay  con  muôn  đi  khắp  nơi  trong  nước  tìm  kiếm  tài 
vật  dùng  cúng  dường  thầy.” 

Khi  ấy,  Bà-la-môn  Da-nhã-đạt  liền  tự  nghĩ:  “Phạm  chí  Vân  Lôi 
này  được  ta  yêu  mến,  không  rời  khỏi  tâm,  dù  ta  có  chết  còn  không 
thể  xa  lìa,  huống  chi  hôm  nay  muôn  bỏ  ta  đi.  Nay  ta  phải  làm  sao  để 
giữ  ở  lại  cho  được?” 

Khi  đó  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  liền  bảo  Vân  Lôi:  “Anh  Phạm  chí, 
nay  vẫn  có  điều  Bà-la-môn  cần  phải  học  mà  anh  còn  chưa  biết.” 

Phạm  chí  Vân  Lôi  liền  đến  trước  bạch  thầy:  “Cúi  mong  được 
chỉ  dạy,  những  gì  chưa  đọc  tụng.” 

Khi  đó  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  liền  suy  nghĩ  làm  ra  bài  tụng  năm 
trăm  từ,  bảo  Vân  Lôi:  “Nay  có  sách  này  gọi  là  tụng  năm  trăm  lời, 
anh  nên  học  thuộc.” 

Vân  Lôi  bạch:  “Mong  thầy  truyền  thọ,  con  muôn  được  đọc 
tụng.” 

Tỳ-kheo  nên  biết,  bấy  giờ  Da-nhã-đạt  liền  truyền  cho  đệ  tử 
bài  tụng  năm  trăm  lời  này.  Qua  chưa  được  mấy  ngày,  tất  đều  thông 
suốt. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Da-nhã-đạt  bảo  năm  trăm  đệ  tử:  “Phạm 
chí  Vân  Lôi  này,  kỹ  thuật  đầy  đủ,  không  việc  gì  không  thông.  Ta  đặt 
tên  ngay  là  Siêu  Thuật.” 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  này  rất  là  tài  cao;  thiên  văn,  địa  lý  không 
gì  không  xuyên  suốt;  thư  sổ,  văn  tự  cũng  đều  biết  rõ.  Phạm  chí  Siêu 
Thuật  qua  mấy  ngày  lại  thưa  với  thầy:  “Pháp  kỹ  thuật  mà  Phạm  chí 
đã  học,  nay  con  biết  hết  rồi.  Song  trong  sách  ghi  lại,  những  người 
học  pháp  thuật  rồi  phải  báo  ơn  thầy.  Nhưng  con  lại  nghèo  thiếu, 
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không  có  vàng  bạc,  trân  bảo,  có  thể  cúng  dường  thầy.  Nay  muốn  đi 
khắp  nơi  trong  nước  tìm  kiếm  tài  vật  để  cúng  dường  thầy.  Cúi  mong 
thầy  cho  phép.” 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  bảo:  “Anh  biết  đúng  thời.” 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  đến  trước  lễ  sát  chân  thầy  rồi  liền  lui  đi. 

Bấy  giờ,  cách  trị  trấn  của  đại  quốc  Bát-ma  không  xa,  có  nhiều 
Phạm  chí  tập  hội  lại  một  chỗ,  đang  thiết  đại  tế  đàn  và  cũng  để  giảng 
luận.  Lúc  đó,  có  tám  vạn  bôn  ngàn  Phạm  chí  cùng  tụ  tập.  Vị  thượng 
tọa  đệ  nhất  cũng  đọc  tụng  thư  sớ  ngoại  đạo,  không  gì  không  tinh 
tường.  Hiểu  biết  thiên  văn  địa  lý,  tinh  tú  biến  quái  tất  đều  biết  rõ. 
Mỗi  người  khi  sắp  giải  tán,  họ  liền  lấy  năm  trăm  lượng  vàng,  một 
cây  gậy  vàng,  bồn  tắm  bằng  vàng  và  một  ngàn  con  bò  dùng  dâng  lên 
vị  thượng  sư  và  thượng  tọa  đệ  nhất9. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Siêu  Thuật  nghe  cách  nước  lớn  Bát-ma 
không  xa  có  tám  vạn  bốn  ngàn  Phạm  chí  đang  tụ  tập  lại  một  chỗ.  họ 
có  thi  nghệ  thuật.  Người  thắng  được  năm  trăm  lượng  vàng,  một  cây 
gậy  vàng,  một  bồn  tắm  bằng  vàng  và  một  ngàn  con  bò. 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  tự  nghĩ:  “Nay  ta  sao  phải  đi  khất  cầu  từng 
nhà?  Chẳng  bằng  đến  đám  đông  kia  cùng  so  tài  nghệ.” 

Rồi  Phạm  chí  Siêu  Thuật  liền  đến  chỗ  đám  đông.  Bấy  giờ, 
nhiều  Phạm  chí  từ  xa  trông  thấy  Phạm  chí  Siêu  Thuật,  mọi  người 
đều  hô  to:  “Lành  thay  Từ  chủ10!  Nay  được  lợi  lớn  mới  khiến  Phạm 
thiên  đích  thân  giáng  hạ.  ” 

Khi  ấy  tám  vạn  bôn  ngàn  Phạm  chí  đều  đứng  dậy  cùng  nghênh 
đón,  đồng  loạt  nói  rằng:  “Kính  Đại  phạm  Thần  thiên  mới  đến!  ” 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  nghĩ  thầm:  “Các  Phạm  chí  này,  gọi  ta  là 
Phạm  thiên,  nhưng  ta  lại  chẳng  phải  Phạm  thiên!  ” 

Rồi  Phạm  chí  Siêu  Thuật  nói  với  các  vị  Bà-la-môn  rằng:  “Thôi, 
thôi,  các  Hiền  giả,  chớ  gọi  tôi  là  Phạm  thiên.  Quý  vị  không  nghe 


9  Có  lẽ  mỗi  người  khi  giải  tán  nhận  được  những  thứ  ấy,  chứ  không  phải  mỗi 
người  dâng  cho  thượng  sư  và  thượng  tọa  như  Hán  dịch. 

10'  Hán:  Từ  chủ  Mỉ.,  chủ  tổ  chức  tế  đàn  này. 
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sao?  Phía  Bắc  Tuyết  sơn  có  thầy  của  chúng  Phạm  chí  tên  Da-nhã- 
đạt,  thiên  văn  địa  lý  không  gì  không  tinh  thông.” 

Các  Phạm  chí  nói:  “Chúng  tôi  có  nghe,  nhưng  chưa  từng  gặp.” 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  nói:  “Tôi  chính  là  đệ  tử  của  vị  ấy,  tên  là 
Siêu  Thuật.” 

Lúc  này  Phạm  chí  Siêu  Thuật  liền  quay  sang  vị  thượng  tọa  đệ 
nhất  trong  chúng  ấy  báo  rằng:  “Nếu  ngài  biết  kỹ  thuật  xin  nói  cho 
tôi  nghe.” 

Bấy  giờ,  người  đứng  đầu  trong  chúng  kia  liền  quay  sang  Phạm 
chí  Siêu  Thuật  tụng  ba  tạng  kỹ  thuật11  không  hề  sai  sót.  Bà-la-môn 
Siêu  Thuật  nói  với  vị  thượng  tọa  kia  rằng:  “Một  câu  năm  trăm  lời, 
ông  hãy  nói  đi!” 

Lúc  đó,  vị  Thượng  tọa  kia  nói:  “Tôi  không  hiểu  nghĩa  này.  Cái 
gì  là  một  câu  năm  trăm  lời?” 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  bảo:  “Quý  vị,  hãy  yên  lặng  nghe  nói  một 
câu  năm  trăm  lời;  nói  về  tướng  của  bậc  Đại  nhân.” 

Tỳ-kheo,  nên  biết,  bấy  giờ  Phạm  chí  Siêu  Thuật  liền  tụng 
thuật  ba  tạng  và  một  câu  năm  trăm  lời,  về  tướng  của  bậc  Đại  nhân. 
Bấy  giờ,  tám  vạn  bôn  ngàn  Phạm  chí  khen:  “Chưa  từng  có,  thật  là 
kỳ  đặc,  từ  trước  chúng  ta  chưa  nghe  một  câu  năm  trăm  lời  về  tướng 
của  bậc  Đại  nhân.  Nay  Tôn  giả  nên  đứng  đầu  làm  thượng  tọa  đệ 
nhất.” 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Siêu  Thuật  thay  chỗ  thượng  tọa  kia  rồi,  liền 
ngồi  vào  chỗ  cao  nhất.  Lúc  đó,  thượng  tọa  của  chúng  kia  trong  lòng 
rất  tức  giận,  phát  thệ  nguyện  như  vầy:  “Nay  người  này  thay  chỗ  ngồi 
của  ta,  tự  thế  vào  chỗ  đó.  Nay  những  phước  mà  ta  có  được  nhờ  tụng 
kinh,  trì  giới,  khổ  hạnh,  đều  đem  hết  để  vào  lời  thề:  Những  nơi  nào 
người  này  sinh  ra,  những  việc  gì  muôn  làm,  ta  luôn  luôn  phá  hỏng 
công  việc  của  người  đó.” 

Lúc  đó  người  chủ  cúng  thí  liền  xuất  năm  trăm  lạng  vàng  và 
một  cây  gậy  vàng,  một  bồn  tắm  bằng  vàng,  một  ngàn  con  bò  và  một 


n'  Ba  tạng  kỹ  thuật,  đây  chỉ  ba  pho  Vệ-đà. 
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CÔ  gái  đẹp  đem  đưa  cho  thượng  tọa  để  chú  nguyện. 

Bấy  giờ  thượng  tọa  bảo  chủ  nhân  rằng:  “Nay  tôi  nhận  năm 
trăm  lạng  vàng,  gậy  vàng  và  bồn  tắm  bằng  vàng  này  đem  cúng 
dường  thầy  tôi.  Còn  cô  gái  và  một  ngàn  con  bò  này  trả  lại  cho  thí 
chủ.  Vì  sao?  Vì  tôi  không  tập  hành  dục,  cũng  không  chứa  của.” 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Siêu  Thuật  nhận  gậy  và  bồn  tắm  rửa  bằng 
vàng  rồi  liền  đến  nước  lớn  Bác-ma.  Vua  nước  đó  tên  là  Quang 
Minh12.  Lúc  đó,  nước  này  thỉnh  Như  Lai  Định  Quang  và  chúng  Tỳ- 
kheo  cúng  dường  y  phục  ẩm  thực.  Bấy  giờ,  vua  nước  này  thông  báo 
trong  thành:  “Người  dân  nào  có  hương  hoa  hết  thảy  không  được  bán, 
nếu  có  ai  bán  sẽ  phạt  nặng.  Ta  tự  xuất  tiền  ra  mua  không  cần  đem 
bán.”  Lại  ra  lệnh  nhân  dân  rưới  nước  quét  dọn  làm  cho  sạch,  không 
để  có  đất  cát  dơ  bẩn,  treo  tràng  phan  bảo  cái  lụa  là,  rưới  hương  thơm 
trên  đất,  xướng  ca  kỹ  nhạc  không  thể  tính  kể. 

Phạm  chí  kia  thấy  vậy,  liền  hỏi  người  đi  đường  rằng:  “Nay  là 
ngày  gì  mà  rưới  nước  quét  dọn  đường  sá,  dẹp  bỏ  bất  tịnh,  treo  tràng 
phan  bảo  cái  lụa  là,  không  thể  tính  kể,  chẳng  lẽ  thái  tử  của  quốc  chủ 
hay  kết  hôn  chăng?” 

Người  đi  đường  kia  đáp:  “Phạm  chí  không  biết  sao?  Hôm  nay 
vua  nước  lớn  Bát-ma  thỉnh  Định  Quang  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác,  cúng  dường  y  phục  đồ  ăn  thức  uống,  nên  mới  sửa  sang 
đường  xá  bằng  phẳng,  treo  tràng  phan  bảo  cái  lụa  là.” 

Vả  lại,  trong  bí  điển  của  Phạm  chí  cũng  có  lời  này:  “Như  Lai 
xuất  thế  rất  khó  gặp  được.  Rất  lâu  mới  xuất  hiện;  thật  khó  có  thể 
gặp  được.  Cũng  như  hoa  ưu-đàm-bát  thật  rất  lâu  mới  xuất  hiện.  Đây 
cũng  như  vậy,  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  thật  không  thể  gặp  được.”  Lại 
trong  sách  Phạm  chí  cũng  nói:  “Có  hai  người  ra  đời  rất  khó  gặp 
được.  Hai  người  ấy  là  ai?  Như  Lai  và  Chuyển  luân  thánh  vương.  Hai 
người  này  xuất  hiện  rất  khó  gặp  được.  ” 

Bấy  giờ  người  kia  lại  nghĩ  rằng:  “Nay  ta  sao  phải  cấp  tốc  báo 
ân  thầy?  Nay  ta  hãy  đem  năm  trăm  lạng  vàng  này  dâng  lên  Đức 


12  Quang  minh  ỊỊị.  Tứ  Phần,  ibid.,  Thẳng  Oán  vương  BMỈLE. 
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Định  Quang  Như  Lai.”  Lại  nghĩ  như  vầy:  “Trong  sách  có  ghi,  Như 
Lai  không  nhận  vàng  bạc  trân  bảo,  ta  có  thể  đem  năm  trăm  lạng 
vàng  này,  dùng  mua  hoa  hương  rải  lên  Như  Lai.” 

Lúc  đó,  Phạm  chí  liền  vào  trong  thành  tìm  mua  hương  hoa.  Bấy 
giờ,  người  đi  lại  trong  thành  bảo  rằng:  “Phạm  chí  không  biết  sao? 
Quốc  vương  có  ra  lệnh,  ai  bán  hương  hoa  sẽ  bị  phạt  nặng.” 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Siêu  Thuật  kia  liền  nghĩ  như  vầy:  “Ta  đây 
phước  mỏng,  tìm  hoa  không  được.  Nên  biết  làm  sao?”  Liền  trở  ra 
khỏi  thành,  đứng  ở  ngoài  cổng.  Bấy  giờ  có  nữ  Bà-la-môn  tên  là 
Thiện  Vị13  cầm  bình  đi  lấy  nước,  tay  cầm  năm  cành  hoa.  Phạm  chí 
thấy  vậy,  nói  với  người  nữ  kia:  “Này  cô  em,  tôi  đang  cần  hoa.  Cô  em 
bán  cho  tôi.” 

Nữ  Phạm  chí  hỏi:  “Tôi  làm  em  ông  hồi  nào?  Có  biết  cha  mẹ  tôi 
không?” 

Khi  ấy,  Phạm  chí  Siêu  Thuật  lại  nghĩ  rằng:  “Cô  gái  này  tánh 
hạnh  phóng  khoáng,  có  ý  đùa  giỡn.”  Liền  nói  lại  rằng:  “Thưa  cô,  tôi 
sẽ  trả  giá  phải  chăng.  Xin  cô  nhường  lại  tôi  hoa  này.” 

Nữ  Phạm  chí  đáp:  “Há  không  nghe  đại  vương  có  nghiêm  cấm 
không  được  bán  hoa  sao?” 

Phạm  chí  nói:  “Thưa  cô,  việc  này  không  khó.  Vua  không  làm 
gì  cô  đâu.  Nay  tôi  cần  gấp  năm  cành  hoa  này.  Tôi  được  hoa  này,  cô 
được  giá  cao.” 

Nữ  Phạm  chí  hỏi:  “Ông  cần  gấp  hoa  để  làm  gì?” 

Phạm  chí  đáp:  “Hôm  nay  tôi  thấy  có  đất  lành,  nên  muôn  trồng 
hoa  này.” 

Nữ  Phạm  chí  nói:  “Hoa  này  đã  bị  lìa  khỏi  gốc  nó,  chắc  chắn 
không  thể  sông.  Làm  sao  lại  nói:  Tôi  muôn  trồng?” 

Phạm  chí  đáp:  “Như  hôm  nay,  tôi  thấy  ruộng  tốt,  trồng  tro 
nguội  còn  sống  huống  chi  hoa  này.” 

Nữ  Phạm  chí  hỏi:  “Ruộng  tốt  gì  mà  trồng  tro  nguội  cũng 
sống?” 


13'  Thiện  Vị  ệfọ£.  Tứ  Phần,  ibid.,  Tô-la-bà-đề 
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Phạm  chí  đáp:  “Thưa  cô,  có  Đức  Phật  Định  Quang  Như  Lai,  Chí 
Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  đời.” 

Nữ  Phạm  chí  hỏi:  “Phật  Định  Quang  Như  Lai  là  hạng  người 
nào?” 

Phạm  chí  liền  trả  lời  cô  kia:  “Định  Quang  Như  Lai  có  đức  như 
vậy,  có  giới  như  vậy;  làm  nên  các  công  đức.” 

Nữ  Phạm  chí  nói:  “Giả  sử  vị  ấy  có  công  đức;  nhưng  ông  muốn 
cầu  phước  gì?” 

Phạm  chí  trả  lời:  “Mong  tôi  đời  sau  như  Đức  Định  Quang  Như 
Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác;  công  đức  cấm  giới  cũng  sẽ  như 
vậy.” 

Nữ  Phạm  chí  nói:  “Nếu  ông  hứa  tôi  đời  đời  làm  vợ  chồng,  tôi 
sẽ  cho  ông  hoa  này.” 

Phạm  chí  nói:  “Sự  tu  hành  của  tôi  là  ý  không  dính  mắc  dục.” 

Nữ  Phạm  chí  nói:  “Như  thân  tôi  hiện  tại,  không  mong  làm  vợ 
ông.  Nhưng  đời  sau  sẽ  làm  vợ  ông.” 

Phạm  chí  Siêu  Thuật  nói:  “Sở  hành  của  Bồ-tát  làm  không  có 
yêu  tiếc.  Nếu  như  cô  làm  vợ  tôi,  đó  là  phá  hoại  tâm  tôi.” 

Nữ  Phạm  chí  nói:  “Tôi  quyết  không  phá  hoại  tâm  ý  bô"  thí  của 
ông.  Ngay  dù  ông  đem  thân  tôi  bố  thí  cho  người  khác,  tôi  quyết 
không  phá  hoại  tâm  bô"  thí.” 

Bây  giờ,  ông  liền  đem  năm  trăm  tiền  vàng  dùng  mua  năm  cánh 
hoa,  cùng  với  người  nữ  kia  lập  thề  nguyện  với  nhau,  rồi  từ  biệt  đi. 

Bây  giờ,  Định  Quang  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác, 
đến  giờ,  khoác  y  cầm  bát  cùng  với  Tỳ-kheo  Tăng  vây  quanh  trước 
sau  đi  vào  nước  lổn  Bát-ma.  Phạm  chí  Siêu  Thuật  từ  xa  thây  Đức 
Định  Quang  Như  Lai  dung  mạo  đoan  chánh,  ai  thây  cũng  hoan  hỷ; 
các  căn  tịch  tĩnh,  bước  đi  tề  chỉnh,  có  ba  mươi  hai  tướng  tô"t,  tám 
mươi  vẻ  đẹp,  giống  như  nước  lắng  trong  không  có  cỢn  nhơ,  ánh  sáng 
chiếu  khắp  không  bị  ngăn  chận,  cũng  như  núi  báu  xuất  hiện  trên  các 
núi.  Thây  rồi,  trong  lòng  râ"t  hoan  hỷ  đôi  với  Như  Lai,  cầm  năm  cành 
hoa  này  đến  chỗ  Định  Quang  Như  Lai.  Đến  nơi  rồi  đứng  qua  một 
bên. 
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Pham  chí  Siêu  thuật  bạch  Phật  Định  Quang  rằng:  “Mong  Thế 
Tôn  hãy  nhận  lấy  và  thọ  ký  cho  con.  Nay  nếu  Thế  Tôn  không  thọ 
ký,  con  sẽ  dứt  mạng  căn  ngay  tại  đây,  không  mong  sống  nữa.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  rằng:  “Phạm  chí,  không  thể  chỉ  với  năm 
cành  hoa  này  mà  được  thọ  ký  Vô  thượng  Đẳng  chánh  giac.” 

Phạm  chí  bạch:  “Mong  Thế  Tôn  thuyết  cho  con  pháp  sở  hành 
của  Bồ-tát.” 

Đức  Phật  Định  Quang  bảo:  “Sở  hành  của  Bồ-tát  là  không  tiếc 

lẫn.” 

Bấy  giờ  Phạm  chí  liền  nói  kệ: 

Không  dám  đem  cha  mẹ 
Mà  bố  thí  cho  người 
Chư  Phật,  bậc  cao  cả 
Lại  càng  không  dám  thí. 

Nhật,  nguyệt  xoay  thế  gian 
Hai  thứ  không  thể  thí 
Ngoài  ra  thí  được  hết 
Y  quyết,  không  gì  khó. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  Định  Quang  dùng  kệ  này  đáp  Phạm  chí: 

Sự  thí  mà  ông  nói 
Cũng  chẳng  phải  lời  Phật 
Nên  nhẫn  khổ  ức  kiếp 
Thí  đầu,  thân,  tai,  mắt, 

Vợ  con,  nước,  của  báu 
Xe,  ngựa  và  tôi  tớ 
Nếu  ông  kham  chịu  thí 
Nay  Ta  thọ  ký  cho. 

Bấy  giờ,  Ma-nạp  lại  nói  kệ  này: 

Núi  lớn  hừng  như  lửa 
ức  kiếp  chịu  đội  mang 
Không  thể  phá  đạo  tâm 
Chỉ  mong  giờ  thọ  ký. 
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Bấy  giờ,  Định  Quang  Như  Lai  yên  lặng  không  nói.  Phạm  chí 
kia  tay  cầm  năm  cành  hoa,  gối  phải  chấm  đất,  rải  lên  Đức  Định 
Quang  Như  Lai  và  nói  như  vầy:  “Nguyện  đem  phước  lành  này  dành 
đời  sau  sẽ  được  như  Định  Quang  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giác  không  có  khác.” 

Rồi  ông  trải  tóc  mình  lên  vũng  bùn,  thầm  nguyện:  “Nếu  Như 
Lai  truyền  thọ  ký  cho  tôi  thì  hãy  dùng  chân  dẫm  lên  tóc  tôi  mà  đi 
qua.” 

Tỳ-kheo  nên  biết,  bấy  giờ,  Định  Quang  Như  Lai  quán  sát 
những  suy  nghĩ  trong  tâm  Phạm  chí,  liền  bảo  Phạm  chí:  “Tương  lai 
ông  sẽ  làm  Phật  Thích-ca  Văn  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giac. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Siêu  Thuật  có  người  đồng  học  tên  là  Đàm- 
ma-lưu-chi  đứng  bên  cạnh  Như  Lai,  thấy  Định  Quang  Như  Lai  truyền 
thọ  ký  cho  Phạm  chí  Siêu  Thuật,  lại  dùng  chân  đạp  lên  tóc.  Thấy 
vậy,  liền  nói  như  vầy:  “Sa-môn  đầu  trọc  này  sao  dám  dẫm  chân  lên 
tóc  của  Phạm  chí  thanh  tịnh  này?  Đây  là  hành  vi  của  phi  nhân.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Phạm  chí  Da-nhã-đạt  lúc  đó,  há  là  người  nào  khác  chăng? 
Chớ  có  nghĩ  như  vậy.  Bởi  vì  Da-nhã-đạt  lúc  ấy  nay  chính  là  Bạch 
Tịnh  Vương.  Vị  thượng  tọa  của  tám  vạn  bôn  ngàn  Phạm  chí  lúc  đó, 
nay  là  Đề-bà-đạt-đâu.  Phạm  chí  Siêu  Thuật  lúc  đó,  nay  chính  là  Ta. 
Nữ  Phạm  chí  bán  hoa  lúc  đó,  nay  chính  là  Cù -di14.  Từ  chủ  lúc  ấy,  nay 
chính  là  Phạm  chí  Chấp  Trượng15.  Đàm-ma-lưu-chi  lúc  đó,  miệng 
tuôn  lời  thô  tục,  nay  chính  là  Đàm-ma-lưu-chi  hiện  nay.  Song  Đàm- 
ma-lưu-chi  trong  vô  số  kiếp  lại  thường  làm  súc  sinh.  Thọ  thân  sau 
cùng  là  thân  cá  dài  bảy  trăm  do-tuần  trong  đại  dương.  Từ  đó  mạng 
chúng  sinh  đến  chốn  này,  theo  hầu  Thiện  tri  thức,  thường  gần  gũi 
Thiện  tri  thức,  tập  các  pháp  lành,  các  căn  thông  lợi.  Vì  nhân  duyên 


14  Cù-di  nn,  (Pa0li;  Gotamì).  Đây  chỉ  Da-du-đà-la  (Paơli:  Yasodhaơra). 

15  Chấp  Trượng  Phạm  chí  (Paoli:  Daònapaơòì).  Truyền  thuyết  phương 

Bắc  nói  ông  là  bố  của  Yasodhaơra.  Truyền  thuyết  Paơli  ông  người  họ  Thích  ở 
Kapilavatthu,  em  của  bà  Mayaơ. 
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này,  nên  Ta  nói  lâu  đến  chôn  này. 

Đàm-ma-lưu-chi  lại  cũng  tự  trình  bày: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn!  Lâu  rồi  con  mới  đến  nơi  này.  Cho 
nên  các  Tỳ-kheo  thường  phải  tu  tập  thân,  khẩu,  ý  nghiệp.  Này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  ta  sẽ  thuyết  về  có  người  như  sư  tử,  có  người  như  dê.  Các 
ông  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  kia  vì  sao  như  sư  tử?  Ớ  đây,  này  Tỳ-kheo,  hoặc  có 
người  được  cúng  dường  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  chiếu, 
ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh.  Người  đó  được  rồi  liền  tự  dùng, 
không  khởi  tâm  nhiễm  trước,  cũng  không  có  dục  y,  không  khởi  các 
tưởng,  hoàn  toàn  không  có  những  niệm  này,  tự  biết  pháp  xuất  yếu. 
Cho  dù  không  được  lợi  dưỡng,  không  khởi  loạn  niệm,  không  tâm 
tăng  giảm.  Như  sư  tử  chúa  ăn  thịt  thú  nhỏ.  Lúc  đó,  vua  loài  thú 
cũng  không  nghĩ:  “Cái  này  ngon,  cái  này  không  ngon;  không  khởi 
tâm  đắm  nhiễm,  cũng  không  dục  ý,  không  khởi  các  tưởng.”  Người 
này  cũng  lại  như  vậy.  Nếu  được  cúng  dường  y  phục,  đồ  ăn  thức 
uống,  giường  chiếu,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh.  Người  đó  được 
rồi  liền  tự  dùng,  không  khởi  ý  tưởng  đắm  trước,  cho  dù  không  được 
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cũng  không  có  các  niệm  tưởng. 

Lại  có  người  nhận  người  cúng  dường  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống, 
gường  chiếu,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh,  được  rồi  liền  tự  dùng, 
lại  khởi  tâm  nhiễm  trước,  sinh  tâm  ái  dục,  không  biết  đạo  xuất  yếu. 
Giả  sử  không  được,  thì  thường  sinh  niệm  tưởng  này.  Nếu  người  đó 
được  cúng  dường,  đối  với  các  Tỳ-kheo,  mà  tự  cống  cao,  hủy  báng 
người  khác,  những  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  chiếu,  tọa  cụ, 
thuốc  trị  bệnh  mà  ta  có,  các  Tỳ-kheo  này  không  thể  có  được  vậy. 
Cũng  như  trong  đàn  dê  lớn,  có  một  con  dê  rời  đàn,  thấy  đống  phân 
lớn.  Con  dê  này  ăn  phân  no  rồi,  quay  lại  trong  đàn  dê,  liền  tự  công 
cao:  “Ta  có  được  ăn  ngon,  bầy  dê  này  không  thể  ăn  được.”  Ớ  đây 
cũng  như  vậy,  nếu  có  một  người  được  lợi  dưỡng,  y  phục,  giường 
chiếu,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh,  khởi  các  loạn  tưởng,  sinh  tâm 
nhiễm  trước  liền  đối  với  các  Tỳ-kheo,  mà  tự  cống  cao:  “Ta  có  được 
cúng  dường,  các  Tỳ-kheo  này  không  được  cúng  dường.” 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  như  sư  tử  chúa,  chớ  như 
con  dê.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  chúng  sinh  biết  báo  đáp,  người  này  đáng  kính,  ân  nhỏ 
còn  không  quên  huống  chi  ân  lớn.  Cho  dù  cách  chốn  này  ngàn  do- 
tuần,  trăm  ngàn  do-tuần  mà  không  là  xa,  cũng  như  gần  Ta  không 
khác.  Vì  sao?  Tỳ-kheo  nên  biết,  vì  Ta  thường  khen  ngợi  người  biết 
báo  đáp. 

Có  những  chúng  sinh  không  biết  báo  đáp,  ân  lớn  còn  quên 
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huống  chi  ân  nhỏ.  Kẻ  đó  chẳng  gần  Ta.  Ta  chẳng  gần  kẻ  đó.  Giả  sử 
khoác  Tăng-già-lê  hầu  hạ  bên  Ta,  kẻ  này  cũng  như  xa.  Vì  sao?  Ta 
không  bao  giờ  nói  về  người  không  báo  đáp. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  nhớ  báo  đáp,  chớ  học  không 
báo  đáp. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  lười  biếng,  gieo  trồng  hành  vi  bất  thiện,  có  sự 
tổn  hại  trong  các  sự.  Nếu  có  người  siêng  năng  không  lười  biếng, 
người  này  tối  diệu,  có  tăng  ích  trong  các  thiện  pháp.  Vì  sao?  Bồ-tát 
Di-lặc  trải  qua  ba  mươi  kiếp,  mới  thành  Phật  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giác.  Ta  nhờ  tâm  dũng  mãnh,  sức  tinh  tấn,  nên  khiến  Di-lặc  ở  sau. 
Hằng  sa  các  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Đẳng  Chánh  Giác16,  thời  quá  khứ, 
đều  do  dũng  mãnh  mà  được  thành  Phật.  Do  phương  tiện  này,  nên 
biết,  lười  biếng  là  khổ,  tạo  các  hạnh  ác,  có  tổn  hại  trong  các  sự.  Nếu 
có  tâm  dũng  mãnh  tinh  tấn  mạnh,  có  tăng  ích  trong  các  công  đức 
thiện. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ -kheo,  hãy  niệm  tinh  tấn,  chớ  có  lười 
biếng. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 


16  Phiên  âm  trong  để  bản:  A-tát-a-kiệt,  A-la-ha,  Tam-da-tam-phật 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  a-luyện  nên  tu  hành  hai  pháp.  Hai  pháp  gì?  Đó  là 
Chỉ  và  Quán. 

Nếu  Tỳ-kheo  a-luyện  đắc  tịch  tĩnh,  tịch  diệt,  tĩnh  chỉ,  thì  thành 
tựu  giới  luật,  không  mất  oai  nghi,  không  phạm  cấm  hạnh,  tạo  các 
công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  a-luyện  lại  được  quán  rồi,  liền  quán  và  biết  như 
thật  rằng,  đây  là  Khổ;  quán  biết  như  thật  rằng  đây  là  Khổ  tập,  Khổ 
diệt,  Khổ  đạo  xuất  yếu.  Người  đó  quán  như  vậy  rồi,  tâm  được  giải 
thoát  khỏi  dục  lậu,  tâm  được  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  vô  minh  lậu, 
bèn  được  trí  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng,  sinh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh 
đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa. 

Chư  Như  Lai  Chí  Chân,  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác*  thời  quá 
khứ,  nhờ  hai  pháp  này  mà  được  thành  tựu.  Vì  sao?  Như  khi  Bồ-tát 
ngồi  dưới  bóng  thọ  vương,  trước  tiên  tư  duy  pháp  Chỉ  và  Quán  này. 
Nếu  Bồ-tát  ma-ha-tát  đã  đắc  Chỉ  rồi,  bèn  có  thể  hàng  phục  được  các 
ma  oán.  Nếu  Bồ-tát  đạt  được  Quán  rồi,  ngay  sau  đó  liền  đạt  được  ba 
đạt  trí17,  thành  Vô  thượng  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  a-luyện  nên  tìm  phương 
tiện  hành  hai  pháp  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 


Tam  đạt  trí  tức  ba  minh. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  a-luyện  nào  ở  nơi  nhàn  tĩnh,  không  sống 
trong  chúng,  thì  thường  phải  cung  kính,  phát  tâm  hoan  hỷ.  Nếu  lại  có 
Tỳ-kheo  a-luyện  nào  ở  nơi  nhàn  tĩnh,  không  có  cung  kính,  không 
phát  tâm  hoan  hỷ,  thì  dù  ở  trong  chúng  cũng  bị  người  bàn  tán  rằng, 
vị  ấy  không  biết  pháp  của  a-luyện.  Sao  gọi  là  Tỳ-kheo  a-luyện  mà 
không  có  tâm  cung  kính,  không  phát  hoan  hỷ? 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  nếu  Tỳ-kheo  a-luyện  nào  ở  nơi  nhàn  tịnh, 
không  ở  trong  chúng,  thì  thường  phải  tinh  tấn,  chớ  có  lười  biếng, 
phải  hiểu  rõ  yếu  chỉ  các  pháp.  Nếu  lại  có  Tỳ-kheo  a-luyện  nào  ở  nơi 
nhàn  tịnh,  có  tâm  lười  biếng,  tạo  các  hạnh  ác,  kẻ  đó  ở  trong  chúng  bị 
người  bàn  tán,  Tỳ-kheo  a-luyện  này  lười  biếng  không  có  tinh  tấn. 

Cho  nên,  này  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  a-luyện  ở  nơi  nhàn  tịnh,  không 
ở  trong  chúng,  thường  phải  quyết  chí  phát  tâm  hoan  hỷ,  chớ  có  lười 
biếng  và  không  có  cung  kính,  niệm  tưởng  hành  tinh  tấn,  ý  không 
thay  đổi,  sẽ  thành  tựu  đầy  đủ  trong  các  thiện  pháp. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  hạng  người,  không  thể  khéo  nói  thuyết  ngữ.  Hai  hạng 
gì? 

1.  Thuyết  về  tín  cho  người  không  có  tín,  việc  này  thật  khó. 

2.  Thuyết  về  thí  cho  người  tham  lam  keo  kiết,  đây  cũng  thật 

khó. 

Lại  nữa,  Tỳ -kheo,  thuyết  về  tín  cho  người  không  có  tín,  họ  liền 
nổi  sân  nhuế,  khởi  tâm  gây  tổn  hại.  Cũng  như  chó  dữ  thêm  mũi  lại  bị 
thương,  càng  trở  nên  hung  dữ.  Các  Tỳ-kheo,  đây  cũng  như  vậy. 
Thuyết  về  tín  cho  người  không  có  tín,  họ  liền  nổi  sân  nhuế,  khởi  tâm 
gây  tổn  hại. 

Lại  nữa  Tỳ -kheo,  thuyết  về  thí  cho  người  tham  lam  keo  kiết,  họ 
liền  sinh  sân  nhuế,  khởi  tâm  gây  tổn  hại.  Cũng  như  ung  nhọt  chưa 
mùi,  lại  bị  dao  cắt,  đau  không  chịu  nổi.  Đây  cũng  như  vậy,  thuyết  về 
thí  cho  người  tham  lam  keo  kiết,  họ  liền  sinh  sân  nhuế,  khởi  tâm  gây 
tổn  hại.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  hai  hạng  người  này  khó  thuyết 
pháp  cho  họ. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  có  hai  hạng  người  dễ  thuyết  pháp  cho  nghe. 
Sao  gọi  là  hai?  Thuyết  tín  cho  người  có  tín;  thuyết  thí  cho  người 
không  tham  lam  keo  kiết.  Này  Tỳ-kheo,  nếu  tín  cho  người  có  tín,  họ 
liền  hoan  hỷ,  ý  không  hối  tiếc.  Như  người  mắc  bệnh,  nói  cho  thuốc 
trừ  bệnh  liền  được  bình  phục.  Đây  cũng  như  vậy.  Thuyết  tín  cho 
người  có  tín,  họ  liền  hoan  hỷ,  tâm  không  thay  đổi.  Nếu  lại  thuyết  thí 
cho  người  không  tham  lam  keo  kiết,  họ  liền  hoan  hỷ,  tâm  không  có 
tiếc.  Cũng  như  có  trai,  gái  đoan  chánh,  thích  tắm  rửa  mặt  mày,  tay 
chân,  rồi  lại  có  người  mang  hoa  đẹp  đến  cho  để  tăng  thêm  nhan  sắc; 
lại  đem  y  phục,  trang  sức  tốt  đẹp  tặng  những  người  đó.  Họ  được  vậy 
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rồi,  lòng  càng  hoan  hỷ.  Đây  cũng  như  vậy.  Thuyết  thí  cho  người 
không  tham  lam  keo  kiết,  họ  liền  được  hoan  hỷ  không  có  tâm  tiếc. 
Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  hai  hạng  người  này  dễ  thuyết  pháp  cho. 
Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  có  tín,  hãy  học  bô"  thí,  chớ  có 
xan  tham. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  bô"  thí  cho  người  phàm  phu  mà  được  công  đức  lớn 
thành  quả  báo  lớn,  được  vị  cam  lồ  đến  chỗ  vô  vi.  Sao  gọi  là  hai 
pháp?  Cúng  dường  cha,  mẹ.  Đó  là  hai  hạng  người  mà  cúng  dường 
đến  thì  được  công  đức  lớn  thành  quả  báo  lớn. 

Lại  nếu,  cúng  dường  một  vị  Bồ-tát  Nhâ"t  sinh  bổ  xứ,  được  công 
đức  lớn,  được  quả  báo  lớn,  được  vị  cam  lộ  đến  chỗ  vô  vi.  Cho  nên, 
các  Tỳ-kheo,  thường  niệm  hiếu  thuận  cúng  dường  cha,  mẹ. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  11 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  người  thể  báo  ơn  hết  được,  khuyến  giáo  làm  điều 
thiện.  Hai  người  đó  là  ai?  Đó  là  cha,  mẹ. 

Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  lại  có  người  vai  trái  vác  cha,  vai  phải 
vác  mẹ  đến  ngàn  vạn  năm,  lo  áo  quần,  cơm  nước,  giường  nệm,  ngọa 
cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh,  đại  tiện  tiểu  tiện  ngay  ở  trên  vai,  còn  chưa 
thể  báo  ơn  hết  được. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  cha  mẹ  ân  trọng,  bồng  bế,  nuôi  dưỡng,  tùy 
lúc  giữ  gìn  không  lỡ  thời  tiết,  xem  như  nhật  nguyệt.  Do  phương  tiện 
này  mà  biết  ân  này  khó  báo  đáp. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  phải  cúng  dường  cha  mẹ,  thường 
phải  hiếu  thuận,  không  lỡ  thời  tiết19. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  12 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 


1S-  Tham  chiếu  Paoli,  A  II.  4.  2  (R  i.  61). 

19  Paoli,  thêm  chi  tiết:  Nếu  cha  mẹ  bất  tín,  khuyên  cho  có  tín.  Cha  mẹ  phá  giới, 
khuyên  trì  giới,...  Chỉ  như  vậy  mới  có  thể  báo  ân. 
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Bấy  giờ  Tôn  giả  Bàn-đặc20  bảo  người  em  là  Châu-lợi  Bàn- 

đặc21: 

-Nếu  ngươi  không  thể  học  thuộc  giới,  hãy  trở  về  làm  bạch  y. 

Khi  đó,  Châu-lợi  Bàn-đặc  nghe  những  lời  này,  liền  đi  đến  tinh 
xá  Kỳ  hoàn,  đứng  ở  ngoài  cửa  mà  rơi  lệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bằng 
Thiên  nhãn  thanh  tịnh,  quán  thấy  Tỳ-kheo  Châu-lợi  Bàn-đặc  này 
đứng  ở  ngoài  cửa,  than  khóc  không  xiết.  Thế  Tôn  từ  trong  tịnh  thất  đi 
ra  giống  như  kinh  hành,  đến  ngoài  cửa  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  bảo  Châu- 
lợi  Bàn-đặc: 

-Tỳ-kheo,  vì  sao  ở  đây  than  khóc? 

Châu-lợi  Bàn-đặc  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  con  bị  anh  xua  đuổi,  nếu  con  không  học  thuộc 
giới  được,  thì  trở  về  làm  bạch  y,  không  nên  sống  ở  đây.  Cho  nên,  con 
than  khóc. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo,  chớ  ôm  lòng  lo  sợ.  Ta  thành  Vô  thượng  Đẳng  chánh 
giác,  không  phải  do  Bàn-đặc  anh  của  ông  mà  đắc  đạo. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cầm  tay  dẫn  Châu-lợi  Bàn-đặc  về  tịnh 
thất,  bảo  chỗ  ngồi.  Thế  Tôn  lại  dạy  cầm  chổi  quét: 

-Ông  đọc  thuộc  chữ  này,  nó  là  chữ  gì. 

Lúc  này,  Châu-lợi  Bàn-đặc  học  được  chữ  “quét”  lại  quên  chữ 
“chổi”.  Nếu  học  thuộc  được  chữ  “chổi”  lại  quên  chữ  “quét”.  Bấy 
giờ,  Tôn  giả  Châu-lợi  Bàn-đặc  tụng  hai  chữ  “chổi  quét”  này,  qua 
mấy  ngày.  Song  cái  chổi  quét  này  là  để  trừ  sạch  bụi  bẩn.  Châu-lợi 
Bàn-đặc  lại  nghĩ  như  vầy:  “Trừ  là  gì?  Bẩn  là  gì?  Bẩn  là  tro,  đất, 
ngói,  đá.  Trừ  là  làm  cho  sạch. 

Lại  nghĩ  như  vầy:  “Thế  Tôn  vì  sao  đem  việc  này  dạy  cho  ta. 
Nay  ta  phải  tư  duy  nghĩa  này.  ”  Vì  tư  duy  nghĩa  này,  lại  nghĩ  như  vầy: 


20 '  Bàn-đặc  ỊặtíỊậ.  Pa0li:  (Maha0)Panthaka;  cf.  A.  I  14.  2  (R  i.  24). 

21  Châu-lợi  Bàn-đặc  Pa0li:  Cu0la-Panthaka;  cf.  A.  ibid.;  DhA.  iv.  180f. 

Cf.  Hán,  Hữu  Bộ  Tỳ-nại-da  31  (Tiểu  Lộ  Biên,  T23n1442,  tr.  794c26);  Thiện 
Kiến  Luật  16  (T24n1462,  tr.  782c14). 
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“Nay  trên  thân  ta  cũng  có  bụi  bẩn.  Ta  tự  ví  dụ.  Sao  là  trừ?  Sao  là 
bẩn?”  Ông  ta  lại  tự  nghĩ:  “Dính  kết  là  bẩn.  Trí  tuệ  là  trừ.  Nay  ta  có 
thể  dùng  chổi  trí  tuệ  quét  dính  kết  này.” 

Rồi  Tôn  giả  Châu-lợi  Bàn-đặc  tư  duy  năm  thạnh  ấm  là  thành, 
là  hoại.  Cái  gọi  là  sắc  này,  sắc  tập,  sắc  diệt;  cái  gọi  là  gọi  là  thọ22, 
tưởng,  hành,  thức  này  là  thành,  là  bại.  Sau  khi  tư  duy  năm  thạnh  ấm 
này,  tâm  được  giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  tâm  được  giải  thoát  hữu  lậu, 
vô  minh  lậu.  Đã  được  giải  thoát,  liền  được  trí  giải  thoát,  biết  như  thật 
rằng,  sinh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  lại  không 
còn  tái  sinh  nữa,  biết  chúng  như  thật.  Tôn  giả  Châu-lợi  Bàn-đặc 
thành  A-la-hán.  Đã  thành  A-la-hán,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Nay  đã  có  trí,  nay  đã  có  tuệ,  nay  đã  hiểu  được  chổi  quét. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo,  hiểu  nó  thế  nào? 

Châu-lợi  Bàn-đặc  đáp: 

-Trừ  là  tuệ.  Bẩn  là  dính  kết. 

rpl  Ạ/  rn  Ạ  .  /  • 

Thê  Ton  nói: 

-Lành  thay,  Tỳ-kheo,  như  những  lời  ông  nói,  trừ  là  tuệ.  Bẩn  là 
dính  kết. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Châu-lợi  Bàn-đặc  hướng  về  Thế  Tôn  mà  nói 
kệ  này: 

Nay  đã  tụng  thuộc  đủ 
Như  lời  Phật  đã  dạy 
Trí  tuệ  hay  trừ  kết 
Không  do  hạnh  nào  khác. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo,  như  những  lời  ông  nói,  chỉ  bằng  trí  tuệ  chứ  không  do 
cái  khác. 


Nguyên  bản:  Thống. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  13 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  hai  pháp  này,  không  thể  mong  đợi,  cũng  không  đủ  mến 
yêu,  bị  người  đời  vứt  bỏ.  Hai  pháp  gì? 

1.  Oán  ghét  gặp  nhau,  điều  này  không  thể  mong  đợi,  cũng 
không  đủ  để  mến  yêu,  bị  người  đời  vứt  bỏ. 

2.  Ân  ái  biệt  ly,  không  thể  mong  đợi  cũng  không  đủ  để  yêu 
mến,  bị  người  đời  vứt  bỏ. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  hai  pháp  này  bị  người  đời  không  ưa, 
không  đáng  mong  đợi. 

Tỳ-kheo,  lại  có  hai  pháp  không  bị  người  đời  bỏ.  Hai  pháp  gì? 

1.  Oán  ghét  xa  lìa,  được  người  đời  ưa  thích. 

2.  Ân  ái  họp  một  chỗ,  rất  đáng  yêu  mến,  được  người  đời  ưa 

thích. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  hai  pháp  này,  được  người  đời  ưa 
thích.  Nay  Ta  nói  oán  ghét  gặp  nhau,  ân  ái  xa  lìa  này;  lại  nói  oán 
ghét  xa  lìa,  ân  ái  gặp  nhau  là  có  nghĩa  gì,  có  duyên  gì? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Thế  Tôn  là  chủ  của  các  pháp.  Cúi  mong  Đức  Thế  Tôn  vì 
chúng  con  mà  giảng.  Các  Tỳ-kheo  nghe  xong  sẽ  cùng  phụng  hành. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  phân  biệt  nói  rõ  cho  các  ông. 
Này  các  Tỳ-kheo,  hai  pháp  này  do  ái  nổi  lên,  do  ái  sinh  ra,  do  ái  mà 
thành,  do  ái  trổi  dậy,  phải  học  trừ  ái  này,  đừng  để  sinh  ra. 
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Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  các  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  12 
Phẩm  21:  TAM  BẢO 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tự  quy  có  ba  đức.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  quy  y  Phật  là  đức 
thứ  nhất;  quy  y  Pháp  là  đức  thứ  hai;  quy  y  Tăng  là  đức  thứ  ba1. 

Sao  gọi  là  đức  quy  y  Phật?  Có  những  chúng  sinh  hai  chân,  bốn 
chân,  nhiều  chân;  hoặc  có  sắc,  không  sắc;  hoặc  có  tưởng,  không 
tưởng;  cho  đến  trên  trời  Nê-duy-tiên2,  trong  đó,  Như  Lai  là  bậc  tối 
tôn,  tối  thượng  không  ai  có  thể  sánh  bằng.  Như  từ  bò  được  sữa,  từ 
sữa  được  lạc,  từ  lạc  được  tô,  từ  tô  được  đề  hồ.  Song  ở  trong  đó  đề  hồ 
lại  tối  tôn,  tối  thượng,  không  gì  có  thể  sánh  bằng.  Đây  cũng  như  vậy, 
có  những  chúng  sinh  thuộc  loài  hai  chân,  bôn  chân,  nhiều  chân;  hoặc 
có  sắc,  không  sắc;  hoặc  có  tưởng,  không  tưởng;  cho  đến  trên  Nê- 
duy-tiên  thiên,  trong  đó,  Như  Lai  là  bậc  tối  tôn,  tối  thượng,  không  ai 
có  thể  sánh  bằng.  Có  những  chúng  sinh  phụng  thờ  Phật,  đó  gọi  là 
phụng  thờ  đức  thứ  nhất.  Đã  được  đức  thứ  nhất,  liền  hưởng  phước  trời 
ngay  trong  loài  người.  Đây  gọi  là  đức  thứ  nhất. 


Tham  chiếu  Paoli,  A  IV  34  Aggappasadao  (R  ii.  34):  Bốn  đức  (tịnh  tín)  tối 
tượng:  tịnh  tín  Phật  (buddhe  pasannao),  tịnh  tín  Pháp  là  Thánh  đạo  tám  chi 
(ariye  aaaaahaògike  magge  pasannao),  tịnh  tín  Pháp  ly  dục  (viraoge  dhamme 
pasannao),  tịnh  tín  Tăng  (saíghe  pasannao). 

2'  Nê-duy-tiên  iẼmk  :  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Paoli:  Nevasaóóinaosaóóino,  cf. 
A.  ibid. 
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Sao  gọi  là  đức  tự  quy  y  Pháp?  Các  pháp  hữu  lậu,  vô  lậu,  hữu  vi, 
vô  vi,  vô  dục,  vô  nhiễm,  diệt  tận,  Niết-bàn;  trong  các  pháp  đó,  pháp 
Niết-bàn  là  tối  tôn,  tối  thượng,  không  pháp  nào  có  thể  sánh  bằng. 
Như  từ  bò  được  sữa,  từ  sữa  được  lạc,  từ  lạc  được  tô,  từ  tô  được  đề  hồ. 
Song  trong  đó  đề  hồ  lại  tối  tôn,  tối  thượng,  không  gi  có  thể  sánh 
bằng.  Đây  cũng  như  vậy,  các  pháp  hữu  lậu,  vô  lậu,  hữu  vi,  vô  vi,  vô 
dục,  vô  nhiễm,  diệt  tận,  Niết-bàn.  Song  ở  trong  các  pháp  đó,  pháp 
Niết-bàn  là  tối  tôn  tối  thượng,  không  pháp  nào  có  thể  sánh  bằng. 
Chúng  sinh  nào  phụng  thờ  pháp,  đó  gọi  là  phụng  thờ  đức  thứ  nhất. 
Đã  được  đức  thứ  nhất,  liền  hưởng  phước  trời  ở  ngay  trong  loài  người. 
Đây  gọi  là  đức  thứ  nhất. 

Sao  gọi  là  đức  tự  quy  y  Thánh  chúng?  Trong  các  đại  chúng,  đại 
tụ  tập,  trong  các  loại  hữu  hình,  trong  các  chúng  sinh  trong  các  chúng 
ấy,  chúng  Tăng  của  Như  Lai  là  tối  tôn,  tối  thượng,  không  chúng  nào 
có  thể  sánh  bằng.  Như  từ  bò  được  sữa,  từ  sữa  được  lạc,  từ  lạc  được 
tô,  từ  tô  được  đề  hồ.  Song  trong  đó  đề  hồ  lại  tối  tôn,  tối  thượng, 
không  gì  có  thể  sánh  bằng.  Đây  cũng  như  vậy,  trong  các  đại  chúng, 
đại  tụ  tập,  trong  các  loại  hữu  hình,  trong  các  chúng  sinh  trong  các 
chúng  ấy,  chúng  Tăng  của  Như  Lai  là  tối  tôn,  tối  thượng,  không 
chúng  nào  có  thể  sánh  bằng.  Đó  gọi  là  phụng  thờ  đức  thứ  nhất.  Đã 
được  đức  thứ  nhất,  liền  hưởng  phước  trời  trong  loài  người.  Đây  gọi  là 
đức  thứ  nhất. 

Bây  giờ,  Thê  Tôn  liên  nói  kệ  này: 

Thứ  nhất  tôn  thờ  Phật 
Tối  tôn  không  gì  hơn 
Kế  lại  tôn  thờ  Pháp 
Vô  dục,  không  dính  trước. 

Kính  phụng  chúng  Hiền  thánh 
Là  ruộng  phước  tốt  nhất 
Người  đó  trí  bậc  nhất 
Thọ  phước  ở  trước  hết3. 


3  Pa0li,  ibid.,  hưởng  năm  phước:  Tuổi  thọ  (acyu),  nhan  sắc  (vaòòa),  danh  tiếng 
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Nếu  ở  trong  trời  người 
Thủ  lãnh  trong  các  chúng 
Ngồi  trên  chỗ  vi  diệu 
Tự  nhiên  thọ  cam  lồ; 

Thân  mặc  y  bảy  báu 
Được  người  đời  tôn  kính 
Giới  thành  tựu  bậc  nhất 
Các  căn  không  khuyết  mất; 

Cũng  được  biển  trí  tuệ 
Dần  đến  Nỉết-bàn  giới 
Ai  có  ba  quy  này 
Đến  đạo  cũng  không  khó. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  phước  nghiệp  này4.  Sao  gọi  là  ba?  Thí  là  phước  nghiệp, 
bình  đẳng  là  phước  nghiệp,  tư  duy  là  phước  nghiệp. 

Sao  gọi  thí  là  phước  nghiệp?  Nếu  có  một  người  mở  lòng  bô"  thí 


(yaso  kitti),  an  lạc  (sukkha),  sức  lực  (bala). 

4  Cf.  Trường  8  (TI  n  1 ,  tr.  50a19);  Tập  Dị  5  (T26n1536,  tr.  385c12),  ba  phước 
nghiệp  sự:  Thí  loại  phước  nghiệp  sự  MẼlHĩli#,  giới  loại  phước  nghiệp  sự 
tu  loại  phước  nghiệp  sự  Hílíiíilí.  Paoli:  Tìòi 

puóóakiriyavatthuoni-  daonamayaỏ  puóóakiriyavatthu,  sìlamayaỏ 

puóóakiriyavatthu,  bhaovanaomayaỏ  puóóakiriyavatthu  (D  10,  R.  Hi.  218). 
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Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  bần  cùng,  người  cô  độc,  người  lang  thang; 
ai  cần  thức  ăn  cho  thức  ăn,  cần  nước  uống  cho  nước  uống,  quần  áo, 
đồ  ăn  thức  uống,  gường  chiếu,  ngọa  cụ,  thuốc  trị  bệnh,  hương  hoa, 
ngủ  nghỉ,  tùy  theo  nhu  cầu  không  gì  luyến  tiếc.  Đây  gọi  là  nghiệp 
phước  bô"  thí. 

Sao  gọi  là  bình  đẳng  là  phước  nghiệp?  Nếu  có  một  người 
không  sát  sinh,  không  trộm  cắp,  thường  biết  tàm  quý,  không  nảy 
tưởng  ác.  Cũng  không  trộm  cắp,  ưa  ban  thí  cho  người,  không  có  tâm 
tham  lam  keo  kiết,  lời  nói  hòa  nhã  không  tổn  thương  lòng  người. 
Cũng  không  gian  dâm  vợ  người,  tự  tu  phạm  hạnh,  tự  đủ  với  sắc  mình. 
Cũng  không  vọng  ngữ,  thường  nghĩ  chí  thành,  không  lời  dối  trá,  được 
người  đời  tôn  kính,  không  có  thêm  bớt.  Cũng  không  uống  rượu,  luôn 
biết  tránh  xa  loạn  động. 

Lại  rải  tâm  Từ  trải  khắp  một  phương,  hai  phương,  ba  phương, 
bốn  phương  cũng  như  vậy;  tám  phương  trên  dưới,  trải  khắp  trong  đó, 
vô  lượng,  vô  hạn,  không  thể  cùng,  không  thể  tính  kể;  rải  tâm  Từ  này 
phủ  khắp  tất  cả,  mong  cho  được  an  ổn. 

Lại  rải  tâm  Bi,  Hỷ,  xả5  trải  khắp  một  phương,  hai  phương,  ba 
phương,  bôn  phương  cũng  như  vậy;  tám  phương  trên  dưới,  tất  khắp 
trong  đó,  vô  lượng,  vô  hạn,  không  thể  tính  kể;  rải  tâm  Bi,  Hỷ,  xả 
này  tất  khắp  trong  đó.  Đó  gọi  là  bình  đẳng  là  phước  nghiệp. 

Sao  gọi  tư  duy  là  phước  nghiệp?  ở  đây,  Tỳ-kheo  tu  hành  niệm 
giác  ý,  y  vô  dục,  y  vô  quán,  y  diệt  tận,  y  xuất  yếu;  tu  trạch  pháp  giác 
ý,  tu  niệm  giác  ý,  tu  ỷ  giác  ý,  tu  định  giác  ý,  tu  xả*  giác  ý;  y  vô  dục, 
y  vô  quán,  y  diệt  tận,  y  xuất  yếu.  Đó  gọi  tư  duy  là  phước  nghiệp. 
Như  vậy  Tỳ-kheo,  có  ba  phước  nghiệp  này. 

Bây  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Bô  thí  và  bình  đẳng 
Từ  tâm,  xả*,  tư  duy 
Có  ba  xứ  sở  6  này 


5  Để  bản:  Hộ  ts. 

6'  Xứ  sở  hay  xứ  lM-  Tập  Dị,  ibid.:  Sự;  Pa0li,  ibid.  vatthu,  căn  cứ,  ctì  sở. 
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Được  người  trí  gần  gũi. 

Đời  này  thọ  báo  kia 
Trên  trời  cũng  như  vậy 
Duyên  có  ba  xứ  này 
Sinh  Thiên  ắt  không  nghi. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  phương  tiện  cầu  ba  xứ* 
này.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  nhân  duyên  thức  đến  thọ  thai7.  Những  gì  là  ba?  Ớ  đây, 
Tỳ-kheo,  mẹ  có  dục  ý,  cha  mẹ  hội  hợp  ở  một  chỗ  và  cùng  ngủ 
chung,  nhưng  thức  bên  ngoài  chưa  đến  kịp  lúc  thì  chẳng  thành  thai. 
Nếu  thức  muôn  đến,  nhưng  cha  mẹ  không  hội  hợp  một  chỗ,  chẳng 
thành  thai.  Nếu  người  mẹ  không  dục,  dù  cha  mẹ  hội  hợp  một  chỗ, 
nhưng  lúc  đó  dục  ý  của  cha  thạnh  mà  mẹ  thật  không  ân  cần,  chẳng 
thành  thai.  Nếu  cha  mẹ  cùng  hợp  một  chỗ,  dục  ý  của  mẹ  thạnh  mà 
cha  thật  không  ân  cần,  chẳng  thành  thai.  Nếu  cha  mẹ  cùng  hợp  một 
chỗ,  cha  mắc  bệnh  phong,  mẹ  mắc  bệnh  lãnh,  chẳng  thành  thai.  Nếu 
khi  cha  mẹ  cùng  hợp  một  chỗ,  mẹ  bị  bệnh  phong,  cha  bị  bệnh  lãnh, 
chẳng  thành  thai.  Nếu  có  khi  cha  mẹ  hợp  một  chỗ,  nhưng  chỉ  riêng 
thân  cha  thủy  khí  nhiều,  mẹ  không  có  chứng  này,  chẳng  thành  thai. 


7  Tham  chiếu  Paoli,  M  38  Maha0-taòha0saíkhaya  (R.i.  266),  do  ba  sự  hòa  hợp 
mà  có  nhập  thai  (tiòòaỏ  sannipaotao  gabbhassaovakkanti  hoti) :  Cha  mẹ  giao  hội 
(maotaopitaro  sannipatitao),  mẹ  có  kinh  nguyệt  (maotao  utunì  hoti),  huơng  ấm 
hiện  diện  (gandhabbo  paccupaasashito  hoti). 
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Nếu  khi  cha  mẹ  cùng  hợp  một  chỗ,  tướng  cha  có  con,  tướng  mẹ 
không  con,  chẳng  thành  thai.  Nếu  khi  cha  mẹ  cùng  hợp  một  chỗ, 
tướng  mẹ  có  con,  tướng  cha  không  con,  chẳng  thành  thai.  Nếu  khi 
tướng  cha  mẹ  đều  không  con,  chẳng  thành  thai.  Nếu  có  khi  thần  thức 
đến  thai,  mà  cha  đi  vắng,  chẳng  thành  thai.  Nếu  khi  cha  mẹ  đáng 
hợp  một  chỗ,  nhưng  mẹ  đi  xa,  không  có  mặt,  không  có  thai.  Nếu  có 
lúc  cha  mẹ  đáng  hợp  một  chỗ,  nhưng  người  cha  gặp  bệnh  nặng,  khi 
thần  thức  đến,  chẳng  thành  thai.  Nếu  cha  mẹ  đáng  hợp  một  chỗ,  thần 
thức  có  đến,  song  người  mẹ  mắc  bệnh  nặng,  chẳng  thành  thai.  Nếu 
có  lúc  cha  mẹ  nên  hợp  một  chỗ,  thần  thức  đến,  nhưng  cha  mẹ  đều 
mắc  bệnh,  chẳng  thành  thai. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  nếu  cha  mẹ  hợp  ở  một  chỗ,  cha  mẹ  không 
chứng  tật  gì,  thần  thức  đến,  tướng  cha  mẹ  đều  có  con,  đây  thành  thai. 
Đó  gọi  là  có  ba  nhân  duyên  thức  đến  thọ  thai.  Cho  nên,  này  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  tìm  phương  tiện  đoạn  dứt  ba  nhân  duyên. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  chúng  sinh  muôn  khởi  Từ  tâm,  có  ý  chí  tín,  vâng  phục 
phụng  sự  cha  mẹ,  anh  em,  tông  tộc,  gia  thất,  bè  bạn  tri  thức,  nên  an 
lập  những  người  này  trên  ba  xứ  khiến  không  di  động8.  Những  gì  là 


8  Tham  chiếu,  A  III  75  Nivesaka  (R.  i.  222):  Khuyên  khích  (samaơdapetabbaơ), 
xác  lập  (nivesetabbaơ),  an  lập  (patisesehacpetabbac)  những  người  mình  yêu 
thương  (ye  anukampeyyaơtha)  trong  ba  xứ  (tìsu  sehaơnesu). 
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ba? 

1.  Khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ  đối  với  Như  Lai9,  tâm  không  di 
động  rằng:  “Ngài  là  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh 
Hạnh  Túc10,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự11, 
Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  Phật  Thế  Tôn.” 

2.  Lại  khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ  nơi  Chánh  pháp12  rằng:  “Pháp 
được  Như  Lai  khéo  nói,  vô  ngại,  cực  kỳ  vi  diệu,  do  đây  mà  thành 
quả;  pháp  như  vậy  được  học  và  biết  bởi  người  trí.” 

3.  Cũng  khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ  nơi  Thánh  chúng  này13 
rằng:  “Thánh  chúng  của  Như  Lai  tất  cả  đều  hòa  hợp,  không  có  lẫn 
lộn,  thành  tựu  pháp,  thành  tựu  giới,  thành  tựu  Tam-muội,  thành  tựu 
trí  tuệ,  thành  tựu  giải  thoát,  thành  tựu  giải  thoát  tri  kiến  tuệ.  Thánh 
chúng  ấy  gồm  có  bốn  đôi,  tám  hạng,  mười  hai  Hiền  thánh.  Đây  là 
Thánh  chúng  của  Như  Lai,  đáng  kính,  đáng  quý.  Đây  là  ruộng  phước 
vô  lượng  thế  gian.  ” 

Các  Tỳ-kheo  nào  học  ba  xứ  này  sẽ  thành  tựu  quả  báo  lớn. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 


Pa0li,  ibid.,  buddhe  aveccappasa0de,  Phật  chứng  tịnh,  tín  tâm  bất  hoại  (bất 
động)  ở  nơi  Phật. 

10-  Nguyên  Hán:  Minh  hành  thành  vi  EỊtjfr$cJ|. 

n'  Nguyên  Hán:  Đạo  pháp  ngự  5Ì;ỀfP- 

12  Paoli,  ibid.,  Dhamme  aveccappasaode,  Pháp  chứng  tịnh,  tín  tâm  bất  hoại  (bất 
động)  nơi  Pháp. 

13  Paoli,  ibid.,  Saíghe  aveccappasaode,  Tăng  chứng  tịnh,  tín  tâm  bất  hoại  (bất 
động)  nơi  Tăng. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Cù-ba-ly15  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  đó  vị  Tỳ-kheo  kia  bạch  Phật: 

-Những  việc  mà  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  này  làm, 
thật  là  xấu  xa,  làm  các  ác  hành. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Chớ  nói  những  lời  như  vậy.  Ông  hãy  phát  tâm  hoan  hỷ  đối 
Như  Lai.  Những  việc  mà  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  làm 
đều  là  thuần  thiện,  không  có  việc  nào  xấu  ác. 

Khi  đó,  Tỳ-kheo  Cù-ba-ly  hai  ba  lần  bạch  Thế  Tôn: 

-Những  điều  Đức  Như  Lai  nói  thật  không  hư  vọng.  Song  những 
việc  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  làm  đều  thật  xấu  ác, 
không  có  gốc  rễ  thiện. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Này  kẻ  ngu  si  kia,  ông  há  không  tin  những  gì  Như  Lai  đã  nói 
sao?  Vì  vậy  mà  ông  nói  những  việc  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền- 
liên  làm  đều  rất  xấu  ác.  Nay  ông  tạo  hành  vi  xấu  ác  này,  sau  không 
lâu  sẽ  nhận  quả  báo. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  ngay  trên  chỗ  ngồi,  thân  mọc  nhọt  độc 
lớn  bằng  hạt  cải,  chuyển  như  hạt  đậu  lớn,  dần  dần  bằng  trái  A-ma- 
lặc,  gần  bằng  hồ  đào,  rồi  bằng  nắm  tay,  máu  mủ  tuôn  ra,  thân  hoại 
mạng  chung,  sinh  trong  địa  ngục  Hoa  sen16. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nghe  Cù-ba-li  mạng  chung, 
liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Một  lát 


l4'  Pa0li,  s.  6.  10  Koka0lika  (R.  i.  149). 

I5,  Cù-ba-li  H/ỄIt-  Pa0li:  Koka0lika.  Xem  kinh  số  5  phẩm  50  đoạn  sau. 
lỗ'  Liên  hoa  địa  ngục  Paoli:  Paduma-niraya. 
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sau,  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  bạch  Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  Cù-ba-ly  bị  sinh  nơi  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  đó  mạng  chung,  sinh  trong  địa  ngục  Hoa  sen. 

Mục-liên  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-Nay  con  muôn  đi  đến  địa  ngục  kia  giáo  hóa  người  này. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Mục-liên,  không  cần  đến  đó. 

Mục-liên  lặp  lại  bạch  Thế  Tôn  lần  nữa: 

-Con  muôn  đến  địa  ngục  kia  giáo  hóa  người  đó. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cũng  im  lặng  không  đáp.  Khi  đó,  Tôn  giả 
Đại  Mục-kiền-liên,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  từ 
Xá-vệ  biến  mất,  hiện  đến  trong  địa  ngục  lớn  Hoa  sen.  Ngay  lúc  đó, 
Tỳ-kheo  Cù-ba-ly  thân  thể  bị  lửa  đốt,  lại  có  hàng  trăm  con  trâu  cày 
trên  lưỡi  ông. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đang  ngồi  kiết  già  ở  giữa 
không  trung,  búng  ngón  tay  gọi  Tỳ-kheo  kia.  Tỳ-kheo  kia  liền  ngửa 
mặt  hỏi: 

-Ông  là  người  nào? 

Mục-kiền-liên  đáp: 

-Cù-ba-ly,  ta  là  đệ  tử  của  Đức  Phật  Thích-ca  Văn,  tên  Mục- 
kiền-liên,  họ  Câu-lị-đà. 

Khi  Tỳ-kheo  thấy  Mục-liên,  liền  buông  lời  hung  dữ  như  vầy: 

-Nay  ta  đọa  ác  thú  này,  còn  không  tránh  khỏi  ông  ở  trước  mặt 

sao? 

Nói  như  vậy  rồi,  ngay  lúc  đó  có  ngàn  con  trâu  cày  lên  lưỡi  ông. 
Mục-liên  thấy  vậy  càng  thêm  sầu  não,  trong  lòng  hối  tiếc,  biến  mất 
ở  nơi  đó,  trở  về  Xá-vệ,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Mục-liên  đem  nhân  đem  nhân  duyên 
này  bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Trước  Ta  đã  nói  với  ông,  không  cần  đến  đó  gặp  người  ác  này. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  thế  này: 

Phàm  người  sinh  ra 
Búa  ở  trong  miệng 
Sở  dĩ  chém  thân 
Do  lời  ác  kia. 

Người  dứt  ta  dứt 
Cả  hai  đều  thiện 
Đã  tạo  hành  ác 
Tất  đọa  đường  ác. 

Đó  ỉà  cực  ác 
Có  hết,  không  hết 
Ác  đối  Như  Lai 
Tội  này  rất  nặng. 

Một  vạn  ba  ngàn 
Sáu  mốt  ngục  Tro 
Chê  Thánh  rơi  vào 
Do  thân,  khẩu  tạo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nên  học  ba  pháp,  thành  tựu  hạnh  mình.  Thế  nào  là  ba?  Thân 
làm  thiện,  miệng  nói  thiện  và  ý  nghĩ  thiện. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  61 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


17  Pa0li,  A  III  16  Apaòòaka  (R.i.  113). 
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-Nếu  CÓ  Tỳ-kheo  nào  thành  tựu  ba  pháp,  ở  trong  hiện  pháp 
khéo  được  khoái  lạc,  dũng  mãnh  tinh  tấn  hữu  lậu  dứt  sạch18.  Thế  nào 
là  ba?  Ớ  đây,  Tỳ-kheo,  các  căn  tịch  tĩnh19,  ăn  uống  biết  tiết  độ, 
không  bỏ  kinh  hành20. 

Tỳ-kheo,  thế  nào  các  căn  tịch  tĩnh?  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  khi  mắt 
thấy  sắc,  không  khởi  tưởng  đắm,  không  có  thức  niệm21,  được  sự 
thanh  tịnh  ở  nơi  nhãn  căn;  vì  để  giải  thoát  khỏi  những  cái  ấy22  nên 
luôn  thủ  hộ  nhãn  căn.  Khi  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  biết 
vị,  thân  biết  mịn  láng,  ý  biết  pháp,  không  khởi  tưởng  đắm,  không  có 
thức  niệm,  được  sự  thanh  tịnh  ở  nơi  nhãn  căn;  vì  để  giải  thoát  khỏi 
những  cái  ấy  nên  luôn  thủ  hộ  ý  căn.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo  có  các  căn 
tịch  tĩnh. 

Sao  gọi  là  Tỳ-kheo  ăn  uống  biết  tiết  độ?  ở  đây,  Tỳ-kheo  suy 
xét  những  đồ  ăn  thức  uống  từ  đâu  mà  đến;  ăn  không  vì  để  mập 
trắng,  mà  chỉ  muôn  duy  trì  thân  hình,  tứ  đại  được  nguyên  vẹn:  “Nay 
tôi  phải  trừ  cảm  thọ  cũ23,  khiến  cảm  thọ*  mới  không  sinh,  để  thân  đủ 
sức,  được  tu  hành  đạo,  khiến  cho  phạm  hạnh  không  dứt.”  Cũng  như 
thân  nam,  nữ  nổi  lên  nhọt  độc,  phải  dùng  cao  mỡ  bôi  nhọt,  sở  dĩ  bôi 
nhọt  là  muôn  chóng  khỏi. 

Đây  cũng  như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  ăn  uống  biết  tiết  độ.  ở  đây, 
Tỳ-kheo  suy  xét  đồ  ăn  thức  uống  từ  đâu  mà  đến;  ăn  không  vì  để 


18-  Pa0li,  ibid.,  bhikkhu  apaòòakapaaeipadaỏ  paseipanno  hoti,  yoni  cassa  a0raddha0 
hoti  a0sava0naỏ  khaya0ya,  Tỳ-kheo  hành  đạo  vô  hý  luận,  đó  là  căn  nguyên 
dẫn  đến  diệt  tận  các  lậu. 

19-  Paoli,  ibid.,  indriyesu  guttadvaoro,  thủ  hộ  căn  môn. 

20'  Hán:  Bất  thất  kinh  hành  Pacli:  Ja0gariyaỏ  anuyutto,  tinh  cần  tỉnh  giác. 

21  Pacli:  Na  nimittaggachì  hoti  na0nubyaójanagga0hi,  không  nắm  bắt  tướng  chung, 
không  nắm  bắt  tướng  riêng. 

22  Pacli:  ibid.,  Yatvacdhikaraòamenaỏ  cakkhundriyaô  asaỏvutaỏ  viharantaỏ 
abhíjjha0domanassa0  pacpakac  akusalac  dhammac  anvacssaveyyuỏ  tassa 
saỏvaracya  paaaipajjati,  rakkhati  cakkhundriyaỏ,  cakkhundriye  saỏvaraỏ  a0pajjati. 
Do  những  nhân  tố  nào  mà  tham  ưu,  và  pháp  ác,  bất  thiện,  do  nhãn  căn  không 
được  thủ  hộ,  nên  chảy  lọt  vào;  để  phòng  hộ  nhân  tố  ấy,  nên  thủ  hộ  nhãn  căn. 

23'  Hán:  Cố  thống  Ẻiĩíl.  Paoli:  Puraoòaóca  vedanaỏ. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  12 


299 


mập  trắng,  mà  chỉ  muôn  duy  trì  thân  hình,  tứ  đại  được  nguyên  vẹn: 
“Nay  tôi  phải  trừ  cảm  thọ*  cũ,  khiến  cảm  thọ*  mới  không  sinh,  để 
thân  đủ  sức,  được  tu  hành  đạo,  khiến  cho  phạm  hạnh  không  dứt.” 
Cũng  như  xe  cộ  chở  nặng,  sở  dĩ  bôi  mỡ  trục  là  muôn  đem  vật  nặng 
đến  nơi.  Tỳ-kheo  cũng  lại  như  vậy,  ăn  uống  biết  tiết  độ,  suy  xét 
những  đồ  ăn  thức  uống  từ  đâu  đến,  ăn  không  vì  để  mập  trắng,  mà  chỉ 
muôn  duy  trì  thân  hình,  tứ  đại  được  nguyên  vẹn:  “Nay  tôi  phải  trừ 
cảm  thọ*  cũ,  khiến  cảm  thọ*  mới  không  sinh,  để  thân  đủ  sức,  được 
tu  hành  đạo,  khiến  cho  phạm  hạnh  không  dứt.  ”  Tỳ-kheo  ăn  uống  biết 
tiết  độ  là  như  vậy. 

Sao  gọi  là  Tỳ-kheo  không  bỏ  kinh  hành?  ở  đây,  Tỳ-kheo,  đầu 
hôm  cuối  hôm  luôn  nhớ  kinh  hành  không  sai  thời  khóa,  thường  niệm 
tưởng  buộc  ý  vào  trong  đạo  phẩm.  Nếu  là  ban  ngày,  hoặc  đi  hoặc 
ngồi,  tư  duy  diệu  pháp,  trừ  khử  ấm  cái24.  Rồi  lúc  đầu  hôm,  hoặc  đi 
hoặc  ngồi,  tư  duy  diệu  pháp,  trừ  khử  ấm  cái.  Rồi  vào  giữa  đêm  nằm 
nghiêng  bên  phải,  tư  duy  buộc  ý  vào  nơi  ánh  sáng.  Rồi  đến  cuối  hôm 
thức  dậy,  hoặc  đi,  hoặc  tư  duy  diệu  pháp,  trừ  khử  ấm  cái.  Như  vậy  là 
Tỳ-kheo  không  bỏ  kinh  hành. 

Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  mà  các  căn  tịch  tĩnh,  ăn  uống  biết  tiết  độ, 
không  bỏ  kinh  hành,  thường  niệm  buộc  ý  vào  trong  đạo  phẩm,  Tỳ- 
kheo  này  liền  thành  nhị  quả,  ở  trong  hiện  pháp  đắc  A-na-hàm.  Cũng 
như  người  đánh  xe  giỏi,  ở  trên  đường  bằng  thẳng,  đánh  xe  tứ  mã 
không  bị  ngưng  trệ,  muốn  đến  nơi  nào,  chắc  chắn  được  không  nghi 
ngờ.  Tỳ-kheo  này  cũng  lại  như  vậy,  các  căn  tịch  tĩnh,  ăn  uống  biết 
tiết  độ,  không  bỏ  kinh  hành,  thường  niệm  buộc  ý  ở  trong  đạo  phẩm, 
Tỳ-kheo  này  liền  thành  nhị  quả,  ở  trong  hiện  pháp  dứt  sạch  các  lậu, 
đắc  A-na-hàm25. 


24-  Hán:  Am  cái  p#n,  hay  triền  cái.  Paơli:  A0varaòìyehi  dhammehi  cittaỏ 
parisodheti,  làm  thanh  tịnh  khỏi  các  pháp  phú  chướng. 

25'  A-na-hàm  lậu  tận,  chưa  thấy  nơi  nào  nói  điều  này.  Cf.  Paơli:  Khìòaơsava. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  bệnh  lớn.  Những  gì  là  ba? 

1.  Phong  là  bệnh  lớn. 

2.  Đàm  là  bệnh  lớn. 

3.  Lãnh  là  bệnh  lớn. 

Các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  ba  bệnh  lớn.  Lại  có  ba  thứ  thuốc  hay. 
Những  gì  là  ba? 

1.  Nếu  bệnh  phong,  tô26  là  thuốc  hay  và  tô  dùng  làm  thức  ăn. 

2.  Nếu  bệnh  đờm,  mật  làm  thuốc  hay  và  mật  dùng  làm  thức  ăn. 

3.  Nếu  bệnh  lãnh,  dầu27  là  thuốc  hay  và  dầu  dùng  làm  thức  ăn. 
Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  ba  loại  bệnh  lớn  này,  có  ba  thứ  thuốc  này. 
Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  cũng  có  ba  loại  bệnh  lớn.  Những  gì  là  ba? 

Đó  là  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  ba  loại  bệnh 
lớn  này.  Song,  ba  loại  bệnh  lớn  này,  lại  có  ba  thứ  thuốc  hay.  Những 
gì  là  ba? 

1.  Nếu  lúc  tham  dục  khởi,  thường  trị  bằng  bất  tịnh  và  tư  duy  bất 
tịnh  đạo. 

2.  Nếu  bệnh  lớn  là  sân  nhuế,  thường  trị  bằng  Từ  tâm  và  tư  duy 
từ  tâm  đạo. 


Tô  0ặ;  gồm  sinh  tô  (Pa0li:  Takka)  và  thục  tô  (Pacli:  Navanìta). 
Du  ;'Ẻ;  thường  là  dầu  mè  (Pacli:  Tela). 
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3.  Nếu  bệnh  lổn  là  ngu  si,  thường  trị  bằng  trí  tuệ  và  duyên  khởi 

đạo. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  ba  loại  bệnh  lổn  này,  có  ba  thứ  thuốc 
này.  Cho  nên  Tỳ-kheo  phải  cầu  phương  tiện  tìm  ba  loại  thuốc  này. 
Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  hành  vi  ác.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  thân  làm  ác,  miệng 
nói  ác,  ý  nghĩ  ác.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  ba  hành  vi  ác  này,  phải  tìm 
cầu  phương  tiện  tu  ba  hành  vi  thiện.  Những  gì  là  ba? 

1.  Nếu  thân  làm  ác,  phải  tu  hành  vi  thiện  nơi  thân. 

2.  Miệng  nói  ác,  phải  tu  hành  vi  thiện  nơi  miệng. 

3.  Ý  nghĩ  ác,  phải  tu  hành  vi  thiện  nơi  ý. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 


Giữ  thân  không  hành  ác 
Tu  tập  thân  thiện  hành 
Niệm  xả  thân  ác  hành 
Hãy  học  thân  thiện  hành. 
Giữ  miệng  không  hành  ác 
Tu  tập  miệng  hành  thiện 
Niệm  xả  miệng  nói  ác 
Hãy  học  miệng  nói  thiện. 
Giữ  ý  không  hành  ác 
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Tu  tập  ý  nghĩ  thiện 
Niệm  xả  ý  hành  ác 
Hãy  học  ý  nghĩ  thiện. 

Lành  thay,  thân  hành  thiện 
Khẩu  hành  cũng  như  vậy 
Lành  thay  ý  hành  thiện 
Tất  cả  cũng  như  vậy 2S. 

Giữ  khẩu,  ý  thanh  tịnh 
Thân  không  hành  vỉ  ác 
Ba  hành  tích 29  thanh  tịnh, 

Đường  vô  vỉ  của  Tiên30. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  xả  bỏ  ba  hành  vi  ác,  tu  ba  hành 
vi  thiện. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 


28  Cf.  Pa0li,  Dhp.  361.  Ka0yena  saỏvaro  sa0dhu,  sa0dhu  va0ca0ya  saỏvaro; 
manasa0  saỏvaro  sa0dhu,  sa0dhu  sabbattha  saỏvaro;  sabbattha  saỏvuto  bhikkhu, 
sabbadukkha0  pamuccati,  Lành  thay,  thân  phòng  hộ!  Lành  thay,  ngữ  phòng  hộ! 
Lành  thay,  ý  phòng  hộ!  Tỳ-kheo  tất  cả  phòng  hộ,  giải  thoát  tất  cả  khổ. 

29'  Tam  hành  tích;  chỉ  ba  nghiệp  đạo  (Paoli:  Kammapatha). 

20  Xem,  kệ  Thất  Phật,  Tứ  Phần  Tỳ-kheo  Giới  Bản  (T22n1429,  tr.  1022c5).  Cf. 
Paoli,  Dhp.  281  Vaocaonurakkhì  manasao  susaỏvuto,  kaoyena  ca  naokusalaỏ 
kayirao  ete  tayo  kammapathe  visodhaye,  aoraodhaye  maggam  isippaveditaỏ,  thủ 
hộ  ngôn  ngữ,  chế  ngự  ý;  thân  không  hành  bất  thiện,  ba  nghiệp  đạo  này  tịnh, 
đạt  đến  con  đường  mà  Đấng  Đại  Tiên  (Phật)  đã  chỉ. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  số  đông  Tỳ-kheo,  đến  giờ,  khoác  y,  cầm  bát,  vào 
thành  khất  thực.  Lúc  đó,  các  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng:  “Chúng  ta  vào 
thành  khất  thực  giờ  này  còn  sớm.  Giờ  nên  dẫn  nhau  đến  chỗ  của 
Phạm  chí  ngoại  đạo32.”  Rồi  số  đông  các  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phạm 
chí  dị  học33.  Sau  khi  chào  hỏi  nhau  xong,  họ  ngồi  xuống  một  bên. 
Lúc  đó  ngoại  đạo  Phạm  chí  hỏi  Sa-môn: 

-Đạo  sĩ  Cù-đàm  thường  nói  về  dục  luận34,  sắc  luận,  thọ*  luận, 
tưởng  luận.  Những  luận  như  vậy  có  gì  sai  khác?  Những  gì  chúng  tôi 
luận  cũng  là  những  gì  Sa-môn  nói.  Những  gì  Sa-môn  nói  cũng  là 
những  gì  chúng  tôi  luận.  Thuyết  pháp  giống  như  tôi  thuyết  pháp. 
Dạy  dỗ  giống  như  tôi  dạy  dỗ. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  những  lời  này  xong,  không  nói 
đúng,  cũng  không  nói  sai,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi,  vừa  suy  nghĩ, 
như  vầy:  “Chúng  ta  nên  đem  nghĩa  này  đến  hỏi  Đức  Thế  Tôn.” 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  ăn  xong,  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  đó,  các  Tỳ-kheo  đem  nhân 
duyên  đầu  đuôi  câu  chuyện  đã  nghe  từ  chỗ  Phạm  chí,  bạch  hết  lên 
Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  Phạm  chí  kia  hỏi  như  vậy,  các  ông  nên  đem  nghĩa  này 


31'  Pa0li,  M  13  Maha0dukkhakkhandhasuttaỏ  (R.i.  83).  Hán,  Trung  99  (T1n26,  tr. 
584c8). 

32,  Ngoại  đạo  Phạm  chí  ỷHẼĨẼvÈ-  Paoli:  Aóóatitthiya-paribba0jaka,  ngoại  đạo  xuất 
gia,  phổ  hành  (du  sĩ)  dị  học. 

33  Dị  học  Phạm  chí  HimSÈ,  như  ngoại  đạo  Phạm  chí. 

34,  Paoli,  ibid.,  Kaomaonaỏ  parióóaỏ  kaomaonaỏ  parióóaỏ,  thi  thiết  dục  biến  tri,  chủ 
trương  nhận  thức  về  các  dục. 
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hỏi  lại  họ:  “Dục  có  vị  gì,  lại  có  lỗi  gì  phải  lìa  bỏ  dục35?  sắc  có  vị  gì, 
lại  có  lỗi  gì  phải  lìa  bỏ  sắc?  Thọ  có  vị  gì,  lại  có  lỗi  gì  phải  lìa  bỏ 
thọ?”  Nếu  các  ông  đem  những  lời  này  đáp  lại  câu  hỏi  của  họ,  các 
Phạm  chí  sẽ  lặng  im  không  trả  lời  được.  Giả  sử  có  nói,  cũng  không 
thể  giải  thích  nghĩa  sâu  xa  này,  mà  còn  tăng  thêm  ngu  hoặc,  rơi  vào 
ngõ  cụt.  Vì  sao?  Vì  chẳng  phải  cảnh  giới  của  họ. 

Lại  nữa,  này  Tỳ-kheo,  Ma  cùng  Thiên  ma,  Thích,  Phạm,  Tứ 
Thiên  vương,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  và  phi  nhân,  ai  mà  có  thể 
hiểu  nghĩa  sâu  này,  trừ  Như  Lai  Đẳng  Chánh  Giác  và  Thánh  chúng 
của  Như  Lai,  hay  những  người  thọ  giáo  của  ta,  những  người  này  thì 
không  luận  đến36. 

Dục  có  vị  gì?  Đó  chính  là  năm  dục37.  Những  gì  là  năm?  sắc 
được  thấy  bởi  mắt  làm  khởi  nhãn  thức,  rất  đáng  yêu,  đáng  nhớ,  được 
người  đời  ưa  thích;  tiếng  được  nghe  bởi  tai,  hương  được  ngửi  bởi  mũi, 
vị  được  nếm  bởi  lưỡi,  mịn  láng  được  xúc  chạm  bởi  thân,  rất  đáng 
yêu,  đáng  nhớ,  được  người  đời  ưa  thích.  Khổ,  lạc  phát  sinh  từ  trong 
năm  dục  này,  đó  gọi  là  vị  của  dục. 

Dục  có  lỗi  gì?  ở  đây,  một  thiện  gia  nam  tử  học  các  kỹ  thuật 
để  tự  kinh  doanh  cho  mình;  hoặc  học  làm  ruộng,  hoặc  học  thư  sớ, 
hoặc  học  làm  thuê,  hoặc  học  toán  số,  hoặc  học  cân  dối,  hoặc  học 
chạm  khắc,  hoặc  học  thông  tin  qua  lại,  hoặc  học  hầu  hạ  vua,  thân 
không  lánh  nắng  mưa,  mệt  nhọc  cần  khổ,  không  được  tự  do.  Làm 
những  việc  khổ  cay  này  để  thu  hoạch  sản  nghiệp.  Đó  là  lỗi  lớn  của 
dục.  Khổ  não  trong  đời  này  do  ân  ái  này,  đều  do  tham  dục.  Nhưng 
thiện  gia  nam  tử  kia  lại  làm  việc  cực  khổ  vậy  mà  không  được  của 
cải,  trong  lòng  sầu  lo  khổ  não  không  thể  tính  kể,  tự  suy  nghĩ  rằng: 


35  Pa0li,  ibid.,  Ka0ma0naỏ  assa0do,  ko  a0da0navo,  kiỏ  nissaraòaô?  Dục  có  vị  ngọt 
gì?  Nguy  hiểm  gì?  Xuất  yếu  gì? 

3Ỏ'  Hán:  thử  tức  bất  luận  itbSPTÌín;  nghĩa  không  rõ,  hoặc  Hán  đọc  nhầm  từ 
nguyên  bản.  Tham  chiếu  Paoli,  ibid . :  Ito  vao  pana  sutvao,  hay  những  người  đã 
nghe  từ  đây.  Hình  như  Hán  đọc  là:  Ito  vao  na  sutvao. 

37  Ngũ  dục.  Paoli:  Paóca  kaomaguòao,  năm  dục  công  đức,  năm  thành  tố  của  dục 
vọng, 
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“Ta  làm  công  lao  này,  bày  các  phương  kế,  mà  không  được  tiền 
của.”  Các  trường  họp  như  vậy,  nên  nghĩ  đến  lìa  bỏ.  Đó  là  nên  lìa 
bỏ  dục. 

Lại  nữa,  khi  thiện  gia  nam  tử  kia,  hoặc  khi  bày  phương  kế  vậy 
mà  được  tiền  của.  Do  được  tiền  của  nên  tìm  đủ  mọi  cách  thích  hợp 
để  luôn  tự  giữ  gìn,  sợ  vua  chiếm  đoạt,  bị  giặc  cướp  giật,  bị  nước  cuốn 
trôi,  bị  lửa  thiêu  đốt.  Lại  nghĩ  như  vầy:  “Ta  muôn  chôn  giấu,  nhưng 
SỢ  sau  quên  mất.  Ta  muốn  xuất  ra  sinh  lời  lại  sợ  không  thể  giữ.  Hay 
nhà  sinh  con  xấu,  tiêu  phá  tài  sản  của  ta.”  Đại  loại  như  vậy,  dục  là 
tai  hoạn  lớn,  do  bởi  gốc  dục  này  đưa  đến  tai  biến  này. 

Lại  nữa,  thiện  gia  nam  tử  kia  thường  sinh  tâm  này,  là  muốn  gìn 
giữ  tài  sản,  sau  đó  vẫn  bị  quốc  vương  chiếm  đoạt,  bị  giặc  cướp  giật, 
bị  nước  cuốn  trôi,  bị  lửa  thiêu  đốt;  những  thứ  chôn  giấu  cũng  lại 
không  thể  giữ.  Ngay  khi  muôn  xuất  vốn  kiếm  lời  cũng  thu  không 
được.  Ớ  nhà  sinh  con  xấu,  tiêu  phá  tài  sản.  Tiền  vạn  không  thu  được 
một.  Trong  lòng  sầu  ưu,  khổ  não,  đấm  ngực  kêu  la:  “Tiền  của  ta  có 
trước  kia  nay  mất  tất  cả.”  Người  ấy  trở  nên  ngu  hoặc,  tâm  ý  thác 
loạn.  Cho  nên,  gọi  dục  là  tai  hoạn  lớn,  do  bởi  gốc  dục  này  không  đến 
vô  vi  được. 

Lại  nữa,  do  bởi  gốc  dục  này,  mà  con  người  mặc  giáp,  cầm  dao 
gậy,  công  phạt  lẫn  nhau.  Chúng  đánh  nhau,  hoặc  ở  trước  bầy  voi, 
hoặc  ở  trước  bầy  ngựa,  hoặc  ở  trước  bộ  binh,  hoặc  ở  trước  xa  binh; 
cho  ngựa  đấu  ngựa,  cho  voi  đấu  voi,  cho  xe  đấu  xe,  cho  bộ  binh  đấu 
bộ  binh;  hoặc  chém  nhau,  bắn  nhau,  hoặc  đâm  nhau.  Đại  loại  như 
vậy,  dục  là  tai  hoạn  lớn,  vì  dục  là  nguồn  gốc  đưa  đến  tai  biến  này. 

Lại  nữa,  do  bởi  gốc  dục  này,  mà  con  người  mặc  giáp,  cầm  gậy, 
hoặc  ở  cửa  thành,  hoặc  ở  trên  thành,  chém  nhau,  bắn  nhau,  hoặc 
dùng  giáo  đâm,  hoặc  dùng  bánh  xe  sắt  nghiến  đầu,  hoặc  tưới  sắt  nấu 
chảy,  chịu  đau  đớn  như  vậy  mà  chết  rất  nhiều. 

Lại  nữa,  dục  cũng  không  có  thường,  tất  cả  thay  nhau  biến  đổi 
không  ngừng.  Không  hiểu  rõ  dục  này  biến  đổi  vô  thường,  thì  đây  gọi 
dục  là  tai  hoạn  lớn. 
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Sao  phải  lìa  bỏ  dục?  Nếu  ai  hay  tu  hành  trừ  tham  dục38;  đó  gọi 
là  bỏ  dục. 

Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  mà  không  như  thật  biết  tai  hoạn  lớn 
của  dục,  cũng  lại  không  biết  nguyên  do  xả  ly  dục;  không  biết  Sa- 
môn,  oai  nghi  của  Sa-môn,  không  biết  Bà-la-môn,  oai  nghi  của  Bà- 
la-môn,  những  người  ấy  chẳng  phải  là  Sa-môn,  chẳng  phải  Bà-la- 
môn,  cũng  lại  không  thể  tự  thân  tác  chứng  mà  tự  vui  thú39.  Nghĩa  là 
các  Sa-môn,  Bà-la-môn  mà  xét  biết  dục  là  tai  hoạn  lớn,  xa  lìa  dục, 
như  thật  không  hư  dôi,  biết  Sa-môn  có  oai  nghi  của  Sa-môn,  biết  Bà- 
la-môn  có  oai  nghi  của  Bà-la-môn,  tự  thân  tác  chứng  mà  tự  vui  thú*. 
Đó  là  lìa  bỏ  dục. 

Sao  gọi  là  vị  sắc?  Khi  nó  thấy  con  gái  dòng  Sát-lợi,  con  gái 
dòng  Bà-la-môn,  con  gái  dòng  trưởng  giả,  tuổi  mười  bôn,  mười 
lăm,  mười  sáu,  không  cao,  không  thấp,  không  mập,  không  ốm, 
không  trắng,  không  đen,  xinh  đẹp  vô  song,  hiếm  có  ở  đời.  Vừa  mđi 
thấy  nhan  sắc  ấy,  nó  liền  khởi  tưởng  yêu  thích.  Đó  gọi  là  vị  của 
sắc. 

Sao  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn?  Lại  nữa,  sau  nếu  lại  thấy  người 
con  gái  kia,  tuổi  đã  tám  mươi,  chín  mươi,  cho  đến  trăm  tuổi,  nhan 
sắc  đổi  khác,  qua  tuổi  thiếu,  tráng  niên,  răng  rụng,  tóc  bạc,  thân 
thể  cáu  ghét,  da  dùn,  mặt  nhăn,  lưng  khòm,  rên  rỉ,  thân  như  xe  cũ, 
hình  dáng  run  rẩy,  chông  gậy  mà  đi.  Thế  nào,  các  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp 
được  thấy  ban  đầu,  sau  lại  thấy  đổi  khác,  há  chẳng  phải  là  tai  hoạn 
lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 


38  Pa0li,  ibid.,  Kióca  ka0ma0naỏ  nissaraòaỏ?  Yo  ka0mesu  Chandara0gavinayo 
chandara0gappaha0naỏ-,  sự  xuất  yếu  (thoát  ly)  của  dục  là  gì?  Chế  ngự  ham 
muốn,  đoạn  trừ  ham  muốn  trong  các  dục  vọng. 

39'  Hán:  Tự  du  hý  ẼMỆẴ'  hiểu  là  tự  an  trú  (sống  với). 
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Lại  nữa,  ở  đây  nếu  thấy  người  con  gái  kia  thân  mang  trọng 
bệnh,  nằm  trên  giường,  đại  tiểu  tiện  không  thể  đứng  dậy.  Thế  nào, 
Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  được  thấy  trước  kia,  nay  trở  nên  bệnh  này;  há 
chẳng  phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Các  Tỳ-kheo!  Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  nếu  lại  thấy  người  con  gái  kia,  thân  hoại 
mạng  chung,  được  đem  đến  gò  mả.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  trước 
kia  đã  thấy,  nay  đã  biến  đổi;  ở  trong  đó  mà  tưởng  khổ  lạc;  há  chẳng 
phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp  rằng: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lổn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  người  con  gái  kia,  chết  qua  một  ngày,  hai 
ngày,  ba  ngày,  bốn  ngày,  năm  ngày,  cho  đến  bảy  ngày;  thân  thể  sình 
chướng,  rữa  thôi,  tan  rã,  rơi  vãi  một  nơi.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp 
có  trước  kia,  đến  nay  thay  đổi  đến  như  vậy;  há  chẳng  phải  là  tai  hoạn 
lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lổn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  người  con  gái  kia,  bị  quạ,  chim  khách,  kên 
kên,  tranh  nhau  đến  ăn  thịt;  hoặc  bị  beo,  chó,  sói,  hổ,  thấy  mà  ăn 
thịt;  hoặc  các  loài  trùng  ngọ  ngoạy  rất  nhỏ,  biết  bò,  bay,  động  đậy, 
thấy  mà  ăn  thịt.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  người  kia  vốn  có,  nay 
biến  đổi  đến  như  vậy;  ở  trong  đó  mà  khởi  tưởng  khổ  lạc,  há  chẳng 
phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 
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-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  thân  người  con  gái  kia,  thân  bị  trùng  quạ  đã 
ăn  một  nửa,  ruột,  dạ  dày,  thịt,  máu,  ô  uế  bất  tịnh.  Thế  nào,  Tỳ-kheo, 
sắc  đẹp  mà  trước  kia  cô  ấy  có,  nay  biến  đổi  đến  như  vậy;  ở  trong  đó 
mà  khởi  tưởng  khổ  lạc,  há  chẳng  phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  thân  người  con  gái  kia,  máu  thịt  đã  hết,  chỉ 
còn  hài  cốt  liền  nhau.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  người  kia  từng  có 
nay  thay  đổi  đến  nỗi  như  vậy;  ở  trong  đó  mà  khởi  ý  tưởng  khổ  lạc, 
há  chẳng  phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  thân  người  con  gái  kia,  máu  thịt  đã  hết,  chỉ 
có  gân  quấn  ràng  như  bó  củi.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  người  kia 
từng  có  nay  thay  đổi  đến  nỗi  như  vậy;  ở  trong  đó  mà  khởi  ý  tưởng 
khổ  lạc,  há  chẳng  phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  thân  người  con  gái  kia,  hài  cốt  tan  rã  mỗi 
nơi,  hoặc  xương  chân  một  chỗ,  hoặc  xương  tay  một  chỗ,  hoặc  xương 
đùi  một  chỗ,  hoặc  xương  hông  một  chỗ,  hoặc  xương  sườn  một  chỗ, 
hoặc  xương  bả  vai  một  chỗ,  hoặc  xương  cổ  một  chỗ,  hoặc  đầu  lâu 
một  chỗ.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  người  kia  từng  có  nay  thay  đổi 
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đến  như  vậy;  ở  trong  đó  mà  khởi  ý  tưởng  khổ  lạc,  há  chẳng  phải  là 
tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  thân  người  con  gái  kia,  xương  cốt  bạc  trắng, 
hoặc  giống  sắc  bồ  câu.  Thế  nào,  Tỳ-kheo,  sắc  đẹp  người  kia  từng  có 
nay  thay  đổi  đến  như  vậy;  ở  trong  đó  mà  khởi  ý  tưởng  khổ  lạc,  há 
chẳng  phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  nếu  thấy  thân  người  con  gái  kia,  hài  cốt  trải  qua  nhiều 
năm,  hoặc  bị  mục  nát,  tan  rã,  giống  như  màu  đất.  Thế  nào,  Tỳ-kheo, 
sắc  đẹp  người  kia  từng  có  nay  thay  đổi  đến  như  vậy;  ở  trong  đó  mà 
khởi  ý  tưởng  khổ  lạc,  há  chẳng  phải  là  tai  hoạn  lớn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Lại  nữa,  sắc  này  vô  thường  biến  đổi,  không  được  lâu  dài, 
không  được  bền  vững40.  Đó  gọi  sắc  là  tai  hoạn  lớn. 

Sao  gọi  sắc  là  xuất  yếu41?  Nếu  hay  lìa  nơi  bỏ  sắc,  trừ  các  loạn 
tưởng.  Đó  là  lìa  bỏ  nơi  sắc.42  Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  mà  đắm 
trước  sắc  nơi  sắc,  không  như  thật  biết  tai  hoạn  lớn,  cũng  không  biết 
xả  ly,  đó  không  phải  là  Sa-môn,  Bà-la-môn;  đối  với  Sa-môn  mà 


40  Để  bản:  Vô  hữu  lão  ấu 

4I'  Xuất  yếu  tBSc;  đoạn  trên  nói  là  xả  ly.  Cùng  nghĩa.  Paoli:  Nisssara. 
42'  Xem  cht.  38  trên. 
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không  biết  oai  nghi  của  Sa-môn,  đối  với  Bà-la-môn  mà  không  biết 
oai  nghi  của  Bà-la-môn,  không  thể  tự  thân  tác  chứng  mà  tự  vui 
thú*.  Nghĩa  là  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  mà  không  đắm  trước  sắc  ở 
nơi  sắc;  biết  rõ  sâu  xa  đại  hoạn,  biết  xả  ly,  những  người  ấy  ở  nơi 
Sa-môn  mà  biết  oai  nghi  của  Sa-môn,  ở  nơi  Bà-la-môn  biết  oai 
nghi  của  Bà-la-môn,  tự  thân  tác  chứng  mà  tự  vui  thú*.  Đó  gọi  là  lìa 
bỏ  đối  sắc. 

Sao  gọi  là  vị  của  thọ*?  ở  đây,  Tỳ-kheo,  khi  có  cảm  thọ  lạc, 
biết  rằng  ta  có  cảm  thọ  lạc.  Khi  có  cảm  thọ  khổ,  biết  rằng  ta  có  cảm 
thọ  khổ.  Khi  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc,  biết  rằng  ta  có  cảm 
thọ  không  khổ  không  lạc.  Khi  có  cảm  thọ  lạc  do  ăn43,  biết  rằng  ta  có 
cảm  thọ  lạc  do  ăn.  Khi  có  cảm  thọ  khổ  do  ăn,*  biết  rằng  ta  có  cảm 
thọ  khổ  do  ăn.  Khi  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  do  ăn,*  biết 
rằng  ta  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  do  ăn.  Khi  có  cảm  thọ  khổ 
không  do  ăn44,  biết  rằng  ta  có  cảm  thọ  khổ  không  do  ăn*.  Khi  có  cảm 
thọ  lạc  không  do  ăn,*  biết  rằng  ta  có  cảm  thọ  lạc  không  do  ăn.  Khi 
có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc  không  do  ăn,*  biết  rằng  ta  có  cảm 
thọ  không  khổ  không  lạc  không  do  ăn*. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  khi  có  cảm  thọ  lạc,  khi  ấy  không  có  cảm 
thọ  khổ,  cũng  lại  không  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc;  bấy  giờ 
ta  chỉ  có  cảm  thọ  lạc.  Khi  có  cảm  thọ  khổ,  khi  ấy  không  có  cảm  thọ 
lạc,  cũng  lại  không  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc,  chỉ  có  cảm 
thọ  khổ. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  khi  có  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc,  khi  ấy 
không  có  cảm  thọ  lạc  và  cảm  thọ  khổ,  mà  chỉ  có  cảm  thọ  không  khổ 
không  lạc. 

Lại  nữa,  thọ*  là  pháp  vô  thường  biến  đổi.  Vì  biết  thọ*  là  pháp 
vô  thường  biến  đổi,  cho  nên  gọi  thọ  là  tai  hoạn  lớn. 

Sao  gọi  thọ  là  xuất  yếu?  Nếu  hay  xả  ly  thọ  nơi  thọ,  trừ  các  loạn 


43'  Hán:  Thực  lạc  thống  xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 

44'  Hán:  Bất  thực  khổ  thống  xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 
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tưởng45.  Đó  gọi  là  lìa  bỏ  đối  cảm  giác.  Những  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nào  mà  đắm  trước  thọ  nơi  thọ,  không  biết  tai  hoạn  lớn,  cũng  không 
lìa  bỏ,  không  như  thật  biết;  những  người  ấy  chẳng  phải  Sa-môn,  Bà- 
la-môn.  Ớ  nơi  Sa-môn  không  biết  oai  nghi  của  Sa-môn.  Ớ  nơi  Bà-la- 
môn  không  biết  oai  nghi  của  Bà-la-môn.  Không  thể  tự  thân  chứng, 
mà  tự  vui  thú*.  Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  không  đắm  trước 
thọ  nơi  thọ,  biết  rõ  sâu  xa  là  tai  hoạn  lớn,  hay  biết  xả  ly,  những 
người  ấy  ở  nơi  Sa-môn  mà  biết  oai  nghi  của  Sa-môn;  ở  nơi  Bà-la- 
môn  mà  biết  oai  nghi  của  Bà-la-môn,  tự  thân  tác  chứng  mà  tự  vui 
thú*.  Đó  gọi  là  xả  ly  thọ. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  không  biết 
cảm  thọ  khổ,  cảm  thọ  lạc,  cảm  thọ  không  khổ  không  lạc;  không  như 
thật  biết,  nhưng  lại  giảng  dạy  người  khác  khiến  thực  hành.  Điều  này 
không  xảy  ra.  Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  có  thể  xả  ly  thọ,  như 
thật  biết,  lại  khuyên  dạy  người  xả  ly.  Điều  này  có  xảy  ra.  Đó  gọi  là 
xả  ly  nơi  thọ. 

Các  Tỳ-kheo,  nay  Ta  đã  nói  về  sự  đắm  trước  dục,  vị  của  dục, 
dục  là  tai  hoạn  lớn,  lại  có  thể  xả  ly;  cũng  nói  về  đắm  trước  sắc,  vị 
của  sắc,  sắc  là  tai  hoạn  lớn,  có  thể  xả  ly  sắc.  Đã  nói  về  sự  đắm  trước 
thọ,  vị  của  thọ,  thọ  là  tai  hoạn  lớn,  có  thể  xả  ly  thọ. 

Những  gì  các  Như  Lai  cần  làm,  những  gì  cần  thi  thiết,  nay  Ta 
đều  đã  chu  tất.  Các  ông  hãy  thường  suy  niệm  ở  dưới  bóng  cây,  nơi 
hoang  vắng,  thiền  tọa  tư  duy,  chớ  có  giải  đãi.  Đó  là  giáo  sắc  của 
Ta. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 


45'  Pa0li,  ibid.,  Yo  vedana0su  Chandara0gavinayo,  chandara0gappaha0naỏ,  chế  ngự 
ham  muốn,  đoạn  trừ  ham  muốn  nơi  các  thọ. 


www.daitangkinh.org 


312 


A-HÀM  -  BỘ  8 


KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  thứ  không  chắc  thật.  Những  gì  là  ba? 

1.  Thân  không  chắc  thật. 

2.  Mạng  không  chắc  thật. 

3.  Tài  không  chắc  thật. 

Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  ba  thứ  không  chắc  thật. 

ở  đây,  Tỳ-kheo,  trong  ba  thứ  không  chắc  thật,  hãy  phương  tiện 
tìm  cầu  làm  thành  ba  thứ  chắc  thật.  Những  gì  là  ba? 

1.  Thân  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  cái  chắc  thật. 

2.  Mạng  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  cái  chắc  thật. 

3.  Tài  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  cái  chắc  thật. 

Sao  gọi  là  thân  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  chắc  thật?  Nghĩa 
là  khiêm  nhường,  cung  kính,  lễ  bái,  tùy  lúc  thăm  hỏi.  Đây  là  thân 
không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  chắc  thật. 

Sao  gọi  là  mạng  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  chắc  thật?  ở  đây, 
nếu  có  thiện  nam,  thiện  nữ  nào,  suốt  đời  không  sát  sinh,  không  dùng 
dao  gậy,  thường  biết  tàm  quý,  có  tâm  Từ  bi,  nghĩ  khắp  tất  cả  chúng 
sinh;  suốt  đời  không  trộm  cắp,  thường  niệm  bô"  thí,  tâm  không  ý 
tưởng  keo  lẫn;  suốt  đời  không  dâm  dục,  cũng  không  thông  dâm  vợ 
người;  suốt  đời  không  vọng  ngữ,  thường  nghĩ  đến  chí  thành  không 
khi  dôi  người  đời;  suốt  đời  không  uống  rượu,  ý  không  tán  loạn,  giữ 
giới  cấm  của  Phật.  Đó  gọi  là  mạng  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  chắc 
thật. 

Sao  gọi  là  tài  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  chắc  thật?  Nếu  có 
thiện  nam,  thiện  nữ  nào  thường  niệm  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
các  hàng  nghèo  khó.  Người  cần  ăn  thì  cho  ăn,  cần  nước  uống  cho 
nước  uống,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  men 
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chữa  bệnh,  nhà  cửa  thành  quách,  những  thứ  gì  cần  đều  đem  cho  hết; 
tài  sản  không  chắc  thật,  tìm  cầu  nơi  chắc  thật  là  như  vậy. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  ba  thứ  không  chắc  thật  này,  tìm  cầu 
nơi  ba  thứ  chắc  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Biết  thân  không  chắc  thật 
Mạng  cũng  không  kiên  cô' 

Tài  sản,  pháp  suy  mòn 
Người  nên  cầu  chắc  thật. 

Thân  người  thật  khó  được 
Mạng  cũng  chẳng  dài  lâu 
Hoan  hỷ  niệm  bố  thí. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Thứ  nhất  đức,  phước  nghiệp 
Ba  nhân,  ba  an,  sợ 
Ba  đêm,  bệnh,  ác  hành 
Trừ  khổ,  không  chắc  thật. 

M 
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Phẩm  22:  BA  CÚNG  DƯỜNG 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  người,  xứng  đáng  được  người  đời  cúng  dường.  Ba  người 
ấy  là  ai? 

1.  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác,  xứng  đáng  được  người 
đời  cúng  dường. 

2.  Đệ  tử  của  Đức  Như  Lai,  A-la-hán  lậu  tận,  xứng  đáng  được 
người  đời  cúng  dường. 

3.  Chuyển  luân  thánh  vương,  xứng  đáng  được  người  đời  cúng 
dường. 

Có  nhân  duyên  gì  mà  Như  Lai  xứng  đáng  được  người  đời  cúng 
dường?  Như  Lai  điều  phục  những  ai  chưa  được  điều  phục,  hàng  phục 
những  ai  chưa  được  hàng  phục,  độ  những  ai  chưa  được  độ,  giải  thoát 
những  ai  chưa  được  giải  thoát,  khiến  thành  Niết-bàn  những  ai  chưa 
Bát-niết-bàn,  cứu  hộ  những  ai  chưa  được  cứu  hộ,  làm  con  mắt  cho 
những  ai  mù  mắt.  Như  Lai  là  tối  tôn  đệ  nhất,  là  ruộng  phước  tối  tôn, 
đáng  kính,  đáng  quý  giữa  ma,  hoặc  Thiên  ma,  trời  và  người,  làm  Đạo 
sư  hướng  dẫn  loài  người  biết  con  đường  chánh,  thuyết  đạo  giáo  cho 
những  ai  chưa  biết  đạo.  Do  nhân  duyên  này,  Như  Lai  là  xứng  đáng 
được  người  đời  cúng  dường. 

Có  nhân  duyên  gì  mà  đệ  tử  của  Như  Lai,  A-la-hán  lậu  tận, 
xứng  đáng  được  người  đời  cúng  dường?  Tỳ-kheo  nên  biết,  A-la-hán 
lậu  tận  đã  vượt  qua  được  dòng  sinh  tử,  không  còn  tái  sinh,  đã  đắc 
pháp  vô  thượng;  dâm,  nộ,  si  vĩnh  viễn  diệt  tận  không  còn,  là  ruộng 
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phước  của  đời.  Do  nhân  duyên  này,  A-la-hán  lậu  tận  xứng  đáng  được 
người  đời  cúng  dường. 

Lại  nữa,  do  nhân  duyên  gì  mà  Chuyển  luân  thánh  vương  xứng 
đáng  được  người  đời  cúng  dường?  Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  Chuyển 
luân  thánh  vương  dùng  pháp  để  trị  hóa,  trọn  không  sát  sinh,  lại  dạy 
dỗ  người  khiến  không  sát  sinh;  tự  mình  không  trộm  cắp  và  cũng  dạy 
người  khác  không  trộm  cắp;  tự  mình  không  dâm  dật  và  dạy  người 
khác  không  dâm  dật;  tự  mình  không  nói  vọng  ngữ  và  dạy  người  khác 
không  vọng  ngữ;  tự  mình  không  nói  hai  lưỡi  đấu  loạn  kia  đây,  lại 
cũng  dạy  người  khác  khiến  không  nói  hai  lưỡi;  tự  mình  không  ganh 
ghét,  sân,  si,  lại  dạy  người  khác  cũng  không  tập  pháp  này;  tự  hành 
theo  chánh  kiến  và  dạy  người  khác  không  hành  theo  tà  kiến.  Do 
nhân  duyên  này,  Chuyển  luân  thánh  vương  xứng  đáng  được  người 
đời  cúng  dường. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Có  ba  thiện  căn  không  thể  cùng  tận,  đưa  dần  đến  Niết-bàn 
giới.  Những  gì  là  ba? 

1.  Gieo  trồng  công  đức  ở  nơi  Như  Lai,  thiện  căn  này  không  thể 
cùng  tận. 

2.  Gieo  trồng  công  đức  ở  nơi  Chánh  pháp,  thiện  căn  này  không 
thể  cùng  tận. 

3.  Gieo  trồng  công  đức  ở  nơi  Thánh  chúng,  thiện  căn  này 
không  thể  cùng  tận. 
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Này  A-nan,  đó  gọi  là  có  ba  thiện  căn  không  cùng  tận  này,  đưa 
đến  Niết-bàn  giới.  Cho  nên  A-nan,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  để  đạt 
được  phước  không  thể  cùng  tận  này. 

A-nan,  hãy  học  tập  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  thọ*  này.  Những  gì  là  ba?  Đó  là: 

1.  Cảm  thọ  lạc. 

2.  Cảm  thọ  khổ. 

3.  Cảm  thọ  không  khổ  không  lạc.46 

Này  các  Tỳ-kheo  nên  biết,  cảm  thọ  lạc  kia  là  sứ  giả  của  ái  dục. 
Cảm  thọ  khổ  kia  là  sứ  giả  của  sân  nhuế  sai  khiến,  cảm  thọ  không 
khổ  không  lạc  kia  là  sứ  giả  của  si.  Cho  nên,  này  Tỳ-kheo,  hãy  học 
phương  tiện  tìm  cầu  diệt  các  sứ  giả  này.  Vì  vậy,  các  ông  hãy  tự  nhiệt 
hành,  tự  tu  hành  pháp  cần  phải  tu  hành,  đắc  pháp  vô  tỷ.  Các  Tỳ- 
kheo  nên  biết,  sau  khi  Ta  diệt  độ,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tự  niệm  nhiệt 
hành  tu  hành  pháp  này,  đắc  pháp  vô  tỷ,  người  ấy  chính  là  đệ  nhất 
Thanh  văn. 

Thế  nào,  Tỳ-kheo,  hãy  tự  nhiệt  hành,  tự  tu  hành  pháp  cần  phải 
tu  hành,  đắc  pháp  vô  tỷ.  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  bên  trong  tự  quán  thân  nơi 
thân,  ngoài  tự  quán  thân  nơi  thân,  trong  ngoài  tự  quán  thân  mà  tự  vui 
thú*;  trong  quán  thọ  ngoài  quán  thọ,  trong  ngoài  quán  thọ;  trong 


46. 


Hán:  Tam  thống  ba  thọ  hay  cảm  thọ.  Cf.  D  10  Sagti  (R.iii.  216):  Tisso 
vedanaa-sukhaa  vedanac,  dukkhaa  vedanac,  adukkhamasukhaa  vedanaa. 
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quán  ý  ngoài  quán  ý,  trong  ngoài  quán  ý;  trong  quán  pháp,  ngoài 
quán  pháp,  trong  ngoài  quán  pháp  tự  vui  thú*. 

Như  vậy  Tỳ-kheo,  hãy  tự  nỗ  lực  tu  hành  pháp  ấy,  đắc  pháp  vô 
tỷ.  Những  Tỳ-kheo  nào  thực  hành  pháp  này,  người  ấy  là  đệ  tử  bậc 
nhất  ở  trong  hàng  Thanh  văn. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  sự,  che  khuất  thì  tốt,  hiển  lộ  thì  không  tốt47.  Những  gì  là 
ba? 

1.  Nữ  nhân,  che  khuất  thì  tốt,  hiển  lộ  thì  không  tốt. 

2  .Chú  thuật  Bà-la-môn,  che  khuất  thì  tốt,  hiển  lộ  thì  không  tốt. 

3.  Nghiệp  của  tà  kiến,  che  khuất  thì  tốt,  hiển  lộ  thì  không  tốt. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  ba  sự  này,  che  khuất  thì  tốt,  hiển  lộ  thì 
không  tốt. 

Lại  có  ba  sự  mà  hiển  lộ  thì  tốt,  che  khuất  thì  không  tốt48.  Những 
gì  là  ba? 

1.  Mặt  trời  hiển  lộ  thì  tốt,  che  khuất  thì  không  tốt. 


47  Cf.  A  III  129  Paaeicchannasuttaỏ  (R  i.  182):  Tìòima0ni  paaeicchannacni  a0vahanti 
no  vivaseaoni,  ba  sự  kiện  này  được  che  giấu  thì  có  hiệu  quả,  chU  không  phải 
hiển  lộ. 

48  Cf.  Pacli,  ibid.,  Tìòimacni  vivaasacni  virocanti,  no  paaeicchannacni,  ba  sự  kiện 
này  được  hiển  lộ  thì  chiếu  sáng,  chu  không  phải  bị  che  giấu. 
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2.  Mặt  trăng  hiển  lộ  thì  tốt,  che  khuất  thì  không  tốt. 

3.  Pháp  ngữ  của  Như  Lai,  hiển  lộ  thì  tốt,  che  khuất  thì  không 
tốt. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  ba  sự  này  mà  hiển  lộ  thì  tốt,  che  khuất 
thì  không  tốt. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Nữ  nhân  cùng  chú  thuật 
Tà  kiến  hành  bất  thiện 
Đây  ba  pháp  ở  đời 
Che  giấu  thì  rất  tốt. 

Nhật,  nguyệt  chiếu  khắp  nơi 
Lời  chánh  pháp  Như  Lai 
Đây  ba  pháp  ở  đời 
Hiện  bày  là  đẹp  nhất. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  hiển  bày  pháp  Như  Lai,  chớ  để  che 
khuất. 

Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  tướng  hữu  vi  của  hữu  vi.  Những  là  ba? 

1.  Biết  nó  sinh  khởi. 
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3.  Biết  nó  diệt  tận49. 

Sao  gọi  đó  là  biết  nó  sinh  khởi?  Biết  nó  sinh,  nó  lớn,  thành 
hình  năm  ấm,  đến  các  giới  và  xứ50.  Đó  gọi  là  biết  nó  sinh  khởi. 

Sao  gọi  là  nó  diệt  tận?  Nó  chết,  mạng  đã  qua,  không  tồn  tại,  vô 
thường,  các  ấm  tan  hoại,  dòng  họ  chia  lìa,  mạng  căn  cắt  dứt.  Đó  gọi 
là  biết  diệt  tận. 

Sao  gọi  là  nó  biến  dịch?  Răng  rụng,  tóc  bạc,  khí  lực  hao  mòn, 
tuổi  cao  sức  yếu,  thân  thể  rã  rời.  Đó  gọi  là  biệt  pháp  biết  pháp  biến 
dịch. 

Tỳ-kheo,  đó  là  ba  tướng  hữu  vi  của  hữu  vi.  Nên  biết  ba  tướng 
hữu  vi  của  hữu  vi  này.  Hãy  khéo  phân  biệt. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  ngu  có  ba  tướng,  ba  pháp  không  thể  trông  cậy51.  Ba 


49-  Cf.  A  III  47  Saíkhatalakkhaòa  (R  i.  152):  Tìòima0ni,  saíkhatassa 
saíkhatalakkhaòa0ní.  Katama0ni  tiòi?  Uppa0do  paóóa0yati,  vayo  paóóa0yati, 
sehitassa  aóóathattaỏ  paóóacyati.  Cf.  Dãn  bởi  Câu-xá  5  (T29n1 558_p0027a1 7); 
Tỳ-bà-sa  38  (T27n1545_p01 98a1 1):  Hữu  vi  chi  khởi  diệc  khả  liễu  tri,  tận  cập 
trú  dị  diệc  khả  liễu  tri  °  llft{ì=§í#nIT£n,  sinh  khởi  của  hữu 

vi  cũng  đã  được  biết;  tận  và  trú  dị  cũng  đã  được  biết. 

50'  Hán:  Trì  nhập  Pacli:  dhactu,  acyatana. 

5I-  Cf.  A  III  3  Cintsutta  (R.i.  102):  Tìòima0ni  baclassa  ba0lalakkhaòa0ní 

ba0lanimitta0ni  ba0la0pada0na0ni,  có  ba  đặc  tính  ngu,  ba  dấu  hiệu  ngu,  ba 
hành  tích  ngu  của  người  ngu. 


www.daitangkinh.org 


320 


A-HÀM  -  BỘ  8 


pháp  gì?  ở  đây,  điều  mà  người  ngu  không  nên  tư  duy  mà  cứ  tư  duy; 
điều  không  nên  luận  nói  mà  cứ  luận  thuyết;  điều  không  nên  hành 
mà  cứ  tu  tập. 

Thế  nào  là  người  ngu  tư  niệm  điều  không  nên  tư  duy?  ở  đây, 
người  ngu  khởi  ba  hành  của  ý,  rồi  tư  duy,  ức  niệm.  Những  gì  là  ba?  Ớ 
đây,  người  ngu  khởi  tâm  ganh  tị  tài  sản  và  nữ  sắc  nơi  người  khác, 
tâm  nghĩ  lời  ác  làm  trổi  dậy  tâm  ganh  ghét,  rằng:  “Mong  những  cái 
mà  người  ấy  thuộc  về  ta.”  Như  vậy  người  ngu  tư  duy  điều  không  nên 
tư  duy. 

Thế  nào  là  người  ngu  luận  thuyết  điều  không  nên  luận 
thuyết?  Ớ  đây,  người  ngu  gây  bôn  tội  lỗi  nơi  miệng.  Những  gì  là 
bốn?  Ớ  đây,  người  ngu  thường  thích  vọng  ngôn,  ỷ  ngữ,  ác  khẩu, 
gây  đấu  loạn  giữa  người  này  người  kia.  Người  ngu  bốn  tội  lỗi  nơi 
miệng  như  vậy. 

Thế  là  người  ngu  tạo  các  hành  vi  ác?  ở  đây,  người  ngu  tạo 
hành  vi  ác  bởi  thân,  thường  nghĩ  đến  sát  sinh,  trộm  cắp,  dâm  dật. 
Người  ngu  tạo  các  ác  hành  như  vậy. 

Như  vậy,  Tỳ-kheo,  người  ngu  có  ba  hành  tích  này,  người  ngu  si 
tập  hành  ba  sự  này. 

Lại  nữa  Tỳ-kheo,  người  trí  có  ba  sự  cần  được  niệm  tưởng  tu 
hành.  Những  gì  là  ba?  Ớ  đây,  người  trí  tư  duy  điều  đáng  tư  duy; 
luận  thuyết  điều  đáng  luận  thuyết;  hành  thiện  điều  đáng  tu  hành 
thiện. 

Thế  nào  là  người  trí  tư  duy  điều  đáng  tư  duy?  ở  đây,  người  trí 
tư  duy  ba  hành  vi  của  ý.  Những  gì  là  ba?  Ớ  đây,  người  trí  không  ganh 
ghét,  oán  giận,  si  mê;  thường  hành  chánh  kiến,  thấy  tài  sản  của 
người  khác  không  sinh  tưởng  niệm.  Như  vậy,  người  trí  tư  duy  điều 
đáng  tư  duy. 

Thế  nào  là  người  trí  luận  thuyết  điều  đáng  luận  thuyết?  ở  đây, 
người  trí  thành  tựu  bôn  hành  vi  bởi  miệng.  Những  gì  là  bôn?  Ớ  đây, 
người  trí  không  nôi  dối,  cũng  không  dạy  người  khác  nói  dối,  thấy 
người  nói  dối,  ý  không  hoan  hỷ.  Đó  gọi  là  người  trí  giữ  gìn  miệng 
mình.  Lại  nữa,  người  trí  không  nói  thêu  dệt,  ác  khẩu,  tranh  loạn  kia 
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đây,  cũng  không  dạy  người  khiến  nói  thêu  dệt,  ác  khẩu,  gây  đấu 
loạn  giữa  người  này  người  kia.  Như  vậy,  người  trí  thành  tựu  bốn  hành 
vi  bởi  miệng. 

Thế  nào  là  người  trí  thành  tựu  ba  hành  vi  của  thân?  ở  đây, 
người  trí  tư  duy  thân  hành  không  có  điều  gì  xúc  phạm;  song  người  trí 
lại  tự  mình  không  sát  sinh,  cũng  không  dạy  người  sát  sinh,  thấy 
người  khác  giết  hại,  tâm  không  hoan  hỷ;  tự  mình  không  trộm  cắp, 
không  dạy  người  trộm  cắp,  thấy  người  khác  trộm  cắp  tâm  không 
hoan  hỷ;  cũng  không  dâm  dật,  thấy  nữ  sắc  của  kẻ  khác  tâm  không 
khởi  tưởng,  cũng  không  dạy  người  khiến  hành  dâm  dật.  Nếu  thấy 
người  già  thì  xem  như  mẹ,  người  vừa  như  chị,  người  nhỏ  như  em,  ý 
không  cao  thấp.  Người  trí  đã  thành  tựu  ba  hành  của  thân  như  vậy. 

Đó  gọi  là  những  hành  tích  của  người  trí. 

Như  vậy,  này  Tỳ-kheo,  có  ba  tướng  hữu  vi  này  của  hữu  vi.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  thường  xả  ly  ba  tướng  của  người  ngu.  Chớ 
nên  phế  bỏ  ba  điều  sở  hành  của  người  trí. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  pháp  này,  vì  không  được  giác  tri,  không  được  thấy, 
không  được  nghe,  nên  trải  qua  sinh  tử  mà  chưa  từng  nhìn  ngắm;  Ta 
và  các  ông  trước  đây  chưa  từng  thấy  nghe.  Những  gì  là  ba?  Đó  là 
giới  Hiền  thánh,  không  thể  giác  tri,  không  thấy,  không  nghe,  nên  trải 
qua  sinh  tử  mà  chưa  từng  nhìn  ngắm;  Ta  và  các  ông  trước  đây  chưa 
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từng  thấy  nghe.  Tam-muội  Hiền  thánh,  trí  tuệ  Hiền  thánh,  không  thể 
giác  tri,  không  thấy,  không  nghe.  Nay,  như  thân  Ta,  cùng  với  các 
ông,  thảy  đều  giác  tri  cấm  giới  Hiền  thánh,  Tam-muội  Hiền  thánh, 
trí  tuệ  Hiền  thánh,  thảy  đều  thành  tựu,  nên  không  còn  tái  sinh  nữa, 
đã  đoạn  nguồn  gốc  sinh  tử.  Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  tưởng  tu 
hành  ba  pháp  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  pháp  rất  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  tham  muôn.  Ba 
pháp  gì? 

1.  Trẻ  khỏe  là  pháp  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  tham  muốn. 

2.  Không  bệnh  là  pháp  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  tham 
muôn. 

3.  Tuổi  thọ  bệnh  là  pháp  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  tham 
muốn. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  ba  pháp  đáng  mến  yêu  mà  người  đời 
tham  muôn. 

Lại  nữa  Tỳ -kheo,  tuy  có  ba  pháp  đáng  mến  yêu  mà  người  đời 
tham  đắm  này,  nhưng  lại  có  ba  pháp  không  đáng  mến  yêu  mà  người 
đời  không  tham  muôn.  Ba  pháp  gì? 

1.  Tỳ-kheo  nên  biết,  tuy  có  trẻ  khỏe,  nhưng  ắt  sẽ  già,  pháp 
không  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  không  tham  muôn. 
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2.  Tỳ-kheo  nên  biết,  tuy  có  không  bệnh,  song  tất  sẽ  bệnh,  pháp 
không  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  không  tham  muốn. 

3.  Tỳ-kheo  nên  biết,  tuy  có  sống  lâu,  song  tất  sẽ  chết,  pháp 
không  đáng  mến  yêu  mà  người  đời  không  tham  muôn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  tuy  có  trẻ  khỏe,  nhưng  phải  tìm  cầu 
cái  không  già,  đến  Niết-bàn  giới.  Tuy  có  không  bệnh,  như  phải  tìm 
cầu  phương  tiện  để  không  có  cái  bệnh.  Tuy  có  sống  lâu,  nhưng  hãy 
tìm  cầu  phương  tiện  để  không  bị  chết. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Giống  như  mùa  Xuân.  Trời  mưa  đá  lổn.  Cũng  lại  như  vậy,  nếu 
Như  Lai  không  xuất  hiện  ở  đời,  chúng  sinh  sẽ  rơi  vào  địa  ngục.  Bấy 
giờ  người  nữ  vào  địa  ngục  nhiều  hơn  đối  người  nam.  Vì  sao?  Tỳ- 
kheo  nên  biết,  do  ba  sự  nên  các  loài  chúng  sinh  thân  hoại  mạng 
chung  rơi  vào  ba  đường  dữ.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tham  dục,  ngủ 
nghỉ,  điệu  hý52.  Bị  ba  sự  này  quấn  chặt  tâm  ý,  thân  hoại  mạng  chung 
rơi  vào  ba  đường  ác. 

Người  nữ  cả  ngày  tập  hành  ba  pháp  mà  tự  vui  thú*.53  Ba  pháp 
gì?  Sáng  sớm  để  cho  tâm  ganh  tị  quấn  chặt  mình.  Buổi  trưa  lại  để 
cho  ngủ  nghỉ  quấn  chặt  mình.  Buổi  chiều  để  cho  tâm  tham  dục  quấn 


52'  Điệu  hý,  hay  trạo  cử,  vọng  động. 
53-  Cf.  A  III  127  (R.i.  281). 
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chặt  mình.  Do  nhân  duyên  này  khiến  người  nữ  kia  thân  hoại  mạng 
chúng  sinh  vào  ba  đường  dữ.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm 
tưởng  tránh  xa  ba  pháp  này. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  rằng: 

Ganh  tị,  ngủ,  điệu  hý 
Tham  dục  là  pháp  ác 
Lôi  người  vào  địa  ngục 
Cuối  cùng  không  giải  thoát. 

Vì  vậy  phải  lìa  bỏ 
Ganh  tị,  ngủ,  điệu  hý 
Và  cũng  xả  bỏ  dục 
Đừng  tạo  hành  ác  kia. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  tránh  xa  sự  ganh  tị,  không 
có  tâm  keo  kiệt,  thường  hành  huệ  thí,  không  ham  ngủ  nghỉ,  thường 
hành  không  nhiễm54,  không  đắm  tham  dục. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  pháp  này,  tập  hành  chúng,  thân  cận  chúng,  không  hề 
biết  chán  đủ,  lại  cũng  không  thể  đến  chỗ  tĩnh  chỉ.  Những  gì  là  ba? 
Đó  là  tham  dục,  nếu  có  người  nào  tập  pháp  này,  ban  đầu  không  chán 
đủ.  Hoặc  lại  có  người  tập  uống  rượu,  ban  đầu  không  chán  đủ.  Hoặc 


54'  TNM:  Thường  hành  bất  tịnh  quán. 
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lại  có  người  tập  ngủ  nghỉ,  ban  đầu  không  chán  đủ. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  người  tập  ba  pháp  này,  ban  đầu 
không  chán  đủ,  lại  cũng  không  thể  đến  nơi  diệt  tận. 

Cho  nên,  Tỳ-kheo,  thường  phải  lìa  bỏ  ba  pháp  này,  không  gần 
gũi  nó. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 


Kệ  tóm  tắt: 

Cúng  dường,  ba  thiện  căn 
Ba  thọ,  ba  khuất  lộ 
Tướng,  pháp,  ba  bất  giác 
Mến  yêu,  xuân,  không  đủ. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  13 
Phẩm  23:  ĐỊA  CHỦ 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ  vua  Ba-tư-nặc  bảo  các  quần  thần: 

-Các  ngươi  hãy  mau  chỉnh  bị  xe  có  gắn  lông  chim1.  Ta  muôn 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  lễ  bái  thăm  hỏi. 

Tả  hữu  vâng  lệnh  vua,  chỉnh  bị  xe  có  gắn  lông  chim*  xong, 
liền  tâu  vua: 

-Đã  chuẩn  bị  xong,  nay  đã  đến  lúc. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  liền  lên  xe  có  gắn  lông  chim*,  có  vài 
ngàn  người  đi  bộ  và  cỡi  ngựa,  vây  quanh  trước  sau,  ra  khỏi  nước  Xá- 
vệ,  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn.  Như  phép  của  các 
vua,  cởi  bỏ  năm  món  nghi  trượng,  đó  là  lọng,  mũ,  kiếm,  giày  và  quạt 
vàng2,  để  hết  một  bên,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thuyết  cho  pháp  thâm  diệu  cho  vua,  khích  lệ, 
làm  cho  hoan  hỷ.  Vua  Ba-tư-nặc  sau  khi  nghe  thuyết  pháp,  bạch  Thế 
Tôn: 

-Cúi  mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  thỉnh  cầu  ba  tháng3  của  con, 


'■  Vua  bảo  chi  xa  <Ị<UI2Jĩ,  xem  cht.  kinh  số  11,  phẩm  1 9  trên. 

2  Hán:  Kim  phất  quạt  lông  cán  bằng  vàng. 

3'  Tam  nguyệt  thỉnh  HEÌi,  thỉnh  cầu  ba  tháng  an  cư  mùa  mưa. 
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cùng  Tỳ-kheo  Tăng  không  ở  nơi  khác. 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  cầu  của  vua  Ba-tư-nặc.  Khi  vua 
Ba-tự-nặc  thấy  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  cầu,  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  lui  đi. 

về  đến  thành  Xá-vệ,  vua  ra  lệnh  các  quần  thần: 

-Ta  muôn  cúng  dường  phạn  thực  cho  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng  ba 
tháng,  cung  cấp  những  vật  cần  dùng,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống, 
giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh,  các  khanh  cũng  nên  phát 
tâm  hoan  hỷ. 

Quần  thần  đáp: 

-Xin  vâng. 

Vua  Ba-tư-nặc  cho  xây  dựng  đại  giảng  đường  ở  ngoài  cửa  cung, 
cực  kỳ  đẹp  đẽ,  treo  lụa  là,  tràng  phan,  dù  lọng,  trồi  nhạc  hát  múa, 
không  thể  kể.  Lập  các  hồ  tắm,  bày  biện  nhiều  đèn  dầu,  dọn  nhiều 
thức  ăn,  có  đến  trăm  vị.  Rồi  vua  Ba-tư-nặc  liền  đến  bạch: 

-Đã  đến  giờ,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  quang  lâm  đến  nơi  này. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  thấy  đã  đến  giờ,  đắp  y  cầm  bát,  dẫn  các  Tỳ- 
kheo  Tăng,  vây  quanh  trước  sau,  vào  thành  Xá-vệ,  đến  chỗ  giảng 
đường  kia.  Đến  rồi,  vào  chỗ  ngồi  mà  ngồi  và  các  Tỳ-kheo  Tăng  theo 
thứ  tự  cũng  ngồi. 

Khi  đó,  vua  Ba-tư-nặc  hướng  dẫn  các  cung  nhân,  tự  tay  mang 
thức  ăn  và  cung  cấp  những  thứ  cần  dùng,  cho  đến  ba  tháng  không  mà 
không  có  gì  thiếu  hụt;  cung  cấp  các  thứ  áo  chăn,  cơm  nước,  giường 
chiếu,  thuốc  trị  bệnh. 

Thấy  Thế  Tôn  ăn  xong,  vua  đem  các  thứ  hoa  rải  lên  Thế  Tôn 
và  Tỳ-kheo  Tăng,  rồi  lấy  ghế  nhỏ  ngồi  ở  trước  Như  Lai,  bạch  Thế 
Tôn: 

-Con  đã  từng  nghe  từ  Phật,  do  nhờ  nhân  duyên  bố  thí  cho  súc 
sinh  ăn  mà  được  phước  gấp  trăm;  cho  người  phạm  giới  ăn  được 
phước  gấp  ngàn;  cho  người  trì  giới  ăn  được  phước  gấp  vạn;  cho  Tiên 
nhân  đoạn  dục  ăn  được  phước  gấp  ức;  cho  vị  Tu-đà-hoàn  hướng  ăn 
được  phước  không  thể  tính  kể,  huống  lại  là  vị  thành  Tu-đà-hoàn  ư? 
Huống  chi  là  vị  hướng  Tư-đà-hàm  đắc  quả  Tư-đà-hàm,  huống  chi  vị 
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hướng  A-na-hàm  đắc  quả  A-na-hàm,  huống  chi  vị  A-la-hán  hướng, 
đắc  A-la-hán  quả,  huống  chi  vị  Bích-chi-phật  hướng,  đắc  Bích-chi- 
phật  quả,  huống  chi  bậc  hướng  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác, 
huống  chi  bậc  thành  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng,  công  đức  phước  báu  đó 
không  thể  tính  kể.  Những  việc  làm  công  đức  hiện  tại  của  con,  hôm 
nay  đã  xong. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đại  vương,  chớ  nói  như  vậy!  Làm  phước  không  nhàm  chán, 
sao  hôm  nay  lại  nói  đã  làm  xong?  Vì  sao  như  vậy?  Vì  sinh  tử  lâu  dài 
không  thể  kể. 

Quá  khứ  lâu  xa  có  vua  tên  là  Địa  Chủ,  thông  lãnh  cõi  Diêm- 
phù  này.  Vua  đó  có  vị  đại  thần  tên  là  Thiện  Minh,  ngay  từ  thiếu  thời 
đã  quanh  quẩn  bên  vua  không  hề  sợ  khó.  Sau  đó,  vua  kia  chia  nửa 
cõi  Diêm-phù  cho  vị  đại  thần  đó  trị.  Khi  đó,  tiểu  vương  Thiện  Minh 
tự  xây  thành  quách,  dọc  mười  hai  do-tuần,  ngang  bảy  do-tuần,  đất 
đai  phì  nhiêu,  nhân  dân  đông  đúc. 

Bấy  giờ,  thành  đó  tên  là  Viễn  chiếu.  Đệ  nhất  phu  nhân  của  vua 
Thiện  Minh  tên  là  Nhật  Nguyệt  Quang,  không  cao,  không  thấp, 
không  mập,  không  gầy,  không  trắng,  không  đen,  nhan  sắc  xinh  đẹp, 
hiếm  có  trên  đời,  miệng  tỏa  mùi  hương  hoa  ưu-bát,  thân  thơm  hương 
chiên-đàn.  Một  thời  gian  sau,  bà  mang  thai.  Vị  phu  nhân  đó  liền  đến 
tâu  vua  rằng:  “Nay  thần  thiếp  có  thai.” 

Vua  nghe  lời  này,  vui  mừng  hớn  hở,  không  thể  kiềm  được,  liền 
sai  kẻ  hầu  cận,  bày  biện  giường  chiếu  cực  kỳ  khoái  lạc.  Phu  nhân 
mang  thai  đủ  ngày,  sinh  một  nam  nhi.  Lúc  đương  sinh,  đất  cõi  Diêm- 
phù  hiện  rực  sáng  màu  vàng,  tướng  mạo  đoan  chánh,  đủ  ba  mươi  hai 
tướng  tốt,  thân  thể  sắc  vàng.  Đại  vương  Thiện  Minh  thấy  thái  tử  này, 
hoan  hỷ  phấn  khởi,  mừng  rỡ  khôn  lường,  liền  triệu  các  thầy  đạo  sĩ 
Bà-la-môn,  tự  bồng  thái  tử  để  họ  xem  tướng:  “Nay  ta  đã  sinh  thái  tử. 
Các  khanh  hãy  xem  tướng  giúp  ta,  rồi  đặt  cho  tên.” 

Khi  đó,  các  thầy  tướng  vâng  lệnh  vua.  Họ  cùng  bồng,  xem  xét 
tướng  mạo,  rồi  cùng  nhau  tâu  vua:  “Thánh  vương  thái  tử  đoan 
chánh  vô  song.  Các  căn  đầy  đủ.  Có  ba  mươi  hai  tướng  tốt.  Nay 
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vương  tử  này,  sẽ  có  hai  đường  hướng:  Nếu  ở  nhà  sẽ  làm  Chuyển 
luân  thánh  vương,  đầy  đủ  bảy  báu.  Bảy  báu  gồm  có:  Bánh  xe  báu, 
voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  điển  binh  báu.  Đó  là  bảy 
báu.  Vua  sẽ  có  một  ngàn  người  con,  dũng  mãnh  cang  cường,  có  thể 
dẹp  quân  địch,  ở  trong  bốn  biển  này,  không  cần  đao  trượng  mà  tự 
nhiên  khuất  phục.  Hoặc  vương  tử  này  sẽ  xuất  gia  học  đạo,  thành 
Vô  thượng  Chánh  giác,  danh  đức  vang  xa,  khắp  cả  thế  giđi.  Ngay 
ngày  sinh  vương  tử  này,  ánh  sáng  chiếu  xa,  nay  đặt  tên  vương  tử  là 
Đăng  Quang.” 

Các  thầy  tướng  sau  khi  đặt  tên  xong,  họ  rời  chỗ  ngồi  mà  đi. 

Nhà  vua  suốt  ngày  bồng  thái  tử,  không  hề  rời  mắt.  Lúc  này, 
vua  xây  cho  vương  tử  này  ba  giảng  đường  thích  hợp  với  ba  mùa  Thu, 
Đông  và  Hạ.  Cung  nhân  thể  nữ  đầy  cả  trong  cung.  Rồi  để  cho  thái  tử 
của  ông  ở  đó  vui  chơi. 

Khi  vương  thái  tử  được  hai  mươi  chín  tuổi,  bằng  tín  tâm  kiên 
cố,  xuất  gia  học  đạo.  Ngày  xuất  gia,  ngay  đêm  đó  thành  Phật. 

Bấy  giờ,  khắp  cõi  Diêm-phù-đề  đều  nghe  biết,  thái  tử  của  vua 
kia  xuất  gia  học  đạo,  ngay  ngày  ấy  thành  Phật.  Sáng  sớm  phụ  vương 
nghe  vương  thái  tử  xuất  gia  học  đạo,  ngay  đêm  đó  thành  Phật.  Vua 
liền  nghĩ  rằng:  “Đêm  qua  ta  nghe  chư  Thiên  trên  không  thảy  đều  ca 
tụng  tốt  lành.  Đây  tất  là  điềm  lành,  chứ  không  phải  là  tiếng  vang 
xấu.  Nay  ta  hãy  đi  gặp  gỡ.” 

Rồi  vua  dẫn  bốn  mươi  ức  nam  nữ  vây  quanh,  đi  đến  chỗ  Như 
Lai  Đăng  Quang.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 
Bốn  mươi  ức  người  cũng  làm  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi 
đó  Như  Lai  lần  lượt  thuyết  các  đề  tài  vi  diệu  cho  phụ  vương  và  bốn 
mươi  ức  người.  Các  đề  tài  đó  là  luận  về  thí,  luận  về  giới,  luận  về 
sinh  Thiên,  dục  là  ô  uế,  là  hữu  lậu,  là  hạnh  bất  tịnh,  xuất  gia  là  con 
đường  xuất  yếu,  đạt  được  quả  báo  thanh  tịnh. 

Bấy  giờ,  Như  Lai  quán  sát  tâm  ý  của  chúng  sinh  này,  tâm 
tánh  đã  hòa  dịu,  bèn  như  pháp  mà  chư  Phật  Như  Lai  thường  thuyết, 
nói  về  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo;  Ngài  cũng  vì  bôn  mươi  ức  người  mà 
nói  rộng  hết  nghĩa  này.  Ngay  trên  chỗ  ngồi,  họ  sạch  hết  các  trần 
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Cấu,  được  Pháp  nhãn  tịnh.  Khi  đó,  bôn  mươi  ức  người  bạch  Đức 
Đăng  Quang  Như  Lai:  “Chúng  con  muốn  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia 
học  đạo.” 

Đại  vương  nên  biết,  bấy  giờ,  hết  thảy  bôn  mươi  ức  người  được 
xuất  gia  học  đạo,  ngay  trong  ngày  đó  thảy  đều  thành  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Đức  Như  Lai  Đăng  Quang  dẫn  bôn  mươi  ức  người  đều 
là  bậc  Vô  trước4,  du  hành  trong  nước  này.  Nhân  dân  trong  nước  cúng 
dường  tứ  sự,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  men 
trị  bệnh,  không  thiếu  hụt  một  thứ  gì. 

Khi  đó,  Đại  vương  Địa  Chủ  nghe  Đăng  Quang  thành  Vô 
thượng  Chánh  chân,  Đẳng  chánh  giác,  đang  dẫn  bốn  mươi  ức  người 
đều  là  bậc  Vô  trước,  du  hành  trong  nước  kia.  Vua  nghĩ:  “Nay  ta  sai 
tín  sứ  đến  thỉnh  Như  Lai  sang  du  hóa  ở  đây.  Nếu  ngài  đến,  bản 
nguyện  của  ta  thỏa  mãn.  Nếu  không  đến,  ta  đích  thân  đến  lễ  lạy, 
thăm  hỏi.” 

Vua  liền  sai  một  vị  đại  thần:  “Ngươi  đến  đó,  nhân  danh  ta  đảnh 
lễ  sát  chân,  thăm  hỏi  Như  Lai,  đời  sống  có  nhẹ  nhàng,  đi  đứng  có 
mạnh  khỏe  không?  Hãy  thưa:  Vua  Địa  Chủ  thăm  hỏi  Như  Lai,  đời 
sống  có  nhẹ  nhàng,  đi  đứng  có  mạnh  khỏe  không?  Cúi  xin  Thế  Tôn 
chiếu  cô"  chôn  này.” 

Bây  giờ,  người  đó  vâng  lệnh  vua  đi  đến  đất  nước  kia.  Đến  nơi, 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  đứng  qua  một  bên,  thưa  như  vầy:  “Đại 
vương  Địa  Chủ  lễ  sát  chân  Như  Lai.  Lễ  xong  thăm  hỏi  đời  sông  có 
nhẹ  nhàng,  đi  đứng  có  mạnh  khỏe  không?  Cúi  xin  Thế  Tôn  chiếu  cô" 
nước  này.” 

Bây  giờ,  Đức  Thê"  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  cầu  â"y.  Rồi  Như 
Lai  Đăng  Quang  dẫn  đại  chúng,  lần  lượt  du  hành  trong  dân  gian, 
cùng  với  bôn  mươi  ức  đại  Tỳ-kheo,  ở  bâ"t  kỳ  nơi  nào  cũng  đều  được 
cung  kính,  cúng  dường  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  chiếu,  tọa 
cụ,  thuốc  men  trị  bệnh.  Như  Lai  và  đại  chúng  đi  lần  đến  nước  Địa 
Chủ.  Đại  vương  Địa  Chủ  nghe  Đăng  Quang  Như  Lai  đến  nước  mình, 


4. 


VÔ  trước  dịch  nghĩa  từ  A-la-hán. 
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hiện  đang  ở  trong  vườn  Bà-la  phía  Bắc,  dẫn  bốn  mươi  ức  đại  Tỳ- 
kheo.  Vua  nghĩ:  “Nay  ta  nên  đích  thân  đến  nghênh  đón.” 

Khi  đó,  Đại  vương  Địa  Chủ  cũng  lại  dẫn  bôn  mươi  ức  người 
đến  chỗ  Đức  Như  Lai  Đăng  Quang.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bôn  mươi  ức  người  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi 
qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Như  Lai  Đăng  Quang  lần  lượt  trực  tiếp  nói  các  đề  tài 
vi  diệu  cho  vua  cùng  với  bôn  mươi  ức  người  nghe.  Ngài  nói  về  thí, 
về  giới,  về  sinh  Thiên,  về  dục  là  ô  uế,  là  hữu  lậu,  là  hạnh  bất  tịnh, 
xuất  gia  là  con  đường  xuất  yếu,  đạt  được  quả  báo  thanh  tịnh. 

Như  Lai  quán  sát  tâm  ý  của  chúng  sinh  này,  tâm  tánh  đã  hòa  dịu, 
bèn  như  pháp  mà  chư  Phật  Như  Lai  thường  thuyết,  nói  về  Khổ,  Tập, 
Diệt,  Đạo;  Ngài  cũng  vì  bốn  mươi  ức  người  mà  nói  rộng  hết  nghĩa 
này.  Ngay  trên  chỗ  ngồi,  họ  sạch  hết  các  trần  cấu,  được  Pháp  nhãn 
tịnh.  Khi  đó  bốn  mươi  ức  người  bạch  Như  Lai  Đăng  Quang  rằng: 
“Chúng  con  có  ý  muốn  cạo  bảo  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo.” 

Đại  vương  nên  biết,  bấy  giờ  cả  thảy  bốn  mươi  ức  người  đều 
được  xuất  gia  học  đạo.  Ngay  ngày  hôm  ấy,  họ  thảy  đều  đắc  đạo, 
thành  A-la-hán.  Khi  đó  quốc  vương  Địa  Chủ  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
đầu  mặt  lễ  sát  chân  Phật  rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ,  Như  Lai  Đăng  Quang  dẫn  tám  mươi  vạn  ức  người  đều 
là  A-la-hán,  du  hành  trong  nước.  Nhân  dân  trong  nước  cúng  dường  tứ 
sự,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  men  chữa 
bệnh,  cung  cấp  mọi  thứ,  không  gì  thiếu  hụt. 

Thời  gian  sau,  quốc  vương  Địa  Chủ  lại  dẫn  các  quần  thần  đến 
chỗ  Đức  Như  Lai  đó,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  đó, 
Đức  Như  Lai  Đăng  Quang  vì  quốc  vương  kia  thuyết  pháp  vi  diệu. 
Quốc  vương  Địa  Chủ  bạch  Đức  Như  Lai  rằng:  “Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn 
cho  con  được  suốt  đời  cúng  dường  Ngài  và  Tỳ-kheo  Tăng,  cung  cấp 
y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  mên  trị  bệnh,  sẽ 
không  có  gì  thiếu  hụt.” 

Bấy  giờ,  Như  Lai  Đăng  Quang  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  cầu  của 
vua  kia.  Khi  vua  thấy  Đức  Phật  im  lặng  nhận  thỉnh,  lại  tiếp  bạch  Thế 
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Tôn:  “Nay  con  có  điều  cầu  nguyện  từ  Thế  Tôn.  Cúi  mong  Thế  Tôn 
chấp  nhận.” 

Thế  Tôn  bảo:  “Pháp  của  Như  Lai  siêu  quá  nguyện  này5.” 

Vua  bạch  Thế  Tôn:  “Nguyện  cầu  của  con  hôm  nay  rất  là  tịnh 
diệu.” 

Thế  Tôn  bảo:  “Những  điều  nguyện  cầu  tịnh  diệu  ấy  là  gì?” 

Vua  bạch  Thế  Tôn:  “Như  ý  của  con,  hôm  nay  chúng  Tăng  ăn 
bằng  bát  này,  ngày  mai  ăn  dùng  bát  khác;  hôm  nay  chúng  Tăng  mặc 
y  phục  này,  ngày  mai  mặc  y  phục  khác;  hôm  nay  chúng  Tăng  ngồi 
tòa  này,  ngày  mai  ngồi  tòa  khác;  hôm  nay  sai  người  này  đến  hầu 
chúng  Tăng,  ngày  mai  thay  đổi  người  khác  đến  hầu  chúng  Tăng. 
Những  điều  mà  con  cầu  mong  chính  là  như  vậy.” 

Như  Lai  Đăng  Quang  bảo:  “Tùy  ý  nguyện  của  vua.  Nay  là  lúc 
thích  hợp.” 

Đại  vương  Địa  Chủ  vui  mừng  hớn  hở  không  thể  tự  kiềm  chế,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  lui  trở  về  cung. 

về  đến  nơi,  vua  bảo  các  quần  thần:  “Nay  ta  phát  tâm  trọn  đời 
cúng  dường  Như  Lai  Đăng  Quang,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  và 
chúng  Tỳ-kheo,  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc 
men  chữa  bệnh.  Ta  khuyên  các  khanh  cũng  nên  giúp  ta  lo  việc  cúng 
dường.” 

Các  đại  thần  đáp:  “Như lời  đại  vương  dạy.” 

Cách  thành  không  bao  xa,  trong  vòng  một  do-tuần,  vua  cho  xây 
dựng  giảng  đường  chạm  trổ  điêu  khắc,  năm  màu  rực  rỡ,  treo  màn, 
tràng  phan,  dù  lọng,  trổi  nhạc  hát  múa,  rưới  hương  trên  đất,  sửa  sang 
hồ  tắm,  bày  đủ  thứ  đèn  đuốc,  sửa  soạn  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  ngon 
ngọt,  bày  biện  chỗ  ngồi.  Rồi  đến  cho  biết  đã  đến  giờ,  bạch:  “Bấy 
giờ,  đã  đúng  giờ,  xin  Thế  Tôn  chiếu  cố.” 

Như  Lai  biết  đã  đến  giờ,  mặc  y  cầm  bát,  dẫn  các  Tỳ-kheo  trước 


5  Thành  ngữ,  định  cú,  trước  khi  Phật  hứa  khả  điều  thỉnh  nguyện.  Xem  Tứ  Phần 
10  (T22n1428,  tr.  629b1);  Thập  Tụng  27,  (tr.  195c17).  Paoli,  Vin.  i.  292 
atikkantavaorao  kho...  thaogatao,  các  Đức  Như  Lai  siêu  quá  các  ước  nguyện. 
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sau  vây  quanh,  đi  đến  chỗ  giảng  đường.  Mọi  người  ngồi  trên  chỗ 
ngồi  dọn  sẩn.  Khi  đại  vương  Địa  Chủ  thấy  Đức  Phật  và  các  Tỳ-kheo 
Tăng  ngồi  xong,  dẫn  cung  nhân  thể  nữ  và  các  quan  đại  thần,  tự  tay 
rót  nước,  bưng  sớt  nhiều  đồ  ăn  thức  uống,  có  đến  trăm  vị. 

Đại  vương  nên  biết,  khi  ấy  quốc  vương  Địa  Chủ  cúng  dường 
Như  Lai  Đăng  Quang  và  tám  mươi  ức  vị  A-la-hán  trong  vòng  bảy 
vạn  năm,  chưa  từng  lười  bỏ.  Khi  Đức  Như  Lai  đó  giáo  hóa  khắp  tất 
cả  xong,  bèn  nhập  Niết-bàn  ở  trong  Vô  dư  Niết-bàn  giới. 

Khi  đó,  đại  vương  Địa  Chủ  dùng  hàng  trăm  thứ  hoa  thơm  cúng 
dường.  Rồi  ở  các  ngã  tư  đường  dựng  bôn  tháp  lớn.  Mỗi  tháp  được 
làm  bằng  bảy  báu,  vàng,  bạc,  lưu  ly,  thủy  tinh;  treo  lụa,  phướn,  dù 
lọng.  Tám  mươi  ức  A-la-hán  cũng  lần  lượt  nhập  Niết-bàn  ở  trong  Vô 
dư  Niết-bàn  giới.  Bấy  giờ  đại  vương  thâu  lấy  xá-lợi  của  tám  mươi  ức 
vị  đó,  thảy  đều  xây  tháp,  treo  lụa,  phướn,  dù  lọng,  cúng  dường  hoa 
thơm. 

Đại  vương  nên  biết,  bấy  giờ  đại  vương  Địa  Chủ  lại  cúng  dường 
tháp  Như  Lai  Đăng  Quang  và  tám  mươi  ức  A-la-hán.  Rồi  trải  qua 
bảy  vạn  năm,  tùy  thời  cúng  dường,  đốt  đèn,  rải  hoa,  treo  lụa,  phan, 
cái. 

Đại  vương  nên  biết,  giáo  pháp  Như  Lai  Đăng  Quang  truyền  lại 
bị  diệt  tận,  sau  đó  vị  vua  này  mới  diệt  độ. 

Đại  vương  Địa  Chủ  lúc  bấy  giờ  há  là  ai  khác  chăng?  Đừng 
nghĩ  vậy,  Vì  sao?  Đại  vương  Địa  Chủ  lúc  bấy  giờ  chính  là  thân  ta. 
Ta  lúc  bấy  giờ,  trong  bảy  vạn  năm,  đem  các  thứ  y  phục,  đồ  ăn  thức 
uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh,  cúng  dường  Phật  đó, 
không  để  giảm  thiếu.  Sau  khi  Phật  nhập  Niết-bàn,  lại  trong  bảy 
vạn  năm  cúng  dường  hình  tượng  xá-lợi,  thắp  hương,  đốt  đèn,  treo 
lụa,  phướn,  dù  lọng,  không  thứ  gì  thiết  hụt.  Vào  lúc  bấy  giờ,  Ta 
đem  công  đức  này  cầu  hưởng  phước  lành  trong  sinh  tử,  không  cầu 
giải  thoát. 

Đại  vương  nên  biết,  phước  lành  có  được  lúc  bấy  giờ,  nay  có 
còn  lại  gì  chăng?  Đừng  nghĩ  vậy!  Như  hôm  nay  Ta  xem  thấy  sự  giàu 
có  kia  không  còn  mảy  may  nào  như  lông  tóc.  Vì  sao?  Sinh  tử  triền 
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miên  không  thể  kể  được,  ở  trong  đó  tất  đã  hưởng  hết  phước,  không 
còn  mảy  may  nào  như  sợi  tóc.  Cho  nên  Đại  vương  đừng  nói  như  vầy: 
“Phước  lành  mà  ta  làm  hôm  nay  đã  xong.”  Đại  vương  nên  nói  như 
vầy:  “Những  gì  tôi  đã  làm  bằng  thân,  miệng,  ý  hôm  nay,  hết  thảy  để 
cầu  giải  thoát,  chứ  không  cầu  hưởng  phước  nghiệp  kia  ở  trong  sinh 
tử.  Như  thế  sẽ  lâu  dài  được  an  ổn  vô  lượng.” 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  trong  lòng  kinh  sợ,  áo  lông  dựng  đứng, 
thương  khóc  lẫn  lộn,  lấy  tay  gạt  nước  mắt,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn, 
tự  trình  bày  tội  trạng: 

-Con  như  ngu  si,  như  khờ  dại,  không  hiểu  biết  gì  hết.  Cúi  xin 
Thế  Tôn  nhận  sự  hối  lỗi  của  con.  Nay  con  năm  vóc  gieo  sát  đất,  sửa 
đổi  những  lỗi  lầm  đã  qua,  không  tái  phạm  những  lời  này  nữa.  Cúi 
mong  Đức  Thế  Tôn  nhận  sự  hối  lỗi  của  con. 

Ba  lần  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay,  Đại  vương!  Nay  ở  trước  Như  Lai  sám 
hối  sự  phi  pháp  của  mình,  đổi  lỗi  qua,  tu  sửa  về  sau.  Nay  Ta  nhận  sự 
sám  hối  lỗi  của  vua.  Chớ  có  tái  phạm  nữa. 

Bấy  giờ  ở  trong  đại  chúng,  có  Tỳ-kheo-ni  tên  là  Ca-chiên-diên, 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-Những  gì  Thế  Tôn  dạy  hôm  nay  rất  là  vi  diệu.  Lại  nữa,  Thế 
Tôn  bảo  vua  Ba-tư-nặc  rằng:  “Đại  vương  nên  biết,  những  hành  vi  gì 
đã  làm  bằng  thân,  khẩu,  ý  là  để  cầu  giải  thoát,  chớ  đừng  cầu  hưởng 
phước  nghiệp  ở  trong  vòng  sinh  tử,  như  vậy  sẽ  lâu  dài  được  an  ổn  vô 
lượng.”  Sự  thật  là  như  vậy.  Vì  con6  nhớ  lại  ba  mươi  mốt  kiếp  về 
trước  đã  từng  dâng  cơm  cho  Như  Lai  Thí-cật7,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  đời,  Minh  Hạnh  Túc8,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian 
Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  Phật 


Tự  xưng  của  Tỳ-kheo-ni  Ca-chiên-diên. 

7  Để  bản:  Phạn  thức  cật  tẵĩílo-  TNM:  Hữu  thức  khí  Thường  nói  là  Phật 

Thi-khí.  Paoli:  Sikhi-buddha.  Nhưng  có  thể  không  hoàn  toàn  đổng  nhất. 

8  Nguyên  Hán:  Minh  hạnh  thành. 
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Chúng  hựu,  bấy  giờ  du  hóa  ở  thế  giới  Dã  mã9. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  đó,  đến  giờ,  đắp  y  cầm  bát  vào  thành  Dã  mã 
khất  thực.  Trong  thành  có  một  người  làm  thuê  tên  là  Thuần  Hắc.  Khi 
người  làm  thuê  kia  thấy  Đức  Như  Lai  cầm  bát  vào  thành  khất  thực, 
liền  tự  nghĩ:  “Nay  Đức  Như  Lai  vào  thành,  ắt  cần  ăn  uống.”  Liền 
chạy  vào  nhà  lấy  thức  ăn  ra  cúng  cho  Như  Lai  và  phát  lời  nguyện 
này:  “Bằng  công  đức  này,  tôi  sẽ  khỏi  đọa  trong  ba  đường  dữ.  Mong 
cho  tôi  đời  sau  cũng  gặp  vị  như  Thánh  tôn  này,  cũng  sẽ  mong  Thánh 
tôn  kia  thuyết  pháp  cho  tôi,  để  được  giải  thoát.” 

Thế  Tôn  và  vua  Ba-tư-nặc  cũng  biết  điều  này.  Người  làm  thuê 
Thuần  Hắc  lúc  bấy  giờ  há  là  ai  khác  chăng?  Chớ  có  xem  vậy!  Vì 
sao?  Người  làm  thuê  Thuần  Hắc  lúc  bấy  giờ,  chính  là  thân  con.  Con 
lúc  đó  cúng  cơm  cho  Như  Lai  Thí-cật,  phát  thệ  nguyện  này:  “Bằng 
công  đức  này,  tôi  sẽ  khỏi  đọa  trong  ba  đường  dữ.  Mong  cho  tôi  đời 
sau  cũng  gặp  vị  như  Thánh  tôn  này,  cũng  sẽ  mong  Thánh  tôn  kia 
thuyết  pháp  cho  tôi,  để  được  giải  thoát.”  Con  trong  ba  mươi  mốt  kiếp 
không  đọa  vào  ba  đường  dữ,  sinh  trong  trời  người,  cuối  cùng  hôm 
nay  nhận  thân  phần  này,  gặp  gỡ  Thánh  tôn  được  xuất  gia  học  đạo, 
tận  trừ  hữu  lậu,  thành  A-la-hán.  Như  những  gì  Thế  Tôn  thuyết  rất  là 
vi  diệu. 

Rồi  cô  nói  với  vua  Ba-tư-nặc: 

-Những  gì  được  làm  bởi  thân,  khẩu,  ý  đều  để  cầu  giải  thoát, 
chẳng  cầu  hưởng  phước  nghiệp  ở  trong  vòng  sinh  tử.  Nếu  khi  tôi  gặp 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  nào  tỏ  tâm  ý  hoan  hỷ 
hường  đến  Như  Lai,  tôi  liền  nghĩ  như  vầy:  “Các  Hiền  sĩ  này  dụng  ý 
như  không  ái  kính  cung  phụng  Như  Lai.”  Nếu  tôi  gặp  bôn  bộ  chúng, 
liền  đến  bảo:  “Này  các  bạn,  cần  vật  gì?  Y  bát  chăng?  Ni-sư-đàn 

-t  *  V 

chăng?  Ong  kim  chăng?  Chậu  rửa  chăng?  Và  những  thứ  đô  dùng 
khác  của  Sa-môn,  tôi  sẽ  cung  cấp  hết.”  Tôi  đã  hứa  vậy  rồi,  khất  cầu 
khắp  nơi.  Nếu  tôi  được,  thì  đó  là  đại  hạnh.  Nếu  không  được,  tôi  đến 
uất-đơn-việt,  Cù-da-ni,  Phất-vu-đệ  tìm  kiếm  cầu  cho.  Vì  sao?  Vì  đều 


9  Dã  mã  thế  giới  UIStỄI?--  Skt.  Marìcika-lokadha0tu;  cf.  Div.  52.5. 
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do  bốn  bộ  chúng  này  mà  được  đạo  Niết-bàn. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  quán  sát  tâm  Tỳ-kheo-ni  Ca-chiên-diên 
này,  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  có  thấy  ai  có  tín  tâm  giải  thoát  như  Tỳ-kheo-ni  Ca- 
chiên-diên  này  không? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Không  thấy,  bạch  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Trong  sô"  Thanh  văn  của  Ta,  người  có  tín  giải  thoát  đệ  nhất 
trong  các  Tỳ-kheo-ni  chính  là  Tỳ-kheo-ni  Ca-chiên-diên. 

Tỳ-kheo-ni  Ca-chiên-diên  và  vua  Ba-tư-nặc  sau  khi  nghe  Phật 
thuyết  pháp  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt, 
cùng  với  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bây  giờ,  Tôn  giả  Bà-câu-lư  ở  tại  một  eo  núi  chắp  vá  y  cũ.  Khi 
đó  Thích  Đề-hoàn  Nhân  từ  xa  thây  Tôn  giả  Bà-câu-lưu10  ở  tại  một  eo 
núi,  đang  vá  y  cũ.  Thây  vậy,  ông  nghĩ  thầm:  “Tôn  giả  Bà-câu-lưu 
này  đã  thành  A-la-hán,  các  trói  buộc  đã  mở,  sông  lâu  vô  lượng,  hằng 
tự  hàng  phục,  tư  duy  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã,  không  vướng 
việc  đời,  lại  cũng  không  thuyết  pháp  cho  người  khác,  tịch  lặng  tự  tu 
giông  như  dị  học  ngoại  đạo.  Không  rõ  Tôn  giả  này  có  thể  vì  người 
khác  thuyết  pháp  cho  người  khác  hay  là  không  kham  nổi?  Nay  ta  nên 
thử  xem.” 

Bây  giờ,  Thiên  đế  Thích  biến  mất  khỏi  trời  Tam  thập  tam,  hiện 


10'  Bà-câu-lư  xem  kinh  số  5  phẩm  4:  Bà-câu-la  Paeli:  Bakkula 

(Baekula). 
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đến  núi  Kỳ-xà-quật,  đứng  ở  trước  Tôn  giả  Bà-câu-lư.  Sau  khi  đảnh 
lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói 
kệ  này: 

Thuyết  được  người  trí  khen 
Vĩ  sao  không  thuyết  pháp 
Phá  kết,  được  hạnh  Thánh 
Sao  lại  trụ  lặng  ỉm. 

Tôn  giả  Bà-câu-lư  đáp  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bằng  bài  kệ  này  : 
Có  Phật,  Xá-ỉợi-phất 
A-nan,  Quân-đầu11,  Bàn 12 
Và  cùng  các  Tôn  trưởng 
Khéo  hay  nói  pháp  mầu. 

Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch  Tôn  giả  Bà-câu-lư: 

-Căn  của  chúng  sinh  có  nhiều  loại  khác  nhau.  Song  ngài  nên 
biết,  Thế  Tôn  cũng  nói  chủng  loại  chúng  sinh  nhiều  hơn  bụi  đất,  vì 
sao  Tôn  giả  Bà-câu-lư không  vì  người  khác  mà  thuyết  pháp? 

Bà-câu-lư  đáp: 

-Chủng  loại  chúng  sinh  khó  có  thể  hiểu  biết.  Thế  giới  có  nhiều 
quốc  độ  không  giống  nhau,  thảy  đều  chấp  trước  ngã  sở,  phi  ngã  sở. 
Nay  tôi  sau  khi  quán  sát  nghĩa  này,  không  thuyết  pháp  cho  mọi 
người. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói: 

-Xin  ngài  nói  cho  tôi  nghe  nghĩa  của  ngã  sở,  phi  ngã  sở. 

Tôn  giả  Bà-câu-lưnói: 

-Ta,  người,  thọ  mạng13,  hoặc  nam,  hoặc  nữ,  con  người14,  các 
loại  ấy  thảy  đều  y  nơi  mạng  này  mà  tồn  tại.  Nhưng,  lại  nữa,  này 


"■  Quân-đầu  íặsl,  có  lẽ  Quân-đầu-bà-mạc;  xem  kinh  số  3  phẩm  4.  Paơli: 
Kuònadhaơna. 

12  Bàn,  có  lẽ  chỉ  Bàn-đặc  ệậ.Vt-  Xem  kinh  số  6  phẩm  4.  Paơli:  Mahaơ-Panthaka. 

13-  Ngã,  nhân,  thọ  mạng  :  Các  từ  chỉ  tự  ngã,  tương  đương  Paơli:  Attaơ  (tự 

ngã),  puggala  (nhân  cách),  jìva  (sinh  hồn). 

14'  Hán:  Sĩ  phu  dr^.  Paơli:  Purusa,  khái  niệm  phổ  quát  về  con  người. 
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Câu-dực,  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Tỳ-kheo  nên  biết,  nên  tự  nỗ  lực, 
không  khởi  tà  pháp,  cũng  nên  im  lặng  như  Thánh  hiền.  Tôi  sau  khi 
quán  sát  nghĩa  này,  bèn  im  lặng.” 

Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  từ  xa  hướng  về  Thế  Tôn  chắp 
tay,  nói  kệ  này: 

Quy  mạng  Đấng  Mười  Lực 
Sáng  tròn  không  mù  che 
Vì  khắp  cả  mọi  người 
Người  này  thật  kỳ  lạ. 

Tôn  giả  Bà-câu-lư  đáp: 

-Tại  sao  Đế  Thích  nói  như  vầy:  “Người  này  thật  kỳ  lạ?” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  đáp: 

-Tôi  nhớ  ngày  xưa  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  sau  khi  lễ  sát  chân 
Thế  Tôn  rồi  hỏi  nghĩa  này:  “Loài  trời,  người,  có  tưởng  niệm  gì?” 
Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  tôi:  “Thế  giới  này  ngần  ấy  loại,  tất  cả  đều  sai 
khác  nhau,  nguồn  gốc  không  đồng.”  Tôi  nghe  những  lời  này  rồi,  liền 
đáp:  “Đúng  vậy,  Thế  Tôn!  Đúng  như  những  lời  Thế  Tôn  đã  nói.  Thế 
giới  ngần  ấy  loại,  mỗi  mỗi  đều  không  đồng.  Có  thể  chăng,  nếu 
thuyết  pháp  cho  chúng  sinh  kia,  thảy  đều  thọ  trì  và  có  người  thành 
quả  Thánh!  Vì  vậy  nên  tôi  nói:  “Người  này  thật  lạ  kỳ!”  Song  những 
gì  Tôn  giả  Bà-câu-lư  nói  đã  nói,  cũng  lại  như  vậy:  “Thế  giới  ngần  ấy 
loại,  mỗi  mỗi  không  đồng.” 

Rồi  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nghĩ  thầm:  “Tôn  giả  này  có  khả  năng 
thuyết  pháp  cho  người,  chứ  không  phải  không  thể.”  Rồi  Thích  Đề- 
hoàn  Nhân  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  sau  khi  nghe  những  gì  Tôn  giả  Bà-câu-lư 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  cạnh  hồ  Lôi  thanh16,  nước  Chiêm-bà17. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  Nhĩ18  sống  một  nơi  vắng,  tự  tu 
gốc  pháp,  không  bỏ  mười  hai  pháp  hạnh  Đầu-đà,  đêm  ngày  kinh 
hành,  không  lìa  giáo  lý  ba  mươi  bảy  Phẩm  trợ  đạo.  Hoặc  ngồi,  hoặc 
đi,  thường  tu  chánh  pháp.  Đầu  đêm,  giữa  đêm,  cuối  đêm,  thường  tự 
cố  gắng  không  bỏ  một  giây.  Song  tâm  vẫn  không  được  giải  thoát 
khỏi  dục,  các  pháp  hữu  lậu. 

Lúc  bấy  giờ,  chỗ  mà  Tôn  giả  Thập  Nhị  ức  Nhĩ  kinh  hành,  máu 
từ  bàn  chân  bị  nát  chảy  đầy  tràn  cả  lề  đường,  giống  như  chỗ  mổ  trâu. 
Quạ,  diều  đến  ăn  máu.  Song  tâm  vẫn  không  được  giải  thoát  khỏi 
dục,  các  pháp  hữu  lậu.  Rồi  Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  tự  nghĩ:  “Trong 
những  người  đệ  tử  khổ  hành  tinh  tấn  của  Đức  Phật  Thích-ca,  ta  là 
người  đứng  đầu.  Song  nay  tâm  của  ta  vẫn  không  được  giải  thoát  khỏi 
các  lậu.  Vả  lại,  gia  nghiệp  ta  nhiều  tiền  của.  Ta  nên  xả  bỏ  pháp 
phục,  trở  về  làm  bạch  y,  đem  tiền  của  bố  thí  rộng  rãi.  Chứ  làm  Sa- 
môn  như  hiện  nay  thật  khó,  không  dễ.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  từ  xa  biết  được  những  gì  Nhị  Thập  ức  Nhĩ 
suy  nghĩ,  liền  lướt  qua  hư  không  mà  đi,  đến  chỗ  Tôn  giả  kinh  hành, 
trải  tọa  cụ  mà  ngồi.  Khi  đó,  Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  Nhĩ  đến  trước  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Thế  Tôn  hỏi  Tôn 
giả  Nhị  Thập  ức  Nhĩ: 

-Vừa  rồi  ông  vì  cớ  gì  mà  nghĩ  rằng:  “Trong  những  người  đệ  tử 
khổ  hành  tinh  tấn  của  Đức  Phật  Thích-ca,  ta  là  người  đứng  đầu.  Song 


15'  Tham  chiếu,  Pa0li,  A  IV  55  Soòa  (R.  iii.  375).  Hán,  Trung  29  (T1n26,  tr. 

611  c28);  Tạp  9  (T2n99,  tr.  62b22). 

16'  Lôi  thanh  trì.  Paoli:  Gaggarae-pokkharaòì,  một  ao  sen  ở  Campae. 

17  Chiêm-ba  Ề/ễ-  Paeli:  Campae.  Cf.  Paeli,  ibid.  Phật  trú  tại  Ra0jagaha,  trên 
Gijjhaku0sea.  Trung  29,  Phật  tại  Xá-vệ. 

1S-  Nhị  Thập  ức  Nhĩ  Truyện  kể  chi  tiết,  xem  Tứ  Phần  38  (T22n1428, 

843b12  tt),  Nhân  Duyên  Thủ-lung-na  TpliilS.  Paeli:  Soòa  Koôivìsa. 
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nay  tâm  của  ta  vẫn  không  được  giải  thoát  khỏi  các  lậu.  vả  lại,  gia 
nghiệp  ta  nhiều  tiền  của.  Ta  nên  xả  bỏ  pháp  phục,  trở  về  làm  bạch  y, 
đem  tiền  của  bô"  thí  rộng  rãi.  Chứ  làm  Sa-môn  như  hiện  nay  thật  khó, 
không  dễ  ”? 

Nhị  Thập  ức  Nhĩ  đáp: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  Ta  hỏi  lại  ông,  ông  tùy  đó  trả  lời  Ta.  Thế  nào,  Nhị  Thập 
ức  Nhĩ,  trước  kia  khi  còn  tại  gia  ông  giỏi  khảy  đàn  chăng? 

Nhị  Thập  ức  Nhĩ  đáp: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Trước  kia  khi  còn  tại  gia  con  khảy 
đàn  rất  giỏi. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  Nhị  Thập  ức  Nhĩ,  nếu  dây  đàn  căng  quá  thì  âm 
hưởng  không  đều.  Khi  đó  tiếng  đàn  nghe  có  hay  không? 

Nhị  Thập  ức  Nhĩ  đáp  : 

-Thưa  không,  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  Nhị  Thập  ức  Nhĩ,  nếu  dây  đàn  lại  chùng,  khi  đó 
tiếng  đàn  nghe  có  hay  không? 

Nhị  thập  ức  Nhĩ  đáp: 

-Thưa  không,  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  Nhị  Thập  ức  Nhĩ,  nếu  dây  đàn  không  căng  không 
chùng,  khi  đó  âm  đàn  nghe  có  hay  không? 

Nhị  Thập  ức  Nhĩ  đáp: 

-Thưa  vâng,  Thế  Tôn.  Nếu  dây  đàn  không  chùng,  không  căng, 
lúc  ấy  âm  đàn  nghe  rất  hay. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ớ  đây  cũng  như  vậy.  Quá  tinh  tấn,  cũng  bằng  như  trạo  cử19. 


19. 


Nguyên  Hán:  Điệu  hý 
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Nếu  lười  biếng,  đây  sẽ  rơi  vào  tà  kiến.  Nếu  có  thể  ở  giữa,  đó  là 
hành  bậc  thượng.  Như  vậy  không  lâu  sẽ  thành  người  vô  lậu. 

Thế  Tôn  sau  khi  thuyết  pháp  vi  diệu  cho  Tỳ-kheo  Nhị  Thập  ức 
Nhĩ  xong,  trở  về  bên  bờ  hồ  Lôi  âm20. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  Nhĩ  suy  nghĩ  những  gì  Thế  Tôn 
đã  dạy  bảo,  ở  nơi  nhàn  tịnh,  liên  tục  không  ngừng  tu  hành  pháp  đó, 
vì  mục  đích  mà  thiện  gia  nam  tử  xuất  gia  học  đạo,  cạo  bỏ  râu  tóc,  tu 
phạm  hạnh  vô  thượng,  cho  đến  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh 
nữa.”  Tôn  giả  Nhị  Thập  ức  Nhĩ  đã  thành  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đệ  tử  siêng  năng,  đệ  nhất  khổ  hành  trong  hàng  Thanh  văn 
của  Ta  chính  là  Nhị  Thập  ức  Nhĩ21. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  422 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  ở  trong  thành  Xá-vệ,  trưởng  giả  Sa-đề23  mắc  bệnh, 
mạng  chung.  Nhưng  trưởng  giả  đó  không  có  con  cái,  nên  mọi  tài  bảo 


20'  Lôi  âm  ffgf,  đầu  kinh  nói  Lôi  thanh. 

21-  Xem  trên,  kinh  số  2,  phẩm  4.  Paeli,  A  I  14.2  (R.  i.  23):  AGraddhavìriyaenaỏ 
yadidaỏ  soòo  Koôivìso. 

22'  Tham  chiếu  Paeli,  s.  3.  20  Aputtaka  (R.  i.  91).  Hán,  Tạp  46  (T2n99,  tr. 
337b24). 

23  Để  bản:  Bà-đề  trưởng  giả  rllíilS:#,  phiên  âm,  nên  đọc  là  sa.  Paeli:  Sesesehi- 
gahapati.  Tạp  44:  Trưởng  giả  tên  Ma-ha-nam  Ipispiỉ. 
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đều  nhập  hết  vào  cung. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  người  dính  đầy  bụi  bặm,  đi  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Thế  Tôn  hỏi 
vua: 

-Đại  vương,  vì  sao  đi  đến  Ta  với  thân  hình  đầy  bụi  bặm? 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Thế  Tôn: 

-Trong  thành  Xá-vệ  này  có  trưởng  giả  tên  là  Bà-đề,  hôm  nay 
mạng  chung.  Ông  không  có  con  cái.  Con  tự  thân  đến  trừng  thâu  tài 
sản,  xử  lý  nhập  cung.  Riêng  vàng  ròng  tám  vạn  cân,  huống  chi 
những  tạp  vật  khác.  Nhưng  trưởng  giả  kia  ngày  còn  sống,  ăn  những 
đồ  ăn  rất  là  tệ  dở,  không  ăn  thứ  ngon.  Những  y  phục  ông  mặc  thì  cáu 
bẩn,  không  sạch.  Con  ngựa  kéo  xe  cho  ông  thật  gầy  yếu. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  đại  vương!  Như  vua  vừa  nói.  Phàm  người  tham 
lam  keo  kiết  được  tiền  của  này  không  dám  ăn,  không  cho  cha  mẹ, 
vợ  con,  tớ  hầu,  nô  tỳ.  Cũng  lại  không  cho  bằng  hữu  quen  biết. 
Cũng  không  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn  và  các  tôn  trưởng.  Nếu  người 
có  trí  có  được  tàng  bảo  này,  thì  hay  huệ  thí,  cứu  giúp  rộng  rãi,  tất 
cả  không  chút  gì  luyến  tiếc,  cung  cấp  Sa-môn  Bà-la-môn  và  các  vị 
cao  đức. 

Khi  đó  vua  Ba-tư-nặc  hỏi: 

-Trưởng  giả  Bà-đề  này,  mạng  chung  bị  sinh  vào  chôn  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Trưởng  giả  Bà-đề  này,  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  trong  đại  địa 
ngục  Thế  khốc24.  Vì  sao?  Vì  người  này  đoạn  mất  thiện  căn,  nên  thân 
hoại  mạng  chúng  sinh  vào  trong  địa  ngục  Thế  khốc. 

Vua  Ba-tư-nặc  hỏi: 

-Trưởng  giả  Bà-đề  đoạn  thiện  căn  sao? 

Thế  Tôn  bảo: 


Thế  khốc  địa  ngục  cũng  gọi  là  Đề  khốc  hay  Khiếu  hoán  ni|B|.  Xem 

Trường  19  (Tlnl,  tr.  121c6,  123c29).  Pacli:  Roruva,  cf.  s.  i.  30. 
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-Đúng  vậy,  đại  vương!  Như  vua  đã  nói,  trưởng  giả  kia  đã  đoạn 
mất  thiện  căn.  Song  trưởng  giả  kia  phước  cũ  đã  hết  không  tạo  lại  cái 
mới. 

Vua  Ba-tư-nặc  hỏi: 

-Trưởng  giả  kia  còn  sót  lại  phước  nào  không? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Không,  đại  vương!  Không  còn  sót  mảy  may  nào  tồn  tại.  Như 
người  nhà  nông  kia  chỉ  thu  mà  không  trồng,  nên  sau  lại  bị  khôn 
cùng,  dần  dà  cho  đến  chết.  Vì  sao?  Vì  chỉ  tiêu  sài  sản  nghiệp  cũ  mà 
không  tạo  mới.  Trưởng  giả  này  cũng  như  thế,  chỉ  hưởng  phước  cũ  lại 
không  tạo  của  mới.  Đêm  nay,  trưởng  giả  này  sẽ  vào  trong  địa  ngục 
Thế  khốc. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  trong  lòng  lo  sợ,  lau  nước  mắt  mà  thưa: 

-Trưởng  giả  này  ngày  trước  đã  tạo  ra  công  đức  phước  nghiệp 
gì  mà  được  sinh  vào  nhà  giàu  có,  lại  đã  tạo  ra  gốc  rễ  bất  thiện  nào 
mà  không  hưởng  được  của  cải  cực  giàu  này,  cũng  không  vui  thú 
trong  ngũ  dục? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  vua  Ba-tư-nặc: 

-Vào  quá  khứ  xa  xưa,  thời  Phật  Ca-diếp,  trưởng  giả  này  ở 
trong  thành  Xá-vệ,  là  con  nhà  nông.  Sau  khi  Đức  Phật  nhập  diệt,  có 
Bích-chi-phật  xuất  hiện  ở  đời,  đến  nhà  của  trưởng  giả  này.  Khi 
trưởng  giả  này  thấy  Bích-chi-phật  đứng  ở  trước  cửa,  liền  tự  nghĩ: 
“Như  Tôn  giả  này  xuất  hiện  ở  đời  rất  khó.  Nay  ta  hãy  đem  đồ  ăn 
thức  uống  đến  bố  thí  người  này.” 

Bấy  giờ  trưởng  giả  bố  thí  cho  vị  Bích-chi-phật  kia.  Vị  Bích-chi- 
phật  này  ăn  xong,  liền  bay  lên  hư  không  mà  đi. 

Khi  trưởng  giả  đó  thấy  vị  Bích-chi-phật  hiện  thần  túc,  liền 
phát  thệ  nguyện  như  vầy:  “Nguyện  đem  gốc  thiện  này,  khiến  cho 
đời  đời  sinh  ở  chỗ  nào  cũng  không  đọa  vào  ba  đường  dữ,  thường 
nhiều  của  báu.”  Sau  đó  lại  có  tâm  hối  tiếc:  “Những  thức  ăn  vừa  rồi 
đáng  lẽ  cho  nô  bộc  chứ  không  cho  đạo  nhân  đầu  trọc  này  ăn.” 
Trưởng  giả  nhà  nông  lúc  đó  há  là  người  nào  khác  chăng?  Chớ  có 
nghĩ  vậy.  Trưởng  giả  nhà  nông  lúc  đó,  nay  chính  là  trưởng  giả  Bà- 
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đề  này. 

Khi  đó  thí  xong,  phát  thệ  nguyện  này,  do  công  đức  này,  ông 
sinh  ra  nơi  cũng  không  đọa  đường  dữ,  thường  nhiều  của,  lắm  báu, 
sinh  nhà  phú  quý,  không  thiếu  thôn  một  thứ  gì.  Nhưng  sau  khi  đã  bô" 
thí,  lại  sinh  tâm  hôi:  “Đáng  lẽ  ta  cho  nô  bộc  ăn,  chứ  không  cho  đạo 
nhân  trọc  đầu  này  ăn.” 

Vì  do  nguyên  nhân  này,  nên  ông  không  hưởng  được  của  cực 
giàu  này,  cũng  không  thích  sông  trong  năm  dục.  Tự  mình  không  cúng 
dường,  lại  không  cho  cha  mẹ,  anh  em,  vợ  con,  tớ  hầu,  bạn  bè  quen 
biết;  không  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  các  vị  tôn  trưởng.  Chỉ 
hưởng  nghiệp  cũ  mà  không  tạo  cái  mới.  Đại  vương,  cho  nên  kẻ  có  trí 
được  của  cải  này  nên  ban  thí  khắp,  đừng  có  tiếc  nuôi,  rồi  sẽ  được 
của  cải  vô  số.  Đại  vương,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Bây  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  bạch  Thê"  Tôn: 

-Từ  nay  về  sau,  con  sẽ  bô"  thí  khắp  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
chúng  bốn  bộ.  Nhưng  các  dị  học  ngoại  đạo  đến  cầu  thực,  con  không 
thể  cho. 

Thê"  Tôn  bảo: 

-Đại  vương,  chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  tất  cả  chúng  sinh  đều 
do  thức  ăn  mà  tồn  tại.  Nếu  không  ăn  thì  sẽ  bị  chết. 

Bây  giờ  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ  như  vầy: 

Nên  niệm  bố  thí  khắp 
Mãi  chẳng  dứt  tâm  thí 
Ăt  sẽ  gặp  Hiền  thánh 
Độ  nguồn  sinh  tử  này. 

Bây  giờ  vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Nay  con  lại  càng  rất  hoan  hỷ  hướng  về  Như  Lai.  Vì  sao?  Vì 
tất  cả  chúng  sinh  đều  do  thức  ăn  mà  tồn  tại,  không  ăn  thì  không  tồn 
tại. 

Khi  đó,  vua  Ba-tư-nặc  nói: 

-Từ  nay  về  sau  con  sẽ  bô"  thí  khắp,  không  có  gì  hôi  tiếc. 

Bấy  giờ,  Thê"  Tôn  thuyết  pháp  vi  diệu  cho  vua  Ba-tư-nặc  xong, 
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vua  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  lui  về. 

Vua  Ba-tư-nặc  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  52S 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  ở  nơi  nhàn  tịnh,  tự  nghĩ  như  vầy:  “Thế 
gian  có  hương  này  chăng,  hương  ngược  gió,  hương  xuôi  gió,  hương 
vừa  ngược  vừa  xuôi  gió26?” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  ấy  Tôn  giả  A- 
nan  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Con  ở  nơi  nhàn  tịnh  tự  nghĩ:  “Thế  gian  có  hương  này  chăng, 
hương  ngược  gió,  hương  xuôi  gió,  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  gió?” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Có  diệu  hương  này,  hương  vừa  ngược  gió,  hương  vừa  xuôi  gió 
và  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió. 

A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Đấy  là  loại  hương  nào,  hương  vừa  ngược  gió,  hương  vừa  xuôi 
gió  và  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Có  loại  hương  này,  mà  hơi  của  nó  là  hương  vừa  ngược  gió, 
hương  vừa  xuôi  gió  và  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió. 


25'  Tham  chiếu  Paoli,  A  iii  79  Gandha  (R.  i.  225). 

26-  Paoli,  ibid.,  ba  loại  hương  này:  Hương  của  rễ  (muolagandho),  hương  của  lõi 
(saoragandho),  hương  của  hoa  (pupphagandho),  chỉ  thơm  theo  chiều.  Có  hương 
nào  ngược  gió  cũng  thơm,  vừa  ngược  vừa  xuôi  gió  cũng  thơm? 
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A-nan  bạch  Phật: 

-Đó  là  những  hương  nào,  hương  vừa  ngược  gió,  hương  vừa  xuôi 
gió  và  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Có  ba  loại  hương  này,  hương  vừa  ngược  gió,  hương  vừa  xuôi 
gió  và  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió. 

A-nan  bạch: 

-Ba  loại  đó  là  những  gì? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hương  giới,  hương  văn,  hương  thí.  Này  A-nan,  đó  là  có  ba 
loại  hương  này,  là  hương  vừa  ngược  gió,  hương  vừa  xuôi  gió  và 
hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió.  Trong  các  loại  hương  thơm  có 
được  trong  thế  gian,  ba  loại  hương  này  là  tối  thắng,  tối  thượng, 
không  thứ  gì  sánh  bằng,  không  thứ  gì  bì  kịp.  Cũng  như  từ  bò  có  sữa, 
từ  sữa  có  lạc,  từ  lạc  có  tô,  từ  tô  có  đề  hồ,  nhưng  đề  hồ  này  là  tối 
thắng,  tôi  thượng,  không  thứ  gì  sánh  bằng,  không  thứ  gì  bì  kịp.  Ớ 
đây  cũng  vậy,  trong  các  loại  hương  thơm  có  được  trong  thế  gian,  ba 
loại  hương  này  là  tối  thắng,  tối  thượng,  không  thứ  gì  sánh  bằng, 
không  thứ  gì  bì  kịp. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Mộc  mật  và  chỉên-đàn 
ưu-bát  và  các  hương 
Trong  hết  thảy  hương  này 
Hương  giới  là  tối  thắng. 

Thành  tựu  được  giới  này 
Không  dục,  không  bị  nhiễm 
Chánh  trí  mà  giải  thoát 
Chỗ  đi,  ma  chẳng  biết. 

Hương  này  tuy  tuyệt  diệu 
Là  các  hương  đàn,  mật 
Nhưng  hương  giới  tôi  diệu 
Mười  phương  đều  nghe  biết. 

Chiên-đàn  tuy  có  hương 
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ưu-bát  và  các  hương 
Ở  trong  các  hương  này 
Hương  văn  là  đệ  nhất. 

Chỉên-ãàn  tuy  có  hương 
Ưu-bát  và  các  hương 
Ở  trong  các  hương  này 
Hương  thí  là  đệ  nhất. 

Đó  gọi  là  có  ba  loại  hương  này,  hương  vừa  ngược  gió,  hương 
vừa  xuôi  gió  và  hương  vừa  ngược  vừa  xuôi  theo  gió.  Cho  nên,  này  A- 
nan,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu  ba  hương  này. 

Này  A-nan,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

A-nan  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  với  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo. 

Đến  giờ,  Thế  Tôn  khoác  y,  cầm  bát,  vào  thành  La-duyệt  khất 
thực.  Khi  đó,  Đề-bà-đạt-đâu  cũng  vào  thành  khất  thực.  Khi  Đề-bà- 
đạt-đâu  vào  ngõ  hẻm,  Phật  cũng  đến  đó.  Nhưng  Phật  từ  xa  thấy  Đề- 
bà-đạt-đâu  tới,  liền  muôn  đi  lui  lại.  A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Vì  sao  Thế  Tôn  muôn  tránh  đi  hẻm  này? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đề-bà-đạt-đâu  đang  ở  hẻm  này,  cho  nên  phải  tránh  đi. 

A-nan  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn  há  sợ  Đề-bà-đạt-đâu  sao? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ta  không  sợ  Đề-bà-đạt-đâu,  nhưng  người  xấu  này  không  nên 
gặp  gỡ. 
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A-nan  bạch  rằng: 

-Nhưng,  Thế  Tôn  có  thể  khiến  Đề-bà-đạt-đâu  này  đi  phương 

khác. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Ta  trọn  không  tâm  này 
Khiến  kia  đi  phương  khác 
Nơi  đó  y  gây  nghiệp 
Tự  tại  theo  ý  mình. 

A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Nhưng  Đề-bà-đạt-đâu  có  lỗi  đôi  với  Như  Lai. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Không  nên  gặp  người  ngu  hoặc. 

Khi  đó  Đức  Thế  Tôn  quay  sang  A-nan  mà  nói  kệ  này: 

Không  nên  gặp  người  ngu 
Đừng  a  tòng  người  ngu 
Cũng  đừng  cùng  thảo  luận 
Tranh  luận  chuyện  thị  phi. 

Khi  đó,  A-nan  lại  dùng  kệ  hỏi  Thế  Tôn: 

Người  ngu  khả  năng  gì? 

Người  ngu  có  lỗi  gì? 

Giả  sử  cùng  ngôn  luận, 

Kết  cuộc  thất  thố  gì? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  dùng  kệ  này  đáp: 

Người  ngu  tự  gây  nghiệp 
Việc  làm  đều  phỉ  pháp 
Chánh  kiến  phản  luật  thường 
Tà  kiến  ngày  càng  thêm. 

Cho  nên,  này  A-nan,  chớ  tùng  sự  với  ác  tri  thức.  Vì  sao?  Vì 
tùng  sự  với  người  ngu,  sẽ  không  có  tín,  không  giới,  không  văn, 
không  trí.  Tùng  sự  Thiện  tri  thức  càng  tăng  thêm  công  đức,  giới  được 
thành  tựu  đầy  đủ. 

Này  A-nan,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  13 


349 


A-nan  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt,  cùng 
với  năm  trăm  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  vua  A-xà-thế  thường  xuyên  cung  cấp  cho  Đề-bà-đạt- 
đâu  năm  trăm  chõ  cơm.  Lúc  đó,  Đề-bà-đạt-đâu  danh  vang  bốn 
phương,  giới  đức  trọn  vẹn,  danh  xưng  đầy  đủ,  mới  có  thể  khiến  cho 
vua  hằng  ngày  đến  cúng  dường. 

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  Đề-bà-đạt-đâu  đã  được  lợi  dưỡng  này, 
họ  đến  bạch  Thế  Tôn: 

-Nhân  dân  trong  nước  ca  ngợi  Đề-bà-đạt-đâu  nổi  tiếng  khắp 
nơi,  mới  khiến  cho  vua  A-xà-thế  thường  xuyên  đến  cúng  dường. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  các  ông  chớ  ôm  lòng  ham  muôn  lợi  dưỡng  của  Đề- 
bà-đạt-đâu  này.  Vì  sao?  Vì  Đề-bà-đạt-đâu  là  người  ngu  gây  ra  ba  sự 
này,  các  hành  vi  của  thân,  miệng,  ý,  nhưng  không  hề  kinh  sợ,  cũng 
không  sợ  hãi.  Như  Đề-bà-đạt-đa  hiện  nay  là  người  ngu  nên  tiêu  hết 
các  công  đức  thiện.  Như  bắt  chó  dữ  mà  đánh  vào  mũi  nó,  càng  làm 
nó  hung  dữ  thêm.  Người  ngu  Đề-bà-đạt-đâu  cũng  như  vậy,  nhận  lợi 
dưỡng  này  liền  nổi  lên  cống  cao.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  cũng 
đừng  khởi  lên  ý  tưởng  đắm  trước  lợi  dưỡng.  Tỳ-kheo  nào  đắm  trước 
lợi  dưỡng  thì  không  được  ba  pháp.  Ba  pháp  gì?  Đó  là  không  thành 
tựu  giới  Hiền  thánh,  Tam-muội  Hiền  thánh,  trí  tuệ  Hiền  thánh.  Tỳ- 
kheo  nào  không  đắm  vào  lợi  dưỡng  thì  sẽ  được  ba  pháp.  Ba  pháp  gì? 
Đó  là  thành  tựu  giới  Hiền  thánh,  Tam-muội  Hiền  thánh,  trí  tuệ  Hiền 
thánh.  Nếu  thành  tựu  được  ba  pháp  này  sẽ  phát  thiện  tâm,  không 
đắm  vào  lợi  dưỡng. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  bất  thiện  căn  này.  Những  gì  là  ba?  Tham  bất  thiện  căn, 
nhuế  bất  thiện  căn,  si  bất  thiện  căn27.  Tỳ-kheo  nào  có  ba  gốc  rễ  bất 
thiện  này  sẽ  bị  đọa  vào  ba  đường  dữ.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  địa 
ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh.  Như  vậy,  Tỳ-kheo,  nếu  người  nào  có  ba  gốc 
rễ  bất  thiện  này  thì  sẽ  có  ba  đường  dữ. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  có  thiện  căn  này.  Những  gì  là  ba?  Vô  tham 
thiện  căn,  vô  nhuế  thiện  căn,  vô  si  thiện  căn28.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có 
thiện  căn.  Người  nào  có  ba  gốc  thiện  này,  liền  có  hai  nẻo  lành  và 
Niết-bàn  là  ba.  Những  gì  là  hai  nẻo  lành?  Đó  là  người  và  trời.  Tỳ- 
kheo,  đó  gọi  là  ai  có  ba  thiện  này,  sẽ  sinh  vào  chỗ  lành  này.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  lìa  ba  gốc  rễ  bất  thiện,  tu  ba  gốc  rễ  thiện. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


27-  Cf.  Tập  Dị  3  (T26M536,  tr.  376b12).  Pa0li,  A  III  69  (R.  i.  201):  Tìòima0ni 
akusalamu0la0ni:  Lobho  akusalamu0laỏ,  doso  akusalamu0laỏ,  moho  aku- 
salamuolaõ. 

28  Cf.  Tạp  Dị  3  (T26n1536,  tr.  376c21)  Pa0li,  Ibid.  (R.i.  203):  Tìòima0ni, 
bhikkhave,  kusalamu0la0ni:  Alobho  kusalamu0laỏ,  adoso  kusalamu0laỏ,  a-moho 
kusalamu0laõ. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  tụ  này.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  chánh  tụ29,  tà  tụ,  bất  định 

tụ.30 

Sao  gọi  là  chánh  tụ*?  Có  đẳng  kiến31,  đẳng  trị,  đẳng  ngữ,  đẳng 
nghiệp,  đẳng  mạng,  đẳng  phương  tiện,  đẳng  niệm,  đẳng  định.  Đó  gọi 
là  chánh  tụ. 

Sao  gọi  là  tà  tụ?  Nghĩa  là  có  tà  kiến,  tà  trị,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà 
mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định.  Đó  gọi  là  tà  tụ. 

Sao  gọi  là  bất  định  tụ?  Nghĩa  là  có  chẳng  biết  Khổ,  chẳng  biết 
Tập,  chẳng  biết  Tận,  chẳng  biết  Đạo,  chẳng  biết  đẳng  tụ,  chẳng  biết 
tà  tụ.  Đó  gọi  là  bất  định  tụ. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  lại  có  ba  tụ.  Những  gì  là  ba?  Nghĩa  là  có 
thiện  tụ,  đẳng  tụ,  định  tụ. 

Sao  gọi  là  thiện  tụ?  Chính  là  ba  thiện  căn.  Những  thiện  căn 
nào?  Vô  tham  thiện  căn,  vô  nhuế  thiện  căn,  vô  si  thiện  căn.  Đó  gọi 
là  thiện  tụ. 

Sao  gọi  là  đẳng  tụ?  Chính  là  tám  Đạo  phẩm  của  Hiền  thánh 
gồm:  Đẳng  kiến,  đẳng  trị,  đẳng  ngữ,  đẳng  nghiệp,  đẳng  mạng,  đẳng 
phương  tiện,  đẳng  Tam-muội.  Đó  gọi  là  đẳng  tụ. 

Sao  gọi  là  định  tụ?  Nghĩa  là  có  biết  Khổ,  biết  Tập,  biết  Tận, 
biết  Đạo,  biết  thiện  tụ,  biết  ác  tụ32,  biết  định  tụ.  Đó  gọi  là  định  tụ. 


29-  Nguyên  Hán:  Đẳng  tụ 

30  Cf.  Trường  8  (Tlnl,  tr.  50b18):  Ba  tụ:  Chánh  định  tụ  IEỄ52,  tà  định  tụ  ĩ|35eSI, 

bất  định  tụ  Tập  Dị  4  (T26n1536,  tr.  381a1).  Cf.  D  27  Saígìti  (R.iii.  217): 

Tayo  ra0sì-micchattaniyato  raosi,  sammattaniyato  ra0si,  aniyato  ra0si. 

31  Đẳng  kiến  IPMi-  Trên  kia,  có  chỗ  nói  là  chánh  kiến. 

32  Để  bản:  Ác  thú  ĨHỈ&- 
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Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  ở  trong  ba  tụ  này,  hãy  tránh  tà  tụ  và  bất 
định  tụ.  Hãy  phụng  hành  chánh  tụ  này. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  quán  tưởng  này.  Những  gì  là  ba?  Quán  dục  tưởng,  sân 
nhuế  tưởng,  sát  hại  tưởng33.  Tỳ-kheo  đó  gọi  là  ba  tưởng. 

Tỳ -kheo  nên  biết,  nếu  người  quán  dục  tưởng,  khi  mạng  chung 
sẽ  đọa  vào  địa  ngục.  Nếu  quán  sân  nhuế  tưởng,  khi  mạng  chung  sẽ 
sinh  trong  loài  súc  sinh,  thuộc  vào  các  loài  gà,  chó;  sinh  trong  các 
loài  rắn,  trùng.  Nếu  quán  hại  tưởng,  khi  mạng  chung  sẽ  sinh  trong 
loài  ngạ  quỷ,  thân  hình  bị  thiêu  đốt,  đau  khổ  không  thể  kể  được.  Tỳ- 
kheo,  đó  gọi  là  có  ba  tưởng  này,  sẽ  sinh  vào  trong  địa  ngục,  ngạ  quỷ, 
súc  sinh. 

Lại  có  ba  tưởng.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  tưởng  xuất  ly,  tưởng 
không  sát  hại,  tưởng  không  sân  nhuế34.  Nếu  người  nào  có  tưởng  xuất 
ly,  khi  mạng  chung  sẽ  sinh  trong  loài  người.  Nếu  người  nào  có  tưởng 


33  Cf.  Tập  Dị  3  (T26n1536,  tr.  377a26):  Ba  bất  thiện  tầm  HTlMi :  Dục  tầm  g£i|, 
nhuế  tầm  Hip,  hại  tầm  irip.  Cf.  D  27  Saígìti  (R.iii.  215):  Tayo  akusalavitakkac- 
kacmavitakko,  byacpacdavitakko,  vihiỏsac-vitakko. 

34-  Cf.  Tập  Dị  3  (T26n1536,  tr.  377b8):  Ba  thiện  tầm  :  Xuất  ly  tầm  Êtíllip. 

vô  nhuế  tầm  átttHlp,  vô  hại  tầm  átttiĩip.  Pacli,  ibid.,  Tayo  kusalavitakkac- 
nekkhammavitakko,  abyacpacdavitakko,  avihiỏsac-vitakko. 
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không  sát  hại,  khi  mạng  chung  sẽ  sinh  lên  trời  một  cách  tự  nhiên. 
Nếu  người  nào  có  tưởng  không  sân  nhuế,  khi  mạng  chung,  đoạn  trừ 
năm  kết  sử,  ở  nơi  kia35  nhập  Bát-niết-bàn.  Tỳ-kheo  đó  gọi  là  ba 
tưởng,  hãy  thường  niệm  tu  hành.  Hãy  xa  lìa  ba  ác  tưởng  này. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Địa  chủ,  Bà -câu,  Nhĩ, 

Bà -đề,  hương  thuận  nghịch 
Ngu,  thế,  ba  bất  thiện, 

Ba  tụ,  quán  sau  cùng. 

□ 


35'  Trong  năm  Tịnh  cư  thiên. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  14 

Phẩm  24:  CAO  TRÀNG1  (1) 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Xưa,  Thiên  đế  Thích  bảo  với  trời  Tam  thập  tam  rằng:  “Các 
khanh  khi  vào  trận  chiến  lớn,  nếu  ai  có  tâm  kinh  hãi  lo  sợ,  thì  các 
khanh  hãy  quay  lại  nhìn  lá  cờ  rộng  lớn  của  ta.  Nếu  ai  thấy  lá  cờ  của 
ta,  liền  hết  sợ  hãi.  Nếu  khanh  nào  không  nhớ  cờ  của  ta,  hãy  nhớ  cờ 
của  Y-sa  Thiên  vương2,  vì  ai  nhớ  cờ  kia  thì  những  sự  sợ  hãi  đang  có 
liền  tự  tiêu  diệt.  Nếu  các  khanh  không  nhớ  cờ  của  ta  và  cờ  của  Y-sa 
Thiên  vương,  lúc  đó  nên  nhớ  cờ  của  Bà-lưu-na3  Thiên  vương,  vì  nhớ 
cờ  đó  thì  những  sự  sợ  hãi  đang  có  sẽ  tự  tiêu  diệt.  ” 

Nay  Ta  cũng  lại  bảo  các  ông:  “Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  nào  mà  sợ  hãi,  dựng  đứng  lông  áo,  bấy  giờ 
nên  niệm  thân  Ta,  rằng:  “Đây  là  Như  Lai  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giác,  Minh  Hành  Thành*,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng 


1  Pa0li,  s.  11.  1.3  Dhajaggasuttaỏ  (R  i.  218). 

2  Y-sa  Thiên  vương  f=Pỳ>Tv3i.  Skt.  ìzaona  (Y-xá-na  thiên),  một  trong  Hộ  thế 
Thiên  vương  của  Mật  giáo.  Paơli:  ìsaơna,  một  trong  các  Thượng  đẳng  thần  của 
các  Bà-la-môn.  Cf.  D.i.  244. 

3  Bà-lưu-na  (H'i§'i|3.  Skt.  Varuòa  (Thủy  thiên),  một  trong  mười  hai  chư  Thiên  của 
Mật  giáo,  chủ  quản  các  bộ  quỷ  thần.  Paoli,  ibid,  đồng  được  kể  chúng  vổi 
ìsaona,  Indra,  Soma,  Pajaopati,  Brahmao. 
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Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  hiệu  Phật  Chúng  Hựu  xuất  hiện 
ở  đời.”  Giả  sử  có  sự  sợ  hãi  dựng  đứng  lông  áo,  sợ  hãi  ấy  liền  tự 
tiêu  diệt.  Nếu  ai  không  niệm  Ta,  lúc  đó  nên  niệm  Pháp,  rằng: 
“Pháp  của  Như  Lai  rất  là  vi  diệu,  được  người  trí  học  tập.”  Do  niệm 
pháp  mà  mọi  sợ  hãi  tự  tiêu  diệt.  Nếu  không  niệm  Ta,  cũng  không 
niệm  Pháp,  khi  đó  nên  niệm  Thánh  chúng,  rằng:  “Thánh  chúng  của 
Như  Lai  rất  là  hòa  thuận,  pháp  pháp  thành  tựu4,  giới  thành  tựu, 
Tam-muội  thành  tựu,  trí  tuệ  thành  tựu,  giải  thoát  thành  tựu,  giải 
thoát  tri  kiến  tuệ  thành  tựu,  gồm  có  bôn  đôi  tám  bậc.  Đó  là  Thánh 
chúng  Như  Lai,  đáng  kính,  đáng  thờ,  là  ruộng  phước  của  thế  gian.” 
Đó  gọi  là  Thánh  chúng  Như  Lai.  Bấy  giờ,  nếu  niệm  Tăng  rồi,  mọi 
SỢ  hãi  tự  tiêu  diệt. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  còn  có  dâm,  nộ,  si. 
Song  trời  Tam  thập  tam  niệm  tưởng  chủ  mình  mà  hết  sợ  hãi,  huống 
chi  Như  Lai  không  còn  có  tâm  dục,  nộ,  si,  nên  niệm  tưởng  đến  mà 
có  sợ  hãi  sao?  Nếu  Tỳ-kheo  nào  có  sợ  hãi,  sợ  hãi  tự  tiêu  diệt.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  Tam  tôn:  Phật,  Pháp  và  Thánh 
chúng. 

Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 


Pháp  pháp  thành  tựu  /Ề/ỀtícsL  tức  thành  tựu  pháp  tùy  pháp,  sự  hành  trì  pháp 
theo  tuần  tự  của  pháp.  Paeli:  Dhammaenudhammapaaeipanna. 
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Bấy  giờ,  trong  nước  Bạt-kỳ  có  quỷ  tên  là  Tỳ-sa5,  ở  nước  đó  rất 
là  hung  bạo,  giết  dân  vô  số,  thường  mỗi  ngày  giết  một  người,  hoặc 
ngày  hai  người,  ba  người,  bôn  người,  năm  người,  mười  người,  hai 
mươi  người,  ba  mươi  người,  bôn  mươi  người,  năm  mươi  người.  Nước 
đó  bấy  giờ  đầy  dẫy  các  quỷ  thần,  La-sát.  Lúc  bấy  giờ  nhân  dân  nước 
Bạt-kỳ  tụ  hội  lại,  cùng  bàn  luận: 

-Chúng  ta  có  thể  tránh  nước  này,  sang  nước  khác,  không  cần  ở 

đây. 

Bấy  giờ,  ác  quỷ  Tỳ-sa  biết  được  ý  nghĩ  trong  lòng  những  người 
dân  kia,  liền  bảo  nhân  dân  kia: 

-Các  ngươi  chớ  rời  nơi  này  đến  nước  khác.  Vì  sao?  Vì  cuối 
cùng  không  thoát  tay  ta.  Mỗi  ngày  các  ngươi  mang  một  người  tế  ta, 
ta  sẽ  không  quấy  nhiễu  các  ngươi. 

Khi  ấy,  dân  Bạt-kỳ  hằng  ngày  bắt  một  người  tế  ác  quỷ  kia.  Khi 
ác  quỷ  kia  ăn  thịt  người  rồi,  lấy  hài  cốt  ném  vào  nơi  khác  trong  núi, 
nên  hang  suôi  trong  núi  kia  đầy  những  xương. 

Bấy  giờ,  có  trưởng  giả  tên  là  Thiện  Giác  sống  tại  nơi  đó,  nhiều 
tiền  lắm  của,  tiền  chứa  ngàn  ức;  la,  lừa,  lạc  đà  không  thể  tính  hết; 
kim  ngân,  trân  bảo,  xa  cừ,  mã  não,  trân  châu,  hổ  phách  cũng  không 
thể  kể.  Trưởng  giả  kia  có  con  trai  nhỏ  tên  là  Na-ưu-la.  Vì  chỉ  có  một 
con  trai,  nên  rất  được  yêu  quý,  thương  nhớ  chưa  từng  rời  mắt.  Theo 
kỳ  hạn  này,  bấy  giờ  đến  lượt  đứa  trẻ  Na-ưu-la  phải  tế  quỷ.  Bấy  giờ, 
cha  mẹ  Na-ưu-la  tắm  rửa  đứa  trẻ  này  và  mặc  y  phục  đẹp,  dẫn  đến 
nơi  gò  mả  chỗ  quỷ  kia.  Đến  đó,  rồi  khóc  lóc,  kêu  la  không  thể  kể 
xiết  và  nói  như  vầy: 

-Các  thần  và  địa  thần,  thảy  đều  chứng  minh  cho.  Chúng  tôi  chỉ 
có  một  đứa  con  này.  Xin  các  thần  sáng  suôi  hãy  chứng  minh  cho.  Hai 
mươi  tám  vị  đại  quỷ  thần  vương  xin  hãy  gia  hộ  cho,  khiến  đừng  bị  tai 
ách.  Xin  đảnh  lễ  hết  thảy  Tứ  Thiên  vương,  xin  thủ  hộ  đứa  trẻ  này 
khiến  được  cứu  thoát.  Cũng  xin  đảnh  lễ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  xin 


Tỳ-sa  gtịỹ;  quỷ  Tỳ-xá-xà,  ăn  tinh  khí  của  người.  Skt.  Piza0ca.  Thường  đồng 
nhất  với  yakkha  (dạ-xoa)  trong  văn  học  Paoli. 
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cứu  mạng  đứa  trẻ  này.  Cũng  lại  đảnh  lễ  Phạm  Thiên  vương,  xin  cứu 
thoát  mạng  này.  Cũng  xin  đảnh  lễ  chư  Quỷ  thần  hộ  thế,  để  thoát  ách 
này.  Nay  con  cũng  xin  đảnh  lễ  các  vị  A-la-hán  lậu  tận,  đệ  tử  Như  Lai 
để  thoát  ách  này.  Cũng  lại  đảnh  lễ  các  vị  Bích-chi-phật  vô  sư,  tự 
giác,  để  thoát  ách  này.  Nay  cũng  tự  đảnh  lễ  Như  Lai  kia,  hàng  phục 
người  chưa  hàng  phục,  độ  người  chưa  được  độ,  bảo  hộ  người  chưa 
được  bảo  hộ,  cứu  thoát  người  chưa  được  cứu  thoát,  khiến  Bát-niết- 
bàn  người  chưa  được  Bát-niết-bàn,  cứu  hộ  cho  người  chưa  được  cứu 
hộ,  làm  mắt  sáng  cho  người  mù,  làm  đại  y  vương  cho  người  bệnh. 
Đối  với  trời,  rồng,  quỷ  thần,  tất  cả  nhân  dân,  ma  và  ma  thiên,  Ngài 
là  bậc  tối  tôn  thượng,  không  ai  có  thể  sánh  bằng,  đáng  kính  đáng 
quý,  làm  ruộng  phước  lành  cho  mọi  người,  không  ai  hơn  Như  Lai. 
Vậy,  xin  Như  Lai  hãy  giám  sát  cho.  Xin  Như  Lai  hãy  rọi  đến  lòng  chí 
thành  này. 

Cha  mẹ  Na-ưu-la  sau  khi  đưa  đứa  trẻ  cho  quỷ  rồi,  lui  trở  về. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bằng  Thiên  nhãn  thanh  tịnh,  lại  bằng 
Thiên  nhĩ  nghe  thấu  những  lời  này,  cha  mẹ  của  Na-ưu-la  khóc  lóc 
van  xin  không  thể  kể  xiết.  Khi  đó,  Đức  Thế  Tôn  dùng  thần  túc  lực 
đến  chỗ  ở  của  con  quỷ  dữ  trong  núi  kia.  Lúc  ác  quỷ  kia  đang  tụ  tập 
tại  chỗ  quỷ  thần  phía  Bắc  Tuyết  sơn,  Thế  Tôn  vào  tại  trú  xứ  của  quỷ 
mà  ngồi,  ngồi  kiết  già  chánh  thân,  chánh  ý. 

Lúc  đó,  đứa  trẻ  Na-ưu-la  lần  hồi  đi  đến  chỗ  trú  xứ  của  quỷ  kia. 
Từ  xa,  đứa  trẻ  Na-ưu-la  nhìn  thấy  Như  Lai  trú  xứ  của  ác  quỷ,  ánh 
sáng  rực  rỡ,  chánh  thân  chánh  ý,  cột  niệm  ở  trước,  nhan  sắc  đoan 
chánh  ít  có  trên  đời,  các  căn  tịch  tĩnh,  có  nhiều  công  đức  hàng  phục 
các  ma.  Những  công  đức  như  vậy  không  thể  kể  xiết.  Có  ba  mươi  hai 
tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp  trang  nghiêm  thân  Ngài,  như  núi  Tu-di 
vượt  trên  các  đỉnh  núi.  Gương  mặt  Ngài  như  mặt  trời,  mặt  trăng, 
cũng  như  ánh  sáng  của  núi  vàng  chiếu  xa.  Thấy  vậy  rồi,  nó  sinh  tâm 
hoan  hỷ,  hướng  về  Như  Lai  mà  nghĩ  như  vầy:  “Đây  ắt  không  phải  ác 
quỷ  Tỳ-sa.  Vì  sao?  Vì  nay  ta  thấy  người  này  mà  tâm  rất  hoan  hỷ. 
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Nếu  người  chính  là  ác  quỷ  thì  cứ  tùy  ý  mà  ăn6.” 

Lúc  đó,  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Na-Ưu-la,  đúng  như  những  điều  con  nghĩ.  Ta  nay  là  Như  Lai 
Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đến  cứu  con  và  hàng  phục  ác  quỷ 
này. 

Na-ưu-la  nghe  những  lời  này,  vui  mừng  hớn  hở  không  thể  tự 
kiềm  chế,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một 
bên.  Khi  đó,  Thế  Tôn  nói  cho  đứa  bé  nhiều  đề  tài  vi  diệu;  luận  về 
bố  thí,  luận  về  trì  giới,  luận  về  sinh  Thiên,  dục  là  nhơ  ác,  là  hữu  lậu, 
là  hạnh  bất  tịnh,  xuất  gia  là  con  đường  xuất  yếu,  trừ  khử  các  loạn 
tưởng. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  đã  thấy  tâm  ý  đứa  trẻ  Na-ưu-la  hoan  hỷ,  tánh 
ý  nhu  nhuyến.  Như  pháp  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyết,  là 
Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  bấy  giờ  Thế  Tôn  cũng  vì  bé  mà  thuyết  đủ.  Bé 
liền  ở  trên  chỗ  ngồi  sạch  hết  các  trần  cấu,  được  mắt  pháp  trong  sạch. 
Bé  đã  thấy  pháp,  đắc  pháp,  thành  tựu  các  pháp,  tiếp  nhận  các  pháp 
không  có  nghi  ngờ,  hiểu  được  lời  dạy  Như  Lai,  quy  y  Phật,  Pháp, 
Thánh  chúng  và  thọ  năm  giới. 

Khi  ấy,  ác  quỷ  Tỳ-sa  trở  về  đến  trú  xứ  mình7.  Từ  xa,  ác  quỷ 
trông  thấy  Thế  Tôn  đang  ngồi  đoan  chánh  tư  duy,  thân  không  lay 
động.  Thấy  vậy,  nó  nổi  sân  hận  phẫn  nộ,  nổi  mưa,  sấm  sét,  hoặc 
mưa  đao  kiếm  nhắm  đến  Như  Lai;  nhưng  khi  chưa  rơi  xuống  đất  liền 
biến  thành  hoa  sen  ưu-bát.  Khi  đó  quỷ  kia  càng  thêm  thịnh  nộ,  làm 
mưa  xuống  các  núi,  sông,  vách  đá;  nhưng  khi  mưa  chưa  rơi  xuống  đất 
liền  biến  thành  vô  sô"  đồ  ăn  thức  uống.  Quỷ  kia  lại  hóa  làm  con  voi 
lớn,  gầm  thét  nhắm  đến  chỗ  Như  Lai.  Thế  Tôn  lại  hóa  làm  sư  tử 
chúa.  Quỷ  kia  lại  biến  làm  hình  sư  tử  nhắm  đến  chỗ  Như  Lai.  Thế 
Tôn  biến  làm  một  đám  lửa  lớn.  Quỷ  kia  lại  càng  thịnh  nộ,  biến  thành 
rồng  lớn  có  bảy  đầu.  Thế  Tôn  biến  làm  Kim  sí  điểu  lớn.  Khi  đó  quỷ 


Truyện  kể  gần  giống  với  truyện  Hatthaka  A0ôavaka,  Pa0li,  cf.  AA.  i.  21 2. 

Nội  dung  gần  với  truyện  kể  Phật  đến  trú  xứ  của  quỷ  A-lạp  |®J[kj*1S],  cf.  Tạp 
50,  kinh  1326  (T2n99,  tr.  364b21). 
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kia  liền  tự  nghĩ  như  vầy:  “Nay  những  thần  mà  ta  có,  hiện  đã  trổ  hết 
rồi.  Song  không  động  đến  lông  áo  của  Sa-môn  này.  Nay  ta  nên  đến 
hỏi  ông  ta  nghĩa  sâu  này.” 

Khi  đó  quỷ  kia  hỏi  Thế  Tôn: 

-Nay  ta  muốn  hỏi  nghĩa  sâu  xa.  Nếu  không  thể  trả  lời  được,  ta 
sẽ  nắm  hai  chân  ông  quăng  xuống  biển  Nam. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-Ác  quỷ  nên  biết,  Ta  tự  quán  sát  thấy  không  có  trời  và  người, 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  hoặc  người,  hoặc  phi  nhân  nào  có  thể  nắm  hai 
chân  Ta  ném  xuống  biển  Nam.  Nhưng  nay  ngươi  muốn  hỏi  nghĩa  thì 
có  thể  hỏi. 

Khi  đó,  ác  quỷ  hỏi: 

-Sa-môn,  những  gì  là  hành  cũ,  những  gì  là  hành  mới,  những  gì 
là  hành  diệt? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ác  quỷ  nên  biết,  mắt  là  hành  cũ,  do  duyên  là  những  gì  được 
làm  từ  trước  mà  sinh  thọ8  thành  hành.  Tai,  mũi,  lưỡi9,  thân,  ý;  đó  là 
các  hành  cũ,  do  duyên  là  những  gì  được  làm  từ  trước  mà  sinh  thọ* 
thành  hành.  Ác  quỷ,  đó  gọi  đây  là  các  hành  cũ. 

Quỷ  Tỳ-sa  hỏi: 

-Sa-môn,  những  gì  là  hành  mới? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Những  gì  được  làm  trong  hiện  tại,  ba  bởi  thân,  bốn  bởi  miệng, 
ba  bởi  ý.  Ác  quỷ,  đó  gọi  là  hành  mới. 

Ác  quỷ  hỏi: 

-Những  gì  là  hành  diệt? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ác  quỷ  nên  biết,  hành  cũ  đã  diệt  tận  không  còn  tái  sinh;  hành 
mới  không  được  tạo  tác;  cái  chấp  thủ  này  vĩnh  viễn  không  sinh,  vĩnh 


Nguyên  bản:  Thống. 

Để  bản:  Khẩu  □;  chép  nhầm. 
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viễn  diệt  tận  không  còn  tàn  dư.  Đó  gọi  là  hành  diệt. 

Khi  đó  quỷ  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  ta  rất  đói,  tại  sao  cướp  thức  ăn  của  ta?  Đứa  trẻ  này  là 
thức  ăn  của  ta.  Sa-môn,  trả  đứa  trẻ  này  lại  cho  ta! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Xưa  kia,  khi  Ta  chưa  thành  đạo,  từng  làm  Bồ-tát  có,  chim  bồ 
câu  bay  núp  nơi  Ta,  Ta  còn  không  tiếc  thân  mạng  cứu  nguy  bồ  câu 
kia,  huống  chi  nay  Ta  đã  thành  Như  Lai,  há  lại  có  thể  bỏ  đứa  trẻ  này 
cho  ngươi  ăn  thịt!  Ác  quỷ,  nay  ngươi  có  dùng  hết  thần  lực  của  ngươi, 
Ta  quyết  không  trao  đứa  trẻ  này  cho  ngươi.  Thế  nào,  ác  quỷ,  thời 
Phật  Ca-diếp  ngươi  đã  từng  làm  Sa-môn  tu  trì  phạm  hạnh,  sau  lại 
phạm  giới  sinh  làm  ác  quỷ  này. 

Bấy  giờ,  ác  quỷ  nương  vào  oai  thần  của  Phật,  liền  nhớ  lại 
những  việc  đã  làm  đời  trước.  Ác  quỷ  bèn  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
sát  chân  và  nói  như  vầy: 

-Nay  con  là  người  ngu  si  không  phân  biệt  chân  ngụy,  mới  sinh 
tâm  này  đôi  với  Như  Lai.  Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  sự  sám  hối  của  con. 

Như  vậy  ba,  bốn  lần.10 

Thế  Tôn  bảo: 

-Cho  phép  ngươi  hối  lỗi,  đừng  tái  phạm  nữa. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  quỷ  Tỳ-sa  thuyết  pháp  vi  diệu  khiến  sinh 
hoan  hỷ.  Sau  đó,  ác  quỷ  kia  tự  tay  dâng  lên  Thế  Tôn  hàng  ngàn  lạng 
vàng,  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  đem  hang  núi  này  cúng  dường  chiêu-đề  Tăng,  cúi 
xin  Đức  Thế  Tôn  vì  con  mà  thọ  nhận  nó  và  hàng  ngàn  lạng  vàng 
này. 

Nó  nói  ba  lần  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  tiếp  nhận  hang  núi  này,  rồi  nói  kệ  này: 
Thí  vườn  trái  mát  mẻ 
Làm  cầu  bắc  ngang  sông 


10  Nguyên  Hán:  Tam  tứ.  Lặp  lại  ba  lần  thôi,  không  có  bốn.  Hán  chép  dư. 
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Hoặc  giả  làm  thuyền  lớn 
Cùng  các  đồ  nuôi  sông; 

Ngày  đêm  không  lười  mỏ  ỉ 
Được  phước  không  thể  lường 
Pháp  nghĩa,  giới  thành  tựu 
Chết  rồi  được  sinh  Thiên. 

Khi  đó,  quỷ  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Không  biết  Thế  Tôn  còn  có  gì  chỉ  dạy? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ngươi  bỏ  hình  cũ  của  ngươi,  mặc  ba  y  làm  Sa-môn,  vào 
thành  Bạt-kỳ,  đến  bất  kỳ  nơi  chốn  nào,  nói  lời  dạy  này:  “Các  Hiền 
giả  nên  biết,  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  hàng  phục  người  chưa  được 
hàng  phục,  độ  người  chưa  được  độ,  giải  thoát  người  chưa  được  giải 
thoát,  cứu  hộ  người  chưa  được  cứu  hộ,  người  mù  làm  mắt  sáng,  ở 
giữa  chư  Thiên,  Người  đời,  Thiên  long,  Quỷ  thần,  Ma  hoặc  Ma  thiên, 
hoặc  người,  phi  nhân,  Ngài  là  bậc  tối  tôn  thượng,  không  ai  sánh 
bằng,  đáng  kính,  đáng  quý,  làm  ruộng  phước  lành  cho  loài  người. 
Hôm  nay,  Ngài  đã  độ  cậu  bé  Na-ưu-la  và  hàng  phục  ác  quỷ  Tỳ-sa, 
các  Hiền  giả  có  thể  đến  đó  để  được  thọ  giáo. 

Đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ,  quỷ  Tỳ-sa  làm  Sa-môn,  mặc  ba  pháp  y,  vào  các  đường 
hẻm  trong  làng,  làm  theo  sự  chỉ  dạy  này:  “...  Hôm  nay,  Ngài  đã  độ 
cậu  bé  Na-ưu-la  và  hàng  phục  ác  quỷ  Tỳ-sa,  các  bạn  có  thể  đến  đó 
để  được  thọ  giáo.” 

Vào  bấy  giờ,  nhân  dân  trong  nước  Bạc-kỳ  sôi  động.  Lúc  đó, 
trưởng  giả  Thiện  Giác  nghe  những  lời  này  rồi,  vui  mừng  hớn  hở, 
không  thể  tự  kiềm  chế,  dẫn  tám  ván  bôn  ngàn  người  dân  đến  chỗ 
Đức  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 
Khi  ấy  nhân  dân  trong  thành  Bạt-kỳ  có  người  làm  lễ  sát  chân  Phật, 
hoặc  có  người  đưa  cao  tay  lên  chào. 

Khi  tám  vạn  bôn  ngàn  người  đã  đến  ngồi  qua  một  bên,  Đức 
Thế  Tôn  lần  lượt  nói  pháp  vi  diệu  cho  họ;  luận  về  bố  thí,  luận  về  trì 
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giới,  luận  về  sinh  Thiên,  dục  là  tưởng  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  tai  hoạn 
lớn. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  quán  sát  tâm  tám  vạn  bôn  ngàn  người  dân 
kia,  ý  đã  hoan  hỷ.  Như  pháp  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyết, 
Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  Ngài  cũng  thuyết  pháp  này  cho  tám  vạn  bôn 
ngàn  người  dân  kia.  Mọi  người  ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  hết  bụi  trần, 
được  mắt  pháp  trong  sạch,  như  áo  trắng  tinh  dễ  nhuộm  ra  màu.  Tám 
vạn  bôn  ngàn  người  dân  này  cũng  vậy,  rũ  sạch  bụi  trần,  được  mắt 
pháp  trong  sạch,  được  pháp,  thấy  pháp,  phân  biệt  các  pháp,  không  có 
nghi  ngờ,  đạt  không  chỗ  sợ,  tự  quy  y  tam  tôn:  Phật,  Pháp,  Thánh 
chúng  và  thọ  năm  giới. 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  cha  của  Na-ưu-la  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  nhận  lời  thỉnh  của  con. 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Sau  khi  trưởng  giả  đó  thấy  Thế  Tôn  đã  im  lặng  nhận  lời,  liền  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  lui  trở  về  nhà.  sắp  đặt  các  thứ 
đồ  ăn  thức  uống,  ngần  ấy  hương  vị.  Sáng  sớm  tự  báo  đến  giờ. 

Khi  ấy  đến  giờ,  Thế  Tôn  khoác  y,  cầm  bát,  vào  thành  Bạt-kỳ, 
đi  đến  nhà  trưởng  giả,  chỗ  trên  ngồi  dọn  sẩn. 

Khi  trưởng  giả  thấy  Thế  Tôn  đã  ngồi  an  vị,  bèn  tự  tay  rót  nước, 
châm  sớt  vô  số  đồ  ăn  thức  uống.  Sau  khi  thấy  Thế  Tôn  ăn  xong, 
dùng  nước  rửa,  ông  lấy  một  chiếc  ghế  ngồi  trước  Như  Lai,  bạch  Thế 
Tôn: 

-Lành  thay,  Thế  Tôn!  Nếu  chúng  bôn  bộ  cần  y  phục,  đồ  ăn 
thức  uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh,  đều  đến  nhà 
con  lấy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Được,  trưởng  giả.  Như  lời  ông  nói. 

Thế  Tôn  liền  nói  pháp  vi  diệu  cho  trưởng  giả.  Thuyết  pháp 
xong,  Ngài  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi. 

Bấy  giờ,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  Thế 
Tôn  biến  khỏi  Bạt-kỳ  trở  về  lại  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn  tại  Xá-vệ.  Bấy 
giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Nếu  chúng  bốn  bộ  cần  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm, 
ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh,  đến  nhà  trưởng  giả  cha  Na-ưu-la  lấy. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hiện  nay,  như  Ta,  đệ  tử  đứng  đầu  trong  hàng  Ưu-bà-tắc 
không  gì  lẫn  tiếc  đó  chính  là  cha  của  Na-ưu-la. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-lưu,  giữa  những  người 
họ  Thích11,  cùng  với  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  có  hàng  ngàn  người  thuộc  hào  tộc  của  họ  Thích  đến 
chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  những  người  họ  Thích  bạch  Phật: 

-Nay  Ngài  nên  làm  vua  cai  trị  đất  nước  này,  để  dòng  họ 
chúng  ta  không  bị  mục  nát,  không  để  ngôi  Chuyển  luân  thánh 
vương  đến  Ngài  thì  đoạn  tuyệt.  Nếu  Thế  Tôn  không  xuất  gia,  Ngài 
sẽ  là  Chuyển  luân  thánh  vương  ở  trong  thiên  hạ,  thông  lãnh  bôn 
thiên  hạ,  có  đủ  ngàn  người  con.  Dòng  họ  của  chúng  ta  nổi  danh 
khắp  nơi,  rằng  Chuyển  luân  thánh  vương  xuất  hiện  trong  dòng  họ 
Thích.  Vì  vậy,  Thế  Tôn,  Ngài  hãy  làm  vua  cai  trị,  đừng  để  dòng 
vua  dứt  mất. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  Ta  chính  là  thân  vua,  gọi  là  Pháp  vương.  Vì  sao?  Nay  Ta 
hỏi  các  ngươi.  Thế  nào,  các  vị  họ  Thích,  nói  rằng  Chuyển  luân  thánh 
vương  là  có  đầy  đủ  bảy  báu,  ngàn  người  con  trai  dũng  mãnh.  Nay  Ta, 
ở  trong  tam  thiên  đại  thiên  sát  độ,  là  tôi  tôn  thượng,  không  ai  có  thể 


Thích-sí  fẸM,  xem  cht.  kinh  số  10,  phẩm  17  trên. 
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sánh  bằng,  thành  tựu  báu  bảy  giác  ý,  có  vô  số  hàng  ngàn  người  con 
là  các  Thanh  văn  hầu  quanh. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Ngôi  vị  kia  làm  gì 
Được  rồi,  sau  lại  mất 
Ngôi  này  tối  tôn  thắng 
Không  tận  cùng,  khởi  thủy. 

Chiến  thắng  không  thể  đoạt 
Chiến  thắng  này  tối  thắng 
Phật  có  vô  lượng  hành 
Không  dấu;  ai  thấy  dấu? 

Cho  nên,  các  vị  Thích  chủng  hãy  tìm  phương  tiện  cai  trị  bằng 
chánh  pháp.  Các  vị  Thích  chủng  phải  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  vị  Thích  chủng  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  412 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Khi  đó  có  một  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  kia  bạch  Phật: 

-Có  sắc  nào  mà  thường  còn,  không  biến  dịch,  còn  mãi  ở  thế 
gian,  cũng  không  di  động?  Có  thọ*,  tưởng,  hành,  thức  mà  thường 
còn,  không  biến  dịch,  còn  mãi  ở  thế  gian,  cũng  không  di  động? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Này  Tỳ-kheo,  không  có  sắc  nào  mà  thường  còn,  không  biến 
dịch,  còn  mãi  ở  thế  gian,  cũng  không  di  động.  Cũng  không  có  thọ*, 


12. 


Pa0li,  s.  22.  97  Nakhaosika  (R.  iii.  247). 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  14 


365 


tưởng,  hành,  thức  nào  mà  thường  còn,  không  biến  dịch,  còn  mãi  ở 
thế  gian,  cũng  không  di  động. 

Tỳ-kheo,  nếu  có  sắc  này,  thường  còn,  không  biến  dịch,  còn  mãi 
ở  thế  gian;  người  phạm  hạnh  không  được  phân  biệt13.  Hoặc  thọ, 
tưởng,  hành,  thức  tồn  tại  mãi  ở  thế  gian  không  biến  dịch;  người 
phạm  hạnh  không  được  phân  biệt.  Cho  nên,  Tỳ-kheo,  vì  sắc  (không 
thể  phân  biệt)14  không  còn  mãi  ở  thế  gian,  cho  nên  người  phạm  hạnh 
mới  được  phân  biệt  để  diệt  tận  gốc  khổ.  Cũng  không  có  thọ*,  tưởng, 
hành,  thức  nào  mà  còn  mãi  ở  thế  gian,  cho  nên  phạm  hạnh  mới  được 
phân  biệt  để  diệt  tận  gốc  khổ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  lấy  một  ít  đất  bỏ  lên  móng  tay,  rồi  nói 
với  Tỳ-kheo  kia: 

-Sao,  Tỳ-kheo,  có  thấy  đất  trên  móng  tay  này  không? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Dạ  vâng,  Thế  Tôn,  con  đã  thấy. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  sắc  chỉ  nhiều  ngần  ấy  mà  thường  hằng  tồn  tại  ở  thế 
gian;  người  phạm  hạnh  không  được  phân  biệt  được  diệt  tận  khổ.  Cho 
nên,  Tỳ-kheo,  vì  không  có  sắc  ngần  ấy  mà  thường  tại  nên  có  hành 
phạm  hạnh  để  diệt  tận  gốc  khổ. 

Sở  dĩ  như  vậy,  Tỳ-kheo  nên  biết,  xưa  Ta  từng  làm  đại  vương, 
thông  lãnh  bốn  thiên  hạ,  dùng  pháp  để  trị  hóa,  thống  lãnh  nhân  dân, 
bảy  báu  đầy  đủ.  Bảy  báu  là  bánh  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  châu 
báu,  ngọc  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  điển  binh  báu. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  vào  lúc  bấy  giờ,  khi  Ta  làm  Chuyển  luân 
thánh  vương  này,  thông  lãnh  bốn  thiên  hạ,  có  tám  vạn  bôn  ngàn  voi 
thần,  voi  tên  bồ-hô.  Lại  có  tám  vạn  bôn  ngàn  xe  co  gắn  lông 


13'  Tham  chiếu  Paoli,  ibid.,  Nayidaỏ  brahmacariyavaoso  paóóaoyetha  sammao 
dukkhakkhayaoya,  đời  sống  phạm  hạnh  này  không  được  thiết  lập  cho  mục  đích 
chân  chánh  diệt  khổ. 

14  Bản  Hán  có  thể  chép  dư,  nên  cho  vào  ngoặc. 
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chim15,  có  xe  dùng  da  sư  tử  phủ,  có  xe  dùng  da  chó  sói  phủ,  thảy 
đều  treo  tràng  phan,  lọng  cao.  Lại  có  tám  vạn  bôn  ngàn  đài  cao 
rộng,  giông  như  chỗ  ở  của  Thiên  đế.  Lại  có  tám  vạn  bốn  ngàn 
giảng  đường,  giống  như  pháp  giảng  đường16.  Lại  có  tám  vạn  bôn 
ngàn  ngọc  nữ,  giông  như  Thiên  nữ.  Lại  có  tám  vạn  bôn  ngàn  tòa 
rộng  lớn,  thảy  đều  được  cẩn  bằng  vàng,  bạc,  bảy  báu.  Lại  có  tám 
vạn  bốn  ngàn  y  phục,  trang  sức,  đều  là  màu  sắc  đẹp  mềm  mại.  Lại 
có  tám  vạn  bốn  ngàn  đồ  đựng  thức  ăn  uống,  bao  nhiêu  là  hương  vị 
khác  nhau. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  bấy  giờ  ta  cỡi  một  con  voi  lớn,  màu  trắng 
tinh,  miệng  đẹp  có  sáu  ngà,  được  trang  sức  bằng  vàng,  bạc,  có  thể 
bay  đi,  cũng  có  thể  ẩn  hình  hoặc  lớn  hoặc  nhỏ,  voi  tên  Bồ-hô17.  Ta 
bấy  giờ  cỡi  một  con  ngựa  thần,  lông  đuôi  màu  son  đỏ,  khi  đi  thân 
không  lắc,  thân  trang  sức  vàng  bạc,  có  thể  bay  đi,  cũng  có  thể  ẩm 
hình,  hay  có  thể  biến  lớn  biến  nhỏ.  Ngựa  tên  Mao  vương18.  Lúc  bấy 
giờ,  Ta  sống  tại  một  lâu  đài  trong  sô"  tám  vạn  bôn  ngàn  tòa  lâu  đài 
cao  rộng.  Lâu  đài  này  tên  là  Tu-ni-ma19,  hoàn  toàn  làm  bằng  vàng. 
Bấy  giờ  Ta  nghỉ  đêm  trong  một  giảng  đường.  Giảng  đường  tên  là 
pháp  thuyết,  hoàn  toàn  làm  bằng  vàng.  Bây  giờ  Ta  đi  trên  một  chiếc 
xe  có  gắn  lông  chim*.  Xe  tên  là  Tôi  thắng20,  được  làm  toàn  bằng 
vàng.  Bây  giờ  Ta  dẫn  một  ngọc  nữ  theo  bên  mình  sai  khiến  cũng 
giông  như  chị  em.  Bấy  giờ  Ta  ngồi  trên  một  tòa  trong  số  tám  vạn 
bôn  ngàn  tòa  cao  rộng,  vàng  bạc  anh  lạc  không  thể  kể  xiết.  Bây  giờ 
Ta  mặc  một  bộ  y  phục  mềm  dịu  giông  như  Thiên  y.  Những  thức  Ta 
ăn  có  vị  như  cam  lồ. 


15'  Xem  cht.  kinh  số  11  phẩm  19  trên. 

16  Pháp  giảng  đường  Paơli:  Dhammapaơsaơda,  cung  điện  Pháp;  cf.  D.  ii 

187. 

I7,  Bồ-hô  HlẸp.  Paơli,  ibid.,  Uposatha. 

1S'  Mao  vương  3ằ3ĩ.  Paơli,  ibid.,  Valaơhaka,  Vân  mã  vương. 

19-  Tu-ni-ma  íllblp.  Paơli,  ibid.,  Mahaơviyuơhakuơaaaơgaơra,  lâu  đài  Đại  trang 
nghiêm. 

20'  Tối  thắng  SI#.  Paơli,  ibid.,  Vejayantaratha. 
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Vào  lúc  Ta  đang  làm  Chuyển  luân  thánh  vương,  có  tám  vạn 
bốn  ngàn  voi  thần,  sáng  nào  cũng  kéo  tới  ngoài  cửa  thành,  gây  hại 
rất  nhiều,  không  thể  kể  xiết.  Lúc  đó  Ta  nghĩ  thế  này:  “Tám  vạn  bôn 
ngàn  voi  thần  này,  sáng  nào  cũng  đi  tới  ngoài  cửa  thành  gây  hại  rất 
nhiều,  không  thể  kể  xiết.  Nay  trong  ý  ta  muốn  chia  làm  hai  phần. 
Bốn  vạn  hai  ngàn  sáng  nào  cũng  đến  nghênh  giá.” 

Các  Tỳ-kheo,  bấy  giờ  Ta  nghĩ  thế  này:  “Xưa,  Ta  đã  tạo  phước 
gì,  mà  nay  được  oai  lực  này?”  Cho  đến,  Ta  lại  nghĩ:  “Do  ba  nguyên 
nhân  khiến  ta  được  phước  lành  này.  Những  gì  là  ba?  Đó  là  huệ  thí, 
nhân  từ  và  tự  thủ  hộ.” 

Tỳ-kheo,  hãy  quán  sát,  các  hành  bấy  giờ  hoàn  toàn  bị  diệt  tận 
không  còn  tàn  dư.  sống  vui  thú  trong  với  dục  ý  bấy  giờ  không  nhàm 
chán.  Nhưng  lại  nhàm  chán  giới  luật  Hiền  thánh. 

Sao,  Tỳ-kheo,  sắc  này  thường  hay  vô  thường? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Vô  thường,  bạch  Thế  Tôn! 

Nếu  vô  thường,  là  pháp  biến  đổi,  ông  có  nên  sinh  tâm  này: 
“Cái  này  là  của  ta;  ta  là  của  cái  này21  không?” 

Đáp: 

-Không,  bạch  Thế  Tôn! 

Thọ,  tưởng,  hành,  thức  là  thường  hay  vô  thường? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Vô  thường,  bạch  Thế  Tôn! 

Nếu  là  vô  thường  thì  là  pháp  biến  đổi,  ông  có  nên  sinh  tâm 
này:  “Cái  này  là  của  ta;  ta  là  của  cái  này  không?” 

Đáp: 

-Không,  bạch  Thế  Tôn! 

-Cho  nên,  này  Tỳ-kheo,  những  gì  là  sắc,  hoặc  quá  khứ,  tương 


21  Thử  thị  ngã  hứa,  ngã  thị  bĩ  sở  lỉtẽSỀT  0  SễíS)ff-  Pacli,  định  cú:  Netaỏ  mama, 
nesohamasmi,  na  meso  atta0’ti,  “Cái  này  không  phải  là  của  tôi.  Tôi  không  phải 
là  cái  này.  Cái  này  không  phải  là  tự  ngã  của  tôi.” 
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lai,  hiện  tại,  hoặc  lớn  hoặc  nhỏ,  hoặc  tốt  hoặc  xấu,  hoặc  xa  hoặc 
gần;  sắc  này  chẳng  phải  của  ta,  ta  không  phải  của  sắc  này.  Như  vậy 
được  giác  tri22  bởi  người  trí23. 

Những  gì  là  thọ  hoặc  quá  khứ,  tương  lai,  hiện  tại,  hoặc  xa  hoặc 
gần;  thọ  này  cũng  chẳng  phải  của  ta,  ta  không  phải  của  thọ  này.  Như 
vậy  được  giác  tri  bởi  người  trí. 

Tỳ-kheo,  hãy  quán  như  vầy:  Hàng  Thanh  văn  nhàm  tởm  mắt, 
nhàm  tởm  sắc,  nhàm  tởm  thức  con  mắt,  cũng  nhàm  tởm  khổ  lạc 
phát  sinh  do  duyên  thức  con  mắt;  cũng  nhàm  tởm  tai,  nhàm  tởm 
thanh,  nhàm  tởm  thức  của  tai,  cũng  nhàm  tởm  khổ  lạc  phát  sinh  do 
duyên  thức  của  tai;  cũng  nhàm  tởm  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  và  pháp,  cũng 
nhàm  tởm  khổ  lạc  phát  sinh  do  duyên  bởi  ý.  Đã  nhàm  tởm,  được 
giải  thoát.  Đã  giải  thoát,  được  trí  giải  thoát,  biết  như  thực  rằng, 
sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  xong,  không  còn 
tái  sinh  nữa. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  được  Thế  Tôn  chỉ  dạy  như  vậy,  ở  nơi 
vắng  vẻ,  tự  tu,  tư  duy,  vì  mục  đích  mà  thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  ba  pháp  y,  lìa  bỏ  gia  đình,  tu  vô  thượng  phạm  hạnh,  cho 
đến,  như  thực  biết  rằng,  sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần 
làm  đã  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa,  biết  như  thật.  Tỳ-kheo  kia  đã 
thành  A-la-hán. 

Tỳ -kheo  kia  sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 


22  Để  bản:  Học  ỊpL  Theo  ngữ  cảnh  dưới,  nên  sửa  lại  là  giác  J|. 

23  Pacli,  định  cú:  Evametaỏ  yathacbhuctaỏ  sammappaóóacya  passati,  vị  ấy  bằng 
chánh  trí  mà  thấy  như  thực  như  vậy. 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  dưới  bóng  cây  đạo  tràng,  nước  Ma-kiệt, 
lúc  mới  thành  Phật. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nghĩ  như  vầy:  “Nay  Ta  đã  được  pháp  thật  sâu 
xa  này,  khó  rõ,  khó  tường,  khó  hiểu,  khó  biết,  rất  là  vi  diệu,  được 
giác  tri  bởi  bậc  trí.  Nay  Ta  nên  thuyết  pháp  cho  ai  trước  nhất,  để 
người  đó  rõ  được  pháp  của  ta?” 

Rồi  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “La-lặc-ca-lam24,  với  các  căn  đã  thuần 
thục,  đáng  được  độ  trước,  vả  lại,  ông  ấy  đang  trông  đợi  Ta  có  pháp.” 
Vừa  nghĩ  như  vậy,  tức  thì  giữa  hư  không  có  vị  trời  bạch  Thế  Tôn 
rằng: 

-La-lặc-ca-lam  đã  chết  bảy  ngày  rồi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Khổ  thay,  sao  người  ấy  chưa  nghe 
được  pháp  của  Ta  mà  đã  chết  rồi!  Giả  sử  người  ấy  nếu  nghe  được 
pháp  của  Ta,  tức  thì  giải  thoát.  ” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  nên  thuyết  pháp  cho  ai 
trước  để  người  này  được  giải  thoát?  uất-đầu-lam-phất25  đáng  được 
độ  trước.  Hãy  thuyết  pháp  cho  ông  ấy  trước  hết.  Nghe  Ta  thuyết 
pháp  xong  sẽ  được  giải  thoát  trước  nhất.” 

Khi  Thế  Tôn  vừa  nghĩ  vậy,  giữa  hư  không  có  vị  trời  nói  rằng: 

-Ông  ấy  đã  chết  rồi,  vào  nửa  đêm  hôm  qua. 

Khi  đó  Thế  Tôn  lại  nghĩ  rằng:  “Uất-đầu-lam-phất  này,  khổ 
thay,  sao  chưa  nghe  được  pháp  của  ta  mà  đã  chết  mất  rồi!  Giả  sử 
người  ấy  nếu  nghe  được  pháp  của  ta,  tức  thì  giải  thoát.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Ai  nghe  pháp  của  ta  trước  hết,  được 
giải  thoát?”  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Năm  Tỳ-kheo  đã  nhiều  lợi  ích  cho 
Ta,  vẫn  theo  sau  Ta  khi  Ta  mới  sinh.”  Rồi  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Năm 
Tỳ-kheo  này  hiện  ở  đâu?”  Bèn  dùng  Thiên  nhãn  quán  sát,  thấy  năm 
Tỳ-kheo  này  đang  ở  trong  vườn  Nai,  trú  xứ  Tiên  nhân,  Ba-la-nại. 
Nay  Ta  hãy  đến  đó  thuyết  pháp  cho  năm  Tỳ-kheo  trước  nhất.  Nghe 


24'  La-laẻc-ca-lam  SiặilElẼ.  Pa0li,  A0ôa0ra  Ka0la0ma;  cf.  Mahaavagga,  Vin.  i.  7. 

Hán,  Tứ  Phần  32  (T22n1428,  tr.  787b06):  A-lan  Ca-lan  HSÍăẵM- 
25,  uất-đầu-lam-phất  HsIllĩSỉ.  Paali,  ibid.,  Uddaka-Raamaputta. 
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pháp  Ta  rồi,  họ  sẽ  được  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  trong  bảy  ngày  nhìn  chăm  chú  vào  cây  đạo 
thọ,  mắt  không  hề  nháy. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  này: 

Chỗ  Ta  ngồi  nay  đây 
Trải  qua  khổ  sinh  tử 
Nắm  chặt  búa  trí  tuệ 
Chặt  đứt  rễ  gai  nhọn. 

Thiên  vương  đến  nơi  đây 
Cùng  các  ma,  quyến  thuộc 
Hàng  phục  bằng  phương  tiện 
Khiến  đội  mũ  giải  thoát. 

Nay  ở  dưới  cây  này 
Ngồi  trên  tòa  kim  cang 
Chứng  đắc  tuệ  vô  ngại 
Thành  tựu  Nhất  thiết  trí. 

Ta  ngồi  dưới  cây  này 
Thấy  rõ  khổ  sinh  tử 
Đã  dứt  nguồn  gốc  tử 
Già  bệnh  hẳn  không  còn. 

Thế  Tôn  sau  khi  nói  kệ  này,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi  về 
hướng  nước  Ba-la-nại. 

Lúc  đó  Phạm  chí  Ưu-tỳ-gia26  từ  xa  thấy  Thế  Tôn,  sắc  sáng  rực 
rỡ  che  khuất  ánh  mặt  trời,  mặt  trăng.  Thấy  vậy,  bạch  Thế  Tôn: 

-Sư  chủ  Cù-đàm  hiện  đang  ở  đâu?  Nương  vào  ai  xuất  gia  học 
đạo?  Thường  thích  thuyết  pháp  nào  để  dạy?  Từ  đâu  lại?  Muôn  đến 
đâu? 

Thế  Tôn  nhìn  Phạm  chí  kia  mà  nói  kệ  này: 

Ta  thành  A-la-hán 
Thế  gian  không  ai  bằng21. 


26'  Ưu-tỳ-già  íỉỉiIUll.  Pa0li,  Upaka,  đạo  sĩ  lõa  hình  (a0jìvaka). 

27'  Tham  chiếu  Paoli,  ibid.,  Sabbaobhibhuo  sabbaviduohamasmi,  Ta,  con  người 
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Trời  cùng  người  thế  gian 
Nay  Ta  ỉà  tối  thượng. 

Ta  cũng  không  thầy  dạy 
Cũng  không  ai  bì  kịp 
Độc  tôn,  không  ai  hơn 
Lạnh  mà  không  ấm  lại2S. 

Nay  đang  chuyển  pháp  luân 
Đi  đến  nước  Ca-thi 
Nay  dùng  thuốc  cam  lồ 
Mở  mắt  người  mù  kia. 

Đất  nước  Ba-la-nạỉ 
Vương  thổ  nước  Ca-thi29 
Trú  xứ  năm  Tỳ -kheo 
Muốn  thuyết  pháp  vỉ  diệu, 

Khiến  họ  sớm  thành  đạo 
Và  được  Lậu  tận  thông 
Để  trừ  nguồn  pháp  ác 
Cho  nên  là  tối  thắng. 

Khi  đó  Phạm  chí  kia  ca  ngợi,  lắc  đầu,  khoanh  tay,  búng  ngón 
tay,  mỉm  cười,  nhắm  theo  đường  mà  đi. 

Khi  Thế  Tôn  đến  Ba-la-nại,  năm  Tỳ-kheo  từ  xa  thấy  Thế  Tôn 
đến.  Thấy  vậy,  họ  bảo  nhau: 

-Đó  là  Sa-môn  Cù-đàm,  đang  từ  xa  đến.  Tánh  tình  đã  tán  loạn, 
tâm  không  chuyên  tinh.  Chúng  ta  đừng  nói  chuyện,  cũng  đừng  đón 
tiếp,  cũng  đừng  mời  ngồi. 

Rồi  năm  người  nói  kệ  này: 

Người  này  không  đáng  kính 


toàn  thắng,  hiểu  biết  tất  cả. 

2S'  Paoli,  ibid.,  Sìtibhuotosmi  nibbuto,  ta  đã  mát  mẻ  (thanh  lương),  nguội  lạnh  (tịch 
diệt). 

29  Ca-thi  inP.  Paoli:  Kaosi,  một  trong  mười  sáu  đại  quốc,  mà  Baoraoòasi  là  thủ 
đô. 
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Đừng  gần  gũi  ân  cần 
Cũng  đừng  có  chào  mừng 
Và  cũng  ctừng  mời  ngồi. 

Năm  Tỳ-kheo  kia  nói  kệ  rồi,  cùng  im  lặng.  Bấy  giờ  Đức  Thế 
Tôn  đến  chỗ  năm  Tỳ-kheo,  càng  lúc  càng  gần,  năm  Tỳ-kheo  kia 
cũng  từ  từ  đứng  dậy  nghênh  tiếp.  Người  thì  trải  chỗ  ngồi.  Người  thì 
lấy  nước.  Thế  Tôn  liền  ngồi  trước  mặt  họ,  tư  duy  như  vầy:  “Những 
con  người  ngu  si,  cuối  cùng  không  thể  giữ  trọn  giao  ước  của  mình. 

Bấy  giờ  năm  Tỳ-kheo  gọi  Đức  Thế  Tôn  bằng  “bạn30”. 

Thế  Tôn  bảo  năm  Tỳ -kheo: 

-Các  ông  chớ  gọi  Bậc  Vô  Thượng,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giác  là  bạn.  Vì  sao?  Nay  Ta  đã  thành  Vô  Thượng,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác,  đã  được  thiện  cam  lồ.  Các  ông  hãy  chú  tâm  nghe  pháp 
ngữ  của  ta. 

Bấy  giờ  năm  Tỳ-kheo  kia  nói  với  Thế  Tôn: 

-Cù-đàm,  xưa  tu  khổ  hạnh  còn  không  thể  được  pháp  thượng 
nhân,  huống  chi  hôm  nay  ý  tình  tán  loạn  mà  nói  đắc  đạo  ư? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  năm  người,  các  ông  đã  từng  nghe  Ta  vọng  ngữ 
chưa? 

Năm  Tỳ-kheo  đáp: 

-Chưa,  Cù-đàm! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Như  Lai,  Đẳng  Chánh  Giác,  đã  có  được  cam  lồ.  Các  ông  hãy 
chú  tâm  nghe  Ta  thuyết  pháp. 

Khi  đó  Đức  Thế  Tôn  lại  tự  nghĩ:  “Nay  Ta  có  thể  hàng  phục 
năm  người  này.”  Rồi  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Này  năm  Tỳ-kheo,  các  ông  nên  biết,  có  bốn  chân  lý  này. 
Những  gì  là  bốn?  Đó  là  Khổ  đế,  Khổ  tập  đế,  Khổ  tận  đế,  Khổ  xuất 
yếu  đế. 


30. 


Khanh  ỊỊ0I,  trong  Hán  dịch;  aovuso,  trong  Paoli. 
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Thế  nào  là  Khổ  đế?  Sinh  khổ,  già  khổ,  bệnh  khổ,  chết  khổ,  ưu 
bi  não  khổ,  sầu  ưu  khổ,  không  thể  kể  hết.  Oán  ghét  gặp  nhau  khổ,  ân 
ái  chia  lìa  khổ,  không  được  những  điều  ham  muôn  cũng  lại  là  khổ. 
Nói  tóm,  năm  thạnh  ấm  là  khổ.  Đó  gọi  là  Khổ  đế. 

Thế  nào  là  Khổ  tập  đế?  Ái  đưa  đến  tái  sinh,  tập  hành  không 
mệt  mỏi,  ý  thường  tham  đắm31.  Đó  gọi  là  Khổ  tập  đế. 

Thế  nào  là  Khổ  tận  đế?  Ái  kia  diệt  tận  không  dư  tàn,  cũng 
không  tái  sinh  khởi.  Đó  gọi  là  Khổ  tận  đế. 

Thế  nào  là  Khổ  xuất  yếu  đế?  Đó  là  tám  phẩm  đạo  của  Hiền 
thánh32,  gồm  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định. 

Đó  gọi  là  pháp  Tứ  đế. 

Lại  nữa,  này  năm  Tỳ-kheo,  pháp  bốn  Thánh  đế  này,  Khổ  đế 
làm  phát  sinh  mắt,  sinh  trí,  sinh  minh,  sinh  giác,  sinh  quang,  sinh  tuệ. 
Đó  là  pháp  trước  kia  chưa  từng  được  nghe.  Lại  nữa,  Khổ  đế  là  chân 
thật,  nhất  định  không  hư  dối,  không  vọng,  không  thể  khác;  là  điều 
được  Thế  Tôn  nói.  Cho  nên  gọi  là  Khổ  đế. 

Khổ  tập  đế  làm  phát  sinh  mắt,  sinh  trí,  sinh  minh,  sinh  giác, 
sinh  quang,  sinh  tuệ;  là  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe.  Lại 
nữa,  Khổ  tập  đế  là  chân  thật,  nhất  định  không  hư  dôi,  không  vọng, 
không  thể  khác;  là  điều  được  Thế  Tôn  nói.  Cho  nên  gọi  là  Khổ  tập 
đế. 

Khổ  tận  đế  làm  phát  sinh  mắt,  sinh  trí,  sinh  minh,  sinh  giác, 
sinh  quang,  sinh  tuệ;  là  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe.  Lại 
nữa,  Khổ  tận  đế  là  chân  thật,  nhất  định  không  hư  dôi,  không  vọng, 
không  thể  khác;  là  điều  được  Thế  Tôn  nói.  Cho  nên  gọi  là  Khổ  tận 
đế. 


3I'  Tham  chiếu  Paơli,  ibid. ,  taíhaơ  ponobbhavikaơ,  nandĩra0gasahagata0, 
tatratatraơbhinandinì,  seyyathidaỏ-ka0mataíha0,  bhavataníha0,  vibhavataòhaơ,  ái 
đưa  đến  hữu  đương  lai,  câu  hữu  với  hỷ  tham,  thích  thú  sẽ  ở  đây,  ở  kia,  tUc  là, 
ái,  hữu  ái,  phi  hữu  ái. 

32'  Nguyên  bản:  Đẳng  kiến,  đẳng  trị,  đẳng  ngữ,  đẳng  nghiệp,  đẳng  mạng,  đẳng 
phương  tiện,  đẳng  niệm,  đẳng  định. 
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Khổ  xuất  yếu  đế  làm  phát  sinh  mắt,  sinh  trí,  sinh  minh,  sinh 
giác,  sinh  quang,  sinh  tuệ;  là  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe. 
Lại  nữa,  Khổ  xuất  yếu  đế  là  chân  thật,  nhất  định  không  hư  dối, 
không  vọng,  không  thể  khác;  là  điều  được  Thế  Tôn  nói.  Cho  nên  gọi 
là  Khổ  xuất  yếu  đế. 

Năm  Tỳ-kheo  nên  biết,  bôn  Đế  này  được  ba  lần  chuyển  với 
mười  hai  hành.  Ai  không  biết  như  thật,  không  thành  Vô  thượng, 
Chánh  chân,  Đẳng  chánh  giác.  Ta  vì  đã  phân  biệt  bốn  Đế  này,  ba 
lần  chuyển  với  mười  hai  hành,  biết  nó  như  thật,  cho  nên  thành  Vô 
thượng,  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác. 

Sau  khi  nghe  thuyết  pháp  này,  A-nhã  Câu-lân  dứt  sạch  trần 
cấu,  được  mắt  pháp  trong  sạch.  Lúc  đó  Đức  Thế  Tôn  bảo  A-nhã 
Câu-lân: 

-Nay  ông  đã  đến  với  pháp,  đã  đắc  pháp33. 

Câu-lân  đáp: 

-Thưa  vâng,  Thế  Tôn!  Con  đã  đến  với  pháp,  đã  đắc  pháp. 

Địa  thần  sau  khi  nghe  nghe  những  lời  như  vậy,  liền  xướng 

rằng: 

-Nay  Như  Lai  tại  nước  Ba-la-nại  đã  chuyển  pháp  luân  mà  chư 
Thiên,  người  đời,  Ma  và  Ma  thiên,  người  cùng  phi  nhân,  đều  không 
chuyển  được.  Hôm  nay  Như  Lai  chuyển  pháp  luân  này,  A-nhã  Câu- 
lân  đã  được  pháp  cam  lồ. 

Khi  đó,  Tứ  Thiên  vương  nghe  địa  thần  xướng,  lại  chuyển  lời 
tiếp  xướng  rằng: 

-A-nhã  Câu-lân  đã  đắc  pháp  vị  cam  lồ. 

Rồi  trời  Tam  thập  tam  lại  nghe  từ  Tứ  Thiên  vương.  Diễm 
thiên  nghe  từ  trời  Tam  thập  tam,  cho  đến  Đâu-thuật  thiên,  lần  lượt 
nghe  tiếng  và  cho  đến  Phạm  thiên  cũng  nghe  tiếng:  “Như  Lai  tại 


Hán  dịch  không  hết  ý  nguyên  lai  có  tên  gọi  “A-nhã.”  Paoli,  ibid.  Phật  nói: 
“Người  đã  hiểu,  này  Kiều-trần-như  (aóóaosi  vata,  bho  koònaóóo)”,  do  đó 
Trưởng  lão  Kiều-trần-như  (Koònaóóa)  được  gọi  là  “A-nhã  Kiều-trần-như” 
(aóóaosikoònaóóo:  Aóóaota-  Koònaóóo). 


33. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  14 


375 


nước  Ba-la-nại  đã  chuyển  pháp  luân  mà  chư  Thiên,  người  đời,  Ma 
và  Ma  thiên,  người  cùng  phi  nhân,  đều  không  chuyển  được.  Nay 
Như  Lai  chuyển  pháp  luân  này.”  Bấy  giờ  liền  có  tên  gọi  là  A-nhã 
Câu-lân. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  năm  Tỳ-kheo: 

-Các  ông,  hai  người  ở  lại  để  được  chỉ  dạy;  ba  người  đi  khất 
thực.  Ba  người  khất  thực  được  rồi  thì  sáu  người  sẽ  cùng  ăn.  Ba  người 
ở  lại  để  được  chỉ  dạy,  hai  người  đi  khất  thực.  Hai  người  khất  thực 
được  rồi  thì  sáu  người  cùng  ăn. 

Bấy  giờ,  sự  giáo  huấn  này  trở  thành  pháp  vô  sinh  Niết-bàn, 
cũng  thành  không  sinh,  không  bệnh,  không  già,  không  chết.  Lúc  đó 
cả  thảy  năm  Tỳ-kheo  đều  thành  A-la-hán.  Bấy  giờ,  tam  thiên  đại 
thiên  sát  độ  có  năm  vị  A-la-hán,  với  Phật  là  sáu. 

Rồi  Thế  Tôn  bảo  năm  Tỳ-kheo: 

-Tất  cả  các  ông  cùng  nhau  đi  khất  thực  trong  nhân  gian,  cẩn 
thận  đừng  đi  một  mình34.  Còn  những  chúng  sinh  mà  các  căn  thuần 
thục,  những  người  đáng  được  độ.  Nay  Ta  sẽ  đến  thôn  Ưu-lưu-tỳ35, 
thuyết  pháp  tại  đó. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đi  đến  thôn  xóm  Ưu-lưu-tỳ.  Khi  đó  bên 
dòng  sông  Liên-nhã36  có  Ca-diếp37  đang  sinh  sống  tại  đó.  Ông  biết 
thiên  văn,  địa  lý;  không  gì  không  thông  suốt.  Toán  số  cây  lá  tất  cả 
đều  biết  rõ.  Ông  dẫn  năm  trăm  đệ  tử  thường  ngày  đi  giáo  hóa.  Cách 
Ca-diếp  không  xa  có  thạch  thất.  Ớ  trong  thạch  thất,  có  rồng  độc  đang 
ở  tại  đó. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đến  chỗ  Ca-diếp.  Đến  nơi,  nói  với  Ca-diếp: 

-Tôi  muốn  ngủ  nhờ  trong  thạch  thất  một  đêm.  Nếu  đồng  ý,  tôi 


34-  Hán:  Thận  mạc  độc  hành  'IÍEIÍSìÍT-  Pacli,  ibid.,  Mac  ekena  dve  agamittha,  hai 
người  chớ  đi  theo  một  hướng. 

35,  Ưu-lưu-tỳ  ®§?fcb.  Pacli:  Uruvelac. 

36-  Liên-nhã  SẼ,  cũng  nói  là  Ni-liên-thuyền.  Pacli:  Neraójara0. 

37'  Ưu-lưu-tỳ  Ca-diếp  ÍỄii ỊLỉầll.  hay  uất-tỳ-la  Ca-diếp.  Pacli:  Uruvelakassapa, 
đạo  sĩ  bện  tóc  (jaseila). 
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sẽ  đến  ở. 

Ca-diếp  đáp  rằng: 

-Tôi  không  tiếc  gì.  Nhưng  ở  đó  có  một  con  rồng  độc,  sợ  sẽ  làm 
tổn  hại  đến  ông. 

Thế  Tôn  bảo  : 

-Ca-diếp,  đừng  lo,  rồng  không  hại  Ta!  Chỉ  cần  đồng  ý,  Ta  ở  đó 
một  đêm. 

Ca-diếp  đáp: 

-Nếu  muốn  ở,  tùy  ý  đến  ở. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  liền  vào  thạch  thất,  trải  chỗ  nằm  mà 
nghỉ,  kiết  già  phu  tọa,  chánh  thân,  chánh  ý,  cột  niệm  tại  tiền.  Lúc 
đó,  rồng  độc  thấy  Thế  Tôn  ngồi;  nó  liền  phun  lửa  độc.  Thế  Tôn 
nhập  Từ  Tam-muội,  từ  Từ  Tam-muội  khởi,  nhập  Diệm  quang  Tam- 
muội. 

Bấy  giờ  lửa  của  rồng  và  ánh  sáng  Phật  cùng  lúc  phát  sáng. 
Đêm  đó  Ca-diếp  dậy  quan  sát  tinh  tú,  thấy  trong  thạch  thất  có  ánh 
sáng  và  lửa  lớn.  Thấy  vậy,  ông  bảo  các  đệ  tử: 

-Sa-môn  Cù-đàm  này  dung  mạo  đoan  chánh,  nay  bị  con  rồng 
này  hại.  Thật  đáng  thương  tiếc.  Trước  đây,  ta  cũng  đã  có  lời  này,  ở 
đó  có  rồng  ác  không  thể  nghỉ  đêm! 

Lúc  đó  Ca-diếp  bảo  năm  trăm  đệ  tử: 

-Các  người  cầm  bình  nước  và  mang  thang  cao  đến  chữa  lửa,  để 
Sa-môn  kia  được  thoát  khỏi  nạn  này. 

Bấy  giờ,  Ca-diếp  dẫn  năm  trăm  đệ  tử  đến  thạch  thất  để  chữa 
lửa  này.  Người  thì  cầm  nước  rưới,  người  thì  bắc  thang.  Nhưng  không 
thể  dập  tắt  được  lửa,  đều  là  do  oai  thần  của  Như  Lai  tạo  nên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nhập  Từ  Tam-muội  dần  dần  khiến  cho  con 
rồng  kia  không  còn  sân  hận  nữa.  Lúc  này  tâm  rồng  ác  kia  tỏ  ra  sợ 
sệt,  chạy  qua  chạy  lại  muôn  thoát  ra  khỏi  thạch  thất,  nhưng  không  ra 
khỏi  thạch  thất  được.  Khi  đó  con  rồng  ác  kia,  hướng  đến  Như  Lai, 
chui  vào  bát  Thế  Tôn  ở. 

Khi  đó,  Thế  Tôn  dùng  tay  phải  xoa  mình  rồng  ác,  rồi  nói  kệ 
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Rồng  ra  thật  là  khó 
Rồng  với  rồng  gặp  nhau 
Rồng  chớ  nổi  tâm  hại 
Rồng  ra  thật  là  khó. 

Quá  khứ  hằng  sa  số 
Chư  Phật  Bát-niết-bàn 
Ngươi  chưa  hề  gặp  lại 
Đều  do  lửa  sân  hận. 

Tâm  thiện  hướng  Như  Lai 
Mau  bỏ  độc  sân  này 
Đã  trừ  độc  sân  nhuế 
Liền  được  sinh  lên  trời. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  15 

Phẩm  24:  CAO  TRÀNG  (2) 

KINH  SỐ  5  (tt) 

Bấy  giờ,  con  rồng  dữ  kia  thè  lưỡi  liếm  tay  Như  Lai  và  nhìn  kỹ 
mặt  Như  Lai.  Sáng  hôm  sau,  Thế  Tôn  mang  rồng  dữ  đó  đến  gặp  Ca- 
diếp  và  nói  với  Ca-diếp: 

-Đây  là  rồng  dữ,  thật  hung  bạo.  Nay  đã  bị  hàng  phục. 

Bấy  giờ  Ca-diếp  thấy  được  rồng  dữ  rồi,  thì  trong  lòng  hoảng  sợ, 
bạch  Thế  Tôn: 

-Thôi!  Thôi!  Sa-môn!  Đừng  bước  tới,  rồng  sẽ  gây  hại! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ca-diếp,  đừng  sợ!  Nay  Ta  đã  hàng  phục  nó  rồi,  sau  này  sẽ 
không  gây  hại  nữa.  Vì  sao?  Vì  rồng  này  đã  được  giáo  hóa  rồi. 

Bấy  giờ,  Ca-diếp  cùng  năm  trăm  đệ  tử  khen  ngợi: 

-Việc  chưa  từng  có!  Thật  là  kỳ  đặc!  Sa-môn  Cù-đàm  này  oai 
thần  thật  lớn,  có  thể  hàng  phục  rồng  dữ  này,  khiến  không  làm  ác. 
Tuy  vậy,  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo. 

Bấy  giờ  Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Đại  Sa-môn,  hãy  nhận  lời  thỉnh  cầu  chín  mươi  ngày  của  tôi. 
Những  thứ  cần  dùng  như  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  tọa 
cụ,  thuốc  men  trị  bệnh,  tôi  sẽ  cung  cấp  hết  thảy. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  cầu  của  Ca-diếp.  Thế 
Tôn  đem  rồng  thần  này  thả  vào  trong  biển  lớn.  Rồng  dữ  kia  tùy  theo 
mạng  sống  dài  ngắn,  sau  khi  mạng  chúng  sinh  lên  trời  Tứ  Thiên 
vương.  Sau  đó  Như  Lai  trở  về  nghỉ  tại  thạch  thất.  Ca-diếp  sắp  đặt 
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nhiều  đồ  ăn  uống  xong,  đến  bạch  Thế  Tôn: 

-Đồ  ăn  thức  uống  đã  chuẩn  bị  xong,  xin  mời  đến  thọ  thực. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ca-diếp  về  trước.  Tôi  sẽ  đi  ngay  vậy. 

Sau  khi  Ca-diếp  đi  khỏi,  Ngài  liền  đến  trên  cõi  Diêm-phù-đề, 
bên  dưới  cây  Diêm-phù,  nhặt  quả  Diêm-phù  rồi,  trở  về  trước,  ngồi 
trong  thạch  thất  Ca-diếp. 

Khi  Ca-diếp  về  đã  thấy  Thế  Tôn  ở  trong  thạch  thất,  liền  bạch 
Thế  Tôn: 

-Sa-môn  từ  đường  nào  đến  thạch  thất? 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Sau  khi  ông  đi,  tôi  đến  trên  cõi  Diêm-phù-đề,  bên  dưới  cây 
diêm-phù,  nhặt  quả  diêm-phù  rồi  trở  về  ngồi  đây.  Ca-diếp  nên  biết, 
quả  này  rất  thơm  ngon,  hãy  cầm  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  đáp: 

-Tôi  không  cần  cái  này.  Sa-môn  tự  lấy  ăn. 

Bấy  giờ  Ca-diếp  lại  tự  nghĩ  như  vầy:  “Sa-môn  này  có  thần  túc 
siêu  việt,  có  oai  lực  lớn,  mới  có  thể  đến  trên  cõi  Diêm-phù  nhặt  trái 
ngon  này.  Tuy  nhiên,  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Sau  khi  Thế  Tôn  ăn  xong  thì  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Sáng  sớm 
Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn,  bạch  Thế  Tôn: 

-Đã  đến  giờ  ăn,  mời  đến  thọ  thực. 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  hãy  đi  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Ca-diếp  vừa  đi  khỏi,  Ngài  liền  đến  trên  cõi  Diêm-phù,  nhặt 
trái  a-ma-lặc  rồi  trở  về  trước,  ngồi  trong  thạch  thất  Ca-diếp. 

Ca-diếp  hỏi  Thế  Tôn: 

-Sa-môn  từ  đường  nào  đến  chôn  này? 

Phật  trả  bảo: 

-Sau  khi  ông  đi,  tôi  đến  trên  cõi  Diêm-phù,  nhặt  trái  này  lại, 
nó  rất  là  thơm  ngon,  nếu  cần  thì  lấy  ăn! 

Ca-diếp  đáp: 
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-Tôi  không  cần  thứ  này.  Sa-môn  tự  lấy  ăn. 

Khi  đó  Ca-diếp  lại  tự  nghĩ:  “Sa-môn  này  rất  có  thần  lực,  có  oai 
thần  lớn.  sau  khi  ta  đi,  đi  lấy  quả  này  về.  Tuy  nhiên,  vẫn  không  bằng 
ta  đắc  chân  đạo.” 

Sau  khi  Thế  Tôn  ăn  xong  liền  trở  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Ngày 
hôm  sau,  Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn  mà  nói  rằng: 

-Đã  đến  giờ  cơm,  xin  mời  đến  thọ  thực. 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  hãy  đi  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Sau  khi  Ca-diếp  đi,  Thế  Tôn  đến  Bắc  uất-đan-viết  lấy  lúa  chín 
muộn  tự  nhiên  lại,  trở  về  trước  thạch  thất  Ca-diếp. 

Ca-diếp  hỏi  Phật: 

-Sa-môn  từ  đường  nào  đến  ngồi  đây? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Sau  khi  ông  đi,  tôi  đến  uất-đan-viết  gặt  lấy  lúa  chín  muộn  tự 
nhiên  rất  là  thơm  ngon.  Ca-diếp  cần  thì  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  đáp: 

-Tôi  không  cần  thứ  này.  Sa-môn  tự  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  lại  tự  nghĩ:  “Sa-môn  này  có  thần  lực  lớn,  có  oai  thần 
lớn.  Tuy  nhiên  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Sau  khi,  Thế  Tôn  ăn  xong  thì  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Ngày  hôm 
sau,  Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn  nói: 

-Đã  đến  giờ  cơm,  xin  mời  đến  thọ  thực. 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  hãy  đi  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Sau  khi  Ca-diếp  đi,  Thế  Tôn  đến  Cù-da-ni  nhặt  quả  A-lê-lặc, 
về  trước  vào  thạch  thất  Ca-diếp. 

Ca-diếp  hỏi  Phật: 

-Sa-môn  từ  đường  nào  đến  ngồi  đây? 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Sau  khi  ông  đi,  tôi  đến  Cù-da-ni  nhặt  quả  này  lại  rất  thơm 
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ngon.  Ca-diếp  cần  thì  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  đáp  rằng: 

-Tôi  không  cần  thứ  này.  Sa-môn  tự  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  lại  tự  nghĩ:  “Sa-môn  này  có  thần  lực  lớn,  có  oai  thần 
lớn.  Tuy  nhiên  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Sau  khi,  Thế  Tôn  ăn  xong  thì  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Ngày  hôm 
sau,  Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn  bạch: 

-Đã  đến  giờ  cơm,  xin  mời  đến  thọ  thực! 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  hãy  đi  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Sau  khi  Ca-diếp  đi,  Thế  Tôn  đến  Phất-vu-đãi  nhặt  trái  Tỳ-ê-lặc 
rồi,  về  trước  ngồi  trong  thạch  thất  Ca-diếp. 

Ca-diếp  hỏi  Phật: 

-Sa-môn  từ  đường  nào  đến  ngồi  đây? 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Sau  khi  ông  đi,  tôi  đến  Phất-vu-đãi  nhặt  quả  này  rất  thơm 
ngon.  Ca-diếp  cần  thì  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  đáp: 

-Tôi  không  cần  thứ  này.  Sa-môn  tự  lấy  mà  ăn. 

Ca-diếp  lại  tự  nghĩ:  “Sa-môn  này  có  thần  lực  lổn,  có  oai  thần 
lớn.  Tuy  nhiên  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Sau  khi,  Thế  Tôn  ăn  xong  thì  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi. 

Lúc  này,  Ca-diếp  sắp  có  đại  tế  đàn.  Năm  trăm  đệ  tử  cầm  búa 
bửa  củi.  Tay  nhấc  búa  lên  nhưng  búa  không  xuống.  Lúc  đó,  Ca-diếp 
tự  nghĩ  như  vầy:  “Đây  chắc  Sa-môn  làm.”  Khi  đó  Ca-diếp  hỏi  Thế 
Tôn: 

-Nay  muốn  bửa  củi,  vì  sao  búa  không  hạ  xuống  được? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Muôn  cho  búa  hạ  xuống  được  phải  không? 

Đáp: 

-Muốn  hạ  xuống. 
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Búa  liền  hạ  xuống.  Lúc  búa  kia  đã  hạ  xuống,  lại  không  nhấc 
lên  được.  Ca-diếp  lại  bạch  Phật: 

-Búa  sao  không  nhấc  lên  được? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Muôn  cho  búa  lên  chăng? 

Đáp: 

-Muốn  nhấc  lên. 

Búa  liền  nhấc  lên. 

Bấy  giờ,  đệ  tử  của  Ca-diếp  muốn  nhen  lửa,  nhưng  nhen  không 
cháy.  Lúc  đó,  Ca-diếp  lại  tự  nghĩ  như  vầy:  “Đây  chắc  Sa-môn  Cù- 
đàm  gây  ra.” 

Ca-diếp  bạch  Phật: 

-Vì  sao  nhen  lửa  không  cháy? 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Muốn  lửa  cháy  phải  không? 

Đáp: 

-Muôn  cho  cháy. 

Lửa  liền  cháy.  Sau  đó  muốn  dập  tắt,  lửa  lại  không  tắt.  Ca-diếp 
bạch  Phật: 

-Sao  lửa  dập  không  tắt? 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Muốn  cho  lửa  tắt  phải  không? 

Đáp: 

-Muôn  cho  tắt. 

Lửa  liền  tắt  ngay.  Ca-diếp  liền  tự  nghĩ  như  vầy:  “Sa-môn  Cù- 
đàm  này  diện  mạo  đoan  chánh,  hiếm  có  trong  đời.  Ngày  mai  ta  có  tế 
lễ  lớn.  Quốc  vương,  nhân  dân  tất  cả  đều  tụ  tập.  Nếu  họ  thấy  Sa-môn 
này,  ta  sẽ  không  còn  được  cúng  dường.  Sa-môn  này  ngày  mai  không 
đến  sẽ  là  đại  phúc.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  những  suy  nghĩ  trong  lòng  Ca-diếp. 
Sáng  hôm  sau,  Ngài  đến  uất-đan-viết,  lấy  lúa  chín  muộn  tự  nhiên; 
đến  Cù-da-ni  lấy  sữa;  rồi  đến  ao  A-nậu-đạt  mà  dùng.  Trọn  ngày  ở 
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chỗ  đó,  chiều  tối  về  thạch  thất  nghỉ  ngơi. 

Sáng  hôm  sau,  Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn  hỏi: 

-Sa-môn,  hôm  qua  sao  không  đến? 

Phật  bảo  Ca-diếp: 

-Hôm  qua  ông  đã  nghĩ  như  vầy:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  diện 
mạo  đoan  chánh,  hiếm  có  trong  đời.  Ngày  mai  ta  có  tế  lễ  lớn.  Nếu 
quốc  vương,  nhân  dân  thấy  được  Sa-môn  này,  sẽ  cắt  đứt  cúng 
dường  cho  ta.  Nếu  ông  ta  không  đến  sẽ  là  đại  phúc.”  Tôi  biết  được 
những  suy  nghĩ  trong  lòng  của  ông,  mới  đến  uất-đan-viết  gặt  lấy 
lúa  chín  muộn  tự  nhiên,  đến  Cù-da-ni  lấy  sữa;  rồi  đến  bên  ao  A- 
nậu-đạt  mà  ăn.  Trọn  ngày  ở  chỗ  đó,  chiều  tối  về  thạch  thất  nghỉ 
ngơi. 

Lúc  đó,  Ca-diếp  lại  tự  nghĩ  như  vầy:  “Đại  Sa-môn  này,  có  thần 
túc  lớn,  có  thật  oai  thần.  Tuy  nhiên,  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân 
đạo.” 

Thế  Tôn  ăn  xong,  trở  về  thạch  thất  nghỉ  ngơi.  Ngay  đêm  đó,  Tứ 
Thiên  vương  đến  chỗ  Thế  Tôn  nghe  kinh  pháp.  Tứ  Thiên  vương  cũng 
có  ánh  sáng,  Phật  cũng  phóng  ánh  sáng  lớn,  chiếu  cả  sơn  động 
hoang  dã  kia  tỏa  sáng  một  màu.  Đêm  hôm  đó  Ca-diếp  thấy  được  ánh 
sáng.  Sáng  hôm  sau  đến  chỗ  Thế  Tôn,  bạch  Thế  Tôn: 

-Đêm  qua,  ánh  sáng  gì  chiếu  sáng  núi  non  hoang  dã  này? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đêm  qua  Tứ  Thiên  vương  đến  chỗ  tôi  nghe  pháp.  Đó  là  ánh 
sáng  của  Tứ  Thiên  vương  kia. 

Lúc  đó  Ca-diếp  lại  tự  nghĩ:  “Sa-môn  này  rất  có  thần  lực,  mới 
khiến  cho  Tứ  Thiên  vương  đến  nghe  kinh  pháp.  Tuy  nhiên,  thần  lực 
này  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Thế  Tôn  ăn  xong,  trở  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Nửa  đêm,  Thích 
Đề-hoàn  Nhân  đến  chỗ  Thế  Tôn  nghe  pháp.  Ánh  sáng  của  Thiên  đế 
lại  chiếu  sáng  núi  đó.  Ca-diếp  kia  đêm  dậy  ngắm  sao,  thấy  ánh  sáng 
này. 

Sáng  hôm  sau,  Ca-diếp  tới  chỗ  Thế  Tôn,  hỏi: 
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-Cù-đàm,  đêm  qua  có  ánh  sáng  thật  là  đặc  biệt.  Vì  sao  có  ánh 
sáng  như  vậy? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đêm  qua,  Thiên  đế  Thích  đến  đây  nghe  kinh.  Cho  nên  có  ánh 
sáng  như  vậy. 

Ca-diếp  lại  tự  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  thật  có  thần  lực,  có 
oai  thần  lớn,  mới  có  thể  khiến  cho  Thiên  đế  Thích  đến  nghe  kinh 
pháp.  Tuy  vậy  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Thế  Tôn  ăn  xong,  trở  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Nửa  đêm  Phạm 
Thiên  vương  phóng  ánh  sáng  lớn  chiếu  xuống  núi  này,  đến  chỗ  Thế 
Tôn  nghe  kinh  pháp.  Đêm  đó  Ca-diếp  thức  dậy,  thấy  ánh  sáng.  Sáng 
hôm  sau  đến  chỗ  Thế  Tôn,  hỏi: 

-Đêm  qua,  ánh  sáng  chiếu  sáng  hơn  ánh  sáng  của  mặt  trời, 
mặt  trăng.  Có  những  nhân  duyên  gì  mà  có  thứ  ánh  sáng  này? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ca-diếp  nên  biết,  đêm  qua,  Đại  phạm  Thiên  vương  đến  chỗ 
Ta  nghe  kinh  pháp. 

Lúc  đó  Ca-diếp  lại  tự  nghĩ  như  vầy:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  rất 
có  thần  lực,  mới  khiến  Tổ  phụ  của  ta  đến  chỗ  Sa-môn  này  mà  nghe 
kinh  pháp.  Tuy  nhiên,  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  được  y  năm  mảnh  cũ  rách1,  muôn  giặt  giũ,  tự 
nghĩ:  “Ta  sẽ  giặt  y  này  ở  chỗ  nào?” 

Lúc  đó,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  được  trong  lòng  Thế  Tôn 
nghĩ  gì,  liền  biến  ra  một  hồ  tắm,  rồi  bạch  Thế  Tôn: 

-Xin  hãy  đến  đây  giặt  y! 

Lúc  đó  Thế  Tôn  lại  tự  nghĩ:  “Ta  phải  đứng  chỗ  nào  để  đạp  giặt 
y này?” 

Lúc  đó,  Tứ  Thiên  vương  biết  được  trong  lòng  Thế  Tôn  nghĩ  gì, 
liền  nhấc  một  tảng  đá  vuông  lớn  đặt  mé  nước,  rồi  bạch  Thế  Tôn: 


1. 


Pa0li,  ibid.  Thế  Tôn  lượm  được  y  phấn  tảo  (samayena  bhagavato  paỏsukuolaỏ 
uppannaỏ  hoti). 
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“Xin  hãy  đứng  chỗ  này  mà  đạp  y!  ” 

Lúc  đó,  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Ta  phơi  y  này  ở  chỗ  nào?” 

Lúc  đó,  Thần  cây  biết  được  trong  lòng  Thế  Tôn  nghĩ  gì,  liền 
làm  oằn  nhánh  cây  xuống,  rồi  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  phơi  y  chỗ  này! 

Sáng  hôm  sau,  Ca-diếp  đến  chỗ  Thế  Tôn,  bạch  Thế  Tôn: 

-Chỗ  này  trước  đây  không  có  ao,  nay  có  ao  này?  Trước  không 
có  cây,  nay  có  cây  này?  Trước  không  có  đá,  nay  có  tảng  đá  này. 
Nguyên  nhân  gì  mà  có  sự  thay  đổi  này? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đây  là  hôm  qua  Thiên  đế  Thích  biết  tôi  muôn  giặt  y  cho  nên 
làm  hồ  tắm  này.  Tôi  lại  nghĩ:  “Đứng  chỗ  nào  để  đạp  giặt  y  này?”  Tứ 
Thiên  vương  biết  tôi  đang  nghĩ  gì,  liền  mang  đá  này  đến.  Tôi  lại 
nghĩ:  “Phơi  y  này  ở  chỗ  nào?”  Thần  cây  biết  tôi  đang  nghĩ  gì,  liền 
oằn  nhánh  cây  này  vậy. 

Lúc  đó,  Ca-diếp  nghĩ  như  vầy:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  tuy  có 
thần  lực  những  vẫn  không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Thế  Tôn  ăn  xong,  trở  về  chỗ  kia  nghỉ  ngơi.  Nửa  đêm,  có  nhiều 
mây  đen  nổi  lên,  rồi  đổ  mưa  lớn.  Sông  lớn  Liên-nhã  bị  nước  lũ  ngập 
tràn. 

Lúc  đó,  Ca-diếp  tự  nghĩ:  “Nước  lũ  tràn  sông  này,  Sa-môn  nhất 
định  sẽ  bị  nước  cuốn  trôi.  Nay  ta  ra  xem  thử.” 

Lúc  đó,  Ca-diếp  cùng  năm  trăm  đệ  tử  ra  sông.  Bấy  giờ  Thế 
Tôn  đang  đi  trên  nước,  chân  không  bị  dính  nước.  Khi  đó  Ca-diếp  từ 
xa  thấy  Thế  Tôn  đi  trên  mặt  nước.  Ca-diếp  thấy  vậy,  liền  nghĩ: 
“Thật  là  kỳ  đặc!  Sa-môn  Cù-đàm  lại  có  thể  đi  trên  mặt  nước.  Ta 
cũng  có  thể  đi  trên  mặt  nước,  nhưng  không  thể  khiến  cho  chân  không 
dính  nước  mà  thôi.  Sa-môn  này  tuy  thật  có  thần  lực.  Nhưng  vẫn 
không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.” 

Khi  đó  Thế  Tôn  bảo  Ca-diếp: 

-Ông  không  phải  là  A-la-hán,  cũng  không  biết  đạo  A-la-hán. 
Ông  còn  chưa  biết  tên  A-la-hán,  huống  chi  là  đắc  đạo  sao?  Ông  là 
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người  mù.  Mắt  không  trông  thấy  gì  hết.  Như  Lai  đã  biến  hóa  ngần  ấy 
sự,  mà  ông  vẫn  cứ  nói:  “Không  bằng  ta  đắc  chân  đạo.”  Ông  vừa  nói 
rằng:  “Ta  có  thể  đi  trên  mặt  nước.”  Bấy  giờ  là  lúc  thích  hợp.  Có  thể 
cùng  đi  trên  mặt  nước  chăng?  Ông  nay  hãy  bỏ  tâm  tà  kiến,  đừng  để 
phải  chịu  khổ  não  lâu  dài  như  vậy. 

Lúc  đó,  Ca-diếp  nghe  Thế  Tôn  nói  như  vậy,  liền  đến  trước, 
mặt  đảnh  lễ  sát  chân: 

-Con  xin  hối  lỗi,  biết  rõ  sai  trái  xúc  phạm  Như  Lai.  Cúi  xin 
nhận  sự  sám  hôi  này. 

Như  vậy  ba  lần. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Chấp  nhận  sự  hối  lỗi  của  ông,  đã  biết  tội  quấy  nhiễu  Như  Lai. 

Lúc  đó,  Ca-diếp  bảo  năm  trăm  đệ  tử: 

-Các  vị,  mỗi  người  hãy  làm  theo  những  gì  mình  thích.  Ta  nay 
tự  quy  y  Sa-môn  Cù-đàm. 

Lúc  đó,  năm  trăm  đệ  tử  bạch  Ca-diếp: 

-Chúng  con  trước  đây,  lúc  hàng  phục  rồng  cũng  có  ý  muôn  quy 
Sa-môn  Cù-đàm.  Nếu  thầy  tự  quy  y  Cù-đàm  thì  năm  trăm  đệ  tử 
chúng  con  thảy  đều  tự  quy  y  với  Cù-đàm. 

Ca-diếp  nói: 

-Nay  thật  là  thích  hợp.  Nhưng  tâm  ta  lại  chấp  vào  sự  ngu  si 
này,  thấy  ngần  ấy  sự  biến  hóa  mà  tâm  ý  vần  còn  không  tỏ,  vẫn  tự 
xưng  ta  được  đạo  chân  chánh. 

Rồi  Ca-diếp  cùng  với  năm  trăm  đệ  tử  vây  quanh  trước  sau  đi 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  chúng  con  được  làm  Sa-môn,  tu 
hạnh  thanh  tịnh. 

Theo  pháp  thường  của  chư  Phật,  nếu  Phật  nói: 

-Thiện  lai,  Tỳ-kheo! 

Người  ấy  liền  thành  Sa-môn. 

Lúc  này,  Thế  Tôn  bảo  Ca-diếp: 
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-Thiện  lai,  Tỳ-kheo!  Pháp  này  vi  diệu.  Hãy  khéo  tu  phạm 
hạnh2. 

Bấy  giờ,  y  phục  đang  mặc  của  Ca-diếp  và  năm  trăm  đệ  tử  thảy 
đều  biến  thành  ca-sa,  tóc  trên  đầu  tự  rụng,  giông  như  cạo  tóc  được 
bảy  ngày.  Rồi  những  dụng  cụ  học  thuật  và  liên  hệ  đến  chú  thuật  của 
Ca-diếp  đều  được  ném  xuống  sông.  Khi  đó,  năm  trăm  đệ  tử  bạch 
Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  chúng  con  được  làm  Sa-môn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thiện  lai,  Tỳ-kheo! 

Tức  thì,  năm  trăm  đệ  tử  liền  thành  Sa-môn,  thân  mặc  ca-sa,  tóc 
trên  đầu  tự  rụng. 

Lúc  bấy  giờ,  thuận  dòng  nước  về  hạ  lưu  có  Phạm  chí3  tên  là 
Giang  Ca-diếp4  sống  ở  bên  sông.  Khi  Giang  Ca-diếp  thấy  những 
dụng  cụ  chú  thuật  bị  nước  cuốn  trôi,  bèn  nghĩ:  “Ôi!  Đại  huynh  của  ta 
bị  nước  nhận  chìm  rồi!  ” 

Giang  Ca-diếp  liền  dẫn  ba  trăm  đệ  tử  theo  dòng  sông  lên 
thượng  lưu,  tìm  thi  hài  của  đại  huynh.  Từ  xa,  thấy  Thế  Tôn  ngồi  dưới 
gốc  cây,  thuyết  pháp  cho  Đại  Ca-diếp  và  năm  trăm  đệ  tử,  trước  sau 
vây  quanh.  Thấy  vậy,  ông  đến  trước  Ca-diếp  mà  nói:  “Việc  này  há 
tốt  đẹp  sao?  Trước  kia  làm  thầy  người.  Nay  làm  đệ  tử.  Vì  sao  đại 
huynh  làm  đệ  tử  của  Sa-môn?” 

Ca-diếp  đáp: 

-Nơi  này  tuyệt  diệu.  Không  nơi  nào  hơn. 

Lúc  đó  Ưu-tỳ  Ca-diếp5  quay  sang  Giang  Ca-diếp  mà  nói  kệ 

này: 


2  Pa0li,  inid.,  Etha  bhikkhavo,  sva0kkha0to  dhammo,  caratha  brahmacariyaỏ 
samma0  dukkhassa  antakiriyaoyao,  “Hãy  đến  đây,  các  Tỳ-kheo!  Pháp  đã  được 
giảng  thuyết  hoàn  hảo.  Hãy  tu  hành  Phạm  hạnh  để  chân  chánh  diệt  tận  khổ.” 

3  Cũng  đạo  sĩ  bện  tóc  (jaseila),  không  phải  Bà-la-môn. 

4  Giang  Ca-diếp  ilỉỉlll,  hay  Na-đề  Ca-diếp.  Paoli:  Nadìkassapa. 

5  Ưu-tỳ  Ca-diếp,  tức  ưu-tỳ-la  Ca-diếp. 
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Thầy  này  trời  người  quý 
Nay  ta  thờ  làm  thầy 
Chư  Phật  hiện  thế  gian 
Gặp  được  thật  là  khó. 

Lúc  đó  Giang  Ca-diếp  nghe  danh  hiệu  Phật,  lòng  rất  vui  mừng 
hớn  hở  khôn  xiết,  đến  trước  bạch  Thế  Tôn: 

-Xin  cho  phép  tu  đạo! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thiện  lai,  Tỳ-kheo!  Hãy  khéo  tu  phạm  hạnh  để  diệt  tận  khổ. 

Khi  đó  Giang  Ca-diếp  cùng  ba  trăm  đệ  tử  liền  thành  Sa-môn, 
thân  mặc  ca-sa,  tóc  trên  đầu  tự  rụng.  Rồi  Giang  Ca-diếp  cùng  ba 
trăm  đệ  tử  ném  hết  dụng  cụ  chú  thuật  xuống  nước. 

Bấy  giờ  thuận  theo  dòng  nước  cuối  sông,  có  Phạm  chí*  tên  là 
Già-di  Ca-diếp6  sống  ở  bên  sông.  Từ  xa,  trông  thấy  dụng  cụ  chú 
thuật  bị  nước  cuốn  trôi,  liền  nghĩ:  “Ta  có  hai  người  anh  học  đạo  ở 
trên  đó.  Nay  dụng  cụ  chú  thuật  bị  nước  cuốn  hết.  Hai  đại  Ca-diếp 
chắc  bị  nước  hại.”  Nghĩ  rồi,  liền  dẫn  hai  trăm  đệ  tử  theo  sông  lên 
thượng  lưu,  đến  chỗ  học  thuật.  Từ  xa  thấy  hai  anh  đang  làm  Sa-môn, 
liền  nói: 

-Nơi  này  tốt  chăng?  Xưa  là  bậc  tôn  kính  của  người,  nay  làm  đệ 
tử  Sa-môn! 

Ca-diếp  đáp: 

-Nơi  này  rất  tốt.  Không  nơi  nào  hơn. 

Già-di  Ca-diếp  suy  nghĩ:  “Hai  anh  của  ta  biết  nhiều,  học  rộng. 
Nơi  này  chắc  là  mảnh  đất  tốt,  mới  khiến  cho  hai  anh  của  ta  vào  học 
đạo.  Nay  ta  cũng  nên  xin  vào  học  đạo.” 

Già-di  Ca-diếp  bèn  đến  trước,  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  con  làm  Sa-môn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thiện  lai,  Tỳ-kheo!  Hãy  khéo  tu  phạm  hạnh  để  diệt  tận  khổ. 


Già-di  Ca-diếp.  Pa0li:  Gaya0kassapa. 
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Già-di  Ca-diếp  tức  thì  trở  thành  Sa-môn,  thân  mặc  ca-sa,  tóc 
trên  đầu  tự  rụng  giống  như  cạo  đầu  được  bảy  ngày. 

Lúc  bấy  giờ  Thế  Tôn  đang  ở  dưới  cây  Ni-câu-loại  bên  sông 
kia,  sau  khi  thành  Phật  chưa  bao  lâu,  đã  có  một  ngàn  đệ  tử,  đều  là 
các  bậc  bậc  kỳ  túc  trưởng  lão. 

Lúc  đó,  Thế  Tôn  giáo  hóa  bằng  ba  sự.  Thế  nào  là  ba?  Đó  là 
thần  túc  giáo  hóa,  ngôn  giáo  giáo  hóa,  huấn  hối  giáo  hóa7. 

Sao  gọi  là  thần  túc  giáo  hóa?  Bấy  giờ  Thế  Tôn  hoặc  biến  ra 
nhiều  hình  rồi  hợp  lại  một,  hoặc  hiện  hoặc  ẩn.  Đi  qua  vách  đá  mà 
không  gì  chướng  ngại.  Hoặc  ra  khỏi  mặt  đất,  hoặc  nhập  vào  đất 
giống  như  xuống  nước  mà  không  bị  trở  ngại.  Hoặc  ngồi  kiết  già  đầy 
khắp  giữa  hư  không  như  chim  bay  trên  không  chẳng  bị  ngăn  cản. 
Cũng  như  núi  lửa  lớn,  phun  khói  vô  lượng.  Như  mặt  trời,  mặt  trăng 
kia  có  đại  thần  lực,  có  thần  lực  lớn  không  thể  hạn  lượng,  mà  có  thể 
dùng  tay  với  đến.  Thân  cao  cho  đến  Phạm  thiên.  Thế  Tôn  hiện  thần 
túc  như  vậy. 

Sao  gọi  là  ngôn  giáo  giáo  hóa8?  Bấy  giờ  Thế  Tôn  dạy  các  Tỳ- 
kheo  nên  xả  điều  này,  nên  giữ  điều  này;  nên  gần  điều  này,  nên  xa 
điều  này;  nên  nhớ  điều  này,  nên  trừ  điều  này;  nên  quán  điều  này, 
nên  không  quán  điều  này9. 


7'  Tam  sự  giáo  hóa  b;  cf.  Tứ  Phần  33  (T22n1428,  tr.  797a13):  Thần  túc 

giáo  hóa  ÍỆ/TìĩẲlt,  ức  niệm  giáo  hóa  lãỂSíỉdh,  thuyết  pháp  giáo  hóa  uĩtìíâkịh- 
Đây  chỉ  ba  thị  đạo;  Cf.  Tập  Dị  6  (T26n1536,  tr.  389b17),  ba  thị  đạo  H/pỉí  : 
Thần  biến  thị  đạo  íậit/díí,  ký  tâm  thị  đạo  ILL/pỉặ,  giáo  giới  thị  đạo  íỉíÌtS^ĩí- 
Xem  Trường  A-hàm  16,  kinh  24  Kiên  cố  (Đại  1,  tr.  101  c8),  có  ba  thần  túc: 
Thần  túc  thần  túc,  quán  sát  tha  tâm  thần  túc,  giáo  giới  thần  túc.  Paoli:  Tiòi 
paoseihaoriyaoni-iddhipaoseihaoriyaỏ,  aodesanaopaoseihaoriyaỏ, 

anusaosanìpaoseihaoriyaỏ. 

8'  Ngôn  giáo  giáo  hóa  ẹỊỊ&MlÌ k.  Huyền  Trang,  ibid. ,  :  Ký  tâm  thị  đạo.  Paoli,  ibid., 
aodesanao-paoseihaoriya.  Có  thể  Hán  dịch  hiểu  Pl.  A0desana  (Skt.  A0dezana) 
là  “thuyết  giáo”  thay  vì  “ký  thuyết”  từ  đó  có  nghĩa  “ký  tâm”  tức  nói  lên  ý  nghĩ 
của  người  khác  đang  nghĩ. 

9  Đoạn  Hán  dịch  này  có  thể  sai.  Đây  là  đọc  được  ý  người  khác  đang  nghĩ  như 
vậy,  chứ  không  phải  bảo  họ  nên  làm  hay  nên  nghĩ  như  vậy. 
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Sao  gọi  là  nên  tu  điều  này,  không  tu  điều  này?  Hãy  tu  bảy  Giác 
ý,  diệt  ba  kết.  Sao  là  nên  quán,  không  nên  quán?  Hãy  quán  ba  kết 
và  ba  thiện  của  Sa-môn,  đó  là  lạc  do  xuất  yếu,  lạc  do  không  nhuế, 
lạc  do  không  nộ10.  Sao  gọi  là  không  quán?  Đó  là  ba  khổ  của  Sa-môn. 
Những  gì  là  ba?  Dục  quán,  nhuế  quán,  nộ  quán11.  Sao  gọi  là  niệm, 
sao  gọi  là  không  niệm?  Bấy  giờ,  nên  niệm  Khổ  đế,  nên  niệm  Tập 
đế,  nên  niệm  Tận  đế,  nên  niệm  Đạo  đế;  chớ  niệm  tà  đế,  thường 
kiến12,  vô  thường  kiến;  biên  kiến,  vô  biên  kiến;  mạng  khác  thân 
khác13;  chẳng  phải  mạng  chẳng  phải  thân14;  Như  Lai  mạng  chung, 
Như  Lai  không  mạng  chung,  vừa  hữu  chung  vừa  vô  chung;  cũng 
chẳng  hữu  chung  cũng  chẳng  vô  chung15.  Đừng  niệm  như  vậy. 

Sao  gọi  là  huấn  hôi  giáo  hóa?  Lại  nữa,  hãy  đi  như  vầy,  không 
nên  đi  như  vầy;  nên  đến  như  vậy,  không  nên  đến  như  vậy;  nên  im 
lặng  như  vậy,  nên  nói  năng  như  vậy;  phải  thọ  trì  y  như  vậy,  không 
được  thọ  trì  y  như  vầy;  nên  vào  thôn  như  vầy,  không  nên  vào  thôn 
như  vầy.  Đây  gọi  là  huấn  hối  giáo  giới. 

Lúc  Đức  Thế  Tôn  bằng  ba  sự  này  giáo  hóa  một  ngàn  Tỳ-kheo, 
những  Tỳ-kheo  đó  nhận  được  sự  giáo  hóa  của  Phật  xong,  trở  thành 
một  ngàn  A-la-hán. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  thấy  một  ngàn  Tỳ-kheo  đã  đắc  A-la-hán.  Bấy 
giờ  cõi  Diêm-phù-đề  có  một  ngàn  A-la-hán  cùng  năm  Tỳ-kheo  và 


10  Đây  muốn  nói  ba  thiện  tầm  (Pa0li:  Tayo  kusalavitakka0):  Xuất  ly,  vô  nhuế,  vô 
hại.  Cf.  Tập  Dị  3  (T26n1536,  tr.  377a26). 

n'  Đây  muốn  nói  ba  bất  thiện  tầm  (Pa0li:  Tayo  akusalavitakka0):  Tham  dục,  sân 
nhuế,  não  hại;  Cf.  Tập  Dị  3  (T26n1536,  tr.  377a26). 

12'  Thường,  vô  thường,  v.v...:  từ  đây  xuống,  là  mười  bốn  vấn  đề  thuộc  trí  vấn,  hay 
vô  ký  thuyết;  nhưng  câu  hỏi  Phật  không  trả  lời.  Hán  dịch  đưa  vào  đây,  có 
gượng  ép,  không  phù  hợp. 

13'  Bĩ  mạng  bĩ  thân  íSỂp®#,  nên  hiểu  mạng  (ngã  hay  linh  hồn)  và  thân  là  dị  biệt. 

14  Phi  mạng  phi  thân  nên  hiểu:  mạng  và  thân  không  phải  là  một. 

15'  Như  Lai  mạng  chung  ýOíkỂpH  Hán  dịch  không  chính  xác.  Nên  hiểu:  Như  Lai 
sau  khi  chết  tồn  tại  hay  không  tồn  tại.  Xem  Trung  60  kinh  221  Tiễn  dụ  (T1n26, 
tr.  804b4).  Paoli,  M  63  Cuoôa-Maolukyasuttaỏ  (R.  i.  1426):  Hoti  tathaogato  paraỏ 
maraòa0’tipi,  na  hoti  tathaogato  paraỏ  maraò’tipi,... 
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Phật  là  sáu,  Ngài  quay  ngồi  hướng  về  Ca-tỳ-la-vệ. 

Lúc  đó,  Ưu-tỳ  Ca-diếp  suy  nghĩ  như  vầy:  “Vì  sao  Thế  Tôn  ngồi 
quay  lại  hướng  về  Ca-tỳ-la-vệ?”  Rồi  Ưu-tỳ  Ca-diếp  liền  đến  trước, 
quỳ  thẳng  bạch  Thế  Tôn: 

-Chẳng  hiểu  tại  sao  Như  Lai  ngồi  quay  hướng  về  Ca-tỳ-la-vệ? 

Thể  Tôn  bảo: 

-Như  Lai  ở  đời  cần  làm  năm  việc.  Sao  gọi  là  năm?  Một  là 
chuyển  pháp  luân;  hai  là  thuyết  pháp  cho  cha;  ba  là  thuyết  pháp  cho 
mẹ;  bôn  là  dẫn  dắt  phàm  phu  lập  hạnh  Bồ-tát;  năm  là  thọ  ký  riêng 
cho  Bồ-tát.  Này  Ca-diếp,  đó  gọi  là  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  cần  làm 
năm  việc  như  vậy. 

Ưu-tỳ  Ca-diếp  bèn  nghĩ:  “Như  Lai  vì  nhớ  thân  tộc  xứ  sở  nên 
quay  hướng  đó  ngồi  vậy.” 

Khi  đó  năm  Tỳ-kheo  lần  hồi  đi  đến  bờ  sông  Ni-liên16.  Đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Lúc  đó  Tôn  giả  Ưu-đà-da17  xa  thấy  Thế  Tôn  ngồi  hướng  về  Ca- 
tỳ-la-vệ.  Thấy  vậy  liền  nghĩ  rằng:  “Nhất  định  Thế  Tôn  muôn  trở  về 
Ca-tỳ-la-vệ  để  thăm  thân  quyến.”  Ưu-đà-da  liền  tới  trước  quỳ  thẳng 
bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  kham  nhậm  có  điều  muốn  hỏi,  xin  được  giải  bày. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Muốn  hỏi  gì  thì  cứ  hỏi. 

Ưu-đà-da  bạch  Thế  Tôn: 

-Xem  ý  Như  Lai  muôn  trở  về  Ca-tỳ-la-vệ? 

Đúng  vậy,  như  lời  ông  nói.  Ưu-đà-da,  nên  biết,  ông  hãy  tới  chỗ 
Bạch  Tịnh  vương18  trước.  Ta  sẽ  đến  sau.  Vì  sao?  Vì  phải  báo  cho 


lỏ-  Ni-liên  /Ẽỉl,  tức  trên  kia  âm  là  Liên-nhã. 

17  Ưu-đà-da  ÍMPẺIP.  Hán  dịch  có  nhảy  sót  nên  truyện  kể  thiếu  mạch  lạc.  Phật 
Bản  Hạnh  51  (T3n190,  tr.  889c18):  Khi  hay  tin  Thái  tử  thành  Phật,  vua  Tịnh 
Phạn  sai  ưu-đà-di  HPỂli,  con  trai  của  Quốc  sư  đi  thỉnh  Phật  về  thăm  quê. 
Paoli:  Kaoôudaoyì,  AA.  i.  302  ff. 

18'  Bạch  Tịnh  vương  Ể3/#3Ỉ;  đoạn  dưới  dịch  là  Chân  Tịnh  vương  JÍ/#3Ĩ.  Quen  gọi 
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chủng  tộc  Sát-lợi  biết  tin  trước,  rồi  sau  Như  Lai  mới  tới.  Ngươi  đến 
bẩm  với  vua  rằng,  bảy  ngày  sau  Như  Lai  sẽ  về  thăm  vua. 

Ưu-đà-da  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ  ưu-đà-da  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  sửa  lại  y  phục  lễ  sát 
chân  Thế  Tôn,  rồi  biến  mất  khỏi  Thế  Tôn,  hiện  đến  Ca-tỳ-la-vệ,  tới 
chỗ  của  Chân  Tịnh  vương19,  đến  rồi  đứng  ở  phía  trước  vua. 

Khi  Chân  Tịnh  vương  đang  ở  trên  đại  điện,  ngồi  cùng  với  các 
thể  nữ,  lúc  ấy  Ưu-đà-da  đang  bay  ở  trên  không.  Rồi  Chân  Tịnh 
vương  thấy  Ưu-đà-da  tay  mang  bình  bát,  cầm  trượng,  đang  đứng 
trước  mặt.  Thấy  vậy,  trong  lòng  lo  sợ  mà  nói  rằng: 

-Đây  là  người  nào?  Là  Người,  hay  Phi  nhân;  Trời,  hay  Quỷ, 
Duyệt-xoa,  La-sát,  Thiên  long,  Quỷ  thần? 

Lúc  đó  Chân  Tịnh  vương  hỏi  Ưu-đà-da: 

-Ngươi  là  người  nào? 

Lại  nói  với  Ưu-đà-da  bằng  bài  kệ  này: 

Là  Trời,  hay  là  Quỷ, 

Hay  Càn-đạp-hòa  chăng? 

Ông  nay  tên  là  gì? 

Hiện  tại  ta  muốn  biết. 

Lúc  bấy  giờ  ưu-đà-da  lại  dùng  kệ  này  đáp  vua: 

Tôi  cũng  chẳng  là  Trời, 

Chẳng  phải  Càn-đạp-hòa. 

Ở  nước  Ca-tỳ  này, 

Người  đất  nước  Đại  vương. 

Xưa  phá  mười  tám  ức 
Quân  Ba-tuần  xấu  ác: 

Thích-ca  Văn,  Thầy  tôi. 

Tôi  đệ  tử  của  Ngài. 

là  Tịnh  Phạn  vương.  Paơli:  Suddhodana. 

19  Xem  cht.  trên. 
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Chân  Tịnh  vương  lại  dùng  kệ  này  hỏi  Ưu-đà-da: 

Ai  phá  mười  tám  ức 
Quân  Ba-tuần  xấu  ác? 

Thích-ca  Vãn  là  ai 
Nay  ông  lại  ca  ngợi? 
ưu-đà-da  lại  nói  kệ  này: 

Lúc  Như  Lai  mới  sinh 
Trời  đất  rung  động  khắp. 

Thệ  nguyện  quyết  làm  xong, 

Nên  gọi  hiệu  Tất-ãạt. 

Người  thắng  mười  tám  ức 
Quân  Ba-tuần  xấu  ác, 

Người  tên  Thích-ca  Văn. 

Ngày  nay  thành  Phật  đạo. 

Người  kia  con  họ  Thích, 

Đệ  tử  thứ  Cù-đàm; 

Hôm  nay  làm  Sa-môn, 

Vốn  tên  Ưu-đà-da. 

Chân  Tịnh  vương  nghe  những  lời  này  rồi,  trong  lòng  vui  mừng 
không  thể  tự  kiềm  được,  hỏi  Ưu-đà-da  rằng: 

-Thế  nào  ưu-đà-da,  Thái  tử  Tất-đạt  nay  vẫn  còn  sống  sao? 
ưu-đà-da  đáp: 

-Thích-ca  Văn  Phật  nay  đang  hiện  tại. 

Vua  hỏi: 

-Nay  đã  thành  Phật  rồi  sao? 
ưu-đà-da  đáp: 

-Nay  đã  thành  Phật. 

Vua  lại  hỏi: 

-Hôm  nay  Như  Lai  đang  ở  đâu? 

Ưu-đà-da  đáp  rằng: 

-Như  Lai  hiện  đang  ở  dưới  cây  Ni-câu-loại  tại  nước  Ma-kiệt. 
Rồi  vua  lại  hỏi: 


www.daitangkinh.org 


394 


A-HÀM  -  BỘ  8 


-Những  người  đệ  tử  theo  hầu  là  những  ai? 

Ưu-đà-da  đáp: 

-Hàng  ức  chư  Thiên  cùng  một  ngàn  Tỳ-kheo  và  Tứ  Thiên 
vương  thường  ở  hai  bên. 

Lúc  đó  vua  hỏi: 

-Mặc  những  loại  y  phục  như  nào? 

Ưu-đà-da  đáp: 

-Y  Như  Lai  mặc  được  gọi  là  ca-sa. 

Rồi  vua  hỏi: 

-Ăn  những  loại  thức  ăn  nào? 

Ưu-đà-da  đáp: 

-Thân  Như  Lai  dùng  pháp  làm  thức  ăn. 

Vua  lại  hỏi: 

-Thế  nào  Ưu-đà-da,  có  thể  gặp  Như  Lai  được  không? 

Ưu-đà-da  đáp: 

-Vua  đừng  sầu  lo,  sau  bảy  ngày  Như  Lai  sẽ  vào  thành. 

Bấy  giờ  vua  rất  vui  mừng  không  kiềm  chế  được,  tự  tay  rót  nước 
cúng  dường  Ưu-đà-da.  Rồi  Chân  Tịnh  vương  đánh  trông  lớn,  lệnh 
cho  nhân  dân  cả  nước  sửa  bằng  đường  lộ,  dọn  dẹp  sạch  sẽ,  rưới  dầu 
thơm  trên  đất,  treo  lụa  tràng  phan,  bảo  cái,  trổi  các  kỹ  nhạc  không 
thể  tính  kể.  Lại  ra  lệnh  trong  nước  những  người  đui,  điếc,  ngọng, 
câm  đều  không  được  xuất  hiện,  bảy  ngày  sau  Tất-đạt  sẽ  vào  thành. 
Sau  khi  Chân  Tịnh  vương  nghe  Phật  sẽ  vào  thành,  trong  bảy  ngày 
cũng  không  ngủ  nghỉ. 

Bấy  giờ  đã  đến  ngày  thứ  bảy,  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  “Nay  Ta  nên 
dùng  sức  thần  túc  đi  đến  nước  Ca-tỳ-la-vệ.”  Rồi  Thế  Tôn  dẫn  các 
Tỳ-kheo  trước  sau  vây  quanh  đi  đến  nước  Ca-tỳ-la-vệ.  Đến  nơi,  Ngài 
vào  vườn  Tát-lư20  ở  phía  Bắc  thành. 

Bấy  giờ  đó  vua  Chân  Tịnh  nghe  Thế  Tôn  đã  đến  Ca-tỳ-la-vệ, 
ở  trong  vườn  Tát-lư  phía  bắc  thành.  Vua  bèn  dẫn  những  người  họ 


20. 


Tát-lư  viên  Mi 
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Thích  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Lúc  đó  Thế  Tôn  tự  nghĩ:  “Nếu  vua  Chân 
Tịnh  tự  thân  hành  đến  đây,  điều  này  không  thích  hợp  cho  Ta.  Nay 
Ta  phải  đi  gặp  vua.  Vì  sao?  Ân  cha  mẹ  rất  nặng,  tình  dưỡng  dục 
sâu  dày.  Rồi  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  đến  cửa  thành,  bay  lên  hư 
không,  cách  đất  bảy  nhẫn.  Vua  Chân  Tịnh  thấy  Thế  Tôn  đoan 
chánh  không  gì  bằng,  hiếm  có  trên  đời,  các  căn  tịch  tĩnh,  không  có 
các  vọng  niệm,  thân  có  ba  mươi  hai  tướng,  tám  mươi  vẻ  đẹp  tự 
trang  nghiêm,  liền  phát  tâm  hoan  hỷ,  tức  liền  đảnh  lễ  sát  chân  mà 
nói: 

-Tôi  vua  dòng  Sát-lợi,  tên  là  Chân  Tịnh  vương. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Chúc  Đại  vương  hưởng  thọ  vô  cùng.  Đại  vương  hãy  dùng 
Chánh  pháp  cai  trị  giáo  hóa,  đừng  dùng  tà  pháp.  Đại  vương  nên  biết, 
những  ai  dùng  Chánh  pháp  để  cai  trị  giáo  hóa,  sau  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  sinh  lên  cõi  thiện,  ở  trên  trời. 

Rồi  Thế  Tôn  từ  trên  không  trung  đi  vào  trong  cung  vua  Chân 
Tịnh.  Đến  nơi,  ngồi  lên  chỗ  dọn  sẩn. 

Khi  vua  thấy  Thế  Tôn  ngồi  yên  ổn,  tự  tay  châm  nước,  phục  vụ 
vô  số  đồ  ăn  uống.  Khi  Thế  Tôn  ăn  xong,  đã  dùng  nước  rửa  rồi,  vua 
lấy  một  cái  ghế  nhỏ,  ngồi  nghe  pháp. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thuận  tự  thuyết  nghĩa  vi  diệu  cho  vua 
Chân  Tịnh;  luận  về  thí,  luận  về  giới,  luận  về  sinh  Thiên,  dục  là  hạnh 
bất  tịnh,  xuất  yếu  là  an  lạc. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  thấy  tâm  ý  vua  đã  giải  khai.  Như  pháp 
mà  chư  Phật  thường  thuyết;  Ngài  nói  giảng  thuyết  tường  tận  cho  vua 
nghe,  về  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo.  Khi  đó  vua  Chân  Tịnh  liền  ngay  trên 
chỗ  ngồi,  sạch  hết  các  trần  cấu,  được  mắt  pháp  trong  sạch. 

Thế  Tôn  sau  khi  thuyết  pháp  cho  vua  nghe  xong,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  mà  đi. 

Lúc  đó  vua  Chân  Tịnh  tập  họp  toàn  bộ  dòng  họ  Thích  lại  và 

nói: 

-Các  Sa-môn  đều  có  mặt  mày  xấu  xí.  Dòng  Sát-lợi  mà  dẫn 
theo  chúng  Phạm  chí,  như  vậy  là  không  thích  hợp.  Dòng  họ  Thích 
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Sát-lợi  phải  CÓ  chúng  Sát-lợi,  vậy  thì  mới  tốt  đẹp. 

Các  người  họ  Thích  đáp: 

-Đúng  vậy,  Đại  vương!  Như  Đại  vương  dạy,  dòng  Sát-lợi  phải 
có  chúng  Sát-lợi,  như  vậy  mới  tuyệt. 

Bấy  giờ  vua  bô"  cáo  trong  nước,  những  gia  đình  có  anh  em  hai 
người  thì  bắt  một  người  phải  hành  đạo.  Ai  không  như  vậy  thì  sẽ  bị  xử 
phạt  nặng.  Khi  trong  dòng  họ  Thích  nghe  vua  ra  lệnh:  “Gia  đình  có 
hai  người  là  anh  em  thì  bắt  một  người  phải  hành  đạo,  ai  không  theo 
mệnh  lệnh  sẽ  xử  phạt  nặng”,  bấy  giờ  Thích  Đề-bà-đạt-đâu  nói  với 
Thích  A-nan  rằng: 

-Nay  vua  Chân  Tịnh  ra  lệnh,  ai  có  hai  người  anh  em,  thì  phải 
phân  một  người  hành  đạo.  Nay  ngươi  nên  xuất  gia  học  đạo.  Ta  phải 
ở  nhà  giữ  gìn  gia  nghiệp. 

Lúc  đó  Thích  A-nan  vui  mừng  hớn  hở  nói: 

-Như  lời  anh  dạy. 

Lúc  đó  Thích  Nan-đà  nói  với  Thích  A-na-luật  rằng: 

-Vua  Chân  Tịnh  ra  lệnh  rằng  ai  có  hai  người  anh  em,  thì  phải 
phân  một  người  hành  đạo,  ai  không  như  vậy  thì  sẽ  bị  xử  phạt  nặng. 
Nay  ngươi  xuất  gia,  ta  sẽ  ở  nhà. 

Thích  A-na-luật  nghe  được  những  lời  như  vậy  rồi,  vui  mừng 
hớn  hở,  không  thể  kiềm  chế,  đáp  lại: 

-Đúng  vậy,  như  lời  anh  nói. 

Lúc  đó  vua  Chân  Tịnh  dẫn  Thích  Hộc  Tịnh,  Thích  Thúc  Tịnh, 
Thích-cam  Lộ21  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Vua  ngự  giá  bằng  xe  tứ  mã,  xe 
màu  trắng,  lọng  màu  trắng,  ngựa  kéo  xe  màu  trắng.  Vị  họ  Thích  thứ 
hai  đi  bằng  xe  màu  xanh,  lọng  màu  xanh,  ngựa  kéo  xe  màu  xanh.  Vị 
họ  Thích  thứ  ba  đi  bằng  xe  màu  vàng,  lọng  màu  vàng,  ngựa  kéo  xe 
màu  vàng.  Vị  họ  Thích  thứ  tư  đi  bằng  xe  màu  đỏ,  lọng  màu  đỏ,  ngựa 
kéo  xe  màu  đỏ.  Cũng  có  những  người  họ  Thích  khác  đi  bằng  voi, 
bằng  ngựa,  thảy  đều  tập  họp  đến. 


21. 
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Thế  Tôn  từ  xa  thấy  vua  Chân  Tịnh  dẫn  dòng  họ  Thích  đến,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  xem  chúng  họ  Thích  này  và  xem  những  người  theo 
vua  Chân  Tịnh.  Tỳ-kheo  nên  biết,  trời  Tam  thập  tam  khi  ra  dạo  vườn 
cảnh  cũng  như  vậy,  không  có  gì  khác. 

Khi  đó  A-nan  đi  voi  lớn  màu  trắng,  áo  màu  trắng,  lọng  màu 
trắng.  Thấy  vậy,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  thấy  Thích  A-nan  này,  đi  voi  trắng,  áo  trắng  chưa? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Dạ  vâng,  Thế  Tôn,  chúng  con  đã  thấy. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  này  sẽ  xuất  gia  học  đạo,  trở  thành  Đa  văn  đệ  nhất,  chịu 
hầu  hạ  gần  gũi  Ta.  Các  ông  thấy  A-na-luật  này  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Dạ  vâng,  chúng  con  thấy. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  này  sẽ  xuất  gia  học  đạo,  trở  thành  Thiên  nhãn  đệ  nhất. 

Khi  ấy  vua  Chân  Tịnh,  bôn  anh  em  cả  thảy,  cùng  A-nan-đà, 
đều  đi  bộ  tới  trước,  cởi  bỏ  năm  loại  nghi  trượng,  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  vua  Chân  Tịnh  bạch 
Thế  Tôn: 

-Đêm  hôm  qua  tôi  sinh  ý  niệm  như  vầy:  “Chúng  Sát-lợi  không 
nên  dẫn  chúng  Phạm  chí,  mà  dẫn  chúng  Sát-lợi,  như  vậy  là  thích 
hợp.  Tôi  liền  ra  lệnh  trong  nước,  nhà  nào  có  hai  người  anh  em,  một 
người  phải  xuất  gia  học  đạo.  Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  họ  xuất  gia 
học  đạo.” 

Thế  Tôn  đáp: 

-Lành  thay,  đại  vương!  Trời  người  được  nhiều  lợi  ích,  được  an 
vui.  Vì  sao?  Thiện  tri  thức  này  là  ruộng  phước  tốt.  Ta  cũng  nhờ 
Thiện  tri  thức  mà  thoát  được  sinh,  lão,  bệnh,  tử  này. 

Khi  đó  chúng  họ  Thích  được  xuất  gia.  Rồi  vua  Chân  Tịnh  bạch 
Thế  Tôn: 
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-Cúi  xin  Thế  Tôn  dạy  dỗ  những  vị  tân  Tỳ -kheo  này  cũng  như 
dạy  dỗ  Ưu-đà-da.  Vì  sao?  Tỳ-kheo  ưu-đà-da  này  rất  có  thần  lực.  Xin 
Tỳ-kheo  ưu-đà-da  được  ở  lại  trong  cung  giáo  hóa,  khiến  cho  các  loài 
chúng  sinh  được  an  ổn  lâu  dài.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  này  rất  có  thần 
lực.  Lần  đầu  tôi  gặp  Tỳ-kheo  Ưu-đà-da  liền  phát  tâm  hoan  hỷ,  tôi 
liền  khởi  nghĩ  như  vầy:  “Đệ  tử  còn  có  thần  lực  huống  chi  Như  Lai  kia 
lại  không  có  thần  lực  này?” 

Thế  Tôn  đáp: 

-Đúng  vậy,  đại  vương!  Như  lời  đại  vương  dạy,  Tỳ-kheo  Ưu-đà- 
da  này  rất  có  thần  lực,  có  oai  đức  lớn. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  Tỳ-kheo,  đệ  tử  đứng  đầu  việc  hiểu  rộng  biết  nhiều  mà 
quốc  vương  nghĩ  đến  chính  là  Tỳ-kheo  A-nhã  Câu-lân.  Có  thể 
khuyến  hóa  nhân  dân  chính  là  Tỳ-kheo  Ưu-đà-da.  Có  trí  mau  lẹ 
chính  là  Tỳ-kheo  Ma-ha-nam.  thường  thích  phi  hành  chính  là  Tỳ- 
kheo  Tu-bà-hưu.  Đi  lại  trên  không  chính  là  Tỳ-kheo  Bà-phá.  Có 
nhiều  đệ  tử,  là  Tỳ-kheo  Ưu-tỳ  Ca-diếp.  Ý  đắc  quán  Không,  là  Tỳ- 
kheo  Giang  Ca-diếp.  Ý  đắc  Chỉ  quán  chính,  Tỳ-kheo  Tượng  Ca- 
diếp22. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  giảng  rộng  pháp  vi  diệu  cho  vua  Chân  Tịnh 
nghe.  Vua  nghe  pháp  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  rồi  lui  ra  về. 

Các  Tỳ-kheo  cùng  vua  Chân  Tịnh  sau  khi  nghe  Phật  thuyết 
pháp,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 


Tượng  Ca-diếp  Mì&M,  tức  trên  kia  dịch  âm  là  Già-di  Ca-diếp. 


22. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  mười  lăm  ngày,  có  ba  pháp  trai23.  Những  gì  là  ba?  Ngày 
mồng  tám,  ngày  mười  bôn  và  ngày  mười  lăm24.  Tỳ-kheo  nên  biết, 
hoặc  có  khi  vào  ngày  trai  ngày  mồng  tám,  Tứ  Thiên  vương  sai  các  vị 
phụ  thần  xem  xét  thế  gian,  có  những  ai  làm  lành,  làm  ác;  những 
chúng  sinh  nào  từ  hiếu  với  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  tôn 
trưởng;  những  chúng  sinh  nào  vui  thích  bố  thí,  tu  giới,  nhẫn  nhục, 
tinh  tấn,  thiền  định,  diễn  rộng  nghĩa  kinh,  trì  bát  quan  trai;  thảy  đều 
phân  biệt  đầy  đủ.  Hay  nếu  không  có  chúng  sinh  nào  hiếu  thuận  cha 
mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  sư  trưởng,  lúc  đó  phụ  thần  bạch  Tứ 
Thiên  vương:  “Hiện  tại  thế  gian  này  không  có  chúng  sinh  hiếu  thuận 
với  cha  mẹ,  Sa-môn,  Đạo  sĩ,  hành  Tứ  đẳng  tâm,  thương  xót  chúng 
sinh.”  Tứ  Thiên  vương  sau  khi  nghe  rồi,  trong  lòng  sầu  ưu,  buồn  bã, 
không  vui.  Bấy  giờ,  Tứ  Thiên  vương  đi  đến  giảng  đường  Tập  thiện 
pháp25  trên  trời  Đao-lợi26,  đem  nhân  duyên  này  trình  bày  hết  cho  Đế 
Thích:  “Thiên  đế  nên  biết,  hiện  nay  thế  gian  này  không  có  chúng 
sinh  nào  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  tôn 
trưởng.”  Bấy  giờ,  Đế  Thích,  trời  Tam  thập  tam,  nghe  những  lời  này 
rồi,  trong  lòng  sầu  ưu,  buồn  bã,  không  vui,  vì  chúng  chư  Thiên  sẽ 
giảm,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tăng. 

Hoặc  giả,  lại  có  khi,  chúng  sinh  thế  gian  có  người  hiếu  thuận 
cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  tôn  trưởng;  thọ  trì  bát  quan  trai,  tu 
đức  thanh  tịnh,  không  phạm  mảy  may  vào  giới  cấm  lớn.  Bấy  giờ  sứ 


23'  Trai  pháp.  Pa0li:  Uposatha.  Tham  chiếu,  A  iii  36,  70  (R.  142,  207). 

24'  Nếu  tính  tháng  ba  mươi  ngày,  phải  kể  thêm:  ngày  23,  29  và  30. 

25-  Tập  thiện  pháp  giảng  đường  Paeli,  Sudhamma-sabhae,  hội  trường 

của  chư  Thiên  Tam  thập  tam. 

26  Đao-lợi,  dịch  âm  mà  tiếp  theo  dưới  dịch  nghĩa  là  Tam  thập  tam. 
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giả  sẽ  vui  mừng  phấn  khởi,  không  tự  kiềm  chế  được,  bạch  Tứ  Thiên 
vương:  “Hiện  nay,  thế  gian  này,  có  nhiều  chúng  sinh  hiếu  thuận  với 
cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  tôn  trưởng.”  Thiên  vương  nghe  rồi 
rất  lấy  làm  vui  mừng,  liền  đến  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  đen  nhân 
duyên  này  bạch  Đế  Thích:  “Thiên  đế  nên  biết,  hiện  nay  thế  gian  này 
có  nhiều  chúng  sinh  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
cùng  tôn  trưởng.”  Bấy  giờ,  Đế  Thích,  trời  Tam  thập  tam,  thảy  đều 
vui  mừng,  không  tự  kiềm  chế  được,  vì  chúng  chư  Thiên  sẽ  tăng  ích, 
chúng  A-tu-luân  sẽ  tổn  giảm.  Mọi  đánh  khảo  địa  ngục  tự  nhiên  đình 
chỉ,  khổ  độc  không  thi  hành. 

Nếu  là  ngày  mười  bốn,  ngày  trai.  Thái  tử  được  sai  xuống  quan 
sát  thiên  hạ,  dò  xét  nhân  dân  thi  hành  thiện  ác;  có  chúng  sinh  tin 
Phật,  tin  Pháp,  tin  Tỳ-kheo  Tăng,  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  cùng  tôn  trưởng;  có  ưa  thích  bô"  thí  thọ  trì  bát  quan  trai,  đóng  bít 
lục  tình,  phòng  chế  ngũ  dục  hay  không?  Nếu  không  có  chúng  sinh 
nào  tu  theo  chánh  pháp,  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bấy 
giờ  Thái  tử  bạch  Tứ  Thiên  vương.  Tứ  Thiên  vương  nghe  rồi,  trong 
lòng  sầu  ưu,  buồn  bã,  không  vui;  đi  đến  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân, 
đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  Thiên  đế:  “Đại  vương  nên  biết, 
hiện  nay  thế  gian  này  không  có  chúng  sinh  nào  hiếu  thuận  cha  mẹ, 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  tôn  trưởng.”  Bây  giờ,  Thiên  đế,  Tam  thập 
tam,  thảy  đều  trong  lòng  sầu  ưu,  buồn  bã,  không  vui,  vì  chúng  chư 
Thiên  sẽ  giảm,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tăng. 

Hoặc  giả,  lại  có  khi,  có  chúng  sinh  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  cùng  tôn  trưởng,  thọ  trì  bát  quan  trai,  bây  giờ,  thái  tử  vui 
mừng  phân  khởi,  không  thể  tự  kiềm  được  liền  đến  bạch  Tứ  Thiên 
vương:  “Đại  vương  nên  biết,  hiện  nay  thế  gian  này  có  nhiều  chúng 
sinh  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  các  tôn  trưởng.” 
Tứ  Thiên  vương  sau  khi  nghe  những  lời  này  rất  lấy  làm  vui  mừng, 
liền  đến  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ 
cho  Thiên  đế:  “Thánh  vương  nên  biết,  hiện  nay  thế  gian  này  có 
nhiều  chúng  sinh  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  các 
tôn  trưởng,  thọ  trì  tam  tự  quy,  từ  tâm,  can  gián,  thành  tín,  không  dối 
trá.”  Lúc  bấy  giờ,  Thiên  đế,  Tứ  Thiên  vương  cùng  trời  Tam  thập  tam 
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đều  mừng  vui,  không  thể  tự  kiềm  được,  vì  chúng  chư  Thiên  sẽ  tăng 
ích,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tổn  giảm. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  ngày  mười  lăm,  thời  thuyết  giới27,  đích  thân 
Tứ  Thiên  vương  xuống  xem  xét  khắp  thiên  hạ,  dò  xét  người  dân, 
những  chúng  sinh  nào  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn  cùng 
các  tôn  trưởng,  ưa  thích  bô"  thí,  trì  bát  quan  trai,  trai  pháp  của  Như 
Lai.  Nếu  không  có  chúng  sinh  nào  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  cùng  tôn  trưởng,  bây  giờ  Tứ  Thiên  vương,  trong  lòng  sầu 
ưu,  buồn  bã,  không  vui,  đến  chỗ  Đế  Thích,  đem  nhân  duyên  này 
bạch  đầy  đủ  với  Thiên  đế:  “Đại  vương  nên  biết,  hiện  nay  trong  thế 
gian  này,  không  có  chúng  sinh  nào  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  cùng  các  tôn  trưởng.”  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  trời  Tam 
thập  tam,  thảy  đều  trong  lòng  sầu  ưu,  buồn  bã,  không  vui,  vì  chúng 
chư  Thiên  sẽ  giảm,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tăng  thêm. 

Hoặc  giả,  vào  lúc  ấy  nếu  có  chúng  sinh  hiếu  thuận  với  cha  mẹ, 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  các  tôn  trưởng,  thọ  trì  bát  quan  trai,  bấy 
giờ  Tứ  Thiên  vương  lại  vui  mừng  phấn  khởi,  không  thể  tự  kiềm  chế 
được,  liền  đến  chỗ  Đế  Thích  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  với 
Thiên  đế:  “Đại  vương  nên  biết,  hiện  nay  trong  thế  gian  này  có  nhiều 
chúng  sinh  hiếu  thuận  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  các  tôn 
trưởng.”  Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  trời  Tam  thập  tam,  cùng  Tứ 
Thiên  vương  đều  mừng  vui,  phân  khởi,  không  thể  tự  kiềm  được,  vì 
chúng  chư  Thiên  sẽ  tăng  ích,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tổn  giảm. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  mười  lăm,  trì  pháp  bát  quan  trai  như  thế  nào? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Như  Lai  là  vua  các  pháp,  là  â"n  của  các  pháp.  Nguyện  xin  Thế 
Tôn  nên  vì  các  Tỳ-kheo  mà  giảng  rộng  nghĩa  này.  Các  Tỳ-kheo 
nghe  xong  sẽ  phụng  hành. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ!  Ta  sẽ  phân  biệt 


27  Ngày  Bố  tát,  Tăng  thuyết  giới,  tức  tụng  giới  Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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nói  đầy  đủ  cho  các  ngươi  nghe. 

ở  đây,  này  Tỳ-kheo,  nếu  có  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  vào  ngày 
mười  bôn,  mười  lăm  trong  tháng,  là  ngày  trì  trai  thuyết  giới,  đến  giữa 
bôn  bộ  chúng  mà  nói  như  vầy:  “Hôm  nay  là  ngày  trai,  tôi  muôn  trì 
pháp  bát  quan  trai28.  Nguyện  xin  Tôn  giả  vì  con  mà  thuyết  giới.”  Bấy 
giờ  chúng  bôn  bộ  nên  dạy  cho  người  đó  pháp  bát  quan  trai.  Trước 
hết  nên  bảo  người  đó  nói  như  vầy,  “Này  thiện  nam,  hãy  tự  xưng  tên 
họ.”  Người  kia  đã  xưng  tên  họ  rồi,  nên  trao  cho  pháp  bát  quan  trai. 
Bấy  giờ,  vị  giáo  thọ  nên  dạy  người  trước  đó  nói  như  vầy:  “Nay  tôi 
con  vâng  giữ  trai  pháp  của  Như  Lai  cho  đến  sáng  sớm  ngày  mai,  tu 
giới  thanh  tịnh,  trừ  bỏ  pháp  ác.  Nếu  thân  làm  ác,  miệng  thốt  ra  lời 
ác,  ý  sinh  niệm  ác;  thân  ba,  miệng  bôn,  ý  ba;  các  điều  ác  đã  làm,  sẽ 
làm,  hoặc  vì  tham  dục  mà  tạo,  hoặc  vì  sân  nhuế  mà  tạo,  hoặc  vì  ngu 
si  mà  tạo,  hoặc  vì  hào  tộc  mà  tạo,  hoặc  vì  nhân  ác  tri  thức  mà  tạo, 
hoặc  thân  này,  thân  sau  vô  số  thân,  hoặc  không  hiểu  Phật,  không 
hiểu  pháp,  hoặc  gây  đấu  loạn  giữa  các  Tỳ-kheo  Tăng,  hoặc  sát  hại 
cha  mẹ,  chư  tôn  sư  trưởng;  nay  con  sám  hối,  không  tự  che  giấu. 
Nương  giới,  nương  pháp  mà  thành  tựu  giới  hạnh  của  mình,  thọ  trì 
pháp  bát  quan  trai  của  Như  Lai.” 

Những  gì  là  pháp  bát  quan  trai?  Thọ  trì  tâm,  như  Chân  nhân29, 
trọn  đời  không  sát30,  không  có  tâm  hại,  có  tâm  Từ  đối  với  chúng 
sinh;  nay  con  tên  là  ...  trì  trai  cho  đến  sáng  sớm  ngày  mai  không  sát, 
không  có  tâm  hại,  có  tâm  Từ  đối  với  tất  cả  chúng  sinh. 


■  Bát  quan  trai  pháp  hay  bát  chi  trai,  bát  chi  cận  trụ.  Cf.  Trung  55,  kinh 

202  (T1n26,  tr.  770b24):  Thánh  bát  chi  trai  1=  A3kSf-  Paoli:  Aaaaahaíga- 
samannaogata-uposatha. 

29  Chân  nhân  JlA,  đây  chỉ  A-la-hán.  Văn  thọ  tám  chi  trai,  xem  Trung  55,  dẫn 
trên. 

30  Văn  thọ  trai  giới  tám  chi,  Paoli,  cf.  A  III  70  (R.i.  211):  Ya0vajìvaỏ  arahanto 
paoòaotipaotaỏ  pahaoya  (...)  ahampajja  imaóca  rattiỏ  imaóca  divasaỏ 
paoòaotipaotaỏ  pahaoya  (...),  như  A-la-hán  trọn  đời  đoạn  trừ  sát  sinh  (...)  tôi  nay 
cũng  một  ngày  một  đêm  đoạn  trừ  sát  sinh  (...). 
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Như  A-la-hán  không  có  tà  niệm31,  trọn  đời  không  trộm  cắp, 
ham  thích  bô"  thí.  Nay  con  tên  là...  trì  trai  cho  đến  sáng  sớm  ngày 
mai32  không  trộm  cắp,  từ  nay  đến  ngày  mai. 

Thọ  trì  tâm,  như  Chân  nhân  trọn  đời33  không  dâm  dật34,  không 
có  tà  niệm,  thường  tu  phạm  hạnh,  thân  thể  thơm  khiết;  con35  hôm  nay 
trì  giới  không  dâm,  cũng  không  nghĩ  đến  vợ  mình,  lại  cũng  không 
nghĩ  tưởng  đến  người  nữ  khác,  cho  đến  sáng  sớm  ngày  mai,  không 
xúc  phạm. 

Như  A-la-hán  suốt  đời  không  nói  dôi,  luôn  biết  thành  thật, 
không  dối  người;  tôi*  từ  nay  đến  ngày  mai  không  nói  dối.  Con  từ  nay 
trở  về  sau36  không  nói  dối  nữa. 

Như  A-la-hán  trọn  đời37  không  uống  rượu,  tâm  ý  không  loạn, 
thọ  trì  cấm  giới  của  Phật  không  điều  nào  xúc  phạm;  nay  con  cũng 
như  vậy,  từ  nay  cho  đến  sáng  mai  không  uống  rượu,  thọ  trì  giới  cấm 
của  Phật  không  xúc  phạm. 

Như  A-la-hán  trọn  đời  không  hoại  trai  pháp38,  hằng  ăn  đúng 
thời,  ăn  ít  biết  đủ,  không  đắm  trước  mùi  vị,  nay  con  cũng  như  vậy, 
nguyện  (trọn  đời)39  không  hoại  trai  pháp,  hằng  ăn  đúng  thời,  ăn  ít 


31-  Hán:  Vô  hữu  tà  niệm  Mííĩlkè,  nghi  chép  dư. 

32  Bản  Hán:  Tận  hình  thọ  ỂẾỈ&ìÊị,  trọn  đời.  Hán  chép  nhầm.  Theo  văn  chuẩn,  nên 
sửa  lại. 

33  Bản  Hán:  Ngã  kim  tận  hình  thọ  chép  dư  hai  chữ  ngã  kim.  Thơ  văn 

chuẩn,  nên  lược  bỏ. 

34  Văn  chuẩn  Paoli:  Ya0vajìvaỏ  arahanto  abrahmacariyaỏ  pahaoya  brahmacaori 
aoraocaorì  (...),  như  A-la-hán  trọn  đời  đoạn  trừ  phi  phạm  hạnh,  hành  phạm 
hạnh  (...). 

35'  Hán  không  có;  nên  thêm  vào  cho  đúng  quy  tắc  văn  thọ  giới. 

36'  Ý  tưởng  này  không  chuẩn  xác  đối  với  văn  thọ  giới  tám  chi.  Đề  nghị  lược  bỏ. 

37-  Hán  không  có,  theo  văn  chuẩn  nên  thêm  vào. 

3S'  Ý  nói:  Không  ăn  sau  ngọ.  Văn  chuẩn  Paoli:  Ya0vajìvaỏ  arahanto  ekabhattikao 
rattìparatao  viratao  Vika0labhojana0  (...),  Như  A-la-hán  trọn  đời  chỉ  ăn  một  bữa, 
không  ăn  đêm,  không  ăn  phi  thời  (...) 

39'  Hán:  Tận  hình  thọ  ẼùMw,  Hán  dịch  hoàn  toàn  sai,  nên  cho  vào  ngoặc).  Trai 
giới  tám  chi  chỉ  thọ  trì  một  ngày  một  đêm. 


www.daitangkinh.org 


404 


A-HÀM  -  BỘ  8 


biết  đủ,  không  đắm  trước  mùi  vị.  Từ  ngày  nay  đến  sáng  mai  không 
xúc  phạm. 

Như  A-la-hán  (trọn  đời)*  hằng  không  ngồi  trên  giường  cao 
rộng.  (Giường  cao  rộng  là  giường  vàng,  bạc,  ngà  voi,  hoặc  giường 
sừng  tòa  của  Phật,  tòa  của  Bích-chi-phật,  tòa  của  A-la-hán,  tòa  của 
các  tông  sư.  A-la-hán  không  ngồi  trên  tám  loại  tòa  này)40,  con  cũng 
không  phạm  ngồi  vào  chỗ  ngồi  này41. 

Như  A-la-hán  (trọn  đời)  không  đeo  hương  hoa,  trang  điểm  phấn 
sáp;  nay  con  cũng  như  vậy,  nguyện  một  ngày  một  đêm42  không  đeo 
hương  hoa,  phấn  sáp  tốt  đẹp43. 

Nay  con  tên  là  ...  lìa  tám  việc  này,  nguyện  trì  pháp  bát  quan  trai 
không,  đọa  vào  ba  đường  dữ;  nhờ  công  đức  này  mà  không  vào  trong 
địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh  và  tám  nạn;  thường  được  Thiện  tri  thức, 
không  tùng  sự  ác  tri  thức;  thường  được  sinh  vào  nhà  cha  mẹ  tốt  lành, 
không  sinh  vào  nơi  biên  địa  không  Phật  pháp,  không  sinh  lên  trời 
Trường  thọ,  không  làm  nô  tỳ  cho  người,  không  làm  Phạm  thiên, 
không  làm  thân  Đế  Thích,  cũng  không  làm  Chuyển  luân  thánh 
vương;  thường  sinh  trước  Phật,  tự  mình  thấy  Phật,  tự  mình  nghe  pháp 
khiến  các  căn  không  loạn.  Nếu  con  thề  nguyện  hướng  đến  ba  thừa  tu 
hành,  thì  sẽ  chóng  thành  đạo  quả. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  nếu  có  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  nào  trì  pháp  bát 
quan  trai  này,  thiện  nam,  thiện  nữ  đó  sẽ  hướng  đến  ba  đường,  hoặc 


40'  Đoạn  này  nghi  là  phụ  chú  giải  thích  giới  điều  của  người  dịch,  hay  người  truyền 
tụng,  chứ  không  phải  chính  văn  thọ  giới,  nên  cho  vào  ngoặc.  Văn  đoạn  này 
cũng  thiếu  lời  nguyện  “một  ngày  một  đêm.”  Đề  nghị  thêm  vào.  Tham  chiếu 
văn  thọ  Hán,  Trung  55,  đã  dẫn. 

41'  Dịch  ý.  Để  bản:  Ngã  diệc  thượng  tọa  bất  phạm  thử  tọa  :  “Tôi 

cũng  thượng  tọa  không  phạn  chỗ  ngồi  này”  (?).  Có  sai  sót  trong  tả  bản  này, 
nên  các  bản  khác  có  sửa  lại.  TNM:  bỏ  2  chữ  “ngã  diệc  $(,/%,  ”.  Bản  Thánh: 
Thượng  tọa  ngã  diệc  Nhưng  cũng  không  làm  cho  văn  sáng  rõ  hon. 

42'  Nguyên  Hán:  Tận  hình  thọ\  không  đúng  văn  chuẩn,  đề  sửa  lại  như  trên. 

43  Điều  học  này  còn  thiếu  phân  nữa:  Không  ca,  múa,  xướng  hát,  và  cố  ý  đi  xem 
nghe.  Xem  thêm  Paoli,  và  Trung  55  đã  dẫn  trên. 
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sinh  vào  cõi  người,  hoặc  sinh  lên  trời,  hoặc  Bát-niết-bàn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Không  sát,  cũng  không  trộm 
Không  dâm,  không  nói  dối 
Tránh  rượu,  xa  hương  hoa 
Người  đắm  vị  phạm  trai, 

Ca  múa  cùng  xướng  hát 
Học  La- hán,  tránh  xa 
Nay  trì  bát  quan  trai 
Ngày  đêm  không  quên  mất, 

Không  có  khổ  sinh  tử 
Không  có  hạn  luân  hồi 
Chớ  tập  cùng  ân  ái 
Cũng  chớ  hội  oán  tắng. 

Nguyện  diệt  khổ  năm  ấm 
Các  bệnh  não  sinh  tử 
Niết-bàn  không  các  hoạn 
Nay  Ta  tự  quay  về. 

Cho  nên,  này  Tỳ-kheo,  nếu  có  thiện  nam,  thiện  nữ  nào,  muốn 
trì  bát  quan  trai,  lìa  các  khổ,  được  chỗ  lành;  muốn  diệt  tận  các  lậu, 
vào  thành  Niết-bàn,  phải  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu  pháp  bát 
quan  trai  này.  Vì  sao?  Vinh  vị  ở  cõi  người  không  đủ  làm  cao  quý,  mà 
khoái  lạc  trên  trời  thì  không  thể  kể  xiết.  Nếu  thiện  nam,  thiện  nữ 
nào  muốn  cầu  phước  vô  thượng,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu 
pháp  bát  quan  trai  này.  Nay  Ta  răn  dạy  lại  các  ông,  nếu  có  thiện 
nam,  thiện  nữ  nào  thành  tựu  bát  quan  trai,  mà  muôn  cầu  sinh  lên  cõi 
trời  Tứ  Thiên  vương,  cũng  sẽ  đạt  được  nguyện  này.  Những  gì  mà 
người  trì  giới  kia  ước  nguyện  đều  được  như  nguyện.  Vì  vậy  nên  Ta 
nói  nghĩa  này.  Vinh  vị  cõi  người  không  đủ  làm  cao  quý.  Nếu  thiện 
nam,  thiện  nữ  nào,  trì  bát  quan  trai,  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  cõi 
lành,  trên  trời,  hoặc  sinh  Diễm  thiên,  Đâu-thuật  thiên,  Hóa  tự  tại 
thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  trọn  không  hư  dôi.  Vì  sao?  Những  gì  mà 
người  trì  giới  kia  ước  nguyện  đều  được  như  nguyện. 
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Các  Tỳ-kheo,  nay  Ta  nhắc  lại  cho  các  ông,  nếu  có  thiện  nam, 
thiện  nữ  nào  trì  bát  quan  trai,  cũng  thành  tựu  sở  nguyện  của  mình  sẽ 
sinh  về  các  cõi  trời  Dục  giới,  sinh  về  các  cõi  trời  sắc  giới.  Vì  sao  như 
vậy?  Những  gì  mà  người  trì  giới  kia  ước  nguyện  đều  được  như 
nguyện. 

Lại  nữa,  nếu  có  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  trì  bát  quan  trai  mà 
muôn  sinh  về  các  cõi  trời  Vô  sắc,  cũng  được  kết  quả  như  sở  nguyện 
kia. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  nếu  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  trì  bát  quan  trai, 
muôn  sinh  vào  nhà  bôn  chủng  tánh,  lại  cũng  được  sinh. 

Lại,  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  trì  bát  quan  trai,  muôn  cầu  làm 
Thiên  tử  một  phương,  Thiên  tử  hai  phương,  ba  phương,  bôn  phương 
thì  cũng  được  như  sở  nguyện  kia.  Muôn  cầu  làm  Chuyển  luân  thánh 
vương  cũng  được  như  sở  nguyện  kia.  Vì  sao?  Những  gì  mà  người  trì 
giới  kia  ước  nguyện  đều  được  như  nguyện. 

Nếu  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  muôn  cầu  thành  Thanh  văn, 
Duyên  giác,  Phật  thừa,  ắt  sẽ  thành  tựu  sở  nguyện.  Nay  Ta  thành  Phật 
là  nhờ  trì  giới  kia.  Năm  giới,  mười  thiện,  không  nguyện  nào  là  không 
được. 

Các  Tỳ-kheo,  nếu  muôn  thành  đạo  kia,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  16 

Phẩm  24:  CAO  TRÀNG  (3) 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  sự  hiện  tiền,  khi  ấy  thiện  nam,  thiện  nữ  được  phước  vô 
lượng.  Những  gì  là  ba?  Nếu  tín,  khi  ấy  thiện  nam,  thiện  nữ  được 
phước  vô  lượng.  Nếu  tài,  khi  ấy  thiện  nam,  thiện  nữ  được  phước  vô 
lượng.  Nếu  trì  phạm  hạnh1,  khi  ấy  thiện  nam,  thiện  nữ  được  phước  vô 
lượng.  Đó  gọi  là,  này  Tỳ-kheo,  có  ba  sự  hiện  tiền  thì  được  phước  vô 
lượng. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Tín,  tài,  phạm  khó  được 
Người  thọ,  người  trì  giới 
Biết  ba  sự  này  rồi 
Người  trí  tùy  thời  thí. 

Luôn  luôn  được  an  Ổn 
Chư  Thiên  thường  nâng  đỡ 
Nơi  đó  tự  vui  thú 
Ngũ  dục  không  đủ  chán. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  thiện  nam,  thiện  nữ  nào,  hãy  tìm 
cầu  phương  tiện  để  thành  tựu  ba  pháp  này. 


Để  bản:  Trì  phạm  hạnh  14  lĩ  ÍT-  TNM:  Trì  phạm  hạnh  nhân  145SÍtA-  người  trì 
phạm  hạnh. 
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Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  82 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la3,  thành  Câu-thâm4.  Bấy 
giờ,  Tỳ-kheo  Câu-thâm  thường  ưa  tranh  tụng,  phạm  các  ác  hành. 
Mỗi  khi  đối  diện  bàn  cãi,  hoặc  có  lúc  dùng  dao  gậy  gia  hại  nhau5. 
Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  Đức  Thế  Tôn  đến  chỗ  các  Tỳ-kheo  kia. 
Đến  nơi  đó,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  kia: 

-Này  các  Tỳ-kheo,  cẩn  thận  chớ  tranh  tụng,  chớ  nói  chuyện  thị 
phi,  mà  nên  cùng  hòa  hợp  nhau.  Cùng  học  một  người,  đồng  nhất  như 
nước  với  sữa,  tại  sao  lại  tranh  tụng? 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Câu-diễm-di  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn,  chớ  lo  việc  này,  chúng  con  sẽ  tự  tư  duy  về 
lý  này.  Theo  như  lỗi  lầm  này,  chúng  con  tự  biết  tội  của  nó. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  các  ông  vì  dòng  họ  vua  mà  hành  đạo,  vì  sợ  hãi  mà 
hành  đạo,  hay  vì  đời  sông  thiếu  thốn  mà  hành  đạo? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Không  phải  vậy,  bạch  Thế  Tôn. 


2  Tham  chiếu  Paeli,  M.  48  Kosambiyasuttaỏ  (R.i.  320ff);  Hán,  Trường  17,  kinh  72 
(T1n26,  tr.  532c9) 

3  Cù-sƯ-la  viên  innnmi.  Paeli:  Ghositaeraema. 

4'  Câu-thâm  |ẾJÌặị;  bản  khác:  Câu-thiểm-di.  Paeli:  Kosambi. 

5-  Xem  Tứ  Phần  43:  vấn  đề  Câu-thiểm-di  |7MllỉIjS  (T22n1428,  tr.  879b23); 
Thập  Tụng  30:  trường  hợp  Câu-xá-di  (T23n1435,  tr.  214a20).  Paeli, 

Mahaevagga,  Vin.  i.  337. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  16 


409 


Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào  Tỳ-kheo,  các  ông  há  chẳng  phải  vì  muốn  lìa  sinh  tử, 
cầu  đạo  vô  vi,  nên  hành  đạo  đó  sao?  Song  thân  năm  ấm,  thật  không 
thể  bảo  toàn. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  như  lời  dạy  của  Thế  Tôn.  Chúng 
con  là  những  thiện  gia  nam  tử  xuất  gia  học  đạo  là  vì  lý  do  cầu  đạo 
vô  vi,  diệt  thân  năm  ấm,  nên  học  đạo. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Các  Tỳ-kheo,  không  nên  hành  đạo  mà  lại  đi  đấu  tranh,  đấm 
đá  lẫn  nhau,  gặp  mặt  nhau  là  buông  lời  thi  phi,  xấu  ác  với  nhau.  Các 
ông  cần  phải  thành  tựu  hạnh  này.  Cùng  đồng  một  pháp,  cùng  theo 
một  người,  cũng  nên  thực  hành  sáu  pháp  tôn  trọng6  này,  cũng  nên 
thực  hành  thân,  khẩu,  ý  hành  này,  cũng  nên  thực  hiện  việc  cúng 
dường7  các  vị  phạm  hạnh. 

Các  Tỳ-kheo  đáp  rằng: 

-Đây  là  việc  của  chúng  con,  không  đáng  cho  Thế  Tôn  lo  lắng 
việc  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  Câu-thâm: 

-Thế  nào,  những  người  ngu,  các  ông  không  tin  những  lời  của 
Như  Lai  sao  mà  nói  Như  Lai  chớ  lo  việc  này?  Các  ông  sẽ  tự  nhận 
báo  ứng  về  tà  kiến  này. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  bảo  các  Tỳ-kheo  kia  rằng: 

-Về  quá  khứ  xa  xưa,  trong  thành  Xá-vệ  này,  có  vua  tên  là 


6-  Lục  chủng  chi  pháp  7\S;L;'Ề-  Để  bản  chép  nhầm  trọng  Ít  thành  chủng  fl. 
Nên  sửa  lại  là  lục  trọng  pháp  Cũng  thường  nói  là  pháp  lục  hòa.  Paoli, 

M.i.  322:  “Chayime,  bhikkhave,  dhammao  saoraòìyao  piyakaraòao  garukaraòao 
saígahaoya  avivaodaoya  saomaggiyao  ekìbhaovaoya  saỏvattanti,  “Này  các  Tỳ- 
kheo,  có  sáu  pháp  này,  cần  ghi  nhớ,  khiến  thành  thân  yêu,  tác  thành  sự  tôn 
kính,  đưa  đến  đoàn  kết,  không  tranh  tụng,  hòa  hợp,  nhất  trí.” 

7  Cúng  dường,  đây  hiểu  là  tôn  kính. 
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Trường  Thọ8,  thông  minh  trí  tuệ,  không  việc  gì  không  biết.  Tuy  thiện 
nghệ  về  môn  đao  kiếm  nhưng  lại  thiếu  bảo  vật,  các  kho  không  đầy, 
tài  sản  sa  sút,  binh  bôn  bộ  lại  cũng  không  nhiều,  thuộc  hạ  quần  thần 
phò  tá  lại  cũng  ít  ỏi. 

Vào  lúc  bấy  giờ,  nước  Ba-la-nại,  có  vua  tên  là  Phạm-ma-đạt9, 
dũng  mãnh  kiên  cường,  không  đâu  không  hàng  phục.  Tiền  của  bảy 
báu  đều  đầy  kho.  Binh  bôn  bộ  lại  chũng  không  thiếu.  Quần  thần  phò 
tá  đầy  đủ.  Bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt  tự  nghĩ:  “Vua  Trường  Thọ  này, 
không  có  quần  thần  phò  tá,  lại  thiếu  của  cải,  không  có  trân  báu.  Nay 
ta  có  thể  đến  chinh  phạt  nước  này.” 

Rồi  vua  Phạm-ma-đạt  liền  hưng  binh  đến  chinh  phạt  nước  kia. 
Vua  Trường  Thọ  nghe  việc  hưng  binh  chinh  phạt  nước  mình  liền  thiết 
lập  phương  kế:  “Nay  tuy  ta  không  có  của  cải  bảy  báu,  thuộc  hạ  quần 
thần  phò  tá,  binh  bôn  bộ.  Vua  kia  tuy  có  nhiều  binh  chúng.  Hôm  nay 
theo  sức  một  mình  ta  cũng  đủ  để  tiêu  diệt  trăm  ngàn  binh  chúng  kia. 
Nhưng  sát  hại  chúng  sinh  vô  sô"  kể,  không  thề  vì  vinh  quang  một  đời 
mà  tạo  tội  muôn  đời.  Nay  ta  có  thể  ra  khỏi  thành  này,  lánh  tại  nước 
khác  để  không  xảy  ra  đâu  tranh.” 

Bây  giờ  vua  Trường  Thọ  không  nói  với  quần  thần,  đem  Đệ 
nhất  phu  nhân,  cùng  một  người  nữa,  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  vào  trong 
núi  sâu.  Lúc  này  quần  thần  phò  tá,  nhân  dân  trong  thành  Xá-vệ,  vì 
không  thây  vua  Trường  Thọ,  liền  sai  tín  sứ  đến  chỗ  vua  Phạm-ma- 
đạt  nói  như  vầy:  “Cúi  xin  đại  vương,  đến  đất  nước  này.  Hiện  tại  vua 
Trường  Thọ  không  biết  ở  đâu.” 

Bây  giờ  vua  Phạm-ma-đạt  đến  nước  Ca-thi  cai  trị.  Vua  Trường 
Thọ  có  hai  phu  nhân,  đều  mang  thai  sắp  đến  ngày  sinh.  Khi  ấy  phu 
nhân  nằm  mộng  thấy  sinh  giữa  đô  thị.  Lại  thây,  vào  lúc  mặt  trời  mới 


■  Trường  Thọ  vương  -um.  Trung  17,  ibid.  Trường  Thọ,  vua  nước  Câu-sa-la 
Paơli,  Mahaơvagga,  Vin,  i.  342:  Dìghìti,  vua  nước  Kosala.  Chuyện 
cũng  được  kể  trong  Ưaơtaka  428. 

9  Phạm-ma-đạt  Trường  17,  ibid.,  Phạm-ma-đạt-đá  vua  nước 

Da-xá  ỉoKH3i  (Paơli:  nước  Kaơsi).  Paơli,  ibid.  Brahmadatta,  vua  nước  Kaơsi, 
trị  vì  tại  Baơraơòasì. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  16 


411 


mọc,  binh  bôn  bộ  tay  cầm  đao  năm  thước  đứng  vây  quanh.  Chỉ  sinh 
một  mình,  không  người  giúp  đỡ.  Thấy  vậy,  bà  giật  mình  thức  giấc, 
đem  nhân  duyên  này  tâu  với  vua  Trường  Thọ.  Vua  bảo  phu  nhân 
rằng:  “Chúng  ta  nay  đang  ở  trong  rừng  sâu  này,  vì  đâu  mà  bảo  là 
sinh  tại  giữa  đô  thị  trong  thành  Xá-vệ?  Nay  phu  nhân  mà  sắp  sinh  thì 
phải  sinh  như  nai.  ” 

Lúc  ấy  phu  nhân  nói:  “Nếu  tôi  không  được  sinh  như  vậy,  thì 
chắc  tôi  phải  chết.  ” 

Khi  vua  Trường  Thọ  nghe  những  lời  này,  ngay  trong  đêm  đó 
đổi  y  phục,  không  đem  theo  người  nào,  đi  vào  thành  Xá -vệ.  Bấy  giờ 
vua  Trường  Thọ  có  một  đại  thần  tên  là  Thiện  Hoa10,  vốn  rất  thương 
mến  nhau.  Ông  này  nhân  có  chút  việc  ra  khỏi  thành,  gặp  vua  Trường 
Thọ  đang  vào  thành.  Đại  thần  nhìn  sững  vua,  liền  bỏ  đi,  than  thở  rơi 
lệ,  rồi  cứ  theo  đường  mà  đi.  Vua  Trường  Thọ  đuổi  theo  đại  thần  kia, 
đến  chỗ  vắng  nói  rằng:  “Xin  cẩn  thận  chớ  nói  ra.” 

Đại  thần  đáp:  “Sẽ  theo  như  lời  dạy  của  Đại  vương.  Không  hiểu 
Minh  vương  có  điều  chi  dạy  bảo  không.” 

Vua  Trường  Thọ  nói:  “Nhớ  ơn  xưa  của  ta  thì  nên  đền  trả.” 

Đại  thần  đáp:  “Đại  vương  có  ra  lệnh,  thần  sẽ  lo  liệu  xong.” 

Vua  Trường  Thọ  nói:  “Đêm  qua,  phu  nhân  của  ta  nằm  mộng 
thấy  sinh  giữa  đô  thị,  lại  có  binh  bôn  bộ  vây  quanh;  sinh  ra  một  nam 
nhi  rất  là  xinh  đẹp.  Nếu  như  không  sinh  theo  mộng  thì  trong  vòng 
bảy  ngày  sẽ  chết.” 

Đại  thần  đáp:  “Nay  thần  có  thể  lo  việc  này,  theo  như  lời  dạy 
của  vua.” 

Nói  lời  này  xong,  mỗi  người  đi  mỗi  đường. 

Sau  đó,  đại  thần  liền  đến  chỗ  vua  Phạm-ma-đạt.  Đến  nơi  rồi, 
tâu  như  vầy:  “Trong  vòng  bảy  ngày,  ý  tôi  muôn  xem  qua  quân  lính 
tượng  binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh  của  đại  vương,  rốt  cuộc  là 


10-  Thiện  Hoa  Uặí.  Trường,  ibid . ,  Phạm  chí  Quốc  SƯ  của  vua  Phạm-ma-đạt-đa. 
Paoli,  ibid.  Bà-la-môn  tư  tế  (Purohita-braohmaòa)  của  vua  Brahmadatta,  bạn  cũ 
của  Dìghìti. 
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nhiều  ít.”  Vua  Phạm-ma-đạt  liền  ra  lệnh  cho  tả  hữu:  “Hãy  hối  thúc 
binh  chúng  theo  lời  Thiện  Hoa.” 

Lúc  này,  trong  vòng  bảy  ngày,  đại  thần  Thiện  Hoa  tụ  tập  binh 
chúng  tại  giữa  đô  thị  Xá-vệ.  Khi  ấy,  trong  vòng  bảy  ngày  phu  nhân 
kia  đến  ở  giữa  đô  thị.  Khi  đại  thần  Thiện  Hoa  từ  xa  nhìn  thấy  phu 
nhân  lại  liền  nói:  “Hãy  đến  đây,  hiền  nữ.  Nay  là  lúc  thích  hợp.” 

Phu  nhân  sau  khi  thấy  binh  lính  bôn  bộ  rồi,  lòng  sinh  hoan  hỷ, 
sai  người  hầu  cho  giăng  bức  màn  lớn.  Khi  mặt  trời  vừa  lên  phu  nhân 
sinh  hạ  một  nam  nhi,  đẹp  đẽ  vô  song  hiếm  có  trên  đời.  Khi  phu  nhân 
ôm  đứa  bé  trở  lại  trong  núi,  vua  Trường  Thọ  từ  xa  nhìn  thấy  phu 
nhân  ôm  đứa  bé  đến,  liền  bảo:  “Mong  con  sống  lâu  dài,  thọ  mạng  vô 
cùng.” 

Phu  nhân  thưa  vua:  “Xin  vua  đặt  tên  cho.” 

Vua  liền  đặt  tên  Trường  Sinh11. 

Khi  Thái  tử  Trường  Sinh  lên  tám  tuổi,  phụ  vương  Trường  Thọ 
có  chút  việc  vào  thành  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  quan  Kiếp-tỷ12  ngày  xưa 
của  vua  Trường  Thọ  thấy  vua  vào  thành,  liền  ngắm  kỹ  mãi  từ  đầu 
đến  chân.  Thấy  rồi,  vội  đến  chỗ  vua  Phạm-ma-đạt  thưa  rằng:  “Đại 
vương,  thật  là  buông  lung.  Vua  Trường  Thọ  hiện  nay  đang  ở  tại 
thành  này.” 

Bấy  giờ,  nhà  vua  nổi  giận,  sai  kẻ  tả  hữu  vội  vã  tìm  bắt  vua 
Trường  Thọ.  Lúc  này  các  đại  thần  tả  hữu  dẫn  Kiếp-tỷ  này  theo,  tìm 
kiếm  khắp  Đông,  Tây.  Khi  kiếp-tỷ  từ  xa  trông  thấy  vua  Trường  Thọ, 
liền  chỉ  và  bảo  đại  thần:  “Đây  là  vua  Trường  Thọ.” 

Họ  liền  đến  bắt,  dẫn  tới  chỗ  vua  Phạm-ma-đạt.  Đến  nơi,  tâu 
rằng:  “Đại  vương,  người  này  chính  là  vua  Trường  Thọ.” 

Nhân  dân  trong  nước,  tất  cả  đều  nghe  biết  vua  Trường  Thọ  đã 
bị  bắt.  Bấy  giờ  phu  nhân  cũng  lại  nghe  vua  Trường  Thọ  đã  bị 
Phạm-ma-đạt  bắt  được.  Nghe  rồi,  bà  nghĩ:  “Nay  ta  còn  sông  để  làm 
gì?  Thà  cùng  chết  với  Đại  vương  một  lúc.”  Phu  nhân  liền  dẫn  thái 


Trường  Sinh  Pacli:  Dghacvu. 

Kiếp-tỷ  Pacli:  Kappaka,  người  hớt  tóc. 
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tử  vào  thành  Xá-vệ. 

Phu  nhân  bảo  thái  tử  rằng:  “Nay  con  hãy  tìm  chỗ  sống.” 

Thái  tử  Trường  Sinh  nghe  xong,  im  lặng  không  nói.  Phu  nhân  đi 
thẳng  đến  chỗ  vua  Phạm-ma-đạt.  Vua  từ  xa  nhìn  thấy  bà  đến  vui 
mừng  phấn  khởi,  không  tự  kiềm  chế  được,  liền  bảo  đại  thần  đem  phu 
nhân  này  cùng  vua  Trường  Thọ  đến  ngã  tư  đường  phân  thành  bôn 
đoạn.  Các  đại  thần  vâng  theo  lệnh  vua,  đem  vua  Trường  Thọ  và  phu 
nhân  trói  ngược  dẫn  quanh  thành  Xá-vệ  cho  muôn  dân  thấy.  Bấy 
giờ,  nhân  dân  không  ai  là  không  đau  lòng.  Lúc  đó  thái  tử  Trường 
Sinh  ở  trong  đám  đông  thấy  cha  mẹ  bị  đem  đến  chợ  để  giết,  vẻ  mặt 
không  đổi. 

Khi  ấy  vua  Trường  Thọ  quay  lại  bảo  Trường  Sinh  rằng:  “Con 
đừng  nhìn  dài,  cũng  đừng  chớ  nhìn  ngắn13.” 

Sau  đó  nói  bài  kệ  này: 

Oán  oán  không  dừng  nghĩ 
Pháp  này  có  từ  xưa 
Không  oán  mới  thắng  oán 
Pháp  này  luôn  bất  hủ.14 

Bấy  giờ  các  đại  thần  bảo  nhau  rằng:  “Vua  Trường  Thọ  này  mê 
loạn  quá  mức  rồi.  Thái  tử  Trường  Sinh  là  người  nào  mà  ở  trước 
chúng  ta  nói  kệ  này?” 

Lúc  ấy,  vua  Trường  Thọ  bảo  quần  thần  rằng:  “Ta  không  mê 
loạn.  Ớ  đây,  chỉ  có  người  trí  mới  hiểu  lời  ta.  Chư  hiền  nên  biết,  chỉ 
dùng  sức  một  người  như  ta  đủ  để  có  thể  phá  tan  trăm  vạn  người 
này.” 

Nhưng  ta  lại  nghĩ  như  vầy:  “Những  chúng  sinh  bị  chết  này  khó 
mà  tính  số.  Không  thể  vì  một  thân  ta  mà  chịu  tội  nhiều  đời. 

Oán  oán  không  dừng  nghỉ 
Pháp  này  có  từ  xưa 


13  Được  hiểu  là  không  nhìn  xa  cũng  không  nhìn  gần;  nghĩa  là  chớ  trông  đợi  báo 
thù.  Paoli:  Mao  kho  tvaỏ,  taota  dìghaovu,  dìghaỏ  passa,  mao  rassaỏ. 

R  Paoli,  Dhp.  5. 
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Không  oán  mới  thắng  oán 
Pháp  này  luôn  bất  hủ.  ” 

Rồi  quần  thần  kia  đem  vua  Trường  Thọ  và  phu  nhân  đến  ngã  tư 
đường  phân  làm  bốn  đoạn  rồi,  sau  bỏ  về  nhà.  Lúc  đó  thái  tử  Trường 
sinh  chờ  cho  đến  chiều,  gom  góp  cây  cỏ,  hỏa  táng  cha  mẹ  xong  rồi 
đi. 

Bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt  ở  trên  lầu  cao,  từ  xa  trông  thấy  một 
đứa  bé  hỏa  táng  vua  Trường  Thọ  và  phu  nhân.  Thấy  vậy  sai  kẻ  tả 
hữu  rằng:  “Đây  ắt  là  thân  quyến  của  vua  Trường  Thọ.  Các  ngươi  hãy 
nhanh  chóng  bắt  về  đây.” 

Các  thần  dân  liền  đến  chỗ  đó.  Chưa  đến  kịp  thì  cậu  bé  đã  chạy 
mất  rồi.  Bấy  giờ  thái  tử  Trường  Sinh  tự  nghĩ:  “Vua  Phạm-ma-đạt  này 
giết  cha  mẹ  ta,  lại  ở  trong  nước  ta.  Nay  ta  phải  báo  oán  cho  cha  mẹ 
ta.”  Thái  tử  liền  tìm  đến  chỗ  người  dạy  đàn. 

Đến  nơi  đó,  nói  như  vầy:  “Nay  con  muôn  học  đàn.” 

Người  dạy  đàn  hỏi:  “Con  họ  gì?  Cha  mẹ  ở  đâu?” 

Cậu  bé  đáp:  “Con  không  còn  cha  mẹ.  Con  vốn  ở  trong  thành 
Xá-vệ  này.  Cha  mẹ  đã  mất  sớm.” 

Người  dạy  đàn  bảo:  “Con  muôn  học  thì  học.” 

Tỳ-kheo  nên  biết,  bấy  giờ  thái  tử  Trường  Sinh  học  đàn,  học  ca, 
học  hát  kịch.  Thái  tử  Trường  Sinh  vốn  có  tô"  chất  thông  minh,  nên 
chưa  qua  mấy  ngày  mà  đã  có  thể  đàn,  ca,  hát  kịch.  Không  thứ  gì 
không  biết. 

Sau  đó,  thái  tử  Trường  Sinh  ôm  đàn  đến  chỗ  vua  Phạm-ma-đạt. 
Khi  vắng  người  ở  trong  chuồng  voi,  cậu  một  mình  đàn  và  cất  tiếng  ca 
trong  veo.  Lúc  ấy  vua  Phạm-ma-đạt  đang  ngồi  trên  lầu  cao  nghe 
tiếng  đàn  ca,  liền  hỏi  kẻ  tả  hữu  rằng:  “Người  nào  ở  trong  chuồng 
voi,  đàn  ca  vui  thú  một  mình  vậy?” 

Kẻ  tả  hữu  tâu:  “ở  trong  thành  Xá-vệ  này,  có  một  cậu  bé 
thường  đàn  ca  vui  thú  một  mình.” 

Vua  bèn  bảo  quân  hầu  rằng:  “Ngươi  hãy  khiến  cậu  bé  này  đến 
chơi  tại  đây.  Ta  muôn  gặp  nó.” 

Người  được  sai  kia  vâng  lời  dạy  của  vua,  đến  gọi  cậu  bé  này 
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đến  chỗ  vua. 

Vua  Phạm-ma-đạt  hỏi  cậu  bé:  “Đêm  hôm  qua  ngươi  đàn  ở 
trong  chuồng  voi  phải  không?” 

Tâu:  “Đúng  vậy,  Đại  vương.” 

Phạm-ma-đạt  hỏi:  “Nay  ngươi  có  thể  ở  bên  cạnh  ta,  đánh  đàn, 
ca,  múa.  Ta  sẽ  cung  cấp  quần  áo,  đồ  ăn  thức  uống.” 

Tỳ -kheo  nên  biết,  bấy  giờ,  thái  tử  Trường  Sinh  ở  trước  Phạm- 
ma-đạt  đánh  đàn,  ca,  múa,  rất  là  tuyệt  diệu.  Khi  vua  Phạm-ma-đạt 
nghe  tiếng  đàn  này,  trong  lòng  vô  cùng  hoan  hỷ,  liền  bảo  thái  tử 
Trường  Sinh:  “Hãy  giữ  kho  bảo  vật  của  ta.” 

Thái  tử  Trường  Sinh  chấp  hành  lệnh  của  vua,  chưa  từng  bị  thất 
thoát;  hằng  tùy  thuận  ý  vua,  cười  trước  nói  sau,  luôn  nhường  ý  vua. 
Bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt  lại  ra  lệnh  rằng:  “Lành  thay,  lành  thay! 
Hiện  tại  ngươi  là  người  rất  thông  minh.  Nay  ta  cho  ngươi  vào  nội 
cung,  coi  sóc  mọi  thứ,  được  không?” 

Khi  thái  tử  Trường  Sinh  ở  trong  nội  cung,  đem  tiếng  đàn  dạy 
cho  các  cung  nữ,  lại  cũng  dạy  cỡi  voi,  cỡi  ngựa,  các  kỹ  thuật,  không 
việc  gì  không  biết. 

Bấy  giờ,  ý  vua  Phạm-ma-đạt  muôn  xuất  du,  dạo  xem  vườn 
rừng,  cùng  vui  thú,  liền  sai  thái  tử  Trường  Sinh  nhanh  chóng  sửa 
soạn  xe  có  gắn  lông  chim.  Thái  tử  Trường  Sinh  vâng  lệnh  vua,  lo 
chuẩn  bị  xe  có  gắn  lông  chim,  trải  thảm  lên  voi,  thắng  yên  cương 
bằng  vàng  bạc  xong,  trở  lại  tâu  vua:  “Đã  sửa  soạn  xe  xong,  xin  vua 
nên  biết  đã  đến  giờ.” 

Vua  Phạm-ma-đạt  đi  xe  có  gắn  lông  chim,  sai  Trường  Sinh  điều 
khiển,  cùng  đem  theo  binh  chúng  bốn  bộ.  Lúc  này,  thái  tử  Trường 
Sinh  điều  khiển  xe  dẫn  đường,  luôn  luôn  cách  ly  quân  chúng. 

Vua  Phạm-ma-đạt  hỏi  thái  tử  Trường  Sinh:  “Hiện  tại  binh  lính 
ở  đâu?” 

Trường  Sinh  tâu:  “Thần  cũng  không  biết  quân  lính  ở  đâu.” 

Vua  bảo:  “Hãy  dừng  lại  một  chút.  Người  ta  mỏi  mệt  vô  cùng; 
muôn  dừng  nghỉ  một  chút.” 

Thái  tử  Trường  Sinh  liền  cho  dừng  lại  để  vua  nghỉ  ngơi  trong 
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chốc  lát  khi  quân  lính  chưa  đến. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt  gối  đầu  trên  đầu 
gối  thái  tử  Trường  Sinh  ngủ  say.  Bấy  giờ  thái  tử  Trường  sinh  thấy 
vua  đang  ngủ,  liền  nghĩ:  “Vua  này  là  kẻ  thù  lớn  nhất  của  ta,  đã  bắt 
giết  cha  mẹ  ta,  lại  còn  ở  trên  đất  nước  ta.  Nay  mà  không  báo  oán  thì 
lúc  nào  sẽ  báo?  Bấy  giờ  ta  phải  dứt  mạng  hắn.”  Thái  tử  Trường  Sinh 
tay  phải  rút  kiếm,  tay  trái  tóm  tóc  vua;  nhưng  lại  tự  nghĩ:  “Lúc  cha  ta 
sắp  lâm  chung  đã  bảo  ta  rằng:  ‘Trường  Sinh  nên  biết,  đừng  nhìn  dài, 
cũng  đừng  nhìn  ngắn.’  Còn  nói  bài  kệ  này: 

Oán  oán  không  dừng  nghỉ 
Pháp  này  có  từ  xưa 
Không  oán  mới  thắng  oán 
Pháp  này  luôn  bất  hủ. 

Nay  ta  nên  bỏ  oán  này.”  Rồi  tra  kiếm  vào  vỏ.  Ba  phen  như 
vậy,  lại  tự  nghĩ:  “Vua  này  kẻ  thù  lớn  nhất  của  ta,  đã  bắt  giết  cha  mẹ 
ta,  lại  còn  ở  trên  đất  nước  ta.  Nay  mà  không  báo  oán  thì  lúc  nào  sẽ 
báo?  Nay  đúng  là  lúc  ta  phải  dứt  mạng  hắn,  mới  gọi  là  báo  oán.” 
Rồi  lại  nhớ  đến:  “Trường  Sinh,  con  đừng  nhìn  dài,  cũng  đừng  nhìn 
ngắn.  Phụ  vương  có  những  lời  dạy  này: 

Oán  oán  không  dừng  nghĩ 
Pháp  này  có  từ  xưa 
Không  oán  mới  thắng  oán 
Pháp  này  luôn  bất  hủ. 

Nay  ta  hãy  bỏ  oán  này.”  Liền  tra  kiếm  vào  vỏ.  Bấy  giờ  vua 
Phạm-ma-đạt  lại  mộng  thấy  con  trai  vua  Trường  Thọ  là  thái  tử 
Trường  Sinh  muôn  bắt  mình  giết,  vì  vậy  nên  kinh  sợ  thức  giấc.  Thái 
tử  Trường  Sinh  thưa:  “Đại  vương!  Vì  sao  nổi  kinh  sợ  đến  như  vậy?” 

Phạm-ma-đạt  nói:  “Lúc  ngủ  ta  mộng  thấy  con  trai  vua  Trường 
Thọ  là  thái  tử  Trường  Sinh  rút  kiếm  muốn  bắt  ta  giết.  Cho  nên  ta 
kinh  sợ!” 

Bấy  giờ,  thái  tử  Trường  sinh  tự  nghĩ:  “Hiện  tại  vua  này  đã  biết 
ta  là  thái  tử  Trường  sinh.”  Tay  phải  vội  rút  kiếm,  tay  trái  tóm  tóc  mà 
nói  vua  rằng:  “Hiện  tại,  tôi  chính  là  thái  tử  Trường  Sinh  con  trai  của 
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vua  Trường  Thọ.  Song  vua  là  kẻ  thù  lớn  nhất  của  ta,  đã  bắt  giết  cha 
mẹ  ta,  lại  còn  ở  trên  đất  nước  ta.  Nay  không  báo  oán  thì  đợi  lúc 
nào?” 

Vua  Phạm-ma-đạt  liền  quay  qua  Trường  Sinh  mà  nói  rằng: 
“Nay  mạng  của  ta  ở  trong  tay  ngươi,  xin  được  toàn  mạng!” 

Trường  Sinh  đáp:  “Tôi  có  thể  cho  vua  sông.  Nhưng  vua  không 
để  tôi  toàn  mạng!” 

Vua  trả  lời  Trường  Sinh:  “Xin  tha  mạng.  Ta  không  bao  giờ  giết 
ngươi.  ” 

Bấy  giờ  thái  tử  Trường  Sinh  cùng  vua  thề  rằng:  “Cả  hai  cùng 
tha  mạng  cho  nhau,  không  bao  giờ  hại  nhau.” 

Tỳ-kheo  nên  biết,  bấy  giờ  thái  tử  Trường  Sinh  liền  tha  mạng 
sông  cho  vua.  Lúc  đó  vua  Phạm-ma-đạt  bảo  Thái  tử  Trường  Sinh 
rằng:  “Xin  Thái  tử  cùng  tôi  trở  lại  chuẩn  bị  xe  lông  chim  để  trở  về 
nước.” 

Bấy  giờ,  thái  tử  liền  chuẩn  bị  xe  lông  chim,  cả  hai  cùng  ngồi 
trên  xe  về  đến  thành  Xá-vệ.  Vua  Phạm-ma-đạt  liền  tập  họp  quần 
thần  nói  rằng:  “Nếu  các  khanh  gặp  con  trai  vua  Trường  Thọ,  sẽ  làm 
gì?” 

Trong  đó,  hoặc  có  đại  thần  tâu  rằng:  “Sẽ  chặt  chân  tay.” 

Hoặc  có  vị  tâu:  “Sẽ  phân  thân  làm  ba  đoạn.” 

Hoặc  có  vị  tâu:  “Sẽ  bắt  giết  đi.” 

Lúc  đó  thái  tử  Trường  Sinh  ngồi  bên  cạnh  vua,  chánh  thân, 
chánh  ý  suy  nghĩ  về  những  lời  nói  này.  Bấy  giờ,  vua  Phạm-ma-đạt 
đích  thân  tự  tay  nắm  lấy  tay  thái  tử  nói  với  mọi  người  rằng:  “Đây  là 
thái  tử  Trường  Sinh.  Con  trai  vua  Trường  Thọ,  chính  là  người  này. 
Các  khanh  không  được  nói  lại  những  lời  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  thái  tử 
Trường  Sinh  đã  tha  mạng  sống  cho  ta.  Ta  cũng  tha  mạng  sống  cho 
người  này.” 

Quần  thần  sau  khi  nghe  những  lời  này,  khen  là  chưa  từng  có. 
Thái  tử  con  vua  này  thật  là  kỳ  đặc,  đối  với  oán  mà  có  thể  không  báo 
oán. 

Lúc  đó  vua  Phạm-ma-đạt  hỏi  Trường  sinh:  “Đáng  ra  ngươi  bắt 
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ta  giết.  Nhưng  tại  sao  lại  tha  không  giết?  Có  nhân  duyên  gì?  Nay  xin 
được  nghe.” 

Trường  Sinh  đáp:  “Đại  vương  khéo  lắng  nghe!  Khi  phụ  vương 
tôi  sắp  lâm  chung,  dặn  lại  rằng:  Nay  con  chớ  nhìn  dài,  cũng  chớ  nhìn 
ngắn.  Lại  dặn  những  lời  này: 

Oán  oán  chẳng  dừng  nghỉ 
Từ  xưa  có  pháp  này 
Không  oán  hay  thắng  oán 
Pháp  này  luôn  bất  tử.  ” 

Các  đại  thần  khi  nghe  những  lời  này  của  phụ  vương  tôi,  đều 
bảo  với  nhau  rằng:  “Vua  này  mê  loạn  nên  nói  lung  tung.  Vậy  chớ 
Trường  Sinh  là  người  nào?” 

Vua  Trường  Thọ  đáp:  “Các  khanh  nên  biết,  trong  đây  có  người 
trí  sẽ  rõ  những  lời  này.  Khi  nhớ  lại  những  lời  này  của  phụ  vương,  cho 
nên  tôi  tha  cho  vua  toàn  mạng.” 

Vua  Phạm-ma-đạt  sau  khi  nghe  những  lời  này  rồi,  lấy  làm  lạ 
lùng  và  khen  là  chưa  từng  có  ai  có  thể  giữ  lời  dạy  dỗ  của  người  cha 
quá  cố  không  để  trái  phạm. 

Bấy  giờ  vua  Phạm-ma-đạt  nói  thái  tử  rằng:  “Ý  nghĩa  của 
những  lời  ông  nói  hôm  nay,  ta  vẫn  chưa  hiểu.  Nay  hãy  nói  cho  ta 
nghĩa  của  chúng  để  ta  được  thông  suốt.” 

Thái  tử  Trường  Sinh  đáp:  “Đại  vương  khéo  lắng  nghe!  Tôi  sẽ 
nói.  Vua  Phạm-ma-đạt  bắt  vua  Trường  Thọ  giết.  Nếu  có  quần  thần 
rất  thân  tín  nào  của  vua  Trường  Thọ  bắt  vua  giết,  thì  lại  có  quần 
thần  phò  tá  của  vua  Phạm-đạt-ma  cũng  sẽ  bắt  quần  thần  phò  tá  của 
vua  Trường  Thọ  mà  giết.  Đó  gọi  là  oan  oán  không  bao  giờ  dứt  tuyệt. 
Muôn  đoạn  tuyệt  oán  này  chỉ  có  người  không  báo  oán.  Vì  tôi  đã  xét 
nghĩa  này  nên  không  giết  vua.” 

Vua  Phạm-đạt-ma  nghe  những  lời  này  xong,  nghĩ  vị  vương  tử 
này  rất  là  thông  minh,  mới  có  thể  quảng  diễn  được  nghĩa  này,  nên 
lòng  rất  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế  được. 

Lúc  ấy  vua  Phạm-đạt-ma  liền  hướng  về  vương  tử  sám  hốì  tội 
lỗi  của  mình  là  đã  bắt  giết  vua  Trường  Thọ.  Sau  đó  cỡi  lấy  mũ 
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mình  đội  cho  Trường  Sinh,  rồi  gả  con  gái  và  giao  nước  Xá-vệ  cùng 
nhân  dân  lại  cho  Trường  Sinh  thông  lãnh.  Vua  trở  về  cai  trị  Ba-la- 
nại. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  các  nhà  vua  thời  thượng  cổ  đã  có  pháp 
thường  này.  Tuy  có  sự  tranh  giành  đất  nước  như  vậy,  nhưng  vẫn  còn 
nhẫn  nhịn  nhau  chứ  không  làm  tổn  hại  nhau.  Huống  chi  các  ông  là 
Tỳ-kheo,  vì  lòng  tin  kiên  cố  xuất  gia  học  đạo,  xả  bỏ  lòng  tham  dục, 
sân  nhuế,  ngu  si,  nay  lại  tranh  khắc  nhau,  không  hòa  thuận  nhau, 
không  ai  nhịn  nhau,  không  chịu  hối  cải.  Này  các  Tỳ-kheo,  căn  cứ 
vào  nhân  duyên  này  mà  biết  rằng  tranh  cãi  chẳng  phải  là  điều  nên 
làm.  Cùng  một  thầy  học,  như  nước  với  sữa,  chớ  tranh  tụng  nhau. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  liền  nói  bài  kệ  này: 

Không  tranh,  cũng  không  cãi 
Tâm  Từ  thương  tất  cả 
Tất  cả  không  ưu  hoạn 
Điều  chư  Phật  ngợi  khen. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  cần  phải  tu  hạnh  nhẫn  nhục.  Các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Câu-thâm  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-Nguyện  xin  Thế  Tôn,  chớ  lo  việc  này.  Chúng  con  sẽ  tự  phân 
giải  sự  việc  này.  Thế  Tôn  tuy  có  dạy  những  lời  này.  Nhưng  sự  việc 
không  phải  vậy. 

Thế  rồi,  Thế  Tôn  liền  bỏ  đi  đến  nước  Bạt-kỳ. 

Bấy  giờ15  trong  nước  Bạt-kỳ  có  ba  thiện  gia  nam  tử  là  A-na- 
luật,  Nan-đề,  Kim-tỳ-la16.  Các  vị  thiện  gia  nam  tử  này  cùng  giao  ước 
với  nhau:  “Nếu  ai  ra  đi  khất  thực,  vị  còn  lại  sau  phải  rưới  nước17, 


15-  Từ  đây  trở  xuống,  tương  đương  Paơli,  M.  128  Upakkilesasuttaỏ  (R.iii.  155ff). 

16‘  A-na-luật  (Anuruddha),  Nan-đề  iin  (Nandiya),  Kim-tỳ-la  áằHH 

(Kimbìla),  ba  vương  tử  họ  Thích.  Paơli,  ibid.,  ba  vị  này  ở  trong  vườn  Nai 
Paơcivaỏsa  (Migadaơya),  vương  quốc  Cetiya.  Trung  17,  đã  dẫn,  nói  ba  vị  này 
đang  trú  tại  rừng  Ban-ba-man-xà  tự 

17  Hán:  Hậu  trụ  giả.  Nhưng  Hán  dịch  này  không  rõ,  hoặc  có  nhầm  lẫn.  Các  Tỳ- 
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quét  đất  sạch  sẽ,  không  sót  việc  gì.  Vị  đi  khất  thực  về  sẽ  chia  phần 
cho  ăn.  Đủ  chia  thì  tốt,  không  đủ  tùy  ý  ăn  phần  mình.  Cơm  còn  dư, 
đổ  vào  đồ  đựng,  rồi  bỏ  đó  mà  đi.  Nếu  vị  nào  khất  thực  về  sau  cùng 
đủ  thì  tốt,  không  đủ  thì  lấy  cơm  trong  đồ  đựng  kia  rồi  bỏ  vào  bát 
mình  mà  ăn  nhưng  phải  tự  để  vào  bát  mình.  Sau  đó  xách  bình  nước 
đặt  một  nơi.  Mỗi  ngày  phải  quét  sạch  nhà  cửa,  rồi  tìm  nơi  vắng  vẻ 
chánh  thân  chánh  ý  cột  niệm  trước  mặt  tư  duy  diệu  pháp.  Họ  tự  tuyệt 
đối  im  lặng,  không  nói  chuyện  với  nhau. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  tư  duy  dục  bất  tịnh  tưởng18,  có 
niệm,  khinh  an  và  hỷ19  mà  vào  Sơ  thiền.  Lúc  đó,  Nan-đề  và  Kim-tỳ- 
la  biết  trong  tâm  niệm  của  A-na-luật,  nên  cũng  tư  duy  dục  bất  tịnh 
tưởng,  có  niệm,  khinh  an  và  hỷ*  mà  vào  Sơ  thiền.  Nếu  Tôn  giả  A- 
na-luật  tư  duy  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ  thiền,  bấy  giờ  Tôn  giả  Nan- 
đề  và  Kim-tỳ-la  cũng  tư  duy  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ  thiền.  Nếu 
Tôn  giả  A-na-luật  tư  duy  không  xứ,  thức  xứ,  bất  dụng  xứ,  hữu  tưởng 
vô  tưởng  xứ,  Tôn  giả  Nan-đề  và  Kim-tỳ-la  cũng  lại  tư  duy  không  xứ, 
thức  xứ,  bất  dụng  xứ,  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ.  Nếu  Tôn  giả  A-na-luật 
tư  duy  diệt  tận  định,  bấy  giờ  Tôn  giả  Nan-đề  và  Kim-tỳ-la  cũng  lại 
tư  duy  diệt  tận  định.  Như  các  pháp  này,  các  Hiền  giả  cũng  tư  duy  như 
vậy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đến  nước  Sư  tử20,  lúc  đó  người  giữ  vườn21  từ 


kheo  sáng  sớm  phải  đi  khất  thực.  Trung  17,  và  M  128  đều  nói  việc  phân  công 
này  chỉ  sau  khi  khất  thực  về.  Ai  về  trước,  ai  về  sau,  phải  làm  gì. 

18  Dục  bất  tịnh  tưởng  AA/idiM;  quán  tưởng  dục  là  bất  tịnh.  Chính  xác,  đây  hiểu 
là  tu  bất  tịnh  tưởng  (Paoli:  Asubhasaóóao).  Nhưng  theo  Trung  17,  M  128,  Tôn 
giả  này  tu  quang  minh  tưởng  (obhaosa).  Có  sự  liên  hệ  gì  giữa  asubha  (Skt. 
Azubha)  và  obhaosa  (Skt.  Avabhaosa)? 

‘9-  Niệm  thị  hỷ  an 

20'  Sư  tử  quốc  ÈịrTH-  Có  lẽ  là  tên  khu  vườn  chứ  không  phải  tên  nước.  Theo  ngữ 
cảnh  dưới,  nên  hiểu  đây  là  một  khu  vườn.  Xem  cht.  dưới.  Paoli:  Sìha  (Skt. 
Siỏha)?  Không  thấy  trong  danh  sách  các  nước  đưong  thời  Phật.  Hoặc  có  liên 
hệ  phát  âm  nào  giữa  Migadaoya  (Skt.  Mígadaoya),  khu  vườn  họ  đang  ở,  với 
Migara0ja0  (Skt.  Mfgara0ja0),  từ  khác  chỉ  sư  tử? 

21  Để  bản:  Thủ  quốc  nhân  TfBIA.  TNM:  Thủ  viên  nhân  TfSSA- 
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xa  trông  thấy  Thế  Tôn  đến,  liền  thưa: 

-Sa-môn  chớ  vào  trong  vườn!  Vì  sao?  Vì  trong  vườn  này  có  ba 
vị  thiện  gia  nam  tử  tên  là  A-na-luật,  Nan-đề  và  Kim-tỳ-la.  Hãy  cẩn 
thận  chớ  quấy  nhiễu  họ. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  A-na-luật  bằng  Thiên  nhĩ  thông  nghe  người 
giữ  vườn  nói  với  Thế  Tôn  như  vậy,  không  để  Ngài  vào  vườn*,  Tôn 
giả  A-na-luật  liền  ra  bảo  người  giữ  cửa22  rằng: 

-Chớ  ngăn!  Nay  Thế  Tôn  đến  đây,  là  muốn  đến  thăm  chỗ  này. 

Sau  đó  Tôn  giả  A-na-luật  liền  vào  báo  Kim-tỳ-la: 

-Đi  nhanh,  Thế  Tôn  hiện  đang  ở  ngoài  cửa  vườn. 

Bấy  giờ,  ba  Tôn  giả  liền  rời  khởi  Tam-muội23,  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Mỗi  vị  tự  thưa: 

-Lành  thay,  Thế  Tôn  đã  đến! 

Tôn  giả  A-na-luật  đón  lấy  bình  bát  Thế  Tôn.  Tôn  giả  Nan-đề 
trải  chỗ  ngồi.  Tôn  giả  Kim-tỳ-la  lấy  nước  cho  Thế  Tôn  rửa  chân. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  A-na-luật: 

-Ba  ông  ở  đây  hòa  hợp  không  có  trái  ý  nhau?  Khất  thực  có  như 
ý  không? 

A-na-luật  thưa: 

-Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  khất  thực  không  gì  khó  nhọc.  Vì 
sao?  Vì  khi  con  tư  duy  Sơ  thiền,  bấy  giờ  Nan-đề,  Kim-tỳ-la  cũng  tư 
duy  Sơ  thiền.  Nếu  con  tư  duy  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ  thiền,  không 
xứ,  thức  xứ,  bất  dụng  xứ,  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  diệt  tận  định,  lúc 
đó  Nan-đề,  Kim-tỳ-la  cũng  tư  duy  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ  thiền, 
không  xứ,  thức  xứ,  bất  dụng  xứ,  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  diệt  tận 
định.  Như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  tư  duy  về  pháp  này. 

Thế  Tôn  bảo: 


22'  Thủ  môn  nhân  TfHA-  Có  lẽ  là  người  giữ  vườn  như  trên. 

23'  Hán:  Tùng  Tam-muội  khởi  ỹẾASậíE.  Có  lẽ  nguyên  là  nói  “từ  chỗ  thiền  tọa 
đứng  dậy.”  Người  chép  kinh  hiểu  nhầm  chỗ  thiền  tọa  với  thiền  định  (Tam- 
muội).  Paoli  thường  gặp:  Paaeisallacnac  vuseaehito.  Hán  cũng  thường  dịch: 
Tùng  thiền  định  giác. 
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-Lành  thay,  lành  thay,  A-na-luật!  Vào  lúc  ấy  các  ông  có  đạt 
được  pháp  thượng  nhân  không? 

A-na-luật  thưa: 

-Thật  vậy,  thưa  Thế  Tôn,  chúng  con  đạt  được  pháp  thượng 

nhân. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Pháp  thượng  nhân  là  gì? 

A-na-luật  thưa: 

-Có  pháp  vi  diệu  này  vượt  lên  trên  pháp  thượng  nhân.  Nếu 
chúng  con  lại  rải  tâm  Từ  trải  đầy  khắp  một  phương;  hai  phương,  ba 
phương,  bôn  phương  cũng  lại  như  vậy;  bôn  phía,  trên  dưới  cũng  lại 
như  vậy;  trong  tất  cả,  mỗi  mỗi  đều  rải  tâm  Từ  trải  đầy  khắp  trong 
đó,  vô  số,  vô  hạn,  không  thể  tính  hết,  mà  tự  vui  thú*.  Lại  rải  tâm  Bi, 
tâm  Hỷ,  tâm  Hộ  (xả)  đầy  khắp  một  phương,  hai  phương,  ba  phương, 
bôn  phương  và  bôn  phía,  trên  dưới  mà  tự  vui  thú  cũng  lại  như  vậy. 
Đó  gọi  là,  bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  đạt  thêm  được  pháp  thượng 
nhân  nữa. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Nan-đề,  Kim-tỳ-la  nói  với  A-na-luật: 

-Có  bao  giờ  chúng  tôi  đến  Tôn  giả  để  hỏi  nghĩa  này  đâu,  mà 
hôm  nay  trước  Thế  Tôn  lại  tự  nói  như  vậy? 

Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

-Các  Hiền  giả  cũng  chưa  bao  giờ  đến  tôi  để  hỏi  nghĩa  này. 
Nhưng  chư  Thiên  đã  đến  chỗ  tôi  mà  nói  nghĩa  này,  cho  nên  ở  trước 
Thế  Tôn  tôi  nói  nghĩa  này  vậy.  Lại  nữa,  lâu  nay  tôi  biết  tâm  ý  của 
các  Hiền  giả,  là  các  Hiền  giả  đã  đạt  được  Tam-muội  này,  nên  ở 
trước  Thế  Tôn  tôi  nói  những  lời  này. 

Trong  lúc  thuyết  pháp  này,  đại  tướng  Trường  Thọ  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Rồi  đại  tướng 
Trường  Thọ24  bạch  Thế  Tôn: 

-Hôm  nay  có  phải  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  này  mà  thuyết 


24. 


Trường  Thọ  Đại  tướng  (?). 
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pháp? 

Lúc  ấy  Thế  Tôn  đem  nhân  duyên  này  kể  lại  cho  đại  tướng 
Trường  Thọ.  Đại  tướng  bạch  Thế  Tôn: 

-Đại  quốc  Bạt-kỳ  sớm  được  lợi  lớn,  vì  có  ba  thiện  gia  nam  tử 
A-na-luật,  Nan-đề,  Kim-tỳ-la  này  du  hóa. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đại  tướng,  đúng  vậy,  như  lời  ông  nói.  Đại  quốc  Bạt-kỳ  được 
thiện  lợi.  Hãy  không  nói  đại  quốc  Bạt-kỳ,  mà  đại  quốc  Ma-kiệt  cũng 
được  thiện  lợi  mới  có  ba  vị  thiện  gia  nam  tử  này.  Nếu  mọi  người  dân 
trong  đại  quốc  Ma-kiệt  này  mà  nhớ  đến  ba  thiện  gia  nam  tử  này,  sẽ 
được  an  ổn  lâu  dài.  Đại  tướng  nên  biết,  nếu  huyện  ấp,  thành  quách 
nào  có  ba  vị  thiện  gia  nam  tử  này  ở  trong  những  thành  quách  đó,  mọi 
người  dân  sẽ  được  an  ổn  lâu  dài.  Nhà  nào  sinh  ra  ba  vị  thiện  gia  nam 
tử  này  cũng  được  lợi  lớn,  vì  đã  sinh  ra  người  được  tôn  quý  nhất  này. 
Cha  mẹ  năm  đời  thân  tộc  của  họ,  nếu  nhớ  đến  ba  người  này  thì  cũng 
được  lợi  lớn.  Nếu  trời,  rồng,  quỷ,  thần  nhớ  đến  ba  thiện  gia  nam  tử 
này,  thì  cũng  được  lợi  lớn.  Nếu  có  người  nào  khen  ngợi  bậc  A-la-hán 
thì,  cũng  nên  khen  ngợi  ba  người  này.  Nếu  có  người  nào  khen  ngợi 
người  không  tham  dục,  không  ngu  si,  không  sân  nhuế  thì,  cũng  nên 
khen  ngợi  ba  người  này.  Nếu  có  người  nào  khen  ngợi  người  có  ruộng 
phước  này  thì,  cũng  nên  khen  ngợi  ba  người  này.  Như  Ta  ở  trong  ba 
a-tăng-kỳ  kiếp  thực  hành  cần  khổ  thành  Vô  thượng  đạo,  khiến  ba 
người  này  thành  tựu  nghĩa  pháp  này.  Cho  nên  Đại  tướng  đối  với  ba 
thiện  gia  nam  tử  này  nên  khởi  lòng  hoan  hỷ.  Đại  tướng,  hãy  học  điều 
này  như  vậy. 

Đại  tướng  sau  khi  nghe  những  gì  Thế  Tôn  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  9 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  kết  sử  trói  buộc  chúng  sinh  khiến  không  thể  từ  bờ  này 
đến  bờ  kia  được.  Những  gì  là  ba?  Là  thân  tà,  giới  đạo,  nghi25. 

Thế  nào  gọi  là  kết  bởi  thân  tà?  Chấp  thân  có  ngã,  nảy  sinh 
tưởng  về  tôi  ta,  có  tưởng  về  chúng  sinh,  có  mạng,  có  thọ,  có  nhân,  có 
sĩ  phu,  có  duyên,  có  trước.  Đó  gọi  là  kết  bởi  thân  tà. 

Thế  nào  là  kết  bởi  nghi?  Có  ngã  chăng?  Vô  ngã  chăng?  Có 
sinh  chăng?  Không  sinh  chăng?  Có  ngã,  nhân,  thọ,  mạng,  chăng? 
Không  ngã,  nhân,  thọ,  mạng  chăng?  Có  phụ  mẫu  chăng?  Không  phụ 
mẫu  chăng?  Có  đời  này,  đời  sau  chăng?  Không  đời  này,  đời  sau 
chăng?  Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  chăng?  Không  Sa-môn,  Bà-la-môn 
chăng?  Đời  có  A-la-hán  chăng?  Đời  không  A-la-hán  chăng?  Có 
người  chứng  đắc  chăng?  Không  người  chứng  đắc  chăng?  Đó  gọi  là 
kết  bởi  nghi. 

Thế  nào  là  kết  bởi  giới  đạo?  Ta  do  giới  này  mà  sinh  vào  gia 
đình  dòng  họ  lớn,  sinh  nhà  trưởng  giả,  sinh  nhà  Bà-la-môn,  hoặc  sinh 
lên  trời,  hay  trong  các  thần.  Đó  gọi  là  kết  của  giới  đạo. 

Như  vậy,  này  Tỳ-kheo,  có  ba  kết  này  trói  buộc  chúng  sinh, 
khiến  không  thể  từ  bờ  này  đến  bờ  kia.  Giống  như  hai  con  bò  cùng 
một  ách  tất  không  rời  nhau26.  Chúng  sinh  này  cũng  lại  như  vậy,  bị  ba 
kết  trói  chặt  không  thể  từ  bờ  này  đến  bờ  kia  được. 

Thế  nào  là  bờ  này,  thế  nào  là  bờ  kia?  Bờ  này  chính  là  thân  tà; 
bờ  kia  chính  là  thân  tà  bị  diệt.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  ba  kết  trói 


25-  Thân  tà,  giới  đạo,  nghi  •  gi  •  Cf.  Trung  1  (T1n26,  tr.  424b28):  “Thân 

kiến  nn,,  giới  thủ  Ĩ&M,  nghi  gi,  ba  kết  đoạn  tận,  đắc  Tu-đà-hoàn.”  Tỳ-bà-sa 
46  (T27n1545,  tr.  237c5),  ba  kết:  Hữu  thân  kiến  giới  cấm  thủ 

nghi  gi.  Paoli,  cf.  D  33  Saígìti  (R.iii.  216):  Tìòi  saỏyoianaoni-sakkaoyadiaaaahi, 
vicikicchao,  sìlabbataparaomaoso. 

26  Định  nghĩa  từ  Pl.  Saỏyojana  (=Skt,),  do  yuga:  Cách  ách,  và  động  từ  yuójati: 
Buộc  vào  ách. 
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buộc  chúng  sinh,  không  thể  từ  bờ  này  đến  bờ  kia.  Cho  nên,  này  các 
Tỳ-kheo,  cần  phải  tìm  cách  tiêu  diệt  ba  kết  này.  Các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  1027 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  ba  Tam-muội  này.  Những  gì  là  ba?  Là  Không  Tam-muội, 
Vô  tưởng  Tam-muội,  Vô  nguyện  Tam-muội28. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội?  Không  là  quán  tất  cả  các  pháp 
đều  là  không  hư.  Đó  gọi  là  Không  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Vô  tưởng  Tam-muội?  Vô  tưởng  là  đối  với  tất  cả  các 
pháp  tất  cả  đều  không  tưởng  niệm  gì,  cũng  không  có  gì  được  thấy. 
Đó  gọi  là  Vô  tưởng  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  Tam-muội?  Vô  nguyện  là  đối  với  tất  cả 
các  pháp  cũng  không  mong  cầu.  Đó  gọi  là  Vô  nguyện  Tam-muội. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  ai  không  đạt  được  ba  Tam-muội 
này  thì  ở  lâu  nơi  sinh  tử,  không  thể  tự  giác  ngộ.  Cho  nên,  này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  đạt  được  Tam-muội  này.  Các  Tỳ- 


21'  Tham  chiếu  Pacli,  A  III  163  (R.i.  299  ). 

2S'  Pacli,  A.  ibid. :  Racgassa,  abhióóacya  tayo  dhammac  bha0vetabba0.  Suóóato 
samacdhi,  animitto  samacdhi,  appaòihito  samacdhi-để  biết  rõ  tham,  hay  tu  ba 
pháp:  Không  Tam-muội,  Vô  tướng  Tam-muội,  Vô  nguyện  Tam-muội.  Cf.  Câu- 
xá  28  (T29n1558,  tr.  149c13),  có  ba  đẳng  trì  (=Tam-muội):  Không  3?,  Vô 
nguyện  Vô  tướng  tìpỊq. 


www.daitangkinh.org 


426 


A-HÀM  -  BỘ  8 


kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Tràng,  Tỳ -sa,  Pháp  vương 
Cù-mặc,  thần  túc  hóa 
Trai  giới,  hiện  tại  tiền 
Trường  Thọ,  kết,  Tam-muội. 

□ 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  17 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  17 
Phẩm  25:  TỨ  ĐẾ 


KINH  SỐ  l1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Nên  tu  tập  pháp  bốn  Đế.  Những  gì  là  bốn? 

1.  Khổ  đế,  mà  nghĩa  không  thể  tận,  nghĩa  không  thể  cùng, 
thuyết  pháp  vô  tận. 

2.  Khổ  tập  đế,  mà  nghĩa  không  thể  tận,  nghĩa  không  thể  cùng, 
thuyết  pháp  vô  tận. 

3.  Khổ  tận  đế,  mà  nghĩa  không  thể  tận,  nghĩa  không  thể  cùng, 
thuyết  pháp  vô  tận. 

4.  Khổ  xuất  yếu  đế,  mà  nghĩa  không  thể  tận,  nghĩa  không  thể 
cùng,  thuyết  pháp  vô  tận. 

Thế  nào  là  Khổ  đế?  Khổ  đế,  là  khổ  bởi  sinh,  khổ  bởi  già,  khổ 
bởi  bệnh,  khổ  bởi  chết,  khổ  bởi  buồn  lo  phiền  não,  khổ  bởi  oán  ghét 
gặp  nhau,  khổ  bởi  ân  ái  bị  chia  lìa,  khổ  bởi  những  gì  cầu  mà  không 
được,  nói  tóm  lại  là  khổ  bởi  năm  thạnh  ấm2.  Đó  gọi  là  sự  thật  về 
khổ. 

Thế  nào  là  Khổ  tập  đế?  Tập  đế,  là  ái  tương  ưng  với  dục,  tâm 
thường  nhiễm  đắm.  Đó  gọi  là  Khổ  tập  đế. 


'■  Tham  chiếu  Pacli,  s.  56.  21  Vijja0  (R.  V.  431). 

2  Ngũ  thạnh  ấm  ỈĨ&Ề,  tức  năm  thủ  uẩn  (Pacli:  Paóca-upacdacnakkhandha). 
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Thế  nào  là  Khổ  tận  đế?  Tận  đế,  là  dục  ái  bị  diệt  tận  không  còn 
tàn  dư,  không  tái  sinh  khởi.  Đó  gọi  là  Khổ  tận  đế. 

Thế  nào  là  Khổ  xuất  yếu  đế?  Khổ  xuất  yếu,  là  tám  phẩm  đạo 
Hiền  thánh.  Nghĩa  là  chánh  kiến,  chánh  trị,  chánh  ngữ,  chánh  hành, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  Tam-muội.  Đó 
gọi  là  Khổ  xuất  yếu  đế. 

Đó  gọi  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bốn  đế  này  là  thật  hữu,  không  hư 
dối,  là  điều  mà  Thế  Tôn  nói,  cho  nên  gọi  là  đế.  Trong  các  loài 
chúng  sinh  hai  chân,  bôn  chân  ở  cõi  Dục,  cõi  sắc,  cõi  Vô  sắc,  hữu 
tưởng,  vô  tưởng,  Như  Lai  là  tôi  thượng,  đã  thành  tựu  bốn  Đế  này, 
nên  gọi  là  bôn  Đế. 

Đó  gọi  là,  này  các  Tỳ-kheo,  có  bốn  Đế  mà  do  không  giác  tri 
nên  sông  chết  xoay  vần  mãi  trong  năm  nẻo.  Nay  Ta  do  đạt  được  bôn 
Đế  này,  từ  bờ  này  đến  bờ  kia,  thành  tựu  nghĩa  này,  đoạn  trừ  cội  gốc 
sinh  tử,  như  thật  biết  rằng  không  còn  tái  sinh  nữa. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Nay  có  pháp  bốn  Đê 
Nếu  không  như  thật  biết 
Luân  hồi  trong  sinh  tử 
Quyết  không  được  giải  thoát. 

Như  nay  có  bốn  Đê 
Đã  giác,  ctã  hiểu  rỗ 
Nên  đoạn  gốc  sinh  tử 
Cũng  không  còn  tái  sinh. 

Nếu  có  bốn  bộ  chúng  nào  không  được  Đế  này,  không  giác, 
không  tri,  sẽ  đọa  vào  năm  nẻo.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm 
cầu  phương  tiện  thành  tựu  bốn  Đế  này.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều 
này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  pháp  này,  lợi  ích  nhiều  cho  mọi  người.  Những  gì  là 
bôn?  Pháp  thứ  nhất  là  nên  gần  gũi  Thiện  tri  thức.  Thứ  hai  là  nên 
nghe  pháp.  Thứ  ba  là  nên  biết  pháp.  Thứ  tư  là  nên  phân  minh  pháp 
và  pháp  tướng.  Đó  gọi  là,  này  Tỳ-kheo  có  bốn  pháp  này,  lợi  ích 
nhiều  cho  mọi  người3. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu 
bôn  pháp  này.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  34 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Nếu  khi  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  khi  ấy  có  bốn  pháp  vị  tằng 


3-  Cf.  Tập  Dị  6  (T26n1536,  tr.  393a11),  Phấp  uẩn  2(T26n1537,  tr.  458b26),  bốn 
Dự  lưu  chi  ĨĨLIlÌl  :  Thân  cận  thiện  sĩ  |Mỉỉí#±,  thính  văn  chánh  pháp  HHIE/Ề, 
như  lý  tác  ý  ỷũỊIÍTÌL  pháp  tùy  pháp  hành  /ỀIS/ỀÍT-  Pacli,  D  33  Saígìti  (R.iii. 
227):  Cattaưri  sotaưpattiyaígaưni-sappurisasaỏsevo,  saddhammassa-vanaỏ, 
yonisomanasikaưro,  dhammaưnudhammappaseipatti. 

4  Tham  chiếu  Paưli,  A  IV  127  Adbhu0tadhamma0  (R.ii.  131). 
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hữu5  xuất  hiện  ở  đời.  Những  gì  là  bôn?  Các  loài  chúng  sinh  này  bị 
nhiều  đắm  nhiễm.  Nếu  khi  nói  pháp  không  đắm  nhiễm,  chúng  cũng 
vâng  lãnh,  niệm  tưởng  tu  hành,  tâm  không  xa  lìa.  Đó  là  pháp  vị  tằng 
hữu  thứ  nhất  xuất  hiện  ở  đời,  nếu  khi  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  có 
bốn  pháp  vị  tằng  hữu  này  xuất  hiện  ở  đời. 

Lại  nữa,  A-nan,  chúng  sinh  này  luôn  luân  chuyển  không  dừng 
trong  năm  nẻo.  Giả  sử  Ta  muốn  nói  pháp,  chúng  cũng  vâng  lãnh, 
tâm  không  xa  lìa.  Nếu  khi  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  có  pháp  vị  tằng 
hữu  thứ  hai  này  xuất  hiện  ở  đời. 

Lại  nữa,  A-nan,  chúng  sinh  này  thường  ôm  lòng  kiêu  mạn, 
không  rời  đầu  môi  tâm.  Giả  sử  Ta  nói  pháp,  chúng  cũng  vâng  lãnh, 
tâm  không  xa  lìa.  Này  A-nan,  chúng  sinh  này  thường  ôm  lòng  kiêu 
mạn,  không  bỏ  chốc  lát  nào.  Giả  sử  khi  Ta  nói  pháp,  chúng  cũng 
vâng  lãnh.  Đó  gọi  là  pháp  chưa  từng  có  thứ  ba  xuất  hiện  ở  đời. 

Lại  nữa,  A-nan,  chúng  sinh  này  bị  vô  minh  che  kín.  Giả  sử  khi 
Ta  nói  pháp  minh,  chúng  cũng  vâng  lãnh  mà  không  quên  mất.  Lại 
nữa,  này  A-nan,  nếu  khi  Ta  nói  pháp  minh,  vô  minh  này,  mà  tâm  ý 
chúng  nhu  hòa  luôn  thích  tu  hành;  đó  gọi  là,  này  A-nan,  khi  Như  Lai 
xuất  ở  đời,  có  pháp  vị  tằng  hữu  thứ  tư  này  xuất  hiện  ở  đời. 

Nếu  lúc  Như  Lai6  đang  hiện  tại,  khi  ấy  có  bôn  pháp  vị  tằng  hữu 
này  xuất  hiện  ở  đời.  Cho  nên,  này  A-nan,  hãy  phát  tâm  hoan  hỷ 
hướng  về  Như  Lai.  A-nan,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  47 


5  Vị  tằng  hữu  pháp  B -ÊPỀ.  Pa0li:  Adbhu0tadhamma. 

6'  Trong  bản:  Đa-tát-a-kiệt 

7  Tham  chiếu  Paoli,  S.22.  22  Bhaora  (R.  iii.  25). 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  về  gánh  nặng,  cũng  sẽ  nói  về  người  mang  gánh 
nặng,  cũng  sẽ  nói  về  nhân  duyên  của  gánh  nặng  và  cũng  sẽ  nói  về 
sự  buông  gánh  nặng8.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe, 
suy  nghĩ  kỹ.  Nay  Ta  sẽ  nói. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy  như  vậy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào  là  gánh  nặng?  Đó  là  năm  thạnh  ấm.  Thế  nào  là 
năm?  Sắc,  thọ*,  tưởng,  hành,  thức  ấm.  Đó  gọi  là  gánh  nặng. 

Thế  nào  là  người  mang  gánh?  Người  mang  gánh,  đó  là  thân 
người,  tự  gì,  tên  gì,  sinh  như  vậy,  thức  ăn  như  vậy,  thọ  khổ  lạc  như 
vậy,  tuổi  thọ  ngắn  dài  như  vậy.  Đó  gọi  là  người  mang  gánh. 

Thế  nào  là  nhân  duyên  của  gánh  nặng9?  Nhân  duyên  của  gánh 
nặng,  đó  là  nhân  duyên  bởi  ái  trước  câu  hữu  với  dục,  tâm  không  xa 
lìa10.  Đó  gọi  là  nhân  duyên  gánh. 

Thế  nào  là  buông  gánh  nặng?  Ái  kia  đã  khiến  bị  diệt  tận  không 
còn  tàm  dư,  đã  trừ,  đã  nhổ  ra.  Đó  gọi  là  buông  gánh  nặng. 

Như  vậy,  Tỳ-kheo,  nay  Ta  đã  nói  về  gánh  nặng,  đã  nói  về  nhân 
duyên  của  gánh  nặng,  đã  nói  về  người  mang  gánh  nặng,  đã  nói  về 
buông  gánh  nặng.  Những  gì  Như  Lai  cần  làm,  nay  Ta  đã  làm  xong. 


8  Dãn  bởi  Câu-xá  30  (T29n1558,  tr.  155a27):  Trọng  đảm  MiÊ  (Pa0li:  Bha0ra),  hà 
trọng  đảm  WSlỉỀ  (Pa0li:  Bha0raha0ra),  xả  trọng  đảm  ịềlầỉỀ  (Pa0li: 
Bhaoranikkhepana). 

9  Pa0li:  Bha0ranida0na. 

10'  Pa0li,  định  cú:  Yaơyaỏ  taòhaơ  ponobhavikaơ  nandìraơgasahagataơ 
tatratatraơbhinandinì  seyyathidaỏ-kaơmataòhaơ,  bhavataòhaơ,  vibhavataòha0,  ái 
đương  lai  hữu,  câu  hữu  với  hỉ  tham,  mong  ước  ta  sẽ  ở  đây,  ta  sẽ  ở  kia,  tUc  là, 
dục  ái,  hữu  ái,  phi  hữu  ái. 
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Hãy  ở  dưới  cây,  chỗ  nhàn  tịnh,  ngồi  ngoài  trời,  hằng  niệm  tọa  thiền, 
chớ  có  buông  lung. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 

Hãy  niệm  bỏ  gánh  nặng 
Chớ  tạo  gánh  mới  nữa 
Gánh  là  bệnh  thế  gian 
Buông  gánh,  lạc  đệ  nhất. 

Ái  kết  cũng  đã  trừ 
Phỉ  pháp  hành  cũng  xả 
Vĩnh  viễn  xa  lìa  đây 
Không  còn  tái  sinh  nữa. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  buông  xả 
gánh  nặng.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  loại  sinh.  Những  là  bôn?  Sinh  từ  trứng,  sinh  từ  thai, 
sinh  từ  ẩm,  sinh  từ  hóa11. 

Thế  nào  là  sinh  từ  trứng?  Sinh  ra  từ  trứng,  các  loại  như  gà, 
chim,  quạ,  bồ  câu,  khổng  tước,  rắn,  cá,  kiến;  thảy  đều  là  sinh  trứng. 
Đó  gọi  là  sinh  trứng. 

Thế  nào  là  sinh  từ  thai?  Người  cùng  súc  sinh,  đến  loài  vật  hai 


n'  Cf.  M  12  Maha0-Sihana0dasuttaỏ  (R.i.  73):  Catasso  yoniyo:  Aònaja0  yoni, 
jala0buja0  yoni,  saỏsedaja0  yoni,  opapa0tika0  yoni. 
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chân.  Đó  gọi  là  sinh  từ  thai. 

Thế  nào  là  sinh  từ  nhân  duyên12?  Những  con  trùng  được  sinh  từ 
trong  thịt  rữa,  trùng  trong  nhà  xí,  trùng  trong  thây  chết;  thảy  đều 
được  gọi  là  sinh  từ  nhân  duyên. 

Thế  nào  là  sinh  từ  hóa?  Đó  là  các  loại  trời,  địa  ngục,  ngạ  quỷ, 
hoặc  người,  hoặc  súc  sinh.  Đó  gọi  là  sinh  từ  hóa. 

Đó  gọi  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bôn  loại  sinh  này.  Các  Tỳ-kheo  lìa 
bỏ  bôn  loại  sinh  này,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu  pháp  bốn 
Đế.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 13 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  ở  Ca-lan- 
đà,  trong  vườn  Trúc,  thành  La-duyệt. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  gian  có  bốn  hạng  người  này.  Những  gì  là  bốn? 

1.  Người  có  kết  tiềm  phục;  bên  trong  có  kết  mà  không  biết  như 
thật  có.14 

2.  Hoặc  người  có  kết  tiềm  phục;  bên  trong  có  kết  mà  biết  như 
thật  có. 

3.  Hay  người  không  có  kết  sử  tiềm  phục;  bên  trong  không  có 
kết  mà  không  biết  như  thật  là  không  có. 


'2'  Nhân  duyên  sinh  Tức  thấp  sinh  kể  trên. 

13'  Tham  chiếu  Paoli,  M.  5  Anaígaòasuttaỏ  (R.  i.  24);  Hán,  Trung  22  kinh  87 
(T1n26,  tr.  566a13). 

14  Paoli,  ibid.,  saoígaòova  (...)  ajjhattaỏ  aígaòan’ti  yathaobhuotaỏ  nappaja0na0ti,  có 
ô  uế,  nhưng  không  như  thực  biết  rằng  ta  bên  trong  có  ô  uế. 
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4.  Hoặc  người  không  có  kết  sử  tiềm  phục;  bên  trong  không 
kết  mà  biết  như  thật  là  không  có. 

Các  Hiền  giả  nên  biết,  hạng  người  thứ  nhất  có  kết  tiềm  phục; 
bên  trong  có  kết  mà  không  biết;  trong  hai  người  có  kết  này,  người 
này  rất  thấp  hèn.  Người  thứ  hai  có  kết  tiềm  phục;  bên  trong  có  kết 
mà  biết  như  thật  có,  người  này  thật  là  tối  ưu.  Người  thứ  ba  không  có 
kết  tiềm  phục;  bên  trong  không  có  kết  mà  không  biết  như  thật;  trong 
hai  người  không  có  kết,  người  này  rất  là  thấp  hèn.  Người  thứ  tư 
không  có  kết  sử  tiềm  phục;  bên  trong  không  kết  mà  biết  như  thật; 
trong  người  không  có  kết,  thì  người  này  là  thật  là  đệ  nhất. 

Các  Hiền  giả  nên  biết,  thế  gian  có  bôn  hạng  người  này. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Mục-kiền-liên  hỏi  Xá-lợi-phất: 

-Vì  lý  do  gì  người  cùng  có  kết  tiềm  phục,  mà  một  người  thì 
thấp  hèn,  một  người  thì  tối  ưu?  Lại  vì  lý  do  gì,  hai  người  không  kết 
tiềm  phục  này,  một  người  thì  thấp  hèn,  một  người  thì  tối  ưu? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Người  có  kết  tiềm  phục,  không  biết  như  thật  bên  trong  có  kết, 
người  kia  tự  nghĩ:  “Ta  đang  có  tưởng  tịnh.”  Người  ấy  tư  duy  có  tưởng 
tịnh.  Lúc  đang  có  tưởng  tịnh,  tâm  dục  khởi.  Khi  tâm  dục  khởi,  người 
ấy  mạng  chung  với  tâm  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Người  ấy  đã 
không  tìm  cầu  phương  tiện  diệt  tâm  dục  này,  mà  mạng  chung  với 
tâm  sân  nhuế,  ngu  si. 

Mục-liên  nên  biết,  giống  như  có  người  đến  chợ  mua  được  đồ 
đồng,  bụi  bặm  bám  bẩn,  rất  là  bất  tịnh.  Người  kia  không  tùy  thời 
chịu  lau  chùi,  không  tùy  thời  rửa  sạch,  đồ  đồng  kia  càng  ngày  càng 
thêm  ố  bẩn,  rất  là  bất  tịnh.  Người  thứ  nhất  này  cũng  như  vậy,  cáu 
bẩn  bám  theo,  bên  trong  có  kết  mà  không  biết  như  thật.  Người  kia  tự 
nghĩ:  “Ta  sẽ  tư  duy  tưởng  tịnh15.”  Khi  tư  duy  tưởng  tịnh,  tâm  dục  sinh. 
Khi  tâm  dục  sinh,  không  tìm  cầu  phương  tiện  diệt  tâm  dục  này,  người 
ấy  mạng  chung  với  tâm  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si. 

Người  thứ  hai  kia  có  kết  tiềm  phục,  mà  biết  như  thật  bên  trong 


15. 


Pa0li:  Subhanimittaỏ  manasi  karissati,  nó  sẽ  tác  ý  đến  dấu  hiệu  tinh  sạch. 
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CÓ  kết.  Người  ấy  nghĩ:  “Nay  ta  sẽ  xả  bỏ  tưởng  tịnh,  tư  duy  tưởng  bất 
tịnh.”  Người  kia  xả  bỏ  tưởng  tịnh,  tư  duy  tưởng  bất  tịnh.  Khi  tư  duy 
tưởng  bất  tịnh,  tâm  dục  không  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  chứng  đắc 
những  gì  chưa  chứng  đắc,  đạt  được  những  gì  chưa  đạt  được,  thành  tựu 
những  gì  chưa  thành  tựu,  bèn  không  còn  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si. 
Người  ấy  mạng  chung  mà  không  có  kết. 

Giống  như  có  người  từ  trong  chợ  mua  được  đồ  đồng  dính  bám 
bụi  bẩn.  Người  kia  tùy  thời  lau  chùi,  tẩy  rửa  sạch  sẽ.  Người  này  cũng 
như  vậy,  có  kết  tiềm  phục,  mà  biết  như  thật  bên  trong  có  kết.  Người 
này  liền  bỏ  tưởng  tịnh,  tư  duy  tưởng  bất  tịnh.  Khi  tư  duy  tưởng  bất 
tịnh,  người  ấy  tìm  cầu  phương  tiện  chứng  đắc  những  gì  chưa  chứng 
đắc,  đạt  được  những  gì  chưa  đạt  được,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác 
chứng.  Người  này  mạng  chung  với  tâm  không  dục,  không  sân  nhuế, 
ngu  si. 

Này  Mục-liên,  đó  gọi  là  có  hai  hạng  người  có  kết  tiềm  phục 
này,  một  người  hèn  hạ,  một  người  tối  ưu. 

Mục-liên  nói: 

-Lại  vì  lý  do  gì  khiến  hai  hạng  người  không  có  kết  tiềm  phục 
này,  một  người  hèn  hạ,  một  người  lại  tối  ưu? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Hạng  người  thứ  ba  không  có  kết  tiềm  phục  kia,  mà  không 
biết  như  thật  bên  trong  không  có  kết.  Người  ấy  không  tự  tư  duy 
rằng:  “Ta  tìm  cầu  phương  tiện  chứng  đắc  những  gì  chưa  chứng  đắc, 
đạt  được  những  gì  chưa  đạt  được,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác 
chứng.”  Người  kia  mạng  chung  với  tâm  bị  trói  buộc  bởi  dục,  sân 
nhuế,  ngu  si. 

Giống  như  có  người  đến  chợ  mua  đồ  đồng  không16  bị  dính  bụi 
bẩn,  nhưng  không  tùy  thời  lau  chùi,  cũng  không  tùy  thời  tẩy  rửa. 
Người  thứ  ba  này  cũng  như  vậy,  không  có  kết  tiềm  phục,  mà  không 
biết  như  thật  bên  trong  không  kết,  cũng  không  học  điều  này:  “Ta 
nên  tìm  cầu  phương  tiện  diệt  trừ  các  kết  này.”  Người  ấy  mạng  chung 


16  Để  bản  nhảy  sót.  Tham  chiếu  Pacli,  ibid. ;  Trung  22,  dẫn  trên. 


www.daitangkinh.org 


436 


A-HÀM  -  BỘ  8 


với  tâm  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si. 

Hạng  người  thứ  tư  không  câu  hữu  với  kết,  mà  biết  như  thật  bên 
trong  không  kết.  Người  kia  tự  tư  duy  tìm  cầu  phương  tiện  chứng  đắc 
những  gì  chưa  chứng  đắc,  đạt  được  những  gì  chưa  đạt  được,  tác 
chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Người  kia  mạng  chung  mà  không  có 
kết  này. 

Giông  như  có  người  đến  chợ  mua  được  đồ  đồng  tốt,  rất  là  tinh 
sạch,  lại  thêm  tùy  thời  chăm  sóc  lau  rửa  đồ  này.  Bấy  giờ,  đồ  kia  lại 
càng  sạch  đẹp.  Người  thứ  tư  này  lại  cũng  như  vậy,  không  có  kết  tiềm 
phục,  biết  như  thật  bên  trong  không  kết.  Người  kia  tự  tư  duy  tìm  cầu 
phương  tiện  chứng  đắc  những  gì  chưa  chứng  đắc,  đạt  được  những  gì 
chưa  đạt  được,  tác  chứng  những  gì  chưa  tác  chứng.  Người  kia  thân 
hoại  mạng  chung  không  có  kết  sử  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu  si.  Này 
Mục-liên,  đó  gọi  là  có  hai  hạng  người  này,  không  có  kết  tiềm  phục, 
(mà  biết  nó  như  thật  bên  trong  không  kết)17  nhưng  một  người  thì  cao 
quý,  một  người  thì  hèn  hạ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Mục-liên  hỏi  Xá-lợi-phất: 

-Vì  sao  gọi  là  kết18? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Mục-liên,  nên  biết,  pháp  ác  bất  thiện,  khởi  các  tà  kiến,  đó  gọi 
là  kết19. 

Hoặc  lại  có  người  nghĩ  như  vầy:  “Mong  Như  Lai  hỏi  nghĩa  ta 
trước,  sau  đó  mới  nói  pháp  cho  các  Tỳ-kheo.  Chứ  Như  Lai  không  hỏi 
nghĩa  Tỳ-kheo  khác,  mà  nói  pháp  cho  các  Tỳ-kheo.”  Nhưng  lại  có 
lúc  Thế  Tôn  nói  với  Tỳ-kheo  khác  mà  thuyết  pháp,  chứ  không  nói 
với  Tỳ-kheo  kia.  (Người  ấy  bèn  nghĩ)20  “Như  Lai  thuyết  pháp.  Nhưng 


17  Câu  này  nghi  để  bản  chép  dư,  nên  cho  vào  ngoặc. 

1S'  Kết  IỄ;  đây  hiểu  là  “bẩn”;  Trung  22  nói  là  uế  8.  Paoli  nói  là  aígaòa  (vết  bẩn). 

19  Cf.  Trung  22:  “Vô  lượng  pháp  ác  bất  thiện  phát  sinh  từ  dục,  đó  gọi  là  uế.” 
Paoli:  Paopakaonaỏ  akusalaonaỏ  icchaovacaraonaỏ  adhivacanaỏ  yadidaỏ 
aígaòan‘ti,  ác,  bất  thiện,  cảnh  giới  của  dục,  là  những  từ  đồng  nghĩa  của  cáu 
bẩn. 

Trong  ngoặc,  không  có  trong  Hán  dịch,  nhưng  được  thêm  vào  cho  rõ  nghĩa. 


20. 
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Như  Lai  không  nói  với  ta  mà  lại  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo.”  Do 
vậy,  hoặc  có  bất  thiện,  hoặc  có  tham  dục.  Đã  có  bất  thiện  lại  có 
tham  dục,  cả  hai  đều  bất  thiện21. 

Hoặc  lại  có  lúc  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Mong  khi  vào  thôn 
khất  thực  ta  thường  đi  phía  trước  các  Tỳ-kheo.  Chớ  để  Tỳ-kheo  khác 
đi  phía  trước  các  Tỳ-kheo  khi  vào  thôn  khất  thực.”  Nhưng  có  lúc  Tỳ- 
kheo  khác  đi  phía  trước  khi  vào  thôn  khất  thực,  không  để  Tỳ-kheo 
kia  đi  phía  trước  các  Tỳ-kheo  khi  vào  thôn  khất  thực.  (Tỳ-kheo  ấy 
bèn  nghĩ:)  “Ta  không  đi  phía  trước  Tỳ-kheo  khi  vào  thôn  khất  thực.” 
Đã  có  bất  thiện,  lại  có  tham  dục,  cả  hai  đều  bất  thiện. 

Mục-liên  nên  biết,  hoặc  có  lúc  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Mong 
Ta  ngồi  phía  trước  Tỳ-kheo,  nhận  nước  trước,  được  thức  ăn  trước; 
chớ  để  Tỳ-kheo  khác  ngồi  trước  Tỳ-kheo,  nhận  nước  trước,  được 
thức  ăn  trước.”  Nhưng  lại  có  Tỳ-kheo  khác  ngồi  phía  trước  Tỳ-kheo, 
nhận  nước  trước,  được  thức  ăn  trước,  không  để  Tỳ-kheo  kia  ngồi 
trước  các  Tỳ-kheo,  nhận  nước  trước,  được  thức  ăn  trước.  (Tỳ-kheo  ấy 
bèn  nghĩ:)  “Ta  không  ngồi  phía  trước  Tỳ-kheo;  không  nhận  nước 
trước,  không  được  thức  ăn  trước.”  Đã  có  bất  thiện  lại  có  tham  dục,  cả 
hai  đều  bất  thiện. 

Hoặc  lại  có  lúc  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Mong  khi  ăn  xong,  ta 
nói  pháp  cho  đàn-việt.  Chớ  để  Tỳ-kheo  khác  nói  pháp  cho  đàn-việt 
sau  khi  ăn  xong.”  Nhưng  có  lùc  Tỳ-kheo  khác  nói  pháp  cho  đàn-việt 
sau  khi  ăn  xong,  chứ  không  để  cho  Tỳ-kheo  kia  nói  pháp  cho  đàn- 
việt  sau  khi  ăn  xong.  (Tỳ-kheo  ấy  bèn  nghĩ:)  “Ta  không  được  thuyết 
pháp  cho  đàn-việt  sau  khi  ăn  xong.”  Đã  có  bất  thiện  lại  có  tham  dục, 
cả  hai  đều  bất  thiện. 

Hoặc  lại  có  lúc,  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Mong  ta  đến  nói  pháp 
cho  Trưởng  giả,  Bà-la-môn  ở  trong  vườn22.”  Chớ  để  cho  Tỳ-kheo 


21  Cf.  Trung  22,  ibid . :  “Vị  ấy  liền  sinh  ác  tâm.  Khi  tâm  sinh  ác  và  tâm  sinh  dục, 
thảy  đều  bất  thiện.”  Cf  Paoli,  ibid.,  so  kupito  hoti  appatìto.  kopo  yo  ca 
appaccayo-ubhayametaỏ  aígaòaỏ,  vị  ấy  phẫn  nộ  và  bất  mãn.  Phẫn  nộ  và  bất 
mãn,  cả  hai  đều  ô  uế. 

22'  Trung  22:  Chúng  viên  ẪRH,  tức  trong  Tăng-già-lam,  hay  Tăng  viện.  Paoli: 
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khác  đến  nói  pháp  cho  Trưởng  giả,  Bà-la-môn  ở  trong  vườn.  Nhưng 
có  lúc  Tỳ-kheo  khác  đến  trong  vườn  nói  pháp  cho  Trưởng  giả,  Bà-la- 
môn,  không  để  Tỳ-kheo  ấy  đến  trong  vườn  nói  pháp  cho  Trưởng  giả, 
Bà-la-môn.  (Tỳ-kheo  ấy  bèn  nghĩ:)  “Ta  không  đến  trong  vườn  nói 
pháp  cho  Trưởng  giả,  Bà-la-môn.”  Đã  có  bất  thiện,  lại  có  tham  dục, 
cả  hai  đều  bất  thiện. 

Hoặc  có  lúc  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  phạm  giới,  cầu 
mong  các  Tỳ-kheo  không  biết  ta  phạm  giới.”  Nhưng  lại  có  lúc  Tỳ- 
kheo  kia  phạm  giới,  mà  các  Tỳ-kheo  biết  Tỳ-kheo  này  phạm  giới. 
Đã  có  bất  thiện  lại  có  tham  dục,  cả  hai  đều  bất  thiện. 

Hoặc  có  lúc  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  phạm  giới.  Chớ  để 
Tỳ-kheo  khác  nói  rằng  ta  phạm  giới.”  Nhưng  lại  có  lúc,  Tỳ-kheo  ấy 
phạm  giới,  Tỳ-kheo  khác  nói  Tỳ-kheo  ấy  phạm  giới.  (Tỳ-kheo  ấy 
nghĩ  rằng:)  “Các  Tỳ-kheo  khác  nói  ta  phạm  giới.”  Đã  có  bất  thiện 
lại  có  tham  dục,  cả  hai  đều  bất  thiện. 

Hoặc  lại  có  lúc  Tỳ-kheo  kia  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  phạm  giới. 
Mong  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  nói  với  ta;  không  để  Tỳ-kheo  không  thanh 
tịnh  nói  với  ta23.”  Nhưng  lại  có  lúc  Tỳ-kheo  không  thanh  tịnh  nói  Tỳ- 
kheo  kia  rằng  Tỳ-kheo  kia  phạm  giới.  Đã  có  bất  thiện  lại  có  tham 
dục,  cả  hai  đều  bất  thiện. 

Hoặc  có  lúc  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  phạm  giới,  nếu  có 
Tỳ-kheo  nào  nói  với  ta,  nên  ở  nơi  khuất  kín,  không  ở  giữa  đại 
chúng.”  Nhưng  lại  có  lúc,  Tỳ-kheo  kia  phạm  giới,  bị  nói  tội  ở  giữa 
đại  chúng,  không  ở  nơi  khuất  kín.  Đã  có  bất  thiện  lại  có  tham  dục,  cả 
hai  đều  bất  thiện. 

Mục-liên  nên  biết,  gốc  của  các  pháp  này  khởi  dậy  các  hành  vi 
này,  gọi  là  kết  sử. 

Mục-liên,  lại  nên  biết,  những  ai  trong  bôn  bộ  chúng  mà  phạm 


A0ra0ma. 

23'  Hán  dịch  có  sự  nhầm  lẫn.  Tỳ-kheo  không  thanh  tịnh  không  được  nói  tội  Tỳ- 
kheo  khác.  Cf.  Vin.i.  170.  Tham  chiếu,  Trung  22:  “Ta  phạm  giới,  mong  người 
hơn  ta  chỉ  tội,  chứ  không  phải  người  không  bằng  ta  chỉ  tội.”  Paoli: 
Sappaseipuggalo  maỏ  codeyya,  no  appaaaipuggaloTi. 
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các  hành  vi,  mọi  người  đều  nghe,  đều  biết  phạm,  tuy  người  đó  có  nói 
rằng  tôi  hành  A-lan-nhã,  sống  ở  nơi  nhàn  tịnh  và  ngay  dù  có  khoác  y 
năm  mảnh,  thường  hành  khất  thực  không  lựa  giàu  nghèo,  đi  không 
thô  tháo,  qua  lại,  đi  dừng,  nằm  ngồi,  động  tịnh,  nói  năng,  im  lặng. 
Nhưng  Tỳ-kheo  ấy  lại  nghĩ  như  vầy:  “Mong  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-tư,  các  vị  phạm  hạnh  luôn  đến  cung  kính  cúng 
dường  ta.”  Tỳ-kheo  ấy  tuy  có  nghĩ  vậy,  song  cũng  không  được  chúng 
bôn  bộ  tùy  thời  cung  kính  cúng  dường.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  kia  có  ác, 
bất  thiện  hành  chưa  được  trừ,  mà  mọi  người  đều  thấy,  đều  nghe,  đều 
niệm,  đều  biết.  Giông  như  người  có  đồ  đồng  thật  sạch  sẽ;  lại  đựng 
đầy  đồ  bất  tịnh  trong  bình  đồng,  rồi  dùng  đồ  khác  phủ  lên  rồi  mang 
đi  vào  quốc  giới.  Mọi  người  thấy  hỏi  người  kia  rằng:  “Anh  mang  vật 
gì  vậy?  chúng  tôi  muốn  được  thấy  qua.”  Khi  ấy  mọi  người  vốn  đã 
đói  kém,  kêu  lên  rằng:  “0!  Đây  là  đồ  ăn  thức  uống  ngon.”  Rồi  họ 
mở  nắp  đậy  ra,  mọi  người  đều  trông  thấy  đồ  bất  tịnh.  Ớ  đây,  Tỳ- 
kheo  cũng  lại  như  vậy.  Tuy  có  hành  A-lan-nhã,  tùy  thời  khất  thực, 
mặc  y  năm  mảnh,  chánh  thân  chánh  ý,  buộc  niệm  ở  trước.  Người  ấy 
tuy  có  ý  nghĩ  này:  “Mong  sao  các  vị  phạm  hạnh  tùy  thời  đến  cung 
kính  cúng  dường.”  Nhưng  các  vị  phạm  hạnh  lại  không  tùy  thời  cung 
kính  cúng  dường.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  kia  có  pháp  ác,  bất  thiện,  kết 
sử,  mà  chưa  diệt  tận. 

Mục-liên  nên  biết,  những  Tỳ-kheo  nào  không  có  pháp  ác,  bất 
thiện;  kết  sử  đã  diệt  tận,  mà  mọi  người  đều  thấy,  đều  nghe,  đều 
niệm,  đều  biết;  vị  ấy  dù  sống  bên  thành  ấp  cũng  vẫn  là  người  trì 
pháp.  Hoặc  được  người  thỉnh  mời,  hoặc  nhận  được  sự  cúng  dường 
của  các  trưởng  giả.  Nhưng  Tỳ-kheo  ấy  không  có  tưởng  tham  dục 
này.  Khi  ấy  bôn  bộ  chúng  và  các  người  phạm  hạnh  đều  đến  cúng 
dường.  Vì  sao?  Vì  hành  vi  của  Tỳ-kheo  kia  thanh  tịnh,  mà  mọi  người 
đều  thấy,  đều  nghe,  đều  niệm,  đều  biết. 

Giông  như  người  có  bình  đồng  tốt,  đựng  đầy  đồ  ăn  thức  uống, 
mùi  vị  rất  thơm,  lại  lấy  nắp  đậy  lên,  rồi  mang  đi  vào  quốc  giới.  Mọi 
người  thấy,  hỏi  người  kia  rằng:  “Đây  là  vật  gì?  Chúng  tôi  muôn  được 
xem  qua.”  Rồi  sau  đó  mở  ra  xem,  thấy  đồ  ăn  thức  uống,  cùng  lấy  ăn. 
Ớ  đây  cũng  như  vậy,  Tỳ-kheo  được  thấy  được  nghe,  được  niệm,  được 
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biết,  tuy  đi  ở  bên  thành  ấp  nhận  sự  cúng  dường  của  trưởng  giả, 
nhưng  không  nghĩ:  “Mong  sao  các  vị  phạm  hạnh  đến  cúng  dường.” 
Tuy  vậy,  các  vị  phạm  hạnh  đều  đến  cung  kính  cúng  dường.  Vì  sao? 
Vì  Tỳ-kheo  kia  có  ác  bất  thiện  hành  đã  được  tận  trừ.  Cho  nên,  Mục- 
liên  do  các  hành  này,  nên  gọi  là  kết  sử. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  khen: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Xá-lợi-phất,  sự  việc  như  vầy:  Xưa  kia 
tôi  trú  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt  này;  đến  giờ,  đắp  y 
ôm  bát  vào  thành  La-duyệt  khất  thực,  đến  nhà  thợ  làm  xe  kia,  đứng 
im  lặng  ở  ngoài  cửa.  Lúc  ấy  người  thợ  kia  tay  cầm  búa  đẽo  gỗ.  Bấy 
giờ  lại  có  người  thợ  già,  có  chút  việc  đến  nhà  người  thợ  này.  Khi 
người  thợ  kia  đang  sửa  bản  gỗ  thì  người  thợ  già  này  nảy  sinh  ý 
nghĩ:  “Người  thợ  trẻ  đẽo  gỗ  này  như  ý  ta  chăng?”  Nay  ta  phải  xem 
qua.  Lúc  ấy,  những  chỗ  không  vừa  ý  người  thợ  kia  đã  được  người 
thợ  này  đẽo  hết.  Người  thợ  già  kia  rất  lấy  làm  hoan  hỷ,  nghĩ  rằng: 
“Hay  thay,  hay  thay!  Bạn  đẽo  gỗ  thật  là  vừa  ý  ta.”  ở  đây  cũng  như 
vậy,  các  Tỳ-kheo  mà  tâm  không  nhu  hòa,  bỏ  hạnh  Sa-môn,  ôm 
lòng  gian  ngụy,  không  theo  pháp  Sa-môn,  tánh  hạnh  thô  tháo, 
không  biết  tàm  quý,  mặt  trơ  chịu  nhục  mà  làm  hành  vi  thấp  hèn, 
không  có  dũng  mãnh,  hoặc  hay  quên  lãng  nhiều,  không  nhớ  những 
gì  đã  làm,  tâm  ý  không  định,  hành  động  nhầm  lẫn,  các  căn  không 
định;  nhưng  vị  ấy  nay  được  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  quán  sát  tánh  hạnh 
mà  sửa  chữa. 

Có  nhiều  vị  thiện  gia  nam  tử,  do  lòng  tin  kiên  cô",  xuất  gia  học 
đạo,  rất  cung  kính  giới,  không  bỏ  pháp  Sa-môn  Hiền  thánh,  không  có 
huyễn  ngụy,  không  hành  thô  tháo,  tâm  ý  nhu  hòa,  nói  luôn  nở  nụ 
cười,  không  tổn  thương  ý  người,  tâm  thường  nhất  định,  không  có  thị 
phi,  các  căn  không  loạn;  những  vị  ấy  nghe  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói 
xong,  liền  tự  vâng  lãnh,  cũng  không  để  quên  sót. 

Giông  như,  hoặc  có  người  nam  hay  người  nữ  nào  xinh  đẹp  vô 
song,  tự  tắm  gội,  mặc  y  phục  mới,  dùng  hương  thoa  người.  Lại  có 
người  đem  hoa  ưu-bát  đến  tặng  cho.  Người  kia  được  hoa,  liền  đội  lên 
đầu,  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế  được.  Ớ  đây  cũng  lại  như 
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vậy,  nếu  có  vị  thiện  gia  nam  tử  nào,  do  lòng  tin  kiên  cố,  xuất  gia  học 
đạo,  đối  với  giới  cung  kính,  không  để  mất  pháp  Sa-môn,  không  có 
huyễn  ngụy,  không  hành  thô  tháo,  tâm  ý  nhu  hòa,  nói  luôn  nở  nụ 
cười,  không  tổn  thương  ý  người,  tâm  thường  nhất  định,  không  có  thị 
phi,  các  căn  không  loạn.  Người  ấy  nghe  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói 
những  lời  này  rồi,  lòng  thật  vui  mừng  không  tự  kiềm  chế  được,  mà 
vâng  lãnh  lời  dạy  này.  Như  vậy,  Ngài  nói  giáo  pháp  này  cho  các  vị 
thiện  gia  nam  tử. 

Các  Hiền  giả  mỗi  người  sau  nghe  những  gì  đã  được  nói,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  loại  trái  này24.  Những  gì  là  bốn? 

1.  Hoặc  có  trái  sông  mà  tựa  chín. 

2.  Hoặc  có  trái  chín  mà  tựa  sông. 

3.  Hoặc  có  trái  chín  mà  tựa  chín. 

4.  Hoặc  có  trái  sông  mà  tựa  sống. 

Đó  là,  này  Tỳ-kheo  thế  gian  có  bốn  loại  trái  này. 

Cũng  lại  như  vậy,  thế  gian  có  bốn  hạng  người  này.  Thế  nào  là 

bốn? 

1.  Hoặc  có  người  sông  mà  giông  chín. 

2.  Hoặc  có  người  chín  mà  giống  sống. 

3.  Hoặc  có  người  chín  mà  giống  chín. 


24'  Cf.  A  IV  105  Ambasuttaỏ  (R.ii.  106):  Có  bốn  loại  xoài  (amba:  Am-ma-lặc). 
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4.  Hoặc  CÓ  người  sống  mà  giông  sống. 

Thế  nào  là  người  sông  mà  giống  chín?  Hoặc  có  người  qua  lại, 
đi  bước  không  hành  thô  tháo.  Mắt  nhìn  ngó  phải  thuận  theo  pháp 
giáo.  Đắp  y,  mang  bát  cũng  lại  theo  pháp.  Bước  đi,  nhìn  xuống  đất, 
không  liếc  nhìn  hai  bên.  Nhưng  lại  phạm  giới,  không  theo  chánh 
hạnh;  thật  chẳng  phải  Sa-môn  mà  giống  Sa-môn;  không  hành  phạm 
hạnh  mà  tự  nói  hành  phạm  hạnh;  bại  hoại  chánh  pháp;  là  loại  mà  rễ 
đã  mục.  Người  này  gọi  là  sống  mà  giống  chín25. 

Thế  nào  là  người  chín  mà  giông  sống?  Hoặc  có  Tỳ-kheo  tánh 
hạnh  có  vẻ  quê  mùa,  nhìn  ngó  không  ngay,  cũng  không  đi  đúng 
theo  pháp,  hay  liếc  ngó  hai  bên.  Nhưng  lại  tinh  tấn  nghe  nhiều,  tu 
hành  pháp  thiện,  thường  giữ  giới  luật,  không  mất  oai  nghi,  thấy 
điều  phi  pháp  tí  ti  liền  ôm  lòng  sợ  hãi.  Người  này  gọi  là  chín  mà 
giống  sông. 

Thế  nào  là  người  sống  mà  giông  sống?  Hoặc  có  Tỳ-kheo 
không  giữ  giới  cấm,  không  biết  lễ  tiết  bước  đi,  cũng  lại  không  biết 
ra  vào  đi  lại,  cũng  lại  không  biết  đắp  y,  mang  bát,  các  căn  thác 
loạn,  tâm  đắm  trước  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp.  Người  ấy 
phạm  giđi  cấm,  không  hành  chánh  pháp,  không  là  Sa-môn  mà 
giông  Sa-môn,  không  hành  phạm  hạnh  mà  giông  phạm  hạnh;  là 
người  mà  rễ  đã  mục  không  thể  cứu  chữa.  Người  này  gọi  là  sống  mà 
giống  sống. 

Thế  nào  là  người  chín  mà  giông  chín?  Hoặc  có  Tỳ-kheo  giữ  gìn 
giới  cấm,  ra  vào,  đi  bước,  không  mất  thời  tiết,  nhìn  ngó  không  mất 
oai  nghi,  lại  rất  tinh  tấn  tu  hành  pháp  thiện,  mọi  oai  nghi  lễ  tiết  đều 
thành  tựu,  thấy  điều  phi  pháp  tí  ti  liền  ôm  lòng  sợ  hãi  huống  chi  là  to 
lớn.  Người  này  gọi  là  chín  mà  giông  chín. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  thế  gian  có  (bốn)  hạng  người  như  bốn 
loại  trái  này.  Hãy  học  người  quả  chín.  Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học 
điều  này  như  vậy. 


25  Pa0li,  ibid.  “Hạng  người  tới  lui,  cúi  ngước,  co  duỗi,...,  thảy  đều  đoan  chánh, 
nhưng  không  như  thật  biết  đây  là  Khổ,  đây  là  Tập,...  :  sống  mà  có  màu  sắc 
như  trái  chín.” 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Hôm  nay  không  trung  có  gió  lốc  xoáy.  Nếu  như  có  chim  nào 
lại  bay  đến  đó,  như  ô  thước,  hồng  hộc,  gặp  gió  này  thì  đầu,  não,  lông 
cánh,  mỗi  thứ  mỗi  nơi.  Ớ  đây,  một  Tỳ-kheo  cũng  lại  như  vậy,  bỏ  giới 
cấm  rồi  sống  đời  bạch  y.  Khi  ấy,  sáu  vật  tùy  thân  như  ba  y,  bình  bát, 
ông  đựng  kim,...  thuộc  mỗi  thứ  ở  mỗi  nơi,  giống  như  gió  lốc  xoáy  thổi 
chết  chim  kia. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  hành  phạm  hạnh.  Các  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  nên  biết,  có  bôn  loại  chim  này.  Những  gì  là  bốn? 

1.  Hoặc  có  chim  tiếng  hót  hay  mà  hình  thì  xấu. 
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2.  Hoặc  CÓ  chim  hình  đẹp,  mà  tiếng  hót  thì  dở. 

3.  Hoặc  có  chim  tiếng  hót  dở  mà  hình  cũng  xấu. 

4.  Hoặc  có  chim  hình  đẹp,  tiếng  hót  cũng  hay. 

Thế  nào  là  chim  có  tiếng  hót  hay  mà  hình  thì  xấu?  Đó  là  chim 
Câu-sí-la26.  Chim  này  tiếng  hay  mà  hình  thì  xấu. 

Thế  nào  là  chim  hình  đẹp  mà  tiếng  hót  dở?  Đó  là  chim  chí27. 
Chim  này  có  hình  đẹp  mà  tiếng  hót  dở. 

Thế  nào  là  chim  có  tiếng  hót  dở  mà  hình  thì  xấu?  Đó  là  chim 
cú.  Chim  này  có  tiếng  hót  dở  hình  cũng  xấu. 

Lại  có  chim  gì  tiếng  hót  hay  hình  cũng  đẹp?  Đó  là  chim  công. 
Chim  này  có  tiếng  hót  hay  hình  cũng  đẹp. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bôn  loại  chim  này,  mà  mọi  người  đều 
biết.  Ớ  đây  cũng  vậy,  thế  gian  cũng  có  bốn  hạng  người  như  chim,  mà 
mọi  người  đều  biết. 

Những  gì  là  bốn?  ở  đây,  hoặc  có  Tỳ-kheo  nhan  sắc  đoan 
chánh,  ra  vào  đi  lại,  đắp  y  mang  bát,  co  duỗi,  cúi  ngước,  oai  nghi 
thành  tựu,  nhưng  lại  không  thể  đọc  tụng  được  những  pháp  mà 
khoảng  đầu  thiện,  giữa  thiện,  cuối  thiện;  không  thể  vâng  lãnh  pháp, 
cũng  lại  không  thể  khéo  đọc  tụng.  Đó  là  người  này  có  hình  đẹp  mà 
tiếng  không  hay. 

Lại  có  những  người  nào  mà  tiếng  hay  nhưng  hình  xấu?  Hoặc 
có  Tỳ-kheo,  ra  vào,  đi  lại,  co  duỗi,  cúi  ngước,  đắp  y  mang  bát,  mà 
không  thành  tựu  oai  nghi;  nhưng  hằng  thích  nói  rộng.  Người  ấy  lại 
siêng  năng  trì  giới,  nghe  pháp,  có  khả  năng  biết  những  điều  học, 
nghe  nhiều  những  pháp  mà  khoảng  đầu  thiện,  giữa  thiện,  cuối 
thiện,  nghĩa  lý  sâu  xa,  tu  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Hơn  nữa  đối  pháp  kia, 
khéo  thọ  trì,  khéo  đọc  tụng.  Người  này  gọi  là  có  tiếng  hay  mà  hình 
xấu. 

Lại  có  những  người  nào  có  tiếng  dở  mà  hình  cũng  xấu?  Hoặc 
có  người  phạm  giới,  không  siêng  năng,  không  nghe  nhiều,  những  gì 


26'  Câu-sí-la  ỈẾỊịili.  Chưa  rõ  chim  gì. 

27  Chí  điểu  UM;  một  loại  diều  hâu,  chim  dữ. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  17 


445 


đã  nghe  liền  quên,  cần  phải  đầy  đủ  phạm  hạnh  ở  trong  pháp  này, 
nhưng  người  không  vâng  lãnh.  Người  này  gọi  là  tiếng  dở  mà  hình 
cũng  xấu. 

Lại  có  những  người  nào  có  tiếng  hay,  hình  cũng  đẹp?  Hoặc  có 
Tỳ-kheo  tướng  mạo  đoan  chánh,  ra  vào,  đi  lại,  đắp  y,  mang  bát, 
không  nhìn  ngó  hai  bên;  rồi  lại  siêng  năng  tu  hành  thiện  pháp,  giới 
luật  đầy  đủ,  thấy  điều  phi  pháp  nhỏ  còn  luôn  ôm  lòng  sợ  hãi  huống 
nữa  là  lớn,  cũng  lại  nghe  nhiều,  ghi  nhận  không  quên;  lại  tu  hành  tốt 
đẹp  những  pháp  mà  khoảng  đầu  thiện,  giữa  thiện,  cuối  thiện.  Người 
ấy  khéo  thọ  trì,  đọc  tụng  pháp  như  vậy.  Pháp  như  vậy  khéo  đọc  tụng. 
Người  này  gọi  là  tiếng  hay  thân  cũng  đẹp. 

Đó  gọi  là  thế  gian  có  bôn  hạng  người  này  ở  đời,  mà  mọi  người 
đều  biết.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  tiếng  hay,  hình  cũng 
đẹp.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Có  bốn  loại  mây28.  Những  là  bôn? 

1.  Hoặc  có  mây,  sấm  mà  không  mưa. 

2.  Hoặc  có  mây,  mưa  mà  không  sấm. 

3.  Hoặc  có  mây,  vừa  mưa  vừa  sấm. 

4.  Hoặc  có  mây  cũng  không  mưa  cũng  không  sấm. 

Đó  gọi  là  bôn  loại  mây. 


28  Cf.  A  IV  102  Dutiyavala0hakasuttaỏ  (R.ii.  103). 
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Thế  gian  có  bốn  hạng  người  giống  như  mây.  Những  gì  là  bốn 
hạng  người? 

1.  Hoặc  có  Tỳ-kheo  sấm  mà  không  mưa. 

2.  Hoặc  có  Tỳ-kheo  mưa  mà  không  sấm. 

3.  Hoặc  có  Tỳ-kheo  cũng  không  mưa  cũng  không  sấm. 

4.  Hoặc  có  Tỳ-kheo  cũng  mưa  cũng  sấm. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  sấm  mà  không  mưa?  Hoặc  có  Tỳ-kheo  lớn 
tiếng  tập  tụng  Khế  kinh,  Kỳ-dạ,  Thọ  quyết,  Kệ,  Bản  mạt,  Nhân 
duyên,  Dĩ  thuyết,  Sinh  kinh,  Tụng,  Phương  đẳng,  Vị  tằng  hữu  pháp, 
Ví  dụ;  những  pháp  như  vậy  khéo  đọc  tụng,  không  mất  nghĩa  nó, 
nhưng  không  rộng  nói  pháp  cho  người  khác.  Người  này  gọi  là  sấm 
mà  không  mưa29. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  mưa  mà  không  sấm?  Hoặc  có  Tỳ-kheo  có 
tướng  mạo  đoan  chánh,  oai  nghi  ra  vào,  đi  lại,  tới  dừng  đều  biết  tất 
cả,  tu  tất  cả  pháp  thiện  không  mảy  may  để  mất;  song  không  nghe 
nhiều,  cũng  không  lớn  tiếng  đọc  tụng,  lại  không  tu  hành  Khế  kinh, 
Bổn  mạt,  Thọ  quyết,  Kệ,  Bản  mạt,  Nhân  duyên,  Ví  dụ,  Sinh  kinh, 
Phương  đẳng,  Vị  tằng  hữu  pháp,  song  theo  người  khác  vâng  lãnh 
cũng  không  quên  mất,  thích  cùng  theo  với  Thiện  tri  thức.  Nhưng 
cũng  thích  nói  pháp  cho  người  khác.  Người  này  gọi  là  mưa  mà  không 
sấm20. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  cũng  không  mưa  cũng  lại  không  sấm? 
Hoặc  có  người  tướng  mạo  không  đoan  chánh,  oai  nghi  ra  vào,  đi  lại, 
tiến  dừng  tất  cả  đều  thiếu  sót,  không  tu  các  pháp  thiện,  mà  lại  không 
nghe  nhiều,  cũng  không  lớn  tiếng  đọc  tụng,  lại  không  tu  hành  Khế 
kinh  cho  đến  Phương  đẳng,  cũng  lại  không  vì  người  khác  nói  pháp. 
Người  này  gọi  là  cũng  không  mưa  cũng  không  sấm. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  cũng  mưa  cũng  sấm?  Hoặc  có  người  tướng 


29  Pa0li,  ibid.  “Thông  suốt  Khế  kinh  (sutta),  ứng  tụng  (geyya),...  nhưng  không  như 
thực  biết  đây  là  Khổ,  đây  là  Tập,...:  Sấm  mà  không  mưa”. 

20  Pa0li,  ibid . ,  “Không  thông  suốt  Khế  kinh,  ứng  tụng,...  nhưng  như  thực  biết  đây 
là  Khổ,  đây  là  Tập:  Mưa  mà  không  sấm.” 
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mạo  đoan  chánh,  oai  nghi  ra  vào,  đi  lại,  tiến  dừng  biết  rõ  tất  cả,  ưa 
thích  học  vấn,  những  gì  đã  nhận  không  quên,  cũng  thích  nói  pháp 
cho  người  khác.  Khuyến  khích  người  khác  khiến  họ  vâng  lãnh. 
Người  này  gọi  là  cũng  sấm  cũng  mưa. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  thế  gian  có  bôn  hạng  người  này.  Cho  nên, 
Tỳ-kheo  hãy  học  điều  này. 

Sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Đế,  nhiêu  ích,  A-nan 
Gánh  nặng,  bốn  sinh,  kết 
Bốn  quả,  gió  lốc  xóay 
Bốn  chim,  sấm  sau  cùng. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  18 

Phẩm  26:  BốN  Ý  ĐOẠN  (1) 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Giông  như  núi  sông,  vách  đá,  trăm  cỏ,  ngũ  cốc,  đều  nương  trên 
đất  mà  được  tăng  trưởng  lớn  mạnh.  Vì  vậy,  đất  này  là  tối  tôn  tối 
thượng.  Ớ  đây  cũng  vậy,  các  pháp  đạo  phẩm  thiện,  trụ  trên  đất 
không  phóng  dật,  khiến  các  pháp  thiện  được  tăng  trưởng  lớn  mạnh. 
Tỳ-kheo  không  phóng  dật  tu  bôn  Ý  đoạn1,  tu  tập  nhiều  bôn  Ý  đoạn. 
Những  gì  là  bôn? 

1.  ở  đây,  Tỳ-kheo,  pháp  tệ  ác  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện 
khiến  không  cho  sinh,  tâm  không  rời  xa,  hằng  muôn  khiến  nó  không 
sinh2. 

2.  Pháp  tệ  ác  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  diệt3,  tâm 
không  xa  lìa,  hằng  muôn  khiến  diệt. 

3.  Pháp  thiện  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  sinh. 


'■  Tứ  ý  đoạn  Z3Siíf.  Cf.  Tập  Dị  6  (T26n1536,  tr.  391c06):  tứ  chánh  đoạn 
HIEiír#-  Pháp  uẩn  3  (T26n1537,  tr.  467c24):  Tứ  chánh  thắng  EIIES§.  Đại  Trí 
Độ  19  (T25n1509,  tr.  197b20):  Tứ  chánh  cần  EUEtt-  Paoli,  D  33  Sagti  (R.  iii. 
221):  Cattaoro  sammappadhaonao. 

2  Nguyên  Hán:  Linh  diệt  ệi.  Có  sự  nhầm  lẫn.  Nên  sửa  lại,  vì  đấy  đối  với  pháp 
chưa  sinh. 

3  Nguyên  Hán:  Linh  bất  sinh  Có  sự  chép  nhầm.  Nên  sửa  lại. 
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4.  Pháp  thiện  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  tăng  nhiều, 
không  để  thoái  thất,  tu  hành  đầy  đủ,  tâm  ý  không  quên. 

Tỳ-kheo,  tu  bôn  Ý  đoạn  như  vậy.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo, 
hãy  tìm  cầu  phương  tiện  tu  bốn  Ý  đoạn.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều 
này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Tỳ-kheo  nên  biết,  có  nhiều  Túc  tán  quốc  vương4  và  các  Đại 
vương  cùng  đến  phụ  cận  Chuyển  luân  thánh  vương.  Đôi  với  họ, 
Chuyển  luân  thánh  vương  là  tối  tôn  tối  thượng,  ở  đây  cũng  vậy, 
trong  các  thiện  của  ba  mươi  bảy  pháp  đạo  phẩm,  pháp  không  phóng 
dật  là  tối  đệ  nhất.  Không  phóng  dật,  Tỳ-kheo  tu  bôn  Ý  đoạn,  tu 
nhiều  bôn  Ý  đoạn? 

1.  ở  đây,  Tỳ-kheo,  pháp  tệ  ác  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện 
khiến  không  cho  sinh,  tâm  không  rời  xa,  hằng  muôn  khiến  nó  không 
sinh*. 

2.  Pháp  tệ  ác  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  diệt*,  tâm 
không  xa  lìa,  hằng  muôn  khiến  diệt. 

3.  Pháp  thiện  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  sinh. 


Túc  tán  Quốc  vương  S?fỉíi83ỉ.  Chỉ  các  Tiểu  vương,  chư  hầu.  Nhưng  không  rõ 
từ  nguyên  Skt.  hay  Paơli.  Nhân  vương  Bát-nhã  1  (T8n245,  tr.  827b15):  “Trung 
hạ  phẩm  thiện  là  Túc  tán  vương.  Thượng  phẩm  thiện  làm  Thiết  luân  vương.” 
Không  có  cơ  sở  để  suy  đoán  nghĩa  chính  xác.  Paơli,  D  17  Mahaơsudassana 
(R.ii.  173),  các  chư  hầu  của  Cakkavattì  là  paseira0ja.  Từ  này  có  Skt.  hỗn  chủng 
là  panhira0ja  (?). 
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4.  Pháp  thiện  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  tăng  nhiều, 
không  để  thoái  thất,  tu  hành  đầy  đủ,  tâm  ý  không  quên. 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo  tu  bốn  Ý  đoạn  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo, 
hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  những  ánh  sáng  tinh  tú,  ánh  sáng  mặt  trăng  là  tối 
thượng  đệ  nhất.  Ớ  đây  cũng  như  vậy,  trong  những  công  đức  thiện  của 
ba  mươi  bảy  pháp  đạo  phẩm,  hành  không  phóng  dật  là  đệ  nhất  tối 
tôn  tối  quý.  Không  phóng  dật,  Tỳ-kheo  tu  bôn  Ý  đoạn,  tu  nhiều  bôn 
Ý  đoạn? 

1.  Ớ  đây,  Tỳ-kheo,  pháp  tệ  ác  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện 
khiến  không  cho  sinh,  tâm  không  rời  xa,  hằng  muôn  khiến  nó  không 
sinh*. 

2.  Pháp  tệ  ác  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  diệt*,  tâm 
không  xa  lìa,  hằng  muốn  khiến  diệt. 

3.  Pháp  thiện  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  sinh. 

4.  Pháp  thiện  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  tăng  nhiều, 
không  để  thoái  thất,  tu  hành  đầy  đủ,  tâm  ý  không  quên. 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo  tu  bôn  Ý  đoạn  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo, 
hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  các  loại  hoa  như  hoa  chiêm-bặc,  hoa  tu-ma-na  trên  chư 
Thiên  giữa  loài  người,  hoa  bà-sư  là  tối  đệ  nhất,  ở  đây  cũng  lại  như 
vậy,  trong  những  công  đức  thiện  của  ba  mươi  bảy  Pháp  đạo  phẩm, 
hành  không  phóng  dật  là  đệ  nhất  tốì  tôn  tối  quý.  Không  phóng  dật, 
Tỳ-kheo  tu  bôn  Ý  đoạn,  tu  nhiều  bôn  Ý  đoạn? 

1.  ở  đây,  Tỳ-kheo,  pháp  tệ  ác  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện 
khiến  không  cho  sinh,  tâm  không  rời  xa,  hằng  muốn  khiến  nó  không 
sinh*. 

2.  Pháp  tệ  ác  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  diệt*,  tâm 
không  xa  lìa,  hằng  muốn  khiến  diệt. 

3.  Pháp  thiện  chưa  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  sinh. 

4.  Pháp  thiện  đã  sinh,  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  tăng  nhiều, 
không  để  thoái  thất,  tu  hành  đầy  đủ,  tâm  ý  không  quên. 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo  tu  bôn  Ý  đoạn  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo, 
hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5S 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 


5  Pa0li,  s  3.  21  Puggalasutta  (R.i.  93).  Hán,  No  127  Tứ  nhân  kinh. 
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vệ. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  thắng  xe  lông  chim  ra  khỏi  thành  Xá- 
vệ  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn  muôn  hầu  Thế  Tôn.  Theo  pháp  thường,  các 
vua  có  năm  thứ  nghi  trượng.  Vua  bỏ  hết  sang  một  bên,  đến  trước  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo 
vua: 

-Đại  vương  nên  biết,  thế  gian  có  bốn  hạng  người  xuất  hiện  ở 
đời.  Những  gì  là  bôn? 

1.  Hoặc  có  người  trước  tối  sau  sáng. 

2.  Hoặc  có  người  trước  sáng  sau  tối. 

3.  Hoặc  có  người  trước  tối  sau  tối. 

4.  Hoặc  có  người  trước  sáng  sau  sáng.6 

Thế  nào  là  người  trước  tối  sau  sáng?  ở  đây,  hoặc  có  người 
sinh  vào  nhà  ti  tiện,  như  dòng  Chiên-đà-la,  dòng  đạm  nhân7,  dòng 
thợ  thuyền,  hoặc  sinh  nhà  dâm  dật,  hoặc  không  mắt,  hoặc  không 
chân  tay,  hoặc  thường  gót  chân  trần8,  hoặc  các  căn  thác  loạn. 
Nhưng  thân,  miệng  hành  pháp  thiện,  ý  nghĩ  pháp  thiện.  Người  này 
gặp  Sa-môn,  Bà-la-môn,  các  bậc  trưởng  giả,  thường  niệm  lễ  bái, 
không  mất  thời  tiết,  đứng  dậy  nghênh  đón,  đứng  dậy  tiễn  đưa,  trước 
cười  sau  nói,  tùy  thời  cung  cấp.  Hoặc  có  lúc,  gặp  người  ăn  xin,  hay 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  đi  đường,  người  nghèo  thiếu,  nếu  có 
tiền  của  thì  đem  gúp  cho  họ.  Nếu  không  có  của  cải,  người  đó  đến 
nhà  trưởng  giả  cầu  xin  giúp  đỡ  cho.  Hoặc  gặp  người  khác  giúp  đỡ 
liền  sinh  lòng  hoan  hỷ  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế.  Người  thân  hành 
pháp  thiện,  miệng  tu  pháp  thiện,  ý  nghĩ  pháp  thiện,  thân  hoại  mạng 
chung  sẽ  sinh  cõi  thiện,  trên  trời.  Giống  như  có  người  từ  đất  lên 


Pa0li,  ibid.,  Tamotamapara0yano,  tamojotipara0yano,  jotitamapara0yano, 
jotijotipara0yano,  từ  bóng  tối  đi  đến  bóng  tối,  từ  bóng  tối  đi  đến  ánh  sáng,  từ 
ánh  sáng  đi  đến  bóng  tối,  từ  sáng  đi  đến  sáng. 

7  Đạm  nhân  nghĩa  đen,  “ăn  thịt  người  (?)”  Có  lẽ  chỉ  người  bán  thịt.  No  127: 

Khôi  khoái  gia  MltA- 
8'  Hán:  Lõa  tiển  ỊặSA 
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giường,  từ  giường  lên  ngựa,  từ  ngựa  cỡi  voi,  từ  voi  vào  giảng 
đường.  Do  vậy,  nay  Ta  nói,  người  này  trước  tối  sau  sáng.  Đại 
vương,  như  vậy,  người  này  gọi  là  trước  tối  sau  sáng. 

Thế  nào  là  người  trước  sáng  sau  tối?  ở  đây,  hoặc  có  người 
sinh  vào  gia  tộc  lớn,  hoặc  dòng  Sát-lợi,  dòng  trưởng  giả,  dòng  Bà- 
la-môn,  nhiều  của,  nhiều  báu  vật  vàng  bạc,  trân  bảo,  xa  cừ,  mã 
não,  thủy  tinh,  lưu  ly,  tôi  tớ,  nô  tì  không  thể  kể  hết;  voi,  ngựa,  heo, 
dê,  tất  cả  đầy  đủ.  Tướng  mạo  người  này  xinh  đẹp  như  màu  hoa  đào, 
nhưng  người  này  lại  thường  ôm  lòng  tà  kiến,  tương  ưng  với  biên 
kiến,  có  kiến  chấp  như  vầy:  “Không  có  bô"  thí,  không  có  thọ  nhận, 
không  có  chỗ  nào  nơi  người  đi  trước  bô"  thí  vật  gì,  cũng  không  có 
báo  thiện  ác,  cũng  không  có  đời  này  đời  sau,  cũng  không  có  người 
đắc  đạo,  đời  không  A-la-hán  đáng  thờ  kính,  đời  này  đời  sau  có  thể 
tác  chứng9.”  Nếu  gặp  Sa-môn,  Bà-la-môn,  họ  liền  nổi  sân  hận, 
không  lòng  cung  kính.  Nếu  thây  người  khác  bô"  thí,  lòng  họ  không 
vui  vẻ;  những  tạo  tác  của  thân,  miệng,  ý  không  quân  bình10.  Do  tạo 
các  hành  vi  phi  pháp,  người  này  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  vào  địa 
ngục.  Giống  như  có  người  từ  giảng  đường  xuông  voi,  từ  voi  xuống 
ngựa,  từ  ngựa  xuống  giường,  từ  giường  xuống  đâ"t.  Vì  thế  nên  Ta 
nói  người  này  như  vậy  Đại  vương,  nghĩa  là  người  này  trước  sáng 
sau  tối. 

Thê"  nào  là  người  từ  tối  đến  tôi?  Nếu  có  người  sinh  nhà  ti  tiện, 
hoặc  nhà  Chiên-đà-la,  hoặc  nhà  đạm  nhân,  hoặc  nhà  cùng  cực  thấp 
hèn.  Người  này  đã  sinh  vào  đây,  có  khi  các  căn  ắt  không  đủ,  tướng 
mạo  xâu  xí,  mà  người  này  lại  thường  ôm  tà  kiến,  có  kiến  chấp  như 
vầy:  “Không  có  đời  này,  đời  sau,  không  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cũng 
không  người  đắc  đạo,  cũng  không  A-la-hán  đáng  thờ  kính,  cũng 
không  đời  này  đời  sau  có  tác  chứng.”  Nếu  gặp  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
họ  liền  nổi  sân  hân,  không  lòng  cung  kính.  Nếu  thây  người  đến  bô" 
thí,  lòng  không  vui  vẻ,  những  tác  hành  của  thân,  miệng,  ý  không 


9  Thuyết  của  Ajitakesakambala,  D  2  Samaóóaphala  (R.i.  55). 

10'  Hán:  Bất  bình  quân  T-Tíặ;  đoạn  dưới:  Bất  bình  đẳng  T5?#-  Nên  hiểu  là 
“Không  chân  chánh.” 
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bình  đẳng,  phỉ  báng  Thánh  nhân,  hủy  nhục  Tam  tôn11.  Người  đó  đã 
không  giúp  tự  mình  bô"  thí,  thây  người  khác  bô"  thí,  lòng  rất  sân  hận. 
Vì  đã  tạo  hạnh  sân  nhuê",  nên  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  vào  địa 
ngục.  Giông  như  người  từ  tôi  đến  tôi,  từ  lửa  bừng  đến  lửa  bừng,  bỏ  trí 
tới  ngu.  Do  vậy  mà  nói,  người  này  có  thể  gọi  là  trước  tôi  sau  tôi.  Đại 
vương  nên  biết,  cho  nên  gọi  người  này  là  từ  tôi  đến  tôi. 

Thê"  nào  là  người  từ  sáng  đến  sáng?  Hoặc  có  người  sinh  vào 
nhà  vọng  tộc,  hoặc  dòng  Sát-lợi,  hoặc  nhà  quốc  vương,  hoặc  nhà  đại 
thần,  nhiều  của,  lắm  vật  báu  không  thê"  kể  hết,  mà  người  kia  tướng 
mạo  lại  xinh  đẹp  như  màu  hoa  đào,  người  này  thường  có  chánh  kiến, 
tâm  không  thác  loạn.  Người  â"y  có  những  chánh  kiến  này:  “Có  thí,  có 
phước,  có  người  nhận,  có  báo  thiện  ác,  có  đời  này  đời  sau,  có  Sa- 
môn,  Bà-la-môn.”  vả  lại  người  này,  nếu  gặp  Sa-môn,  Bà-la-môn 
khởi  lòng  cung  kính,  vui  hiện  nhan  sắc.  Tự  thân  thường  thích  bô"  thí, 
lại  cũng  khuyên  người  khiến  thực  hành  bô"  thí.  Nếu  ngày  nào  bô"  thí 
thì  lòng  thường  hớn  hở  không  kiềm  chê"  được.  Họ  thân  hành  thiện, 
miệng  hành  thiện,  ý  hành  thiện,  nên  thân  hoại  mạng  chung  sinh  về 
cõi  thiện.  Giông  như  có  người  từ  giảng  đường  đến  giảng  đường,  từ 
cung  đến  cung.  Do  vậy  mà  nói,  nay  Ta  nói  người  này  từ  sáng  đến 
sáng. 

Đại  vương,  đó  là  thê"  gian  có  bôn  hạng  người  này. 

Bây  giờ  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Vua  nên  biết,  người  nghèo 
Có  tín,  thích  bô'  thí 
Gặp  Sa-môn,  Bà-la 
Cùng  những  người  đáng  thí; 

Thường  đứng  dậy  đón,  tiếp 
Lại  khuyên  bảo  chánh  kiến 
Lúc  thí,  thật  vui  mừng 
Không  trái  người  điều  người  xin. 

Người  kia  là  bạn  tốt 


11. 


Tam  tôn  tức  Tam  bảo. 
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Quyết  không  làm  hạnh  ác 
Thường  thích  hành  chánh  kiến 
Hay  nghĩ  cầu  pháp  thiện. 

Đại  vương  như  người  kia 
Lúc  chết,  nơi  sinh  về 
Quyết  sinh  trời  Đâu-thuật 
Trước  tối  mà  sau  sáng. 

Như  người  hết  sức  giàu 
Không  tín,  hay  sân  hận 
Lòng  tham  lam,  khiếp  nhược 
Tà  kiến  mà  không  đổi; 

Gặp  Sa-môn,  Phạm  chí 
Cùng  những  người  ăn  xin 
Thường  chửi  mắng,  nhiếc  móc 
Tà  kiến,  nói  không  có; 

Thấy  thí,  nổi  sân  giận 
Không  muốn  có  người  thí 
Người  kia  hành  rất  tệ 
Tạo  mọi  nguồn  gốc  ác. 

Những  người  kia  như  vậy 
Đến  khi  mạng  sắp  chết 
Sẽ  sinh  vào  địa  ngục 
Trước  sáng  mà  sau  tôi. 

Như  có  người  bần  tiện 
Không  tín,  hay  sân  hận 
Tạo  mọi  hành  bất  thiện 
Tà  kiến  không  chánh  tín; 

Nếu  gặp  vị  Sa-môn 
Cùng  người  đáng  thừa  sự 
Mà  luôn  khinh  hủy  họ 
Xan  tham  không  tín  tâm; 

Lúc  cho  mà  không  vui 
Thấy  người  cho  cũng  vậy 
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Hành  vi  người  kia  làm 
Không  dẫn  đến  an  vui. 

Những  hạng  người  như  vậy 
Cho  đến  khi  mạng  chung 
Sinh  vào  trong  địa  ngục 
Trước  tối  sau  cũng  tối. 

Như  người  rất  có  của 
Có  tín,  thích  bố  thí 
Chánh  kiến,  không  niệm  quấy 
Thường  thích  cầu  pháp  thiện. 

Nếu  thấy  các  Đạo  sĩ 
Những  người  đáng  bố  thí 
Đứng  dậy  cung  kính  đón 
Học  tập  theo  chánh  kiến, 

Khi  cho  thật  hòa  vui 
Thường  niệm  tưởng  bình  đẳng 
Bố  thí  không  tiếc  lẫn 
Không  trái  với  lòng  người. 

Người  ấy  sống12  lương  thiện 
Không  tạo  mọi  phỉ  pháp 
Nên  biết  người  như  vậy 
Đến  khi  mạng  sắp  chết. 

Quyết  sinh  chỗ  tốt  lành 
Trước  sáng  mà  sau  sáng. 

Cho  nên  Đại  vương,  hãy  học  trước  sáng  mà  sau  sáng,  chớ  nên 
học  trước  sáng  mà  sau  tối.  Đại  vương,  nên  học  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi  vua  Ba-tư-nặc  đã  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


11  Hán:  Thọ  mạng  gếp;  được  hiểu  là  “chánh  mạng”,  sống  bằng  nghề  nghiệp 
lương  thiện. 
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KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi 
đứng  qua  một  bên.  Sau  đó  không  lâu  lại  lấy  hai  tay  sờ  chân  Như  Lai, 
rồi  dùng  miệng  hôn  lên  chân  Như  Lai,  mà  nói  như  vầy: 

-Thân  thể  của  Đấng  Thiên  Tôn  vì  sao  thế  này?  Thân  nhăn  quá 
vậy !  Thân  Như  Lai  không  như  xưa. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  A-nan,  như  những  gì  ông  nói.  Nay  thân  Như  Lai,  da 
thịt  đã  nhăn,  thân  thể  hiện  tại  không  như  xưa.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì, 
phàm  có  thân  thể  là  bị  bệnh  thúc  ép.  Đáng  bệnh,  chúng  sinh  bị  bệnh 
vây  khôn;  đáng  chết,  chúng  sinh  bị  chết  bức  bách.  Nay  Như  Lai  tuổi 
đã  suy  vi,  đã  hơn  tám  mươi. 

A-nan  nghe  những  lời  này,  buồn  khóc  nghẹn  ngào  không  tự 
nén  được  lời  liền  nói  lời  này: 

-Than  ôi!  Sự  già  đã  đến  đây  rồi! 

Bấy  giờ,  đã  đến  giờ,  Thế  Tôn  đắp  y  mang  bát  vào  thành  Xá-vệ 
khất  thực.  Thế  Tôn  đi  khất  thực,  lần  hồi  đến  cung  vua  Ba-tư-nặc. 
Trong  lúc  đó  trước  cửa  của  vua  Ba-tư-nặc  có  vài  mươi  chiếc  xe  hư  cũ 
bị  bỏ  một  bên.  Tôn  giả  A-nan  thấy  những  cỗ  xe  bị  vất  ở  một  bên  như 
vậy,  liền  bạch  Thế  Tôn: 

-Đây  là  những  chiếc  xe  của  vua  Ba-tư-nặc.  Ngày  xưa,  lúc  mới 
làm  thật  là  tinh  xảo,  nhưng  ngày  nay  trông  chúng  cũng  như  màu  gạch 
đá. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  A-nan,  như  những  gì  ông  đã  nói.  Những  chiếc  xe 
như  đang  được  thấy  đây,  xưa  kia  thật  là  tinh  xảo,  làm  bằng  vàng  bạc. 
Ngày  nay  đã  hư  hỏng,  không  thể  dùng  được  nữa.  Vật  bên  ngoài  còn 
hư  hoại  như  vậy,  huống  chi  là  bên  trong. 
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Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Ôi!  Già,  bệnh,  chết  này 
Hoại  người  sắc  cực  thịnh 
Lúc  đầu  ý  rất  vui 
Nay  bị  chết  sai  bức. 

Dù  tuổi  thọ  trăm  năm 
Đều  quy  về  cái  chết 
Không  ai  thoát  khổ  này 
Hết  thảy  về  đường  này. 

Những  gì  có  trong  thân 
Bị  chết  rượt  đuổi  đi 
Bốn  đại  ở  bên  ngoài 
Đều  quay  về  gốc  không. 

Cho  nên  cầu  không  chết 
Chỉ  có  về  Niết-bàn 
Nơi  không  chết  không  sinh 
Đều  không  các  hành  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  tới  chỗ  vua  Ba-tư-nặc.  Vua  Ba-tư-nặc 
bày  biện  đồ  ăn  thức  uống  cúng  dường  Thế  Tôn.  Thấy  Thế  Tôn  đã 
ăn  xong,  vua  liền  lấy  một  ghế  nhỏ  ngồi  trước  Như  Lai,  bạch  Thế 
Tôn: 

-Sao  vậy,  Thế  Tôn,  hình  thể  của  chư  Phật  đều  là  kim  cang,  mà 
cũng  phải  chịu  già,  bệnh,  chết  sao? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  đại  vương!  Như  lời  đại  vương.  Như  Lai  cũng  phải 
có  sinh,  già,  bệnh,  chết.  Nay  Ta  cũng  là  người,  cha  tên  Chân  Tịnh, 
mẹ  tên  Ma-da,  thuộc  dòng  Chuyển  luân  thánh  vương. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Phật  hiện  giữa  loài  người 
Cha  tên  là  Chân  Tịnh 
Mẹ  tên  Cực  Thanh  Diệu 
Dòng  Sát-lợi  quyền  quý. 

Đường  chết  thật  là  khốn 
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Đều  không  xét  tôn  tỉ 
Chư  Phật  còn  không  khỏi 
Huống  chi  lại  phàm  phu. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  này  cho  vua  Ba-tư-nặc: 

T ế  tự:  Tế  lử  an  hất 
Thi  thơ:  Tụng  tối  tôn 
Nhân  gian:  Vua  là  quý 
Các  sông:  Biển  là  đầu; 

Các  sao:  Trăng  trên  hết 
Ánh  sáng:  Mặt  trời  nhất 
Tám  phương,  trên,  clưới,  giữa 
Nơi  thế  giới  vận  hành, 

Trời  cùng  người  thế  gian 
Như  Lai  là  tôi  tân 
Muốn  cầu  phước  lộc  kia 
Hãy  cúng  dường  Tam-phật13. 

Thế  Tôn  nói  kệ  này  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi,  trở  về  tinh 
xá  Kỳ  hoàn,  đến  chỗ  ngồi  mà  ngồi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  pháp  được  người  thế  gian  ái  kính.  Thế  nào  là  bôn? 

1.  Tuổi  trẻ  tráng  niên  được  người  thế  gian  ái  kính. 

2.  Không  có  bệnh  đau  được  người  ái  kính. 

3.  Tuổi  thọ  được  người  ái  kính. 

4.  Ân  ái  tụ  hợp  được  người  ái  kính. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bôn  pháp  được  mọi  người  thế  gian  ái 

kính. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  lại  có  bôn  pháp  không  được  người  thế  gian 
ái  kinh.  Thế  nào  là  bôn? 

1.  Tỳ-kheo  nên  biết,  tuổi  trẻ  tráng  niên  đến  lúc  già  bệnh,  người 
đời  không  thích. 


13'  Tam-phật  _f$,  phiên  âm,  Pa0li  =  Skt.  Sambuddha. 
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2.  Người  không  bệnh  sau  lại  mắc  bệnh,  người  đời  không  thích. 

3.  Được  tuổi  thọ  mà  sau  lại  mạng  chung,  người  đời  không  thích. 

4.  Ân  ái  hội  hợp  sau  lại  chia  lìa. 

Đó  là  những  điều  người  đời  không  thích.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có 
bốn  pháp  cùng  đời  xoay  chuyển.  Chư  Thiên,  người  đời  cho  đến 
Chuyển  luân  thánh  vương,  chư  Phật,  Thế  Tôn  cùng  có  pháp  này.  Tỳ- 
kheo,  đó  là  thế  gian  có  bôn  pháp  này  cùng  đời  xoay  chuyển.  Nếu 
không  biết  bôn  pháp  này,  phải  chịu  lưu  chuyển  trong  sinh  tử,  xoay 
tròn  trong  năm  đường.  Thế  nào  là  bôn?  Giới  Thánh  hiền,  Tam-muội 
Thánh  hiền,  trí  tuệ  Thánh  hiền,  giải  thoát  Thánh  hiền.  Tỳ-kheo,  đó 
là  có  bôn  pháp  này  mà  ai  không  giác  tri,  thì  phải  thụ  nhận  bôn  pháp 
trên.  Nay  Ta  cùng  các  ông  nhờ  giác  tri  bôn  pháp  Thánh  hiền  này  mà 
đoạn  gốc  sinh  tử  không  còn  tái  sinh  đời  sau.  Như  nay  thân  thể  Như 
Lai  suy  già,  phải  chịu  báo  suy  hao  này.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy 
tìm  cầu  Niết-bàn  vĩnh  tịch  này,  không  sinh,  không  già,  không  bệnh, 
không  chết;  ân  ái  biệt  ly,  thường  niệm  tưởng  biến  dịch  vô  thường. 
Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  ra  lệnh  quan  phụ  tá  sửa  soạn  xe  lông 
chim.  Vua  muôn  ra  xem  đất,  giảng  đường,  ngoài  thành  Xá-vệ. 
Trong  lúc  đó  mẹ  vua14  Ba-tư-nặc  vừa  qua  đời.  Bà  sống  đến  một 
trăm  tuổi,  rất  là  suy  yếu,  vua  rất  tôn  kính  nhớ  thương  chưa  từ  rời 
mắt.  Lúc  đó  bên  cạnh  vua  Ba-tư-nặc  có  đại  thần  tên  Bất-xà-mật, 


14'  Cf.  Tạp  46,  kinh  1227:  Tô  mẫu  (bà  nội).  Pa0li,  s.  3  22:  Ayyaka0. 
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tài  cao  cái  thế,  được  mọi  người  tôn  trọng.  Đại  thần  suy  nghĩ:  “Mẹ 
của  vua  Ba-tư-nặc  này  vừa  đúng  tuổi  trăm,  hôm  nay  mạng  chung. 
Nếu  nghe  được  vua  rất  lo  sầu,  quên  ăn  bỏ  uống  mà  bị  bệnh  nặng. 
Nay  ta  phải  tìm  cách  nào  khiến  vua  không  lo  sầu  cũng  không  bị 
bệnh.” 

Bấy  giờ,  đại  thần  chuẩn  bị  năm  trăm  voi  trắng,  năm  trăm  ngựa 
tốt;  lại  cách  đặt  năm  trăm  lính  bộ,  năm  trăm  kỹ  nữ,  năm  trăm  lão 
mẫu,  năm  trăm  Bà-la-môn  và  có  năm  trăm  Sa-môn;  lại  chuẩn  bị 
năm  trăm  bộ  y  phục,  năm  trăm  thứ  trân  bảo  làm  cỗ  quan  tài  lớn  đẹp 
cho  người  chết,  vẽ  vời  thật  là  tinh  xảo;  treo  phướn  lọng,  trổi  kỹ  nhạc, 
không  thể  kể  hết  được,  rồi  đưa  ra  khỏi  thành  Xá-vệ.  Lúc  đó,  vì  có 
chút  việc  vua  Ba-tư-nặc  trở  vào  lại  trong  thành.  Từ  xa,  vua  nhìn  thấy 
có  người  chết,  hỏi  tả  hữu: 

-Đây  là  ai  mà  cúng  dường  đến  thế? 

Bất-xà-mật  tâu: 

-Trong  thành  Xá-vệ  này  có  mẹ  trưởng  giả  vô  thường.  Đó  là 
vật  dụng  của  họ. 

Vua  lại  hỏi: 

-Những  voi,  ngựa,  xe  cộ  này  lại  dùng  để  làm  gì? 

Đại  thần  tâu: 

-Năm  trăm  lão  mẫu  này,  dùng  để  dâng  lên  vua  Diêm-la  để 
chuộc  mạng. 

Vua  liền  cười  và  nói: 

-Đây  là  cách  của  người  ngu.  Mạng  cũng  khó  mà  giữ,  làm  sao 
có  thể  đổi  được?  Như  có  người  rơi  vào  miệng  cá  Ma-kiệt,  muôn 
mong  thoát  ra  lại  thật  khó  được.  Ớ  đây  cũng  vậy,  đã  rơi  vào  chỗ  vua 
Diêm-la,  muôn  cầu  ra  khỏi  thì  thật  khó  có  thể  được. 

Năm  trăm  kỹ  nữ  này  cũng  dùng  để  chuộc  mạng. 

Vua  bảo: 

-Điều  này  cũng  khó  được. 

Đại  thần  tâu: 

-Nếu  những  kỹ  nữ  này  không  thể  được,  thì  sẽ  dùng  cách  khác 
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để  chuộc. 

Vua  bảo: 

-Điều  này  cũng  khó  được. 

Đại  thần  tâu: 

-Nếu  điều  này  không  thể  được,  thì  phải  dùng  năm  trăm  trân 
bảo  để  chuộc. 

Vua  bảo: 

-Điều  này  cũng  khó  được. 

Đại  thần  tâu: 

-Nếu  điều  này  không  thể  được,  thì  dùng  năm  trăm  y  phục  để 
chuộc. 

Vua  bảo: 

-Điều  này  cũng  khó  được. 

Đại  thần  tâu: 

-Nếu  y  phục  này  không  thể  được,  thì  phải  dùng  năm  trăm 
Phạm  chí  này  chú  thuật,  làm  chú  thuật  để  lấy  lại. 

Vua  bảo: 

-Điều  này  cũng  khó  được. 

Đại  thần  tâu: 

-Nếu  năm  trăm  Phạm  chí  này  không  thể  được,  thì  lại  phải  đem 
những  vị  Sa-môn  tài  cao  thuyết  pháp  này  để  chuộc. 

Vua  bảo: 

-Điều  này  cũng  không  thể  được. 

Đại  thần  tâu: 

-Nếu  thuyết  pháp  không  thể  được,  thì  sẽ  tập  họp  binh  chúng 
gây  trận  đánh  lớn  để  chiếm  lại. 

Lúc  này  vua  Ba-tư-nặc  cười  lớn  mà  nói: 

-Đây  là  cách  của  người  ngu,  vì  đã  rơi  vào  miệng  cá  Ma-kiệt, 
thì  quyết  không  thoát  được. 

Vua  nói  tiếp: 

-Ngươi  nên  biết,  có  gì  sinh  mà  không  chết  ư? 
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Đại  thần  tâu: 

-Điều  này  thật  không  thể  được. 

Vua  bảo: 

-Thật  không  thể  được,  chư  Phật  cũng  dạy:  “Phàm  có  sinh  thì 
có  chết,  mạng  cũng  khó  được.” 

Lúc  đó,  Bất-xà-mật  quỳ  tâu  vua: 

-Cho  nên,  Đại  vương  chớ  quá  sầu  lo.  Tất  cả  chúng  sinh  đều 
quy  vế  cái  chết. 

Vua  bảo: 

-Sao  ta  phải  sầu  lo? 

Đại  thần  tâu  vua: 

-Vua  nên  biết,  hôm  nay  mẹ  Đại  vương  đã  mất. 

Cho  nên,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  những  lời  này  xong,  thở  dài  tám 
chín  lần,  rồi  bảo  đại  thần: 

-Lành  thay,  như  những  gì  ông  nói,  là  hay  biết  dùng  phương 
tiện  khéo  léo. 

Sau  đó  vua  Ba-tư-nặc  trở  vào  thành,  sắm  sửa  các  thứ  hương  hoa 
cúng  dường  vong  mẫu.  Cúng  dường  vong  mẫu  xong,  liền  trở  lại  xe, 
đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một 
bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  hỏi: 

-Đại  vương,  vì  sao  người  dính  đầy  bụi  bặm? 

Vua  bạch  Thế  Tôn: 

-Mẹ  con  qua  đời15,  vừa  đưa  ra  ngoài  thành.  Nay  con  đến  chỗ 
Thế  Tôn  để  hỏi  lý  do  ấy.  Lúc  còn  sống,  mẹ  con  trì  giới  tinh  tấn, 
thường  tu  pháp  thiện,  tuổi  vừa  một  trăm,  nay  đã  qua  đời,  nên  đến 
chỗ  Thế  Tôn.  Nếu  con  phải  đem  voi  để  mua  mạng  được,  con  cũng  sẽ 
dùng  voi  để  mua.  Nếu  phải  dùng  ngựa  để  chuộc  mạng  được,  con 
cũng  sẽ  dùng  ngựa  để  chuộc.  Nếu  phải  dùng  xe  cộ  để  chuộc  mạng 
được,  con  sẽ  dùng  xe  cộ  để  chuộc.  Nếu  phải  dùng  vàng  bạc  trân  bảo 
để  chuộc  được,  con  cũng  sẽ  dùng  vàng  bạc  trân  bảo  để  chuộc.  Nếu 


15. 


Cf.  Pa0li,  A  3.  22  Ayyikaosuttaỏ  (R.i.  197).  Hán,  Tạp  46  (T2n99,  tr.  335b9). 
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phải  dùng  nô  bộc,  tôi  tớ,  thành  quách,  đất  nước  để  chuộc  mạng  được, 
thì  con  cũng  sẽ  dùng  nô  bộc,  tôi  tớ,  thành  quách,  đất  nước  để  mua. 
Nếu  phải  dùng  nhân  dân  đất  nước  Ca-thi16  để  chuộc  mạng  được,  con 
cũng  sẽ  dùng  nhân  dân  đất  nước  Ca-thi  để  chuộc,  không  để  cho 
mạng  mẹ  con  mất. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đại  vương,  chớ  quá  lo  sầu,  vì  tất  cả  chúng  sinh  đều  quy  về  cái 
chết.  Tất  cả  mọi  pháp  đều  biến  dịch.  Cho  nên,  nếu  muôn  không  biến 
dịch,  quyết  không  có  việc  này. 

Đại  vương  nên  biết,  pháp  của  thân  người  giông  như  nắm  tuyết, 
tất  sẽ  tan  chảy.  Cũng  như  nắm  đất,  rồi  cũng  vỡ  vụn,  không  thể  giữ 
lâu;  cũng  như  quáng  nắng17,  huyễn  hóa,  hư  ngụy  không  thật;  cũng 
như  nắm  tay  không,  dùng  để  gạt  con  nít.  Cho  nên,  Đại  vương,  chớ 
mang  sầu  lo,  trông  cậy  vào  thân  này.  Đại  vương  nên  biết,  có  bốn 
điều  rất  sợ  hãi  này,  sẽ  mang  đến  thân  này  không  thể  ngăn  che  được, 
cũng  không  thể  dùng  ngôn  ngữ,  chú  thuật,  thuốc  men,  phù  thư  để  có 
thể  trừ  khử.  Những  gì  là  bôn? 

1.  Già  làm  bại  hoại  tráng  niên  khiến  không  nhan  sắc. 

2.  Bệnh  làm  bại  hoại  hết  người  không  bệnh. 

3.  Chết  làm  bại  hoại  hết  mạng  căn. 

4.  Vật  hữu  thường  trở  về  vô  thường. 

Đại  vương,  có  bốn  pháp  này  không  thể  ngăn  che  được,  không 
dùng  sức  để  hàng  phục.  Đại  vương  nên  biết,  giống  như  bôn  hướng  có 
bôn  núi  lớn,  từ  bốn  hướng  dồn  ép  đến  chúng  sinh,  chẳng  phải  sức  để 
loại  bỏ.  Cho  nên,  này  đại  vương,  chẳng  phải  vật  kiên  cố,  không  thể 
nương  tựa.  Do  đó,  đại  vương  nên  dùng  pháp  để  cai  trị,  chớ  nên  dùng 
phi  pháp.  Vua  cũng  không  còn  bao  lâu  sẽ  đến  biển  sinh  tử.  Vua  cũng 
nên  biết  những  người  dùng  pháp  để  cai  trị,  thân  hoại  mạng  chung  sẽ 
sinh  về  nơi  thiện,  trên  trời.  Nếu  người  nào  dùng  phi  pháp  để  cai  trị, 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  địa  ngục.  Cho  nên,  này  đại  vương, 


'6'  Gia-thi  JnC.  Pa0li:  Kaosi,  thời  Phật,  thuộc  quyền  cai  trị  của  vua  Ba-tư-nặc. 
17  Hán:  Dã  mã. 
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nên  dùng  pháp  để  cai  trị,  chớ  nên  dùng  phi  pháp.  Đại  vương,  hãy  học 
điều  này  như  vậy. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  bạch  Thế  Tôn: 

-Pháp  này  có  tên  là  gì?  Nên  phụng  hành  thế  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Pháp  này  tên  là  trừ  sầu  ưu. 

Vua  bạch  Phật: 

-Thật  vậy,  Thế  Tôn,  sở  dĩ  như  vậy,  vì  con  nghe  pháp  này  rồi, 
mọi  sầu  lo  có  được  hôm  nay  đã  trừ.  Thế  Tôn,  việc  đất  nước  bề  bộn, 
con  muốn  trở  về  cung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  biết  đúng  thời. 

Vua  Ba-tư-nặc  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 

lui  đi. 

Vua  Ba-tư-nặc  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  không  những  chỉ  tôi  tôn  trong  hàng  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Thanh  tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ,  mà  còn  tối  tôn  đến  cả  trong  loài 
người.  Nay  có  bôn  pháp  mà  Ta,  ở  giữa  bốn  bộ  chúng,  chư  Thiên  và 
loài  người,  tự  mình  biết,  tự  thân  tác  chứng. 

Những  gì  là  bốn? 

1.  Tất  cả  các  hành  đều  vô  thường,  mà  Ta,  ở  giữa  bôn  bộ  chúng, 
chư  Thiên  và  loài  người,  tự  mình  biết,  tự  thân  tác  chứng. 
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2.  Tất  cả  các  hành  khổ. 

3.  Tất  cả  các  hành  vô  ngã. 

4.  Niết-bàn  tịch  tĩnh,  mà  Ta,  ở  giữa  bốn  bộ  chúng,  chư  Thiên 
và  loài  người,  tự  mình  biết,  tự  thân  tác  chứng. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  bốn  pháp  mà  Ta,  ở  giữa  chúng  bôn  bộ, 
chư  Thiên  và  loài  người,  tự  mình  biết,  tự  thân  tác  chứng. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm 

theo. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cùng  với  năm  trăm  chúng  đại  Tỳ-kheo.  Lúc 
ấy,  Thế  Tôn  muốn  đến  thành  La-duyệt  hạ  an  cư.  Xá-lợi-phất  cũng 
muôn  đến  thành  La-duyệt  hạ  an  cư  và  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
đệ  tử  đều  muôn  thành  La-duyệt  hạ  an  cư.  Nhưng  Xá-lợi-phất,  Mục- 
kiền-liên  hạ  an  cư  xong  sẽ  nhập  Niết-bàn. 

Sau  khi  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên... 
đến  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt,  hạ  an  cư  xong.  Bấy  giờ 
Thế  Tôn  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Nay  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  đệ  tử  vì  các  ông  mà  hạ  an 
cư  nơi  này.  Nhưng  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  sắp  diệt  độ. 
Thế  nào,  Xá-lợi-phất,  ông  có  thể  vì  các  Tỳ-kheo  nói  diệu  pháp 
không?  Ta  nay  đau  lưng,  muôn  nghỉ  một  chút. 

Xá-lợi-phất  thưa: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tự  mình  gấp  Tăng-ca-lợi18,  nằm  nghiêng 
hông  phải,  hai  bàn  chân  chồng  lên  nhau,  để  tâm  nơi  ánh  sáng.  Khi 
ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Lúc  tôi  mới  thọ  giới,  trải  qua  nửa  tháng,  chứng  đắc  bốn  biện 
tài,  tự  thân  tác  chứng,  đầy  đủ  nghĩa  lý19.  Nay  tôi  sẽ  phân  biệt  nói  rõ 
ý  nghĩa  cho  các  vị  biết,  phân  biệt  rõ  ràng.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ 
kỹ! 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Thưa  vâng! 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vâng  theo  lời  của  Xá-lợi-phất.  Xá-lợi- 
phất  hỏi: 

-Những  gì  là  bôn  biện  tài  tôi  đã  chứng  được?  Đó  là  nghĩa  biện, 
tôi  do  đây  mà  chứng  được20;  là  pháp  biện21,  tôi  do  đây  mà  chứng 
được;  là  ứng  biện22,  tôi  do  đây  mà  chứng  được;  là  tự  biện23,  (tôi  do 
đây  mà  chứng  được)24. 

Nay  tôi  sẽ  phân  biệt  rộng  nghĩa  của  chúng.  Nếu  chúng  bốn  bộ 
có  ai  hồ  nghi,  bấy  giờ  có  thể  hỏi  tôi  nghĩa  của  chúng.  Nếu  các  Hiền 
giả  đối  với  bốn  Thiền  mà  có  ai  hồ  nghi,  hoặc  các  Hiền  giả  đối  với 
bôn  Đẳng  tâm  mà  có  ai  hồ  nghi  có  thể  hỏi,  nay  tôi  sẽ  nói.  Nếu  các 
Hiền  giả  đối  với  bôn  Ý  đoạn  mà  có  ai  hồ  nghi  có  thể  hỏi  tôi  về 
nghĩa,  nay  tôi  sẽ  nói;  hoặc  đối  với  bôn  Thần  túc,  bốn  Ý  chỉ,  bốn  Đế 
mà  có  ai  hồ  nghi,  nên  đến  hỏi  tôi  về  nghĩa,  nay  tôi  sẽ  nói.  Nay  nếu 


■  Tăng-ca-lợi  íf ăsí!ị,  tức  y  Tăng-già-lê. 

19'  Tứ  biện  tài  EPsĩd*,  cũng  nói  là  bốn  Vô  ngại  biện  hay  bốn  Vô  ngại  giải.  Xem 
đoạn  sau,  kinh  số  5  phẩm  29.  Paoli:  Cf.  A  IV  172  Vibhattisuttaô  (R.  ii.  160). 

20'  Nghĩa  biện  Hfí£,  hay  nghĩa  vô  ngại  giải.  Paoli,  ibid.  Atthapaaeisambhidao 
sacchikatao  odhiso  byaójanaso,  do  từng  trường  họp,  y  theo  văn,  tôi  tác  chứng 
nghĩa  vô  ngại  giải. 

21  Pháp  biện  ỈỀM.  Paoli:  Dhammapaaeisambhidao. 

22'  ứng  biện  tức  từ  vô  ngại  giải.  Paoli:  Iruttipaaeisambhidao,  giải  thích  từ 

nguyên  thông  suốt. 

23'  Tự  biện  ÌỊlsệ,  hay  biện  (tài)  vô  ngại  giải.  Paoli:  Paaeibhaonapaaeisambhidao. 

24'  Trong  ngoặc,  nhảy  sót  trong  để  bản,  nên  thêm  vào  cho  đủ  văn. 
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không  ai  hỏi,  sau  có  hối  cũng  vô  ích.  Nay  cũng  nên  hỏi  tôi  về  những 
pháp  sâu  xa,  cùng  những  sở  hành  của  Thế  Tôn  Vô  sở  Trước,  Đẳng 
Chánh  Giác,  tôi  sẽ  nói  cho.  Nếu  không  hỏi,  sau  chớ  có  hối. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  đã  đến  giờ,  đắp  y,  cầm 
bát  vào  thành  La-duyệt  khất  thực.  Các  Phạm  chí  chấp  trượng25  từ  xa 
trông  thấy  Mục-liên  đến,  bảo  nhau  rằng: 

-Đây  là  một  trong  những  đệ  tử  Sa-môn  Cù-đàm,  không  ai  hơn 
người  này.  Chúng  ta  cùng  nhau  bao  vây  đánh  chết  đi. 

Các  Phạm  chí  kia  liền  bao  vây,  dùng  gạch  đá  đánh  chết  rồi  bỏ 
đi.  Thịt  xương  thân  thể  không  nơi  nào  không  nát  hết,  đau  đớn  khổ 
não  quá  không  thể  kể  được.  Khi  Đại  Mục-kiền-liên  tự  nghĩ:  “Các 
Phạm  chí  này  vây  ta,  đánh  xương  thịt  nát  nhừ  rồi  bỏ  ta  mà  đi.  Nay 
thân  thể  ta  không  nơi  nào  không  bị  đánh,  vô  cùng  đau  nhức,  lại 
không  còn  khí  lực  sao  trở  về  Trúc  viên  được.  Nay  ta  có  thể  dùng 
thần  túc  trở  về  tinh  xá.” 

Rồi  Mục-liên  liền  dùng  thần  túc  trở  về  tinh  xá,  đến  chỗ  Xá-lợi- 
phất,  ngồi  xuống  một  bên.  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói  với  Xá- 
lợi-phất: 

-Các  Phạm  chí  chấp  trượng  này  vây  tôi  đánh  xương  thịt  nát 
hết,  thân  thể  đau  nhức  thật  không  thể  chịu  được.  Nay  tôi  muốn  vào 
Niết-bàn  nên  đến  từ  giã  thầy. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Trong  đệ  tử  Thế  Tôn,  thầy  thần  túc  đệ  nhất,  có  đại  oai  lực. 
Sao  không  dùng  thần  túc  mà  tránh? 

Mục-liên  đáp: 

-Hành  vi  mà  tôi  đã  làm  trước  kia  thật  là  sâu  nặng,  khi  đòi  hỏi 
phải  thọ  báo  thì  quyết  không  thể  tránh.  Không  phải  ẩn  trong  hư 


25,  Chấp  trượng  Phạm  chí  ậktiĩỉ/Ễứ  nhóm  ngoại  đạo  cầm  gậy.  Tỳ-nại-da  tạp  sự 
18  (T24n1451,  tr.  287a26):  Nhóm  ngoại  đạo  tà  mạng,  cầm  gậy  và  bện  tóc, 
đón  đường  đánh  chết  Mục-kiền-liên.  Tỳ-nại-da  2  (T24n1464,  tr.  857c27): 
Nhóm  Phạm  chí  chấp  trượng,  cầm  gậy  có  hình  như  đầu  người.  Truyền  thuyết 
Paoli,  ngài  bị  giết  bởi  nhóm  Nigaòseha. 
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không  mà  có  thể  tránh  được  báo  ứng  này.  Hôm  nay  thân  thể  tôi  thật 
là  đau  nhức,  nên  đến  từ  giã  thầy  để  nhập  Niết-bàn. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Những  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  mà  tu  bôn  Thần  túc,  phần 
nhiều  diễn  rộng  nghĩa  của  nó,  theo  ý  người  đó  muốn,  trụ  lại  một 
kiếp  hay  hơn  một  kiếp,  cho  đến  không  diệt  độ.  Vì  sao  thầy  không 
trụ,  mà  diệt  độ? 

Mục-kiền-liên  nói: 

-Đúng  vậy,  Xá-lợi-phất,  Như  Lai  dạy,  nếu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni  nào  tu  bôn  Thần  túc,  muôn  sống  thọ  trải  qua  nhiều  kiếp,  cũng  có 
thể  được.  Nếu  Như  Lai  chỉ  trụ  một  kiếp,  tôi  cũng  trụ  vậy.  Nhưng 
hiện  tại  Thế  Tôn  không  còn  bao  lâu  sẽ  nhập  Bát-niết-bàn.  Thọ  mạng 
các  loài  chúng  sinh  rất  ngắn.  Hơn  nữa,  tôi  không  nỡ  khi  nhìn  Thế 
Tôn  vào  Bát-niết-bàn.  Bấy  giờ  thân  thể  tôi  thật  là  đau  đớn,  nên  tôi 
muôn  nhập  Bát-niết-bàn. 

Bấy  giờ  Xá-lợi-phất  nói  Mục-liên: 

-Nay  thầy  chờ  một  chút,  tôi  sẽ  diệt  độ  trước. 

Mục-liên  im  lặng  không  đáp.  Lúc  đó  Xá-lợi-phất  đi  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Xá-lợi-phất  bạch 
Thế  Tôn: 

-Nay  con  muôn  diệt  độ.  Cúi  xin  cho  phép. 

Lúc  đó,  Thế  Tôn  im  lặng  không  đáp.  Xá-lợi-phất  ba  lần  bạch 
Thế  Tôn: 

-Nay  là  lúc  thích  hợp,  con  muôn  nhập  Bát-niết-bàn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Tại  sao,  nay  ông  không  trụ  một  kiếp  hay  hơn  một  kiếp? 

Xá-lợi-phất  bạch  Thế  Tôn: 

-Tự  thân  con  nghe,  tự  thân  vâng  lãnh  lời  của  Thế  Tôn,  rằng 
thọ  mạng  các  loài  chúng  sinh  rất  ngắn,  thọ  nhất  bất  quá  trăm  năm. 
Vì  thọ  mạng  chúng  sinh  ngắn  nên  tuổi  thọ  Như  Lai  cũng  ngắn.  Nếu 
tuổi  thọ  Như  Lai  sẽ  một  kiếp,  tuổi  thọ  của  con  cũng  sẽ  một  kiếp. 

Thế  Tôn  bảo: 
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-Như  lời  Xá-lợi-phất,  vì  mạng  chúng  sinh  ngắn,  nên  thọ  mạng 
của  Như  Lai  cũng  ngắn.  Nhưng  điều  này  cũng  lại  không  thể  luận 
bàn.  Sở  dĩ  như  vậy  là  vì,  a-tăng-kỳ  kiếp  lâu  xa  về  trước,  có  Phật  tên 
Thiện  Niệm  Thệ  Nguyện  Như  Lai,  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất 
hiện  ở  đời.  Tuổi  thọ  con  người  vào  lúc  bấy  giờ  là  tám  vạn  năm, 
không  có  ai  chết  yểu  giữa  chừng.  Đức  Như  Lai  Thiện  Niệm  Thệ 
Nguyện  kia  ngay  lúc  thành  Phật,  liền  hôm  đó  hóa  làm  vô  lượng  Phật, 
an  lập  vô  lượng  chúng  sinh  hành  theo  ba  thừa,  có  người  trụ  vào  địa  vị 
không  thoái  chuyển;  lại  an  lập  vô  lượng  chúng  sinh  nơi  bốn  chủng 
tánh;  lại  an  lập  vô  lượng  chúng  sinh  vào  cung  Tứ  Thiên  vương,  Diễm 
thiên,  Đâu-suất  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  Phạm- 
ca-di  thiên,  Dục  thiên,  sắc  thiên,  Vô  sắc  thiên  và  cũng  ngày  hôm  đó 
ở  trong  Vô  dư  Niết-bàn  giới  mà  nhập  Bát-niết-bàn.  Nhưng  nay  Xá- 
lợi-phất  nói  vì  tuổi  chúng  sinh  ngắn  nên  thọ  mạng  Như  Lai  cũng 
ngắn. 

Thế  nào,  Xá-lợi-phất,  ông  nói  rằng:  “Như  Lai  trụ  một  kiếp  hay 
hơn  một  kiếp,  con  cũng  trụ  một  kiếp  hay  hơn  một  kiếp.”  Nhưng 
chúng  sinh  lại  không  thể  biết  thọ  mạng  Như  Lai  ngắn  hay  dài. 

Xá-lợi-phất  nên  biết,  Như  Lai  có  bôn  sự  không  thể  nghĩ  bàn, 
chẳng  phải  điều  mà  Tiểu  thừa  có  thể  biết.  Thế  nào  là  bôn?  Thế  giới 
không  thể  nghĩ  bàn;  chúng  sinh  không  thể  nghĩ  bàn;  long  cung  không 
thể  nghĩ  bàn;  cảnh  giới  Phật  độ  không  thể  nghĩ  bàn.  Này  Xá-lợi- 
phất,  đó  gọi  là  có  bốn  việc  không  thể  nghĩ  bàn. 

Xá-lợi-phất  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn!  Có  bôn  sự  không  thể  nghĩ  bàn:  Thế 
giới,  chúng  sinh,  long  cung,  Phật  độ,  thật  không  thể  nghĩ  bàn. 
Nhưng  trong  một  thời  gian  dài  con  nghĩ  rằng  Phật  Thích-ca  Văn 
cuối  cùng  không  trụ  một  kiếp.  Lại  nữa,  chư  Thiên  đến  chỗ  con,  bảo 
con  rằng:  “Phật  Thích-ca  Văn  không  ở  đời  lâu  dài,  khi  tuổi  vào  tám 
mươi.”  Vậy  nay  Thế  Tôn  không  còn  bao  lâu  sẽ  nhập  Niết-bàn.  Nay 
con  không  cam  nhìn  Thế  Tôn  nhập  Bát-niết-bàn.  vả  lại,  chính  con 
nghe  từ  Như  Lai  dạy  rằng:  “Các  đệ  tử  thượng  túc  của  chư  Phật  quá 
khứ,  tương  lai,  hiện  tại  đều  nhập  Bát-niết-bàn  trước,  sau  đó  Phật 
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mới  nhập  Bát-niết-bàn  và  đệ  tử  cuối  cùng  cũng  nhập  Bát-niết-bàn 
trước,  sau  đó  không  lâu  Thế  Tôn  sẽ  diệt  độ.”  Nguyện  xin  Thế  Tôn 
cho  phép  con  diệt  độ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nếu  thời  gian  thích  hợp. 

Xá-lợi-phất  liền  ngồi  trước  Như  Lai,  chánh  thân,  chánh  ý,  cột 
niệm  ở  trước  mà  vào  Sơ  thiền.  Từ  Sơ  thiền  khởi,  lại  vào  Nhị  thiền. 
Từ  Nhị  thiền  khởi,  lại  vào  Tam  thiền.  Từ  Tam  thiền  khởi,  lại  vào  Tứ 
thiền.  Từ  Tứ  thiền  khởi,  lại  vào  không  xứ,  thức  xứ,  bất  dụng  xứ,  hữu 
tưởng  vô  tưởng  xứ.  Từ  hữu  tưởng  vô  tưởng  khởi,  vào  diệt  tận  định. 
Từ  diệt  tận  định  khởi,  vào  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ.  Từ  hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ  khởi,  vào  bất  dụng  xứ,  thức  xứ,  không  xứ.  Từ  không  xứ 
khởi,  vào  đệ  Tứ  thiền.  Từ  đệ  Tứ  thiền  khởi,  vào  đệ  Tam  thiền.  Từ  đệ 
Tam  thiền  khởi,  vào  đệ  Nhị  thiền.  Từ  đệ  Nhị  thiền  khởi,  vào  Sơ 
thiền.  Từ  Sơ  thiền  khởi,  vào  đệ  Nhị  thiền.  Từ  đệ  Nhị  thiền  khởi,  vào 
đệ  Tam  thiền.  Từ  đệ  Tam  thiền  khởi,  vào  đệ  Tứ  thiền.  Khi  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  từ  Tứ  thiền  khởi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đây  gọi  là  định  Sư  tử  phấn  tấn. 

Lúc  này  các  Tỳ-kheo  khen  ngợi  rằng: 

-Chưa  từng  có,  thật  là  kỳ  đặc.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nhập  định 
nhanh  chóng  như  vậy! 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân 
Thế  Tôn,  rồi  lui  đi.  Khi  ấy  có  số  đông  Tỳ-kheo  đi  theo  sau  Xá-lợi- 
phất.  Xá-lợi-phất  quay  lại  bảo: 

-Chư  hiền,  các  vị  muôn  đi  đâu? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Chúng  tôi  muốn  được  cúng  dường  xá-lợi  Tôn  giả. 

Xá-lợi-phất  bảo: 

-Thôi,  thôi,  các  Hiền  giả!  Vậy  gọi  là  cúng  dường  rồi.  Tôi  đã 
có  Sa-di  đủ  để  cúng  dường  rồi.  Các  vị  hãy  về  lại  chỗ  mình,  tư  duy 
hóa  đạo,  khéo  tu  phạm  hạnh,  hết  sạch  khổ  nạn.  Như  Lai  ra  đời  rất 
khó  gặp  được.  Thật  lâu  mới  hiện,  giống  như  hoa  ưu-đàm-bát  thật  lâu 
mới  nở.  Như  Lai  cũng  lại  như  vậy,  ức  kiếp  mới  hiện  ra.  Thân  người 
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cũng  lại  khó  được.  Có  tín  thành  tựu  lại  cũng  khó  được.  Muôn  mong 
xuất  gia  học  pháp  Như  Lai  cũng  lại  khó  được.  Muôn  cho  tất  cả  các 
hành  không  diệt  tận,  điều  này  cũng  khó  được.  Hãy  diệt  tận  ái  dục, 
không  còn  dư  tàn,  Niết-bàn  diệt  tận. 

Nay  có  bốn  pháp  mà  Như  Lai  đã  nói.  Những  gì  là  bôn?  Tất  cả 
các  hành  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  thứ  nhất  mà  Như  Lai  đã  nói.  Tất 
cả  các  hành  là  khổ,  đó  gọi  là  pháp  thứ  hai  mà  Như  Lai  đã  nói.  Tất  cả 
các  hành  vô  ngã,  đó  gọi  là  pháp  thứ  ba  mà  Như  Lai  đã  nói.  Niết-bàn 
là  vĩnh  tịch,  đó  gọi  là  pháp  thứ  tư  mà  Như  Lai  đã  nói. 

Này  các  Hiền  giả,  đó  gọi  là  bốn  pháp  mà  Như  Lai  đã  nói. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đều  cùng  rơi  lệ: 

-Xá-lợi-phất,  nay  sao  diệt  độ  nhanh  như  vậy! 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thôi,  thôi,  các  Hiền  giả  chớ  lo  sầu.  Pháp  biến  dịch  mà  muốn 
khiến  không  biến  dịch,  thì  việc  này  không  đúng.  Núi  Tu-di  còn  có 
biến  đổi  vô  thường,  huống  là  cái  thân  hạt  cải.  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất 
mà  thoát  khỏi  tai  hoạn  này  sao?  Thân  kim  cang  của  Như  Lai  không 
bao  lâu  cũng  sẽ  nhập  Bát-niết-bàn,  huống  chi  là  thân  tôi.  Vậy  các  vị 
hãy  tu  hành  pháp  này  thì  sẽ  được  hết  khổ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  về  đến  tinh  xá,  đến  rồi  thu  cất  y 
bát,  ra  khỏi  Trúc  viên  trở  về  nơi  sinh  quán.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  khất 
thực  lần  hồi  đến  nước  Ma-sấu26.  Lúc  này  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  về 
sống  tại  Ma-sấu  nơi  ngài  đã  sinh  ra,  thân  mang  bệnh  tật  thật  là  đau 
nhức.  Khi  ấy  chỉ  có  Sa-di  Quân-đầu27  hầu  hạ,  trông  nom  dọn  dẹp  các 
thứ  bất  tịnh,  đem  lại  sạch  sẽ.  Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  tâm 
niệm  Xá-lợi-phất,  khoảnh  khắc  giống  như  co  duỗi  cánh  tay  của  lực 
sĩ,  biến  mất  khỏi  trời  Tam  thập  tam,  xuất  hiện  trong  tinh  xá  Xá-lợi- 


26'  Ma-sấu  JpHi.  Cf.  Tây  Vực  Ký  4  (T51n2087,  tr.  890a28):  Mạt-thố-la  ậậHH,  tại 
đó  có  tháp  thờ  di  thân  của  Xá-lợi-phất.  Phiên  âm  của  Mathurac  hay  Madhurac 
(Skt.,  Pacli  đồng). 

27  Quân-đầu  Sa-di.  Pacli:  Cunda  Samaòuddesa.  Cf.  s.  47.  13  Cundasuttaỏ  (R.v. 
161). 
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phất.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  dùng  hai  tay  sờ  chân  Xá-lợi- 
phất,  tự  xưng  tên  họ  mà  nói  rằng: 

-Tôi  là  Đế  Thích,  vua  của  trời. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Vui  sướng  thay,  cầu  mong  Thiên  đế  thọ  mạng  vô  cùng! 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  đáp: 

-Nay  tôi  muôn  cúng  dường  Xá-lợi  Tôn  giả28. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Thôi,  thôi,  Thiên  đế!  Vậy  là  cúng  dường  rồi.  cầu  mong  chư 
Thiên  thanh  tịnh,  A-tu-luân,  Rồng,  Quỷ  cùng  chúng  chư  Thiên  cũng 
vậy29.  Nay  tôi  đã  có  Sa-di,  đủ  để  sai  khiến. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  lần  thứ  ba  bạch  Xá-lợi-phất: 

-Nay  tôi  muôn  tạo  phước  nghiệp,  chớ  làm  trái  nguyện.  Nay 
muốn  cúng  dường  xá -lợi  Tôn  giả. 

Xá-lợi-phất  im  lặng  không  trả  lời.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đích 
thân  đổ  phẩn,  không  từ  hiềm  khổ.  Ngay  đêm  hôm  đó  Tôn  giả  Xá- 
lợi-phất  nhập  Bát-niết-bàn.  Bấy  giờ  mặt  đất  này  chấn  động  sáu 
cách,  có  âm  vang  lớn.  Chư  thiên  mưa  hoa,  trổi  lên  kỹ  nhạc.  Chư 
thiên  đầy  khắp  hư  không.  Chư  thiên  thần  diệu  cũng  rải  hoa  câu-mâu- 
đầu,  hoặc  dùng  hương  bột  chiên-đàn  rải  lên  trên.  Lúc  này  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  đã  diệt  độ,  chư  Thiên  ở  giữa  hư  không  đều  bi  thương, 
khóc  lóc  không  kiềm  chế  được.  Cũng  lại  như  vậy,  bấy  giờ,  Dục 
thiên,  Sắc  thiên,  Vô  sắc  thiên  ở  giữa  hư  không,  tất  cả  đều  rơi  lệ 
giông  như  mưa  phùn,  hòa  xướng  mùa  Xuân:  “Nay  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  nhập  Bát-niết-bàn  sao  mà  chóng  thế!” 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  gom  góp  tất  cả  các  loại  hương 
mà  thiêu  thân  Tôn  giả  Xá-lợi-phất;  cúng  dường  các  thứ  xong,  thâu 
nhặt  xá-lợi,  cùng  y  bát  trao  lại  Sa-di  Quân-đầu  và  bảo: 


28  Để  bản:  Cúng  dường  Tôn  giả  Xá-lợi  Hoặc  nói  đủ  là  “Cúng 

dường  Tôn  giả  Xá-lợi-phất.”  Ý  Đế  Thích  muốn  phục  vụ  nuôi  bệnh  ngài  Xá-lợi- 
phất. 

29  Không  thể  phục  vụ  người  bệnh,  vì  dc  bẩn. 
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-Đây  là  xá-lợi  cùng  y  bát  của  thầy  ông.  Hãy  đem  dâng  Thế 
Tôn.  Đến  nơi,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  Thế  Tôn.  Nếu  Ngài 
có  dạy  điều  gì  thì  cứ  theo  đó  mà  làm  theo. 

Quân-đầu  đáp: 

-Đúng  vậy,  Câu-dực. 

Lúc  này  Sa-di  Quân-đầu  mang  y  bát  cùng  xá-lợi  đến  chỗ  A- 
nan,  bạch  A-nan: 

Thầy  con  đã  diệt  độ.  Nay  mang  y  bát  cùng  xá-lợi  đến  dâng  lên 
Thế  Tôn.  Sau  khi  thấy,  A-nan  liền  rơi  lệ  và  nói: 

-Ông  với  ta  cùng  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đem  nhân  duyên  này  cùng 
bạch  lên  Thế  Tôn.  Nếu  Thế  Tôn  dạy  điều  gì  thì  chúng  ta  sẽ  làm  theo 
vậy. 

Quân-đầu  đáp: 

-Thưa  vâng,  Tôn  giả. 

Rồi  A-nan  dẫn  Sa-di  Quân-đầu  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  bạch  Thế  Tôn: 

-Sa-di  Quân-đầu  này  đến  chỗ  con,  thưa  con  rằng:  “Thầy  con 
đã  diệt  độ.  Nay  đem  y  bát  dâng  lên  Như  Lai.”  Hôm  nay  tâm  ý  con 
phiền  não,  tánh  chí  hoang  mang,  không  còn  biết  gì.  Nghe  Tôn  giả 
Xá-lợi-phất  nhập  Bát-niết-bàn,  thương  tâm  buồn  bã. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  A-nan!  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  nhập  Bát-niết-bàn  với 
thân  giới  ư? 

A-nan  thưa: 

-Chẳng  phải  vậy,  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  A-nan,  diệt  độ  với  thân  định,  thân  tuệ,  thân  giải 
thoát,  thân  giải  thoát  sở  kiến  sao30? 


30  Cf.  s  47  ibid.  :  Xá-lợi-phất  y  trên  giới  uẩn  (sìlakkhandhaỏ  va0  a0da0ya),  hay  y 
trên  định  uẩn  (sama0dhikkhandhaỏ  va0  a0da0ya),  tuệ  uẩn  (paóóa0kkhandhaỏ), 
giải  thoát  uẩn  (vimuttikkhandhaỏ),  giải  thoát  tri  kiến  uẩn  (vimuttióaoò 
adassanakkhandhaỏ)  mà  nhập  Niết-bàn  (parinibbuto)? 
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A-nan  bạch  Phật: 

-Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  không  diệt  độ  với  giới  thân,  định  thân, 
tuệ  thân,  giải  thoát  thân,  giải  thoát  sở  kiến  thân.  Nhưng  Tỳ-kheo  Xá- 
lợi-phất  thường  hay  giáo  hóa,  thuyết  pháp  không  biết  chán  và  giáo 
giới  cho  các  Tỳ-kheo  cũng  không  biết  chán.  Nay  con  nhớ  ân  sâu  quá 
nhiều  này  của  Xá-lợi-phất,  cho  nên  ưu  sầu  vậy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thôi,  thôi  A-nan!  Chớ  ôm  lòng  sầu  ưu.  Vật  không  thường, 
muôn  còn  mãi,  việc  này  không  thể.  Phàm  có  sinh  thì  có  chết.  Thế 
nào,  A-nan,  chư  Phật  quá  khứ  đều  chẳng  phải  diệt  độ  sao?  Giông 
như  cây  đèn,  dầu  hết  thì  tắt.  Như  từ  Bảo  Tạng  Định  Quang  đến  nay, 
bảy  Phật  cùng  các  đệ  tử  đều  chẳng  phải  nhập  Bát-niết-bàn  sao? 
Cũng  vậy,  Bích-chi-phật  như  Thẩm  Đế,  Cao  Xưng,  Viễn  Văn,  Ni- 
sa,  Ưu-ni-bát-sa,  Già-la,  ưu-bát-già-la31,  các  Bích-chi-phật  nơi  đây 
đều  chẳng  phải  đã  diệt  độ  sao?  Thánh  vương  đầu  tiên  của  đại  quốc 
tên  là  Thiện  Duyệt  Ma-ha-đề-bà  thuộc  hiền  kiếp,  cũng  như 
Chuyển  luân  thánh  vương  hiện  tại,  há  chẳng  phải  đều  nhập  Bát- 
niết-bàn  sao? 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Tất  cả  hành  vô  thường 
Có  sinh  tất  có  chết 
Không  sinh  thì  không  diệt 
Diệt  này  tối  đệ  nhất.32  * 

□ 


3I'  Danh  sách  các  Bích-chi-phật,  xem  phẩm  38  kinh  7  dưới.  Paeli,  cf.  M  116  Isigili 
(R.iii.  68):  Ariaaaaho;  Upariaaaaho;  Tagarasikhì;  Yasassì;  Sudassano;  Piyadassì; 
Gandhaero;  Pinnolo;  Upaesabho;  Nìto;  Tatho,  Sutavae;  Bhaevitatto. 

32-  Tham  chiếu  Paeli,  D  16  Mahaeparinibbaenasuttaỏ  (R.ii.  157):  Aniccae  vata 
saòkhaerae,  uppaedavaya-dhammino;  uppajjitva0  nirujjhanti,  tesaỏ  vuepasamo 
sukho. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  19 

Phẩm  26:  BÔN  Ý  ĐOẠN  (2) 

KINH  SỐ  9  (tt) 


Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Nay  ông  mang  xá-lợi  của  Xá-lợi-phất  lại  phải  không? 

A-nan  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ  A-nan  trao  xá-lợi  đến  tay  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  tay  cầm 
xá-lợi  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đây  là  xá-lợi  của  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  bậc  trí  tuệ,  thông 
minh,  tài  cao  trí  lớn,  ngần  này  loại  trí:  Trí  không  thể  cùng,  trí  không 
bờ  đáy,  có  trí  nhanh  nhạy,  có  trí  nhẹ  nhàng,  có  trí  sắc  bén,  có  trí  thật 
sâu,  có  trí  thẩm  sát1.  Đó  là  người  ít  muốn,  biết  đủ,  thích  nơi  nhàn 
tịnh,  ý  chí  dũng  mãnh,  việc  làm  không  loạn,  tâm  không  khiếp  nhược, 
thường  nhẫn  nhục,  trừ  bỏ  pháp  ác,  thể  tánh  nhu  hòa,  không  thích 
tranh  tụng,  thường  tu  tinh  tấn,  hành  Tam-muội,  tập  trí  tuệ,  niệm  giải 
thoát,  tu  hành  thân  tri  kiến  giải  thoát. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  giống  như  đại  thọ  mà  không  có  cành.  Nay 
trong  Tăng  Tỳ-kheo,  Như  Lai  là  đại  thọ.  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  đã  diệt 
độ,  Ta  giống  như  cây  không  cành.  Nếu  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  đi  đến 
địa  phương  nào,  địa  phương  đó  gặp  được  đại  hạnh,  nói  rằng:  “Xá-lợi- 


1  Các  loại  trí  của  Xá-lợi-phất,  cf.  Paoli,  s  8.7  Pavaoraòaosuttaô  (R.i.  191): 
Paònito  (bác  tuệ),  mahaopaóóo  (đại  tuệ),  puthupaóóo  (quảng  tuệ),  haosapaóóo 
(tật  tuệ),  javanapaóóo  (tiệp  tuệ),  tikkhapaóóo  (lợi  tuệ),  nibbedhikapaóóo  (quyết 
trạch  tuệ). 
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phất  nghỉ  lại  ở  địa  phương  này.”  sở  dĩ  như  vậy  là  vì,  Tỳ-kheo  Xá- 
lợi-phất  thường  hay  luận  đàm  cùng  với  các  dị  học  ngoại  đạo,  không 
ai  mà  không  bị  hàng  phục. 

Đại  Mục-kiền-liên  sau  khi  nghe  Xá-lợi-phất  diệt  độ,  liền  dùng 
thần  túc  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên,  rồi 
Đại  Mục-kiền-liên  bạch  Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  nay  đã  diệt  độ.  Nay  con  cũng  muôn  từ 
giã  Thế  Tôn  để  diệt  độ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  không  trả  lời.  Như  vậy  lại  bạch  Thế 
Tôn  lần  thứ  ba: 

-Con  muôn  diệt  độ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cũng  lại  im  lặng  không  trả  lời.  Mục-liên  thấy 
Thế  Tôn  im  lặng  không  trả  lời,  liền  lễ  sát  chân  Thế  Tôn  rồi  lui  đi,  về 
đến  tinh  xá  thâu  cất  y  bát,  ra  khỏi  thành  La-duyệt,  tự  về  nơi  sinh 
quán.  Khi  ấy,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  theo  sau  Tôn  giả  Mục-liên  đến 
thôn  Ma-sấu2.  Khi  trú  tại  đây,  Mục-liên  mang  trọng  bệnh. 

Bấy  giờ,  Mục-liên  tự  thân  trải  tòa  giữa  đất  trông  mà  ngồi, 
nhập  Sơ  thiền.  Từ  Sơ  thiền  khởi,  nhập  đệ  Nhị  thiền.  Từ  đệ  Nhị 
thiền  khởi,  nhập  đệ  Tam  thiền.  Từ  đệ  Tam  thiền  khởi,  nhập  đệ  Tứ 
thiền.  Từ  Tứ  thiền  khởi,  nhập  không  xứ.  Từ  không  xứ  khởi,  nhập 
thức  xứ.  Từ  thức  xứ  khởi,  nhập  bất  dụng  xứ.  Từ  bất  dụng  xứ  khởi, 
nhập  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ.  Từ  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  khởi,  nhập 
Tam-muội  hỏa  quang.  Từ  Tam-muội  hỏa  quang  khởi,  nhập  Tam- 
muội  thủy  quang.  Từ  Tam-muội  thủy  quang  khởi,  nhập  định  diệt 
tận. 

Từ  định  diệt  tận  khởi,  nhập  Tam-muội  thủy  quang.  Từ  Tam- 
muội  thủy  quang  khởi,  nhập  Tam-muội  hỏa  quang.  Từ  Tam-muội 
hỏa  quang  khởi,  nhập  định  hữu  tưởng  vô  tưởng.  Từ  định  hữu  tưởng 
vô  tưởng  khởi,  nhập  bất  dụng  xứ.  Từ  bất  dụng  xứ  khởi,  nhập  thức  xứ, 
không  xứ,  Tứ  thiền,  Tam  thiền,  Nhị  thiền,  Sơ  thiền. 

Từ  Sơ  thiền  khởi,  bay  lên  giữa  hư  không,  ngồi  nằm,  kinh  hành. 


Ma-sấu  thôn  ÍỆqttN-  Xem  cht.  kinh  số  9,  phẩm  26  trên. 
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Thân  trên  ra  lửa,  thân  dưới  ra  nước;  hoặc  thân  trên  ra  nước,  thân 
dưới  ra  lửa,  tạo  ra  mười  tám  cách  biến  hóa  thần  túc.  Sau  đó  Tôn  giả 
Đại  Mục-kiền-liên  xuống  lại  chỗ  cũ  ngồi  kiết  già,  chánh  thân  chánh 
ý,  cột  niệm  ở  trước.  Lại  nhập  Sơ  thiền.  Từ  Sơ  thiền  khởi,  nhập  đệ 
Nhị  thiền.  Từ  đệ  Nhị  thiền  khởi,  nhập  đệ  Tam  thiền.  Từ  đệ  Tam 
thiền  khởi,  nhập  đệ  Tứ  thiền.  Từ  Tứ  thiền  khởi,  nhập  không  xứ.  Từ 
không  xứ  khởi,  nhập  thức  xứ.  Từ  thức  xứ  khởi,  nhập  bất  dụng  xứ.  Từ 
bất  dụng  xứ  khởi,  nhập  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ.  Từ  hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ  khởi,  nhập  Tam-muội  hỏa  quang.  Từ  Tam-muội  hỏa  quang 
khởi,  nhập  Tam-muội  thủy  quang.  Từ  Tam-muội  thủy  quang  khởi, 
nhập  định  diệt  tận. 

Từ  định  diệt  tận  khởi,  nhập  thủy  quang,  hỏa  quang,  hữu  tưởng 
vô  tưởng  xứ,  bất  dụng  xứ,  thức  xứ,  không  xứ,  Tứ  thiền,  Tam  thiền, 
Nhị  thiền,  Sơ  thiền. 

Lại  từ  Sơ  thiền  khởi,  nhập  đệ  Nhị  thiền.  Từ  đệ  Nhị  thiền  khởi, 
nhập  đệ  Tam  thiền.  Từ  đệ  Tam  thiền  khởi,  nhập  đệ  Tứ  thiền.  Từ  Tứ 
thiền  khởi  và  diệt  độ  ngay  lúc  đó. 

Khi  Đại  Mục-liên  diệt  độ,  lúc  này  mặt  đất  chấn  động  rất  mạnh. 
Chư  Thiên  cùng  bảo  nhau  hiện  xuống,  hầu  thăm  Đại  Mục-kiền-liên, 
mang  các  thứ  đến  cúng  dường  tôn  đức,  hoặc  các  loại  hương  hoa  đến 
cúng  dường.  Chư  Thiên  giữa  hư  không  trổi  kỹ  nhạc,  gảy  đàn,  ca  múa 
để  cúng  dường  lên  Tôn  giả  Mục-kiền-liên. 

Sau  khi  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đã  diệt  độ  rồi,  lúc  này 
khoảng  một  do-tuần  trong  thôn  Na-la-đà3  đầy  kín  chư  Thiên  trong  đó. 
Khi  ấy,  lại  có  nhiều  Tỳ-kheo  mang  các  thứ  hương  hoa  rải  lên  thi  thể 
Tôn  giả  Mục-kiền-liên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  từ  thành  La-duyệt  tuần  tự  khất  thực,  dẫn 
năm  trăm  Tỳ-kheo  du  hóa  nhân  gian,  đi  đến  thôn  Na-la-đà  cùng  với 
năm  trăm  Tỳ-kheo.  Khi  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  diệt  độ  chưa  bao 
lâu,  bấy  giờ  Thế  Tôn  ngồi  im  lặng  nơi  đất  trống,  quan  sát  các  Tỳ- 


3  Na-la-đà  thôn  IpgPẺN-  Paoli:  Na0laka,  một  ngôi  làng  Bà-la-môn  gần  vương 
xá,  sinh  quán  của  Xá-lợi-phất.  Theo  truyền  thống  Paơli,  sinh  quán  Mục-kiền- 
liên  tại  Kolita,  cũng  ngôi  làng  gần  vương  xá. 
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kheo.  Sau  khi  im  lặng  quán  sát  các  Tỳ-kheo  xong,  rồi  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

Nay  Ta  quán  sát  trong  chúng  này  có  sự  mất  mát  quá  lớn.  sở 
dĩ  vậy  là  vì  trong  chúng  này  nay  không  có  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất, 
Mục-kiền-liên.  Nếu  địa  phương  nào  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên 
đến,  địa  phương  đó  không  trở  thành  trông  rỗng,  mà  nghe  rằng: 
“Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  nay  ở  địa  phương  này.”  sở  dĩ  như  vậy 
là  vì  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  có  thể  chịu  hàng  phục 
ngoại  đạo  ở  đây. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Những  gì  chư  Phật  đã  làm  thì  thật  là  kỳ  đặc,  có  hai  đệ  tử  trí 
tuệ,  thần  túc  này  nhập  Bát-niết-bàn;  nhưng  Như  Lai  không  có  sầu 
ưu.  Ngay  dù  hằng  sa  Như  Lai  quá  khứ,  cũng  có  đệ  tử  trí  tuệ,  thần  túc 
này  và  ngay  đến  chư  Phật  xuất  hiện  ở  tương  lai,  cũng  sẽ  có  đệ  tử  trí 
tuệ,  thần  túc  này. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  thế  gian  có  hai  thí  nghiệp.  Thế  nào  là  hai? 
Tài  thí,  pháp  thí.  Tỳ-kheo,  nên  biết,  nếu  luận  về  tài  thí,  hãy  tìm  cầu 
từ  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên.  Nếu  muôn  cầu  pháp,  hãy 
tìm  cầu  từ  nơi  Ta.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì,  nay  Như  Lai,  Ta  không  có  tài 
thí.  Hôm  nay,  các  ông  có  thể  cúng  dường  xá-lợi  Tỳ-kheo  Xá-lợi- 
phất,  Mục-kiền-liên. 

Bấy  giờ,  A-nan  bạch  Phật: 

-Chúng  con  cúng  dường  xá-lợi  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  như 
thế  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  gom  góp  các  loại  hương  hoa,  ở  ngã  tư  đường  dựng  lên 
bốn  tháp.  Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  nếu  có  dựng  chùa  tháp4,  phải  là  bôn 
hạng  người  này  mới  đáng  dựng  tháp.  Thế  nào  là  bốn?  là  Chuyển 
luân  thánh  vương  xứng  đáng  được  dựng  tháp,  A-la-hán  lậu  tận  xứng 
đáng  được  tháp,  Bích-chi-phật  xứng  đáng  được  tháp  và  Như  Lai  xứng 
đáng  được  tháp. 


Hán:  Tự  thâu-bà  Skt.  Stu0pa  (Pa0li:  Thu0pa). 
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LÚC  này,  A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Như  Lai  đáng  dựng  tháp?  Lại  vì  nhân  duyên 
gì  Bích-chi-phật,  A-la-hán  lậu  tận,  Chuyển  luân  thánh  vương  xứng 
đáng  được  dựng  tháp? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  các  ông  nên  biết,  Chuyển  luân  thánh  vương  tự  hành  thập 
thiện,  tu  mười  công  đức;  cũng  lại  khuyên  dạy  người  hành  thập  thiện, 
công  đức.  Thế  nào  là  mười?  Tự  mình  không  sát  sinh,  lại  khuyên  bảo 
người  khác  không  sát  sinh.  Tự  mình  không  trộm  cắp,  lại  dạy  người 
khác  khiến  không  trộm  cắp.  Tự  mình  không  dâm,  lại  dạy  người  khác 
khiến  không  dâm.  Tự  mình  không  nói  dối,  lại  dạy  người  khác  khiến 
không  nói  dối.  Tự  mình  không  ỷ  ngữ,  lại  dạy  người  khác  khiến 
không  ỷ  ngữ.  Tự  mình  không  ganh  ghét,  lại  dạy  người  khác  khiến 
không  ganh  ghét.  Tự  mình  không  tranh  tụng,  lại  dạy  người  khác 
khiến  không  tranh  tụng.  Tự  mình  chánh  ý,  lại  dạy  người  khác  khiến 
ý  không  loạn.  Tự  mình  chánh  kiến,  lại  dạy  người  khác  khiến  hành 
chánh  kiến. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  Chuyển  luân  thánh  vương  có  mười  công  đức 
này,  cho  nên  đáng  cho  dựng  tháp. 

A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Lại  vì  nhân  duyên  gì  đệ  tử  Như  Lai  xứng  đáng  được  dựng 

tháp? 

Thế  Tôn  bảo: 

-A-nan  nên  biết,  A-la-hán  lậu  tận,  không  còn  tái  sinh  nữa, 
sạch  như  vàng  trời,  ba  độc,  năm  sử  vĩnh  viễn  không  còn  hiện  khởi 
nữa.  Vì  nhân  duyên  này  đệ  tử  Như  Lai  đáng  được  dựng  tháp. 

A-nan  bạch  Phật: 

-Vì  nhân  duyên  gì  Bích-chi-phật  đáng  được  dựng  tháp? 

Thể  Tôn  bảo: 

-Các  Bích-chi-phật  không  thầy  mà  tự  ngộ,  đoạn  trừ  các  kết  sử, 
không  còn  tái  sinh  nữa,  cho  nên  đáng  được  dựng  tháp. 

A-nan  bạch  Thế  Tôn: 
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-Lại  vì  nhân  duyên  gì  Như  Lai  đáng  cho  dựng  tháp? 

Thế  Tôn  bảo: 

-A-nan,  ở  đây  Như  Lai  có  mười  Lực,  bôn  Vô  sở  úy,  hàng 
phục  những  ai  chưa  được  hàng  phục,  độ  những  ai  chưa  được  độ, 
khiến  chứng  đắc  những  ai  chưa  đắc  đạo,  khiến  Bát-niết-bàn  những 
ai  chưa  được  Bát-niết-bàn;  mọi  người  khi  gặp,  trong  lòng  cực  kỳ 
hoan  hỷ. 

Đó  gọi  là,  này  A-nan,  Như  Lai  đáng  được  dựng  tháp.  Đó  gọi  là 
Như  Lai  đáng  được  dựng  tháp. 

A-nan  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ -đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Bà-ca-lê5  thân  mắc  bệnh  nặng,  nằm  trên  đại 
tiểu  tiện,  ý  muôn  cầm  dao  tự  sát,  nhưng  không  có  sức  để  có  thể  tự 
ngồi  dậy.  Tôn  giả  Bà-ca-lê  bảo  thị  giả: 

-Ông  hãy  mang  đao  đến.  Ta  muôn  tự  sát.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì 
như  trong  hàng  đệ  tử  của  Phật  Thích-ca  Văn  hôm  nay,  người  có  tín 
giải  thoát  không  ai  vượt  hơn  ta.  Nhưng  hôm  nay  ta  tâm  không  giải 
thoát  khỏi  hữu  lậu.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  như  đệ  tử  của  Như  Lai  khi  gặp 
phải  khổ  não,  cũng  lại  tìm  dao  tự  sát.  Nay  ta  với  mạng  sống  này  mà 
không  thể  từ  bờ  này  đến  bờ  kia. 

Bấy  giờ,  đệ  tử  của  Bà-ca-lê  vì  xuất  gia  chưa  lâu,  chưa  biết  đời 
này  đời  sau,  không  biết  từ  bờ  này  đến  bờ  bên  kia,  cũng  lại  không 
biết  chết  đây  sinh  kia,  nên  liền  trao  dao  cho.  Lúc  Bà-ca-lê  tay  cầm 
đao  rồi,  với  tín  kiên  cố,  cầm  dao  tự  đâm. 


5  Bà-ca-lê  ỈHHỊ®.  Pa0li:  Vakkali.  Cf,  S.22.  87  Vakkalisuttaỏ  (R.  iii.  119).  Hán.  Tạp 
47  kinh  1265:  Bạt-ca-lê  ì®;®®. 
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Bà-ca-lê  cầm  dao  tự  đâm,  suy  nghĩ:  “Trong  hàng  đệ  tử  của 
Phật  Thích-ca  Văn,  ai  đã  làm  những  việc  phi  pháp,  sẽ  mắc  lợi  ác, 
chẳng  được  lợi  thiện.  Ớ  trong  pháp  Như  Lai,  đã  không  được  thủ 
chứng  mà  lại  mạng  chung!”  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ba-ca-lê  liền  tư  duy 
về  năm  thạnh  ấm:  Đây  là  sắc,  đây  là  tập  khởi  của  sắc;  đây  là  sự 
diệt  tận  của  sắc.  Đây  là  thọ*,  tưởng,  hành,  thức;  đây  là  tập  khởi 
của,  tưởng,  hành,  thức;  đây  là  sự  diệt  tận  của  thọ*,  tưởng,  hành, 
thức.  Ông  tư  duy  thuần  thục  năm  thạnh  ấm  này.  Các  pháp  có  sinh 
đều  là  pháp  tử.  Biết  vậy  rồi,  tâm  liền  được  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu. 
Bấy  giờ,  Tôn  giả  Bà-ca-lê  nhập  Niết-bàn  trong  Vô  dư  Niết-bàn 
giới. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bằng  Thiên  nhĩ,  nghe  Tôn  giả  Bà-ca-lê  đòi 
cầm  đao  tự  sát.  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Hãy  tập  họp  các  Tỳ-kheo  tại  thành  Xá-vệ  lại  một  chỗ.  Ta 
muôn  dạy  bảo. 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy,  tập  họp  các  Tỳ-kheo  tại 
giảng  đường  Phổ  tập6,  rồi  trở  về  bạch  lại  Thế  Tôn: 

-Hôm  nay  Tỳ-kheo  đã  vân  tập  về  một  chỗ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  dẫn  Tỳ-kheo  Tăng  vây  quanh  trước  sau  đến 
tinh  xá  Tỳ-kheo  Bà-ca-lê  kia.  Trong  lúc  đó  tệ  ma  Ba-tuần  muôn  biết 
được  thần  thức  Tôn  giả  Bà-ca-lê  đang  ở  tại  chỗ  nào:  Tại  loài  Người 
hay  Phi  nhân,  Trời,  Rồng,  Quỷ  Thần,  Càn-đạp-hòa,  A-tu-luân,  Ca- 
lưu-la,  Ma-hưu-lặc,  Duyệt-xoa?  Nay  thần  thức  này  CUỐI  cùng  đang  ở 
đâu,  sinh  nơi  nào  mà  không  thấy.  Nó  tìm  kiếm  khắp  mọi  nơi,  bốn 
phía  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  Trên,  Dưới,  đều  không  biết  chỗ  của  thần 
thức.  Lúc  bấy  giờ  thân  thể  ma  Ba-tuần  rất  là  mỏi  mệt,  mà  vẫn  chẳng 
biết  ở  đâu. 

Khi  Thế  Tôn  dẫn  Tỳ-kheo  Tăng  vây  quanh  trước  sau  đến  tinh 
xá  kia,  bấy  giờ,  Thế  Tôn  quan  sát,  thấy  ma  Ba-tuần  muôn  biết  thần 
thức  đang  ở  đâu. 


6  Phổ  tập  giảng  đường  :  Hội  trường  của  các  Tỳ-kheo  trong  mỗi  tinh  xá. 

Cũng  gọi  là  cần  hành  đường,  hay  thị  giả  đường.  Paoli:  Upasesehaona-saolao. 
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Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  nghe  trong  tinh  xá  này  có  tiếng  lớn  không?  Lại  có 
ánh  sáng  quái  dị  nữa? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Thật  vậy,  Thế  Tôn,  chúng  con  đã  thấy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  là  tệ  ma  Ba-tuần  này,  muôn  được  biết  thần  thức  của  Bà- 
ca-lê  đang  ở  đâu. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  biết  thần  thức  Tỳ-kheo  Bà-ca-lê  là  đang 
ở  đâu? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thần  thức  Tỳ-kheo  Bà-ca-lê  không  còn  trụ  vào  bất  cứ  đâu. 
Thiện  gia  nam  tử  kia  đã  Bát-niết-bàn.  Hãy  ghi  nhận  như  vậy.7 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Thế  Tôn: 

-Tỳ-kheo  Bà-ca-lê  này  đã  đắc  bôn  Đế  này  khi  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đã  đắc  bôn  Đế  này  trong  ngày  hôm  nay. 

A-nan  bạch  Phật: 

-Tỳ-kheo  này  vốn  là  người  phàm,  đã  mang  bệnh  từ  lâu. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  A-nan,  như  những  lời  ông  nói.  Nhưng  Tỳ-kheo  này 
chịu  khổ  rất  lâu.  Trong  các  đệ  tử  của  Phật  Thích-ca  Văn  có  tín  giải 
thoát  thì  người  này  là  tối  thắng,  nhưng  vì  tâm  chưa  được  giải  thoát 
khỏi  hữu  lậu,  nên  suy  nghĩ:  “Nay  ta  muôn  cầm  dao  tự  đâm  mình.” 
Trong  lúc  Tỳ-kheo  này  sắp  tự  đâm  mình,  liền  tư  duy  đến  công  đức 
Như  Lai.  Ngày  bỏ  tuổi  thọ,  tư  duy  năm  thạnh  ấm:  Đây  là  sắc  tập; 
đây  là  sắc  diệt  tận.  Khi  Tỳ-kheo  này  tư  duy  như  vậy,  các  pháp  tập 
khởi  đều  được  diệt  tận,  Tỳ-kheo  này  Bát-niết-bàn. 


7  Pa0li,  ibid . ,  Appatisegehitena  ca  vióóa0òena  vakkali  kulaputto  parinibbuto,  thức 
của  Vakkali  vô  trụ  mà  nhập  Niết-bàn. 
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A-nan  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Pháp  thuộc  bốn  Ý  đoạn 
Bốn  ám,  pháp  già  suy 
A-cli,  pháp  bản  mạt 
Xá -lợi,  Bà-ca-lê. 


M 
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Phẩm  27:  ĐANG  thú  BốN  đế 


KINH  SỐ  l8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  Tỳ-kheo,  pháp  mà  Ta  thường  nói,  đó  là  bôn  Đế;  bằng 
vô  số  phương  tiện  mà  quán  sát  pháp  này,  phân  biệt  ý  nghĩa,  quảng 
diễn  cho  mọi  người.  Những  gì  là  bôn?  Đây  là  pháp  Khổ  đế.  Ta 
bằng  vô  số  phương  tiện  mà  quán  sát  pháp  này,  phân  biệt  ý  nghĩa, 
quảng  diễn  cho  mọi  người.  Bằng  vô  số  phương  tiện  diễn  nói  Tập, 
Tận,  Đạo  đế  mà  quán  sát  pháp  này,  phân  biệt  ý  nghĩa,  quảng  diễn 
cho  mọi  người. 

Tỳ-kheo  các  ông,  hãy  thân  cận  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  và  thừa  sự 
cúng  dường,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  kia  dùng  vô  sô" 
phương  tiện  nói  mà  thuyết  đế,  quảng  diễn  cho  mọi  người.  Khi  Tỳ- 
kheo  Xá-lợi-phất  phân  biệt  ý  nghĩa,  quảng  diễn  cho  mọi  người,  chỗ 
các  chúng  sinh  và  bôn  bộ  chúng,  khi  ấy  có  nhiều  chúng  sinh  không 
thể  kể  đã  sạch  hết  mọi  trần  câu,  được  mắt  pháp  thanh  tịnh. 

Tỳ-kheo  các  ông,  hãy  thân  cận  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục- 
kiền-liên  và  thừa  sự  cúng  dường,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  Tỳ-kheo  Xá- 
lợi-phất  là  cha  mẹ  sinh  ra  chúng  sinh.  Đã  được  sinh,  rồi  người 
dưỡng  cho  lớn  khôn  là  Tỳ-kheo  Mục-kiền-liên.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì 
Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  đã  vì  mọi  người  nói  pháp  yếu,  thành  tựu  bôn 
Đế;  Tỳ-kheo  Mục-kiền-liên  đã  vì  mọi  người  nói  pháp  yếu,  thành 
tựu  Đệ  nhất  nghĩa  và  thành  tựu  hành  vô  lậu.  Vì  vậy  các  ông  hãy 
thân  cận  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên. 


8  Tham  chiếu  Pacli,  M.  141  Saccavibhaígasuttaỏ  (R.  iii.  247).  Hán,  Trung  7 
(T1n26,  tr.  467a28). 
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Thế  Tôn  sau  khi  nói  những  lời  này,  trở  về  tịnh  thất.  Sau  khi 
Thế  Tôn  đi  chưa  lâu,  Xá-lợi-phất  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  đây,  có  ai  đắc  pháp  bôn  Đế,  người  đó  nhanh  chóng  được  lợi 
thiện.  Những  gì  là  bốn?  Đây  là  Khổ  đế,  mà  ý  nghĩa  được  quảng  diễn 
bằng  nhiều  phương  tiện. 

Thế  nào  là  Khổ  đế?  Sinh  khổ,  già  khổ,  bệnh  khổ,  chết  khổ, 
buồn  lo  thương  xót  khổ,  oán  gặp  nhau  khổ,  ân  ái  chia  lìa  khổ,  cầu  mà 
không  đạt  được  là  khổ.  Nói  tóm,  năm  thạnh  ấm  là  khổ.  Đó  gọi  là 
Khổ  đế 

Thế  nào  là  Khổ  tập  đế?  Đó  là  ái  kết. 

Thế  nào  là  Tận  đế?  Tận  đế  là  ái  dục  kết  diệt  tận  không  còn  dư 
tàn.  Đó  gọi  là  Tận  đế. 

Thế  nào  là  Đạo  đế? 

Đó  là  tám  đạo  phẩm  Hiền  thánh:  Chánh  kiến,  chánh  trị,  chánh 
ngữ,  chánh  phương  tiện,  chánh  mạng,  chánh  nghiệp,  chánh  niệm, 
chánh  định.  Đó  gọi  là  Đạo  đế.  Chúng  sinh  này  vì  có  được  lợi  thiện 
nên  mới  được  nghe  pháp  bốn  Đế  này. 

Trong  lúc  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đang  nói  pháp  này,  vô  lượng 
chúng  sinh  không  thể  kể  hết,  khi  nghe  pháp  này,  sạch  hết  mọi  trần 
cấu,  được  mắt  pháp  thanh  tịnh. 

Chúng  ta  cũng  vì  được  lợi  thiện,  nên  Thế  Tôn  nói  pháp  cho 
chúng  ta,  đặt  chúng  ta  vào  chỗ  phúc  địa.  Cho  nên  bôn  bộ  chúng  hãy 
tìm  cầu  phương  tiện  hành  bốn  Đế  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  số  đông  các  Tỳ-kheo  vào  thành  Xá-vệ.  Khi  ấy  sô"  đông 
các  Tỳ-kheo  này  suy  nghĩ:  “Chúng  ta  đi  khất  thực,  trời  còn  sớm  quá. 
Chúng  ta  hãy  đi  đến  thôn  dị  học  ngoại  đạo  để  cùng  luận  nghị.”  Lúc 
này  các  Tỳ-kheo  liền  đi  đến  trong  thôn  ngoại  đạo;  đến  nơi  cùng  nhau 
hỏi  thăm,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Bây  giờ  các  dị  học  hỏi  đạo  nhân  rằng: 

-Sa-môn  Cù-đàm  nói  pháp  này  cho  đệ  tử:  “Tỳ-kheo  các  ông 
tất  cả  phải  học  pháp  này,  tất  cả  phải  hiểu  rõ.  Đã  hiểu  rõ  rồi,  nên 
cùng  nhau  phụng  hành.”  Chúng  tôi  cũng  vậy,  nói  pháp  này  cho  đệ 
tử:  “Các  ông  tất  cả  phải  học  pháp  này,  tất  cả  phải  hiểu  rõ.  Đã  hiểu 
rõ  rồi,  nên  cùng  nhau  phụng  hành.”  Sa-môn  Cù-đàm  cùng  chúng  tôi 
có  những  gì  sai  khác,  có  gì  hơn  kém  nào?  Nghĩa  là  Sa-môn  nói  pháp, 
ta  cũng  nói  pháp.  Sa-môn  dạy  bảo  ta  cũng  dạy  bảo! 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  lời  này,  không  nói  đúng,  cũng 
không  nói  sai,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mà  đi.  Rồi  các  Tỳ-kheo  tự  bảo 
nhau  rằng:  “Chúng  ta  hãy  đem  nghĩa  này  đến  bạch  Thế  Tôn.” 

Bây  giờ  các  Tỳ-kheo  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  ăn  xong  thu 
cất  y  bát,  lấy  Ni-sư-đàn  đặt  lên  vai  trái,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  hết  lên  Thế  Tôn.  Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  ngoại  đạo  kia  hỏi  vậy,  các  ông  nên  đem  lời  này  đáp  họ: 
“Có  một  cứu  cánh,  hay  có  nhiều  cứu  cánh?”10  Hoặc  Phạm  chí  kia 
mà  nói  một  cách  bình  đẳng11,  họ  phải  nói:  “Một  cứu  cánh,  chứ 


9  Tham  chiếu  Pacli,  M  11  Cu0ôa-Sìhana0dasuttaỏ  (R.  i.  63).  Hán,  Trung  26 
(T1n26,  tr.  590b5). 

10  Pacli,  ibid.,  eka0  niaaaahac,  udachu  puthu  niaaa3ha0’ti? 

n'  Bình  đẳng  thuyết;  được  hiểu  là  “trả  lời  chân  chánh,  hay  chính  xác.”  Pacli: 
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không  phải  nhiều  cứu  cánh.” 

Cứu  cánh  ấy12  là  cứu  cánh  liên  hệ  dục,  hay  là  cứu  cánh  không 
dục?13  Cứu  cánh  kia,  phải  nói14  là  cứu  cánh  vô  dục. 

Lại  hỏi,  cứu  cánh  ấy,  là  cứu  cánh  liên  hệ  sân  hay  là  cứu  cánh 
không  sân?  Phải  nói  cứu  cánh  là  cứu  cánh  không  sân;  chứ  không 
phải  cứu  cánh  liên  hệ  sân. 

Thế  nào,  cứu  cánh  ấy  liên  hệ  si,  hay  cứu  cánh  không  si?  Phải 
nói,  cứu  cánh  ấy  là  cứu  cánh  không  si. 

Thế  nào,  cứu  cánh  ấy  là  gì,  là  cứu  cánh  liên  hệ  ái,  hay  cứu 
cánh  không  ái?15  Cứu  cánh  ấy,  phải  nói  là  cứu  cánh  không  ái. 

Thế  nào,  cứu  cánh  ấy  là  cứu  cánh  có  thọ  hay  cứu  cánh  không 
có  thọ?16  Cứu  cánh  của  họ  là  cứu  cánh  không  thọ. 

Thế  nào,  cứu  cánh  ấy  là  cho  người  trí  hay  là  người  chẳng  phải 
trí?  Đó  là  cứu  cánh  của  người  trí. 

Cứu  cánh  ấy  là  cứu  cánh  của  người  phẫn  nộ,  hay  cứu  cánh  của 
người  người  không  phẫn  nộ?17  Cứu  cánh  ấy,  họ  phải  nói  là  cứu  cánh 
của  người  không  phẫn  nộ. 

Này  Tỳ-kheo,  có  hai  loại  kiến  này.  Hai  loại  kiến  ấy  là  gì?  Kiến 


Samma0  bya0karama0na0. 

12-  Hán:  Bĩ  cứu  cánh  được  hiểu  là  “cứu  cánh  là  một  ấy.” 

13  Paoli:  Sa0  nisesehac  saraogassa  udaohu  vìtara0gassa0’ti?  Đó  là  cứu  cánh  cho 
người  có  tham,  hay  cho  người  ly  tham? 

I4'  Paoli:  Sammao  byaokaramaonao,  trả  lời  chân  chánh. 

13  Paoli:  Sao  niseaehao  sataòhassa  udaohu  vìtataòhassao’ti?  Đó  là  cUu  cánh  cho 
người  có  khát  ái,  hay  cho  người  không  còn  khát  ái? 

16-  Thọ  §,  đây  nên  hiểu  là  chấp  thủ.  Paoli:  Sao  nisesehao  sa-upaodaonassa 
udaohu  anupaodaonassao’ti?  Đó  là  cứu  cánh  cho  người  có  chấp  thủ,  hay  cho 
người  không  còn  chấp  thủ? 

17,  Hán:  Nộ  giả  sở  cứu  cánh  nên  hiểu  là  không  bất  mãn  với  hoàn 

cảnh.  Paoli:  Sao  niaeaehao  anuruddhappaaeiviruddhassa  udaohu  ananuruddha- 
appaseiviruddhassao’ti?  Đó  là  cứu  cánh  cho  người  thuận  tùng  (lạc  quan)  hay 
người  vi  nghịch  (bi  quan),  hay  không  thuận  tùng,  không  vi  nghịch? 
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chấp  hữu  và  kiến  chấp  vô.18  Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  do 
không  biết  gốc  ngọn  của  hai  kiến  này  nên  có  tâm  dục,  có  tâm  sân 
nhuế,  có  tâm  ngu  si,  có  tâm  ái,  có  tâm  thọ19.  Họ  là  những  kẻ  vô  tri. 
Họ  có  tâm  phẫn  nộ,20  không  tương  ưng  với  hành.21  Người  kia  không 
thoát  khỏi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  sầu  ưu,  khổ  não,  chua,  cay,  muôn 
môi  khổ  không  thoát  được. 

Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  biết  điều  đó  như  thật,  họ  không 
có  tâm  sân  nhuế,  ngu  si,  hằng  tương  ưng  với  hành,  nên  thoát  khỏi 
được  sinh,  già,  bệnh,  chết.  Nay  nói  về  nguồn  gốc  của  khổ  như  vậy. 

Tỳ-kheo,  có  diệu  pháp  này,  đó  gọi  là  pháp  bình  đẳng.  Những  ai 
không  hành  pháp  bình  đẳng  thì  đọa  vào  năm  kiến. 

Nay  sẽ  nói  về  bôn  thọ22.  Bôn  thọ  ấy?  Dục  thọ,  kiến  thọ,  giới 
thọ,  ngã  thọ.  Đó  gọi  là  bôn  thọ.  Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  biết 
hết  tên  của  dục  thọ;  tuy  họ  biết  tên  của  dục  thọ,  nhưng  lại  không 
phải  người  tương  ưng.23  Họ  biết  phân  biệt  hết  tên  của  các  thọ,  nhưng 
chỉ  phân  biệt  được  tên  của  dục  thọ  trước,  mà  không  phân  biệt  được 
tên  của  kiến  thọ,  giới  thọ,  ngã  thọ.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  những  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  kia  không  có  khả  năng  phân  biệt  được  tên  của  ba 
thọ  này24. 


18'  Hữu  kiến,  vô  kiến  Pa0li:  Bhavadiaeaehi  vibhavadiaeaehi. 

19'  Thọ  •§_,  đây  hiểu  là  chấp  thủ.  Paoli:  Upaodaona. 

20  Xem  cht.  trên;  cuối  cùng  trong  các  trả  lời  về  cứu  cánh  đoạn  trên.  Paoli:  Te 
anuruddhappaaeiviruddhao,  họ  là  những  người  có  lạc  quan,  có  bi  quan. 

21'  Bất  Dữ  hành  tưong  Ung  T-ậlÍTỶiíi-  Paoli:  Te  papaócaraomao,  họ  là  những 
người  ưa  hý  luận. 

22'  Tứ  thọ  E®.  Paoli:  Cattaorimaoni  paodaonaoni:  Kaomupaodaonaỏ, 
diaeaehupaodaonaỏ,  sìlabbatupaodaonaỏ,  attavaodu-paodaona,  có  bốn  thủ  này: 
Dục  thủ,  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ,  ngã  luận  thủ. 

23  Paoli:  “một  số  Sa-môn  Bà-la-môn  tự  tuyên  bố  (paseyaonamaonao)  là  chủ 
trưong  biến  tri  tất  cả  dục  thủ  (kaomupaodaonaparióóaovaodao)  nhưng  họ 
không  chỉ  thị  ra  được  (paóóapenti)  sự  biến  tri  tất  cả  thủ  một  cách  chân  chánh.” 

24-  Cf.  Trung  26,  ibid.  “Họ  thi  thiết  (=chủ  trưong)  đoạn  dục  thọ  (=dục  thủ),  nhưng 
không  thi  thiết  đoạn  ba  thọ  kia.  Vì  họ  không  biết  ba  trường  họp  này  một  cách 
như  chân.” 
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Cho  nên,  hoặc  có  Sa-môn,  phân  biệt  được  hết  các  thọ,  nhưng 
họ  chỉ  phân  biệt  được  dục  thọ  và  kiến  thọ,  chứ  không  phân  biệt  được 
giới  thọ  và  ngã  thọ.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  những  Sa-môn,  Bà-la-môn 
kia  không  thể  phân  biệt  được  hai  thọ  này. 

Hoặc  khiến  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  thể  phân  biệt  hết  các  thọ, 
nhưng  lại  cũng  không  đầy  đủ.  Họ  có  thể  phân  biệt  được  dục  thọ, 
kiến  thọ  và  giới  thọ  còn  không  phân  biệt  được  ngã  thọ.  sở  dĩ  như 
vậy  là  vì  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  không  thể  phân  biệt  được 
ngã  thọ. 

Cho  nên,  có  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  tuy  phân  biệt  hết  các 
thọ,  nhưng  lại  không  đầy  đủ.  Đây  gọi  là  bôn  thọ.  Chúng  có  những 
nghĩa  gì?  Làm  sao  phân  biệt?  Bôn  thọ  là  do  ái  sinh.  Như  vậy,  Tỳ- 
kheo  có  diệu  pháp  này  cần  được  phân  biệt.  Nếu  ai  không  hành  các 
thọ  này,  ở  đây  không  được  gọi  là  bình  đẳng,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì 
nghĩa  của  các  pháp  khó  tỏ,  khó  bày.  Nghĩa  phi  pháp  như  vậy  không 
phải  là  những  lời  dạy  của  Tam-da-tam-phật25. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  Như  Lai  hay  phân  biệt  hết  tất  cả  các  thọ. 
Vì  hay  phân  biệt  tất  cả  các  thọ  nên  cùng  tương  ưng  và  hay  phân 
biệt  dục  thọ,  kiến  thọ,  ngã  thọ,  giới  thọ.  Cho  nên  khi  Như  Lai  phân 
biệt  tất  cả  các  thọ,  thì  cùng  tương  ưng  với  pháp  không  chống  trái 
nhau. 

Bốn  thọ  này  do  gì  sinh?  Bốn  thọ  này  do  ái  mà  sinh,  do  ái  mà 
lớn  và  thành  tựu  thọ  này.  Đối  với  ai  mà  các  thọ  không  khởi,  vì  các 
không  khởi,  nên  người  ấy  không  có  sự  sợ  hãi.  Do  không  có  sự  sợ 
hãi  nên  Bát-niết-bàn,  biết  rõ  như  thật  rằng:  “Sinh  tử  đã  hết,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời 
sau.” 

Như  vậy,  Tỳ-kheo,  có  diệu  pháp  này,  như  thật  mà  biết,  thành 
tựu  đầy  đủ  các  ppháp,  căn  bản  của  pháp  hành,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì 
pháp  kia  thật  là  vi  diệu,  được  chư  Phật  tuyên  thuyết,  cho  nên  đối 


25'  Tam-da-tam-phật  Pa0li:  Sammaasambuddha  (Skt.  samyak- 

sambuddha),  Phật  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác. 
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với  các  hành  không  có  sự  thiếu  sót. 

Tỳ-kheo,  ở  trong  đây26  có  đệ  nhất  Sa-môn,  đệ  nhị  Sa-môn,  đệ 
tam  Sa-môn,  đệ  tứ  Sa-môn,  không  có  Sa-môn  nào  nữa  vượt  khỏi  trên 
đây,  thù  thắng  hơn  đây.27  Hãy  rống  tiếng  rông  sư  tử  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ  Trưởng  giả  A-na-bân-để29  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  hỏi  trưởng  giả: 

-Thế  nào,  Trưởng  giả,  nhà  ông  thường  hay  bô"  thí  phải  không? 

Trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Nhà  con  nghèo30  mà  thường  hành  bô"  thí.  Nhưng  đồ  ăn  thô  dở, 
không  đồng  như  thường. 

Thê"  Tôn  bảo: 

-Nếu  khi  bố  thí,  dù  ngon  hay  dở,  dù  nhiều  hay  ít,  mà  không 
dụng  tâm  ý,  lại  không  phát  nguyện  và  không  có  tín  tâm;  do  hành  báo 


26-  Ư  thị  SỸ®,  ở  đây,  chỉ  ở  trong  Phật  pháp. 

27  Cf.  Trung  26:  Thử  hữu  (...)  thử  ngoại  cánh  vô  Sa-môn  itkd  •••  ltb?hjEMTFEL  chỉ 
trong  đây  (trong  Phật  pháp),  ngoài  đây  ra  (ngoài  Phật  pháp)  không  có  Sa- 
môn  (...).  Paoli:  Idheva  samaòo,  suóóao  parappa-vaodao  samaòebhi  aóóehĩti, 
chính  nơi  đây  mới  có  Sa-môn  (đệ  nhất...  đệ  tứ).  Các  giáo  thuyết  khác  trống 
không,  không  có  Sa-môn. 

2S'  Tham  chiếu  Paoli,  A.  IX.  20  Velaoma  (R.  iv.  392).  Hán,  Trung  39  (T1n26,  tr. 
677a8). 

29  A-na-bân-để  põJSI%l$SR,  phiên  âm  của  từ  Cấp  Cô  Độc.  Paoli:  Anaothapiònika. 

30  Bấy  giờ,  gia  sản  Cấp  Cô  Độc  bị  khánh  kiệt.  Cf.  Sớ  giải  Pháp  cú,  DhA,  iii.  1 1 . 
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này  mà  sinh  nơi  nào  nơi  ấy  không  có  được  thức  ăn  ngon,  không  có 
được  ý  ham  cầu  lạc,  cũng  không  có  được  ý  ham  cầu  mặc  y  phục  đẹp, 
cũng  không  có  được  ham  cầu  nghiệp  nông  tốt  đẹp,  tâm  cũng  không 
có  được  ham  cầu  trong  ngũ  dục.  Giả  sử  có  được  tôi  tớ,  kẻ  chạy  tin, 
chúng  cũng  không  chịu  vâng  lời.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  do  trong  lúc  bố 
thí  không  dụng  tâm,  nên  thọ  nhận  báo  này. 

Này  Trưởng  giả,  nếu  khi  bố  thí,  dù  ngon  hay  dở,  dù  nhiều  hay 
ít,  hãy  chí  thành  dụng  tâm,  chớ  có  thêm  bớt,  phá  bỏ  cầu  đò  đời  sau, 
mà  sinh  nơi  nào  nơi,  nơi  ấy  có  đồ  ăn  thức  uống  tự  nhiên,  bảy  loại  tài 
sản  đầy  đủ,  tâm  hằng  có  được  ham  cầu  trong  ngũ  dục.  Giả  sử  có  tôi 
tớ,  kẻ  chạy  tin,  chúng  hằng  vâng  lời.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  trong  lúc  bố 
thí  mà  phát  tâm  hoan  hỷ. 

Trưởng  giả  nên  biết,  thời  quá  khứ  xa  xưa  có  Phạm  chí  tên  Tỳ- 
la-ma31  nhiều  của  báu,  trân  châu,  hổ  phách,  xa  cừ,  mã  não,  thủy  tinh, 
lưu  ly,  lòng  ham  thích  bô"  thí.  Khi  bô"  thí,  ông  đem  tám  vạn  bốn  ngàn 
bát  bạc  đựng  đầy  vàng  vụn,  lại  đem  tám  vạn  bôn  ngàn  bát  vàng 
đựng  đầy  bạc  vụn,  để  bô"  thí  như  vậy. 

Lại  đem  tám  vạn  bốn  ngàn  cái  bình  rửa  bằng  vàng  bạc  ra  bô" 
thí.  Lại  đem  tám  vạn  bôn  ngàn  con  bò  đều  dùng  vàng  bạc  bịt  sừng, 
để  bô"  thí  như  vậy.  Lại  đem  tám  vạn  bốn  ngàn  ngọc  nữ  bô"  thí  với  y 
phục  được  mặc.  Lại  đem  tám  vạn  bôn  ngàn  ngọa  cụ  đều  được  phủ 
lên  bằng  thảm  đệm  có  thêu  thùa  văn  vẻ  mà  bô"  thí.  Lại  đem  tám  vạn 
bón  ngân  áo  xiêm  mà  bô"  thí.  Lại  đem  tám  vạn  bôn  ngàn  voi  lớn32, 
thảy  đều  được  trang  sức  bằng  các  thứ  vàng  bạc,  mà  bô"  thí.  Lại  đem 
tám  vạn  bôn  ngàn  con  ngựa,  thảy  đều  được  đóng  yên  cương  bằng 
vàng  bạc,  mà  bố  thí.  Lại  đem  tám  vạn  bôn  ngàn  cỗ  xe  mà  bô"  thí. 
Ông  bô"  thí  lớn  như  vậy. 

Lại  bô"  thí  tám  vạn  bốn  ngàn  phòng  xá.  Ông  lại  bôn  bô"  thí  ở 
trong  bô"n  cổng  thành;  những  ai  cần  thức  ăn  thì  cho  thức  ăn;  cần  áo 
thì  cho  áo;  cần  chăn,  màn,  ẩm  thực,  giường  chõng,  chiếu,  thuốc  trị 


31'  Tỳ-la-ma  “Híp,  Paoli:  Velaoma. 
32'  Hán:  Long  tượng  tilL 
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bệnh  các  thứ.  Thảy  đều  cung  cấp  hết. 

Trưởng  giả  nên  biết,  tuy  Tỳ-la-ma  này  làm  việc  bô"  thí  như 
vậy,  nhưng  không  bằng  dựng  một  phòng  xá  đem  bô"  thí  Chiêu-đề 
tăng33.  Phước  này  không  thể  kể  hết.  Giả  sử  người  â"y  bô"  thí  như  vậy, 
cùng  lập  phòng  xá  để  bô"  thí  Chiêu-đề  tăng,  cũng  không  bằng  tự 
thân  thọ  ba  quy  y  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng.  Phước  này  không  thể 
kể  hết.  Giả  sử  người  â"y  bô"  thí  như  vậy,  cùng  tạo  phòng  xá,  lại  thọ 
tam  tự  quy,  dù  có  phước  này,  vẫn  không  bằng  thọ  trì  năm  giới.  Giả 
sử  người  â"y  bô"  thí,  cùng  tạo  phòng  xá,  thọ  tam  tự  quy  và  thọ  trì 
năm  giới,  dù  có  phước  này,  nhưng  vẫn  không  bằng  chỉ  trong 
khoảnh  khắc  khảy  móng  tay  mà  có  Từ  tâm  đôi  với  chúng  sinh. 
Phước  này,  công  đức  không  thể  kể  hết.  Giả  sử  người  â"y  bô"  thí  như 
vậy,  tạo  phòng  xá,  thọ  tam  tự  quy,  vâng  giữ  năm  giới,  cùng  khoảnh 
khắc  khảy  móng  tay  mà  có  Từ  tâm  đôi  với  chúng  sinh,  dù  có  phước 
này,  vẫn  không  bằng  trong  chô"c  lát  mà  khởi  tưởng  thế  gian  không 
khả  lạc.  Phước  này,  công  đức  không  thể  lường  được.  Song,  những 
công  đức  người  kia  đã  làm,  Ta  chứng  minh  hết.  Tạo  dựng  Tăng 
phòng,  Ta  cũng  biết  phước  này.  Thọ  ba  tự  quy,  Ta  cũng  biết  phước 
này.  Thọ  trì  năm  giới,  Ta  cũng  biết  phước  này.  Trong  khoảnh  khắc 
bằng  khảy  móng  mà  có  Từ  tâm  đôi  vđi  chúng  sinh,  Ta  cũng  biết 
phước  này.  Trong  chốc  lát  mà  khởi  tưởng  thê"  gian  không  khả  lạc, 
Ta  cũng  biết  phước  này. 

Bây  giờ,  Bà-la-môn  kia,  đã  tạo  đại  thí  như  vậy,  há  phải  là  ai 
khác  ư?  Chớ  tưởng  như  vậy.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì,  người  chủ  thí  bây 
giờ  chính  là  thân  Ta  vậy. 

Trưởng  giả  nên  biết,  quá  khứ  lâu  xa  Ta  đã  tạo  ra  công  đức,  tín 
tâm  không  dứt,  không  khởi  tưởng  đắm  trước.  Cho  nên,  này  trưởng 
giả,  nếu  khi  muôn  bô"  thí  dù  nhiều  hay  ít,  dù  ngon  hay  dở,  nên  hoan 
hỷ  bô"  thí,  chớ  có  khởi  tưởng  đắm  trước.  Hãy  tự  tay  bô"  thí,  chớ  sai 
người  khác.  Phát  nguyện  cầu  báo,  sau  cầu  thọ  phước.  Trưởng  giả  nên 
biết,  được  phước  vô  cùng. 


33  Chiêu-đề  tăng  ISÍìÍh;  Tăng  du  hành  bốn  phương,  không  trú  xứ  nhất  định. 
Paơli:  Catuddisaơ-saígha. 
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Này  Trưởng  giả,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Trưởng  giả  sau  khi  nghe  những  gì  Đức  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Khi  mặt  trời  vừa  lên,  mọi  người  cùng  nhau  làm  ruộng,  trăm 
chim  hót  vang,  trẻ  thơ  la  khóc.  Tỳ-kheo  nên  biết,  nay  Ta  lấy  đây 
làm  thí  dụ,  hãy  hiểu  nghĩa  của  nó.  Nghĩa  này  phải  hiểu  làm  sao? 
Khi  mặt  trời  mới  mọc,  đây  dụ  Như  Lai  ra  đời.  Người  dân  khắp  nơi 
cùng  làm  ruộng,  đây  dụ  cho  Đàn-việt  thí  chủ  tùy  thời  cung  cấp  y 
phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh. 
Trăm  chim  hót  vang,  đây  dụ  cho  Pháp  sư  cao  đức,  có  thể  vì  bôn  bộ 
chúng  mà  thuyết  pháp  vi  diệu.  Trẻ  thơ  khóc  la,  đây  dụ  cho  tệ  ma 
Ba-tuần. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  như  mặt  trời  mới  mọc,  Như  Lai  ra  đời 
trừ  bỏ  bóng  tối,  không  nơi  nào  là  không  chiếu  sáng. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ -đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Bồ-tát  Di-lặc  đến  chỗ  Như  Lai,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
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ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Bồ-tát  Di-lặc  bạch  Thế  Tôn: 

-Bồ-tát  Ma-ha-tát  thành  tựu  bao  nhiêu  pháp  để  hành  Đàn  ba- 
la-mật,  đầy  đủ  sáu  pháp  Ba-la-mật,  nhanh  chóng  thành  Vô  thượng 
đạo  Chánh  chân? 

Phật  bảo  Bồ-tát  Di-lặc: 

-Nếu  Bồ-tát  Ma-ha-tát  nào  hành  bốn  pháp  bổn,  đầy  đủ  sáu 
pháp  Ba-la-mật,  sẽ  nhanh  chóng  thành  Vô  thượng  Chánh  chân  Đẳng 
chánh  giác.  Sao  gọi  là  bốn? 

ở  đây  Bồ-tát  huệ  thí  từ  Phật,  Bích-chi-phật  xuống  cho  đến 
người  phàm  thảy  đều  bình  đẳng  không  lựa  chọn  người,  thường  nghĩ 
vầy:  “Tất  cả  do  ăn  mà  tồn  tại,  không  ăn  thì  mất.”  Đó  gọi  là  Bồ-tát 
thành  tựu  pháp  thứ  nhất  này,  đầy  đủ  sáu  Độ. 

Lại  nữa,  Bồ-tát  khi  bô"  thí  đầu,  mắt,  tủy  não,  nước,  của,  vợ  con, 
vui  vẻ  bô"  thí  không  sinh  tưởng  đắm  trước.  Như  người  đáng  chết,  đến 
khi  chết  thì  sông  lại,  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kềm  chê"  được.  Bây 
giờ  Bồ-tát  phát  tâm  vui  thích  cũng  lại  như  vậy;  bô"  thí  thệ  nguyện 
không  sinh  tưởng  đắm  trước. 

Lại  nữa,  Di-lặc,  Bồ-tát  lúc  bô"  thí  khắp  đến  tất  cả,  không  tự  vì 
mình,  mà  vì  để  thành  đạo  Vô  thượng  Chánh  chân.  Đó  gọi  là  thành 
tựu  ba  pháp  này  đầy  đủ  sáu  Độ. 

Lại  nữa,  Di-lặc,  Bồ-tát  Ma-ha-tát  lúc  bô"  thí  tự  tư  duy:  “Trong 
các  loài  chúng  sinh,  Bồ-tát  là  đứng  đầu  trên  hết,  đầy  đủ  sáu  Độ 
liễu  đạt  gô"c  của  các  pháp.  Vì  sao?  Vì  các  căn  tịch  tĩnh,  tư  duy  câm 
giới,  không  khởi  sân  nhuê",  tu  hành  tâm  từ,  dũng  mãnh  tinh  tân, 
tăng  trưởng  pháp  thiện,  trừ  pháp  bâ"t  thiện,  thường  hằng  nhâ"t  tâm,  ý 
không  tán  loạn,  đầy  đủ  pháp  môn  biện  tài,  hoàn  toàn  không  vượt 
thứ  lớp,  khiến  cho  các  thí  này  đầy  đủ  sáu  Độ,  thành  tựu  Đàn  ba-la- 
mật. 

Nếu  Bồ-tát  Ma-ha-tát  nào  hành  bôn  pháp  này,  nhanh  chóng 
thành  tựu  Vô  thượng  Chánh  chân  Đẳng  chánh  giác.  Cho  nên,  này  Di- 
lặc,  nếu  Bồ-tát  Ma-ha-tát  nào  lúc  muôn  bô"  thí,  nên  phát  thệ  nguyện 
đầy  đủ  các  hạnh  này. 

Này  Di-lặc,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 
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Di-lặc  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  634 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Như  Lai  ra  đời  có  bốn  Vô  sở  úy35.  Như  Lai  được  bôn  Vô  sở  úy 
này,  nên  không  bị  dính  trước  bất  cứ  điều  gì  trên  thế  gian,  ở  trong  đại 
chúng  rống  tiếng  rống  sư  tử,  chuyển  Phạm  luân36.  Sao  gọi  là  bôn? 
Nay  Ta  đã  thành  biện  pháp  này,  cho  dù  ở  trong  đại  chúng  hoặc  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  Ma  hoặc  Ma  thiên  cho  đến  loài  bọ  bay,  cựa  quậy, 
nói  rằng  Ta  không  thành  tựu  pháp  này,  điều  này  không  đúng,  ở 
trong  đó  Ta  đắc  Vô  sở  úy.  Đó  là  Vô  sở  úy  thứ  nhất37. 

Như  hôm  nay  Ta  các  lậu  đã  diệt  tận,  không  còn  tái  sinh  nữa. 
Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chúng  sinh  nào,  ở  trong  đại  chúng  nói 
rằng  Ta  các  lậu  chưa  diệt  tận,  điều  này  không  đúng.  Đó  gọi  là  Vô  sở 
úy  thứ  hai38. 

Nay  Ta  đã  lìa  pháp  si  ám,  mà  muôn  khiến  trở  lại  pháp  si  ám39, 


34'  Tham  chiếu  Paoli,  A  IV  8  Vesa0rajjasutta  (R.  ii.  9). 

35'  Bốn  Vô  sở  úy  ỵỵApỷịẸL.  Paoli:  Catta0rima0ni  tathaogatassa  vesa0rajja0ni,  bốn 
điều  tự  tín  của  Như  Lai.  Cf.  Câu-xá  27  (T29n1558,  tr.  140c17). 

36  Phạm  luân  Paoli:  Brahmacakka. 

37'  Cf.  Câu-xá,  dẫn  trên:  Chánh  đẳng  giác  vô  úy  JEWỊtMvk,  Skt. 
Sarvadharma0bhisaỏbodhi-vaiza0radya,  tự  tin,  không  do  dự,  khi  tuyên  bố  tự 
thân  chứng  giác  tất  cả  các  pháp. 

38'  Cf,  Câu-xá,  ibid.,  lậu  vĩnh  tận  vô  úy  /HzklSM-pl,  Skt.  Sarvaosrava-kvvaya- 
jóa0na-vaiza0radya,  tự  tin,  khi  tuyên  bố  tự  thân  biết  rõ  tất  cả  các  đã  diệt  tận. 

39-  Paoli:  Antaraoyikao  dhammao  vuttao,  những  pháp  được  nói  là  chướng  ngại. 
Bản  Hán  có  thể  đọc  Skt.  Andharakaora-dharmao  (Paoli:  Andhakaora- 
dhammao):  Pháp  u  ám,  thay  vì  Skt.  Anataraoyika-dharmao  (Paoli:  Antaraoyika- 
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hoàn  toàn  không  có  việc  này.  Nếu  lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Ma 
hoặc  Ma  thiên,  chúng  sinh  nào,  ở  trong  đại  chúng  nói  Ta  đã  trở  lại 
pháp  si  ám,  việc  này  không  đúng.  Đó  gọi  là  Vô  sở  úy  thứ  ba  của 
Như  Lai40. 

Pháp  xuất  yếu  của  các  bậc  Hiền  thánh  để  sạch  hết  bờ  khổ  mà 
muốn  nói  đó  không  là  xuất  yếu,  hoàn  toàn  không  có  việc  này.  Nếu 
có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  chúng  sinh  nào,  ở  trong 
đại  chúng  nói,  Như  Lai  chưa  tận  cùng  biên  tế  khổ,  việc  này  không 
đúng.  Đó  gọi  là  Vô  sở  úy  thứ  tư  của  Như  Lai41. 

Như  vậy,  này  Tỳ-kheo,  với  bốn  Vô  sở  úy,  Như  Lai  ở  trong  đại 
chúng  có  thể  rống  tiếng  rống  sư  tử,  chuyển  bánh  Phạm  luân.  Cho 
nên,  này  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu  bôn  Vô  sở 
úy. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  T 


giờ 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  có  có  bốn  hạng  người  thông  minh,  dũng  mạnh,  thông  suốt 


dhamma0):  Pháp  chướng  ngại. 

40  Câu-xá,  ibid.,  thuyết  chướng  pháp  vô  úy  tỉìtfỆ>Ế#Sf|.  Skt. 

Anatara0yikadharma0nyatha0tva-nizcita-vya0karaòa-vaiza0radya,  tự  tin  khi  tuyên 
bố  xác  nhận  quyết  định  không  thay  đổi  những  gì  là  pháp  chướng  ngại  đạo. 

41  Câu-xá,  ibid.,  thuyết  xuất  đạo  vô  úy  BÍÌttìỉíỉTOTỈ!.  Skt.  Sarvasampad- 
adhigamaoya  naírya0òikapratipat-tatha0va-vaiza0radya,  tự  tin  khi  tuyên  bố 
không  thể  đổi  khác  con  đường  hành  trì  dẫn  đến  chứng  đắc. 

42'  Tham  chiếu  Paoli,  A  IV  7  Sobhanasutta  (R.  ii.  8). 
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Xưa  nay,  thành  tựu  pháp  pháp43.  Sao  gọi  là  bốn? 

1.  Tỳ-kheo  đa  văn  thông  suốt  xưa  nay,  ở  trong  đại  chúng  thật  là 
đệ  nhất. 

2.  Tỳ-kheo-ni  đa  văn,  thông  suốt  xưa  nay,  ở  trong  đại  chúng 
thật  là  tôi  đệ  nhất*.44 

3.  ưu-bà-tắc  đa  văn,  thông  suốt  xưa  nay,  ở  trong  đại  chúng  thật 
là  đệ  nhất*. 

4.  ưu-bà-tư  đa  văn,  thông  suốt  xưa  nay,  ở  trong  đại  chúng  thật 
là  đệ  nhất*. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bôn  hạng  người  ở  trong  đại  chúng 
thật  là  đệ  nhất. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Dũng  mạnh,  không  sợ  hãi45 
Đa  văn,  hay  thuyết  pháp46 
Trong  chúng  là  sư  tử 
Hay  trừ  pháp  khiếp  nhược. 

Tỳ -kheo,  thành  tựu  giới 
Tỳ -kheo -ni  đa  văn 
Ưu-bà-tắc  có  tín 
ưu-bà-tư cũng  vậy; 

Trong  chúng  là  đệ  nhất* 

Hoặc  hay  hòa  thuận  chúng 
Muốn  biết  được  nghĩa  này 
Như  lúc  trời  mới  mọc. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  thông  suốt  việc  xưa  nay, 
thành  tựu  pháp  pháp. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 


43'  Pháp  pháp  thành  tựu:  Thành  tựu  pháp  tùy  pháp.  Pa0li: 
Dhammaonudhammasampanna. 

44'  Pa0li:  Saíghaỏ  sobhenti,  những  nguời  ấy  làm  sáng  chói  Tăng. 

45'  Vô  sở  úy  tep/tiẵ;  Paoli:  Visaorada,  tự  tin,  không  do  dự. 

46'  Thuyết  pháp  l£/Ề-  Paoli:  Dhammadhara,  trì  pháp. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  loại  chim  cánh  vàng47.  Những  gì  là  bôn? 

1.  Có  chim  cánh  vàng  sinh  bằng  trứng. 

2.  Có  chim  cánh  vàng  sinh  bằng  thai. 

3.  Có  chim  cánh  vàng  sinh  do  ẩm  thấp. 

4.  Có  chim  cánh  vàng  sinh  do  biến  hóa.  Đó  là  bôn  loại  chim 
cánh  vàng. 

Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  có  bôn  loài  rồng.  Sao  gọi  là  bốn?  Có  rồng 
sinh  bằng  trứng,  có  rồng  sinh  bằng  thai,  có  rồng  sinh  do  ẩm  thấp,  có 
rồng  sinh  do  biến  hóa.  Này  Tỳ-kheo!  Đó  gọi  là  bôn  loài  rồng. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  khi  chim  cánh  vàng  sinh  bằng  trứng  kia 
muôn  ăn  rồng,  nó  phải  lên  trên  cây  thiết  xoa48  tự  lao  mình  xuống 
biển.  Nhưng  nước  biển  kia  ngang  dọc  hai  mươi  tám  vạn  dặm,  dưới  có 
bốn  loại  cung  rồng.  Có  rồng  loại  trứng,  có  rồng  loại  thai,  có  rồng 
loại  ẩm  thấp,  có  rồng  loại  biến  hóa.  Khi  ấy  loài  chim  cánh  vàng  loại 
trứng  dùng  cánh  lớn  quạt  nước  rẽ  hai  bên,  bắt  loại  rồng  trứng  ăn, 
nếu  gặp  phải  loài  rồng  bằng  thai,  thân  chim  cánh  vàng  sẽ  bị  chết 
ngay.  Bấy  giờ,  chim  cánh  vàng  quạt  nước  bắt  rồng,  nước  còn  chưa 
hoàn  lại,  nó  đã  trở  lên  trên  cây  thiết  xoa. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  khi  chim  cánh  vành  sinh  bằng  thai  muôn  ăn 
rồng,  nó  phải  lên  trên  cây  thiết  xoa,  tự  lao  mình  xuống  biển.  Nhưng 


47-  Kim  sí  điểu  Pa0li:  Garuôa  (Skt.  Garuna).  Xem  Trường  19,  kinh  Thế  Ký, 

phẩm  Long  điểu. 

4S'  Thiết  xoa  thọ.  Trường  ibid. ,  Cứ-la  thiểm-ma-la.  Paoli:  Simbala  (Skt.  Zimbala). 
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nước  biển  kia  ngang  dọc  hai  mươi  tám  vạn  dặm.  Nó  quạt  nước, 
xuống  đến  gặp  loài  rồng  thai,  nếu  gặp  loài  rồng  trứng  cũng  có  thể 
bắt  chúng,  ngậm  đem  ra  khỏi  nước  biển.  Nếu  gặp  loài  rồng  sinh  ẩm 
thấp,  thân  chim  chết  ngay. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  khi  chim  cánh  vàng  sinh  do  ẩm  thấp  muốn 
ăn  rồng,  nó  lên  trên  cây  thiết  xoa,  tự  lao  mình  xuống  biển.  Nếu  nó 
gặp  loài  rồng  sinh  bằng  trứng,  rồng  sinh  bằng  thai,  rồng  sinh  do  ẩm 
thấp,  đều  có  thể  bắt  chúng.  Nếu  gặp  phải  rồng  hóa  sinh,  thân  chim 
chết  ngay. 

Này  Tỳ-kheo,  khi  chim  cánh  vàng  do  hóa  sinh  muôn  ăn  rồng, 
nó  lên  trên  cây  thiết  xoa,  tự  lao  mình  xuống  biển.  Nhưng  nước  biển 
kia  ngang  dọc  hai  mươi  tám  vạn  dặm.  Nó  quạt  nước  xuống,  đến  gặp 
phải  rồng  trứng,  rồng  thai,  rồng  ẩm  thấp,  rồng  hóa  sinh,  đều  có  thể 
bắt  chúng.  Khi  nước  biển  chưa  hoàn  lại,  đã  trở  lên  trên  cây  thiết 
xoa. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  khi  Long  vương  đang  thừa  sự  Phật,  chim 
cánh  vàng  không  thể  ăn  thịt  được.  Vì  sao?  Như  Lai  thường  hành 
bốn  Đẳng  tâm,  vì  vậy  cho  nên  chim  không  thể  ăn  rồng.  Sao  gọi  là 
bốn  Đẳng  tâm?  Là  Như  Lai  thường  hành  tâm  Từ,  thường  hành  tâm 
Bi,  thường  hành  tâm  Hỷ,  thường  hành  tâm  xả49.  Này  Tỳ-kheo,  đó 
gọi  là  Như  Lai  thường  có  bốn  Đẳng  tâm  này;  có  gân  sức  mạnh, 
dũng  mãnh  lớn,  không  thể  ngăn  và  hoại  được.  Vì  vậy,  nên  chim 
cánh  vàng  không  thể  ăn  rồng.  Cho  nên  các  Tỳ-kheo  phải  hành  bôn 
Đẳng  tâm. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


49'  Để  bản:  Hộ. 
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KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ -đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  lúc  Thiện  tri  thức  bô"  thí,  có  bốn  sự  công  đức.  Sao  gọi  là 
bôn?  Biết  thời  mà  bô"  thí  chứ  không  phải  không  biết  thời. 

1.  Tự  tay  huệ  thí  không  sai  người  khác. 

2.  Bô"  thí  thường  trong  sạch,  chẳng  phải  không  trong  sạch. 

3.  Bô"  thí  thật  vi  diệu,  không  có  vẩn  đục. 

4.  Thiện  tri  thức  khi  bô"  thí  có  bôn  công  đức  này. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  lúc  bô"  thí 
nên  đủ  bôn  công  đức  này.  Do  đủ  công  đức  này,  được  phước  nghiệp 
lớn,  được  sự  tịch  diệt  của  cam  lồ50.  Nhưng  phước  đức  này  không  thể 
đo  lường,  nên  nói  sẽ  có  ngần  phước  nghiệp  như  vậy  mà  hư  không 
không  thể  dung  chứa  hết.  Giông  như  nước  biển  không  thể  đong  để 
nói  là  một  hộc,  nửa  hộc,  một  lẻ51,  nửa  lẻ.  Nhưng  phước  nghiệp  này 
không  thể  trần  thuật  đầy  đủ.  Như  vậy,  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  đã 
tạo  ra  những  công  đức  không  thể  kể,  được  phước  nghiệp  lớn,  được 
cam  lồ  tịch  diệt,  nên  nói  sẽ  có  ngần  â"y  phước  đức  như  vậy.  Cho  nên, 
này  Tỳ-kheo,  thiện  nam,  thiện  nữ  nên  đủ  bôn  công  đức  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


50-  Hán:  Cam  lộ  diệt  ‘HH/it  Pa0li,  thường  gặp:  Amata-maha0nibba0na,  đại  Niết- 
bàn  bất  tử. 

5I'  Mười  lẻ  là  một  thưng. 
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KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Kỳ -đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  có  bốn  hạng  người  đáng  kính,  đáng  quý,  là  ruộng  phước 
thế  gian.  Sao  gọi  là  bốn? 

1.  Trì  tín52. 

2.  Phụng  pháp53. 

3.  Thân  chứng54. 

4.  Kiến  đáo55. 

Sao  gọi  là  người  trì  tín?  Hoặc  có  một  người  lãnh  thọ  sự  giáo 
giới  của  người  khác,  có  tín  tâm  chí  thiết,  ý  không  nghi  nan;  có  tín 
tâm  nơi  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc56, 
Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự57,  Thiên  Nhân 
Sư,  hiệu  là  Phật  Thế  Tôn,  cũng  có  tín  nơi  lời  dạy  của  Như  Lai,  cũng 
có  tín  nơi  lời  dạy  của  Phạm  chí58;  hằng  có  tín  nơi  lời  người  khác, 
không  tùy  theo  trí  của  mình.  Đó  gọi  là  người  trì  tín. 


52'  Trì  tín  jặfla.  Tùy  tín  hành  iHÍÌÍÍT,  thấp  nhất  trong  bảy  bậc  Thánh  của  Thanh 
văn.  Cf.  Tập  Dị  16  (T26n1536,  tr.  435b15):  Thất  bổ-đặc-già-la  CBíặữuSi. 
Paoli:  Saddhaonusaorì;  cf.  M.  70  Kìasaogirisutta  (M.  i.  479) 

53  Phụng  pháp  tùy  pháp  hành  HbỀfĩ\  hàng  thứ  hai  từ  thấp  trong  bảy  bảy 
bậc  Thánh  Thanh  văn;  cf.  Tập  Dị,  ibid.  Paoli:  Dhammaonusaorì,  cf.  Kìaegiri,  ibid. 
54'  Thân  chứng  JHS;  hàng  thứ  năm  từ  dưới,  nhảy  hàng  ba  và  tư.  Trong  liệt  kê 
này,  Hán  dịch  nhảy  sót  hàng  thứ  ba:  Tín  thắng  giải  (Paoli:  Saddhaovimutto).  cf. 
Tập  Dị,  ibid.  Paoli,  ibid.  Kaoyasakkhi. 

55-  Kiến  đáo  M3i;  kiến  chí  hàng  thứ  tư,  Hán  dịch  thứ  tự  nghịch  đảo.  Cf.  Tập 
Dị,  ibid.  Paoli,  ibid.,  disesehippatto. 

56'  Nguyên  Hán:  Minh  hạnh  thành  vi  EỊfỊfT$cl|. 

57-  Nguyên  Hán:  Đạo  pháp  ngự  ỉt;ỀfP. 

5S'  Phạm  chí  ngữ  ở  đây  nên  hiểu  là  lời  của  các  đồng  phạm  hạnh  (Paoli: 

Sabrahmacarì),  tức  những  bạn  đồng  tu. 
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Sao  gọi  là  người  phụng  pháp?  ở  đây,  có  người  phân  biệt  ở  nơi 
pháp,  không  tin  người  khác,  quán  sát  pháp  rằng:  “Có  chăng?  Không 
chăng?  Thật  chăng?  Hư  chăng?”  Rồi  người  ấy  tự  nghĩ:  “Đây  là  lời 
Như  Lai,  đây  là  lời  Phạm  chí*.”  Vì  biết  đây  là  pháp  ngữ  của  Như 
Lai,  người  ấy  liền  phụng  trì.  Nếu  là  những  lời  của  ngoại  đạo,  người 
ấy  xa  lìa.  Đó  gọi  là  người  phụng  pháp. 

Sao  gọi  là  người  thân  chứng?  ở  đây  có  người  tự  thân  tác  chứng, 
cũng  không  tin  người  khác,  cũng  không  tin  lời  Như  Lai  và  những 
ngôn  giáo  của  các  tôn  túc  đã  dạy  lại  cũng  chẳng  tin,  chỉ  theo  tính 
mình  mà  chứng  nhập59.  Đó  gọi  là  người  thân  chứng. 

Sao  gọi  là  người  kiến  đáo?  ở  đây  có  người  đoạn  ba  kết,  thành 
pháp  không  thoái  chuyển  Tu-đà-hoàn.  Người  ấy  có  kiến  giải  này: 
“Có  bô"  thí,  có  người  nhận,  có  báo  thiện  ác,  có  đời  này,  có  đời  sau, 
có  cha,  có  mẹ,  có  A-la-hán...”  Người  ấy  vâng  lời  dạy,  tin  vào  tự  thân 
tác  chứng  mà  tự  chứng  nhập60. 

Đó  gọi  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bôn  hạng  người  này.  Hãy  niệm  trừ 
ba  hạng  người  đầu.  Hãy  niệm  tu  pháp  thân  chứng. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

□ 


59  Cf.  Tập  Dị,  ibid.,  “Đã  tự  thân  tác  chứng  nơi  tám  giải  thoát,  nhưng  chưa  được 
tuệ  giải  thoát,  đó  gọi  là  Thân  chứng.”  Tức  vị  A-na-hàm  khi  chứng  đắc  diệt  tận 
định,  được  gọi  là  vị  Thân  chứng. 

60  Cg.  Tập  Dị,  ibid.:  “Hạng  tùy  pháp  hành,  khi  chứng  đắc  đạo  loại  trí,  xả  địa  vị  tùy 
pháp  hành,  trở  thành  Kiến  chí.” 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  20 

Phẩm  28:  THANH  VĂN 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  năm  trăm  vị  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  bốn  Đại  Thanh  văn,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn 
giả  Ca-diếp,  Tôn  giả  A-na-luật,  Tôn  giả  Tân-đầu-lô,  cùng  họp  một 
chỗ,  nói  như  vầy: 

-Chúng  ta  cùng  xem  trong  thành  La-duyệt  này  ai  là  người 
không  tạo  công  đức  cúng  dường  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng?  Do  bởi 
không  có  tín,  chúng  ta  hãy  khuyến  khích  họ  tin  pháp  của  Như  Lai. 

Bấy  giờ  có  trưởng  giả  tên  Bạt-đề,  nhiều  của  báu  không  thể  kể 
hết,  vàng  bạc,  trân  bảo,  xa  cừ,  mã  não,  trân  châu,  hể  phách,  voi, 
ngựa,  xe  cộ,  nô  tỳ,  kẻ  hầu  người  hạ  đều  đầy  đủ;  nhưng  lại  xan  tham 
không  chịu  bô"  thí.  Đôi  với  Phật,  Pháp,  chúng  Tăng  không  có  mảy 
may  điều  thiện,  không  có  chí  tín;  phước  cũ  đã  hết,  lại  không  tạo 
phước  mới.  Thường  ôm  lòng  tà  kiến,  rằng  không  có  thí,  không  có 
phước,  cũng  không  người  nhận,  cũng  không  có  báo  của  thiện  ác  đời 
này  đời  sau,  cũng  không  có  cha  mẹ  và  người  đắc  A-la-hán,  lại  cũng 
không  có  người  thủ  chứng.  Nhà  trưởng  giả  kia  có  bảy  lớp  cửa.  cửa 
nào  cũng  có  người  giữ  không  cho  ăn  xin  đến.  Lại  cũng  dùng  lưới  sắt 
phủ  giữa  sân,  vì  sợ  có  chim  bay  vào  trong  sân. 

Trưởng  giả  có  người  chị  gái1  tên  là  Nan-đà,  cũng  lại  keo  lẫn 


'  Để  bản:  Tỷ  #Ịj.  TNM:  Muội. 
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không  chịu  huệ  thí,  không  trồng  cội  rễ  công  đức;  phước  cũ  đã  hưởng 
hết,  mà  phước  mới  không  được  tạo  thêm.  Cũng  ôm  lòng  tà  kiến, 
rằng  không  có  thí,  không  có  phước,  cũng  không  người  nhận,  cũng 
không  có  báo  của  thiện  ác  đời  này  đời  sau,  cũng  không  có  cha  mẹ  và 
người  đắc  A-la-hán,  lại  cũng  không  có  người  thủ  chứng. 

Cửa  nhà  Nan-đà  cũng  có  bảy  lớp,  cũng  có  người  giữ  cửa, 
không  cho  những  người  ăn  xin  đến;  cũng  lại  dùng  lưới  sắt  phủ  lên 
không  cho  chim  bay  vào  trong  nhà. 

Hôm  nay  chúng  ta  hãy  làm  cho  mẹ  Nan-đà2  chí  tín  Phật,  Pháp, 
chúng  Tăng. 

Sáng  sớm  hôm  đó,  Trưởng  giả  Bạt-đề  ăn  bánh.  Tôn  giả  A-na- 
luật,  bấy  giờ  đã  đến  giờ,  đắp  y,  cầm  bát,  rồi  từ  dưới  đất  trong  nhà 
trưởng  giả  vọt  lên,  đưa  bát  cho  trưởng  giả.  Lúc  đó  trưởng  giả  lòng  rất 
sầu  ưu,  trao  cho  A-na-luật  một  ít  bánh.  Khi  A-na-luật  được  bánh  rồi, 
trở  về  chỗ  mình.  Bấy  giờ,  trưởng  giả  liền  nổi  sân  nhuế,  nói  với  người 
giữ  cửa  rằng: 

-Ta  đã  có  lệnh,  không  được  cho  người  vào  trong  cửa.  Tại  sao 
lại  cho  người  vào? 

Người  giữa  cửa  thưa: 

-Cửa  nẻo  kiên  cố,  không  biết  đạo  sĩ  này  từ  đâu  vào? 

Trưởng  giả  khi  ấy  im  lặng  không  nói.  Khi  trưởng  giả  đã  ăn 
bánh  xong,  tiếp  ăn  cá  thịt.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đắp  y,  cầm  bát,  đến 
nhà  trưởng  giả,  từ  dưới  đất  vọt  lên,  đưa  bát  cho  trưởng  giả.  Trưởng 
giả  lòng  rất  sầu  ưu,  trao  cho  ngài  một  tí  cá  thịt.  Ca-diếp  được  thịt, 
liền  biến  mất,  trở  về  chỗ  mình.  Lúc  này  trưởng  giả  lại  càng  sân 
nhuế,  bảo  người  giữ  cửa  rằng: 

-Trước  ta  đã  ra  lệnh,  không  cho  người  vào  trong  nhà.  Tại  sao 
lại  cho  hai  Sa-môn  vào  nhà  khất  thực? 

Người  giữ  cửa  thưa: 

-Chúng  tôi  chẳng  thấy  Sa-môn  này,  lại  vào  từ  đâu? 

Trưởng  giả  bảo: 


2  Nan-đà  mẫu  ÌttPLỄl:;  xem  cht.  kinh  số  2  phẩm  9  trên. 
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-Sa-môn  đầu  trọc  này  giỏi  làm  trò  huyễn  thuật,  mê  hoặc  người 
đời.  Không  có  chánh  hạnh  gì! 

Bấy  giờ  vợ  trưởng  giả  ngồi  cách  đó  không  xa.  Người  vợ  trưởng 
giả  này  là  em  gái  trưởng  giả  Chất-đa3,  cưới  từ  Ma-sư-san4  về.  Lúc 
đó,  người  vợ  bảo  trưởng  giả: 

-Hãy  giữ  miệng  mình,  chớ  nói  những  lời  này,  rằng:  “Sa-môn 
học  huyễn  thuật.”  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  các  Sa-môn  này  có  oai  thần 
lớn.  Họ  mà  đến  nhà  trưởng  giả  là  có  nhiều  lợi  ích.  Trưởng  giả  có 
biết  Tỳ -kheo  trước  là  ai  không? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Tôi  không  biết. 

Người  VỢ  nói: 

-Trưởng  giả  có  nghe  con  vua  Hộc  Tịnh,  nước  Ca-tỳ-la-vệ,  tên 
A-na-luật,  lúc  đang  sinh  mặt  đất  chấn  động  sáu  cách.  Cách  chung 
quanh  nhà  trong  vòng  một  do-tuần,  mỏ  quý  tự  nhiên  xuất  hiện 
không? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Tôi  có  nghe  A-na-luật,  song  chưa  gặp  ông  ấy. 

Người  vợ  bảo  trưởng  giả: 

-Vị  con  nhà  hào  tộc  này  lìa  bỏ  gia  cư,  đã  xuất  gia  học  đạo,  tu 
hành  phạm  hạnh,  đắc  đạo  A-la-hán,  là  Thiên  nhãn  đệ  nhất  không  có 
ai  vượt  qua.  Chính  Như  Lai  cũng  nói:  “Thiên  nhãn  đệ  nhất  trong 
hàng  đệ  tử  của  ta,  chính  là  Tỳ-kheo  A-na-luật.”  Tiếp  đến,  ông  có 
biết  vị  Tỳ-kheo  thứ  hai  vào  đây  khất  thực  không? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Tôi  không  biết. 

Người  vợ  trưởng  giả  bảo: 


3  Chất-đa  Trưởng  giả  Pa0li:  Citta-gahapati,  người  ở  Macchika0saòda. 

4-  Ma-sư-san  iPẼiẸiii;  phiên  âm.  Để  bản  hiểu  nhầm  san  là  tên  núi,  thay  vì  từ 
phiên  âm,  nên  chép  “Ma-sư  san  trung."  Pacli:  Macchikacsaòda,  một  thị  trấn  ở 
Kacsi. 


www.daitangkinh.org 


508 


A-HÀM  -  BỘ  8 


-Trưởng  giả  có  nghe  đại  Phạm  chí  tên  Ca-tỳ-la5  trong  thành 
La-duyệt  này,  nhiều  của  báu  không  thể  kể  hết,  có  chím  trăm  chín 
mươi  chín  con  bò  cày  ruộng  không? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Chính  tôi  đã  thấy  Phạm  chí  này. 

Người  vợ  trưởng  giả  bảo: 

-Trưởng  giả,  ông  có  nghe  con  của  Phạm  chí  kia  tên  là  Tỷ-ba- 
la-da-đàn-na6,  thân  màu  vàng,  vợ  tên  là  Bà-đà7,  là  người  đặc  biệt 
nhất  trong  phái  nữ.  Dù  có  đem  vàng  tử  ma  đến  trước  cô,  thì  cũng 
giông  như  đen  so  với  trắng  không? 

Trưởng  già  đáp: 

-Tôi  có  nghe  có  con  Phạm  chí  này,  tên  là  Tỷ-ba-la-da-đàn-na, 
nhưng  lại  chưa  gặp. 

Người  vợ  trưởng  giả  nói: 

-Chính  là  vị  Tỳ-kheo  vừa  đến  sau  đó.  Bản  thân  ông  đã  bỏ 
báu  ngọc  nữ  này,  xuất  gia  học  đạo,  nay  đắc  A-la-hán,  thường  hành 
Đầu-đà.  Người  có  đầy  đủ  các  pháp  hạnh  Đầu-đà,  không  ai  vượt 
hơn  Tôn  giả  Ca-diếp.  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Tỳ-kheo  hạnh  Đầu-đà  đệ 
nhất  trong  hàng  đệ  tử  của  ta  chính  là  Đại  Ca-diếp.”  Hôm  nay 
Trưởng  giả  được  rất  nhiều  thiện  lợi,  mđi  khiến  các  vị  Hiền  thánh 
đến  nơi  này  khất  thực.  Tôi  đã  quán  sát  ý  nghĩa  này,  nên  bảo  ông 
khéo  giữ  miệng  mình,  chớ  hủy  báng  bậc  Hiền  thánh  cho  rằng: 
“Làm  trò  huyễn  hóa.”  Các  vị  đệ  tử  Đức  Thích-ca  này  đều  có  thần 
đức. 

Trong  lúc  đang  nói  lời  này,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đắp  y, 
cầm  bát,  bay  qua  hư  không  đến  nhà  trưởng  giả,  làm  vỡ  lồng  lưới  sắt, 
rồi  ngồi  kiết  già  ở  giữa  hư  không. 

Trưởng  giả  Bạt-đề  lúc  này  thấy  Mục-kiền-liên  ngồi  ở  giữa  hư 
không,  liền  sợ  hãi  mà  nói: 


5'  Ca-tỳ-la  um®.  Pa0li:  Kapila,  tên  người  Bà-la-môn,  thân  phụ  ngài  Đại  Ca-diếp. 

6'  Tỷ-ba-la-da-đàn-na  tb/ỄSiIEỈÍSlP.  Pa0li:  Pippali,  tên  của  Đại  Ca-diếp. 

7  Bà-đà  ỈỄI>'tí.  Pacli:  Bhaddhac  Kacpilacni. 
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-Ngài  là  trời  chăng? 

Mục-liên  đáp: 

-Ta  chẳng  phải  trời. 

Trưởng  giả  hỏi: 

-Ngài  là  Càn-thát-bà  chăng? 

Mục-liên  đáp: 

-Ta  chẳng  phải  Càn-thát-bà. 

Trưởng  giả  hỏi: 

-Ngươi  là  quỷ  chăng? 

Mục-liên  đáp: 

-Ta  chẳng  phải  quỷ. 

Trưởng  giả  hỏi: 

-Ngươi  là  quỷ  La-sát  ăn  thịt  người  chăng? 
Mục-liên  đáp: 

-Ta  cũng  chẳng  phải  là  quỷ  La-sát  ăn  thịt  người. 
Bấy  giờ  Trưởng  giả  Bạt-đề  liền  nói  kệ  này: 

Là  Trời,  Càn-thát-bà 
La- sát,  Quỷ  thần  chăng? 

Lại  nói  chẳng  phải  trời 
La- sát,  hay  Quỷ  thần; 

Chẳng  giống  Càn-thát-bà 
Chỗ  cĩang  sống  là  đâu? 

Hiện  ông  tên  là  gì? 

Nay  tôi  muôn  được  biết. 

Bấy  giờ,  Mục-liện  lại  dùng  kệ  đáp: 

Chẳng  Trời,  Càn-thát-bà 
Chẳng  loài  quỷ  La-sát 
Ba  đời  được  giải  thoát 
Nay  ta  là  thân  người. 

Thầy  ta  Thích-ca  Văn 
Có  thể  hàng  phục  ma 
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Thành  tựu  đạo  Vô  thượng 
Ta  tên  Đại  Mục-liên. 

Trưởng  giả  Bạt-đề  nói  với  Mục-liên  rằng: 

-Tỳ-kheo  có  dạy  bảo  điều  gì  không? 

Mục-liên  đáp: 

-Nay  tôi  muôn  nói  pháp  cho  ông  nghe.  Hãy  khéo  suy  niệm  kỹ. 

Khi  ấy,  trưởng  giả  lại  nghĩ:  “Các  đạo  sĩ  này  lúc  nào  cũng  dính 
đến  sự  ăn  uống.  Nay  mà  muôn  luận  bàn,  chính  là  muốn  luận  bàn  về 
ăn  uống.  Nếu  đòi  ăn  nơi  ta,  ta  sẽ  nói:  Không.”  Nhưng  lại  nghĩ  thầm: 
“ít  nhiều  gì  nay  ta  cũng  nghe  thử  người  này  nói  cái  gì.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Mục-liên  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  trưởng 
giả,  liền  nói  kệ  này: 

Như  Lai  nói  hai  thí 
Pháp  thí  và  tài  thí 
Nay  sẽ  nói  pháp  thí 
Chuyên  tâm  nhất  ý  nghe. 

Khi  trưởng  giả  nghe  sẽ  nói  về  pháp  thí,  tâm  liền  hoan  hỷ,  nói 
nới  Mục-liên  rằng: 

-Mong  ngài  diễn  nói.  Tôi  nghe  sẽ  hiểu. 

Mục-liên  đáp: 

-Trưởng  giả  nên  biết,  Như  Lai  nói  về  năm  sự  đại  thí,  suốt  đời 
hãy  niệm  mà  tu  hành. 

Trưởng  giả  lại  nghĩ:  “Vừa  rồi  Mục-liên  muôn  nói  về  hành  pháp 
thí,  nay  lại  nói  có  năm  sự  đại  thí.” 

Mục-liên  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  của  trưởng  giả,  lại  bảo 
trưởng  giả  rằng: 

-Như  Lai  nói  có  hai  đại  thí,  là  pháp  thí  và  tài  thí.  Nay  tôi  sẽ 
nói  về  pháp  thí,  không  nói  tài  thí. 

Trưởng  giả  nói: 

-Cái  gì  là  năm  sự  đại  thí? 

Mục-liên  đáp: 

-Một  là  không  được  sát  sinh,  đây  gọi  là  đại  thí,  trưởng  giả  nên 
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tu  hành  suốt  đời;  hai  là  không  trộm  cắp,  gọi  là  đại  thí,  nên  tu  hành 
suốt  đời.  Không  dâm,  không  nói  dối,  không  uống  rượu,  nên  tu  hành 
suốt  đời. 

Này  trưởng  giả,  đó  gọi  là  có  năm  đại  thí  này  nên  niệm  mà  tu 

hành. 

Trưởng  giả  Bạt-đề  nghe  những  lời  này  xong,  lòng  rất  hoan  hỷ 
mà  tự  nghĩ:  “Những  điều  Phật  Thích-ca  Văn  nói  rất  là  vi  diệu.  Nay 
những  điều  diễn  nói,  chẳng  cần  đến  bảo  vật.  Như  hôm  nay,  ta 
không  kham  sát  sinh.  Điều  này  có  thể  phụng  hành  được.  Hơn  nữa, 
trong  nhà  ta  của  báu  thật  nhiều,  quyết  không  trộm  cắp  và  đây  cũng 
là  việc  làm  của  ta.  Lại,  trong  nhà  ta  có  đàn  bà  rất  đẹp,  quyết  không 
dâm  vợ  người,  đây  cũng  là  việc  làm  của  ta.  vả  lại,  ta  không  phải  là 
người  thích  nói  dối,  huống  chi  tự  mình  nói  dối,  đây  cũng  là  việc 
làm  của  ta.  Như  hôm  nay,  ý  ta  không  nghĩ  đến  rượu,  huống  chi  tự 
mình  uống,  đây  cũng  là  việc  làm  của  ta.”  Rồi  thì,  trưởng  giả  thưa 
Mục-liên  rằng: 

-Năm  thí  này,  tôi  có  thể  làm  theo. 

Khi  ấy  trong  lòng  trưởng  giả  suy  nghĩ:  “Nay  ta  có  thể  mời  Mục- 
liên  này  dùng  cơm.”  Trưởng  giả  ngước  đầu  lên  thưa  Mục-liên  rằng: 

-Mời  ngài  khuất  thần  hạ  cố  xuống  đây  ngồi! 

Mục-liên  theo  lời,  ngồi  xuống. 

Trưởng  giả  Bạt-đề  tự  thân  dọn  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  cho 
Mục-liên.  Mục-liên  ăn  xong,  uống  nước  rửa.  Trưởng  giả  nghĩ:  “Ta 
có  thể  đem  một  tấm  giạ  dâng  lên  Mục-liên.”  Sau  đó  ông  vào  trong 
kho  lựa  lấy  thảm  trắng;  muốn  lấy  loại  xấu,  nhưng  lại  gặp  loại  tốt. 
Tìm  rồi  lại  bỏ,  mà  lựa  lại  thảm  khác,  lại  vẫn  tốt  như  vậy,  bỏ  đó  rồi 
lại  lấy  đó. 

Mục-liên  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  trưởng  giả,  liền  nói  kệ 

này: 

Thí  cùng  tâm  tranh  đấu 
Phước  này  Thánh  hiền  bỏ 
Khi  thí  thời  chẳng  tranh 
Đúng  thời  tùy  tâm  thí. 
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Bấy  giờ  trưởng  giả  liền  nghĩ:  “Nay  Mục-liên  biết  những  ý  nghĩ 
trong  tâm  ta.”  Liền  đem  đệm  trắng  dâng  lên  Mục-liên.  Mục-liên  liền 
chú  nguyện: 

Quán  sát  thí  đệ  nhất 
Biết  có  bậc  Hiền  thánh 
Là  tối  thượng  trong  thí 
Ruộng  tốt  sinh  hạt  chắc. 

Khi  Mục-liên  chú  nguyện  xong,  nhận  đệm  trắng  ấy,  khiến 
trưởng  giả  được  phước  vô  cùng.  Lúc  này  trưởng  giả  liền  ngồi  qua 
một  bên.  Mục-liên  từ  từ  vì  ông  nói  pháp  với  các  đề  tài  vi  diệu.  Các 
đề  tài  ấy  luận  về  bô"  thí,  luận  về  trì  giới,  luận  về  sinh  Thiên,  dục  là 
tưởng  bất  tịnh,  giải  thoát  là  an  vui.  Như  pháp  mà  chư  Phật  Thế  Tôn 
đã  nói,  là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo;  Mục-liên  bấy  giờ  cũng  vì  ông  nói 
hết.  Từ  trên  chỗ  ngồi  ông  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Như  áo  trắng 
tinh  dễ  nhuộm  màu.  Ớ  đây,  Trưởng  giả  Bạt-đề  cũng  lại  như  vậy,  từ 
trên  chỗ  ngồi  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Ông  đã  đắc  pháp,  thấy 
pháp,  không  còn  hồ  nghi  nữa.  Ông  thọ  trì  năm  giới,  tự  quay  về  Phật, 
Pháp  và  Thánh  chúng. 

Mục-liên  sau  khi  thây  trưởng  giả  được  mắt  pháp  thanh  tịnh, 
liền  nói  kệ  này: 

Kinh  mà  Như  Lai  thuyết 
Nguồn  gốc  tất  đầy  đủ 
Mắt  tịnh,  không  tỳ  vết 
Không  nghi,  không  do  dự. 

Khi  ấy  trưởng  giả  thưa  Mục-liên: 

-Từ  nay  về  sau,  ngài  cùng  chúng  bốn  bộ  thường  nhận  lời  thỉnh 
cầu  cung  cấp  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men,  trị 
bệnh  không  chút  luyến  tiếc  của  con. 

Mục-liên  sau  khi  nói  pháp  cho  trưởng  giả  xong,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  mà  đi.  Còn  các  đại  Thanh  văn,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Tôn 
giả  A-na-luật  nói  với  Tôn  giả  Tân-đầu-lô  rằng: 

-Chúng  tôi  đã  độ  Trưởng  giả  Bạt-đề.  Nay  thầy  có  thể  đến 
hàng  phục  lão  bà  Nan-đà  kia. 
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Tân-đầu-lô  đáp: 

-Việc  này  thật  hay. 

Bấy  giờ,  lão  bà  Nan-đà  đang  tự  mình  làm  bánh  sữa.  Đã  đến 
giờ,  Tôn  giả  Tân-đầu-lô  đắp  y,  cầm  bát,  vào  thành  La-duyệt,  khất 
thực  tuần  tự  đến  nhà  lão  bà  Nan-đà.  Ngài  từ  trong  lòng  đất  hiện  ra, 
tay  cầm  bát  đưa  đến  lão  bà  Nan-đà  xin  ăn.  Khi  lão  mẫu  thấy  Tân- 
đầu-lô,  trong  lòng  nổi  giận,  nói  những  lời  hung  dữ: 

-Tỳ-kheo  nên  biết,  dù  mắt  ông  có  lòi  ra,  tôi  cũng  không  bao 
giờ  cho  ông  ăn. 

Tân-đầu-lô  liền  nhập  định,  khiến  hai  mắt  lòi  ra.  Khi  đó  lão  bà 
Nan-đà  lại  càng  nổi  giận  hơn,  lại  nói  dữ: 

-Dù  Sa-môn  có  treo  ngược  giữa  hư  không,  ta  quyết  cũng  không 
cho  ông  ăn! 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô  lại  dùng  định  lực,  treo  ngược  giữa  hư 
không.  Khi  đó  lão  bà  Nan-đà  lại  càng  nổi  giận  hơn  lên,  nói  dữ: 

-Dù  toàn  thân  Sa-môn  có  bốc  khói,  ta  quyết  cũng  không  cho 
ông  ăn! 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô,  lại  dùng  định  lực,  khiến  toàn  thân  bốc 
khói.  Lão  bà  thấy  vậy  lại  càng  thêm  phẫn  nộ  hơn  nói: 

-Dù  toàn  thân  Sa-môn  có  bốc  cháy,  ta  quyết  cũng  không  cho 
ông  ăn! 

Tân-đầu-lô  liền  dùng  Tam-muội,  khiến  toàn  thân  thể  bốc  cháy. 
Lão  bà  thấy  vậy  lại  nói: 

-Dù  toàn  thân  Sa-môn  có  ra  nước,  ta  quyết  cũng  không  cho 
ông  ăn! 

Tân-đầu-lô  lại  dùng  định  lực,  khiến  toàn  thân  đều  ra  nước.  Lão 
bà  thấy  vậy,  lại  nói: 

Dù  Sa-môn  chết  ở  trước  ta,  ta  quyết  cũng  không  cho  ông  ăn! 

Tôn  giả  Tân-đầu-lô  liền  nhập  diệt  tận  định  không  còn  hơi  thở 
ra  vào,  chết  trước  mặt  lão  mẫu.  Khi  đó  lão  bà  vì  không  thấy  hơi  thở 
ra  vào  nữa  nên  đâm  ra  sợ  hãi,  lông  áo  dựng  đứng,  rồi  tự  nghĩ:  “Sa- 
môn  con  dòng  họ  Thích  này,  nhiều  người  biết  đến,  được  Quốc  vương 
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kính  trọng.  Nếu  nghe  biết  ông  chết  tại  nhà  ta,  chắc  sẽ  gặp  quan  sự, 
SỢ  rằng  không  thoát  khỏi.”  Bà  liền  nói: 

-Sa-môn  sống  trở  lại  đi!  Ta  sẽ  cho  Sa-môn  ăn. 

Tân-đầu-lô  tức  thì  ra  khỏi  Tam-muội.  Lúc  đó  lão  bà  Nan-đà  tự 
nghĩ:  “Cái  bánh  này  lớn  quá.  Hãy  làm  lại  cái  nhỏ  để  cho  ông.”  Lão 
bà  lấy  một  ít  bột  gạo  làm  bánh,  bánh  bèn  lớn  hơn.  Lão  bà  thấy  vậy, 
lại  nghĩ:  “Bánh  này  lớn  quá!  phải  làm  nhỏ  lại.”  Nhưng  bánh  vẫn  lớn. 
“Thôi,  lấy  cái  làm  trước  tiên  đem  cho.”  Bà  liền  lấy  cái  làm  trước 
tiên,  nhưng  những  cái  bánh  đó  đều  lại  dính  vào  nhau.  Lão  bà  lúc  này 
nói  với  Tân-đầu-lô  rằng: 

-Ông  cần  ăn  thì  tự  lấy,  cớ  sao  lại  quấy  nhiễu  nhau  vậy? 

Tân-đầu-lô  đáp: 

-Đại  tỷ  nên  biết,  tôi  không  cần  ăn.  Chỉ  cần  muôn  nói  với  lão 
bà  thôi! 

Lão  bà  Nan-đà  nói: 

-Tỳ-kheo,  dạy  bảo  điều  gì? 

Tân-đầu-lô  nói: 

-Lão  bà  nên  biết,  nay  đem  bánh  này  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Nếu 
Thế  Tôn  có  dạy  bảo  điều  chi,  thì  chúng  ta  sẽ  cùng  làm  theo. 

Lão  bà  đáp: 

-Việc  này  thật  là  thú  vị! 

Lúc  này,  lão  bà  tự  mình  mang  bánh  này  theo  sau  Tôn  giả  Tân- 
đầu-lô  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân  và  đứng  sang 
một  bên.  Bấy  giờ,  Tân-đầu-lô  bạch  Thế  Tôn: 

-Lão  bà  Nan-đà  này,  là  chị  của  trưởng  giả  Nan-đề,  tham  lam 
ăn  một  mình  không  chịu  thí  người.  Cúi  xin  Thế  Tôn  vì  bà  mà  nói 
pháp  để  phát  khởi  chí  tín,  tâm  được  khai  mở. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  lão  bà  Nan-đà: 

-Nay  bà  đem  bánh  cúng  cho  Như  Lai  và  Tăng  Tỳ-kheo. 

Lúc  này  lão  bà  Nan-đà  liền  đem  bánh  dâng  lên  Như  Lai  cùng 
Tăng  Tỳ-kheo  khác.  Song,  bánh  vẫn  còn  dư.  Lão  bà  Nan-đà  bạch 
Thế  Tôn: 
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-SỐ  bánh  vẫn  còn  dư. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Cúng  lần  nữa  cho  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng. 

Lão  bà  Nan-đà  vâng  theo  lời  dạy  của  Phật,  đem  bánh  này  cúng 
lần  nữa  cho  Phật  cùng  Tỳ-kheo  Tăng.  Cuối  cùng,  bánh  đó  vẫn  còn. 
Phật  bảo  lão  bà  Nan-đà: 

-Nay,  lão  bà  nên  đem  bánh  này  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo-ni, 
chúng  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di. 

Nhưng  sô"  bánh  đó  vẫn  còn.  Thế  Tôn  bảo: 

-Hãy  đem  số  bánh  này  bô"  thí  cho  những  người  nghèo  khổ. 

Song  sô"  bánh  đó  vẫn  còn.  Thê"  Tôn  bảo: 

-Hãy  đem  sô"  bánh  này  bỏ  nơi  đâ"t  sạch,  hay  đặt  vào  trong  nước 
cực  sạch.  Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  Ta  chưa  bao  giờ  thây  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  trời  cùng  con  người  nào  có  thể  tiêu  được  bánh  này,  trừ  Như 
Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác. 

Bà  thưa: 

-Thưa  vâng,  Thê"  Tôn. 

Lúc  này,  lão  bà  Nan-đà  lđem  bánh  này  thả  vào  trong  nước 
sạch,  tức  thì  lửa  bùng  lên.  Lão  bà  Nan-đà  thây  vậy,  lòng  đầy  sợ  hãi. 
Bà  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bây  giờ, 
Thê"  Tôn  thứ  tự  nói  pháp  cho  bà  nghe.  Ngài  nói  về  bô"  thí,  về  trì  giới, 
về  sinh  Thiên,  dục  là  tưởng  bâ"t  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  ô  uế,  xuất  gia  là 
giải  thoát.  Bây  giờ  Thê"  Tôn  biết  lão  bà  Nan-đà  tâm  ý  đã  khai  mở. 
Như  pháp  mà  chư  Phật  Thê"  Tôn  thường  nói,  là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo; 
bây  giờ  Thê"  Tôn  vì  lão  bà  Nan-đà  nói  hết.  Lão  bà  ngay  trên  chỗ 
ngồi  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Giông  như  tâm  thảm  trắng  dễ  được 
nhuộm  màu,  ở  đây  lại  cũng  như  vậy.  Lão  bà  bây  giờ  đã  sạch  hết  trần 
câu,  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Bà  đã  đắc  pháp,  thành  tựu  pháp, 
không  còn  hồ  nghi,  đã  vượt  qua  do  dự,  được  vô  sở  úy,  mà  thừa  sự 
Tam  bảo,  thọ  trì  năm  giới. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  vì  bà  nói  pháp  lại,  khiến  bà  phát  lòng  hoan 
hỷ.  Nan-đà  bây  giờ  bạch  Thê"  Tôn: 
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-Từ  nay  về  sau,  bốn  bộ  chúng  hãy  đến  nhà  con  nhận  cúng 
dường.  Từ  nay  về  sau  con  sẽ  luôn  luôn  bô"  thí,  tu  các  công  đức,  phụng 
thờ  Hiền  thánh. 

Sau  đó  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  lui  đi. 

Trưởng  giả  Bạt-đề  và  lão  mẫu  Nan-đà  có  người  em  tên  Ưu-bà- 
ca-ni,  lúc  còn  thơ  ấu  chơi  thân  với  vua  A-xà-thế,  cả  hai  rất  thương 
mến  nhau.  Bấy  giờ,  trưởng  giả  Ưu-bà-ca-ni  đang  làm  ruộng,  nghe 
anh  Bạt-đề  và  chị  Nan-đà  đã  được  Như  Lai  giáo  hóa.  Nghe  vậy,  vui 
mừng  hớn  hở  không  thể  tự  kiềm,  trong  cả  bảy  ngày  không  ngủ  nghỉ 
và  ăn  uống  được.  Sau  khi  công  việc  ruộng  đồng  đã  làm  xong,  trở  về 
thành  La-duyệt  giữa  đường,  ông  tự  nghĩ:  “Nay,  trước  tiên  ta  nên  đến 
chỗ  Thế  Tôn,  sau  đó  mới  về  nhà.”  Trưởng  giả  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bây  giờ  trưởng  giả  bạch  Thế 
Tôn: 

-Anh  Bạt-đề  cùng  chị  Nan-đà  con  đã  được  Như  Lai  giáo  hóa 
rồi  sao? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  trưởng  giả !  Nay  Bạt-đề  và  Nan-đà  đã  thấy  bốn  Đế, 
tu  các  pháp  thiện. 

Trưởng  giả  Ưu-bà-ca-ni  bạch  Thế  Tôn: 

-Gia  đình  chúng  con  rất  được  đại  lợi. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  trưởng  giả,  như  những  lời  ông  nói,  cha  mẹ  ông  nay 
rất  được  đại  lợi,  đã  gieo  phước  đời  sau. 

Rồi  Thế  Tôn  nói  pháp  vi  diệu  cho  trưởng  giả.  Trưởng  giả  nghe 
xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  lui  ra.  Ông  đi  về 
đến  chỗ  vua  A-xà-thế,  ngồi  một  bên. 

Vua  hỏi  trưởng  giả: 

-Anh  và  chị  ông  đã  được  Như  Lai  giáo  hóa  rồi  chăng? 

Tâu: 

-Đúng  vậy,  Đại  vương. 

Vua  nghe  lời  này  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế  được, 
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liền  gióng  chuông  trông  ra  lệnh  trong  thành: 

-Từ  nay  trở  về  sau,  những  nhà  thờ  Phật  khỏi  phải  bị  nộp  thuế. 
Những  người  phụng  sự  Phật  đến  thì  được  nghêng  đón,  đi  thì  được  đưa 
tiễn.  Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  họ  là  anh  em  đạo  pháp  của  ta. 

Bấy  giờ,  vua  A-xà-thế  cho  xuất  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  đem 
cho  trưởng  giả.  Trưởng  giả  liền  nghĩ  thầm:  “Ta  chưa  bao  giờ  nghe 
Thế  Tôn  dạy  phàm  pháp  Ưu-bà-tắc  là  nên  ăn  những  thứ  đồ  ăn  nào? 
Nên  uống  những  thứ  nước  nào?  Nay  trước  ta  nên  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
hỏi  nghĩa  này,  sau  đó  mới  ăn.”  Trưởng  giả  bèn  bảo  một  người  thân 
cận: 

-Ngươi  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  rồi  đảnh  lễ  sát  chân,  đem 
những  lời  của  ta  bạch  lên  Thế  Tôn:  “Trưởng  giả  Ưu-bà-ni-ca  bạch 
Thế  Tôn,  phàm  pháp  của  hiền  giả  trì  bao  nhiêu  giới?  Lại  phạm  bao 
nhiêu  giới  chẳng  phải  là  ưu-bà-tắc?  Nên  ăn  thức  ăn  nào,  uống  nước 
uống  nào?” 

Người  kia  vâng  lời  trưởng  giả,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  đứng  qua  một  bên.  Rồi  người  kia  đem  tên  trưởng  giả  bạch  Thế 
Tôn: 

-Phàm  pháp  Ưu-bà-tắc,  nên  giữ  bao  nhiêu  giới?  Phạm  bao 
nhiêu  giới  chẳng  phải  là  ưu-bà-tắc?  Lại  nên  ăn  thức  ăn  nào?  uống 
nước  uống  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ông  nên  biết,  ăn  có  hai  loại,  đáng  thân  cận  và  không 
đáng  thân  cận.  Thế  nào  là  hai?  Nếu  thân  cận  thức  ăn  mà  pháp  bất 
thiện  khởi  lên  làm  pháp  thiện  tổn  giảm,  thức  ăn  này  không  thể  thân 
cận.  Nếu  lúc  được  thức  ăn  mà  pháp  thiện  tăng  ích,  pháp  bất  thiện 
tổn  giảm,  thức  ăn  này  đáng  thân  cận. 

Nước  cũng  có  hai  loại.  Nếu  lúc  được  nước  uống  mà  pháp  bất 
thiện  khởi  làm  pháp  thiện  tổn  giảm,  đây  chẳng  thể  thân  cận.  Nếu  lúc 
được  nước  uống  mà  pháp  bất  thiện  bị  tổn  giảm,  pháp  thiện  có  tăng 
ích,  đây  có  thể  thân  cận. 

Phàm  pháp  Ưu-bà-tắc,  giới  cấm  có  năm.  Trong  đó  có  thể  giữ 
một  giới,  hai  giới,  ba  giới,  bốn  giới  cho  đến  năm  giới;  thảy  đều 
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phải  giữ.  Nên  hỏi  lại  ba  lần,  người  có  thể  giữ  thì  khiến  cho  họ  giữ. 
Nếu  Ưu-bà-tắc  nào  phạm  vào  một  giđi  rồi,  thân  hoại  mạng  chung 
sẽ  sinh  vào  địa  ngục.  Nếu  ưu-bà-tắc  nào  vâng  giữ  chỉ  một  giới,  sẽ 
được  sinh  về  cõi  lành,  trên  trời,  huống  chi  là  giữ  hai,  ba,  bôn,  năm 
giới. 

Người  kia  sau  khi  nhận  lãnh  những  lời  dạy  từ  Phật  rồi,  đảnh  lễ 
sát  chân  Phật  và  lui  đi.  Người  kia  đi  chưa  xa,  bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-Từ  nay  về  sau,  cho  phép  trao  năm  giới  và  ba  tự  quy  cho  Ưu- 
bà-tắc.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  khi  muôn  trao  giới  cho  Thanh  tín  nam  nữ, 
dạy  họ  để  trống  cánh  tay,  chắp  tay,  bảo  xưng  tên  họ,  nguyện  quy  y 
Phật.  Pháp,  chúng  Tăng  ba  lần.  Sau  khi  bảo  xưng  tên  họ  quy  y  Phật, 
Pháp,  chúng  Tăng  rồi,  lại  tự  xưng:  “Nay  con  đã  quy  y  Phật,  quy  y 
Pháp,  quy  y  Tỳ-kheo  Tăng.  Như  Phật  Thích-ca  Văn  lần  đầu  tiên  đã 
cho  năm  trăm  khách  buôn  thọ  ba  tự  quy,  con  nguyện  suốt  đời  không 
giết,  không  trộm,  không  dâm,  không  dôi,  không  uống  rượu.”  Nếu  ai 
giữ  một  giới  thì  còn  lại  bốn  giới;  nếu  giữ  hai  giới  thì  còn  lại  ba  giới; 
nếu  giữ  ba  giới  thì  còn  lại  hai  giới;  nếu  giữ  bôn  giới  thì  còn  lại  một 
giới;  nếu  giữa  năm  giới,  đó  là  người  giữ  đầy  đủ. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  28 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xa-vệ. 
Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Mặt  trời,  mặt  trăng,  trời  trăng  bị  bốn  sự  che  khuất9  khiến 


Tham  chiếu  Paeli,  A  IV  50  Upakkilesasutta  (R.  ii.  53). 

Paeli:  Cattaerome  candimasueriyaenaỏ  upakkilesae,  bốn  sự  che  mờ  (upakkilesa: 
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không  phóng  ra  được  ánh  sáng.  Thế  nào  là  bốn? 

1.  Mây. 

2.  Bụi  gió. 

3.  Khói. 

4.  A-tu-luân10,  khiến  mặt  trời,  mặt  trăng  bị  che  khuất,  không 
phóng  ánh  sáng  được. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  mặt  trời,  mặt  trăng  bị  bốn  sự  che  khuất 
này,  khiến  không  phóng  ánh  sáng  lớn  được. 

ở  đây  cũng  vậy,  Tỳ-kheo  có  bốn  kết  sử11  che  kín  tâm  người 
không  khai  mở  được.  Thế  nào  là  bốn? 

1.  Dục  kết,  che  lấp  tâm  người  không  khai  mở  được. 

2.  Sân  nhuế. 

3.  Ngu  si. 

4.  Lợi  dưỡng,  che  khuất  tâm  người  không  khai  mở  được.12 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bốn  kết  này  che  khuất  tâm  người 
không  khai  mở  được,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  tiêu  diệt  liền  bôn  kết 
này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm 

theo. 


M 


Sự  làm  hoen  ố,  ô  nhiễm,  tù  phiền  não)  của  mặt  trời,  mặt  trăng. 

10-  Paoli:  Raohu  asurinda. 

u'  Paoli:  Cattaoro  upakkilesao,  bốn  tùy  phiên  não  (=sự  làm  hoen  ố.  Xem  cht.  10 
trên. 

12  Paoli,  ibid.,  bốn  ô  nhiễm:  uống  rượu  (suraỏ  pivanti),  tập  hành  dâm  dục 
(methunaỏ  dhammaô  paaeisevanti),  thọ  dụng  vàng  bạc  (ja0taru0parajataỏ 
saodiyanti,  sống  bằng  tà  mạng  (míccha0jìvena  jìvanti). 
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KINH  SỐ  3 13 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  cạnh  miếu  A-la-tỳ14.  Bấy  giờ  trời  rất  là 
lạnh,  cây  cối  xác  xơ,  trơ  trụi.  Bấy  giờ  con  trai  của  Thủ  trưởng  giả, 
người  A-la-bà15,  ra  khỏi  thị  trấn  ấy,  đi  bách  bộ  bên  ngoài,  dần  dần 
đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  ông  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  ngồi 
qua  một  bên. 

Lúc  này  con  trưởng  giả  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Trong  đêm  hôm  qua,  không  rõ  Ngài  ngủ  có  được  ngon 
không? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  đồng  tử,  Ta  ngủ  thật  ngon. 

Con  trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Hôm  nay  trời  lạnh  quá,  muôn  vật  xác  xơ,  trơ  trụi.  Song  Thế 
Tôn  lại  dùng  đệm  cỏ  để  ngồi,  mặc  y  áo  rất  là  mỏng  manh.  Sao  Thế 
Tôn  nói  là:  “Ta  ngủ  thật  ngon  được?” 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đồng  tử  lắng  nghe!  Nay  Ta  hỏi  lại,  ngươi  cứ  theo  đó  mà  trả 
lời.  Giông  như  nhà  trưởng  giả  được  che  kín  chắc  chắn,  phòng  ốc 
không  có  gió  bụi.  Trong  nhà  đó  có  giường  được  trải  thảm,  nệm,  đệm 
lông,  mọi  thứ  đầy  đủ.  Có  bôn  ngọc  nữ  nhan  sắc  xinh  đẹp,  mặt  như 
hoa  đào  hiếm  có  trên  đời,  nhìn  không  biết  chán.  Đèn  đốt  sáng  trừng. 
Vậy  trưởng  giả  kia  lại16  có  ngủ  ngon  được  không? 

Con  trưởng  giả  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn!  Có  giường  tốt  thì  sẽ  ngủ  ngon  được. 


13'  Tham  chiếu  Paơli,  A  III  24  Hatthakasutta  (R.i.  137). 

14  A-la-tỳ  từ  Paơli:  A0ôavì,  thị  trấn  cách  Xá-vệ  ba  mươi  do-tuần,  tại  đó 

có  miếu  thờ  Aggaơôva. 

15'  Thuũ  A-la-baơ  trưởng  giaũ  ^■ẸãỊỉềỉê-ũia-  Paơli:  Hatthaka  A0ôavaka. 
lỗ'  Để  bản:  Khiếp  iỀ-  Có  thể  khoái  bị  chép  nhầm. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào  con  trưởng  giả?  Nếu  khi  người  kia  đang  ngủ  ngon, 
mà  có  ý  dục  nổi  lên,  duyên  bởi  ý  dục  này,  có  không  ngủ  được  phải 
không? 

Con  trưởng  giả  thưa: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn!  Nếu  người  kia  ý  dục  nổi  lên  sẽ  không 
ngủ  được. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Như  ý  dục  người  kia  đang  mạnh,  trong  khi  Như  Lai  diệt  tận 
không  còn  dư  tàn,  gốc  rễ  không  sinh  trở  lại,  không  trổi  lên  lại  nữa. 
Thế  nào,  con  trai  của  trưởng  giả,  nếu  người  mà  tâm  sân  nhuế,  ngu  si 
khởi  lên,  há  ngủ  ngon  được  sao? 

Đồng  tử  thưa: 

-Không  ngủ  ngon  được,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  do  tâm  có  ba  độc. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Như  Lai  nay  không  còn  các  tâm  này,  diệt  tận  không  còn  dư 
tàn,  cũng  không  còn  gốc  rễ.  Đồng  tử  nên  biết,  nay  Ta  sẽ  nói  về  bôn 
loại  chỗ  ngồi.  Những  gì  là  bốn? 

1.  Có  chỗ  ngồi  thấp. 

2.  Có  chỗ  ngồi  chư  Thiên. 

3.  Có  chỗ  ngồi  Phạm  thiên. 

4.  Có  chỗ  ngồi  Phật. 

Đồng  tử  nên  biết,  chỗ  ngồi  thấp  là  tòa  của  Chuyển  luân  thánh 
vương.  Chỗ  ngồi  Thiên  là  tòa  của  Thích  Đề-hoàn  Nhân.  Chỗ  ngồi 
Phạm  thiên  là  chỗ  ngồi  của  Phạm  thiên  vương.  Chỗ  ngồi  Phật  là  chỗ 
ngồi  bốn  Đế. 

Chỗ  ngồi  thấp  là  chỗ  ngồi  hướng  Tu-đà-hoàn.  Chỗ  ngồi  chư 
Thiên  là  chỗ  ngồi  đắc  Tu-đà-hoàn.  Chỗ  ngồi  Phạm  là  chỗ  ngồi 
hướng  Tư-đà-hàm.  Chỗ  ngồi  Phật  là  chỗ  ngồi  bốn  Ý  chỉ. 

Chỗ  ngồi  thấp  là  chỗ  ngồi  đắc  Tư-đà-hàm.  Chỗ  ngồi  chư  Thiên 
là  chỗ  ngồi  hướng  A-na-hàm.  Chỗ  ngồi  Phạm  là  chỗ  ngồi  đắc  A-na- 
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hàm.  Chỗ  ngồi  Phật  là  chỗ  ngồi  bốn  Đẳng17. 

Chỗ  ngồi  thấp  là  chỗ  ngồi  Dục  giới.  Chỗ  ngồi  chư  Thiên  là  chỗ 
ngồi  Sắc  giới.  Chỗ  ngồi  Phạm  là  chỗ  ngồi  Vô  sắc  giới.  Chỗ  ngồi 
Phật  là  chỗ  ngồi  bốn  Thần  túc. 

Cho  nên,  đồng  tử  nên  biết,  Như  Lai  do  ngồi  chỗ  ngồi  bôn 
Thần  túc  nên  được  ngủ  ngon.  Ớ  đó  không  khởi  dâm,  nộ,  si.  Đã 
không  khởi  tâm  ba  độc  này,  bèn  ở  trong  Vô  dư  Niết-bàn  giới  mà 
Bát-niết-bàn,  biết  như  thật  rằng,  sinh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  lập, 
việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau.  Cho  nên, 
này  con  trưởng  giả,  khi  Ta  quán  sát  ý  nghĩa  này  xong,  nên  nói  Như 
Lai  được  ngủ  ngon. 

Bấy  giờ  con  trưởng  giả  liền  nói  kệ  này: 

Gặp  nhau  đã  lâu  ngày 
Phạm  chí  Bát-niết-bànls 
Nhờ  nương  sức  Như  Lai 
Mắt  sáng19  mà  diệt  độ20. 

Tòa  thấp  và  tòa  Thiên 
Tòa  Phạm,  cùng  tòa  Phật 
Như  Lai  phân  biệt  rõ 
Cho  nên  được  ngủ  ngon. 

Tự  quy  Nhân  Trung  Tôn 
Cũng  quy  Nhân  Trung  Thượng 
Nay  con  chưa  thể  biết 
Là  nương  những  Thiền  nào? 

Con  trai  của  trưởng  giả  đọc  những  lời  này  xong,  Thế  Tôn  bằng 
lòng  hứa  khả.  Bấy  giờ  con  trưởng  giả  nghĩ  thầm:  “Thế  Tôn  đã  bằng 
lòng  hứa  khả.  Ta  rất  là  vui  mừng,  không  thể  tự  kiềm  chế  được.”  Bèn 


17  Bốn  đẳng:  Bốn  Vô  lượng  tâm. 

1S  Pa0li:  Sabbada0  ve  sukhaỏ  seti,  braohmaòo  parinibbuto,  đấng  Bà-la-môn  đã 
hoàn  toàn  tịch  diệt,  ngủ  an  lạc  trong  mọi  thời. 

19  Để  bản:  Minh  miên  EỊ^Ig.  Có  thể  minh  nhãn  3^01,  chép  nhầm. 

20  Cf.  Paoli:  Upasanto  sukhaỏ  seti,  tịch  tĩnh,  ngủ  an  lạc. 
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từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi  lui  đi. 

Đồng  tử  kia  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt, 
cùng  năm  trăm  chúng  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  từ  tịnh  thất  ra,  đi  xuống  núi  Linh  thứu,  cùng 
với  Phạm  chí  Lộc  Đầu21,  lần  hồi  du  hành  đến  bãi  tha  ma  đáng  sợ22. 

Khi  ấy  Thế  Tôn  cầm  đầu  lâu  một  người  chết  trao  cho  Phạm  chí 
và  nói: 

-Ông  Phạm  chí!  Ông  giỏi  xem  tinh  tú,  lại  kiêm  cả  y  dược,  có 
thể  trị  mọi  thứ  bệnh,  hiểu  rõ  tất  cả  các  định  hướng  tái  sinh  và  cũng 
còn  có  thể  biết  nhân  duyên  người  chết.  Nay  Ta  hỏi  ông,  đây  là  đầu 
lâu  của  nguời  nào?  Là  nam  hay  là  nữ?  Do  bệnh  gì  mà  qua  đời? 

Phạm  chí  liền  cầm  lấy  đầu  lâu,  xoay  qua  xoay  lại  quan  sát,  lại 
dùng  tay  gõ  vào  nó  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Đây  là  đầu  lâu  của  người  nam,  chẳng  phải  người  nữ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Phạm  chí!  Như  lời  ông  đã  nói.  Đây  là  người  nam, 
chẳng  phải  người  nữ. 

Thế  Tôn  hỏi: 

-Do  đâu  qua  đời? 


21'  Lộc  Đầu  Phạm  chí;  có  thể  đổng  nhất  Paoli  Migasira,  trưởng  lão  A-la-hán, 
nguyên  người  Bà-la-môn,  sau  xuất  gia  ngoại  đạo  (pabba0jika),  cuối  cùng  theo 
Phật.  Ông  có  biệt  tài  gỗ  vào  đầu  lâu  mà  biết  người  chết  sinh  về  đâu. 

22'  Có  lẽ  Paoli,  Sìtavana  (Hàn  lâm),  thường  được  mô  tả  là  bhayabherava-sìtavana, 
khu  rừng  lạnh  đầy  sọ  hãi  kinh  khiếp. 
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Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  vào  nó.  Bạch  Thế  Tôn: 

-Đây,  do  nhiều  bệnh  tập  hợp.  Trăm  đốt  xương  đau  buốt  quá 
mà  chết. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Phải  trị  bằng  phương  thuốc  nào? 

Phạm  chí  Lộc  Đầu  bạch  Phật: 

-Phải  dùng  quả  Ha-lê-lặc23  hòa  chung  với  mật,  sau  đó  cho 
uống,  bệnh  này  sẽ  lành. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  như  những  lời  ông  nói!  Nếu  người  này  được  thuốc 
này,  đã  không  qua  đời.  Nay  người  này  lúc  mạng  chung,  sinh  về  nơi 
nào? 

Phạm  chí  nghe  rồi,  lại  cầm  đầu  lâu  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  này  mạng  chung  sinh  về  ba  đường  dữ,  chẳng  sinh  về 
nơi  lành. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Phạm  chí,  như  những  lời  ông  nói,  sinh  vào  ba 
đường  dữ,  không  sinh  về  nơi  lành. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  cầm  một  đầu  lâu  nữa,  trao  cho  Phạm  chí. 
Hỏi  Phạm  chí: 

-Đây  là  người  nào?  Là  nam  hay  nữ? 

Lúc  này  Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Đầu  lâu  này  là  thân  người  nữ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Do  bệnh  tật  gì  mà  mạng  chung? 

Lúc  này  Phạm  chí  Lộc  Đầu  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  nữ  này  mạng  chung  khi  còn  mang  thai. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  nữ  này  do  đâu  mà  mạng  chung? 


23'  Ha-lê-lặc  DnỊg|jj;  Pa0li:  Harìseaka,  harìtakì  (Skt.  đồng),  kha  tử  fộpp- 
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Phạm  chí  bạch  Phật: 

-Người  nữ  này  do  sinh  con  chưa  đầy  tháng  nên  qua  đời. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Phạm  chí,  như  những  lời  ông  đã  nói.  vả 
lại,  người  nữ  mang  thai  kia  nên  trị  bằng  phương  thuốc  gì? 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

-Như  người  bệnh  này,  phải  cần  tô,  đề  hồ  để  uống  thì  khỏi. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  đúng  vậy!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Nay  người  nữ 
này,  sau  khi  mạng  chung,  sinh  về  nơi  nào? 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

-Người  nữ  này  sau  khi  mạng  chúng  sinh  vào  trong  súc  sinh. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Phạm  chí,  như  những  gì  ông  đã  nói. 

Rồi  Thế  Tôn  lại  cầm  một  đầu  lâu  nữa  trao  cho  Phạm  chí  và  hỏi 
Phạm  chí: 

-Là  nam  hay  nữ? 

Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Đầu  lâu  này  là  thân  người  nam. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Do  tật  bệnh  gì 
mà  mạng  chung? 

Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  này  mạng  chung  do  vì  ăn  uống  ngộ  độc,  bị  thổ  tả  mà 
mạng  chung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Bệnh  này  dùng  trị  bằng  phương  thuốc? 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

-Nhịn  ăn  trong  vòng  ba  ngày,  trừ  khỏi  được  liền. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Người  này 
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sau  khi  mạng  chung  sinh  về  nơi  nào? 

Lúc  này  Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  này  mạng  chung  sinh  vào  trong  ngạ  quỷ.  sở  dĩ  như  vậy 
là  vì  ý  chỉ  tưởng  đến  nước. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  cầm  một  đầu  lâu  nữa,  trao  cho  Phạm  chí, 
hỏi  Phạm  chí: 

-Là  nam  hay  là  nữ? 

Phạm  chí  lúc  này  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Đầu  lâu  này  là  thân  của  người  nữ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Người  này 
mạng  chung  do  bệnh  tật  gì? 

Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Lúc  đang  sinh  thì  mạng  chung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Tại  sao  lúc  đang  sinh  thì  mạng  chung? 

Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Thân  người  nữ  này  khí  lực  hư,  cạn  kiệt,  lại  đói  quá  nên  mạng 
chung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  này  mạng  chung  sinh  về  nơi  nào? 

Lúc  này  Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  này  mạng  chung  sinh  vào  loài  người. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Phàm  người  chết  đói  mà  muốn  sinh  nơi  lành,  việc  này  không 
đúng.  Phải  sinh  vào  ba  đường  dữ  mới  hợp  lý. 

Lúc  này  Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  nữ  này  trì  giới  hoàn  hảo  mà  mạng  chung. 

Thế  Tôn  bảo: 
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-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Thân  người 
nữ  kia  trì  giới  hoàn  hảo  đến  khi  mạng  chung,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì 
phàm  có  người  nam,  người  nữ  nào  mà  cấm  giới  hoàn  toàn  thì  lúc 
mạng  chung  sẽ  về  hai  đường,  hoặc  lên  trời  hay  là  loài  người. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  cầm  đầu  lâu  nữa  trao  cho  Phạm  chí,  hỏi: 

-Nam  hay  là  nữ? 

Lúc  này  Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Đầu  lâu  này  là  thân  nam. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  gì  ông  đã  nói.  Người  này  do 
bệnh  tật  gì  khiến  phải  mạng  chung? 

Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  này  không  bệnh,  bị  người  hại  khiến  mạng  chung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  lời  ông  đã  nói,  bị  người  hại 
khiến  mạng  chung. 

Thể  Tôn  bảo: 

-Người  này  mạng  chung  sẽ  sinh  nơi  nào? 

Lúc  này  Phạm  chí  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Người  này  mạng  chúng  sinh  lên  trời,  xứ  thiện. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Như  những  lời  ông  đã  nói,  lời  bàn  trước,  bàn  sau  mâu  thuẫn 

nhau. 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

-Căn  bản  do  duyên  gì  mà  mâu  thuẫn  nhau? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Những  người  nam,  nữ  mà  bị  người  hại  khiến  mạng  chung,  đều 
sinh  hết  về  ba  đường  dữ.  Sao  ông  nói  là  sinh  về  xứ  thiện,  lên  trời? 

Phạm  chí  lại  dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Vì  người  này  vâng  giữ  năm  giới  kiêm  hành  thập  thiện,  nên 
đến  khi  mạng  chúng  sinh  lên  trời,  xứ  thiện. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  lời  ông  đã  nói.  Người  giữ 
giới,  không  xúc  phạm,  sẽ  sinh  lên  trời,  xứ  thiện. 

Thế  Tôn  lại  bảo  lại: 

-Người  này  đã  trì  mấy  giới  mà  mạng  chung? 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  một  lòng  chuyên  chú  không  nghĩ  gì  khác, 
dùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Trì  một  giới  chăng?  Chẳng  phải.  Hai,  ba,  bôn,  năm  giới 
chăng?  Chẳng  phải.  Người  này  trì  pháp  bát  quan  trai  mà  mạng 
chung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Như  những  lời  ông  đã  nói.  Trì  bát  quan 
trai  mà  mạng  chung. 

Bấy  giờ,  trong  cảnh  giới  phương  Đông,  tại  phía  Nam  núi  Phổ 
hương,  phương  Đông,  có  Tỳ-kheo  Ưu-đà-diên  nhập  Niết-bàn  trong 
Vô  dư  Niết-bàn  giới.  Khi  ấy,  trong  khoảnh  khắc  như  co  duỗi  cánh 
tay,  Thế  Tôn  đến  lấy  đầu  lâu  kia,  đem  về  trao  cho  Phạm  chí  và  hỏi 
Phạm  chí: 

-Là  nam  hay  nữ? 

Lúc  này  Phạm  chí  lại  cùng  tay  gõ  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Tôi  xem  đầu  lâu  này,  nguồn  gốc  của  nó  chẳng  phải  nam  cũng 
chẳng  phải  nữ.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  tôi  quán  đầu  lâu  này  cũng  chẳng 
thấy  sinh,  cũng  cũng  chẳng  thấy  đoạn,  cũng  chẳng  thấy  xoay  vần 
qua  lại.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  quan  sát  tám  phương,  trên  dưới  đều 
không  âm  vọng.  Nay  tôi  chưa  rõ  đầu  lâu  của  người  này  là  ai? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thôi,  thôi,  Phạm  chí,  rốt  lại,  ông  không  biết  là  đầu  lâu  của  ai. 
Ông  nên  biết,  đầu  lâu  này  không  đầu  không  cuối,  cũng  không  sinh 
tử,  cũng  không  đi  về  đâu  trong  tám  phương,  trên  dưới.  Đây  chính  là 
đầu  lâu  của  A-la-hán,  Tỳ-kheo  Ưu-đà-diên  đã  nhập  Niết-bàn  trong 
Vô  dư  Niết-bàn  giới,  trong  cảnh  giới  phương  Đông,  tại  phía  Nam  núi 
Phổ  hương. 
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Sau  khi  Phạm  chí  nghe  những  lời  này  xong,  khen  chưa  từng  có, 
liền  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  tôi  quan  sát  loài  trùng  kiến  này  từ  nơi  nào  đến,  đều  biết 
tất  cả.  Nghe  tiếng  vọng  của  chim  thú  màn  có  thể  phân  biết  rõ  ràng: 
Đây  là  con  đực,  đây  là  con  cái.  Nhưng  tôi  quan  sát  vị  A-la-hán  này, 
hoàn  toàn  không  thấy  gì,  không  thấy  chỗ  đến,  cũng  không  thấy  chỗ 
đi.  Chánh  pháp  Như  Lai  thật  là  kỳ  diệu,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  gốc  của 
các  pháp  phát  xuất  từ  cửa  miệng  của  Như  Lai,  còn  A-la-hán  phát 
xuất  từ  gốc  của  kinh  pháp. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Phạm  chí,  như  những  gì  ông  đã  nói.  Gốc  của  các 
pháp  phát  xuất  từ  miệng  Như  Lai.  Ngay  đến  chư  Thiên,  người  đời, 
ma  hoặc  thiên  ma,  quyết  không  biết  được  chỗ  đến  của  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  đảnh  lễ  sát  chân  và  bạch  Thế  Tôn: 

-Con  có  thể  biết  hết  nơi  thú  hướng  của  chín  mươi  sáu  loại  đạo. 
Thảy  đều  biết  tất  cả.  Nhưng  chỗ  thú  hướng  của  pháp  của  Như  Lai, 
không  thể  phân  biệt  được.  Ngưỡng  mong  Thế  Tôn  cho  con  được  vào 
đạo. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  Phạm  chí,  hãy  tu  phạm  hạnh,  cũng  sẽ  không  có 
người  nào  biết  được  chỗ  thú  hướng  của  ông. 

Khi  ấy  Phạm  chí  được  xuất  gia  học  đạo,  ở  chỗ  vắng  vẻ  tư  duy 
thuật  đạo,  vì  mục  đích  mà  thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc  mặc  ba 
pháp  y,  cho  đến  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã 
lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau.”  Lúc  đó, 
Phạm  chí  thành  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Lộc  Đầu  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  đã  biết  pháp  tu  hành  của  A-la-hán. 

Thể  Tôn  bảo: 

-Ông  biết  thế  nào  về  hành  của  A-la-hán? 

Lộc  Đầu  bạch  Phật: 

-Nay  có  bôn  giới.  Những  là  bôn?  Địa  giới,  thủy  giới,  hỏa  giới, 
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phong  giới.  Như  Lai,  đó  gọi  là  có  bôn  giới  này.  Khi  một  người 
mạng  chung,  đất  trở  về  đất,  nước  trở  về  nước,  lửa  trở  về  lửa,  gió 
trở  về  gió. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  Tỳ-kheo,  nay  có  bao  nhiêu  giới? 

Lộc  Đầu  bạch  Phật: 

-Sự  thực  có  bôn  giới.  Nhưng  nghĩa  có  tám  giới. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào  là  bốn  giới,  mà  nghĩa  có  tám  giới? 

Lộc  Đầu  bạch  Phật: 

-Nay  có  bốn  giới.  Những  gì  là  bôn  giới?  Đất,  nước,  lửa,  gió. 
Đó  gọi  là  bôn  giới.  Thế  nào  là  nghĩa  có  tám  giới?  Đất  có  hai  loại: 
Đất  trong  và  đất  ngoài.  Sao  gọi  đại  chủng  đất  bên  trong  ?  Đó  là  tóc, 
lông,  móng,  răng,  thân  thể,  da  bọc  ngoài,  gân  cốt,  tủy  não,  ruột,  bao 
tử,  gan,  mật,  tỳ  thận.  Đó  gọi  là  đại  chủng  đất  trong.  Thế  nào  là  đại 
chủng  đất  bên  ngoài?  Đó  là  những  gì  cứng  chắc.  Đó  gọi  là  đại  chủng 
đất  bên  ngoài.  Đây  gọi  là  hai  đại  chủng  đất. 

Sao  gọi  đại  chủng  nước?  Đại  chủng  nước  có  hai:  Đại  chủng 
nước  bên  trong,  đại  chủng  nước  bên  ngoài.  Đại  chủng  nước  bên  trong 
là  đờm  dãi,  nước  mắt,  nước  tiểu,  máu,  tủy.  Đó  gọi  là  đại  chủng  nước 
bên  ngoài.  Còn  các  vật  mềm  ướt  bên  ngoài.  Đó  gọi  là  đại  chủng 
nước  bên  ngoài.  Đây  gọi  là  hai  đại  chủng  nước. 

Sao  gọi  đại  chủng  lửa?  Đại  chủng  lửa  có  hai:  Đại  chủng  lửa 
bên  trong,  đại  chủng  lửa  bên.  Sao  gọi  là  lửa  trong?  Là  sự  tiêu  hóa  tất 
cả  những  vật  được  ăn,  không  còn  dư  sót.  Đó  gọi  là  lửa  bên  trong.  Sao 
gọi  là  lửa  bên  ngoài?  Những  vật  giữ  hơi  nóng,  vật  ở  bên  ngoài.  Đó 
gọi  là  loại  lửa  ngoài. 

Tại  sao  gọi  là  đại  chủng  gió?  Đại  chủng  gió  có  hai:  Gió  trong 
và  gió  ngoài.  Gió  trong  là  gì?  Đó  là  gió  trong  môi,  gió  mắt,  gió  đầu, 
gió  thở  ra,  gió  thở  vào,  gió  trong  tất  cả  các  khớp  tay,  chân.  Đó  gọi  là 
gió  trong.  Sao  gọi  là  gió  ngoài?  Đó  là  vật  khiến  lay  động  nhẹ,  nhanh 
chóng.  Đó  gọi  là  gió  ngoài.  Bạch  Thế  Tôn,  đó  gọi  là  có  hai  loại.  Sự 
thật  có  bôn,  mà  số  có  tám. 
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Như  vậy,  Thế  Tôn,  con  quán  sát  nghĩa  này,  rằng  con  người  khi 
mạng  chung,  bốn  đại  chủng  ấy  trở  về  gốc  của  chúng. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Pháp  vô  thường  cũng  không  cùng  chung  với  pháp  thường,  sở 
dĩ  như  vậy  là  vì  đại  chủng  đất  có  hai,  hoặc  trong  hoặc  ngoài.  Bấy  giờ 
đất  trong  là  pháp  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  còn  đại  chủng  đất 
ngoài  thường  trụ  không  biến  đổi.24  Đó  gọi  là  đất  có  hai  loại  không 
tương  ưng  với  thường  và  vô  thường.  Còn  ba  đại  kia  cũng  lại  như  vậy, 
giữa  thường  và  vô  thường  không  tương  ưng  nhau. 

Cho  nên,  này  Lộc  Đầu,  tuy  có  tám  loại,  kỳ  thật  chỉ  có  bốn.  Lộc 
Đầu,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Lộc  Đầu  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  52S 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xa- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  có  bôn  đại  nghĩa  được  quảng  diễn26.  Những  là  bốn?  Khế 
kinh,  Luật,  A-tỳ-đàm,  Giới.  Đó  gọi  là  bốn27. 


24  Câu  này  nên  tồn  nghi  trong  Hán  dịch. 

25'  Tham  chiếu  Paoli,  A  IV  180  Mahaopadesasutta  (R.ii.  167). 

26  Cf.  Paoli:  Cattaorome  mahaopadese,  bốn  đại  xứ  (địa  phương,  khu  vực).  Hán 
đọc  là  desanao  (Skt.  Dezana0):  Giáo  thuyết,  pháp  thuyết. 

2V-  Bốn  đại  nghĩa:  Kinh,  Luật,  A-tì-đàm,  Giới.  Hán  dịch  có  sự  nhầm  lẫn.  Theo  nội 
dung  đoạn  sau,  đây  là  bốn  y  cứ  để  thẩm  sát  trong  bốn  trường  hợp  khi  nào 
điều  được  nói  là  do  chính  Phật  nói. 
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Tỳ-kheo  nên  biết,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  từ  phương  Đông28  đến, 
tụng  kinh  trì  pháp,  phụng  hành  cấm  giới.  Vị  ấy  nói  rằng:  “Tôi  có 
thể  tụng  kinh  trì  pháp,  vâng  giữ  cấm  giới,  học  rộng  nghe  nhiều.” 
Giả  sử  Tỳ-kheo  kia  có  nói  những  gì,  cũng  không  nên  thừa  nhận  khi 
chưa  đủ  để  dốc  lòng  tin  tưởng.29  Hãy  cùng  Tỳ-kheo  kia  thảo  luận, 
chiếu  theo  pháp  mà  cùng  thảo  bàn.  Thế  nào  là  y  chiếu  theo  cùng 
thảo  bàn?  Y  chiếu  theo  pháp  mà  luận,  đó  là  bôn  đại  luận  được 
quảng  diễn  này.  Tức  là  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ-đàm,  Giới.  Nên  cùng 
với  Tỳ-kheo  kia  phân  biệt  pháp  được  nói  bởi  Khế  kinh,  được  hiển 
hiện  trong  Luật.  Giả  sử  khi  tìm  trong  Khế  kinh  được  nói,  trong  Luật 
được  hiển  hiện,  trong  pháp  được  phân  biệt;  nếu  những  điều  được 
hiển  hiện  ấy  tương  ưng  với  Khế  kinh,  tương  ưng  với  Luật  và  Pháp, 
khi  ấy  bèn  thọ  trì.  Nếu  không  tương  ưng  với  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ- 
đàm,  thì  nên  trả  lời  người  kia  như  vầy:  “Này  bạn,  nên  biết  đây 
chẳng  phải  là  những  lời  dạy  của  Như  Lai.  Mà  những  lời  bạn  nói, 
chẳng  phải  gốc  của  chánh  kinh,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  nay  tôi  thấy  nó 
không  tương  ưng  với  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ-đàm...”  Vì  không  tương 
ưng  nên  phải  hỏi  về  sự  hành  trì  giới.  Nếu  không  tương  ưng  vđi  giới 
hạnh,  nên  nói  vđi  người  kia:  “Đây  chẳng  phải  là  tạng  của  Như 
Lai!”  Hãy  lập  tức  đuổi  đi.  Đây  gọi  là  gốc  của  nghĩa  đại  nghĩa  được 
quảng  diễn  thứ  nhất. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  từ  phương  Nam  đến  nói 
rằng:  “Tôi  có  thể  tụng  kinh,  trì  pháp,  phụng  hành  giới  cấm,  học  rộng, 
nghe  nhiều.”  Giả  sử  Tỳ-kheo  ấy  có  nói  những  gì,  cũng  không  nên 
thừa  nhận  khi  chưa  đủ  để  dốc  lòng  tin  tưởng.  Nên  cùng  với  Tỳ-kheo 
kia  luận  nghĩa.  Giả  sử  những  điều  Tỳ-kheo  kia  nói  mà  không  tương 


28  Pa0li:  Desa  (Skt.  Deza),  trong  truyền  bản  Paoli  được  hiểu  theo  nghĩa  bóng:  1. 
Pháp  nghe  từ  chính  Thế  Tôn  nói,  2.  Nghe  từ  một  Thượng  tọa  Trưởng  lão  trong 
Tăng  nói,  3.  Nghe  từ  nhiều  Tỳ-kheo  trưởng  lão  nói,  4.  Nghe  từ  một  Tỳ-kheo 
nào  đó.  Trong  truyền  bản  Hán  dịch  này,  được  hiểu  là  phưong  hướng,  tức  bốn 
phưong  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc. 

29  Paoli,  ibid.,  “Không  hoan  hỷ  cũng  không  mạ  lỵ  (Neva  abhinanditabbaỏ 
nappaaeikkositabbaỏ). 
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ưng  với  nghĩa,  thì  nên  đuổi  đi.  Nếu  tương  ưng  với  nghĩa,  thì  nên  bảo 
người  kia  rằng:  “Đây  là  nghĩa  được  nói,  nhưng  không  phải  gốc  chánh 
kinh.”  Khi  ấy,  nên  chọn  lấy  nghĩa  đó,  chứ  đừng  nhận  gốc  chánh 
kinh.  Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  nghĩa  là  căn  nguyên  để  hiểu  kinh.  Đây  gọi 
là  gốc  của  đại  nghĩa  được  diễn  thứ  hai. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  từ  phương  Tây  đến  (nói 
rằng:  “Tôi  tụng  kinh,  trì  pháp,  phụng  hành  giới  cấm,  học  rộng,  nghe 
nhiều.”  Nên  nói  với  Tỳ-kheo  kia  về  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ-đàm. 
Nhưng  Tỳ-kheo  kia  chỉ  hiểu  vị30,  chứ  không  hiểu  nghĩa,  nên  bảo  Tỳ- 
kheo  kia  rằng:  “Chúng  tôi  không  rõ  những  lời  này  là  những  lời  nói 
của  Như  Lai  không.”  Giả  sử  khi  thuyết  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ-đàm  chỉ 
hiểu  vị,  chứ  không  hiểu  nghĩa.  Tuy  nghe  những  gì  Tỳ -kheo  kia  nói, 
nhưng  cũng  chưa  đủ  để  khen  tốt,  cũng  chưa  đủ  để  nói  là  dở.  Lại  phải 
đem  giới  hạnh  để  hỏi.  Nếu  cùng  tương  ưng,  thì  niệm  mà  chấp  nhận. 
Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  giới  hạnh  cùng  tương  ưng  với  vị,  nhưng  nghĩa  thì 
không  thể  rõ.  Đây  gọi  là  nghĩa  diễn  giải  thứ  ba. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  từ  phương  Bắc  đến, 
tụng  kinh,  trì  pháp,  phụng  hành  cấm  giới,  nói  rằng:  “Các  Hiền  giả 
có  nghi  vấn,  hãy  đến  hỏi  nghĩa,  tôi  sẽ  nói  cho.”  Nếu  Tỳ-kheo  kia 
có  nói  gì  cũng  chưa  đủ  để  chấp  nhận  ngay,  chưa  đủ  để  phúng  tụng. 
Nhưng  nên  hướng  về  Tỳ-kheo  kia  hỏi  về  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ- 
đàm,  Giới.  Nếu  cùng  tương  ưng,  thì  nên  hỏi  nghĩa.  Nếu  lại  tương 
ưng  cùng  nghĩa,  thì  nên  khen  ngợi  Tỳ-kheo  kia  rằng:  “Lành  thay, 
lành  thay!  Hiền  giả,  đây  chính  là  nghĩa  Như  Lai  đã  nói,  không 
nhầm  lẫn,  tất  cả  đều  cùng  tương  ưng  với  Khế  kinh,  Luật,  A-tỳ-đàm, 
Giới.” 

Hãy  theo  pháp  mà  cúng  dường,  tiếp  đãi  Tỳ-kheo  kia.  sở  dĩ  như 
vậy  là  vì  Như  Lai  cung  kính  pháp,  nên  ai  cung  kính  pháp,  tức  là  cung 
kính  Ta.  Ai  quán  thấy  pháp,  người  ấy  quán  thấy  Ta.  Ai  có  pháp, 
người  ấy  có  Ta.  Đã  có  pháp  thì  có  Tỳ-kheo  Tăng.  Có  pháp  thì  có  bôn 
bộ  chúng.  Có  pháp  thì  có  bốn  chủng  tánh  ở  đời.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì 


30'  Vị  ỌL  Đây  chỉ  văn  từ.  Pacli:  Vyaójana. 


www.daitangkinh.org 


534 


A-HÀM  -  BỘ  8 


do  CÓ  pháp  ở  đời,  nên  trong  Hiền  kiếp  có  Đại  Oai  Vương  ra  đời,  từ 
đó  về  sau  có  liền  bôn  chủng  tánh  ở  đời. 

Nếu  pháp  có  ở  đời  thì,  liền  có  bốn  chủng  tánh  ở  đời:  Sát-lợi, 
Bà-la-môn,  công  nhân,  dòng  cư  sĩ.  Nếu  pháp  có  ở  đời  thì,  liền  có 
ngôi  vị  Chuyển  luân  thánh  vương  không  dứt.  Nếu  pháp  có  ở  đời,  liền 
có  Tứ  Thiên  vương,  Đâu-suất  thiên,  Diễm  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên, 
Tha  hóa  tự  tại  thiên  xuất  hiện  ở  đời.  Nếu  pháp  có  ở  đời,  liền  có  Dục 
giới  thiên,  Sắc  giới  thiên,  Vô  sắc  giới  thiên  hiện  ở  đời.  Nếu  pháp  có 
ở  đời,  liền  có  quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả 
A-la-hán,  quả  Bích-chi-phật,  Phật  thừa  hiện  ở  đời.  Cho  nên,  Tỳ- 
kheo,  hãy  khéo  cung  kính  pháp.  Hãy  tùy  thời  cúng  dường  cung  cấp 
mọi  thứ  cần  dùng  cho  Tỳ-kheo  kia.  Nên  nói  với  Tỳ-kheo  kia  rằng: 
“Lành  thay!  lành  thay!  Như  những  gì  thầy  đã  nói.  Những  lời  nói  hôm 
nay  thật  là  những  lời  nói  của  Như  Lai.  ” 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bốn  đại  nghĩa  diễn  quảng  diễn  này.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  trì  tâm  nắm  giữ  ý  thực  hành  bốn  sự  này, 
chớ  để  mất  sót.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá -vệ. 
Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  vào  buổi  sáng  sớm,  tập  họp  bốn  binh 
chủng,  cỡi  xe  bảo  vũ*  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi 
qua  một  bên.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  hỏi  đại  vương: 

-Đại  vương  từ  đâu  đến  mà  trên  người  dính  đầy  bụi  bặm  vậy? 
Có  duyên  sự  gì  mà  tập  họp  bốn  binh  chủng? 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay,  nước  nhà  này  có  giặc  lớn  nổi  lên.  Nửa  đêm  qua,  con 
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đem  binh  bắt  được,  nên  thân  thể  mệt  mỏi,  muốn  trở  về  cung.  Nhưng 
giữa  đường  lại  tự  nghĩ:  “Trước  tiên  ta  nên  đến  chỗ  Như  Lai,  rồi  sau 
đó  mới  về  cung.”  Vì  sự  việc  này  mà  ngủ  nghỉ  không  yên.  Nay  nhờ 
có  công  lao  dẹp  giặc,  lòng  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế 
được,  cho  nên  đến  đảnh  lễ  thăm  hầu  Như  Lai.  Nếu  ngay  đêm  qua 
con  không  hưng  binh  ngay  thì  không  bắt  được  giặc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  đại  vương,  như  những  gì  vua  nói.  Vua  nên  biết 
rằng,  có  bốn  căn  duyên  sự  việc,  trước  khổ  sau  vui.  Những  gì  là  bốn? 
Sáng  thức  dậy  sớm;  trước  khổ  sau  vui.  Hoặc  dùng  dầu,  tô,  trước  khổ 
sau  vui.  Hoặc  lúc  dùng  thuốc,  trước  khổ  mà  sau  vui.  Gia  nghiệp,  cưới 
gã,  trước  khổ  sau  vui.  Đại  vương,  đó  gọi  là  có  bôn  căn  duyên  sự  việc 
này,  trước  khổ  sau  vui. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  bạch  Thế  Tôn: 

-Những  gì  Thế  Tôn  nói  thật  là  hợp  lý,  có  bốn  căn  duyên  sự 
việc  trước  khổ  sau  vui  này.  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  như  ngày  hôm  nay 
con  quán  sát  bốn  sự  này  như  nhìn  hạt  châu  trên  tay,  đều  có  nghĩa 
trước  khổ  sau  vui. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  vua  Ba-tư-nặc  nói  pháp  vi  diệu,  khiến 
phát  lòng  hoan  hỷ.  Sau  khi  nghe  pháp  rồi,  vua  bạch  Thế  Tôn: 

-Việc  nước  đa  đoan,  con  muôn  trở  về  cung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  biết  đúng  lúc. 

Vua  Ba-tư-nặc  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  nhiễu 
quanh  Phật  ba  vòng  rồi  lui  đi.  Vua  đi  chưa  lâu  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-Nay  có  bôn  căn  duyên  sự  việc  này,  trước  khổ  sau  vui.  Thế 
nào  là  bôn?  Tu  tập  phạm  hạnh,  trước  khổ  sau  vui.  Tập  tụng  văn  kinh, 
trước  khổ  sau  vui.  Tọa  thiền  nghĩ  niệm  định,  trước  khổ  sau  vui.  Đếm 
hơi  thở  ra  vào,  trước  khổ  sau  vui.  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  hành  bốn  sự  này 
trước  khổ  sau  vui. 

Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  hành  pháp  trước  khổ  sau  vui  này,  quyết  sẽ 
được  ứng  quả  báo  vui  Sa-môn  sau  này.  Thế  nào  là  bốn? 
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Nếu  CÓ  Tỳ-kheo  nào  siêng  thực  hành  pháp  này,  không  dục, 
không  pháp  ác,  có  niệm,  có  hỷ  an,  tâm  nhập  Sơ  thiền.  Đó  gọi  là 
được  cái  vui  thứ  nhất  của  Sa-môn. 

Lại  nữa,  có  giác,  có  quán,  tĩnh  lặng  bên  trong,  tâm  hỷ  chuyên 
tinh  nhất  ý;  không  giác,  không  quán,  có  niệm,  có  hỷ  an,  nhập  Nhị 
thiền.  Đó  gọi  là  cái  vui  thứ  hai  của  Sa-môn. 

Lại  nữa,  không  niệm,  tâm  an  trú  hộ31,  thường  tự  giác  tri,  thân 
có  lạc,  điều  mà  các  Hiền  thánh  mong  cầu,  có  hộ  (hỷ),  niệm,  lạc,  tâm 
nhập  Tam  thiền.  Đó  gọi  là  được  cái  vui  thứ  ba  của  Sa-môn. 

Lại  nữa,  khổ  lạc  trước  kia  đã  diệt,  không  còn  ưu;  không  khổ 
không  lạc,  hộ  (hỷ)  và  niệm  thanh  tịnh,  tâm  nhập  Tứ  thiền.  Đó  gọi  là 
có  bốn  cái  vui  của  Sa-môn  này. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  thực  hành  trước  khổ 
này,  sau  được  bôn  báo  vui  của  Sa-môn,  đoạn  ba  lưới  kết,  thành  Tu- 
đà-hoàn,  được  pháp  thoái  chuyển,  nhất  định  đến  diệt  độ. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  ba  kết  này  đã  đoạn;  dâm,  nộ,  si  mỏng  đi, 
thành  Tư-đà-hàm,  trở  lại  đời  này  một  lần,  tất  hết  bờ  khổ. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  nào  dứt  năm  hạ  phần  kết,  thành 
A-na-hàm,  nhập  Bát-niết-bàn  ở  nơi  kia,32  không  trở  lại  thế  gian 
này. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  hữu  lậu  đã  diệt  tận, 
thành  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  ở  trong  hiện  pháp  tự 
thân  tác  chứng,  tự  du  hý,  tự  biết  như  thật  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau.” 
Đó  là  Tỳ-kheo  kia  tu  pháp  trước  khổ  này,  sau  được  vui  bôn  quả  Sa- 
môn. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu 
sự  trước  khổ  sau  vui  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 


3I'  Hộ:  Hỷ.  Xem  cht.  kinh  số  1  phẩm  12  trên. 

32  A-na-hàm  nhập  Niết-bàn  trên  một  trong  năm  Tịnh  cư  thiên. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Có  bôn  hạng  người  xuất  hiện  ở  đời.  Những  gì  là  bôn?  Có  hạng 
Sa-môn  tợ  hoa  hoàng  lam33,  có  hạng  Sa-môn  tợ  hoa  Bân-đà-lợi34,  có 
hạng  Sa-môn  tợ  nhu  nhuyến35,  có  hạng  Sa-môn  nhu  nhuyến  trong  nhu 
nhuyến36. 

Thế  nào  gọi  Sa-môn  kia  như  hoa  hoàng  lam?  ở  đây  có  một 
hạng  người  diệt  trừ  ba  kết  sử,  thành  Tu-đà-hoàn,  được  pháp  không 
thoái  chuyển,  quyết  định  đến  Niết-bàn37,  nhưng  chậm  nhất  là  phải 
trải  qua  bảy  lần  chết,  bảy  lần  tái  sinh.  Hoặc  thành  bậc  Gia  gia38, 
nhất  chủng39,  giông  như  hoa  hoàng  lam  sáng  ngắt,  chiều  lớn.  Tỳ- 
kheo  này  cũng  lại  như  vậy,  ba  kết  diệt  tận,  thành  Tu-đà-hoàn,  được 
pháp  không  thoái  chuyển,  ắt  đến  Niết-bàn,  chậm  nhất  cho  đến  qua 
bảy  lần  chết,  bảy  lần  tái  sinh.  Nếu  tìm  cầu  phương  tiện,  có  ý  dũng 
mãnh,  hoặc  thành  Gia  gia,  hoặc  thành  Nhất  chủng,  rồi  vào  Đạo 


33'  Hoàng  lam  hoa  ỊlílẼĨÈ-  Paoli:  Macala  (?).  Từ  diển  PTS  không  thấy  từ  này.  Cf. 

A  IV  88,  bản  dịch  Hoa  văn  đọc  là  Samaòam-acalam,  “bất  động  Sa-môn.” 

34,  Bân-đà-lợi  ắíbPẼỉTU-  Paoli:  Puònrìka,  sen  trắng. 

35'  Tợ  nhu  nhuyến  Sa-môn  Paoli:  Samaòapaduma,  Sa-môn  sen  hồng. 

36-  Paoli:  Samaòesu  samaòasukhumaolo,  Sa-môn  nhu  hòa  trong  các  Sa-môn. 

37'  Paoli:  Niyato  sambodhiparaoyaòo,  quyết  định  hướng  đến  Chánh  giác. 

38  Gia  gia  ỉỆlịỆÍ;  (Skt.  Kulaỏkula),  hạng  Tu-đà-hoàn  quả  hướng  đến  Tư-đà-hàm, 
tái  sinh  Dục  giới  tối  đa  ba  lần,  rồi  nhập  Niết-bàn. 

39'  Nhất  chủng  (Skt.  Ekabìjika),  hoặc  nhất  gián  (Skt.  Ekavìcika),  hạng  Bất  hoàn 
hướng,  còn  một  lần  tái  sinh  Dục  giới. 
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tích.  ĐÓ  gọi  là  Sa-môn  như  hoa  hoàng  lam. 

Thế  nào  gọi  Sa-môn  kia  là  như  hoa  Phân-đà-lợi?  ở  đây  có  một 
hạng  người  ba  kết  đã  diệt;  dâm,  nộ,  si  mỏng,  thành  Tư-đà-hàm,  trở 
lại  đời  này,  dứt  hết  bờ  khổ.  Nếu  người  hơi  chậm,  trở  lại  đời  này  lần 
nữa,  rồi  dứt  hết  bờ  khổ.  Nếu  dũng  mãnh,  thì  ngay  trong  đời  này  dứt 
hết  bờ  khổ.  Giông  như  hoa  Phân-đà-lợi  sớm  nở,  chiều  úa  tàn.  Đó  gọi 
là  Sa-môn  như  hoa  Phân-đà-lợi. 

Thế  nào  là  Sa-môn  kia  nhu  nhuyến?  Hoặc  có  một  hạng  người 
đoạn  năm  hạ  phần  kết,  thành  A-na-hàm,  rồi  nơi  trên  kia  mà  nhập 
Bát-niết-bàn,  không  trở  lại  đời  này.  Đó  gọi  là  Sa-môn  nhu  nhuyến. 

Thế  nào  là  Sa-môn  kia  nhu  nhuyến  trong  nhu  nhuyến?  Hoặc  có 
một  hạng  người  người  diệt  tận  hữu  lậu,  thành  vô  lậu,  tâm  giải  thoát, 
trí  tuệ  giải  thoát,  ở  trong  hiện  pháp  tự  thân  tác  chứng,  tự  du  hý,  biết 
như  thật  rằng:  “Sinh  tử  đã  tận,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã 
làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau.”  Đó  gọi  là  Sa-môn  nhu  nhuyến 
trong  nhu  nhuyến. 

Đây  gọi  là  Tỳ-kheo  có  bốn  hạng  người  này  xuất  hiện  ở  đời. 
Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  làm  Sa-môn  nhu 
nhuyến  trong  nhu  nhuyến. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  làm 

theo. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Tu-đà,  Tu-ma-quân 
Tân-đầu-lô,  uế,  thủ 
Lộc  Đầu,  nghĩa  diễn  rộng 
Sau  vui,  kinh  nhu  nhuyến. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  21 
Phẩm  29:  KHỔ  LẠC 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vậy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  có  bốn  hạng  người  xuất  hiện  ở  đời.  Thế  nào  là  bôn? 

1.  Hoặc  có  người  trước  khổ,  sau  vui. 

2.  Hoặc  có  người  trước  vui  sau  khổ. 

3.  Hoặc  có  người  trước  khổ  sau  khổ. 

4.  Hoặc  có  người  trước  vui,  sau  vui. 

Thế  nào  là  người  trước  khổ  sau  vui?  Hoặc  có  một  người  sinh 
nhà  ti  tiện,  hoặc  dòng  sát  nhân1,  hoặc  giới  thợ  thuyền,  hoặc  sinh  nhà 
tà  đạo,  cùng  các  giới  bần  khổ  khác,  áo  cơm  không  đủ.  Tuy  họ  sinh 
vào  những  nhà  đó,  nhưng  người  kia  lại  không  có  tà  kiến,  thấy  rằng: 
“Có  bô"  thí,  có  người  nhận,  có  đời  này,  có  đời  sau,  có  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  có  cha,  có  mẹ,  đời  có  A-la-hán,  người  lãnh  thọ  giáo  pháp,  cũng 
có  quả  báo  thiện  ác.”  Nếu  thây  có  nhà  nào  rất  giàu,  thì  họ  biết  đó 
nhờ  báo  đức  bô"  thí,  báo  không  phóng  dật  ngày  xưa.  Hoặc  họ  lại  thây 
nhà  không  áo  cơm,  biết  những  người  này  không  tạo  đức  bô"  thí 
thường  gặp  bần  tiện.  “Nay  ta  lại  gặp  bần  tiện,  không  có  áo  cơm,  đều 
do  ngày  xưa  không  tạo  phước,  mê  hoặc  người  đời,  hành  pháp  phóng 
dật.  Duyên  báo  ác  hạnh  này,  nay  gặp  nghèo  hèn  áo  cơm  không  đủ.” 


'■  Sát  nhân  chủng  IxAS;  đây  chỉ  lớp  tiện  dân  Chiên-đà-la  (Pa0li,  Skt. 
Caònacla),  phần  lớn  làm  nghề  giết  chó,  được  xem  là  hung  dữ. 
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Khi  thấy  Sa-môn,  Bà-la-môn  tu  pháp  thiện,  người  ấy  liền  hướng  về 
sám  hôi,  sửa  đổi  những  việc  làm  xưa.  Nếu  có  của  dư,  đem  chia  cho 
người.  Người  này  sau  khi  qua  đời  sinh  về  xứ  thiện,  lên  trời.  Nếu  sinh 
cõi  người  thì  lắm  tiền  nhiều  của  báu,  không  thiếu  hụt.  Hạng  người 
này  gọi  là  trước  khổ  sau  vui. 

Hạng  người  nào  trước  vui  sau  khổ?  ở  đây,  hoặc  có  một  người 
sinh  vào  nhà  hào  tộc,  hoặc  dòng  Sát-lợi,  hoặc  dòng  trưởng  giả, 
hoặc  nhà  dòng  họ  lớn;  hoặc  sinh  vào  các  nhà  giàu  sang,  áo  cơm 
đầy  đủ.  Nhưng  người  đó  thường  ôm  lòng  tà  kiến  tương  ưng  cùng 
biên  kiến.  Họ  thấy  như  vầy:  “Không  có  bô"  thí,  không  có  người 
nhận,  cũng  không  có  báo  đời  này  đời  sau,  cũng  không  có  cha  mẹ, 
đời  không  có  A-la-hán,  cũng  không  có  người  tác  chứng,  lại  cũng 
không  có  báo  thiện  ác.”  Người  đó  có  những  tà  kiến  như  vậy.  Khi 
thây  nhà  giàu  sang,  họ  nghĩ:  “Người  này  lâu  nay  vẫn  có  của  báu 
này;  người  nam  đã  lâu  vẫn  là  người  nam,  người  nữ  đã  lâu  vẫn  là 
người  nữ,  súc  sinh  đã  lâu  vẫn  là  súc  sinh.”  Người  ấy  không  thích  bô" 
thí,  không  giữ  giới  luật.  Khi  thây  Sa-môn,  Bà-la-môn  vâng  giữ  giới, 
người  này  nổi  sân  nhuê"  nghĩ:  “Người  â"y  hư  ngụy,  nơi  nào  sẽ  có 
phước  báo  ứng?”  Người  này  sau  khi  qua  đời  sinh  vào  trong  địa 
ngục.  Nếu  được  làm  người  thì  sinh  vào  nhà  bần  cùng,  không  có  áo 
cơm,  thân  thể  lõa  lồ,  cơm  áo  thiếu  thôn.  Hạng  người  này  gọi  là 
trước  vui  sau  khổ. 

Hạng  người  nào  trước  khổ  sau  khổ?  ở  đây,  có  người  sinh  vào 
gia  đình  bần  tiện,  hoặc  dòng  sát  nhân*,  hoặc  giới  thọ  thuyền;  hoặc 
sinh  vào  những  gia  đình  hạ  liệt,  không  có  áo  cơm.  Nhưng  người  này 
thân  ôm  tà  kiến,  cùng  tương  ưng  với  biên  kiến,  nên  họ  thây  như 
vầy,  “Không  bô"  thí,  không  có  người  nhận,  cũng  không  có  báo  thiện 
ác  đời  này  đời  sau,  cũng  không  có  cha  mẹ,  đời  không  A-la-hán.” 
Người  â"y  không  thích  bô"  thí,  không  vâng  giữ  giới.  Khi  thấy  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  người  â"y  liền  nổi  sân  nhuế  đôi  với  các  bậc  Hiền 
thánh.  Người  này  thấy  người  nghèo  thì  cho  rằng  đã  vậy  từ  lâu;  thây 
người  giàu  thì  cho  rằng  đã  vậy  từ  lâu;  thây  cha,  xưa  đã  là  cha;  thây 
mẹ,  xưa  đã  là  mẹ.  Người  này  sau  khi  qua  đời  sinh  vào  trong  địa 
ngục.  Nếu  sinh  cõi  người  thì  râ"t  là  nghèo  hèn,  áo  cơm  không  đủ. 
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Hạng  người  này  gọi  là  trước  khổ  sau  khổ. 

Thế  nào  là  hạng  người  trước  vui  sau  vui?  ở  đây,  hoặc  có  một 
người  sinh  vào  nhà  giàu  sang,  hoặc  dòng  Sát-lợi,  hoặc  dòng  Phạm 
chí,  hoặc  sinh  vào  dòng  quốc  vương,  hoặc  sinh  dòng  trưởng  giả, 
cùng  sinh  vào  gia  đình  lắm  tiền  nhiều  của.  Nơi  sinh  ra  không  bị 
thiếu  hụt.  Người  này  sinh  vào  những  nhà  như  vậy,  nhưng  người  này 
lại  có  chánh  kiến  không  có  tà  kiến.  Họ  có  cái  thấy  này:  “Có  bố  thí, 
có  người  nhận,  có  đời  này  đời  sau,  đời  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cũng 
có  báo  thiện  ác,  có  cha  có  mẹ,  đời  có  A-la-hán.”  Người  này  khi 
thấy  gia  đình  giàu  sang  lắm  tiền  nhiều  của,  liền  tự  nghĩ:  “Người 
này  có  được  là  nhờ  ngày  xưa  bô"  thí.”  Hoặc  lại  thây  nhà  nghèo  hèn 
thì  nghĩ:  “Người  này  trước  kia  do  không  bô"  thí.  Nay  ta  nên  tùy  thời 
bố  thí,  chớ  để  sau  này  sinh  nhà  nghèo  hèn.”  Vì  vậy  nên  người  này 
thường  thích  bô"  thí  cho  người.  Người  này  nếu  thây  Sa-môn  đạo  sĩ 
thì  tùy  thời  thăm  hỏi  sức  khỏe,  cung  câ"p  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống, 
giường  nằm,  thuốc  men  trị  bệnh;  thảy  đều  bô"  thí  hết.  Nếu  sau  khi 
mạng  chung  tất  sinh  xứ  thiện  lên  trời.  Nếu  cõi  người  tất  sinh  vào 
nhà  giàu  sang,  lắm  tiền  nhiều  của.  Hạng  người  này  gọi  là  trước  vui 
sau  vui. 

Bây  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  bạch  Thê"  Tôn: 

-Con  thây  chúng  sinh  đời  này  trước  khổ  sau  vui;  hoặc  ở  đời 
này  có  chúng  sinh  trước  vui  sau  khổ;  hoặc  ở  đời  này  có  chúng  sinh 
trước  khổ  sau  khổ;  hoặc  có  chúng  sinh  trước  vui  sau  vui. 

Bây  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  kia: 

-Có  nhân  duyên  này,  khiên  loài  chúng  sinh  trước  khổ  sau  vui; 
lại  cũng  có  chúng  sinh  này  trước  vui  sau  khổ;  lại  cũng  có  chúng 
sinh  này  trước  khổ  sau  khổ;  lại  cũng  có  chúng  sinh  này  trước  vui 
sau  vui. 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Lại  vì  nhân  duyên  gì  trước  vui  sau  khổ?  Lại  vì  nhân  duyên  gì 
trước  khổ  sau  vui?  Lại  vì  nhân  duyên  gì  trước  khổ  sau  khổ?  Lại  vì 
nhân  duyên  gì  trước  vui  sau  vui? 

Thể  Tôn  bảo: 
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-Tỳ-kheo  nên  biết,  nếu  người  sông  trăm  tuổi.  Giả  sử  đúng 
mười  lần  mười  như  vậy,  người  ấy  sông  thọ  hết  Đông,  Hạ,  Xuân,  Thu. 
Này  Tỳ-kheo,  người  ấy  trong  một  trăm  năm  tạo  các  công  đức,  rồi 
một  trăm  năm  tạo  các  ác  nghiệp,  tạo  các  tà  kiến.  Một  thời  gian  sau, 
người  ấy  mùa  đông  được  vui,  mùa  hạ  chịu  khổ.  Nếu  trăm  năm  công 
đức  đầy  đủ  chưa  từng  bị  thiếu;  rồi  ở  trong  vòng  trăm  năm  nữa,  người 
ấy  tạo  các  tà  kiến,  tạo  hạnh  bất  thiện;  nó  trước  chịu  tội  kia,  sau  thọ 
phước  nọ. 

Nếu  lúc  nhỏ  làm  phước,  lúc  lớn  gây  tội,  thì  đời  sau  lúc  nhỏ 
hưởng  phức,  lúc  lớn  chịu  tội. 

Nếu  lúc  nhỏ  tạo  tội,  lớn  lên  cũng  tạo  tội,  thì  người  ấy  khi  đời 
sau  trước  khổ  sau  cũng  khổ. 

Nếu  lại  lúc  nhỏ  tạo  các  công  đức,  bố  thí  phân-đàn2,  (lớn  lên 
cũng  tạo  các  công  đức  cũng  bô"  thí  phân  đàn)3,  thì  đời  sau  người  ấy 
trước  vui  sau  cũng  vui. 

Này  chư  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  vì  nhân  duyên  này  trước  khổ  mà 
sau  vui,  cũng  do  nhân  duyên  này  trước  vui  mà  sau  khổ,  cũng  do  nhân 
duyên  này  trước  khổ  sau  cũng  khổ,  cũng  do  nhân  duyên  này  trước 
vui  sau  cũng  vui. 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Quả  vậy,4  bạch  Thế  Tôn,  nếu  có  chúng  sinh  nào  muôn  trước 
vui  mà  sau  cũng  vui  thì,  nên  hành  bô"  thí  để  cầu  trước  vui  sau  cũng 
vui. 

Thê"  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Tỳ-kheo,  như  những  lời  ông  nói.  Nếu  có  chúng 
sinh  nào  muôn  thành  tựu  Niết-bàn  và  đạo  A-la-hán  cho  đến  Phật  quả 
thì  ở  trong  đó  phải  hành  bô"  thí,  tạo  công  đức. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 


2  Phân-đàn  bố  thí  ỷỳịs^ỹM',  có  lẽ  phiên  âm,  Pa0li:  Piòha-daoyaka,  người  bố  thí 
vật  thực.  Đoạn  tiếp,  TNM:  Bố  thí  phần  đoạn,  cùng  ý  nghĩa. 

3  Trong  ngoặc,  câu  này  để  bản  nhảy  sót.  Đây  y  theo  TNM  thêm  vào. 

4'  Để  bản:  Duy  nguyện  Í§S1.  TNM:  Duy  nhiên  p§  $ậ. 
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Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  hạng  người  xuất  hiện  ở  đời.  Sao  gọi  là  bôn? 

1.  Hoặc  có  người  thân  vui  tâm  không  vui. 

2.  Hoặc  có  người  tâm  vui  thân  không  vui. 

3.  Hoặc  có  người  tâm  cũng  không  vui,  thân  cũng  không  vui. 

4.  Hoặc  có  người  thân  cũng  vui  tâm  cũng  vui. 

Những  người  nào  thân  vui  tâm  không  vui?  ở  đây,  người  phàm 
phu  tạo  phước,  đối  với  bốn  sự  cúng  dường  như  y  phục,  đồ  ăn  thức 
uống,  giường  nằm,  thuốc  men  trị  bệnh,  không  gì  thiếu  thốn;  nhưng 
không  thoát  các  đường  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh,  cũng  lại  không 
thoát  khỏi  trong  ác  thú.  Đây  gọi  là  người  thân  vui  tâm  không  vui. 

Những  người  nào  tâm  vui  thân  không  vui?  Chỉ  những  vị  A-la- 
hán  không  tạo  công  đức.  ở  đây,  đối  trong  bốn  sự  cúng  dường,  tự 
mình  không  thể  tự  lo  xong,  không  bao  giờ  có  được.  Chỉ  thoát  khỏi 
các  đường  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh.  Giống  như  Tỳ-kheo  La-hán 
Duy  Dụ5.  Đó  gọi  là  người  này  tâm  vui  thân  không  vui. 

Những  người  nào  thân  cũng  không  vui,  tâm  cũng  không  vui?  Là 
người  phàm  phu  không  tạo  công  đức,  không  thể  có  được  bôn  sự  cúng 
dường  như  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men  trị  bệnh, 
lại  không  thoát  khỏi  các  đường  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh.  Đó  gọi 
là  người  này  thân  cũng  không  vui,  tâm  cũng  không  vui. 


La-hán  Duy  Dụ  gbHílliiiU;  chưa  rõ. 
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Những  người  nào  thân  cũng  vui,  tâm  cũng  vui?  Chỉ  cho  các  A- 
la-hán  tạo  công  đức,  bôn  sự  cúng  dường  không  gì  thiếu  thốn  như  y 
phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  chiếu,  thuốc  men  trị  bệnh.  Lại  thoát 
khỏi  các  đường  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh.  Đó  chính  là  Tỳ-kheo 
Thi-ba-la6. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  thế  gian  có  bôn  hạng  người  này.  Cho 
nên  Tỳ-kheo  nên  cầu  phương  tiện,  như  Tỳ-kheo  Hộ-bà-la. 

Các  Tỳ-kheo  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  về  bốn  phước  của  Phạm  thiên7.  Sao  gọi  là  bôn? 

1.  Nếu  có  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  nơi  chưa  dựng  tháp8,  ở  nơi 
đó  mà  xây  tháp.  Đó  gọi  là  phước  thứ  nhất  của  Phạm  thiên. 

2.  Lại  nữa,  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  tu  sửa  chùa  cũ.  Đó  gọi  là 
phước  thứ  hai  của  Phạm  thiên. 

3.  Lại  nữa,  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  tạo  sự  hòa  hợp  Thánh 


6'  Thi-ba-la  C/iễSi-  Đổng  nhất  với  Pa0li,  Sìvalì,  được  Phật  tuyên  bố  là  đệ  nhất  lợi 
đắc  cúng  dường  (aggaỏ  laơbhìnaỏ),  cf.  A.i.  24. 

7'  Tứ  phạm  chi  phước  El$í;2:li;  đoạn  dưới  có  khi  nói:  Phạm  thiên  chi  phước 
có  khi  nói  thọ  phạm  chi  phước  Có  thể  tương  đương  Paơli, 

brahmadeyya,  tặng  vật  của  Phạm  thiên,  được  hiểu  là  tặng  vật  cao  thượng 
nhất. 

8  Nguyên  Hán  dịch:  Thâu-bà  Skt.  stuơpa  (Paơli:  Thuơpa). 
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chúng.  Đó  gọi  là  phước  thứ  ba  của  Phạm  thiên. 

4.  Lại  nữa,  khi  Như  Lai9  sắp  chuyển  pháp  luân,  chư  Thiên, 
người  đời  khuyến  thỉnh  chuyển  pháp  luân.  Đó  gọi  là  phước  thứ  tư 
của  Phạm  thiên. 

Đó  gọi  là  bôn  phước  của  Phạm  thiên. 

Lúc  bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Phước  của  Phạm  thiên  rốt  ráo  là  nhiều  hay  ít? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lắng  nghe,  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  nay  Ta  sẽ  nói. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Cõi  Diêm-phù-đề10  từ  Đông  Tây,  bảy  ngàn  do-tuần,  Nam  Bắc 
hai  vạn  một  ngàn  do-tuần,  địa  hình  giông  như  chiếc  xe.  ở  trong  đó, 
công  đức  có  được  của  chúng  sinh  cũng  bằng  công  đức  của  một  vị 
Chuyển  luân  thánh  vương. 

Lại  có  cõi  tên  Cù-da-ni  dọc  ngang  ba  mươi  hai  vạn  dặm,  địa 
hình  như  nửa  mặt  trăng.  Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  công  đức  của  nhân 
dân  trong  cõi  Diêm-phù-đề  và  một  Chuyển  luân  thánh  vương  so  với 
người  ở  đó  thì  chỉ  bằng  phước  của  một  người  thôi. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo!  Phất-vu-đãi  dọc  ngang  ba  mươi  sáu  vạn 
dặm,  địa  hình  vuông  vức.  Nếu  tính  phước  của  hai  cõi  Diêm-phù-đề 
và  Cù-da-ni  thì  không  bằng  phước  của  một  người  cõi  Phất-vu-đãi 
này. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  uất-đơn-viết,  dọc  ngang  bốn  mươi  vạn  dặm, 
địa  hình  giông  như  mặt  trăng  tròn.  Nếu  tính  phước  của  nhân  dân 
trong  ba  cõi  trên  thì  cũng  không  bằng  phước  của  một  người  ở  cõi 
uất-đơn-viết. 


9  Để  bản:  Nhã-đa-tát-a-yết. 

10'  Nguyên  Hán  dịch:  Diêm-phù-lý-địa  ỊU/ặllíẾ,  phiên  âm  Skt.  Jambudvìpa 
(Jambudìpa). 
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Tỳ-kheo  nên  biết,  nếu  tính  phước  của  nhân  dân  bôn  thiên  hạ, 
không  bằng  đức  của  Tứ  Thiên  vương.  Nếu  tính  phước  nhân  dân  bốn 
thiên  hạ  cùng  cõi  Tứ  Thiên  vương  thì  cũng  không  bằng  phước  của 
cõi  Tam  thập  tam  thiên.  Nếu  tính  phước  của  bôn  thiên  hạ,  Tứ  Thiên 
vương,  cùng  Tam  thập  tam  thiên,  cũng  không  bằng  phước  của  một  vị 
Thích  Đề-hoàn  Nhân.  Nếu  tính  phước  của  bôn  thiên  hạ,  Tứ  Thiên 
vương,  Tam  thập  tam  cùng  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  cũng  không  bằng 
phước  một  Diễm  thiên.  Nếu  tính  phước  bôn  thiên  hạ,  Tứ  thiên 
Vương,  Tam  thập  tam,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cùng  Diễm  thiên  thì 
cũng  không  bằng  phước  trời  Đâu-thuật.  Nếu  tính  phước  bốn  thiên 
hạ...  cho  đến  phước  trời  Đâu-thuật  thì  cũng  không  bằng  phước  trời 
Hóa  tự  tại.  Nếu  tính  phước  bôn  thiên  hạ,  cho  đến  trời  Hóa  tự  tại  cũng 
chẳng  bằng  phước  trời  Tha  hóa  tự  tại.  Nếu  tính  phước  từ  bôn  thiên 
hạ  cho  đến  cõi  trời  Tha  hóa  tự  tại  cũng  chẳng  bằng  phước  đức  của 
Phạm  thiên  vương. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  phước  của  Phạm  thiên  như  vậy.  Nếu  có  thiện 
nam,  thiện  nữ  nào  cầu  phước  đó,  theo  đây  mà  suy  lường.  Cho  nên, 
này  Tỳ-kheo,  muôn  cầu  phước  Phạm  thiên,  nên  tìm  cầu  phương  tiện 
để  thành  tựu  công  đức  này.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Chúng  sinh  có  bôn  loại  thức  ăn  nuôi  lớn  chúng  sinh11.  Những 


11  Xem  Trường  8,  kinh  Chúng  tập  (Tlnl,  tr.  50c2):  Bốn  loại  thức  ăn  E®#;  đoàn 
thực  IU#,  xúc  thực  Si#,  niệm  thực  Ểr#  thức  thực  lẵl#.  Tập  Dị  8  (tr.  400b2): 
Tứ  thực  E3#íg:  Đoạn  thực  hoặc  thô  hoặc  tế  ệSlIỉỊMMMM',  xúc  thực  Si#;  ý  tư 
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gì  là  bôn?  Đó  là  đoàn  thực,  hoặc  lớn  hay  nhỏ;  xúc  thực12,  niệm  thực 
và  thức  thực.  Đây  là  bôn  loại  thức  ăn. 

Sao  gọi  là  đoàn  thực?  Đoàn  thực  là  như  những  thức  ăn  của 
người  hiện  nay,  vật  để  đưa  vào  miệng  có  thể  ăn.  Đó  gọi  là  đoàn 
thực. 

Sao  gọi  là  xúc  thực*?  Xúc  thực  là  chỉ  cho  y  phục,  lọng  dù, 
hương  hoa,  sưởi  lửa,  dầu  thơm  hay  sự  tụ  hội  với  phụ  nữ  và  những  thứ 
khác  được  xúc  chạm13  bởi  thân  thể.  Đó  gọi  là  xúc  thực. 

Sao  gọi  là  niệm  thực?  Tất  cả  những  niệm  tưởng,  những  gì  được 
niệm  tưởng,  được  tư  duy  trong  ý,  những  gì  được  nói  bởi  miệng,  hoặc 
được  xúc  bởi  thân,  cùng  những  pháp  được  ghi  nhớ.  Đó  gọi  là  niệm 
thực. 

Sao  gọi  là  thức  thực?  Những  gì  được  niệm  tưởng  bởi  thức,  được 
nhận  biết  bởi  ý,  từ  Phạm  thiên  làm  đầu  cho  đến  trời  Hữu  tưởng,  Vô 
tưởng,  dùng  thức  làm  thức  ăn.  Đó  gọi  là  thức  thực. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bôn  loại  thức  ăn  này.  Chúng  sinh  do 
bốn  loại  thức  ăn  này  mà  lưu  chuyển  trong  sinh  tử,  từ  đời  này  sang 
đời  khác.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  xả  ly  bôn  loại  thức  ăn  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


thực  thức  thực  §ẵHf£.  Paoli,  D  33  Saígìti  (R.  iii.  228):  Cattaoro  aohaorao- 

kabaôìkaoro  aohaoro  oôaoriko  va0  sukhumo  va0,  phasso  dutiyo, 
manosaócetanao  tatiyao,  vióóaoòaỏ  catutthaỏ. 

'2-  Nguyên  Hán  dịch:  Cánh  lạc  thực  Được  hiểu  là  những  thứ  tạo  ra  sự 

thoải  mái  cho  xúc  giác. 

13'  Nguyên  Hán  dịch:  Cánh  lạc  Ĩ0ỆI. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  loại  biện  tài14.  Sao  gọi  là  bốn?  Đó  là  nghĩa  biện,  pháp 
biện,  từ  biện  và  ứng  biện. 

Sao  gọi  là  nghĩa  biện?  Nghĩa  biện  là  những  điều  nói  ra  của 
người  này  hay  người  kia,  hoặc  những  điều  nói  ra  từ  trời,  rồng,  quỷ 
thần,  đều  có  thể  phân  biệt  ý  nghĩa  của  chúng.  Đó  gọi  là  nghĩa  biện. 

Sao  gọi  là  pháp  biện?  Mười  hai  bộ  kinh  mà  Như  Lai  nói  ra 
bao  gồm:  Khế  kinh,  Kỳ-dạ,  Phúng  tụng,  Nhân  duyên,  Thọ  ký,  Thí 
dụ,  Bổn  sinh,  Bổn  sự,  Tự  thuyết,  Phương  đẳng,  Hiệp  tập,  Vị  tằng 
hữu,  cùng  các  pháp  hữu  vi,  pháp  vô  vi,  pháp  hữu  lậu,  pháp  vô  lậu, 
các  pháp  ấy  thật  không  thể  biến  hoại,  được  tổng  trì.  Đó  gọi  là  pháp 
biện. 

Sao  gọi  là  từ  biện15?  Như  ở  trước  chúng  sinh,  lời  nói  dài  hay 
ngắn16,  lời  nói  nam  hay  nữ17,  lời  Phật,  lời  Phạm  chí,  Thiên  long,  Quỷ 
thần;  nhừng  lời  được  nói  bởi  A-tu-luân,  Ca-lưu-la,  Chân-đà-la  nói 
cho  họ18;  tùy  theo  căn  nguyên  của  họ  mà  vì  họ  thuyết  pháp.  Đó  gọi 


14-  Tứ  biện  Epgặ.  Xem  trên,  kinh  số  9  phẩm  26:  Bốn  Biện  tài.  Cf.  Câu-xấ  27 
(T29n1558,  tr.  142a22):  bốn  Vô  ngại  giải  (Skt.  Catasra#  pratisaỏvida#),  1.  Pháp 
vô  ngại  giải  /ỀMỈMẼẸ  (dharma-pratisaỏvid);  2.  Nghĩa  vô  ngại  giải  ịíMỈ!:ftậ 
(artha-p.);  3.  Từ  vô  ngại  giải  liặttiilặ  (nirukti-p.);  4.  Biện  vô  ngại  giải 
(pratibhaona-p.). 

15'  Từ  biện:  Từ  nguyên  luận  hay  ngữ  pháp  luận.  Cf.  Paoli,  Vin.  ii.  139:  có  hai  Tỳ- 
kheo,  Yameôu  và  Tekula,  chê  nhiều  Tỳ-kheo  thuộc  giai  cấp  thấp,  đọc  sai  lời 
Phật  về  mặt  ngữ  pháp  (te  sakaoya  niruttiyao  buddha-vacanaỏ  duesenti),  họ 
không  phân  biệt  đọc  âm  dài,  âm  ngắn,  giống  đực,  giống  cái,  nên  muốn  chuẩn 
hóa  lời  Phật  theo  đúng  ngữ  pháp  cho  các  Tỳ-kheo.  Nhưng  Phật  không  cho 
phép. 

16-  Hán:  Trường  đoản  chi  ngữ  HMìỉĨpb;  các  từ  ngữ  có  âm  dài,  âm  ngắn. 

I7,  Nam  ngữ,  nữ  nữ  ^ỀbẲIb  :  Danh  từ  giống  đực,  giống  cái. 

18  Chỉ  ngữ  pháp  khác  nhau  giữa  các  chủng  loại,  các  địa  phưong,  và  giai  cấp. 
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là  từ  biện. 

Sao  gọi  là  ứng  biện?  Trong  lúc  thuyết  pháp  không  có  khiếp 
nhược,  không  có  sợ  hãi,  hay  khiến  cho  chúng  bôn  bộ  hòa  vui.  Đó  gọi 
là  ứng  biện. 

Nay  Ta  sẽ  bảo  các  ông,  phải  như  ông  Ma-ha  Câu-hy-la19.  Vì 
sao?  Vì  Câu-hy-la  có  đủ  bôn  biện  tài  này,  hay  vì  bốn  bộ  chúng  mà 
rộng  phân  biệt  giảng  nói.  Như  hôm  nay,  Ta  thấy  trong  các  chúng, 
được  bôn  biện  tài  không  có  ai  hơn  được  Câu-hy-la,  như  Như  Lai  có 
được  bốn  biện  tài  này.  Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện 
thành  tự  bốn  biện  tài  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 

Lúc  bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  sự  trọn  không  thể  nghĩ  bàn.  Sao  gọi  là  bốn? 

1.  Chúng  sinh  không  thể  nghĩ  bàn. 

2.  Thế  giới  không  thể  nghĩ  bàn. 

3.  Quốc  độ  của  loài  rồng  không  thể  nghĩ  bàn. 

4.  Cảnh  giới  Phật  không  thể  nghĩ  bàn.20  Vì  sao?  Vì  không  do 


19,  Ma-ha  Câu-hy-la  JỆỉ|ậrỉ6JÉặ|Si.  Pa0li:  Maha0-Koaeaehika,  được  Phật  khen  là  đệ 
nhất  vô  ngại  giải  (paaeisambhidaepattaenaỏ,  A.i.  24).  Xem  trên,  kinh  số  3  phẩm 

4. 

20  Cf.  A  IV  77  Acinteyyasutta  (R.  ii.  80),  bốn  điều  không  thể  nghĩ  bàn 
(acinteyyaeni): 
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nơi  này  đưa  đến  tận  diệt  Niết-bàn. 

Vì  sao  chúng  sinh  không  thể  nghĩ  bàn?  Các  chúng  sinh  này  từ 
đâu  đến?  Đi  về  đâu?  Lại  từ  đâu  sinh  khởi?  Chết  ở  đây  đây  sẽ  sinh  về 
đâu?  Chúng  sinh  không  thể  nghĩ  bàn  là  như  vậy. 

Vì  sao  thế  giới  không  thể  nghĩ  bàn?  Những  người  có  tà  kiến 
hoặc  cho  rằng  thế  giới  đoạn  diệt,  thế  giới  chẳng  đoạn  diệt;  thế  giới 
hữu  biên,  thế  giới  vô  biên;  mạng  tức  là  thân,  mạng  chẳng  phải  là 
thân;  thế  giới  này  do  Phạm  thiên  tạo  ra,  hay  các  đại  quỷ  thần  tạo 
ra? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Phạm  thiên  tạo  nhân  dân 
Quỷ  thần  tạo  thế  gian 
Hay  thế  gian  tạo  ra  quỷ 
Lời  này  ai  sẽ  định? 

Bị  dục  sân  trói  buộc 
Cả  ba  đều  đồng  đẳng 
Tâm  không  được  tự  tại 
Thế  tục  có  tai  biến. 

Này  Tỳ-kheo,  thế  gian  không  thể  nghĩ  bàn  là  như  vậy. 

Vì  sao  cảnh  giới  rồng  không  thể  nghĩ  bàn?  Mưa  này  là  từ 
miệng  rồng  phun  ra  hay  sao?  Vì  sao?  Vì  những  hạt  nước  mưa  chẳng 
phải  từ  miệng  rồng  phun  ra  vậy.  Vậy  thì  từ  mắt,  tai,  mũi  của  rồng  mà 
ra  chăng?  Điều  này  cũng  không  thể  nghĩ  bàn.  Vì  sao?  Vì  hạt  nước 
mưa  không  phải  là  từ  mắt,  tai,  mũi  của  rồng  phun  ra  mà  chỉ  là  những 
gì  được  niệm  tưởng  trong  ý  rồng.  Nếu  niệm  ác,  cũng  mưa;  hay  niệm 
thiện,  cũng  mưa.  Do  bản  hành  mà  tạo  mưa  này.  sở  dĩ  như  vậy,  nay 
trong  bụng  núi  Tu-di  lại  có  trời  tên  là  Đại  Lực,  biết  được  những  ý 
nghĩ  của  tâm  chúng  sinh,  cũng  có  thể  tạo  mưa.  Nhưng  mưa  không  ra 


1.  Cảnh  giới  Phật  của  chư  Phật  (Buddhacnaỏ  buddhavisayo). 

2.  Cảnh  giới  thiền  của  những  người  tu  thiền  (Jha0yissa  jha0navisayo). 

3.  Dị  thục  của  nghiệp  (Kammavipacko). 

4.  Tư  duy  về  thế  giới  (Lokacintac). 
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từ  miệng  trời  kia,  hay  ra  từ  mắt,  tai,  mũi  mà  đều  do  trời  kia  có  thần 
lực  nên  có  thể  làm  mưa.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  cảnh  giới  rồng  không 
thể  nghĩ  bàn. 

Vì  sao  cảnh  giới  Phật  quốc  không  thể  nghĩ  bàn?  Thân  Như  Lai 
là  do  cha  mẹ  tạo  ra  chăng?  Điều  này  cũng  không  thể  nghĩ  bàn.  Vì 
sao?  Vì  thân  Như  Lai  hấp  thụ  các  khí  trời,  thanh  tịnh  không  cấu  uế. 
Là  do  người  tạo  ra  chăng?  Điều  này  cũng  không  thể  nghĩ  bàn.  Vì 
sao?  Vì  vượt  qua  hành  động  con  người.  Thân  Như  Lai  là  thân  trời21 
chăng?  Điều  này  cũng  không  thể  nghĩ  bàn.  Vì  sao?  Vì  thân  Như  Lai 
không  thể  tạo  tác,  chẳng  phải  chỗ  chư  Thiên  với  tới.  Thọ  mạng  Như 
Lai  là  ngắn  chăng?  Điều  này  cũng  không  thể  nghĩ  bàn.  Vì  sao?  Vì 
Như  Lai  có  bốn  Thần  túc.  Như  Lai  là  trường  thọ  chăng?  Điều  này 
cũng  không  thể  nghĩ  bàn.  Vì  sao?  Vì  Như  Lai  xoay  vần  cùng  khắp 
thế  gian,  cùng  tương  ưng  với  các  phương  tiện  thiện  xảo,  nên  thân  của 
Như  Lai  không  thể  suy  lường,  không  thể  nói  cao  nói  thấp,  âm  thanh 
cũng  không  thể  định  chuẩn  Phạm  âm  Như  Lai.  Trí  tuệ  biện  tài  của 
Như  Lai  không  thể  nghĩ  bàn,  chẳng  phải  là  chỗ  nhân  dân  sánh  bằng. 
Cảnh  giới  của  Phật  không  thể  nghĩ  bàn  như  vậy. 

Như  vậy,  Tỳ-kheo,  có  bôn  trường  hợp  này  không  thể  nghĩ  bàn, 
chẳng  phải  là  chỗ  người  thường  nghĩ  bàn.  Nhưng  bôn  sự  này  không 
có  gốc  rễ  thiện,  cũng  chẳng  do  đây  mà  được  tu  phạm  hạnh,  không 
đưa  đến  được  chốn  nghỉ  ngơi22,  cho  đến  không  đạt  đến  chỗ  Niết-bàn. 
Chỉ  khiến  người  tâm  cuồng  mê,  ý  thác  loạn,  khởi  các  nghi  kết.  Vì 
sao? 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  thuở  quá  khứ  lâu  xa,  trong  thành  Xá- 
vệ  này  có  một  người  bình  thường  suy  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  phải  tư 
duy  về  thế  giới.”  Rồi  người  kia  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  ở  cạnh  một  hồ 
sen,  ngồi  kiết  già  tư  duy  về  thế  giới:  “Thế  giđi  này  thành  thế  nào? 
Hoại  thế  nào?  Ai  tạo  thế  giới  này?  Chúng  sinh  này  từ  đâu  đến?  Từ 


21  Để  bản:  Đại  thân  AHh 

22-  HƯU  tức  xứ  {ẬMÊL,  đoạn  sau,  Hán  dịch  là  phục  tức  ÍTM  (xem  kinh  số  9  phẩm 
31);  cũng  dịch  là  tô  tức  xứ  tô  tức  iậ.tt,  sự  phục  hồi  hơi  thở  bình  thường;  chỉ 
trạng  thái  an  ổn  của  A-la-hán.  Paơli:  Assaơnìya-dhamma. 
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đâu  xuất  hiện?  Sinh  lúc  nào?’  Khi  người  kia  đang  trầm  tư,  ngay  lúc 
đó  thấy  trong  ao  nước  có  bôn  binh  chủng  ra  vào,  nó  tự  nghĩ:  “Nay 
ta  tâm  cuồng  mê,  ý  thác  loạn,  thế  gian  là  không  mà  nay  ta  thấy 
nó.”  Người  kia  bèn  trở  vào  thành  Xá-vệ,  ở  trong  một  ngõ  tắt  nói 
rằng:  “Các  Hiền  giả  nên  biết,  thế  giới  là  không  mà  nay  tôi  thấy 
nó.” 

Bấy  giờ  số  đông  người  hỏi  người  kia:  “Thế  giới  là  không,  nay 
ông  thấy  nó,  là  thế  nào?”  Người  kia  trả  lời  mọi  người:  “Vừa  qua,  để 
tư  duy  rằng  thế  giới  sinh  từ  đâu,  tôi  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  ở  bên  ao 
sen,  trầm  tư  rằng  thế  giới  từ  đâu  đến?  Ai  tạo  ra  thế  giới  này?  Các 
loài  chúng  sinh  này  từ  đâu  đến?  Do  ai  đã  sinh  ra?  Khi  mệnh  chung, 
sẽ  sinh  về  chỗ  nào?  Lúc  tôi  đang  suy  nghĩ,  ngay  lúc  đó  tôi  thấy  trong 
ao  nước  có  bôn  binh  chủng  ra  vào.  Thế  giới  là  không  mà  nay  ta  thấy 
nó.” 

Khi  ấy,  mọi  người  bảo  người  kia:  “Như  ông  thì  thật  cuồng  ngu. 
Trong  ao  nước  nào  có  được  bốn  binh  chủng.  Những  người  cuồng  mê 
trong  thế  gian,  ông  là  tối  thượng.” 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  Ta  đã  từng  quán  sát  nghĩa  này  rồi 
cho  nên  bảo  các  ông  vậy.  Vì  sao?  Vì  đây  chẳng  là  công  đức  của 
gốc  thiện,  không  khiến  tu  phạm  hạnh  được,  cũng  lại  dẫn  đến  được 
Niết-bàn  xứ.  Nhưng  suy  gẫm  điều  này,  thời  khiến  con  người  tâm 
cuồng,  ý  thác  loạn.  Song,  các  Tỳ-kheo  nên  biết,  người  kia  thật  đã 
thấy  bôn  binh  chủng.  Vì  sao?  Vì  xưa  kia  chư  Thiên  và  A-tu-la  đánh 
nhau.  Lúc  đang  đánh  nhau,  chư  Thiên  đắc  thắng,  A-tu-la  thua  trận. 
Khi  ấy  A-tu-la  cảm  thấy  lo  sợ,  nên  hóa  thân  cực  nhỏ  chui  vào  lỗ 
ngó  sen,  mắt  Phật  mới  thấy  được,  ngoài  ra  chẳng  có  ai  khác  thấy 
đến. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tư  duy  về  bôn  Đế.  Vì  sao?  Vì 
bôn  Đế  này  có  nghĩa,  có  lý,  khiến  tu  phạm  hạnh  được,  hành  pháp 
Sa-môn,  đến  được  Niết-bàn.  Vì  vậy,  các  Tỳ-kheo,  hãy  xả  ly  các 
pháp  của  thế  gian  này,  nên  tìm  cầu  phương  tiện  tư  duy  bôn  Đế. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 
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KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy, 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bốn  thứ  thần  túc23.  Sao  gọi  là  bôn?  Đó  là: 

1.  Tự  tại  Tam-muội  hành  tận  thần  túc. 

2.  Tâm  Tam-muội  hành  tận  thần  túc. 

3.  Tinh  tấn  Tam-muội  hành  tận  thần  túc. 

4.  Giới  Tam-muội  hạnh  tận  thần  túc. 

Sao  gọi  là  Tự  tại  Tam-muội  hành  tận  thần  túc24?  Nghĩa  là 
những  ai  có  Tam-muội  mà  tự  tại  đối  với  những  gì  ý  muôn,  tâm  ưa 
thích,  khiến  thân  thể  nhẹ  nhàng,  có  thể  ẩn  thân  cực  nhỏ.  Đó  gọi  là 
Thần  túc  thứ  nhất. 

Sao  gọi  là  Tâm  Tam-muội  hành  tận  thần  túc25?  Nghĩa  là  tâm 
biết  pháp  phổ  biến  khắp  mười  phương,  vách  đá  đều  vượt  qua  không 
gì  trở  ngại.  Đó  gọi  là  Tâm  Tam-muội  hành  tận  thần  túc. 

Sao  gọi  là  Tinh  tấn  Tam-muội  hành  tận  thần  túc26?  Nghĩa  là 
Tam-muội  này  không  có  lười  mỏi,  cũng  không  sợ  hãi,  có  ý  dũng 
mãnh.  Đó  gọi  là  Tinh  tấn  Tam-muội  hành  tận  thần  túc. 


23'  Bốn  thần  túc  EỊíậH..  Cf.  Trường  8  (Tlnl,  tr.  50c17):  Tư  duy  dục  định  diệt  hành 
thành  tựu  tinh  tấn  định  Itli/Ẽ;  ý  định  iÊ;  tư  duy  định 

Pháp  uẩn  4  (T26n1 537,  tr.  471c13). 

24'  Tự  tại  Tam-muội  hành  tận  thần  túc  ỀÍEHBTÍTIIW,5L  Pháp  uẩn,  ibid . :  Dục 
Tam-ma-địa  thắng  hành  thành  tựu  thần  túc  Paoli,  D  33 

Saígìti  (R.  iii.  221):  Chandasamacdhipadhacna. 

25'  Tâm  Tam-muội  hành  tận  thần  túc  /ừHttÍTllỉỆ.S.-  Pháp  uẩn,  ibid . :  Tâm  Tam- 
ma-địa  thắng  hành  thành  tựu  thần  túc  GHIặỉÉIHÍTíSEOT/Ễ-  Pacli,  ibid., 
Cittasamacdhipadhaưnasaíkhacrasamannaư-gataỏ  iddhi-pacdaỏ  bhaưveti. 

26-  Tinh  tấn  Tam-muội  hành  tận  thần  túc  ft;ffiH$fcÍTlSW/i..  Pháp  uẩn,  ibid. :  cần 
Tam-ma-địa  thắng  hành  thành  tựu  thần  túc  ÌỊjHlpỉẾfl#ÍTJĩ)cfÌW.5L  Pacli,  ibid., 
3.  Vìriyasamacdhi-padhacnasaíkhaưrasamannaưgataỏ  iddhipacdaỏ  bhacveti. 
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Sao  gọi  là  Giới  Tam-muội  hành  tận  thần  túc27?  Những  ai  có 
Tam-muội  này  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  chúng  sinh,  lúc  sinh  lúc 
diệt,  thảy  đều  biết  cả;  có  tâm  dục  hay  không  có  tâm  dục,  có  tâm  sân 
nhuế  hay  không  có  tâm  sân  nhuế,  có  tâm  ngu  si  hay  không  có  tâm 
ngu  si,  có  tâm  ganh  ghét  hay  không  có  tâm  ganh  ghét,  có  tâm  loạn 
hay  không  tâm  loạn,  có  tâm  hẹp  hòi  hay  không  có  tâm  hẹp  hòi,  có 
tâm  rộng  lớn  hay  không  có  tâm  rộng  lớn,  có  tâm  hạn  lượng  hay 
không  tâm  hạn  lượng,  có  tâm  định  hay  không  tâm  định,  có  tâm  giải 
thoát  hay  không  tâm  giải  thoát,  tất  cả  đều  biết  rõ.  Đó  gọi  là  Giới 
Tam-muội  hạnh  tận  thần  túc. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  có  bốn  loại  thần  túc,  nếu  muốn  biết 
những  ý  nghĩ  trong  tâm  của  tất  cả  chúng  sinh,  hãy  tu  hành  bốn  Thần 
túc  này. 

Các  Tỳ-kheo  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  pháp  sinh  khởi  ái28.  Khi  Tỳ-kheo  sinh  khởi  ái,  nó  liền 
khởi.  Sao  gọi  là  bốn? 

1.  Tỳ-kheo  do  duyên  y  phục  nên  có  ái  sinh  khởi. 


27,  Giới  Tam-muội  hành  tận  thần  túc  BẳHBỆÍTÍIÍỆÍẽ..  Pháp  uẩn ,  ibid. :  Quán  Tam- 
ma-địa  thắng  hành  thành  tựu  thần  túc  IIHJpỉẾllfÍTjSÌfcWÍẼì.  Pacli,  ibid., 
Vìmaỏsacsamacdhipadhacna-saíkhacrasamannacgataỏ  iddhipacdaỏ  bhacveti. 

2S'  Bốn  pháp  ái  khởi  Cf.  Pacli,  A  IV  Taòhuppacdasutta  (R.  ii.  10). 
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2.  Do  khất  thực  nên  có  ái  sinh  khởi. 

3.  Do  chỗ  nằm  ngồi  nên  có  ái  sinh  khởi. 

4.  Do  thuốc  men  nên  có  ái  sinh  khởi. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  bôn  pháp  này  sinh  khởi  ái,  có  chỗ 
nhiễm  đắm. 

Nếu  trong  đây  có  Tỳ-kheo  nào  đắm  trước  y  phục,  Ta  không  nói 
người  này.  Vì  sao?  Vì  khi  chưa  được  y,  người  ấy  liền  khởi  sân  nhuế, 
khởi  tưởng  niệm  đắm  trước. 

ở  đó  có  Tỳ-kheo  nào  đắm  trước  thức  ăn,  Ta  cũng  không  nói 
người  này.  Vì  sao?  Vì  khi  chưa  khất  thực  được,  người  ấy  liền  khởi 
sân  nhuế,  khởi  tưởng  niệm  đắm  trước. 

ở  đó  có  Tỳ-kheo  nào  đắm  trước  chỗ  nằm  ngồi,  Ta  cũng  không 
nói  người  này.  Vì  sao?  Vì  khi  chưa  được  giường  chiếu,  người  ấy  liền 
khởi  sân  nhuế,  khởi  tưởng  niệm  đắm  trước. 

ở  đó  có  Tỳ-kheo  nào  đắm  trước  thuốc  men,  Ta  cũng  không 
người  này.  Vì  sao?  Vì  khi  chưa  được  thuốc  men,  người  ấy  liền  khởi 
sân  nhuế,  khởi  tưởng  niệm  đắm  trước. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  nay  Ta  sẽ  nói  hai  việc  về  y  phục:  Đáng  thân 
cận  và  không  nên  thân  cận. 

Sao  gọi  là  đáng  thân  cận?  Sao  gọi  là  không  nên  thân?  Nếu  khi 
được  y  phục,  vì  quá  ái  trước  y  phục  nên  khởi  pháp  bất  thiện;  đây 
không  nên  thân  cận.  Nếu  khi  được  y  phục  mà  khởi  thiện  pháp,  tâm 
không  ái  trước;  đây  nên  thân  cận.  Nếu  khi  khất  thực  mà  khởi  pháp 
bất  thiện;  đây  không  nên  thân  cận.  Nếu  lúc  khất  thực  khởi  pháp 
thiện;  đây  nên  thân  cận.  Nếu  được  giường  nằm,  chỗ  ngồi,  mà  khởi 
pháp  bất  thiện;  đây  không  nên  thân  cận.  Nếu  được  giường  nằm,  chỗ 
ngồi,  mà  khởi  pháp  thiện;  đây  cũng  nên  thân  cận.  Đôi  với  thuốc  men 
cũng  như  vậy.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nên  thân  cận  pháp  thiện, 
trừ  bỏ  pháp  ác. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy,  để  cho  muôn  khiến 
đàn-việt  thí  chủ  kia  được  công  đức,  hưởng  phước  vô  cùng,  được  cam 
lồ  tịch  diệt. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 
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Y phục  để  bố  thí 
Thức  ăn,  chỗ  nằm  ngồi 
Trong  đó  chớ  khởi  ái 
Chẳng  sinh  các  thế  giới. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  có  bôn  con  sông  lớn  nước  từ  suối  A-nậu-đạt  chảy  ra29. 
Những  gì  là  bôn?  Đó  là: 

Hằng-già30,  Tân-đầu31,  Bà-xoa32  và  Tư-đà33. 

Nước  Hằng-già  kia  phát  nguyên  từ  cửa  khẩu  Ngưu  đầu34,  chảy 
về  hướng  Đông. 

Sông  Tân-đầu  phát  nguyên  từ  cửa  khẩu  Sư  tử35,  chảy  về  hướng 

Nam. 

Sông  Tư-đà  phát  nguyên  từ  cửa  Tượng  khẩu36,  chảy  về  hướng 

Tây. 


29'  Xem  Trường  18,  kinh  Thế  Ký,  phẩm  Diêm-phù-đề. 
30-  Hằng-già  fsfim.  Skt.  Gaígae. 

31'  Tân-đầu  |fr31.  Skt.  Shintu  (Paeli:  Shindu). 

32'  Bà-xoa  Skt.  Vakwu. 

33'  Tư-đà  Skt.  Sitae. 

34,  Ngưu  đầu  khẩu  dÃĩln.  Paeli:  Usabhamukha. 

35,  Sư  tử  khẩu  ẼĩĩHpn.  Paeli:  Sìhamukha. 

36'  Tượng  khẩu  Paeli:  Hatthimukha. 
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Sông  Bà-xoa  phát  nguyên  từ  cửa  Mã  khẩu37,  chảy  về  hướng 

Bắc. 

Bấy  giờ  nước  của  bốn  con  sông  lớn  sau  khi  chảy  quanh  suôi  A- 
nậu-đạt,  rồi  sông  Hằng-già  chảy  vào  biển  Đông,  sông  Tần-đầu  chảy 
vào  biển  Nam,  sông  Bà-xoa  chảy  vào  biển  Tây,  sông  Tư-đà  chảy 
vào  biển  Bắc.  Sau  khi  bốn  con  sông  lớn  này  chảy  vào  biển  rồi, 
không  còn  tên  gọi  trước  nữa  mà  chỉ  gọi  chung  là  biển. 

ở  đây  cũng  vậy,  có  bốn  chủng  tánh.  Bốn  chủng  tánh  ấy  là  gì? 
Đó  là  Sát-đế-lợi,  Bà-la-môn,  Trưởng  giả  và  Cư  sĩ.  ở  chỗ  Như  Lai, 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  học  đạo  thì  không  còn  dòng 
họ  cũ  nữa  mà  chỉ  gọi  là  Sa-môn  đệ  tử  Thích-ca.  Vì  sao?  Vì  chúng 
Như  Lai  cũng  như  biển  lớn,  bôn  Đế  cũng  như  bốn  sông  lớn,  diệt  trừ 
kết  sử  khiến  vào  thành  Niết-bàn  vô  úy.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo, 
những  ai  trong  bốn  chủng  tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  với  lòng  tin  kiên  cô", 
xuâl  gia  học  đạo,  họ  sẽ  diệt  tên  họ  trước  kia,  tự  gọi  là  đệ  tử  Thích- 
ca.  Vì  sao?  Vì  nay  Ta  chính  là  con  của  họ  Thích-ca,  từ  dòng  họ  Thích 
xuâl  gia,  học  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  muôn  nói  về  ý  nghĩa  của  con  đẻ,  phải 
gọi  là  Sa-môn  con  nhà  họ  Thích.  Vì  sao?  Vì  sinh  đều  từ  Ta  sinh  ra,  từ 
pháp  mà  khởi,  từ  pháp  mà  thành.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm 
cầu  phương  tiện  để  được  làm  con  nhà  họ  Thích. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  nước  Xá- 


37'  Mã  khẩu  §§□.  Pa0li:  Asamukha. 
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vệ.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  loại  tâm.  Sao  gọi  là  bốn?  Đó  là  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả38.  Vì 
sao  được  gọi  là  Phạm  đường39? 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  có  Phạm,  Đại  phạm  tên  là  Thiên40, 
không  ai  ngang  bằng,  không  có  ai  trên  hơn,  thông  lãnh  ngàn  quốc 
giới,  cung  điện  nơi  đây  gọi  là  Phạm  đường. 

Tỳ-kheo,  thế  lực  mà  bôn  Phạm  đường  này  có  được,  là  có  thể 
quan  sát  hàng  ngàn  quốc  giới  này,  cho  nên  được  gọi  là  Phạm  đường. 
Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  muôn  vượt  qua  các 
trời  Dục  giới  mà  lên  địa  vị  vô  dục,  bôn  bộ  chúng  kia  nên  tìm  cầu 
phương  tiện  thành  tựu  bốn  Phạm  đường  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

□ 


38  Để  bản:  Hộ. 

39  Phạm  đường  Thường  nói  là  Phạm  trú.  Pa0li:  Brahmaviha0ra. 

40-  Thiên  =p.  Pa0li:  Sahampati  (Skt.  Sahaompati),  Chúa  của  thế  giới  Saha  (Skt. 
Saha0-loka:  Thế  giới  Ta-bà  hay  Sa-bà);  cũng  thường  gọi  là  thế  giới  chủ,  ở 
đây,  Hán  dịch  hiểu  Saha0  (Skt.)  là  sahazra  (Pacli:  Sahasa):  số  một  ngàn. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  22 
Phẩm  30:  TU'ĐÀ 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Ba-sa1  nước  Ma-kiệt  cùng  chúng 
năm  trăm  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  Thế  Tôn  ra  ngoài  tịnh  thất  kinh 
hành.  Lúc  đó,  Sa-di  Tu-đà  kinh  hành  theo  sau  Thế  Tôn.  Bấy  giờ  Thế 
Tôn  quay  lại  hỏi  Sa-di: 

-Nay  Ta  muốn  hỏi  nghĩa  ông.  Hãy  lắng  nghe  và  suy  nghĩ  kỹ ! 

Sa-di  Tu-đà  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Có  sắc  thường  và  sắc  vô  thường,  chúng  là  một  nghĩa  hay  là 
nhiều  nghĩa? 

Sa-di  Tu-đà  bạch  Phật: 

-Có  sắc  thường  và  sắc  vô  thường,  nghĩa  này  nhiều,  chẳng  phải 
một  nghĩa,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  sắc  thường  ở  trong  và  sắc  vô  thường  ở 
ngoài,  vì  vậy  cho  nên  nghĩa  chúng  có  nhiều,  chẳng  phải  là  một. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Tu-đà,  như  những  lời  ông  đã  khéo  nói 
nghĩa  này.  sắc  thường,  sắc  vô  thường,  nghĩa  này  nhiều,  không  phải 
một  nghĩa.  Thế  nào,  Tu-đà,  nghĩa  hữu  lậu,  nghĩa  vô  lậu,  là  một  nghĩa 
hay  nhiều  nghĩa? 


Ba-sa  sơn  '/Ẽ.Ỳỳ\h. 
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Sa-di  Tu-đà  thưa: 

-Nghĩa  hữu  lậu,  nghĩa  vô  lậu,  là  nhiều,  không  phải  một  nghĩa. 
Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  nghĩa  hữu  lậu  là  kết  sử  sinh  tử,  nghĩa  vô  lậu  là 
pháp  Niết-bàn.  Vì  vậy  cho  nên  nghĩa  có  nhiều,  không  phải  một 
nghĩa. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Tu-đà,  như  những  gì  ông  đã  nói.  Hữu 
lậu  là  sinh  tử,  vô  lậu  là  Niết-bàn. 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

-Pháp  tụ,  pháp  tán,  là  một  nghĩa  hay  là  nhiều  nghĩa? 

Sa-di  Tu-đà  bạch  Phật  rằng: 

-Sắc  của  pháp  tụ,  sắc  của  pháp  tán,  nghĩa  này  là  nhiều,  không 
phải  một  nghĩa,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  sắc  của  pháp  tụ  là  thân  tứ  đại; 
sắc  của  pháp  tán  là  khổ  tận  đế.  Vì  vậy  nên  nói  nghĩa  có  nhiều, 
không  phải  một  nghĩa. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Tu-đà,  như  những  gì  ông  đã  nói.  sắc 
của  pháp  tụ,  sắc  của  pháp  tán  có  nhiều  nghĩa,  không  phải  một  nghĩa. 

Thế  nào,  Tu-đà,  nghĩa  thọ2,  nghĩa  ấm  là  một  nghĩa  hay  có 
nhiều  nghĩa? 

Sa-di  Tu-đà  bạch  Phật  rằng: 

-Nghĩa  của  thọ  cùng  ấm  có  nhiều,  không  phải  một  nghĩa,  sở  dĩ 
như  vậy  là  vì  thọ  thì  vô  hình  không  thể  thấy;  ấm  thì  có  sắc  có  thể 
thấy.  Vì  vậy  cho  nên  có  nhiều  nghĩa,  không  phải  một  nghĩa. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Tu-đà,  như  những  gì  ông  đã  nói.  Nghĩa 
của  thọ,  của  ấm;  có  nhiều  nghĩa,  chẳng  phải  một. 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

-Có  tự,  không  có  tự3,  có  nhiều  nghĩa  không  phải  một  nghĩa. 


2'  Thọ,  tức  thủ  hay  chấp  thủ.  Pacli:  Upacdacna. 

3'  Hữu  tự,  vô  tự  chưa  rõ. 
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Sa-di  bạch  Phật: 

-Hữu  tự,  vô  tự  có  nhiều  nghĩa,  chẳng  phải  một  nghĩa,  sở  dĩ  như 
vậy  là  vì  có  tự  là  kết  sinh  tử,  không  có  tự  là  Niết-bàn.  Cho  nên  nói 
có  nhiều  nghĩa,  chẳng  phải  một  nghĩa. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Tu-đà,  như  những  gì  ông  đã  nói.  Có  tự 
là  sinh  tử,  không  có  tự  là  Niết-bàn. 

Thế  Tôn  lại  hỏi: 

-Thế  nào,  Tu-đà,  vì  sao  nói  có  tự  là  sinh  tử,  không  có  tự  là 
Niết-bàn? 

Sa-di  bạch  Phật: 

-Có  tự  thì  có  sinh  có  tử,  có  chung  có  thỉ.  Không  có  tự  thì  không 
sinh  không  tử,  không  chung,  không  thỉ. 

Thế  Tôn  bảo  rằng: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Tu-đà,  như  những  gì  ông  đã  nói.  Có  tự 
là  pháp  sinh  tử;  không  có  tự  là  pháp  Niết-bàn. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  Sa-di  tiếp: 

-Ông  khéo  nói  những  lời  này.  Nay  Ta  cho  phép  ông  làm  đại 
Tỳ -kheo4. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  trở  về  giảng  đường  Phổ  tập*  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-Đất  nước  Ma-kiệt  rất  được  thiện  lợi,  nên  khiến  Sa-di  Tu-đà 
đến  đất  nước  này.  Ai  đem  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm, 
thuốc  men  trị  bệnh  cúng  dường  cũng  sẽ  được  thiện  lợi.  Cha  mẹ  sinh 
ra  ông  cũng  được  thiện  lợi,  vì  đã  sinh  ra  Tỳ-kheo  Tu-đà  này.  Nếu 
Tỳ-kheo  Tu-đà  sinh  vào  gia  đình  nào,  gia  đình  đó  được  đại  hạnh 


4'  Cf.  Câu-xá  14  (T29n1558,  tr.  74c1):  Tô-đà-di  Mĩ&M,  đắc  giới  Cụ  túc  do  khéo 
trả  lời.  Câu-xá  luận  ký  14  (T41n1821,  tr.  222b25),  và  Câu-xá  luận  sớ  14 
(T41n1822,  tr.  643c23)  đều  nói,  Sa-di  Tô-đà-di  mới  bảy  tuổi  đắc  giới  Cụ  túc, 
do  khéo  trả  lời.  Phật  hỏi  Tô-đà-di:  “Nhà  ngươi  ở  đâu?”  Tô-đà-di  đáp:  “Ba  cõi 
không  nhà.”  Skt.  Sodaơyin  (Koza-bhaơwya).  Không  tìm  thấy  đồng  nhất  trong 
văn  hệ  Paơli. 
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này.  Nay  Ta  bảo  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  như  Tỳ-kheo  Tu-đà.  Vì  sao 
như  vậy?  Vì  Tỳ-kheo  Tu-đà  này  rất  là  thông  minh,  thuyết  pháp 
thông  suốt,  cũng  không  khiếp  nhược.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo, 
hãy  học  như  Tỳ-kheo  Tu-đà.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như 
vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  trú  tại  vườn  trúc  Ca-la-đà,  tại  thành  La- 
duyệt  cùng  chúng  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  vô  số  chúng  vây  quanh  trước 
sau.  Khi  ấy  có  một  trưởng  lão  Tỳ-kheo  ở  trong  chúng  này  duỗi  chân 
về  phía  Thế  Tôn  mà  ngủ.  Sa-di  Tu-ma-na  bấy  giờ  mới  lên  tám,  ngồi 
kết  già,  chú  niệm  trước  mắt,  cách  Thế  Tôn  không  xa.  Bấy  giờ  Thế 
Tôn  đưa  mắt  nhìn  trưởng  lão  Tỳ-kheo  đang  duỗi  chân  mà  ngủ;  lại 
nhìn  Sa-di  ngồi  thẳng  tư  duy.  Thế  Tôn  sau  khi  thấy  vậy,  liền  nói  kệ 
này: 

Được  gọi  là  trưởng  lão 
Chưa  hẳn  do  râu  tóc 
Tuổi  tác  dù  dã  lớn 
Không  khỏi  làm  việc  ngu. 

Ai  có  pháp  kiến  dế 
Không  gây  hại  sinh  linh 
Xả  các  hành  ô  uế 
Đó  gọi  là  trưởng  lão. 

Nay  Ta  gọi  trưởng  lão 
Không  vì  xuất  gia  trước 
Ai  có  nghiệp  gốc  thiện 
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Phân  biệt  nơi  chánh  hành; 

Dù  tuổi  trẻ  ấu  niên 
Các  căn  không  thủng,  sứt 
Đỏ  mới  gọi  trưởng  lão 
Phân  biệt  hành  chánh  pháp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  có  thấy  trưởng  lão  duỗi  chân  mà  ngủ  không? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  đều  thấy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Trưởng  lão  Tỳ-kheo  này  trong  vòng  năm  trăm  năm  thường 
làm  thân  rồng.  Nay  mà  mạng  chung  cũng  sẽ  sinh  vào  trong  loài  rồng. 
Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  không  có  lòng  cung  kính  đối  với  Phật,  Pháp  và 
Thánh  chúng,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  loài  rồng. 
Các  ngươi  có  thấy  Sa-di  Tu-ma-na  tuổi  vừa  lên  tám,  ngồi  thẳng  tư 
duy,  cách  Ta  không  xa  không? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn. 

Lúc  này,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sa-di  này,  ngay  sau  đây  bảy  ngày  sẽ  đạt  được  bốn  Thần  túc, 
cùng  đắc  pháp  bôn  Đế,  được  tự  tại  trong  bôn  Thiền,  khéo  tu  bôn  ý 
đoạn.  Sở  dĩ  như  vậy  là  vì  Sa-di  Tu-ma-na  này  có  lòng  cung  kính  đối 
với  Phật,  Pháp  và  Thánh  chúng. 

Vì  vậy  cho  nên,  các  Tỳ-kheo  hãy  luôn  luôn  siêng  năng  cung 
kính  Phật,  Pháp  và  Thánh  chúng.  Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này 
như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  cùng  với  một  ngàn  chúng  hai  trăm  năm  mươi 
đại  Tỳ-kheo  cu  hội.  Bấy  giờ,  có  trưởng  giả  tên  A-na-bân-để*  lắm 
tiền  nhiều  của,  vàng  bạc,  trân  bảo,  xa  cừ,  mã  não,  trân  châu,  hổ 
phách,  thủy  tinh,  lưu  ly,  voi  ngựa,  trâu  dê,  nô  tỳ,  tôi  tớ  không  thể  kể 
hết.  Lúc  ấy  trong  thành  Mãn  phú5  có  trưởng  giả  tên  Mãn  Tài6  cũng 
lắm  tiền  nhiều  của,  xa  cừ,  mã  não,  trân  châu,  hổ  phách,  thủy  tinh, 
lưu  ly,  voi  ngựa,  trâu  dê,  nô  tỳ,  tôi  tớ  không  thể  điếm  hết.  Thuở  nhỏ 
ông  là  bạn  cũ  tốt  của  A-na-bân-để,  cùng  thương  kính,  chưa  từng 
quên  nhau.  Trưởng  giả  A-na-bân-để  thường  xuyên  có  mấy  ngàn  vạn 
hàng  hóa  trân  quý  để  mua  bán  trong  thành  Mãn  phú  kia,  nhờ  Trưởng 
giả  Mãn  Tài  quản  lý,  kinh  doanh.  Trưởng  giả  Mãn  Tài  cũng  có  mấy 
ngàn  vạn  hàng  hóa  trân  quý  để  mua  bán  tại  trong  thành  Xá-vệ,  nhờ 
Trưởng  giả  A-na-bân-để  quản  lý,  kinh  doanh. 

Bấy  giờ,  A-na-bân-để  có  người  con  gái  tên  là  Tu-ma-đề7,  nhan 
sắc  xinh  đẹp  như  màu  hoa  đào,  hiếm  có  trên  đời.  Trưởng  giả  Mãn 
Tài  có  một  ít  việc  đến  thành  Xá-vệ,  đến  nhà  Trưởng  giả  A-na-bân- 
để.  Đến  nơi,  ông  ngồi  trên  chỗ  ngồi  dọn  sẩn.  Khi  ấy  cô  gái  Tu-ma- 
đề  từ  trong  phòng  riêng  ra.  Trước  tiên,  cô  quỳ  lạy  cha  mẹ,  sau  quỳ 
lạy  Trưởng  giả  Mãn  Tài,  rồi  về  phòng  riêng  lại. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  sau  khi  thấy  con  gái  Tu-ma-đề  nhan  sắc 


5  Mãn  phú  /SU,  xem  cht.  dưới. 

6'  Mãn  Tài  /SHÍ-  No  130:  Trưởng  giả  Mô-thi-la  UPS,  thành  Phước  tăng  ệgíi.  No 
129  nói  ông  này  là  quốc  vưong  của  Nan  quốc  HBsHữ  t®n  tè  Phân-pha-đàn 
33KB.  Cf.  Dvy.  402,  tên  thành  phố  này  là  Puònavardhana,  mà  No  130  đọc  là 
Puòyavardhana. 

7'  Tu-ma-đề  ÍIỆI^ịỄ.  No  130:  Thiện  Vô  Độc  No  129:  Tam-ma-kiệt  HIỆĨÌ §. 

Dvy.  402,  cô  này  tên  là  Sumaogadhao.  Paoli:  Cuoôa-Subhaddhao. 
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xinh  đẹp,  như  màu  hoa  đào  hiếm  có  trên  đời,  bèn  hỏi  Trưởng  giả  A- 
na-bân-để: 

-Đây  là  con  gái  nhà  ai? 

A-na-bân-để  đáp: 

-Cô  gái  vừa  rồi  là  con  đẻ  của  tôi. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  nói: 

-Tôi  có  đứa  con  trai  nhỏ  chưa  có  hôn  ước.  Có  thề  làm  dâu  nhà 
tôi  được  không? 

Trưởng  giả  A-na-bân-để  liền  đáp: 

-Việc  này  không  nên. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  nói: 

-Vì  những  gì,  mà  việc  này  không  nên?  Vì  dòng  họ  hay  vì  của 

cải? 

Trưởng  giả  A-na-bân-để  đáp: 

-Dòng  họ,  của  cải  đều  tương  xứng.  Nhưng  việc  ông  thờ  phụng 
thần  linh  không  giông  với  tôi.  Con  gái  tôi  thờ  Phật,  đệ  tử  Thích-ca. 
Còn  các  ông  thờ  dị  học  ngoại  đạo.  Vì  vậy  cho  nên  không  theo  ý  ông 
được. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  nói: 

-Việc  thờ  phụng  của  chúng  tôi,  chúng  tôi  sẽ  tế  tự  riêng.  Việc 
thờ  ai  của  con  gái  ngài,  cô  ấy  sẽ  tự  cúng  dường  riêng. 

Trưởng  giả  A-na-bân-để  đáp: 

-Con  gái  tôi  nếu  phải  gả  cho  nhà  ông,  tài  bảo  bỏ  ra  không  thể 
kể  xiết.  Trưởng  giả  phải  bỏ  ra  tài  bảo  không  thể  kể  hết. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  nói: 

-Nay  ông  đòi  bao  nhiêu  tài  bảo? 

Trưởng  giả  A-na-bân-để  đáp: 

-Nay  tôi  cần  sáu  vạn  lượng  vàng. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  liền  trao  ngay  cho  sáu  vạn  lượng  vàng. 
Trưởng  giả  A-na-bân-để  lại  tự  nghĩ:  “Ta  đã  tìm  cách  từ  khước 
trước,  nhưng  vẫn  không  thể  ngăn  cản  được.”  Ông  nói  vđi  trưởng  giả 
kia  rằng: 
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-Nếu  tôi  gả  con  gái,  tôi  phải  đi  hỏi  Phật.  Nếu  Thế  Tôn  có  dạy 
bảo  điều  gì,  tôi  sẽ  làm  theo. 

Bấy  giờ,  Trưởng  giả  A-na-bân-để  lấy  cớ  có  công  việc  cần  đi 
một  lát.  Ông  ra  khỏi  cửa,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Trưởng  giả  A-na-bân-để 
bạch  Thế  Tôn:8 

-Con  gái  Tu-ma-đề  của  con  được  Trưởng  giả  Mãn  Tài  trong 
thành  Mãn  phú  cầu  hôn.  Con  có  nên  gả  hay  không  nên  gả? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nếu  con  gái  Tu-ma-đề  về  nước  kia,  sẽ  mang  lại  nhiều  lợi  ích, 
độ  thoát  nhân  dân  không  thể  kể  hết. 

Bấy  giờ,  Trưởng  giả  A-na-bân-để  tự  nghĩ:  “Thế  Tôn  đã  dùng 
trí  phương  tiện  bảo  nên  gả  sang  nước  kia.”  Rồi  ông  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật,  nhiễu  quanh  Phật  ba  vòng  và  cáo  lui.  về  đến  nhà,  ông  sai  bày 
biện  các  loại  đồ  ăn  thức  uống  ngon  ngọt  thiết  đãi  Trưởng  giả  Mãn 
Tài. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  nói: 

-Tôi  đâu  cần  sự  ăn  uống  này.  Nhưng  ông  có  gả  con  gái  cho  con 

tôi? 

Trưởng  giả  A-na-bân-để  nói: 

-Đã  muốn  vậy,  tôi  thuận  theo  ý  ông.  Mười  lăm  ngày  sau  bảo 
con  trai  ông  đến  đây. 

Nói  những  lời  như  vậy  xong,  cáo  lui  từ  giã. 

Bấy  giờ,  Trưởng  giả  Mãn  Tài  sửa  soạn  đầy  đủ  những  vật  cần 
thiết,  đi  xe  bảo  vũ  đến  trong  khoảng  tám  mươi  do-diên.  Trưởng  giả 
A-na-bân-để  lại  trang  điểm  cho  con  gái  mình,  tắm  gội  xông  hương, 
đi  xe  bảo  vũ  đưa  con  gái  đi  đón  con  trai  Trưởng  giả  Mãn  Tài.  Giữa 
đường  gặp  nhau.  Khi  Trưởng  giả  Mãn  Tài  nhận  được  cô  gái,  liền  đưa 
về  trong  thành  Mãn  phú. 


8  Truyền  thuyết  Pa0li.  Sớ  giải  Dhp.  iii.  465,  nói  ông  là  phú  hộ  Ugga  ở  thị  trấn 
Ugganagara.  Sớ  giải  A.  IV  24  Ka0ôaka0ra0masutta,  sớ  giải  nói,  ông  này  là 
Ka0ôaka  ở  Sa0keta. 
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Bấy  giờ,  nhân  dân  trong  thành  Mãn  phú  có  ra  hạn  chế:  “Trong 
thành  này,  nếu  có  người  nữ  nào  đem  gả  cho  người  nước  khác  thì  sẽ 
chịu  hình  phạt  nặng.  Nếu  lại  đến  nước  khác  hỏi  vợ  đem  vào  nước  thì 
cũng  chịu  hình  phạt  nặng.”  Trong  nước  ấy  có  sáu  ngàn  Phạm  chí. 
Người  trong  nước  đều  tuân  theo  hạn  chế  này.  Có  điều  lệ:  “Nếu  ai 
phạm  luật  thì  phải  đãi  cơm  cho  sáu  ngàn  Phạm  chí. 

Bấy  giờ,  Trưởng  giả  Mãn  Tài  tự  biết  mình  đã  phạm  luật,  nên 
đãi  cơm  cho  sáu  ngàn  Phạm  chí.  Song  món  ăn  của  các  Phạm  chí  đều 
dùng  thịt  heo,  canh  thịt  heo  và  rượu  được  chưng  lại.  Y  phục  của  các 
Phạm  chí  thì  hoặc  bằng  dạ  trắng,  hoặc  bằng  lông  thú.  Nhưng  theo 
pháp  của  các  Phạm  chí,  khi  vào  nước  thì  phải  lấy  y  vắt  lên  vai  phải, 
để  lộ  nửa  thân. 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  bạch: 

-Đã  đến  giờ,  cơm  nước  đã  đủ. 

Khi  ấy,  sáu  ngàn  Phạm  chí  đều  vắt  xiêm  y  một  bên,  để  lộ  nửa 
thân,  vào  nhà  trưởng  giả.  Trưởng  giả  thấy  các  Phạm  chí  đến,  ông  bò 
trên  đầu  gối  đến  trước  đón  và  làm  lễ  cung  kính.  Phạm  chí  lớn  nhất 
đưa  tay  khen  tốt,  ôm  cổ  trưởng  giả,  rồi  đến  chỗ  ngồi.  Các  Phạm  chí 
khác  tùy  theo  thứ  lớp  mà  ngồi. 

Sau  khi  sáu  ngàn  Phạm  chí  đã  định  chỗ  ngồi  xong,  Trưởng  giả 
bảo  cô  Tu-ma-đề  rằng: 

-Con  hãy  sửa  soạn  ra  làm  lễ  thầy  chúng  ta. 

Cô  Tu-ma-đề  thưa: 

-Thôi,  thôi,  đại  gia!  Con  không  thể  làm  lễ  những  vị  khỏa  thân 

được. 

Trưởng  giả  nói: 

-Đây  không  phải  là  những  vị  khỏa  thân,  không  biết  xấu  hổ. 
Nhưng  những  y  phục  mặc  này  là  pháp  phục  của  họ. 

Cô  Tu-ma-đề  thưa: 

-Đây  là  những  người  không  biết  hổ  thẹn,  tất  cả  đều  để  lộ 
thân  hình  ra  bên  ngoài.  Có  dùng  pháp  phục  gì  đâu.  Xin  trưởng  giả 
nghe  con.  Thế  Tôn  cũng  nói  có  hai  nhân  duyên  của  sự  mà  người 
đời  quý  là  có  tàm,  có  quý.  Nếu  không  có  hai  sự  này,  năm  thân: 
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Cha,  mẹ,  anh,  em,  dòng  họ,  thảy  đều  không  phân  biệt  người  trên, 
kẻ  dưới.  Nếu  như  vậy  cũng  đồng  như  các  loài  gà,  chó,  heo,  dê,  lừa, 
la,  đều  không  có  tôn  ti.  Do  có  hai  pháp  này  ở  thế  gian  nên  biết  có 
tôn  ti  trật  tự.  Nhưng  những  người  này  bỏ  hai  pháp  này,  giống  như 
cùng  loại  với  gà,  chó,  heo,  dê,  lừa,  ngựa.  Thật  tình  không  thể  làm 
lễ  họ  được. 

Chồng  Tu-ma-đề  bảo  VỢ: 

-Nay  cô  hãy  đứng  lên  làm  lễ  thầy  chúng  ta.  Những  vị  này  đều 
là  trời  mà  tôi  phụng  sự. 

Cô  Tu-ma-đề  đáp: 

-Hãy  thôi  đi  công  tử.  Tôi  không  thể  làm  lễ  những  người  lõa 
hình  không  biết  hổ  thẹn  này.  Nay  tôi  là  người  làm  lễ  lừa,  chó  sao! 

Người  lại  chồng  nói: 

-Thôi,  thôi,  quý  nữ,  chớ  nói  vậy.  Hãy  giữ  miệng  cô,  chớ  có  xúc 
phạm.  Họ  cũng  chẳng  phải  lừa,  lại  chẳng  phải  dối  gạt,  nhưng  những 
thứ  họ  đang  mặc  chính  là  pháp  y. 

Bấy  giờ,  cô  Tu-ma-đề  rơi  lệ  khóc  lóc,  nhan  sắc  biến  đổi  và  nói 
như  vầy: 

-Cha  mẹ  năm  thân  của  tôi  thà  chịu  hủy  hoại  thân  hình,  phân 
thây  năm  đoạn9  mà  chết,  nhất  định  không  rơi  vào  tà  kiến  này. 

Lúc  đó,  sáu  ngàn  Phạm  chí,  đồng  lớn  tiếng  nói: 

-Thôi,  thôi,  trưởng  giả!  Có  gì  khiến  con  tiện  tỳ  này  mắng  chửi 
như  vậy?  Nếu  có  thỉnh  mời,  đúng  giờ  hãy  bày  biện  đồ  ăn  thức  uống 
ra  đi! 

Trưởng  giả  cùng  chồng  Tu-ma-đề  bấy  giờ  bày  biện  thịt  heo, 
canh  thịt  heo,  rượu  chưng  lại,  khiến  sáu  ngàn  Phạm  chí  đều  ăn  đầy 
đủ.  Các  Phạm  chí  ăn  xong,  bàn  luận  chút  ít,  rồi  đứng  lên  ra  về. 

Khi  ấy  Trưởng  giả  Mãn  Tài  ở  trên  lầu  cao,  phiền  oán  sầu  hận, 
ngồi  tư  duy  một  mình:  “Nay  ta  đem  cô  gái  này  về  liền  bị  phá  nhà, 
không  khác  nào  làm  nhục  nhà  cửa  ta.”  Trong  lúc  đó,  có  Phạm  chí 


Để  bản:  Ngũ  khắc  UM-  TNM:  Ngũ  ngoan.  Hình  phạt  chặt  hai  tay,  hai  chân  và 
chém  đầu. 
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tên  Tu-bạt,  đã  đạt  ngũ  thông  và  đắc  bôn  Thiền.  Trưởng  giả  Mãn  Tài 
tỏ  ra  quý  trọng.  Phạm  chí  Tu-bạt  tự  nghĩ:  “Ta  cùng  trưởng  giả  xa 
nhau  đã  lâu  ngày,  nay  hãy  ghé  thăm.”  Phạm  chí  vào  thành  Mãn  phú 
đến  nhà  trưởng  giả,  hỏi  người  giữ  cửa  rằng: 

-Trưởng  giả  nay  đang  làm  gì? 

Người  giữ  cửa  đáp: 

-Trưởng  giả  ở  trên  lầu,  đang  rất  sầu  ưu.  Không  thể  nói  chuyện. 

Phạm  chí  bèn  đi  tắt  lên  trên  lầu,  gặp  trưởng  giả.  Phạm  chí  hỏi 
trưởng  giả: 

-Cớ  gì  mà  sầu  ưu  đến  như  vậy?  Không  phải  bị  huyện  quan, 
trộm  cướp,  tai  biến  nước  lửa  gây  ra  chăng?  Cũng  không  phải  trong 
nhà  không  hòa  thuận  chăng? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Không  có  tai  biến  huyện  quan,  trộm  cướp.  Nhưng  trong  gia 
đình  có  chút  chuyện  nhỏ  không  như  ý. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Mong  được  nghe  câu  chuyện  ấy  và  do  bởi  duyên  cớ  gì. 

Trưởng  giả  đáp: 

-Hôm  qua  cưới  vợ  cho  con  trai,  lại  phạm  luật  nước,  thân  tộc  bị 
nhục.  Có  mời  các  thầy  đến  nhà,  bảo  vợ  con  trai  ra  làm  lễ  mà  nó 
không  vâng  lời. 

Phạm  chí  Tu-bạt  nói: 

-Cưới  hỏi  gần  xa,  nhà  cô  này  ở  nước  nào? 

Trưởng  giả  đáp: 

-Cô  này  là  con  gái  của  Trưởng  giả  A-na-bân-để  trong  thành 
Xá-vệ. 

Khi  Phạm  chí  Tu-bạt  nghe  những  lời  này  rồi,  ngạc  nhiên  kinh 
dị,  hai  tay  bịt  tai  nói  rằng: 

-Ối  chao!  Trưởng  giả!  Quá  kỳ  lạ!  Chuyện  hiếm  có!  Cô  này 
vẫn  còn  sống,  không  tự  sát,  không  gieo  mình  xuống  lầu,  thì  thật  là 
may  lớn.  Vì  sao?  Vì  thầy  mà  cô  này  phụng  thờ  đều  là  người  phạm 
hạnh.  Hôm  nay  mà  còn  sống  thì  thật  là  chuyện  lạ ! 
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Trưởng  giả  nói: 

-Tôi  nghe  những  lời  của  ngài  lại  muốn  phì  cười.  Vì  sao?  Ngài 
là  dị  học  ngoại  đạo,  tại  sao  khen  ngợi  hạnh  của  Sa-môn  dòng  họ 
Thích?  thầy  của  cô  này  phụng  thờ  có  oai  đức  gì?  Có  thần  biến  gì? 

Phạm  chí  đáp: 

-Trưởng  giả!  Muôn  nghe  thần  đức  của  thầy  cô  này  chăng?  Nay 
tôi  sẽ  kể  sơ  nguồn  gốc  này. 

Trưởng  giả  nói: 

-Mong  được  nghe  nói  về  điều  đó. 

Phạm  chí  nói: 

-Trước  kia,  khi  sống  tại  bắc  Tuyết  sơn,  tôi  đi  khất  thực  trong 
nhân  gian,  được  thức  ăn  rồi,  bay  đến  suôi  A-nậu-đạt.  Lúc  trời, 
rồng,  quỷ  thần  ở  đó  từ  xa  thấy  tôi  đến,  đều  cầm  đao  kiếm  đến  chỗ 
tôi  cùng  bảo  tôi  rằng:  “Tiên  sĩ  Tu-bạt,  chớ  đến  bên  suối  này,  chớ 
làm  bẩn  suôi  này.  Nếu  không  nghe  lời  ta,  ta  lấy  ngay  mạng  sông 
của  ông.” 

Tôi  nghe  những  lời  này,  liền  đi  khỏi  suối  này  không  xa  mà  ăn. 
Trưởng  giả  nên  biết,  Thầy  cô  này  phụng  thờ  có  người  đệ  tử  nhỏ  nhất 
tên  là  Sa-di  Quân-đầu10.  Sa-di  này  cũng  đến  bắc  Tuyết  sơn  này  khất 
thực,  bay  đến  suối  A-nậu-đạt,  tay  cầm  y  người  chết  ở  nghĩa  trang 
dính  đầy  máu  nhơ.  Khi  ấy  đại  thần  A-nậu-đạt,  trời,  rồng,  quỷ  thần, 
đều  đứng  dậy  tiến  lên  cung  kính  nghênh  đón  thăm  hỏi:  “Xin  chào 
thầy  của  loài  người.  Ngài  có  thể  ngồi  đây.  Sa-di  Quân-đầu  đến  bên 
suối  nước.” 

Lại  nữa,  Trưởng  giả,  chính  giữa  suôi  nước  hiện  có  cái  bàn 
vàng  ròng.  Sa-di  Quân-đầu  lấy  y  người  chết  này  ngâm  vào  trong 
nước,  sau  đó  ngồi  ăn.  Ăn  xong,  rửa  bát,  rồi  ngồi  kiết  già  ở  trên  bàn 
vàng,  chánh  thân  chánh  ý,  cột  niệm  trước  mặt,  nhập  vào  Sơ  thiền. 
Từ  Sơ  thiền  xuất,  nhập  vào  Nhị  thiền.  Từ  Nhị  thiền  xuất,  nhập  vào 
Tam  thiền.  Từ  Tam  thiền  xuất,  nhập  vào  Tứ  thiền.  Từ  Tứ  thiền 
xuất,  nhập  vào  không  xứ.  Từ  không  xứ  xuất,  nhập  vào  thức  xứ.  Từ 


10  Quân-đầu  Sa-di.  Xem  cht.  kinh  số  9  phẩm  26  trên. 
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thức  xứ  xuất,  nhập  vào  bất  dụng  xứ.  Từ  bất  dụng  xứ  xuất,  nhập  vào 
hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ.  Từ  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  nhập  vào  diệt 
tận  định.  Từ  diệt  tận  định  xuất,  nhập  vào  diễm  quang  Tam-muội. 
Từ  diễm  quang  Tam-muội  xuất,  nhập  vào  thủy  khí  Tam-muội.  Từ 
thủy  khí  Tam-muội  xuất,  nhập  vào  diễm  quang  Tam-muội.  Kế  đó, 
lại  nhập  vào  diệt  tận  định,  lại  nhập  vào  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ 
Tam-muội,  lại  nhập  bất  dụng  xứ  Tam-muội,  lại  nhập  thức  xứ  Tam- 
muội,  lại  nhập  không  xứ  Tam-muội,  lại  nhập  Tứ  thiền,  lại  nhập 
Tam  thiền,  lại  nhập  Nhị  thiền,  lại  nhập  Sơ  thiền.  Từ  Sơ  thiền  xuất 
mà  giặt  y  người  chết.  Lúc  ấy,  trời,  rồng,  quỷ  thần  hoặc  giúp  vò  đạp 
y,  hoặc  lấy  nước,  hay  lấy  nước  uống.  Giặt  y  xong,  đem  phơi  nơi  chỗ 
trống.  Sau  khi  thu  xếp  y  xong,  Sa-di  kia  liền  bay  lên  không  trung, 
trở  về  chỗ  ở. 

Trưởng  giả  nên  biết,  lúc  đó  tôi  chỉ  từ  xa  nhìn  thấy  chứ  không 
được  gần.  Thầy  của  cô  này  phụng  sự,  mà  đệ  tử  nhỏ  nhất  còn  có  thần 
lực  này,  huống  chi  là  những  vị  đại  đệ  tử,  làm  sao  ai  có  thể  sánh 
bằng?  Huống  chi  vị  thầy  kia  là  Như  Lai  Chí  Chân  Chánh  Đẳng 
Chánh  Giác,  ai  có  thể  sánh  kịp?  Xét  nghĩa  này  xong,  nên  tôi  nói: 
“Thật  là  kỳ  lạ,  cô  này  có  thể  không  tự  sát,  không  dứt  mạng  căn!” 

Lúc  đó,  trưởng  giả  nói  với  Phạm  chí  rằng: 

-Chúng  tôi  có  thể  gặp  được  thầy  của  cô  gái  phụng  thờ  chăng? 

Phạm  chí  đáp: 

-Có  thể  hỏi  lại  cô  ấy. 

Lúc  đó  trưởng  giả  hỏi  cô  Tu-ma-đề: 

-Nay  tôi  muôn  được  gặp  thầy  con  phụng  thờ.  Con  có  thể  thỉnh 
về  đây  được  không? 

Sau  khi  nghe  xong,  cô  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm  chế 
được,  liền  nói: 

-Xin  chuẩn  bị  đồ  ăn  thức  uống  đầy  đủ.  Ngày  mai  Như  Lai  sẽ 
đến  đây  cùng  với  Tăng  Tỳ-kheo. 

Trưởng  giả  bảo: 

-Nay  con  tự  mời,  ta  không  biết  cách. 

Bấy  giờ,  con  gái  trưởng  giả  tắm  gội  thân  thể,  tay  bưng  lò  hương 
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lên  trên  lầu  cao,  chắp  tay  hướng  về  Như  Lai  mà  bạch: 

-Nguyện  xin  Thế  Tôn,  Đấng  Vô  Năng  kiến  đảnh11,  mong  quán 
sát  rõ  nơi  này.  Nhưng  Thế  Tôn  không  việc  gì  không  biết,  không  việc 
gì  không  xét.  Nay  con  đang  ở  chỗ  nguy  khôn  này,  cúi  xin  Thế  Tôn 
quán  sát  rõ  cho. 

Rồi  cô  tán  thán  bằng  bài  kệ  này: 

Con  mắt  Phật  quán  sát 
Thấy  khắp  nơi  thế  gian 
Hàng  phục  quỷ,  thần  vương 
Hàng  phục  quỷ  tử  mẫu. 

Như  quỷ  ăn  người  kia 
Lấy  ngón  tay  làm  chuỗi 
Sau  lại  muốn  hại  mẹ 
Nhưng  bị  Phật  hàng  phục. 

Lại  nơi  thành  La-duyệt 
Voi  dữ  muốn  đến  hại 
Thấy  Phật,  tự  quy  phục 
Chư  Thiên  khen  lành  thay! 

Lại  đến  nước  Mã  đề 
Gặp  long  vương  hung  ác 
Thấy  lực  sĩ  Mật  tích 
Long  vương  tự  quy  phục. 

Biến  hóa  kể  không  hết 
Đều  đưa  vào  đạo  chánh 
Nay  con  lại  gặp  nguy 
Cúi  xin  Phật  đoái  hoài. 

Bấy  giờ  hương  như  mây 
Lơ  lửng  giữa  hư  không 
Xâm  nhập  khắp  Kỳ  hoàn 
Hiện  ở  trước  Như  Lai. 


n'  Vô  năng  kiến  đảnh  còn  gọi  là  Vô  kiến  đảnh  tướng,  một  trong  tám  mươi  tùy 
hình  hảo,  vẻ  đẹp  của  Phật. 
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Chư  Thích  giữa  hư  không 
Vui  mừng  mà  làm  lễ 
Lại  thấy  hương  trước  mặt 
Tu-ma-đề  thỉnh  cầu. 

Mưa  xuống  nhiều  loại  hoa 
Không  làm  sao  kể  hết 
Tràn  khắp  rừng  Kỳ  hoàn 
Như  Lai  cười  phóng  quang. 

Bấy  giờ,  A-nan  thấy  trong  Kỳ  hoàn  có  mùi  hương  vi  diệu,  bèn 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  A-nan 
bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn,  đây  là  loại  hương  gì  mà  lan  khắp  trong  tinh 
xá  Kỳ  hoàn? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hương  này  là  do  sứ  giả  của  Phật  mang  điều  thỉnh  cầu  của  cô 
Tu-ma-đề  trong  thành  Mãn  phú.  Nay  ông  hãy  gọi  các  Tỳ-kheo  họp 
hết  một  chỗ  mà  bốc  xá-la12  và  ra  lệnh  này:  “Các  Tỳ-kheo  A-la-hán 
lậu  tận,  đắc  thần  túc  hãy  nhận  thẻ.  Sáng  ngày  mai  hãy  đến  trong 
thành  Mãn  phú  nhận  lời  thỉnh  của  Tu-ma-đề.” 

A-nan  bạch  Phật: 

-Kính  vâng  Thế  Tôn! 

A-nan  nhận  vâng  lời  Thế  Tôn,  họp  các  Tỳ-kheo  tại  giảng 
đường  Phổ  hội13,  nói: 

-Các  vị  nào  đắc  đạo  A-la-hán  thì  hãy  lấy  thẻ.  Ngày  mai  đến 
nhận  hỉnh  cầu  của  Tu-ma-đề. 

Ngay  lúc  đó,  một  Thượng  tọa  trong  chúng  Tăng,  tên  là  Quân- 
đầu  Ba-hán14  đắc  Tu-đà-hoàn,  kết  sử  chưa  diệt  tận,  không  được  thần 
túc.  Thượng  tọa  này  tự  nghĩ:  “Nay  trong  đại  chúng  ta  là  hàng  thượng 


12  Phát  thẻ  nhận  phần  đi  phó  trai.  Pa0li:  Sala0ka0. 

13'  Phổ  hội  giảng  đường  í!#,  tức  trên  kia  nói  là  Phổ  tập  giảng  đường. 

14  Quân-đầu  Ba-hán  HHH/Ổ?;!!,  trên  kia  phiên  âm  là  Quân-đầu-bà-mạc.  Xem  cht. 
kinh  số  3  phẩm  4  trên. 
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tọa  lớn,  mà  kết  sử  lại  chưa  dứt,  chưa  được  thần  túc.  Ngày  mai  ta 
không  được  đến  trong  thành  Mãn  phú  thọ  thực.  Song  trong  chúng  của 
Như  Lai,  vị  Sa-di  hạ  tọa  nhỏ  nhất  tên  là  Quân-đầu,  người  có  thần 
túc,  có  đại  oai  lực,  được  đến  đó  thọ  thỉnh.  Nay  ta  cũng  nên  đến  kia 
thọ  thỉnh. 

Bấy  giờ  thượng  tọa  dùng  tâm  thanh  tịnh,  nơi  địa  vị  hữu  học  mà 
nhận  thẻ.  Lúc  đó  Thế  Tôn,  bằng  Thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  Quân- 
đầu  Ba-hán  đang  tại  địa  vị  hữu  học  mà  nhận  thẻ,  liền  được  vô  học, 
Thế  Tôn  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  đệ  tử  của  ta,  người  nhận  thẻ  đệ  nhất  chính  là  Tỳ-kheo 
Quân-đầu  Ba-hán  vậy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  thần  túc:  Đại  Mục-kiền- 
liên,  Đại  Ca-diếp,  A-na-luật,  Ly-việt,  Tu-bồ-đề,  Ưu-tỳ  Ca-diếp,  Ma- 
ha  Ca-thuật-na,  Tôn  giả  La-vân,  Châu-lợi  Bàn-đặc,  cùng  Sa-di 
Quân-đầu,  các  vị  dùng  thần  túc  đến  trong  thành  kia  trước. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  Thế  Tôn! 

Lúc  ấy  người  giúp  việc  của  tăng  tên  là  Càn-trà,  sáng  sớm  hôm 
sau  thân  vác  chõ  lớn  bay  trên  không  trung  đến  thành  kia.  Lúc  đó 
trưởng  giả  này  cùng  dân  chúng  lên  trên  lầu  cao  muốm  xem  Thế  Tôn, 
từ  xa  nhìn  thấy  người  giúp  việc  của  tăng  thân  vác  chõ  đến.  Trưởng 
giả  bèn  nói  với  cô  gái  bằng  bài  kệ  này: 

Người  áo  trắng,  tóc 
Thân  hiện  như  gió  cuốn 
Mình  trần,  nhanh  như  gió 
Thầy  con  đó,  phải  chăng? 

Cô  đáp  lại  bằng  bài  kệ: 

Chẳng  phải  đệ  tử  Phật 
Người  giúp  việc  của  Phật 
Đủ  ngũ  thông,  ba  đường 
Người  này  tên  Càn-trà. 

Bấy  giờ  người  giúp  viêc  là  Càn-trà  nhiễu  quanh  thành  ba 
vòng,  rồi  đến  nhà  trưởng  giả. 
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Cũng  lúc  đó  Sa-di  Quân-đầu  hóa  làm  năm  trăm  cây  hoa  có  đủ 
màu  sắc,  thảy  đều  nở  rộ,  màu  sắc  rất  đẹp,  như  hoa  sen  Ưu-bát. 
Những  loại  hoa  như  vậy  không  thể  kể  hết,  tất  cả  đều  được  mang  đến 
thành  kia.  Khi  trưởng  giả  từ  xa  nhìn  thấy  Sa-di  đến,  lại  dùng  kệ  này 
để  hỏi: 

Ngần  ấy  loại  bông  hoa 
Đều  ở  trong  hư  không 
Lại  có  người  thần  túc 
Có  phải  thầy  con  không? 

Bấy  giờ  cô  lại  dùng  kệ  đáp: 

Trước,  Tu-bạt  có  nói 
Vị  Sa-clỉ  trên  suối 
Đỏ  chính  là  người  này 
Thầy  là  Xá-lợi-phất. 

Sa-di  Quân-đầu  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng  rồi  đến 
nhà  trưởng  giả.  Cũng  lúc  đó  Tôn  giả  Bàn-đặc  hóa  làm  năm  trăm 
con  bò;  lông  phủ  toàn  xanh,  ngồi  kiết  già  trên  lưng  bò,  đến  thành 
kia.  Khi  trưởng  giả  từ  xa  nhìn  thấy  Sa-di  đến,  lại  dùng  kệ  này  để 
hỏi  cô: 

Các  đàn  bò  lớn  này 
Lông  phủ  toàn  màu  xanh 
Ngồi  một  mình  trên  lưng 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Cô  lại  dùng  kệ  đáp: 

Hay  hóa  ngàn  Tỳ-kheo 
Tại  trong  vườn  Kỳ -vực 
Tâm  thần  rất  là  sáng 
Đây  gọi  là  Bàn-đặc. 

Tôn  giả  Châu-lợi  Bàn-đặc  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  kia  ba 
vòng,  rồi  đến  nhà  trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  La-vân  lại  hóa  làm  năm  trăm  khổng  tước  đủ  các 
loại  màu  sắc,  ngồi  kiết  già  ở  trên,  đến  thành  kia.  Trưởng  giả  trông 
thấy  rồi,  lại  dùng  kệ  này  để  hỏi  cô: 
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Năm  trăm  khổng  tước  này 
Màu  sắc  nó  thật  đẹp 
Như  đại  tướng  quân  kia 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Thời  cô  dùng  kệ  này  đáp: 

Cấm  giới  Như  Lai  lập 
Tất  cả  đều  không  phạm 
Vị  ấy  nghiêm  trì  giới 
Là  La-vân,  con  Phật. 

La-vân  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến  nhà  trưởng 

giả. 

Cũng  lúc  đó,  Tôn  giả  Ca-thất-na  hóa  làm  năm  trăm  chim  cánh 
vàng  cực  kỳ  dũng  mãnh,  ngồi  kiết  già  ở  trên,  đến  thành  kia.  Sau  khi 
trưởng  giả  từ  xa  trông  thấy  rồi,  lại  dùng  kệ  này  để  hỏi  cô: 

Năm  trăm  chim  cánh  vàng 
Cực  kỳ  là  dũng  mãnh 
Ngồi  trên,  không  sợ  hãi 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Thời  cô  dùng  kệ  đáp: 

Hay  hành  thở  ra  vào 
Tâm  luân  chuyển  hành  thiện 
Sức  tuệ  thật  dũng  mãnh 
Đó  là  Ca-thất-na. 

Tôn  giả  Ca-thất-na  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến 
nhà  trưởng  giả . 

Cũng  lúc  đó,  Ưu-tỳ  Ca-diếp  hóa  làm  năm  trăm  con  rồng,  thảy 
đều  có  bảy  đầu,  ngồi  kiết  già  ở  trên,  đến  thành  kia.  Trưởng  giả  từ  xa 
trông  thấy  rồi,  lại  dùng  kệ  này  hỏi  cô: 

Nay  rồng  bảy  đầu  này 
Tướng  mạo  thật  dáng  sợ 
Người  đến  nhiều  vô  kể 
Đây  là  thầy  con  chăng? 
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Thời  CÔ  đáp: 

Thường  có  ngàn  đệ  tử 
Thần  túc  hóa  Tỳ -sa 
Ngài  Ưu-tỳ  Ca-clỉếp 
Chính  thật  là  người  này. 

ưu-tỳ  Ca-diếp  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến  nhà 
trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  hóa  làm  núi  lưu  ly,  rồi  vào 
trong  ngồi  kiết  già,  đến  thành  kia.  Sau  khi  trưởng  giả  từ  xa  trông 
thấy  rồi,  dùng  kệ  này  hỏi  cô: 

Núi  này  thật  là  đẹp 
Làm  toàn  màu  lưu  ly 
Hiện  ngồi  ở  trong  hang 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Thời  cô  lại  dùng  kệ  này  đáp: 

Vốn  do  báo  bố  thí 
Nay  được  công  đức  này 
Đã  thành  ruộng  phước  tốt 
Tu-bồ-đề,  tỏ  Không. 

Tu-bồ-đề  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến  nhà 
trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Ca-chiên-diên  lại  hóa  làm  năm  trăm 
con  thiên  nga,  màu  trắng  tinh,  đến  thành  kia.  Sau  khi  trưởng  giả  từ 
xa  trông  thấy  rồi,  dùng  kệ  này  hỏi  cô: 

Nay  năm  trăm  thiên  nga 
Màu  sắc  đều  trắng  tỉnh 
Đầy  khắp  trong  hư  không 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Thời  cô  lại  dùng  kệ  này  đáp: 

Phân  biệt  nghĩa  văn  cú 
Những  điều  được  Kinh  thuyết 
Lại  giảng  tụ  kết  sử 
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Đỏ  là  Ca-chỉên-dỉên. 

Tôn  giả  đại  Ca-chiên-diên  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng, 
rồi  đến  nhà  trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  Ly-việt  hóa  làm  năm  trăm  con  hổ,  ngồi  ở  trên  mà 
đến  thành  kia.  Trưởng  giả  thấy  rồi,  dùng  kệ  này  hỏi  cô: 

Nay,  năm  trăm  hổ  này 
Toàn  lông  thật  mượt  đẹp 
Có  người  ngồi  ở  trên 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Thời  cô  lại  dùng  kệ  này  đáp: 

Trước  ở  tại  Kỳ  hoàn 
Sáu  năm  không  di  động 
Tôi  đệ  nhất  tọa  thiền 
Đó  gọi  là  Ly -việt. 

Tôn  giả  Ly-việt  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến  nhà 
trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  Tôn  giả  A-na-luật  hóa  làm  năm  trăm  sư  tử  rất  là 
dũng  mãnh,  ngồi  ở  trên,  đến  thành  kia.  Sau  khi  trưởng  giả  thấy  rồi, 
dùng  kệ  này  hỏi  cô: 

Năm  trăm  sư  tử  này 
Dũng  mãnh  thật  đáng  sợ 
Người  ngồi  ở  trên  đó 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Thời  cô  lại  dùng  kệ  đáp: 

Lúc  sinh,  động  trời  đất 
Từ  đất  hiện  trân  bảo 
Mắt  trong  sạch  không  nhơ 
A-na-luật,  em  Phật. 

A-na-luật  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến  nhà 
trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  hóa  làm  năm  trăm  tuấn  mã, 
lông  đuôi  đều  đỏ,  được  trang  sức  vàng  bạc,  ngồi  ở  trên  và  làm  cơn 
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mưa  hoa  trời,  đi  đến  thành  kia.  Trưởng  giả  từ  xa  trông  thấy  rồi,  dùng 
kệ  này  hỏi  cô: 

Ngựa  vàng,  lông  đuôi  đỏ 
Sô'  chúng  có  năm  trăm 
Đó  là  vua  Chuyển  luân 
Đây  là  thầy  con  chăng? 

Cô  lại  dùng  kệ  đáp: 

Hành  Dầu- đà  đệ  nhất 
Hay  thương  kẻ  bần  cùng 
Như  Lai  nhường  nửa  tòa 
Đó  là  Đại  Ca-diếp. 

Đại  Ca-diếp  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng,  rồi  đến  nhà 
trưởng  giả. 

Cũng  lúc  đó,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  hóa  làm  năm  trăm  voi 
trắng,  đều  có  sáu  ngà,  trang  điểm  vàng  bạc,  bảy  chỗ  bằng  phẳng, 
ngồi  ở  trên  mà  đến,  rồi  phóng  ánh  sáng  lớn  đầy  khắp  thế  giới,  đến 
giữa  hư  không,  tại  thành  kia,  xướng  kỹ  nhạc  vô  số  kể,  mưa  rơi  các 
thứ  tạp  hoa,  lại  treo  phướn  lọng  giữa  hư  không,  thật  là  kỳ  diệu.  Sau 
khi  trưởng  giả  từ  xa  thấy  rồi,  dùng  kệ  hỏi  cô: 

Voi  trắng  có  sáu  ngà 
Ngồi  trên  như  Thiên  vương 
Nay  nghe  tiếng  kỹ  nhạc 
Chính  Thích-ca  Văn  chăng. 

Thời  cô  dùng  kệ  đáp: 

Ở  trên  núi  lớn  kia 
Hàng  phục  rồng  Nan-đà 
Vị  Thần  túc  đệ  nhất 
Gọi  là  Đại  Mục-liên. 

Thầy  con  vẫn  chưa  lại 
Đây  là  chúng  đệ  tử 
Nay  Thánh  sư  sẽ  đến 
Ánh  sáng  chiếu  mọi  nơi. 

Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  khi  ấy  nhiễu  quanh  thành  ba  vòng, 
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đến  nhà  trưởng  giả. 

Cũng  lúc  ấy,  Thế  Tôn  biết  đã  đến  giờ,  đắp  Tăng-già-lê,  bay 
trên  hư  không  cách  đất  bảy  nhẫn.  Bên  phải  Như  Lai  là  Tôn  giả  A- 
nhã-câu-lân,  bên  trái  Như  Lai  là  Tôn  giả  Xá-lợi-phất.  Khi  ấy  Tôn 
giả  A-nan  nương  vào  oai  thần  Phật,  tay  cầm  phất  tử  ở  phía  sau  Như 
Lai.  Một  ngàn  hai  trăm  đệ  tử  vây  quanh  trước  sau,  Như  Lai  ở  giữa 
các  đệ  tử  có  thần  túc  như:  A-nhã-câu-lân  hóa  làm  Nguyệt  Thiên  tử. 
Xá-lợi-phất  hóa  làm  Nhật  Thiên  tử.  Các  Tỳ-kheo  có  thần  túc  khác, 
hoặc  hóa  làm  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  hoặc  hóa  làm  Phạm  thiên, 
hoặc  có  vị  hóa  làm  Đề-đầu-lợi-tra,  Tỳ-lưu-lặc,  Tỳ-lưu-bác-xoa, 
hoặc  hóa  làm  hình  Tỳ-sa-môn  lãnh  đạo  các  quỷ  thần,  hoặc  hóa  làm 
hình  Chuyển  luân  thánh  vương,  hoặc  có  vị  nhập  hỏa  quang  Tam- 
muội,  hoặc  có  vị  nhập  thủy  tinh  Tam-muội,  hoặc  có  vị  phóng 
quang,  hoặc  có  vị  phun  khói,  tạo  ra  các  thứ  thần  túc.  Lúc  này,  bên 
phải  Như  Lai  Phạm  Thiên  vương,  bên  trái  Như  Lai  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  tay  cầm  phất  tử,  phía  sau  Như  Lai  lực  sĩ  Kim  cang  Mật  Tích 
tay  cầm  chày  Kim  cang,  phía  trên  Như  Lai  ở  giữa  hư  không  Tỳ-sa- 
môn  Thiên  vương  tay  cầm  lọng  bảy  báu,  vì  sợ  có  bụi  bặm  bám  thân 
Như  Lai.  Cùng  lúc  này,  Bà-giá-tuần  tay  cầm  đàn  lưu  ly  tán  thán 
công  đức  Như  Lai.  Các  thiên  thần  tất  cả  đều  ở  giữa  hư  không 
xướng  lên  ngàn  vạn  thứ  kỹ  nhạc,  mưa  tuôn  các  thứ  hoa  trời  rải  lên 
Như  Lai. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  Trưởng  giả  A-na-bân-để  và  nhân  dân 
trong  thành  Xá-vệ  đều  thấy  Như  Lai  ở  giữa  hư  không  cách  mặt  đất 
bảy  nhẫn.  Thấy  vậy  tất  cả  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm  chế 
được.  Lúc  ấy,  Trưởng  giả  A-na-bân-để  liền  nói  kệ  này: 

Như  Lai  thật  thần  diệu 
Thương  dân  như  con  đỏ 
Vui  thay!  Tu-ma-đề 
Sẽ  nhận  pháp  Như  Lai. 

Lúc  này  vua  Ba-tư-nặc  cùng  Trưởng  giả  A-na-bân-để  rải  các 
thứ  danh  hương  và  các  thư  hoa. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dẫn  theo  các  chúng  Tỳ-kheo  vây  quanh  trước 
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sau,  cùng  các  Thiên,  Thần  không  thể  kể,  tựa  như  phượng  hoàng,  ở 
giữa  hư  không,  đi  đến  thành  kia. 

Bấy  giờ,  Bàn-giá-tuần  dùng  kệ  tán  thán  Phật: 

Kết  sinh  đã  diệt  tận 
Ý  niệm  không  tán  loạn 
Không  bụi  nhơ  ngăn  ngại 
Mà  vào  đất  nước  kia. 

Tâm  tánh  thật  trong  sạch 
Đoạn  ác  niệm  tà  ma 
Công  đức  như  biển  lớn 
Nay  vào  đất  nước  kia. 

Tướng  mạo  thật  đặc  thù 
Các  sử  không  tái  khởi 
Vì  kia  không  tự  xứ 
Nay  vào  đất  nước  kia. 

Đã  vượt  bốn  dòng  sâu 
Thoát  khỏi  sinh,  già,  chết 
Để  đoạn  gốc  các  hữu 
Nay  vào  đất  nước  kia. 

Lúc  ấy,  Trưởng  giả  Mãn  Tài  nhìn  thấy  Thế  Tôn  từ  xa  đi  lại, 
các  căn  Thế  Tôn  tịch  tĩnh  ít  có,  sạch  như  vàng  ròng  của  trời;  có  ba 
mươi  hai  tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp  biểu  hiện  ngoài  thân;  giông 
như  núi  Tu-di  vượt  trên  các  núi,  cũng  như  khối  vàng  tỏa  ánh  sáng 
lớn. 

Khi  ấy  trưởng  giả  dùng  kệ  hỏi  Tu-ma-đề: 

Đây  là  ánh  mặt  trời 
Vẻ  này  chưa  từng  thấy 
Ngàn  vạn  ức  tia  sáng 
Chưa  clám  nhìn  thẳng  lâu. 

Bấy  giờ,  cô  Tu-ma-đề  quỳ  gối  chắp  tay  hướng  về  Như  Lai, 
dùng  kệ  này  đáp  trưởng  giả: 

Mặt  trời,  phỉ  mặt  trời 
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Mà  phóng  ngàn  thứ  sáng 
Vì  tất  cả  chúng  sinh 
Đó  chính  là  thầy  con. 

Đều  cùng  khen  Như  Lai 
Như  trước  đã  có  nói 
Nay  sẽ  được  quả  lớn 
Lại  siêng  cúng  dường  hơn. 

Trưởng  giả  Mãn  Tài  khi  ấy  quỳ  gối  phải  sát  đất,  lại  dùng  kệ 
khen  Như  Lai: 

Tự  quy  Đấng  Mười  Lực 
Thể  sắc  vàng  viên  quang 
Được  trời  người  kính  khen 
Nay  con  tự  quy  y. 

Ngài,  nay  là  Nhật  vương 
Như  trăng  sáng  giữa  sao 
Để  độ  người  chưa  độ 
Nay  con  tự  quy  y. 

Ngài  như  tượng  Thiên  đế 
Như  tâm  Từ  phạm  hạnh 
Tự  thoát,  thoát  chúng  sinh 
Nay  con  tự  quy  y. 

Tôi  tôn  giữa  trời  người 
Trên  vua  các  quỷ  thần 
Hàng  phục  các  ngoại  đạo 
Nay  con  tự  quy  y. 

Bấy  giờ,  cô  Tu-ma-đề  quỳ  gối  chắp  tay,  tán  thán  Thế  Tôn: 

Tự  hàng,  hàng  phục  người 
Tự  chánh,  lại  chánh  người 
Tự  độ,  độ  người  dân 
Đã  giải,  lại  giải  người. 

Tự  tịnh,  khiến  người  tịnh 
Tự  soi,  soi  quần  sinh 
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Không  ai  không  được  độ 
Dẹp  đấu  loạn,  không  tranh. 

An  trụ  cực  tịnh  khiết 
Tâm  ý  không  lay  động 
Mười  Lực  thương  xót  đời 
Con  kính  lễ  lần  nữa. 

Ngài  có  tâm  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả,*  đầy  đủ  Không,  Vô  tướng,  Vô 
nguyện15.  Ớ  trong  cõi  dục  là  tối  tôn  đệ  nhất.  Trên  tất  cả  trời.  Bảy 
Thánh  tài  đầy  đủ.  Các  hàng  trời,  người,  đấng  Tự  nhiên16,  hàng  Phạm 
sinh17,  cũng  không  ai  bằng,  cũng  không  thể  giống  tướng  mạo.  Nay 
con  tự  quy  y. 

Khi  ấy,  sáu  ngàn  Phạm  chí  thấy  Thế  Tôn  tạo  ra  mọi  thần  biến 
như  thế,  mọi  người  tự  bảo  nhau:  “Chúng  ta  nên  rời  nước  này  dời  đến 
nước  khác.  Sa-môn  Cù-đàm  này  đã  hàng  phục  nhân  dân  trong  nước 
này.”  Sáu  ngàn  Phạm  chí  lúc  đó  liền  đi  ra  khỏi  nước,  không  trở  lại 
nước  này  nữa.  Giống  như  sư  tử  vua  loài  thú  ra  khỏi  sơn  cốc,  nhìn 
quanh  bôn  hướng,  rồi  rông  lên  ba  tiếng  mới  đi  tìm  mồi.  Các  loài  thú 
đều  tìm  đường  bỏ  chạy  mà  không  biết  chạy  đi  đâu,  bay  tìm  chỗ  núp 
kín.  Hoặc  ngay  đến  voi  có  thần  lực  nghe  tiếng  sư  tử  chúng  cũng  tìm 
đường  bỏ  chạy  không  thể  tự  yên.  Vì  sao?  Vì  Sư  tử  vua  loài  thú  thật 
có  oai  thần.  Ớ  đây  cũng  vậy,  sáu  ngàn  Phạm  chí  kia  nghe  tiếng  Thế 
Tôn,  thảy  đều  bỏ  chạy,  không  tự  yên  được.  Vì  sao?  Vì  Sa-môn  Cù- 
đàm  có  oai  lực  lớn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  xả  thần  túc,  đi  bình  thường,  vào  trong  thành 
Mãn  phú.  Khi  chân  Thế  Tôn  vừa  đạp  lên  ngưỡng  cửa,  ngay  đó  trời 
đất  chấn  động  mạnh.  Các  chư  Thiên  tôn  thần  rải  hoa  cúng  dường. 
Nhân  dân  khi  thấy  dung  nhan  Thế  Tôn  các  căn  tịch  tĩnh,  có  ba  mươi 
hai  tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp  hiển  hiện,  họ  liền  nói  kệ  này: 


15'  Để  bản:  Không,  Vô  tướng,  Nguyện;  có  nhảy  sót. 

16'  Tự  nhiên  il^,  Skt.  Svayaỏbhuc,  từ  khác  chỉ  Phạm  thiên  (Brahman),  tự  sinh. 
Skt. 

17  Phạm  sinh  Skt.  Brahmaja,  được  sinh  bởi  Brahman,  chỉ  hàng  chư  Thiên 
thượng  đẳng. 
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Lưỡng  Túc  Tôn  vi  diệu 
Phạm  chí  không  dám  dương 
Vô  cớ  thờ  Phạm  chí 
Mất  Đấng  Nhân  Trung  Tôn. 

Thế  Tôn  khi  đến  nhà  trưởng  giả,  tới  chỗ  ngồi  mà  ngồi.  Bấy  giờ 
nhân  dân  nước  kia  thật  là  đông  đảo.  Nhà  trưởng  giả  lúc  này  có  tám 
vạn  bốn  ngàn  người  dân,  tất  cả  đều  vân  tập,  để  nhìn  Thế  Tôn  cùng 
chúng  Tăng,  khiến  nhà  cửa  của  nhà  trưởng  giả  muốn  sụp  đổ.  Bấy 
giờ,  Thế  Tôn  nghĩ:  “Nhân  dân  ở  đây  ắt  có  gây  thiệt  hại.  Ta  nên  dùng 
thần  túc  khiến  cho  nhân  dân  cả  nước  thấy  thân  Ta  cùng  Tăng  Tỳ- 
kheo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  hóa  nhà  cửa  trưởng  giả,  thành  sắc  lưu  ly, 
trong  ngoài  thấy  nhau,  giống  như  xem  châu  trong  bàn  tay.  Lúc  này 
cô  Tu-ma-đề  đến  trước  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  buồn  vui  lẫn  lộn, 
liền  nói  kệ  này: 

Đấng  Nhất  Thiết  Trí  trọn  đủ 
Độ  tận  tất  cả  pháp 
Đã  đoạn  kết  dục  ái 
Nay  con  tự  quy  y. 

Thà  cho  cha  mẹ  con 
Hủy  hoại  đôi  mắt  con 
Chớ  để  con  đến  đây 
Trong  ngũ  nghịch,  tà  kiến. 

Xưa  tạo  duyên  ác  nào 
Nên  bị  đến  nơi  này 
Như  chim  vào  lưới  bẫy 
Nguyện  dứt  kết  nghi  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  dùng  kệ  đáp  cô  rằng: 

Nay  con  chớ  lo  sầu 
Định  tĩnh  tự  mở  ý 
Cũng  đừng  khởi  tưởng  chấp 
Nay  Như  Lai  sẽ  giảng. 

Con  vốn  không  do  tội 
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Mà  khiến  phải  đến  đây 
Vì  quả  báo  thệ  nguyện 
Muốn  độ  chúng  sinh  này. 

Nay  hãy  nhổ  gốc  rễ 
Không  đọa  ba  đường  ác 
Hàng  ngàn  loài  chúng  sinh 
Con  sẽ  được  độ  trước. 

Ngày  nay  hãy  trừ  sạch 
Khiến  mắt  trí  tỏ  sáng 
Khiến  cho  loài  trời  người 
Thấy  con  như  xem  châu. 

Cô  Tu-ma-đề  nghe  những  lời  này  xong,  vui  mừng  hớn  hở 
không  kiềm  được. 

Bấy  giờ  trưởng  giả  đem  người  hầu  của  mình  theo  cung  cấp  đồ 
ăn  thức  uống,  những  món  ngon  ngọt.  Thấy  Thế  Tôn  ăn  xong,  đã 
dùng  nước  rửa,  bèn  lấy  một  ghế  nhỏ  ngồi  trước  Như  Lai,  cùng  các 
người  tùy  tùng  và  tám  vạn  bôn  ngàn  chúng  đều  lần  lượt  ngồi,  hoặc 
có  người  tự  xưng  tên  họ  mà  ngồi.  Thế  Tôn  lần  lượt  nói  các  đề  tài  vi 
diệu  cho  trưởng  giả  và  tám  vạn  bốn  ngàn  nhân  dân  kia.  Các  đề  tài 
luận  về  giới,  luận  về  thí,  luận  về  sinh  Thiên,  dục  là  tưởng  bất  tịnh,  là 
hữu  lậu  ô  uế,  xuất  gia  là  con  đường  xuất  yếu. 

Thế  Tôn  khi  thấy  trưởng  giả  và  cô  Tu-ma-đề  cùng  tán  vạn 
bôn  ngàn  nhân  dân  tâm  ý  khai  mở,  nên  các  pháp  Khổ,  Tập,  Diệt, 
Đạo  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyết;  Ngài  đều  thuyết  cả  cho 
chúng  sinh  ở  đây.  Mọi  người  ngay  trên  chỗ  ngồi  mà  sạch  hết  các 
trần  cấu,  được  Pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Giông  như  vải  cực  trắng  sạch 
dễ  nhuộm  màu.  Ớ  đây  cũng  như  vậy,  Trưởng  giả  Mãn  Tài,  cô  Tu- 
ma-đề  và  tám  vạn  bốn  ngàn  nhân  dân  sạch  hết  các  trần  cấu,  được 
Pháp  nhãn  thanh  tịnh,  không  còn  hồ  nghi,  được  không  sợ  hãi,  thảy 
đều  tự  quy  y  Tam  bảo  thọ  trì  ngũ  giới.  Bấy  giờ,  cô  Tu-ma-đề  ở 
trước  Phật  nói  kệ  này: 

Như  Lai  tai  trong  suốt 
Nghe  con  gặp  khổ  này 
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Giáng  thần  đến  đây  rồi 
Mọi  người  được  Pháp  nhãn. 

Thế  Tôn  nói  pháp  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trở  về  trú  xứ. 
Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Cô  Tu-ma-đề  vốn  đã  tạo  nhân  duyên  gì  mà  sinh  trong  nhà 
phú  quý?  Lại  tạo  nhân  duyên  gì  mà  rơi  vào  nhà  tà  kiến  này?  Lại  tạo 
công  đức  lành  nào,  nay  được  pháp  nhãn  thanh  tịnh?  Lại  tạo  công  đức 
nào  khiến  tám  vạn  bôn  ngàn  người  đều  được  pháp  nhãn  thanh  tịnh? 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Quá  khứ  lâu  xa  trong  Hiền  kiếp  này,  có  Phật  Ca-diếp,  Minh 
Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp 
Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Chúng  Hựu.  Ngài  ở  tại  nước  Ba-la-nại,  đi 
du  hóa  nơi  này,  cùng  chúng  hai  vạn  đại  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  có  vua  tên  Ai  Man,  có  con  gái  tên  Tu-ma-na.  Cô  này 
rất  có  tâm  cung  kính  hướng  về  Như  Lai  Ca-diếp,  vâng  giữ  giới  cấm, 
thường  thích  bố  thí  và  cúng  dường  bốn  việc.  Thế  nào  là  bốn?  Một  là 
bô"  thí,  hai  là  ái  kính,  ba  là  lợi  người,  bôn  là  đồng  lợi18. 

Cô  ở  chỗ  Như  Lai  Ca-diếp  mà  tụng  pháp  cú.  ở  trên  lầu  cao, 
lớn  tiếng  tụng  tập,  phát  nguyện  rộng  lổn  này:  “Con  hằng  có  pháp 
bốn  thọ19  này;  lại  ở  trước  Như  Lai  mà  tụng  pháp  cú.  Trong  đó  nếu  có 
chút  phước  nào,  cầu  cho  con  sinh  vào  chỗ  nào,  không  rơi  vào  ba 
đường  dữ,  cũng  không  rơi  vào  nhà  nghèo;  đời  vị  lai  cũng  sẽ  lại  gặp 
bậc  tối  tôn  như  vầy.  Khiến  cho  con  chẳng  chuyển  đổi  thân  nữ  mà 
được  Pháp  nhãn  thanh  tịnh.”  Nhân  dân  trong  thành  sau  khi  nghe 
vương  nữ  thệ  nguyện  như  vậy  đều  cùng  tụ  tập  đến  chỗ  vương  nữ, 
nói: 

-Hôm  nay  Vương  nữ  rất  là  chí  tín,  tạo  các  công  đức,  bốn  sự20 
không  thiếu:  Bố  thí,  Kiêm  ái,  Lợi  người,  Đồng  lợi.  Lại  phát  thệ 


18  Bốn  Nhiếp  sự;  xem  cht.  dưới. 

19-  Tứ  thọ  chi  pháp  IZ3 S21/Ề,  được  hiểu  là  bốn  pháp  nhiếp  thọ,  tức  bốn  Nhiếp 
pháp  hay  nhiếp  sự.  Paeli:  Cattaeri  saỏgahavatthueni. 

20'  Tứ  sự  0^,  cũng  tức  bốn  Nhiếp  sự.  Xem  cht.  trên. 
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nguyện,  mong  đời  sau  gặp  bậc  như  vậy,  thuyết  pháp  cho  nghe  để 
được  pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Hôm  nay  Vương  nữ  đã  phát  thệ  nguyện, 
cùng  với  nhân  dân  cả  nước  chúng  tôi  đồng  thời  được  độ. 

Bấy  giờ,  Vương  nữ  đáp: 

-Tôi  đem  công  đức  này  cùng  thí  đến  các  người.  Nếu  gặp  Như 
Lai  thuyết  pháp,  sẽ  cùng  lúc  được  độ. 

Tỳ-kheo,  các  ông  há  có  nghi  sao?  Chớ  quán  sát  vậy.  Vua  Ai 
Man  lúc  ấy,  nay  chính  là  trưởng  giả  Tu-đạt.  Vương  nữ  lúc  ấy,  nay 
chính  là  Tu-ma-đề.  Nhân  dân  trong  nước  lúc  ấy,  nay  chính  là  tám 
vạn  bôn  ngàn  chúng.  Do  thệ  nguyện  kia,  nay  gặp  thân  Ta,  nghe  pháp 
đắc  đạo;  cùng  nhân  dân  kia  đều  được  Pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Hãy  ghi 
nhớ  nhớ  phụng  hành  ý  nghĩa  này.  Vì  sao?  Vì  bôn  sự  này  là  ruộng 
phước  tốt  nhất.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  thân  cận  bốn  sự,  liền  được  bốn 
Đế  đế.  Nên  cầu  phương  tiện  thành  tựu  pháp  bốn  sự.  Các  Tỳ-kheo, 
hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  23 

Phẩm  31:  TĂNG  THƯỢNG 
KINH  SỐ  l1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Sinh  Lậu2  Bà-la-môn  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  thăm 
nhau  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  ấy  Bà-la-môn  bạch  Thế  Tôn: 

-Sống  trong  rừng  ở  trong  hang,  thật  là  khổ  thay!  Sống  riêng,  đi 
đứng  một  mình  dụng  tâm  thật  khó ! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Phạm  chí,  như  những  gì  ông  nói.  Sông  trong  rừng  ở 
trong  hang,  thật  là  khổ  thay!  sống  riêng,  đi  đứng  một  mình  dụng  tâm 
thật  khó!  Vì  sao?  Ngày  xưa,  lúc  Ta  chưa  thành  Phật  đạo,  hành  hạnh 
Bồ-tát,  Ta  thường  nghĩ:  “Sống  trong  rừng  ở  trong  hang,  thật  là  khổ 
thay !  sống  riêng,  đi  đứng  một  mình  dụng  tâm  thật  khó !  ” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

-Có  thiện  gia  nam  tử,  với  tín  tâm  kiên  cố,  xuất  gia  học  đạo,  Sa- 
môn  Cù-đàm  là  tôi  thượng  thủ,  đem  lại  nhiều  lợi  ích,  làm  người  dẫn 
đường  cho  đám  bằng  hữu  ấy. 

rp|  ạ'  rp  Ạ  _  1  9 

Thể  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Bà-la-môn,  như  những  gì  ông  nói.  Có  những  thiện 


'■  Tham  chiếu  Pacli,  M  4  Bhayabherava  (R.i.  16). 

2'  Sinh  Lậu  4jf|.  Pacli:  Ja0òussoòì. 
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gia  nam  tử,  với  tín  tâm  kiên  cố,  Ta  là  tối  thượng  thủ,  đem  lại  nhiều 
lợi  ích,  làm  người  dẫn  đường  cho  đám  bằng  hữu  ấy.  Nếu  thấy  Ta, 
họ  đều  khởi  lòng  hổ  thẹn,  đến  trong  núi  khe,  sống  trong  động  vắng 
vẻ. 

Bấy  giờ,  Ta  tự  nghĩ,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  thân  hành  bất 
tịnh,  mà  gần  gũi,  sống  chỗ  vắng  vẻ  không  người,  do  thân  hành  bất 
tịnh,  thì  ở  đó  chỉ  luống  nhọc  công,  chẳng  phải  hành  chân  thật,  mà  là 
pháp  ác,  bất  thiện,  sự  kinh  sợ.  Nhưng  nay,  Ta  với  thân  hành  không 
phải  bất  tịnh,  gần  gũi,  sông  nơi  vắng  vẻ.  Với  những  gì  là  thân  hành 
bất  tịnh,  do  gần  gũi,  sống  nơi  vắng  vẻ,  những  điều  ấy  không  có  nơi 
Ta.  Vì  sao?  Nay,  Ta  thân  hành  thanh  tịnh.  Trong  những  vị  A-la-hán,3 
do  thân  hành  thanh  tịnh,  ưa  ở  nơi  hang  vắng,  Ta  là  tối  thượng  thủ. 
Cũng  vậy,  Bà-la-môn,  Ta  tự  quán  thân,  thấy  sở  hành  thanh  tịnh  nên 
ưa  ở  nơi  vắng  vẻ,  lại  càng  vui  thích. 

Bấy  giờ  Ta  tự  nghĩ,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  với  ý  hành 
không  thanh  tịnh,  mạng  không  thanh  tịnh,  mà  gần  gũi,  sông  nơi  vắng 
vẻ  không  người;  họ  tuy  có  hạnh  này  mhưmg  vẫn  không  phải  chân 
chánh;  do  đó  họ  đều  đầy  đủ  pháp  ác  bất  thiện,4  điều  này  Ta  không 
có.  Vì  sao?  Vì  nay  những  việc  làm  của  thân,  miệng,  ý,  mạng  Ta  đều 
thanh  tịnh. 

Có  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  thân,  miệng,  ý  mạng  đều  thanh 
tịnh,  ưa  ở  nơi  vắng  vẻ  thanh  tịnh,  điều  này  thì  Ta  có.  Vì  sao?  Vì  nay 
những  sở  hành  bởi  thân,  miệng,  ý,  mạng,  của  ta  thanh  tịnh.  Trong 
những  A-la-hán  do  thân,  miệng,  ý,  mạng  thanh  tịnh,  nên  ưa  ở  nơi 
thanh  vắng,  Ta  là  tối  thượng  thủ.  Như  vậy,  Bà-la-môn,  khi  Ta  có 
thân,  miệng,  ý,  mạng  thanh  tịnh,  khi  ấy  lại  càng  ưa  thích  sống  nơi 
vắng  vẻ. 

Bấy  giờ,  Ta  tự  nghĩ,  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  nhiều  điều  phải  sợ 


3  Pa0li,  ibid.,  Ye  hi  vo  ariyao  parisuddhakaoyakammantao,  những  vị  Thánh  mà 
thân  hành  thanh  tịnh. 

4  Hán  dịch  đoạn  này  thiếu:  “sự  kinh  sợ”  được  nói  ở  đoạn  trên.  Paoli,  ibid.,  :  Te 
bhonto  samaòabraohmanao  akusalaỏ  bhayabheravaỏ  avhaoyanti,  những  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  ấy  làm  nổi  lên  sự  kinh  sợ  khiếp  đảm,  bất  thiện. 
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hãi  kinh  khiếp  khi  sông  ở  nơi  nhàn  vắng;  đó  là  pháp  ác  bất  thiện,  sự 
sợ  hãi  kinh  khiếp.  Nhưng  nay,  Ta  không  có  bất  cứ  sự  sợ  hãi  nào  khi 
sống  nơi  vắng  vẻ  không  người.  Trong  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  tâm 
SỢ  hãi  kinh  khiếp  khi  sống  ở  chỗ  vắng  vẻ,  trong  sô"  đó  không  có  Ta. 
Vì  sao?  Vì  nay  Ta  không  có  bất  sứ  sợ  hãi  nào  ở  nơi  vắng  vẻ  mà  tự  du 
hý.  Ta  không  ở  trong  sô"  những  người  có  tâm  sợ  hãi  kinh  khiếp  khi 
sông  ở  nơi  vắng  vẻ.  Vì  sao?  Vì  nay  Ta  đã  lìa  khổ  hoạn,  không  đồng 
với  họ.  Như  vậy,  Bà-la-môn,  Ta  quán  sát  ý  nghĩa  này  rồi,  không  có 
SỢ  hãi,  lại  càng  thêm  vui  thích. 

Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nà  mà  khen  mình,  chê  người,  tuy 
sống  ở  chỗ  vắng  vẻ  vẫn  có  tưởng  bâ"t  tịnh.5  Nhưng  Ta,  này  Phạm  chí, 
Ta  không  chê  bai  người  khác,  cũng  không  tự  khen  mình.  Những  ai  tự 
khen  mình  lại  chê  bai  người  khác,  Ta  không  phải  người  đó.  Vì  sao 
vậy!  Vì  nay  Ta  không  có  mạn.  Trong  các  Hiền  thánh  không  có  mạn, 
Ta  là  tối  thượng  thủ.  Ta  quán  sát  ý  nghĩa  này  rồi,  lại  càng  vui  thích 
hơn6. 

Những  Sa-môn7  nào  ham  cầu  lợi  dưỡng,  không  hề  biết  đủ. 
Nhưng  hôm  nay  Ta  không  ham  cầu  lợi  dưỡng.  Vì  sao?  Vì  nay  Ta 
không  cầu  có  nhiều  hơn  người  và  cũng  tự  biết  đủ.  Trong  những  người 
biết  đủ,  Ta  là  thượng  thủ.  Ta  quán  sát  ý  nghĩa  này  rồi,  lại  vui  thích 
hơn. 

Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  ôm  lòng  biếng  nhác,  không 
chuyên  cần  tinh  tân,  mà  gần  gũi  nơi  vắng,  Ta  không  phải  người  đó. 
Vì  sao?  Vì  nay  Ta  có  tâm  dũng  mãnh,  nên  trong  đó  không  lười  mệt. 
Trong  các  Hiền  thánh  có  tâm  dũng  mãnh,  Ta  là  tối  thượng  thủ.  Ta 
quán  sát  ý  nghĩa  này  rồi,  lại  càng  vui  thích  hơn. 

Bây  giờ,  Ta  lại  nghĩ,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  hay  nhiều 
quên  lãng,  mà  sống  ở  nơi  vắng  vẻ;  tuy  có  hạnh  này  vẫn  có  pháp  ác 


5  Hán  lược  bỏ,  theo  văn  mạch  trên:  (...)  cho  đến,  “sợ  hãi  kinh  khiếp.” 

6  Hán  lược  bỏ  ý:  Không  sợ  hãi  khiếp  đảm. 

7  Hán  dịch  lược  bỏ:  Sa-môn,  Bà  la-môn. 
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bất  thiện8.  Nhưng  nay  Ta  không  có  những  điều  quên  lãng.  Lại  này 
Phạm  chí,  Ta  không  có  trong  số  những  người  hay  quên  lãng.  Trong 
các  Hiền  thánh  không  hay  quên  lãng,  Ta  là  tối  thượng  thủ.  Nay  Ta 
quán  sát  ý  nghĩa  này  rồi,  lại  càng  vui  thích  hơn. 

Bấy  giờ,  Ta  lại  nghĩ,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  ý  loạn, 
không  định;  những  người  ấy  liền  có  pháp  ác  bất  thiện,  cùng  chung 
với  hành  ác.  Nhưng  nay  Ta  ý  không  hề  loạn,  thường  như  nhất  tâm. 
Ta  không  có  trong  số  những  người  có  tâm  ý  loạn,  bất  định.  Vì  sao 
thế?  Vì  Ta  thường  nhất  tâm.  Trong  các  Hiền  thánh  có  tâm  chuyên 
nhất,  định  tĩnh,  Ta  là  tối  thượng  thủ.  Nay  Ta  quán  sát  ý  nghĩa  này 
rồi,  lại  càng  vui  thích  hơn  khi  sống  ở  nơi  vắng  vẻ. 

Bấy  giờ,  Ta  lại  nghĩ,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  ngu  si, 
tăm  tối  cũng  như  bầy  dê,  người  ấy  liền  có  pháp  ác  bất  thiện.  Ta 
không  phải  người  đó.  Nhưng  nay  Ta  thường  có  trí  tuệ,  không  có  chỗ 
ngu  si,  sống  ở  nơi  vắng.  Những  hành  như  vậy,  có  ở  nơi  Ta.  Nay  Ta 
thành  tựu  trí  tuệ.  Trong  các  Hiền  thánh  thành  tựu  trí  tuệ,  Ta  là  tối 
thượng  thủ.  Nay  Ta  quán  sát  ý  nghĩa  này  rồi,  lại  càng  vui  thích  hơn 
khi  sống  ở  nơi  vắng  vẻ. 

Khi  Ta  sống  ở  nơi  vắng  vẻ,  lúc  đó,  giả  sử  cây  cối  gãy  đổ,  chim 
thú  chạy  bay,  bấy  giờ  Ta  tự  nghĩ:  “Đây  là  khu  rừng  đáng  kinh  sỢ.” 
Rồi  lại  tự  nghĩ:  “Nếu  có  điều  kinh  sợ  xảy  đến,  Ta  sẽ  tìm  cầu  phương 
tiện  khiến  nó  không  xảy  đến  nữa.”  Khi  Ta  đi  kinh  hành,  nếu  có  sự 
kinh  sợ  xảy  đến,  lúc  này,  Ta  cũng  không  ngồi,  nằm;  chỉ  khi  nào  trừ 
được  sự  kinh  sợ,  sau  đó  mới  ngồi,  nằm.  Khi  Ta  đứng,  nếu  sự  kinh  sợ 
xảy  đến,  lúc  ấy  Ta  không  kinh  hành,  cũng  không  ngồi  xuống,  chỉ  khi 
nào  trừ  được  sự  kinh  sợ,  sau  đó  mới  ngồi.  Khi  Ta  ngồi,  nếu  sự  kinh 
SỢ  xảy  đến,  lúc  ấy  Ta  không  kinh  hành,  chỉ  khi  nào  trừ  được  sự  kinh 
SỢ,  rồi  sau  mới  ngồi.  Khi  Ta  nằm,  nếu  sự  kinh  sợ  xảy  đến,  lúc  ấy,  Ta 
không  kinh  hành,  cũng  không  ngồi,  chỉ  khi  nào  trừ  được  sự  kinh  sợ, 
sau  đó  mới  ngồi. 

Phạm  chí  nên  biết,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  không  hiểu 


Hán  lược  bỏ:  Sợ  hãi  khiếp  đảm. 
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đạo  lý  ban  ngày  với  ban  đêm,  nay  Ta  nói  người  ấy  rất  ngu  si.9  Nhưng 
Ta,  này  Phạm  chí,  hiểu  đạo  lý  ở  trong  ban  ngày  và  ban  đêm,  thêm  có 
tâm  dũng  mãnh,  cũng  không  hư  vọng,  ý  không  thác  loạn,  hằng 
chuyên  nhất  tâm,  không  tưởng  tham  dục,  có  giác,  có  quán,  có  hỷ  lạc 
do  niệm10,  nhập  Sơ  thiền.  Đó  là,  này  Phạm  chí,  tâm  thứ  nhất  Ta  sống 
an  lạc  trong  hiện  pháp11. 

Trừ  hữu  giác,  hữu  quán,  bên  trong  hoan  hỷ,  thêm  có  nhất  tâm, 
không  giác,  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  niệm,  nhập  Nhị  thiền.  Đó 
là,  này  Phạm  chí!  Tâm  thứ  hai  Ta  sông  an  lạc  trong  hiện  pháp12. 

Ta  tự  quán  biết,  trong  không  niệm  dục,  thâm  có  cảm  giác  lạc, 
điều  mà  các  Hiền  thánh  mong  cầu,  hộ13,  niệm,  hoan  lạc,  nhập  Tam 
thiền.  Đó  là,  này  Phạm  chí,  tâm  thứ  ba  sống  an  lạc  trong  hiện 
pháp14. 

Lại  nữa,  khổ,  lạc  đã  trừ,  không  còn  ưu,  hỷ;  không  khổ,  không 
lạc,  hộ*,  niệm  thanh  tịnh,  nhập  tứ  thiền.  Đó  là,  này  Phạm  chí,  tâm 
tăng  thượng  thứ  tư  mà  Ta  tự  giác  tri,  tâm  ý  an  trú. 

“Khi  Ta  đang  sống  ở  nơi  vắng  vẻ,  có  bôn  tâm  tăng  thượng  này, 
Ta  do  tâm  Tam-muội  này,  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  cũng  không  kết 
sử,  được  không  sợ  hãi,  tự  biết  túc  mạng  một  đời,  hai  đời,  ba  đời,  bốn 
đời,  năm  đời,  mười  đời,  hai  mươi  đời,  ba  mươi  đời,  bốn  mươi  đời, 
năm  mươi  đời,  trăm  đời,  ngàn  đời,  kiếp  thành  hoại  đều  phân  biệt  hết. 
Ta  từng  sinh  chỗ  nọ,  tên  gì,  họ  gì,  ăn  thức  ăn  như  thế,  chịu  khổ  vui 
như  thế,...  Từ  đó  Ta  chết  mà  sinh  nơi  này,  chết  đây  sinh  kia,  nhân 
duyên  gốc  ngọn  đều  rõ  ràng  hết. 


9  Pa0li,  ibid.,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  tưởng  ban  ngày  như  là  ban  đêm 
(Rattiỏyeva  samaonaỏ  diva0ti  saója0nanti),  ta  nói  họ  sống  trong  si  ám 
(sammohavihaorasmiỏ). 

10-  Niệm  trì  hỷ  lạc  Văn  Hán  chuẩn  về  Sơ  thiền:  Ly  sinh  hỷ  lạc,  có  hỷ  lạc 

phát  sinh  do  viễn  ly  (ở  đây  dịch  là  niệm?) 
u'  Sơ  thiền:  Hiện  pháp  lạc  trú  thứ  nhất. 

12'  Nhị  thiền:  Hiện  pháp  lạc  trú  thứ  hai. 

13'  Hộ,  nên  hiểu  là  xả. 

14'  Tam  thiền:  Hiện  pháp  lạc  trú  thứ  ba. 
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Phạm  chí  nên  biết,  vào  đầu  hôm  Ta  đắc  được  minh  thứ  nhất, 
trừ  vô  minh,  không  u  tối  nữa,  tâm  ưa  sống  nơi  vắng  vẻ  mà  tự  giác 
tri. 

Lại  nữa,  với  tâm  Tam-muội  không  tỳ  vết,  không  kết  sử,  tâm  ý 
tại  định,  được  không  sợ  hãi  mà  biết  chúng  sinh  người  sinh,  người 
chết.  Ta  lại  dùng  Thiên  nhãn  quán  chúng  sinh  người  sinh,  người 
chết,  sắc  lành  sắc  dữ,  cõi  lành,  đường  dữ,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  tùy 
hạnh  thiện  ác  đều  phân  biệt  hết.  Có  các  chúng  sinh  thân  làm  ác, 
miệng  nói  ác,  ý  nghĩ  ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  hằng  ôm  tà  kiến, 
tương  ưng  với  tà  kiến,  khi  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  trong  địa  ngục. 
Có  các  chúng  sinh  thân  làm  lành,  miệng  nói  lành,  ý  nghĩ  lành,  không 
phỉ  báng  Hiền  thánh,  hằng  tu  chánh  kiến,  tương  ưng  với  chánh  kiến, 
khi  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  đường  lành  lên  trời.  Ta  lại  dùng 
Thiên  nhãn  thanh  tịnh  không  tỳ  vết  quán  chúng  sinh  người  sinh, 
người  chết,  sắc  lành,  sắc  dữ,  đường  lành,  đường  ác,  hoặc  tốt  hay  xấu, 
các  hạnh  bổn  Ta  đều  biết  rõ. 

Phạm  chí  nên  biết,  vào  lúc  giữa  đêm,  Ta  được  minh  thứ  hai, 
không  còn  tăm  tốì,  tự  giác  tri,  vui  sống  ở  nới  vắng  vẻ. 

Ta,  lại  với  Tam-muội  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  cũng  không  kết 
sử,  tâm  ý  được  định,  được  không  sợ  hãi,  được  tâm  diệt  tận  lậu,  cũng 
biết  như  thật  không  hư  dối,  rằng:  “Đây  là  khổ.”  Ngay  khi  ấy,  Ta 
được  tâm  này,  tâm  được  giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh 
lậu;  sau  khi  giải  thoát,  liền  được  trí  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng, 
sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  tái 
sinh,  như  thật  mà  biết. 

Đó  là,  này  Phạm  chí,  Ta  cuối  đêm  được  minh  thứ  ba,  không  u 
tối  nữa. 

Thế  nào,  này  Phạm  chí,  có  tâm  này  chăng,  Như  Lai  có  tâm 
dục,  tâm  sân  hận,  tâm  ngu  si  chưa  dứt,  khi  sống  ở  nơi  vắng  vẻ?  Này 
Phạm  chí,  chớ  xem  như  thế.  Vì  sao?  Vì  ngày  nay  Như  Lai  vĩnh  viễn 
diệt  trừ  các  lậu,  hằng  ưa  sông  nơi  thanh  vắng,  không  sống  giữa 
người  đời.  Hôm  nay,  Ta  au  khi  quán  sát  hai  ý  nghĩa  này,  thích  sông 
nơi  vắng  vẻ.  Thế  nào  là  hai?  Tự  mình  sông  ở  nơi  vắng  vẻ  và  độ  hết 
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chúng  sinh  không  thể  tính  kể15. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  bạch  Phật: 

-Ngài  đã  vì  thương  xót  chúng  sinh,  độ  cho  tất  cả. 

Rồi  Phạm  chí  lại  bạch  Phật: 

-Thôi,  thôi,  Thế  Tôn!  Những  điều  được  nói  đã  quá  nhiều.  Ví 
như  người  gù  được  thẳng,  người  mê  được  đường,  người  mù  được  mắt, 
trong  tối  thấy  sáng.  Cũng  vậy,  Sa-môn  Cù-đàm  dùng  vô  số  phương 
tiện,  vì  con  mà  thuyết  pháp.  Nay  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Từ 
nay  về  sau  con  thọ  trì  ngũ  giới,  không  sát  sinh  nữa,  làm  Ưu-bà-tắc. 

Bấy  giờ  Phạm  chí  Sinh  Lậu  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 


KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  vườn  Cù-sư,  ở  Câu-thâm,  nơi  bôn  Đức  Phật  đời 
quá  khứ  đã  ở. 

Bấy  giờ  vua  Ưu-điền16  cùng  phu  nhân  Xá-di17  và  năm  trăm  cô 
gái  muôn  đến  vườn  dạo  chơi  ngắm  cảnh.  Ngay  khi  ấy,  trong  thành 
Xá-vệ  có  một  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Ta  xa  Thế  Tôn  đã  lâu,  muốn  đến  lễ 
bái  thăm  hỏi.” 

Đến  giờ,  Tỳ-kheo  đắp  y,  ôm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực; 
ăn  xong  thu  xếp  y  bát,  tọa  cụ.  Ông  lại  dùng  thần  túc  bay  lên  hư 


15  Pa0li,  ibid.:  Sống  tại  núi  rừng  thanh  vắng  (araóóavanapatha0ni),  vì  hai  mục 
đích  (dve  atthavase):  Tự  mình  sống  an  lạc  ngay  trong  hiện  tại,  hiện  pháp  lạc 
trú  (attano  disesehadhammasukhavihaoraỏ),  và  vì  thương  tưởng  chúng  sinh  trong 
tương  lai  (pacchimaóca  janataỏ  anukampamaono). 

16  Ưu-điền  1ỊÍĨỊ;  Paoli:  Udena,  quốc  vương  nước  Kosambì  (Hán  dịch:  Câu-thâm). 
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không,  đến  nước  Câu-thâm18.  Tỳ-kheo  ấy  xả  thần  túc,  đi  vào  rừng, 
đến  một  chỗ  vắng,  ngồi  kiết  già  tĩnh  tọa,  chánh  thân,  chánh  ý,  buộc 
niệm  ở  trước.  Khi  ấy,  phu  nhân  Xá-di  dẫn  năm  trăm  cô  gái  đến 
rừng  này.  Phu  nhân  Xá-di  từ  xa  trông  thấy  Tỳ-kheo  dùng  thần  túc 
đến  ngồi  dưới  bóng  cây,  liền  đến  trước  Tỳ-kheo  cúi  lạy  rồi  chắp 
tay  đứng  trước,  năm  trăm  cô  gái  đều  cúi  lạy  và  chắp  tay  đứng  vây 
quanh. 

Lúc  ấy,  vua  ưu-điền  từ  xa  trông  thấy  năm  trăm  cô  gái  chắp  tay 
đứng  vây  quanh  Tỳ-kheo  này,  liền  nghĩ:  “Trong  đây  chắc  có  bầy  nai, 
hoặc  có  các  loài  thú,  chắc  chắn  không  nghi.”  Vua  liền  cỡi  ngựa  chạy 
mau  đến  đám  phụ  nữ.  Phu  nhân  Xá-di  xa  thấy  vua  đến  liền  nghĩ: 
“Vua  ưu-điền  cực  kỳ  hung  ác,  có  thể  hại  Tỳ-kheo  này.”  Phu  nhân 
bèn  đưa  tay  mặt  lên  tâu  vua: 

-Đại  vương  nên  biết,  đây  là  Tỳ-kheo,  chớ  có  kinh  sợ. 

Vua  liền  xuống  ngựa,  bỏ  cung,  đến  chỗ  Tỳ-kheo,  bảo  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo,  thuyết  pháp  cho  ta  nghe! 

Tỳ -kheo  ấy  đưa  mắt  trông  vua,  im  lặng  không  nói. 

Vua  lại  bảo  Tỳ-kheo: 

-Mau  thuyết  pháp  cho  ta! 

Tỳ-kheo  lại  đưa  mắt  nhìn  vua,  im  lặng  không  nói. 

Vua  lại  nghĩ:  “Nay  ta  hãy  hỏi  những  sự  việc  ở  trong  thiền.  Nếu 
thuyết  cho  ta,  ta  sẽ  cúng  dường,  trọn  đời  thí  cho  y  phục,  thức  ăn 
uống,  giường  chõng,  thuốc  thang  trị  bệnh.  Nếu  chẳng  thuyết  cho  ta, 
ta  sẽ  giết.”  Vua  lại  bảo  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo,  thuyết  pháp  cho  ta! 

Tỳ -kheo  kia  vẫn  im  lặng  không  đáp. 

Bấy  giờ  Thần  cây  biết  tâm  vua,  liền  hóa  ra  một  bầy  nai  ở  đàng 
xa,  muôn  làm  loạn  tai  mắt  của  vua  khiến  khởi  nghĩ  chuyện  khác.  Khi 
ấy  vua  thấy  nai  liền  nghĩ:  “Nay  hãy  bỏ  Sa-môn  này.  Sa-môn  rốt  cuộc 
đi  đâu  cho  khỏi.” 


18  Để  bản:  Câu-thâm  viên  1%/tÌìH,  chép  nhầm.  Nên  sửa  lại  là  Câu-thâm  quốc. 
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Vua  liền  cỡi  ngựa  đi  bắn  bầy  nai.  Phu  nhân  bèn  thưa: 

-Nay  Tỳ-kheo  đến  đâu? 

Tỳ-kheo  nói: 

-Tôi  muốn  đến  trú  xứ  của  bốn  Phật,  đến  gặp  Thế  Tôn. 

Phu  nhân  bạch: 

-Tỳ-kheo,  nay  đã  đúng  lúc.  Ngài  mau  đi  đến  đó,  đừng  ở  đây 
nữa,  sẽ  bị  vua  hại  thì  tội  vua  rất  nặng. 

Tỳ-kheo  ấy  liền  đứng  lên  xếp  y  bát  bay  lên  hư  không  đi  về 
phương  xa.  Phu  nhân  thấy  Tỳ-kheo  bay  cao  trên  hư  không,  bèn  gọi 
vua  nói: 

-Kính  mong  Đại  vương,  xem  Tỳ-kheo  này  có  đại  thần  túc. 
Ngay  ở  hư  không  vọt  lên,  ẩn  mất  tự  tại.  Nay  Tỳ-kheo  ấy  còn  có  sức 
này,  huống  Phật  Thích-ca  Văn  mà  có  thể  bì  kịp  sao? 

Tỳ-kheo  ấy  đến  vườn  Cù-sư,  xả  thần  túc,  bằng  pháp  bình 
thường  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  lạy  rồi  ngồi  một  bên.  Thế  Tôn  hỏi  Tỳ- 
kheo: 

-Thế  nào,  Tỳ-kheo,  nhập  hạ  ở  thành  Xá-vệ  có  nhọc  nhằn 
chăng?  Tùy  thời  khất  thực  có  mệt  mỏi  không? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Con  ở  thành  Xá-vệ  không  có  gì  mệt  mỏi. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Hôm  nay  cớ  sao  đến  đây? 

Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Con  cốt  đến  hầu  thăm  sức  khỏe  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ngươi  thấy  Ta  và  trụ  xứ  của  bôn  Đức  Phật  thời  quá  khứ 
đây  chăng?  Nay  ngươi  thoát  khỏi  tay  vua,  rất  là  đại  kỳ!  Sao  ngươi 
không  thuyết  pháp  cho  vua?  Lại  nữa,  vua  Ưu-điền  nói:  “Nay  Tỳ- 
kheo  hãy  thuyết  pháp  cho  ta.  Nay  cớ  sao  ông  không  thuyết  pháp  cho 
ta?”  Nếu  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  cho  vua,  vua  ưu-điền  sẽ  rất  hoan  hỷ. 
Đã  hoan  hỷ,  vua  sẽ  suốt  đời  cúng  dường  y  phục,  thức  ăn  uống, 
giường  nằm,  thuốc  men  trị  bệnh. 
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Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Vì  vua  muôn  hỏi  những  sự  việc  ở  trong  thiền  nên  con  không 
đáp  nghĩa  này. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo!  Tỳ-kheo  sao  không  nói  cho  vua  nghe  những  sự  việc 
ở  trong  thiền? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Vua  ưu-điền  dùng  thiền  này  làm  gốc;  ôm  lòng  hung  bạo, 
không  có  tâm  Từ,  sát  hại  chúng  sinh  vô  kể,  tương  ưng  với  dục,  ba 
độc  lừng  lẫy,  chìm  trong  vực  sâu,  không  thấy  chánh  pháp,  tập  hoặc 
vô  tri,  nhóm  đủ  các  ác,  hành  động  kiêu  mạn,  ỷ  thế  lực  vua,  tham 
đắm  tài  bảo,  khinh  mạn  người  đời,  mù  không  có  mắt.  Người  này 
dùng  thiền  làm  gì?  Phàm  pháp  thiền  định  là  pháp  vi  diệu  trong  các 
pháp,  khó  thể  giác  tri,  không  có  hình  tướng,  chẳng  phải  đem  tâm 
lường  được.  Đây  chẳng  chỗ  người  thường  đến  được,  chỉ  người  trí  mới 
biết.  Vì  những  cớ  này  nên  con  không  thuyết  pháp  cho  vua. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo: 

-Nếu  y  cũ  rách  cần  phải  giặt  mới  sạch.  Dục  tâm  cực  thịnh  cần 
nên  quán  tưởng  bất  tịnh,  sau  đó  bèn  trừ  được.  Nếu  sân  giận  thịnh  thì 
dùng  tâm  Từ  trừ  đi.  u  ám  ngu  si  thì  dùng  pháp  mười  hai  duyên  sau 
đó  trừ  hết.  Này  Tỳ-kheo,  cớ  sao  không  thuyết  pháp  cho  vua  Ưu- 
điền?  Nếu  thuyết  pháp,  vua  sẽ  hết  sức  hoan  hỷ.  Ngay  dù  lửa  cực 
mạnh  vẫn  có  thể  diệt  được,  huống  nữa  là  người? 

Tỳ-kheo  kia  im  lặng  chẳng  nói.  Bấy  giờ,  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

-Như  Lai  xử  thế  rất  đặc  biệt.  Dù  Trời,  Rồng,  Quỷ  thần,  Càn- 
thát-bà,  ai  hỏi  nghĩa  Như  Lai,  Ta  sẽ  thuyết  cho  họ.  Giả  sử  quốc 
vương  đại  thần,  nhân  dân  hỏi  nghĩa  Như  Lai,  Ta  cũng  sẽ  thuyết  cho 
họ.  Nếu  dòng  Sát-đế-lợi,  bôn  chủng  tánh,  đến  hỏi  nghĩa,  Ta  cũng  sẽ 
thuyết  pháp  cho.  Vì  sao  thế?  Vì  hôm  nay,  Như  Lai  được  bôn  Vô  sở 
úy,  thuyết  pháp  không  có  khiếp  nhược;  cũng  được  bôn  Thiền,  trong 
đó  tự  tại,  kiêm  đắc  bôn  Thần  túc  chẳng  thể  tính  kể,  hành  bôn  Đẳng 
tâm.  Thế  nên  Như  Lai  thuyết  pháp  không  có  khiếp  nhược.  La-hán, 
Bích-chi-phật  không  có  thể  kịp  được.  Thế  nên,  Như  Lai  thuyết  pháp 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  23 


599 


không  khó.  Nay,  các  Tỳ-kheo,  các  ông  hãy  tìm  phương  tiện  hành  bốn 
Đẳng  tâm:  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả.  Như  thế,  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 
Vì  sao?  Nếu  Tỳ-kheo  vì  chúng  sinh,  Thiện  tri  thức  được  gặp  và  tất  cả 
cha  mẹ,  tri  thức,  thân  thuộc  đều  nên  lấy  bôn  sự  dạy  khiến  họ  biết 
pháp.  Thế  nào  là  bốn?  Nên  cung  kính  Phật  là  Bậc  Như  Lai,  Chí  Chân 
Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Chúng  Hựu,  độ 
người  vô  lượng. 

Hãy  nên  cầu  pháp,  tu  hành  pháp  chánh  chân,  trừ  bỏ  hành  uế 
ác.  Đây  là  điều  mà  bậc  trí  giả  tu  hành. 

Hãy  tìm  cầu  phương  tiện  cúng  dường  chúng  Tăng.  Chúng  của 
Như  Lai  thường  hòa  hợp  nhau  không  có  tranh  tụng,  pháp  pháp  thành 
tựu19,  giới  thành  tựu,  Tam-muội  thành  tựu,  trí  tuệ  thành  tựu,  giải 
thoát  thành  tựu,  giải  thoát  tri  kiến  thành  tựu.  Đó  là  bôn  đôi,  tám  bậc, 
mười  hai  Hiền  sĩ.  Đây  là  Thánh  chúng  của  Như  Lai,  đáng  tôn  đáng 
quý,  là  ruộng  phước  vô  thượng  của  thế  gian. 

Lại  nên  khuyến  trợ  khiến  hành  pháp  luật  Hiền  thánh,  không 
nhiễm  ô,  tịch  tĩnh  vô  vi.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  muôn  hành  đạo,  nên 
hành  đủ  pháp  bốn  sự20  này.  Vì  sao  thế?  Vì  pháp  cúng  dường  Tam 
bảo,  tối  tôn,  tối  thượng  không  ai  sánh  kịp.  Như  thế,  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 
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Nghe  như  vầy: 


19  Để  bản  nhảy  sót  một  chữ  pháp.  Đây  chỉ  thành  tựu  pháp  tùy  pháp  (Paoli: 
Dhammaonudhamma-paaaipanna). 

20'  Bốn  sự  nói  trên,  tức  bốn  bất  hoại  tín,  bất  động  tín,  hay  bốn  chứng  tịnh.  Paoli: 
Avecca-pasaoda. 
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Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  bôn  hành  tích  của  sự21.  Thế  nào  là  bôn?  Có  hành  tích  lạc 
mà  sở  hành  ngu  hoặc;  đây  là  hành  tích  thứ  nhất.  Có  hành  tích  lạc  mà 
sở  hành  nhanh  chóng;  có  hành  tích  khổ  mà  sở  hành  ngu  hoặc;  có 
hành  tích  khổ  mà  sở  hành  nhanh  chóng. 

Thế  nào  gọi  là  lạc  hành  tích,  sở  hành  ngu  hoặc?  Hoặc  có  một 
người  tham  dục,  sân  giận,  ngu  si  lừng  lẫy,  sở  hành  rất  khổ  không 
tương  ưng  với  gốc  của  hạnh.  Người  ấy  năm  căn  ngu  tối  không  được 
lanh  lợi.  Thế  nào  là  năm?  Đó  là  Tín  căn,  Tấn  căn,  Niệm  căn,  Định 
căn,  Tuệ  căn.  Nếu  đem  ý  ngu  để  cầu  Tam-muội  dứt  hữu  lậu,  đấy  gọi 
là  lạc  hành  tích,  độn  căn  đắc  đạo. 

Thế  nào  gọi  là  lạc  hành  tích,  sở  hành  nhanh  chóng?  Hoặc  có 
một  người  không  dục,  không  dâm,  hằng  tự  giảm  bớt  tham  dục  không 
ân  cần;  sân  hận,  ngu  si  rất  giảm  thiểu.  Năm  căn  lanh  lợi,  không 
buông  lung.  Thế  nào  là  năm?  Nghĩa  là  Tín  căn,  Tấn  căn,  Niệm  căn, 
Định  căn,  Tuệ  căn;  đó  là  năm  căn.  Có  được  năm  căn,  thành  tựu 
Tam-muội,  diệt  tận  hữu  lậu  thành  vô  lậu.  Đó  gọi  là  bằng  lợi  căn  mà 
hành  nơi  đạo  tích. 

Thế  nào  gọi  là  khổ  hành  tích,  sở  hành  ngu  hoặc?  Hoặc  có  một 
người  lòng  dâm  quá  nhiều;  sân  giận,  ngu  si  lừng  lẫy.  Người  ấy  sống 
với  pháp  này  mà  dứt  sạch  hữu  lậu,  thành  tựu  vô  lậu.  Đó  gọi  là  khổ 
hành  tích  độn  căn. 

Thế  nào  gọi  là  lạc  hành  tích,  sở  hành  nhanh  chóng?  Hoặc  có 


Bốn  sự  hành  tích  ELIỉpÍTỈ®;  bốn  thông  hành  ESỉlíx  xem  Phấp  uẩn  3 
(T26n1537,  tr.  465a23):  Khổ  trì  thông  hành  T$ỉ!ịlíĩ\  khổ  tốc  thông  hành 
ĩlrỉlSÍT,  lạc  trì  thông  hành  ^iSỉiÍT,  lạc  tốc  thông  hành  ịỆSỉiÍT-  Paeli,  D  33 
Saígìti  (R.iii.  229):  Catasso  paseipadae-  dukkhae  paseipadae  dandhaebhióóae, 
dukkhae  paasipadae  khippaebhióóae,  sukhae  paasipadae  dandhaebhióóae, 
sukhae  paasipadae  khippaebhióóae,  bốn  sự  hành  trì:  Hành  trì  khổ,  chứng  trí 
chậm;  hành  trì  khổ,  chứng  trí  nhanh;  hành  trì  lạc,  chứng  trí  chậm;  hành  trì  lạc, 
chứng  trí  nhanh. 
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một  người  ít  dục,  ít  dâm,  không  sân  hận,  cũng  không  khởi  tưởng 
hành  ba  việc  này.  Lúc  ấy,  năm  căn  này  không  thiếu  sót.  Thế  nào  là 
năm?  Nghĩa  là  tín  căn,  tấn  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn;  đó  là 
năm.  Người  ấy  bằng  pháp  này  mà  được  Tam-muội,  dứt  hữu  lậu 
thành  vô  lậu.  Đó  gọi  là  khổ  hành  lợi  căn. 

Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bốn  hành  tích  này.  Hãy  tìm  cầu  phương 
tiện  bỏ  ba  hành  tích  trước,  vâng  hành  một  hành  sau.  Vì  cớ  sao?  Vì 
với  khổ  hành  tích,  khó  đắc  Tam-muội.  Khi  đã  đắc,  liền  thành  đạo, 
tồn  tại  lâu  ở  đời.  Vì  sao  thế?  Chẳng  thể  đem  lạc  cầu  lạc,  do  khổ  mà 
sau  mới  thành  đạo.  Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  thường  dùng 
phương  tiện  thành  tựu  hành  tích  này.  Như  thế,  các  Tỳ-kheo,  hãy  học 
điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  thành  La-duyệt,  trong  khu  Ca-lan-đà,  Trúc 
viên,  cùng  với  đại  chúng  năm  trăm  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  bôn  Phạm  chí  cùng  đắc  ngũ  thông,  tu  hành  pháp  lành, 
ở  chung  một  chỗ,  bàn  luận  với  nhau  rằng:  “Lúc  thần  chết  đến,  chẳng 
tránh  người  mạnh  khỏe.  Mỗi  người  hãy  ẩn  nấp  khiến  thần  chết 
không  biết  chỗ  đến. 

Lúc  ấy,  một  Phạm  chí  bay  lên  không  trung,  muôn  được  khỏi 
chết;  nhưng  tránh  chẳng  khỏi,  mà  chết  ở  không  trung.  Vị  Phạm  chí 
thứ  hai  lặn  xuống  đáy  biển  lớn,  muôn  được  khỏi  chết,  nhưng  chết  ở 
đó.  Phạm  chí  thứ  ba  muốn  khỏi  chết,  chui  vào  lòng  núi  Tu-di  và  chết 
trong  đó.  Phạm  chí  thứ  tư  chui  xuống  đất,  đến  mé  kim  cương,  muôn 
được  thoát  chết,  lại  chết  ở  đó. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  Thiên  nhãn  xem  thấy  bôn  Phạm  chí, 
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mỗi  người  đều  tránh  chết  mà  đều  cùng  chết. 

Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Không  phải  hư  không,  biển 
Không  phải  vào  hang  đá 
Không  có  địa  phương  nào 
Thoát  khỏi  không  bị  chết. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ớ  đây,  này  Tỳ-kheo,  có  bôn  vị  Phạm  chí,  tụ  tập  một  nơi, 
muôn  được  khỏi  chết.  Mỗi  người  quay  tìm  chỗ  chạy  mà  không  khỏi 
chết.  Một  người  ở  hư  không,  một  người  vào  biển  lớn,  một  người 
vào  lòng  núi,  một  người  xuống  đất,  đồng  chết  hết.  Thế  nên,  các 
Tỳ-kheo,  muôn  được  khỏi  chết,  nên  tư  duy  bôn  pháp  bổn.  Thế  nào 
là  bôn? 

Tất  cả  hành  vô  thường;  đó  là  pháp  bổn  thứ  nhất,  hãy  niệm 
tưởng  tu  hành.  Tất  cả  hành  là  khổ,  đó  là  pháp  bổn  thứ  hai,  hãy  nên 
tư  duy.  Tất  cả  pháp  vô  ngã;  đây  là  pháp  bổn  thứ  ba,  hãy  nên  tư  duy. 
Niết-bàn  là  diệt  tận;  đây  là  pháp  bổn  thứ  tư,  hãy  nên  cùng  tư  duy. 
Như  thế,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  cùng  tư  duy  bốn  pháp  này.  Vì  sao 
thế?  Vì  sẽ  thoát  sinh,  già,  bệnh,  chết,  sầu  lo  não  khổ.  Đây  là  nguồn 
của  khổ.  Như  thế,  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trời  Tam  thập  tam  có  bôn  vườn  cảnh  để  ngắm.  Chư  Thiên  ở 
đó  vui  chơi  hưởng  vui  ngũ  dục.  Bôn  vườn  gì? 
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1.  Vườn  cảnh  Nan-đàn-bàn-na22. 

2.  Vườn  cảnh  Thô  sáp23. 

3.  Vườn  cảnh  Trú  dạ24. 

4.  Vườn  cảnh  Tạp  chủng25. 

Trong  bôn  vườn  có  bôn  ao  tắm,  ao  tắm  rất  mát,  ao  tắm  hương 
thơm,  ao  tắm  nhẹ  nhàng,  ao  tắm  trong  suốt.  Thế  nào  là  bốn?  Ao  tắm 
Nan-đà26,  ao  tắm  Nan-đà  đảnh,  ao  tắm  Tô-ma27;  ao  tắm  Hoan  duyệt28. 
Tỳ-kheo  nên  biết,  trong  bôn  vườn  có  bôn  ao  tắm  này  khiến  người 
thân  thể  thơm  sạch,  không  có  bụi  bặm. 

Vì  sao  gọi  là  vườn  Nan-đà-bàn-na?  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào 
vườn  Nan-đàn-bàn-na,  tâm  tánh  sẽ  vui  vẻ  không  kiềm  được;  ở  đó  vui 
chơi,  nên  gọi  là  vườn  Nan-đàn-bàn-na. 

Vì  sao  gọi  là  vườn  Thô  sáp?  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào  trong 
vườn  này,  thân  thể  sẽ  hết  sức  thô.  Ví  như  mùa  đông  lấy  hương  bôi 
lên  thân,  thân  hết  sức  thô,  chẳng  như  lúc  thường.  Vì  thế  nên  gọi  là 
vườn  Thô  sáp. 

Sao  gọi  là  vườn  Trú  dạ?  Khi  trời  Tam  thập  tam  vào  trong  vườn 
này,  nhan  sắc  chư  Thiên  sẽ  khác  nhau,  tạo  bao  nhiêu  hình  thể,  ví  như 
phụ  nữ  mặc  các  loại  áo  xiêm,  chẳng  giông  lúc  thường.  Đây  cũng  như 
thế.  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào  trong  vườn  sẽ  trở  thành  các  hình  sắc 
không  giống  lúc  thường.  Vì  thế  nên  gọi  là  vườn  Trú  dạ. 

Vì  sao  gọi  là  vườn  Tạp  chủng?  Bấy  giờ  các  vị  trời  tôn  quý 


22'  Nan-đàn-bàn-na  Skt.  (Pa0li  đổng):  Nandana-vana.  Xem  Trường  20, 

kinh  30,  phẩm  Đao-lợi. 

23-  Thô  sáp  M/S-  Skt.  Paoruvvya.  (Paoli:  Phaorusa,  Phaorusaka).  Xem  Trường  20, 
dẫn  trên. 

24'  Trú  dạ  1®.  Theo  giải  thích  đoạn  sau,  rõ  ràng  Hán  dịch  từ  này  sai.  Skt. 
Caitrarati  (Paoli:  Cittalatao-vana;  Cf.  J.i.  204).  Xem  Trường  20,  dẫn  trên:  Họa 
lạc  viên  miHI. 

25'  Tạp  chủng  liu.  Skt.  Mizraka  (Paoli:  Missaka).  Xem  Trường  20,  dẫn  trên. 

2Ỏ'  Nan-đà  dục  trì  mPẺ/S/tk  Paoli:  Nandao-pokkharaòì,  cf.  J.  204.  205. 

27'  Tô-ma  iậgặ. 

2S'  Hoan  duyệt  gtv 
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nhất  và  trời  bậc  trung  và  trời  bậc  thấp,  khi  vào  trong  vườn  này  đều 
trở  thành  giống  nhau.  Nếu  là  trời  thấp  nhất  thì  không  được  vào  ba 
vườn  kia.  Ví  như  vườn  của  Chuyển  luân  thánh  vương  vào,  các  vua 
khác  không  được  vào  vườn  tắm  rửa.  Còn  nhân  dân  chỉ  có  thể  đứng 
xa  nhìn.  Đây  cũng  như  thế,  nếu  chỗ  trời  thần  cao  nhất  vào  tắm  rửa, 
các  trời  nhỏ  khác  không  được  vào.  Thế  nên,  gọi  là  vườn  Tạp 
chủng29. 

Vì  sao  gọi  là  ao  tắm  Nan-đà?  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào  trong 
vườn  này,  lòng  sẽ  rất  vui  vẻ.  Thế  nên  gọi  là  ao  tắm  Nan-đà. 

Vì  sao  gọi  là  ao  tắm  Nan-đà  đảnh?  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào 
trong  vườn  này,  từng  cặp  hai  người  nắm  tay  chà  trên  đỉnh  đầu  mà 
tắm.  Ngay  trong  Thiên  nữ  cũng  làm  như  thế.  Do  đó  gọi  là  ao  tắm 
Nan-đà  đảnh. 

Vì  sao  gọi  là  ao  tắm  Tô-ma?  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào  trong 
ao  tắm  này,  bấy  giờ,  nhan  mạo  chư  Thiên  đều  giông  như  người, 
không  có  đa  dạng.  Thế  nên  gọi  ao  tắm  Tô-ma. 

Vì  sao  gọi  là  ao  tắm  Hoan  duyệt?  Nếu  trời  Tam  thập  tam  vào 
trong  ao  này  sẽ  đều  không  có  lòng  kiêu  mạn  cao  thấp,  tâm  dâm 
giảm  bớt,  bấy  giờ  đồng  nhất  tâm  mà  tắm.  Thế  nên  gọi  là  ao  tắm 
Hoan  duyệt. 

Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  có  nhân  duyên  này,  có  tên  này. 

Nay  trong  chánh  pháp  của  Như  Lai  cũng  lại  như  thế.  Có  tên 
bốn  vườn.  Thế  nào  là  bôn? 

Vườn  Từ,  vườn  Bi,  vườn  Hỷ,  vườn  xả*.  Đó  là,  Tỳ-kheo,  trong 
chánh  pháp  Như  Lai  có  bốn  vườn  này. 

Tại  sao  gọi  là  vườn  Từ?  Tỳ-kheo  nên  biết,  do  vườn  Từ  này  mà 
sinh  lên  trời  Phạm  thiên;  từ  cõi  trời  Phạm  thiên  đó  chết  đi,  sinh  trong 
nhà  hào  quý,  nhiều  tiền  lắm  của,  hằng  có  vui  ngũ  dục,  vui  thú  chưa 
từng  rời  mắt.  Thế  nên  gọi  là  vườn  Từ. 

Vì  sao  gọi  là  vườn  Bi?  Tỳ-kheo  nên  biết,  nếu  hay  thân  cận  tâm 


29  Văn  Hán  dịch  đoạn  này  mâu  thuẫn  nhau.  Nên  hiểu,  chỉ  vườn  Tạp  chủng,  chư 
Thiên  bình  đẳng  vào  được  hết.  Ba  vườn  kia,  tùy  theo  bậc  lớn  nhỏ. 
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Bi  giải  thoát  thì  sinh  cõi  trời  Phạm  quang  âm.  Nếu  sinh  trở  lại  trong 
loài  người  thì  sinh  nhà  tôn  quý,  không  có  sân  giận,  cũng  nhiều  tiền 
lắm  của.  Vì  thế  nên  gọi  là  vườn  Bi. 

Vì  sao  gọi  là  vườn  Hỷ?  Nếu  người  hay  thân  cận  vườn  Hỷ  thì 
sinh  trời  Quang  âm.  Nếu  sinh  trở  lại  trong  loài  người  thì  sinh  nhà 
quốc  vương,  lòng  thường  hoan  hỷ.  Vì  thế  nên  gọi  là  vười  Hỷ. 

Vì  sao  gọi  là  vườn  xả*?  Nếu  người  thân  cận  xả  thì  sẽ  sinh  trời 
Vô  tưởng,  thọ  bôn  vạn  tám  ngàn  kiếp.  Nếu  lại  sinh  trong  loài  người 
thì  sinh  nhà  ở  chốn  trung  ương,  cũng  không  sân  hận,  hằng  bỏ30  tất  cả 
hành  phi  pháp.  Vì  thế  nên  gọi  là  vườn  xả. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  trong  chánh  pháp  Như  Lai  có  bốn  vườn  này 
khiến  các  Thanh  văn  được  dạo  chơi  trong  ấy.  Trong  bốn  vườn  này 
của  Như  Lai  có  bốn  hồ  tắm  để  hàng  Thanh  văn  của  ta  tắm  rửa,  dạo 
chơi  trong  ấy,  dứt  hết  hữu  lậu  thành  tựu  vô  lậu,  không  còn  trần  cấu. 
Những  gì  là  bôn?  Hồ  có  hữu  giác,  có  quán;  hồ  tắm  không  giác, 
không  quán;  hồ  tắm  xả*  niệm;  hồ  tắm  không  khổ,  không  lạc. 

Thế  nào  là  hồ  tắm  có  giác,  có  quán31?  Nếu  có  Tỳ-kheo  được  Sơ 
thiền  rồi,  ở  trong  các  pháp  hằng  có  giác  quán,  tư  duy  pháp  trừ  bỏ  kết 
sử  triền  cái,  vĩnh  viễn  không  còn  dư  tàn.  Thế  nên  gọi  có  giác,  có 
quán. 

Thế  nào  là  hồ  tắm  không  giác,  không  quán32?  Nếu  có  Tỳ-kheo 
đắc  Nhị  thiền  rồi,  diệt  có  giác,  có  quán,  lấy  thiền  làm  thức  ăn.  Vì  thế 
gọi  là  không  giác,  không  quán. 

Thế  nào  gọi  là  hồ  tắm  xả*  niệm?  Nếu  Tỳ-kheo  được  Tam 
thiền  rồi,  diệt  có  giác,  có  quán;  không  giác,  không  quán,  hằng  xả* 
niệm  Tam  thiền33.  Vì  thế  gọi  là  hồ  tắm  xả  niệm. 


30'  Hán:  Hộ,  nghĩa  không  rõ  bằng  xả. 

3I'  Hữu  giác  hữu  quán  chỉ  hữu  tầm  hữu  tứ  địa,  bậc  Sơ  thiền. 

32-  Vô  giác  vô  quán  MỈIMSẵ :  vô  tầm  vô  tứ  địa,  bậc  Nhị  thiền. 

33'  Hán:  Hộ  niệm  ilíi;,  chính  xác:  xả  niệm;  ly  hỷ  trụ  xả,  an  trú  lạc  với  niệm,  gọi  là 
ly  hỷ  diệu  lạc  địa,  bậc  Tam  thiền. 
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Thế  nào  gọi  là  hồ  tắm  Không  khổ  không  lạc34?  Nếu  Tỳ-kheo 
được  Tứ  thiền  rồi,  cũng  không  niệm  lạc,  cũng  chẳng  niệm  khổ; 
cũng  không  niệm  pháp  quá  khứ,  vị  lai,  chỉ  dụng  tâm  ở  trong  pháp 
hiện  tại,  thế  nên  gọi  là  hồ  tắm  Không  khổ  không  lạc. 

Do  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  trong  chánh  pháp  của  Như  Lai  có 
bôn  hồ  tắm  này,  để  hàng  Thanh  văn  của  ta  ở  trong  ấy  tắm  rửa,  diệt 
hai  mươi  mốt  kết,  qua  biển  sinh  tử,  vào  thành  Niết-bàn.  Thế  nên, 
này  các  Tỳ-kheo,  nếu  muôn  qua  biển  sinh  tử  này,  hãy  tìm  cầu 
phương  tiện  diệt  hai  mươi  mốt  kết,  vào  thành  Niết-bàn.  Như  thế,  các 
Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  635 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ví  như  bôn  con  rắn  độc  lớn  hết  sức  hung  bạo  được  bỏ  chung 
trong  một  cái  hộp.  Nếu  có  người  từ  bôn  phương  đến,  muôn  sông, 
không  muôn  chết,  muôn  tìm  vui  không  tìm  khổ,  chẳng  ngu  chẳng  tôi, 
tâm  ý  không  rối  loạn,  không  bị  lệ  thuộc  gì,  khi  ấy,  nếu  vua  hay  đại 
thần  của  vua  gọi  người  này  bảo:  “Nay  có  bốn  con  rắn  độc  lớn,  hết 
sức  hung  bạo.  Ông  nên  tùy  thời  nuôi  nấng,  tắm  rửa  chúng  cho  sạch; 
tùy  thời  cho  ăn  uống,  đừng  để  thiếu  thốn.  Nay  là  lúc  thích  hợp,  hãy 
làm  điều  thích  hợp  phải  làm!  ” 

Người  kia  trong  lòng  sợ  hãi  không  dám  tới  thẳng  trước,  bèn  bỏ 


34-  Bất  khổ  bất  lạc  xả  niệm  thanh  tịnh  địa,  xả  và  niệm  thanh  tịnh,  bậc 

Tứ  thiền  trở  lên. 

35'  Tham  chiếu  Pacli,  s  55  197  A0sìvisopama  (R.iv.  172). 
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chạy  không  biết  đường  nào.  Người  kia  lại  được  bảo  rằng:  “Nay  ta  sai 
năm  người  cầm  đao  kiếm  theo  sau  ông.  Nếu  họ  bắt  được  sẽ  dứt 
mạng  ông.  Chớ  nên  chậm  trễ.” 

“Người  kia  sợ  bốn  con  rắn  độc  lớn,  lại  sợ  năm  người  cầm  đao 
kiếm,  phóng  chạy  tứ  tung,  không  biết  phải  làm  gì.  Người  kia  lại  được 
bảo  rằng:  “Nay  ta  lại  sai  sáu  oan  gia  theo  sau  ông.  Ai  bắt  được  sẽ  dứt 
mạng  ông.  Muốn  làm  gì  hãy  làm  đi!” 

Người  kia  sợ  bôn  con  rắn  độc  lớn,  lại  sợ  năm  người  cầm  đao 
kiếm,  lại  sợ  sáu  oan  gia,  liền  phóng  chạy  khắp  nơi.  Người  kia  khi 
thấy  trong  cái  xóm  hoang,  muôn  vào  đó  núp;  hoặc  gặp  nhà  trống, 
hoặc  gặp  vách  đổ,  không  có  gì  chắc  chắn;  hoặc  thấy  một  cái  ghe 
trông,  hoàn  toàn  không  có  gì.  Khi  ấy  có  người  thân  hữu  với  người  ấy, 
muôn  giúp  đỡ  cho  khỏi  nạn,  liền  bảo:  “Chỗ  vắng  vẻ  này  nhiều  giặc 
cướp,  muôn  làm  gì  thì  cứ  tùy  ý.” 

Người  kia  đã  SỢ  bốn  rắn  độc  lớn,  lại  sợ  năm  người  cầm  đao 
kiếm,  lại  sợ  oan  gia,  lại  sợ  trong  thôn  trông  vắng,  liền  phóng  chạy 
khắp  nơi.  Người  ấy  khi  thấy  phía  trước  có  dòng  nước  lớn,  vừa  sâu 
vừa  rộng,  cũng  không  có  người  và  cầu  đò  để  có  thể  qua  được  bờ  kia, 
mà  chỗ  người  ấy  đứng  lại  nhiều  giặc  cướp  hung  ác.  Lúc  đó,  người  ấy 
nghĩ:  “Nước  này  rất  sâu  rộng,  nhiều  giặc  cướp,  làm  sao  qua  được  bờ 
kia?  Nay  ta  nên  gom  góp  cây  cối  cỏ  rác  làm  bè,  nương  vào  bè  này 
mà  từ  bờ  bên  đây  qua  đến  bờ  bên  kia.”  Người  ấy  liền  gom  cây  cỏ 
làm  bè,  rồi  qua  được  bờ  kia,  chí  không  di  động. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  nay  ta  lấy  ví  dụ,  nên  khéo  suy  nghĩ.  Nói 
nghĩa  này  là  có  nghĩa  gì? 

Bôn  rắn  độc  là  bôn  đại.  Thế  nào  là  bốn  đại?  Đó  là  đất,  nước, 
gió,  lửa.  Đó  là  bôn  đại. 

Năm  người  cầm  kiếm  tức  năm  thạnh  ấm.  Thế  nào  là  năm?  Đó 
là  sắc  ấm,  thọ*  ấm,  tưởng,  hành  ấm,  thức  ấm. 

Sáu  oan  gia  là  ái  dục. 

Thôn  trống  là  sáu  nhập  bên  trong36.  Thế  nào  là  sáu? 


3Ỏ'  Nội  lục  nhập  F*9AÀ,  tức  sáu  nội  xứ. 
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ĐÓ  là  nhãn  nhập,  nhĩ  nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân  nhập,  ý 
nhập.  Nếu  người  có  trí  tuệ,  khi  quán  mắt,  thấy  thảy  đều  trống  không, 
không  chỗ  gì,  hư  dối,  lặng  lẽ,  không  bền  chắc.  Khi  quán  tai,  mũi, 
miệng,  thân,  ý,  thấy  đều  trống  không,  đều  rỗng  lặng,  cũng  không 
bền  chắc. 

Nước  là  bốn  dòng.  Thế  nào  là  bốn?  Tức  là  dục  lưu,  hữu  lưu,  vô 
minh  lưu,  kiến  lưu37. 

Bè  lớn  là  tám  đạo  phẩm  của  Hiền  thánh.  Thế  nào  là  tám? 
Chánh  kiến,  chánh  trị,  chánh  ngữ,  chánh  phương  tiện,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  niệm,  chánh  định.  Đó  là  tám  đạo  phẩm  Hiền 
thánh. 

Muôn  vượt  qua  nước  là  sức  tinh  tấn  với  phương  tiện  khéo  léo. 
Bờ  này  là  thân  tà38.  Bờ  kia  là  diệt  thân  tà.  Bờ  này  là  quốc  giới  của 
vua  A-xà-thế.  Bờ  kia  là  quốc  giới  của  vua  Tỳ-sa.  Bờ  này  là  quốc 
giới  của  Ba-tuần.  Bờ  kia  là  quốc  giới  của  Như  Lai. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ  cùng  với  chúng  đại  Tỳ-kheo  năm  trăm  người. 

Lúc  ấy  trong  thành  Xá-vệ  có  một  Ưu-bà-tắc  vừa  mạng  chung 
và  lại  sinh  trong  nhà  đại  trưởng  giả  tại  thành  Xá-vệ.  Vị  phu  nhân  lớn 
nhất  mang  thai.  Thế  Tôn  dùng  Thiên  nhãn  thanh  tịnh  không  tỳ  vết  để 
xem;  thấy  Uu-bà-tắc  này  sinh  trong  nhà  trưởng  giả  giàu  nhất  thành 
Xá-vệ.  Ngay  ngày  đó  lại  có  Phạm  chí  thân  hoại  mạng  chúng  sinh 


37'  Bốn  lưu  ELlL  hay  bốn  bộc  lưu. 
38'  Thân  tà  MWj,  tức  hữu  thân  kiến. 
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trong  địa  ngục.  Thế  Tôn  cũng  dùng  Thiên  nhãn  xem  thấy.  Cũng  ngay 
ngày  đó,  Trưởng  giả  A-na-bân-để  mạng  chung,  sinh  cõi  thiện,  lên 
trời.  Thế  Tôn  cũng  dùng  Thiên  nhãn  xem  thấy.  Ngay  ngày  hôm  đó, 
cũng  có  một  Tỳ-kheo  chứng  nhập  Niết-bàn,  Thế  Tôn  cũng  bằng 
Thiên  nhãn  mà  nhìn  thấy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thấy  bôn  việc  này  rồi,  liền  nói  kệ  này: 

Nếu  người  thọ  bào  thai 
Hành  ác  vào  địa  ngục 
Người  lành  sinh  lên  trời 
Vổ  lậu  nhập  Niết-bàn. 

Nay  người  hiền  thọ  thai 
Phạm  chí  vào  địa  ngục 
Tu- đạt  sinh  lên  trời 
Tỳ -kheo  thì  diệt  độ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  rời  tĩnh  thất,  đến  giảng  đường  Phổ  tập  mà 
ngồi,  rồi  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  có  bốn  việc  mà  nếu  người  tu  hành  theo  thì  khi  thân  hoại 
mạng  chung  sẽ  được  sinh  trong  loài  người.  Thế  nào  là  bôn?  Người 
mà  thân,  miệng,  ý  và  mạng  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  lúc  mạng  chung 
sẽ  được  sinh  trong  loài  người. 

Này  Tỳ-kheo,  lại  có  bốn  pháp  mà  ai  tập  hành,  người  đó  sẽ  vào 
trong  địa  ngục.  Thế  nào  là  bốn?  Thân,  miệng,  ý  và  mạng  không 
thanh  tịnh.  Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bốn  pháp  này  mà  ai  thân  cận  thì 
khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  trong  địa  ngục. 

Lại  nữa,  này  Tỳ-kheo,  lại  có  bốn  pháp  mà  nếu  người  tu  tập 
hành  theo  thì  sẽ  sinh  cõi  lành,  lên  trời.  Thế  nào  là  bôn?  Bô"  thí,  nhân 
ái,  lợi  người,  đồng  lợi.  Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  ai  hành  pháp  này,  khi 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  cõi  lành,  lên  trời. 

Lại  nữa,  này  Tỳ-kheo,  lại  có  bốn  pháp  nếu  ai  tập  hành  theo, 
khi  thân  hoại  mạng  chung,  diệt  tận  hữu  lậu,  thành  tựu  vô  lậu,  tâm 
giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  như  thật  mà  biết  rằng,  sinh  tử  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa.  Thế 
nào  là  bốn?  Thiền  có  giác,  có  quán;  thiền  không  giác,  không  quán; 
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xả*  niệm;  thiền  khổ  lạc  diệt.  Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bốn  pháp  này, 
nếu  ai  tu  tập  thực  hành  theo  đó  thì  sẽ  diệt  tận  hữu  lậu,  thành  tựu  vô 
lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  như  thật  mà  biết  rằng:  “Sinh  tử 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  tái  sinh 
nữa.” 

Thế  nên,  này  các  Tỳ -kheo,  nếu  thiện  gia  nam  tử  trong  bốn  bộ 
chúng,  muôn  sinh  trong  loài  người,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  hành 
thân,  miệng,  ý,  mạng  thanh  tịnh.  Nếu  muôn  được  sinh  lên  cõi  trời, 
cũng  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  hành  bốn  ân  huệ.  Nếu  muôn  được  hết 
hữu  lậu,  thành  tựu  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  cũng  hãy 
tìm  cầu  phương  tiện  hành  bôn  Thiền.  Như  thế,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  839 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ngoài  thành  Tỳ-xá-ly,  trong  một  khu  rừng.  Bấy 
giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Xưa,  lúc  Ta  chưa  thành  đạo,  lúc  ấy,  Ta  sống  trong  núi  Đại 
úy40.  Nếu  ai  có  lòng  dục  hay  không  lòng  dục  mà  vào  trong  núi  này, 
lông  tóc  đều  dựng  ngược.  Lại  gặp  lúc  quá  nóng  nực,  sóng  nắng  tung 
hoành,  Ta  cởi  trần  mà  ngồi,  ban  đêm  thì  vào  rừng  sâu.  Lúc  trời  quá 
lạnh,  gió  mưa  dồn  dập  thì  ban  ngày  Ta  vào  trong  rừng,  ban  đêm  ngủ 
ngoài  trời.  Bấy  giờ,  Ta  hay  tụng  một  bài  kệ  mà  xưa  chưa  từng  nghe, 
chưa  từng  thấy: 


39-  Tham  chiếu  Paơli,  M  12  Maha0sìhana0dasutta  (R.  i.  68). 

40'  Đại  úy  sơn.  Paơli,  ibid.  tr.  79:  Aóóataraỏ  bhiỏsanakaỏ  vanasaònaỏ,  vào  một  khu 
rừng  rậm  hãi  hùng;  không  phải  danh  từ  riêng. 
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Lạnh  lẽo,  đêm  nghĩ 
Trong  núi  Đại  úy 
Thân  thể  cởi  trần 
Ta  đã  thệ  nguyện41. 

Hoặc  Ta  đến  gò  mả  để  lấy  áo  người  chết  che  mình.  Bấy  giờ,  có 
người  xóm  Án-trá42  đến  lượm  nhánh  cây  đâm  vào  tai  Ta  hay  thọc 
vào  mũi  Ta.  Có  người  khạc  nhổ,  có  người  đi  tiểu  hoặc  lấy  đất  bôi  lên 
mình  Ta.  Nhưng  Ta  trọn  không  nghĩ  gì  về  họ.  Lúc  ấy,  Ta  có  tâm  xả 
này. 

Bấy  giờ,  tại  chỗ  chuồng  bò,  nếu  thấy  phân  bê,  Ta  liền  lấy  ăn. 
Nếu  không  có  phân  bê,  Ta  liền  ăn  phân  bò.  Khi  ăn  món  này,  Ta 
nghĩ:  “Nay  ăn  để  làm  gì?  Hãy  nhịn  trọn  ngày.”  Lúc  Ta  nghĩ  vậy,  chư 
Thiên  đến  chỗ  Ta  bảo:  “Nay  Ngài  chớ  nhịn  ăn  nữa.  Nếu  Ngài  nhịn, 
tôi  sẽ  đem  cam  lồ,  tinh  khí  giúp  Ngài  sông.”  Ta  lại  nghĩ:  “Đã  nhịn  ăn 
sao  lại  để  chư  Thiên  đem  cam  lồ  cho  Ta?  Đó  là  sự  dối  trá.”  Rồi  Ta 
lại  nghĩ:  “Nay  có  thể  ăn  các  thứ  mè,  gạo  bỏ  dư.”  Bấy  giờ,  mỗi  ngày 
Ta  ăn  một  hạt  mè,  một  hạt  gạo,  thân  hình  liệt  nhược,  xương  cốt  dính 
nhau.  Trên  đỉnh  đầu  mọc  mạt  nhọt,  da  thịt  rơi  rớt.  Ví  như  trái  bầu 
khô  vỡ,  không  lành  lặn,  đầu  Ta  lúc  ấy  cũng  thế,  trên  đỉnh  mọc  nhọt, 
da  thịt  rơi  rớt,  do  không  ăn.  Cũng  như  tinh  tú  hiện  trong  giếng  sâu; 
lúc  ấy  mắt  Ta  cũng  thế,  đều  vì  không  ăn.  Ví  như  xe  cũ  hư  nát,  thân 
Ta  cũng  thế,  tất  cả  đều  hư  hỏng  không  thể  theo  ý  mình.  Cũng  như 
dấu  chân  lạc  đà,  hai  xương  cùng  của  ta  cũng  thế.  Nếu  khi  Ta  lấy  tay 
đè  bụng,  liền  đụng  xương  sống.  Nếu  lúc  đè  xương  sống,  liền  đụng  da 
bụng.  Thân  thể  ốm  yếu  đều  vì  không  ăn.  Bấy  giờ  Ta  đã  dùng  một 
hạt  mè,  một  hạt  gạo  làm  thức  ăn  mà  trọn  vô  ích,  chẳng  được  pháp 
thượng  tôn.  Nếu  muốn  đại,  tiểu  tiện,  Ta  liền  té  xuống  đất,  không  tự 
đứng  lên  được. 

Bấy  giờ,  chư  Thiên  trông  thấy  liền  nói:  “Sa-môn  Cù-đàm  đã 
diệt  độ!”  Lại  có  chư  Thiên  nói:  “Sa-môn  này  chưa  chết,  nay  ắt  phải 


41 '  Pa0li,  ibid.,  esanaepasuto  munĩti:  Ẩn  sĩ  (Mâu-ni)  với  ước  nguyện  nhiệt  thành. 

42  Án-tra  thôn  nhân.  Paoli,  ibid.  Gaomaònala,  bọn  mục  đồng.  Nhưng  Hán  đọc  là 
Aònalagaoma,  đảo  âm  vận. 
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chết.”  CÓ  chư  Thiên  lại  nói:  “Sa-môn  này  không  phải  chết!  Sa-môn 
này  thực  là  A-la-hán.  Pháp  La-hán  thường  có  khổ  hành  này.” 

Bấy  giờ,  Ta  còn  thần  thức,  biết  được  chuyện  bên  ngoài.  Ta  lại 
nghĩ:  “Nay  lại  nhập  vào  thiền  không  hơi  thở.”  Và  Ta  liền  nhập  vào 
thiền  không  hơi  thở,  đếm  hơi  thở  ra  vào.  Ta  do  đếm  hơi  thở  ra  vào, 
giác  biết  có  hơi  từ  lỗ  tai  ra.  Khi  ấy  tiếng  gió  như  tiếng  sấm.  Ta  lại 
nghĩ:  “Nay  Ta  ngậm  miệng,  bịt  tai  cho  hơi  thở  không  ra.”  Hơi  thở  vì 
không  ra  được,  khi  đó  hơi  thở  theo  chân  và  tay  mà  ra.  Giả  sử  khi  hơi 
không  ra  từ  tai,  mũi,  miệng,  bấy  giờ,  bên  trong  như  tiếng  sấm  rền. 
Ta  cũng  thế,  khi  ấy  thần  thức  vẫn  còn  chuyển  theo  thân. 

Ta  lại  nghĩ:  “Ta  hãy  nhập  lại  thiền  nín  thở.”  Khi  ấy, Ta  phong 
bế  hết  các  lỗ  thở.  Ta  vì  phông  bế  các  hơi  thở  ra  vào,  đầu  trán  liền 
đau  nhức  như  có  người  lấy  dùi  mà  dùi  đầu.  Ta  cũng  vậy,  đầu  đau  rất 
khổ  sở. 

Bấy  giờ,  Ta  vẫn  còn  thần  thức.  Ta  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  nên  ngồi 
thiền,  dứt  hơi  thở,  không  cho  hơi  thở  ra  vào.”  Khi  ấy,  Ta  liền  bít  hơi 
thở  ra  vào.  Các  hơi  thở  dồn  xuống  bụng.  Lúc  hơi  thở  chuyển  động 
hết  sức  nhỏ  nhiệm.  Như  đồ  tể  cầm  đao  giết  bò,  Ta  cũng  vậy,  hết  sức 
đau  đớn.  Cũng  như  một  người  yếu  đuôi  bị  hai  người  mạnh  khỏe  nắm 
lấy  đem  nướng  trên  lửa,  đau  đớn  chịu  không  nổi.  Ta  cũng  vậy,  khổ 
đau  này  không  thể  trình  bày  đầy  đủ. 

Bấy  giờ,  Ta  vẫn  có  thần  thức.  Ngày  ngày  Ta  ngồi  thiền,  thân 
thể  không  có  màu  sắc  giông  người.  Có  người  trông  thấy  nói:  “Sa- 
môn  này  có  màu  da  quá  đen.”  Có  người  thấy  nói:  “Sa-môn  này  có  da 
như  màu  chàm.”43 

Tỳ-kheo,  nên  biết,  trong  sáu  năm  tu  hành  khổ  hạnh  này  mà 
chẳng  được  phép  thượng  tôn,  bấy  giờ,  Ta  nghĩ:  “Hôm  nay  nên  ăn 
một  trái  cây.”  Ta  liền  ăn  một  trái.  Khi  Ta  ăn  ngày  một  trái,  thân  hình 
yếu  đuối,  không  thể  tự  đi  đứng,  như  một  trăm  hai  mươi  tuổi,  đốt 
xương  rời  rạc,  chẳng  thể  nâng  đỡ.  Tỳ-kheo  nên  biết,  một  quả  khi  ấy 
bằng  một  trái  táo  nhỏ  bấy  giờ.  Bấy  giờ,  Ta  lại  nghĩ:  “Đây  chẳng 


43  Để  bản:  Tợ  chung  như  người  chết.  TNM:  Tợ  lục,  như  màu  xanh  lục. 
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phải  căn  bản  Ta  thành  đạo.  Hẳn  phải  có  con  đường  khác.  ” 

Ta  lại  nghĩ:  “Ta  nhớ  lại  ngày  xưa  ở  dưới  gốc  cây  của  Phụ 
vương,  không  dâm,  không  dục,  trừ  bỏ  pháp  ác  bất  thiện,  nhập  Sơ 
thiền.  Không  giác  không  quán,  nhập  Nhị  thiền.  Niệm  thanh  tịnh, 
không  có  các  tưởng,  nhập  Tam  thiền.  Không  khổ  lạc,  ý  niệm  thanh 
tịnh,  nhập  Tứ  thiền.  Có  thể  đây  là  đạo.  Nay  Ta  nên  tìm  đạo  này.” 

Trong  sáu  năm,  Ta  cầu  đạo  cần  khổ  mà  không  thành  tựu,  hoặc 
nằm  trên  gai  góc,  hoặc  nằm  trên  ván  đóng  đinh  sắc,  hoặc  treo  thân 
thể  cách  xa  mặt  đất,  hai  chân  ở  trên,  đầu  chúc  xuống,  hoặc  tréo  chân 
ngồi  xoạc  cẳng,  hoặc  để  râu  tóc  dài  không  hề  cạo  hớt,  hoặc  ngày 
phơi  lửa  thiêu  đốt,  hoặc  thời  tiết  đông  lạnh  ngồi  trên  băng,  thân  thể 
chìm  trong  nước,  hoặc  lặng  lẽ  không  nói,  hoặc  có  lúc  một  ngày  ăn 
một  bữa,  hoặc  hai  ngày  ăn  một  bữa,  hoặc  ba  ngày  một  bữa,  hoặc  bốn 
ngày  một  bữa,  cho  đến  bảy  ngày  một  bữa,  hoặc  ăn  rau  trái,  hoặc  ăn 
lúa  mè,  hoặc  ăn  rễ  cỏ,  hoặc  ăn  trái  cây,  hoặc  ăn  hương  hoa,  hoặc  ăn 
các  thứ  quả,  củ.  Có  lúc  ở  trần,  có  lúc  mặc  y  rách  nát,  hoặc  đắp  y 
bằng  cỏ  gấu,  hay  đắp  y  lông  dạ,  có  lúc  lấy  tóc  người  che  thân,  có  lúc 
để  tóc,  có  lúc  lấy  tóc  người  khác  đội  thêm. 

Như  thế  Tỳ-kheo,  khi  xưa  Ta  khổ  hành  đến  như  vậy  mà  chẳng 
thu  hoạch  được  căn  bản  của  bốn  pháp.  Thế  nào  là  bôn?  Nghĩa  là  giới 
luật  Hiền  thánh  khó  tỏ,  khó  biết;  trí  tuệ  Hiền  thánh  khó  tỏ,  khó  biết; 
giải  thoát  Hiền  thánh,  khó  tỏ,  khó  biết;  Tam-muội  Hiền  thánh  khó 
tỏ,  khó  biết.  Đó  là,  này  Tỳ-kheo,  có  bốn  pháp  này.  Xưa  Ta  khổ  hạnh 
chẳng  được  cốt  yếu  này. 

Bấy  giờ,  Ta  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  cần  phải  tìm  cầu  được  đạo  Vô 
thượng.  Thế  nào  là  đạo  Vô  thượng?  Đó  là  hướng  về  bốn  pháp  này: 
“Giới  luật  Hiền  thánh,  Tam-muội  Hiền  thánh,  trí  tuệ  Hiền  thánh, 
giải  thoát  Hiền  thánh.” 

Rồi  Ta  lại  nghĩ:  “Chẳng  thể  đem  thân  ốm  yếu  này  mà  cầu  đạo 
thượng  tôn.  Nên  ăn  chút  ít  để  được  khí  tinh  vi,  nuôi  nấng  thân  thể, 
khí  lực  mạnh  mẽ.  Sau  đó  mới  tu  hành  đắc  đạo.” 

Ngay  khi  Ta  ăn  chút  ít,  được  khí  tinh  vi,  năm  Tỳ-kheo  bỏ  Ta 
mà  đi:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  tánh  hạnh  thác  loạn,  bỏ  chân  pháp  theo 
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nghiệp  tà.” 

Lúc  đó  Ta  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  kinh  hành  theo  hướng  Đông. 
Ta  lại  nghĩ:  “Chỗ  thành  đạo  của  hằng  sa  chư  Phật  đời  quá  khứ  là  ở 
đâu?”  Ngay  khi  ấy,  phía  trên  Ta,  có  Thiên  thần  đứng  giữa  hư 
không,  nói  vói  Ta  rằng:  “Hiền  sĩ,  nên  biết,  hằng  sa  chư  Phật  quá 
khứ  ngồi  dưới  bóng  mát  cây  đạo  thọ  mà  thành  Phật.”  Rồi  Ta  lại 
nghĩ:  “Ngồi  chỗ  nào  mà  được  thành  Phật?”  Chư  Thiên  lại  bảo  Ta: 
“Quá  khứ  hằng  sa  chư  Phật  ngồi  trên  đệm  cỏ,  rồi  sau  đó  mới  thành 
Phật.” 

Khi  ấy,  cách  Ta  không  xa,  có  Phạm  chí  Cát  Tường  cắt  cỏ  một 
bên.  Ta  liền  đến  đó  hỏi:  “Ông  là  ai?  Tên  gì?  Có  họ  gì?”  Phạm  chí 
đáp:  “Tôi  tên  Cát  Tường,  họ  Phất  Tinh.” 

Ta  bảo  người  ấy:  “Lành  thay,  lành  thay!  Tên  họ  như  thế  rất 
hiếm  có.  Họ  tên  không  dối  mới  thành  hiệu  này,  khiến  ông  hiện  đời 
tốt  lành,  không  bất  lợi,  trọn  vẹn  khiến  ông  trừ  sạch  sinh,  già,  bệnh, 
chết.  Ông  họ  Phất  Tinh,  cũng  đồng  với  Ta  lúc  trước.  Nay  Ta  muôn 
xin  ít  cỏ.”  Cát  Tường  hỏi:  “Nay  Cù -đàm  dùng  cỏ  để  làm  gì?”  Ta  đáp 
Cát  Tường:  “Ta  muốn  trải  dưới  cây  Thọ  vương  để  cầu  bôn  pháp.  Thế 
nào  là  bôn?  Đóa  là  giới  luật  Hiền  thánh,  Tam-muội  Hiền  thánh,  trí 
tuệ  Hiền  thánh,  giải  thoát  Hiền  thánh.” 

Tỳ -kheo  nên  biết,  bấy  giờ  Cát  Tường  tự  thân  đem  cỏ  trải  dưới 
cây  thọ  vương.  Rồi  Ta  ngồi  lên,  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi  kiết  già, 
buộc  niệm  ở  trước.  Bấy  giờ  Ta  cởi  bỏ  lòng  tham  dục,  trừ  các  ác 
pháp,  có  giác,  có  quán,  nhập  Sơ  thiền.  Trừ  diệt  có  giác,  có  quán,  tâm 
nhập  Nhị  thiền,  Tam  thiền;  xả*  niệm  thanh  tịnh,  ưu  hỷ  trừ  sạch,  tâm 
nhập  Tứ  thiền44. 

Bấy  giờ,  Ta  với  tâm  thanh  tịnh,  trừ  các  kết  sử,  đắc  vô  sở  úy,  tự 
biết  túc  mạng  biến  đổi  vô  số.  Ta  liền  tự  nhớ  việc  vô  số  đời,  hoặc 
một  đời,  hai  đời,  ba  đời,  bôn,  năm  đời,  mười  đời,  hai  mươi,  ba  mươi, 
bôn  mươi,  năm  mươi,  một  trăm  đời,  ngàn  đời,  trăm  ngàn,  vạn  đời; 
kiếp  thành  kiếp  hoại,  vô  số  kiếp  thành,  vô  số  kiếp  hoại,  vô  sô"  kiếp 


44  Để  bản,  nhảy  sót  Tam  thiền.  Xem  các  kinh  trên. 
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thành  hoại.  Ta  từng  chết  đây,  sinh  kia;  từ  kia  mạng  chung  đến  sinh 
nơi  này;  nguồn  gốc  nhân  duyên  gốc  ngọn  đưa  đến,  nhớ  việc  vô  sô" 
đời  như  thế. 

Ta  lại  bằng  Thiên  nhãn  thanh  tịnh,  không  tỳ  vết,  quán  chúng 
sinh,  kẻ  sinh,  người  chết,  cõi  lành  sắc  lành,  cõi  ác  sắc  ác,  hoặc  đẹp 
hay  xấu  tùy  hành  bổn,  Ta  thảy  đều  biết  rõ.  Hoặc  có  chúng  sinh  thân, 
miệng,  ý  hành  ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  tạo  gốc  nghiệp  tà,  tương  ưng 
với  tà  kiến,  thân  hoại  mạng  chung,  sinh  trong  địa  ngục.  Hoặc  có 
chúng  sinh  thân,  miệng,  ý  hành  thiện  không  phỉ  báng  Hiền  thánh, 
tương  ưng  với  chánh  kiến,  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  ở  nhân  gian. 
Đó  là  chúng  sinh  thân,  miệng,  ý  không  có  tà  nghiệp. 

Ta  do  tâm  Tam-muội  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  dứt  hết  hữu  lậu, 
thành  tựu  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  như  thật  biết  rằng: 
“Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  tái 
sinh,  liền  thành  Vô  thượng  Chánh  chân.” 

Này  các  Tỳ-kheo,  hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  rõ  biết  các  nẻo, 
nhưng  những  đường  này,  vốn  ngày  xưa  Ta  chưa  có  đường  nào  chẳng 
đi,  chỉ  trừ  chưa  hề  một  lần  sinh  lên  trời  Tịnh  cư  vì  không  còn  trở  lại 
cõi  này.  Hoặc  lại  với  một  số  Sa-môn,  Bà-la-môn,  đó  là  chỗ  đáng  tái 
sinh  nhưng  Ta  chẳng  sinh,  vì  không  thích  hợp.  Vì  đã  sinh  lên  trời 
Tịnh  cư  thì  không  còn  trở  lại  thế  gian  này  nữa. 

Các  ông  đã  được  giới  luật  Hiền  thánh,  Ta  cũng  được.  Các  ông 
được  Tam-muội  Hiền  thánh,  Ta  cũng  được.  Các  ông  được  giải  thoát 
Hiền  thánh,  Ta  cũng  được.  Các  ông  được  giải  thoát  tri  kiến  Hiền 
thánh,  Ta  cũng  được.  Ta  đã  cắt  dứt  gốc  rễ  bào  thai,  sinh  tử  đã  hết 
hẳn,  không  còn  tái  sinh. 

Thế  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  cầu  phương  tiện  thành  tựu  bốn 
pháp.  Vì  sao  thế?  Vì  nếu  Tỳ-kheo  nào  được  bốn  pháp  này  thì  thành 
đạo  không  khó.  Như  ngày  nay,  Ta  thành  đạo  Vô  thượng  Chánh  chân 
đều  do  bốn  pháp  này  mà  được  thành  quả.  Như  thế,  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


www.daitangkinh.org 


616 


A-HÀM  -  BỘ  8 


M 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  23 


617 


KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Quá  khứ  lâu  xa,  trời  Tam  thập  tam  là  Thích  Đề-hoàn  Nhân 
cùng  các  ngọc  nữ  đến  vườn  Nan-đàn-bàn-na  dạo  chơi.  Có  một  Thiên 
nhân  làm  kệ: 

Không  thấy  vườn  Nan-đàn 
Thì  chẳng  biết  có  vui 
Các  chỗ  chư  Thiên  ở 
Không  đâu  hơn  nơi  này. 

Bấy  giờ,  có  vị  trời  bảo  Thiên  nhân  ấy  rằng: 

-Ông  nay  không  trí,  không  biết  phân  biệt  chánh  lý.  Vật  ưu  khổ 
mà  ngược  lại  cho  là  vui.  Vật  không  bền  chắc  mà  nói  là  bền.  Vật  vô 
thường  nói  ngược  là  thường.  Vật  không  lõi  chắc  lại  nói  lõi  chắc.  Vì 
sao?  Vì  ông  không  nghe  Như  Lai  nói  kệ  sao? 

Tất  cả  hành  vô  thường 
Có  sinh  tất  có  chết 
Không  sinh  thì  không  chết 
Diệt  này  là  vui  nhất. 

Đã  có  nghĩa  này,  lại  có  kệ  này.  Sao  ông  nói  cõi  này  vui  nhất? 
Nay  ông  nên  biết,  Như  Lai  cũng  nói  pháp  bốn  lưu.  Nếu  chúng  sinh 
chìm  trong  những  dòng  này,  trọn  chẳng  đắc  đạo.  Những  gì  là  bốn? 
Nghĩa  là  dục  lưu,  hữu  lưu,  kiến  lưu,  vô  minh  lưu. 

Thế  nào  gọi  là  dục  lưu?  Dục  lưu  gồm  năm  dục.  Thế  nào  là 
năm?  Nghĩa  là  mắt  thấy  sắc  khởi  nhãn  thức  tưởng,  tai  nghe  tiếng 
khởi  thức  tưởng,  mũi  ngửi  mùi  khởi  thức  tưởng,  lưỡi  nếm  vị  khởi  thức 
tưởng,  thân  biết  xúc  chạm  khởi  thức  tưởng.  Đó  gọi  là  dục  lưu. 

Thế  nào  là  hữu  lưu?  Hữu  lưu  tức  là  ba  hữu.  Thế  nào  là  ba? 
Nghĩa  là  dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc  hữu.  Đó  là  hữu  lưu. 
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Thế  nào  gọi  là  kiến  lưu?  Kiến  lưu  nghĩa  là  chấp  thế  gian  là 
thường,  vô  thường;  thế  gian  là  hữu  biên,  vô  biên;  có  thân,  có  mạng; 
chẳng  phải  thân,  chẳng  phải  mạng;  Như  Lai  có  chết,  Như  Lai  không 
chết,  hoặc  Như  Lai  vừa  chết  Như  Lai  không  chết,  không  phải  Như 
Lai  vừa  chết  cũng  không  phải  Như  Lai  không  chết.  Đó  gọi  là  kiến 
lưu. 

Thế  nào  là  vô  minh  lưu?  Vô  minh  là  không  biết,  không  tin, 
không  thấy;  tâm  ý  tham  dục,  hằng  mong  cầu  và  có  năm  triền  cái: 
Tham  dục  cái,  sân  nhuế  cái,  thùy  miên  cái,  điệu  hý  cái,  nghi  cái.  Lại 
chẳng  biết  Khổ,  chẳng  biết  Tập,  chẳng  biết  Diệt,  chẳng  biết  Đạo. 
Đó  gọi  là  vô  minh  lưu. 

Thiên  tử  nên  biết,  Như  Lai  nói  bôn  dòng  này.  Nếu  có  ai  chìm 
vào  đây  thì  chẳng  thể  đắc  đạo. 

Bấy  giờ,  vị  trời  kia  nghe  lời  này  xong,  trong  khoảnh  khắc  như 
lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  từ  trời  Tam  thập  tam  biến  mất,  đi  đến  chỗ  Ta, 
cúi  lạy  rồi  đứng  một  bên.  Trời  ấy  bạch  với  Ta: 

-Lành  thay,  Thế  Tôn,  khéo  nói  nghĩa  này:  Như  Lai  đã  nói  bôn 
dòng.  Nếu  phàm  phu  chẳng  nghe  bốn  dòng  này  thì  chẳng  được  bôn 
an  lạc.  Thế  nào  là  bôn?  Đó  là  lạc  do  phục  tức45,  lạc  chánh  giác,  lạc 
của  Sa-môn,  lạc  Niết-bàn.  Nếu  phàm  phu  chẳng  biết  bôn  dòng  này 
thì  chẳng  được  bôn  an  lạc  này. 

Nói  vậy  xong,  Ta  lại  bảo: 

-Đúng  vậy,  Thiên  tử,  như  lời  ông  nói,  nếu  không  biết  được  bôn 
dòng  này  thì  không  biết  được  bôn  an  lạc  này. 

Rồi  Ta  tuần  tự  nói  các  đề  tài  cho  Thiên  nhân  kia,  đề  tài  về  thí, 
đề  tài  về  giới,  đề  tài  về  sinh  Thiên,  dục  là  tưởng  bất  tịnh,  là  hữu  lậu, 
là  tai  hoạn  lớn,  xuất  yếu  là  an  lạc. 

Bấy  giờ,  Thiên  nhân  đã  phát  tâm  hoan  hỷ,  Ta  liền  diễn  nói 
rộng  về  pháp  bôn  dòng  và  nói  về  bôn  an  lạc.  Khi  ấy,  vị  trời  kia 
chuyên  tâm  nhất  ý  tư  duy  pháp  này,  sạch  các  trần  cấu,  được  pháp 


45'  Phục  tức  ÍTS,  hay  tô  tức  iậ,gs,  sự  phục  hồi  hơi  thở  bình  thường;  chỉ  trạng  thái 
an  ổn  của  A-la-hán.  Paơli:  Assaơnìya-dhamma. 
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nhãn  thanh  tịnh.  Nay  Ta  cũng  nói  bốn  pháp,  bốn  lạc  này,  để  được 
pháp  bốn  Đế.  Như  thế,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  10 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nên  tu  tưởng  vô  thường,  nên  quảng  bá  tưởng  vô  thường.  Đã  tu 
tưởng  vô  thường,  quảng  bá  tưởng  vô  thường  thì  đoạn  ái  Dục  giới,  ái 
Sắc  giới,  ái  Vô  sắc  giới,  đoạn  tận  vô  minh,  đoạn  tận  kiêu  mạn.  Ví 
như  đốt  cháy  cây  cỏ,  tất  cả  đều  dập  tắt  hết.  Đây  cũng  vậy,  nếu  tu 
tưởng  vô  thường  thì  đoạn  trừ  hết  tất  cả  kết  sử.  Vì  sao? 

Ngày  xưa  rất  lâu,  có  một  Thiên  tử  đem  năm  trăm  ngọc  nữ,  theo 
nhau  kẻ  trước  người  sau,  đến  dạo  chơi  trong  vườn  Nan-đà-bàn-na, 
chơi  đùa  dần  dần  đến  dưới  cây  Ca-ni,  tự  vui  ngũ  dục.  Rồi  Thiên  tử 
kia  leo  lên  cây  chơi,  hái  hoa,  tâm  ý  rối  loạn,  rơi  xuống  cây  mà  chết. 
Ông  sinh  trong  nhà  trưởng  giả  lớn  trong  thành  Xá-vệ  này.  Bấy  giờ, 
năm  trăm  ngọc  nữ  đấm  ngực  kêu  gào  không  ngớt.  Ta  dùng  Thiên 
nhãn  trông  thấy  Thiên  tử  chết  sinh  trong  nhà  đại  trưởng  giả,  trong 
thành  Xá-vệ.  Qua  tám  chín  tháng  sinh  một  bé  trai  xinh  đẹp  vô  song, 
như  màu  hoa  đào.  Con  trưởng  giả  dần  dần  khôn  lổn.  Cha  mẹ  liền  tìm 
vợ  cho  anh  ta.  Cưới  vợ  chưa  bao  lâu,  anh  lại  chết,  sinh  trong  biển  lớn 
làm  thân  rồng.  Bấy  giờ,  trong  nhà  trưởng  giả  kia,  cả  nhà  đều  kêu 
khóc  đau  đớn  rất  thương  tâm.  Rồng  ấy  lại  bị  chim  cánh  vàng  ăn  thịt, 
chết  sinh  trong  địa  ngục,  Bấy  giờ,  các  long  nữ  lại  thiết  tha  thương 
nhớ  vô  tả. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 
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Trời  kia  lúc  hái  hoa 
Tâm  ý  loạn  không  an 
Như  nước  trôi  thôn  xóm 
Tất  chìm  không  cứu  được. 

Bấy  giờ  chúng  ngọc  nữ 
Vây  quanh  mà  khóc  lóc 
Mặt  mày  rất  xỉnh  đẹp 
Yêu  hoa  mà  mạng  chung. 

Loài  người  cũng  than  khóc 
Mất  khúc  ruột  của  ta 
Vừa  bụng  lại  mạng  chung 
Bị  vô  thường  tan  hoại. 

Long  nữ  theo  sau  tìm 
Các  rồng  đều  tụ  tập 
Bảy  đầu  thật  dũng  mãnh 
Bị  chim  cánh  vàng  hại. 

Chư  Thiên  cũng  ưu  sầu 
Loài  người  cũng  như  thế 
Long  nữ  cũng  sầu  ưu 
Địa  ngục  chịu  đau  khổ. 

Diệu  pháp  bốn  Đế  này 
Mà  chẳng  biết  như  thật 
Có  sinh  thì  có  chết 
Chẳng  thoát  biển  sông  dài. 

Thế  nên  hãy  khởi  tưởng 
Tu  các  pháp  thanh  tịnh 
Tất  sẽ  lìa  khổ  não 
Lại  chẳng  bị  tái  sinh. 

Thế  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  nên  tu  hành  tưởng  vô  thường, 
quảng  bá  tưởng  vô  thường,  sẽ  đoạn  Dục  ái,  sắc  ái,  Vô  sắc  ái,  cũng 
đoạn  kiêu  mạn,  đoạn  tận  vô  minh  không  dư  tàn.  Như  thế,  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  đệ  tử  Tôn  giả  Mục-liên  và  đệ  tử  Tôn  giả  A-nan,  hai 
người  nói  chuyện: 

-Hai  chúng  ta  đồng  tụng  kinh  xem  ai  hay  hơn! 

Lúc  ấy  nhiều  Tỳ-kheo  nghe  hai  người  thảo  luận,  bèn  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  cúi  lạy,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  có  hai  người  bàn  luận:  “Hai  chúng  ta  cùng  tụng  kinh  xem 
ai  hay!” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

-Ông  đi  gọi  hai  Tỳ -kheo  ấy  đến  đây. 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  đến  hai  người  kia  bảo  họ: 

-Thế  Tôn  cho  gọi  hai  thầy. 

Hai  người  nghe  Tỳ-kheo  nói,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cúi  lạy  rồi 
đứng  một  bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  hai  người: 

-Các  ông  ngu  si!  Các  ông  thực  có  nói:  “Chúng  ta  cùng  tụng 
kinh  xem  ai  hay  hơn.”  không? 

Hai  người  đáp: 

-Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Các  ông  có  nghe  Ta  nói  pháp  này:  “Hãy  cùng  cạnh  tranh  với 
nhau  chăng?”  Pháp  như  thế  đâu  khác  Phạm  chí? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 
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-Chúng  con  chẳng  nghe  Như  Lai  nói  pháp  này. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ta  không  thuyết  pháp  này  cho  Tỳ-kheo,  vì  vậy  mà  các  ông 
tranh  hơn  thua  chăng?  Nhưng  pháp  mà  Ta  thuyết  hôm  nay  là  muốn 
có  người  được  hàng  phục,  có  người  được  giáo  hóa.  Tỳ-kheo  nào  lúc 
thọ  lãnh  pháp,  hãy  nhớ  suy  nghĩ  bôn  duyên,  xem  có  tương  ưng  vđi 
Khế  kinh,  A-tỳ-đàm,  Luật  không?  Nếu  tương  ưng,  hãy  nhớ  vâng 
làm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tụng  nhiều  việc  vô  ích 
Pháp  này  chẳng  phải  hay 
Như  đi  đếm  số  bò 
Chẳng  thiết  yếu  Sa- mân.46 
Nếu  tụng  tập  chút  ít 
Nhưng  thực  hành  theo  pháp 
Pháp  này  là  trên  hết 
Đáng  gọi  pháp  Sa-môn.41 
Tuy  tụng  đến  ngàn  chương 
Không  nghĩa  đâu  ích  gì 
Chẳng  bằng  tụng  một  câu 
Nghe  xong  đắc  đạo  được .48 
Tuy  tụng  đến  ngàn  lời 
Không  nghĩa  đâu  ích  gì 
Chẳng  bằng  tụng  một  nghĩa 
Nghe  xong  đắc  đạo  được.49 
Dấu  tại  bãi  chiến  trường 
Thắng  ngàn  ngàn  quân  địch 
Tự  thắng  mình  tốt  hơn 


46-  Cf.  Dhp.  19. 

47-  Cf.  Dhp.  20. 
4S-  Cf.  Dhp.  101. 
49-  Cf.  Dhp.  100. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  23 


623 


Chiến  thắng  thật  tối  thượng.50 

Thế  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  từ  nay  về  sau  chớ  nên  tranh  tụng, 
có  tâm  hơn  thua.  Vì  sao  thế?  Hãy  nghĩ  hàng  phục  tất  cả  mọi  người. 
Nếu  Tỳ -kheo  có  tâm  hơn  thua,  tâm  tranh  tụng  nhau  mà  cùng  cạnh 
tranh  thì  phải  lấy  pháp  luật  mà  trị.  Tỳ-kheo,  vì  thế  hãy  tự  tu  hành. 

Hai  Tỳ-kheo  nghe  Phật  nói  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên,  cúi 
lạy  Thế  Tôn  sám  hối: 

-Từ  nay  về  sau,  chúng  con  không  làm  vậy  nữa.  Cúi  xin  Thế 
Tôn  nhận  lời  con  hối  lỗi. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Trong  đại  pháp,  các  ông  đã  chịu  sửa  lỗi,  tự  biết  có  tâm  cạnh 
tranh.  Ta  nhận  sự  hối  lỗi  của  các  ông.  Các  Tỳ-kheo,  chớ  nên  thế 
nữa.  Như  thế,  các  Tỳ-kheo  hãy  học  điều  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 


Kệ  tóm  tắt: 

Tăng  thượng,  tọa,  hành  tích 
Vô  tình,  vườn  quán,  hồ 
Vô  lậu,  vô  tức,  thiền 
Bốn  lạc,  không  tranh  tụng. 

□ 


50-  Cf.  Dhp.  103. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 
QUYỂN  24 
Phẩm  32:  THIỆN  TỤ 

KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay,  Ta  sẽ  nói  về  tụ  thiện,  các  ông  hãy  suy  nghĩ  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Các  Tỳ-kheo  vâng  theo  lời  Phật  dạy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Sao  gọi  pháp  ấy  là  tụ  thiện?  Đó  là  năm  Căn.  Thế  nào  là  năm 
Căn?  Đó  là: 

1.  Tín  căn. 

2.  Tinh  tấn  căn. 

3.  Niệm  căn. 

4.  Định  căn. 

5.  Tuệ  căn. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  Căn  này.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào 
tu  hành  năm  căn,  liền  thành  Tu-đà-hoàn  được  pháp  không  thoái 
chuyển,  ắt  thành  đạo  chí  thượng.  Tu  hành  thêm  nữa  sẽ  thành  tựu  Tư- 
đà-hàm,  tái  sinh  đời  này  một  lần  rồi  dứt  sạch  mé  khổ  kia.  Tiến  tới 
đạo  này  nữa,  sẽ  thành  tựu  A-na-hàm,  không  còn  tái  sinh  đời  này, 
liền  nhập  Bát-niết-bàn.  Chuyển  tiến  tu  hành,  diệt  tận  hữu  lậu,  thành 
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tựu  tâm  vô  lậu  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  tự  thân  tác  chứng,  mà  tự 
du  hý,  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc 
cần  làm  đã  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa.” 

Gọi  là  tụ  thiện,  chính  là  năm  Căn.  Vì  sao?  Vì  đây  là  tụ  lớn 
nhất,  là  vi  diệu  trong  các  tụ.  Nếu  ai  không  hành  pháp  này  thì  không 
thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán,  Bích-chi- 
phật  và  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác.  Nếu  ai  đạt  được  năm 
Căn  này  liền  có  bôn  quả,  đạo  ba  thừa.  Nói  về  tụ  thiện,  năm  Căn  này 
là  trên  hết. 

Cho  nên,  nãy  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  học  những 
điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  nghe  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  21 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  Ta  sẽ  nói  về  tu  bất  thiện,  các  ông  hãy  suy  nghĩ  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Sao  gọi  chúng  là  tụ  bất  thiện2?  Đó  là  năm  triền  cái3.  Sao  gọi 
là  năm? 


1  Tương  đương  Paơli,  A  V  52  Akusalaraơsisutta  (R.  iii.  64). 

2'  Bất  thiện  tụ  Paơli:  Akusalaraơsi. 

3'  Ngũ  cái  £S  :  Tham  dục  cái  sân  nhuế  cái  IJts§l!,  thụy  miên  cái 

SiEH,  diệu  hý  cái  HIRII,  nghi  cái  iỉH-  Paơli,  ibid.,  Paóca  nìvaraòaơ: 
Kaơmacchandanìvaraòaỏ,  byaơpaơdanìvaraòaỏ,  thinamiddhanìvaraòaỏ, 
uddhaccakukkuccanìvaraòaỏ,  vicikicchaơnìvaraòaỏ. 
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1.  Tham  dục. 

2.  Sân  hận. 

3.  Thụy  miên. 

4.  Điệu. 

5.  Nghi. 

Đó  gọi  là  năm  triền  cái.  Ai  muôn  biết  tụ  bất  thiện,  thì  đây  gọi 
là  năm  triền  cái.  Vì  sao?  Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  vì  nếu  có  năm  triền 
cái,  liền  có  phần  súc  sinh,  ngạ  quỷ,  địa  ngục.  Các  pháp  bất  thiện  đều 
do  đây  phát  sinh.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương 
tiện  diệt  trừ  các  triền  cái  là  tham  dục,  sân  hận,  thụy  miên,  điệu  hôi, 
nghi. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  thuộc  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thừa  sự,  lạy  Phật  có  năm  công  đức.  Những  gì  là  năm? 

1.  Xinh  đẹp. 

2.  Tiếng  hay. 

3.  Lắm  tiền  nhiều  của. 

4.  Sinh  nhà  trưởng  giả. 

5.  Chết  sinh  lên  trời,  các  cõi  lành. 

Vì  sao?  Vì  Như  Lai  không  ai  sánh  bằng.  Như  Lai  có  tín,  có  giới, 
có  văn,  có  tuệ,  có  sắc  thiện  thành  tựu,  cho  nên  thành  tựu  năm  công 
đức. 

Lại  nữa,  vì  nhân  duyên  gì  lạy  Phật  mà  được  xinh  đẹp?  Chính 
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do  vì  thấy  hình  ảnh  Phật  mà  phát  tâm  hoan  hỷ,  vì  lý  do  này  nên  được 
xinh  đẹp. 

Lại  nữa,  vì  nhân  duyên  gì  được  âm  thanh  hay?  Nhờ  thấy  hình 
ảnh  Như  Lai,  đã  tự  xưng  hiệu  niệm  ba  lần:  “Nam-mô  Như  Lai  Chí 
Chân  Đẳng  Chánh  Giác.”  Vì  lý  do  này  nên  được  âm  thanh  hay. 

Lại,  vì  nhân  duyên  gì  mà  được  lắm  tiền  nhiều  của?  Do  thấy 
Như  Lai  mà  bố  thí  lớn,  rải  hoa,  đốt  đèn  và  thí  những  vật  khác.  Vì 
nhân  duyên  này  được  nhiều  của  báu. 

Lại,  vì  nhân  duyên  gì  sinh  nhà  trưởng  giả?  Khi  thấy  thân  Như 
Lai,  tâm  không  đắm  nhiễm,  gối  phải  quỳ  sát  đất,  chắp  tay  chí  tâm 
lạy  Phật,  do  nhân  duyên  này  sinh  nhà  trưởng  giả. 

Lại,  vì  nhân  duyên  gì  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  lên  trời,  cõi 
lành?  Theo  thường  pháp  của  chư  Phật  Thế  Tôn,  những  các  chúng 
sinh  nào  đem  năm  duyên  sự  lạy  Như  Lai  liền  sinh  lên  trời,  cõi  lành. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  nhân  duyên  này,  lạy  Phật  có 
năm  công  đức.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  nếu  thiện  nam,  thiện  nữ 
nào  muôn  lạy  Phật,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thành  tựu  năm  công  đức 
này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  44 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Giống  như  căn  nhà  có  hai  cửa  đối  nhau,  có  người  đứng  ở 
trong,  lại  có  người  đứng  ở  trên  quan  sát  bên  dưới,  người  ra  vào,  đi  lại 


Tham  chiếu  Pacli,  M  130  Devaducta  (R.  iii.  178).  Hán,  Trung  12,  kinh  64  Thiên 
Sứ. 
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đều  biết  thấy  tất  cả.  Cũng  như  vậy,  Ta  bằng  Thiên  nhãn  nhìn  các 
loại  chúng  sinh,  sinh  ra,  chết  đi,  vào  cõi  lành,  cõi  ác,  sắc  lành,  sắc 
ác,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  tùy  theo  hành  vi  được  gieo  trồng;  thảy  đều 
biết  tất  cả. 

Lại,  nếu  có  chúng  sinh  thân  làm  thiện,  miệng  nói  thiện,  ý  nghĩ 
thiện,  không  phỉ  báng  Hiền  thánh,  hành  chánh  kiến  tương  ưng  với 
chánh  kiến5,  khi  chết  sinh  lên  trời,  cõi  lành.  Đó  gọi  là  chúng  sinh 
làm  thiện. 

Lại,  nếu  có  chúng  sinh  hành  pháp  thiện  này,  không  làm  hành 
vi  ác,  khi  chết  sinh  lại  trong  người. 

Lại,  nếu  có  chúng  sinh  mà  thân,  miệng,  ý  làm  ác,  tạo  hành  vi 
bất  thiện,  sau  khi  chết  sinh  trong  ngạ  quỷ. 

Hoặc  lại  có  chúng  sinh  mà  thân,  miệng,  ý  làm  ác,  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  tương  ưng  với  tà  kiến,  sau  khi  chết  sinh  trong  súc  sinh. 

Hoặc  lại  có  chúng  sinh  mà  thân,  miệng,  ý  làm  ác,  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  sau  khi  chết  sinh  vào  địa  ngục.  Khi  ấy,  ngục  tốt  dẫn  tội 
nhân  này  đến  trình  Diêm-la  vương  và  nói:  “Đại  vương  nên  biết, 
người  này  đời  trước  có  thân,  ý  tạo  ác,  làm  các  ác  hành,  đã  sinh  vào 
địa  ngục  này.  Đại  vương  nên  xử  nên  trị  người  này  về  tội  gì?” 

Khi  ấy  Diêm  vương  liền  lần  lượt  hỏi  riêng  tội  kia  của  người  ấy, 
bảo  người  ấy:  “Thế  nào,  người  nam,  đời  trước  lúc  ngươi  mang  thân 
người,  há  không  thấy  người  khi  sinh,  được  làm  thân  người,  lúc  ở  thai 
rất  là  nguy  khốn,  đau  đớn  thật  khó  ở,  rồi  lớn  lên  phải  nuôi  dưỡng,  bú 
mớm,  tắm  rửa  thân  thể  hay  sao?” 

Tội  nhân  đáp:  “Thật  có  thấy,  Đại  vương.” 

Diêm  vương  nói:  “Thế  nào,  người  nam,  ngươi  không  tự  biết 
yếu  hành  của  pháp  sinh  hay  sao?6  Vậy  theo  pháp  thân,  khẩu,  ý  mà  tu 
các  đường  lành  sao?” 


5  Nguyên  Hán:  Đẳng  kiến. 

6  Pa0li,  ibid . ,  Ahampi  khomhi  ja0tidhammo,  ja0tiỏ  anatìto,  ta  chịu  quy  luật  của  sự 
sinh,  không  vượt  qua  được  sự  sinh,  ở  đây,  Hán  dịch  có  thể  nhảy  sót.  Diêm 
vương  hỏi  về  Thiên  sứ  thứ  nhất. 
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Tội  nhân  đáp.  ‘Đúng  vậy,  Đại  vương,  như  đại  vương  dạy.  Tôi 
chỉ  vì  ngu  si,  không  phân  biệt  được  hạnh  lành.” 

Diêm  vương  nói:  “Như  lời  khanh  nói,  việc  này  không  khác.  Ta 
cũng  biết  những  viêc  khanh  không  làm  bởi  thân,  miệng,  ý.  Hôm  nay 
sẽ  xét  khanh  về  tội  được  làm  do  phóng  dật;  chẳng  phải  cha  mẹ  làm, 
cũng  chẳng  phải  là  những  việc  làm  của  vua  hay  đại  thần.  Xưa  tự  tạo 
tội,  nay  tự  nhận  báo.” 

Sau  khi  hỏi  tội  kia  xong,  Diêm  vương  ra  lệnh  trị  tội. 

Đến  lượt  Thiên  sứ  thứ  hai  hỏi7  người  kia:  “Trước  đây,  khi  ngươi 
làm  người,  há  không  thấy  người  già,  thân  thể  rất  yếu,  đi  lại  khó  khổ, 
áo  quần  dơ  bẩn,  tiến  dừng  run  rẩy,  hơi  thở  hào  hển,  không  còn  tâm 
trẻ  khỏe? 

Lúc  ấy,  tội  nhân  đáp:  “Thưa  vâng  ,  Đại  vương,  tôi  đã  từng 
thấy.” 

Diêm  vương  bảo:  “Ngươi  đáng  lẽ  phải  tự  biết,  nay  ta  cũng  có 
pháp  già  nua8  này.  Vì  chán  ghét  tuổi  già  nên  phải  tu  hạnh  lành?” 

Tội  nhân  đáp:  “Đúng  vậy,  Đại  vương!  Nhưng  lúc  ấy  tôi  thật 
không  tin.” 

Diêm  vương  bảo:  “Ta  thật  biết  rõ  những  việc  mà  ngươi  không 
làm  bởi  thân,  miệng,  ý.  Nay  sẽ  trị  tội  ngươi  để  sau  này  không  tái 
phạm.  Những  việc  ác  ngươi  đã  làm,  chẳng  phải  cha  mẹ  làm,  cũng 
chẳng  phải  vua,  đại  thần,  nhân  dân  tạo  ra.  Nay  ngươi  tự  tạo  tội  ấy, 
hãy  tự  nhận  báo.” 

Diêm  vương  sau  khi  chỉ  ra  cho  thấy  Thiên  sứ  thứ  hai,  lại  đem 
Thiên  sứ  thứ  ba  ra  hỏi  người  kia:  “Trước  đây,  khi  ngươi  làm  thân 
người,  há  không  thấy  có  người  bệnh  nằm  trên  phân,  nước  tiểu,  không 
thể  tự  đứng  dậy  hay  sao?” 

Tội  nhân  đáp:  “Thưa  vâng,  đại  vương,  tôi  thật  có  thấy.” 

Diêm  vương  hỏi:  “Thế  nào,  người  nam,  ngươi  há  không  tự  biết, 


7  Hán  dịch  có  thể  nhảy  sót.  Cf.  Paơli,  ibid,  và  Trung  12:  Diêm  vương  hỏi  tội 
nhân,  ‘Ngươi  có  thấy  Thiên  sứ  thứ  hai  không?’ 

8  Hán:  Hình  lão  chi  pháp  Paơli:  Jaơradhamma,  quy  luật  của  tuổi  già. 
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ta  cũng  sẽ  có  bệnh  này,  sẽ  không  thoát  tai  họa  này  sao?” 

Tội  nhân  đáp:  “Thật  vậy,  thưa  đại  vương!  tôi  thật  sự  không 
thấy.” 

Diêm  vương  nói:  “Ta  cũng  biết,  ngươi  ngu  si  không  hiểu.  Nay 
ta  sẽ  trị  tội  ngươi  để  sau  không  còn  tái  phạm.  Tội  đã  làm  này  chẳng 
phải  cha,  chẳng  phải  mẹ  làm,  cũng  chẳng  phải  là  những  việc  tạo  tác 
của  quốc  vương,  đại  thần.” 

Diêm-la  vương  sau  khi  chỉ  ra  cho  thấy  Thiên  sứ  này  rồi,  lại  hỏi 
người  kia  về  Thiên  sứ  thứ  tư:  “Thế  nào,  người  nam,  ngươi  có  thấy 
thân  như  cây  khô,  hơi  thở  dứt,  lửa  nóng  không  còn,  tình  tưởng  không 
còn,  năm  thân  vây  quanh  khóc  lóc  không?” 

Tội  nhân  đáp:  “Thưa  vâng,  Đại  vương,  tôi  đã  thấy.” 

Diêm  vương  nói:  “Vì  sao  ngươi  không  nghĩ  rằng,  ta  cũng  sẽ 
không  thoát  cái  chết  này?” 

Tội  nhân  đáp:  “Thật  vậy,  Đại  vương,  tôi  thật  không  tỏ  ngộ.” 

Diêm  vương  nói:  “Ta  cũng  tin  là  ông  không  tỏ  ngộ  pháp  này. 
Nay  sẽ  trị  ngươi,  để  sau  này  không  tái  phạm.  Tội  bất  thiện  này 
chẳng  phải  cha,  chẳng  phải  mẹ  tạo,  cũng  chẳng  phải  quốc  vương,  đại 
thần,  nhân  dân  chỗ  tạo  ra.  Xưa  ngươi  tự  tạo,  nay  tự  chịu  tội.” 

Diêm-la  vương  nói  với  người  kia  về  Thiên  sứ  thứ  năm:  “Trước 
đây,  khi  làm  người,  ngươi  không  thấy  có  kẻ  trộm  đào  tường,  phá 
nhà,  lấy  của  báu  người  khác,  hoặc  dùng  lửa  đốt,  hoặc  ẩn  phục  đường 
cái.  Nếu  bị  vua  bắt  được  thì  bị  chặt,  tay  chân,  hoặc  bị  giết,  hoặc  bị 
giam  vào  lao  ngục,  hoặc  trói  ngược  mang  đến  chợ,  hoặc  sai  vác  cát 
đá,  hoặc  bị  treo  ngược,  hoặc  dùng  tên  bắn,  hoặc  rót  nước  đồng  sôi 
lên  người,  hoặc  dùng  lửa  nướng,  hoặc  lột  da  rồi  bắt  ăn,  hoặc  mổ 
bụng  lấy  cỏ  nhét  vào,  hoặc  bỏ  vào  nước  sôi  nấu,  hoặc  dùng  đao  chặt, 
bánh  xe  cán  đầu,  hoặc  cho  voi  chà  chết,  hoặc  treo  cổ  cho  chết,  hay 
không?” 

Tội  nhân  đáp:  “Tôi  thật  có  thấy.” 

Diêm  vương  nói:  “Vì  sao  ông  ăn  trộm  đồ  người?  Trong  lòng  đã 
biết  có  hình  phạt  ấy,  sao  còn  phạm?” 

Tội  nhân  đáp:  “Thưa  vâng,  Đại  vương,  tôi  thật  ngu  muội.” 
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Diêm  vương  nói:  “Ta  cũng  tin  lời  ông,  nay  sẽ  trị  tội  ông,  để  sau 
không  tái  phạm.  Tội  này  chẳng  phải  do  cha  mẹ  tạo,  cũng  chẳng  phải 
vua  quan,  nhân  dân  chỗ  tạo  mà  do  tự  tạo  tội  này  rồi  tự  chịu  báo.” 

Sau  khi  hỏi  tội  xong,  Diêm  vương  liền  sai  ngục  tốt:  “Mau  đem 
giam  người  này  vào  ngục.” 

Khi  ấy,  ngục  tốt  vâng  lệnh  của  vua,  đem  tội  nhân  này  giam  vào 
ngục.  Bên  trái  địa  ngục,  lửa  cháy  dữ  dội.  Thành  quách  bằng  sắt,  đất 
cũng  bằng  sắt.  Có  bôn  cửa  thành  là  nơi  cực  hôi  thôi,  giống  như  phân 
tiểu  nhìn  thật  nhớp  nhơ.  Núi  dao,  rừng  kiếm,  vây  quanh  bốn  phía. 
Lại  có  lồng  sắt  chụp  bên  trên. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bốn  vách  bốn  cửa  thành 
Dài  rộng  thật  là  chắc 
Lồng  sắt  che  phủ  kín 
Không  cơ  hội  thoát  ra. 

Khi  này  trên  đất  sắt 
Lửa  cháy  thật  dữ  dội 
Tường  vuông  trăm  do-tuần 
Rỗng  suốt  chỉ  một  màu. 

Chính  giữa  có  bốn  trụ 
Trông  thật  là  đáng  sợ 
Trên  là  rừng  cây  kiếm 
Nơi  đậu  quạ  mỏ  sắt. 

Chỗ  hôi  thật  khó  ngửi 
Trông  đến  dựng  lông  tóc 
Đủ  khí  cụ  ghê  rợn 
Cách  thành  mười  sáu  lớp9. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  lúc  này  ngục  tốt  dùng  đủ  mọi  thứ  khổ  đau 
đánh  đập  người  này.  Tội  nhân  kia  khi  đặt  chân  vào  ngục,  máu  thịt 
vắng  hết,  chỉ  còn  bộ  xương.  Khi  ấy,  ngục  tốt  đem  tội  nhân  này,  lại 


Mỗi  ngục  lớn  có  mười  sáu  ngục  nhỏ  chung  quanh.  Xem  Trưởng  19,  kinh  Khởi 
Thế,  phẩm  Địa  Ngục. 
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dùng  búa  bén  chặt  thân  nó,  đau  khổ  không  kể,  muôn  chết  không 
được,  chỉ  đến  khi  hết  tội  nó  mới  thoát  được.  Những  tội  mà  nó  đã  tạo 
ra  ở  nhân  gian,  chỉ  khi  phải  trừ  sạch,  sau  đó  mới  ra  được. 

Lúc  ấy,  ngục  tốt  kia  bắt  tội  nhân  này  leo  lên,  leo  xuống  rừng 
đao  kiếm.  Khi  tội  nhân  ở  trên  cây,  nó  bị  quạ  mỏ  sắt  mổ  ăn;  hoặc  mổ 
đầu  lấy  não  ăn.  Hoặc  lấy  tay  chân,  đập  vào  xương  lấy  tủy,  mà  tội 
vẫn  chưa  hết.  Khi  tội  hết,  nó  mới  được  thoát  ra. 

Lúc  ấy,  ngục  tốt  đem  tội  nhân  kia  bắt  ngồi  ôm  cột  đồng  nóng. 
Do  đời  trước  ưa  dâm  dật  nên  đưa  đến  tội  này.  Nó  bị  tội  theo  đuổi, 
không  thoát  được. 

Lúc  này,  ngục  tốt  rút  gân  từ  gót  chân  cho  đến  cổ,  kéo  về  phía 
trước,  hoặc  cho  xe  chở  tới,  hoặc  lui,  không  được  tự  do.  Ớ  đây,  chịu 
khổ  không  thể  nào  tính  kể.  Chỉ  khi  nào  tội  hết,  sau  đó  mới  được 
thoát  ra. 

Lúc  này,  ngục  tốt  bắt  tội  nhân  kia  đặt  lên  núi  lửa,  xua  đuổi 
chạy  lên,  chạy  xuống,  cho  đến  khi  chín  nhừ  hết,  sau  đó  mới  cho  ra. 
Lúc  bấy  giờ,  do  bởi  nhân  duyên  này,  tội  nhân  muôn  chết  cũng  không 
chết  được.  Chỉ  khi  nào  tội  hết,  sau  đó  mới  được  thoát  ra. 

Khi  ấy,  ngục  tốt  lại  bắt  tội  nhân,  rút  lưỡi  ném  ra  sau  lưng,  ở 
đây,  chịu  khổ  không  thể  nào  kể  xiết,  muốn  chết  không  được. 

Lúc  này  ngục  tốt  bắt  tội  nhân  đặt  lên  núi  đao;  hoặc  chặt  chân, 
hoặc  chặt  đầu,  hoặc  chặt  tay.  Chỉ  khi  nào  tội  hết,  sau  đó  mới  được 
thoát  ra. 

Lúc  này,  ngục  tốt  lại  dùng  lá  sắt  nóng  lớn  phủ  lên  thân  tội 
nhân  như  cho  mặc  áo  lúc  còn  sông.  Lúc  ấy  khổ  đau  độc  hại  khó  chịu, 
đều  do  nhân  tham  dục  nên  đưa  đến  tội  này. 

Lúc  này  ngục  tốt  lại  bắt  tội  nhân  làm  tội  năm  thứ10,  xua  đuổi 
khiến  nằm  xuống,  rồi  lấy  đinh  sắt  đóng  vào  tay  nó,  chân  nó,  lại  dùng 
một  cây  đinh  đóng  vào  tim.  Ớ  đó,  nó  chịu  khổ  đau  thật  không  thể 
nói.  Chỉ  khi  nào  tội  hết,  sau  đó  mới  được  thoát  ra. 


10. 


Hán:  Ngũ  chủng  tác  dịch.  Pacli,  ibid.  Paócavidhabandhanaỏ,  ngũ  chủng  phược, 
trói  năm  chỗ:  Đóng  đinh  hai  tay,  hai  chân  và  tim. 
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LÚC  này  ngục  tốt  lại  bắt  tội  nhân  đảo  ngược  thân,  đưa  vào 
trong  vạc.  Khi  ấy  phần  dưới  thân  đều  chín  rục  hết;  hoặc  trở  lên 
phần  trên  cũng  lại  đều  chín  rục;  cho  đến  bốn  bên  cũng  chín  rục  hết, 
đau  đớn  khổ  độc  không  thể  tính  hết,  nổi  cũng  rục,  không  nổi  cũng 
rục.  Giông  như  nồi  lớn  mà  nấu  đậu  nhỏ,  có  lớp  ở  trên  hay  ở  dưới. 
Tội  nhân  này  cũng  lại  như  vậy,  nổi  cũng  rục,  không  nổi  cũng  rục. 
ở  đó  chịu  khổ  không  thể  kể  hết.  Chỉ  khi  nào  tội  hết,  sau  đó  mới 
được  thoát  ra. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  sau  một  thời  gian  dài  trải  qua  nhiều  năm 
trong  địa  ngục  này,  cửa  đông  mới  mở.  Khi  ấy  tội  nhân  lại  chạy  đến 
cửa,  cửa  tự  nhiên  đóng.  Lúc  đó,  những  người  kia  đều  ngã  xuống  đất. 
Ớ  đó,  khổ  sở  không  thể  nói  hết,  chúng  oán  trách  lẫn  nhau:  “Do  các 
ngươi  mà  ta  không  được  ra  cửa.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Người  ngu  thường  vui  thích 
Như  ở  trời  Quang  âm 
Người  trí  thường  lo  nghĩ 
Giông  như  tù  trong  ngục. 

Sau  khi  trải  qua  trong  đại  địa  ngục  trăm  ngàn  vạn  năm,  cửa 
Bắc  lại  mở.  Lúc  ấy  tội  nhân  lại  chạy  về  cửa  Bắc.  cửa  liền  đóng  lại. 
Chỉ  khi  nào  tội  hết,  sau  đó  mới  được  thoát  ra.  Tội  nhân  kia  trải  qua 
hàng  trăm  vạn  năm  mới  lại  được  thoát.  Những  tội  đã  tạo  ra  trong  khi 
làm  người,  cốt  phải  trừ  cho  hết. 

Lúc  này,  ngục  tốt  lại  bắt  tội  nhân,  dùng  búa  sắt  chém  thân  tội 
nhân,  trải  qua  bao  nhiêu  tội  như  vậy,  khiến  cho  sửa  đổi.  Chỉ  khi  nào 
tội  khổ  hết  hẳn,  sau  đó  mới  được  ra. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  sau  một  thời  gian,  cửa  phía  Đông  lại  mở  một 
lần  nữa.  Lúc  ấy,  những  chúng  sinh  kia  chạy  đến  cửa  đông  thì  cửa  tự 
đóng  lại,  không  ra  được.  Nếu  ra  được,  bền  ngoài  có  núi  lớn  mà  nó 
phải  chạy  đến.  Khí  nó  vào  trong  núi,  bị  hai  núi  ép  lại,  giống  như  ép 
dầu  mè.  Ớ  đó,  chịu  khổ  không  thể  kể  hết.  Chỉ  khi  nào  hết  khổ,  sau 
đó  mới  được  ra. 

Bấy  giờ,  tội  nhân  chuyển  dịch  được  tới  trước,  lại  gặp  địa  ngục 
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tro  nóng,11  ngang  dọc  hàng  ngàn  vạn  do-tuần.  ở  đó,  chịu  khổ  không 
thể  kể  hết,  cốt  phải  hoàn  tất  nguồn  tội  kia,  sau  đó  mới  được  ra. 

Kế  đến  lại  chuyển  tới  trước  nữa,  có  địa  ngục  dao  đâm12.  Khi  tội 
nhân  vào  trong  địa  ngục  đao  kiếm  này,  chợt  có  gió  mạnh  nổi  lên  phá 
nát  gân  cốt  thân  thể  tội  nhân.  Ớ  đó,  chịu  khổ  không  thể  kể  hết.  Cốt 
khiến  cho  hết  tội,  sau  đó  mới  được  ra. 

Lại  nữa,  có  địa  ngục  tro  nóng  lớn13.  Khi  tội  nhân  vào  trong  địa 
ngục  tro  nóng  lớn  này,  thân  thể  tan  rã,  chịu  khổ  vô  cùng.  Cốt  khiến 
cho  hết  tội,  sau  đó  mới  được  ra. 

Khi  tội  nhân  tuy  thoát  khỏi  địa  ngục  tro  rất  nóng  này,  nhưng  lại 
gặp  địa  ngục  đao  kiếm14,  ngang  dọc  hàng  ngàn  vạn  dặm.  Khi  tội 
nhân  vào  trong  địa  ngục  đao  kiếm  này,  ở  đó  chịu  khổ  không  thể  kể 
hết.  Cốt  khiến  cho  hết  tội,  sau  đó  mới  được  ra. 

Lại  nữa,  có  địa  ngục  Phân  sôi15  trong  đó  có  trùng  nhỏ,  ăn  vào 
tận  xương  tủy  người  này.  Tuy  ra  được  địa  ngục  này,  nhưng  lại  gặp 
ngay  ngục  tốt.  Lúc  này,  ngục  tốt  hỏi  tội  nhân:  “Các  ông  muôn  đến 
đâu?  Từ  đâu  lại?”  Tội  nhân  đáp:  “Chúng  tôi  không  biết  từ  chỗ  nào 
lại.  Cũng  lại  không  biết  phải  đến  chỗ  nào.  Nhưng  hiện  nay,  chúng 
tôi  đang  đói  khôn  cùng,  muôn  được  ăn.”  Ngục  tốt  đáp:  “Chúng  tôi 
sẽ  cho  ăn.”  Khi  ấy,  ngục  tốt  bắt  tội  nhân  nằm  ngửa,  lấy  viên  sắt 
nóng  lớn  bắt  tội  nhân  nuốt.  Thiêu  đốt,  khiến  tội  nhân  chịu  khổ 
không  thể  kể  hết.  Lúc  đó,  viên  sắt  nóng  từ  miệng  xuống  qua  ruột, 
dạ  dày  chín  hết,  chịu  khổ  khó  lường,  cốt  khiến  cho  hết  tội,  sau  đó 
mới  được  ra. 

Song  những  tội  nhân  này  không  kham  chịu  những  thông  khổ 
này,  nên  trở  lại  các  địa  ngục  phân  nóng,  địa  ngục  đao  kiếm,  địa  ngục 
tro  nóng  lớn.  Khi  chúng  trở  lại  những  địa  ngục  như  vậy,  lúc  bấy  giờ 


n'  Nhiệt  hôi  địa  ngục  Ì&Kiteíst 

12  Đao  thích  địa  ngục  7J$!líẾlt 

13  Đại  nhiệt  hôi  địa  ngục 

14  Đao  kiếm  địa  ngục  7JỀ!ỉỉiídst 

15  Phất  thỉ  địa  ngục  /ỀỉiệiẾM.- 
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những  chúng  sinh  kia  không  kham  chịu  nổi  khổ,  bèn  quay  đầu  lại, 
đến  trong  địa  ngục  phân  nóng.  Lúc  ấy,  ngục  tốt  bảo  những  chúng 
sinh  kia:  “Các  ông  muốn  đi  đâu?  Từ  đâu  đến?”  Tội  nhân  đáp: 
“Chúng  tôi  không  thể  biết  từ  đâu  đến.  Nay  lại  cũng  không  biết  phải 
đi  đâu.”  Ngục  tốt  hỏi:  “Nay  cần  gì?”  Tội  nhân  đáp:  “Chúng  tôi  rất 
khát,  muốn  cần  uống  nước.”  Khi  ấy,  ngục  tốt  bắt  tội  nhân  nằm  ngửa, 
rót  đồng  sôi  vào  miệng  khiến  cho  chảy  xuống.  Ớ  đó,  chịu  tội  không 
thể  kể  hết,  cốt  khiến  cho  hết  tội,  sau  đó  mới  được  ra. 

Bấy  giờ,  tội  nhân  kia  không  chịu  nổi  khổ  này,  nên  trở  về  địa 
ngục  phân  sôi,  địa  ngục  rừng  kiếm,  địa  ngục  tro  nóng  rồi  trở  vào  đại 
địa  ngục. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  lúc  ấy  tội  nhân  thông  khổ  khó  có  thể  kể  hết. 
Nếu  tội  nhân  kia  mắt  thấy  sắc,  tâm  không  ưa  thích.  Khi  tai  nghe 
tiếng,  mũi  ngửi  mùi,  lưỡi  biết  vị,  thân  biết  mịn  nhẩn,  ý  biết  pháp, 
cũng  đều  phát  sinh  sân  nhuế.  Vì  sao?  Vì  xưa  không  tạo  báo  hạnh 
lành  mà  thường  tạo  nghiệp  ác,  nên  đưa  đến  tội  này. 

Lúc  ấy,  Diêm  vương  bảo  tội  nhân  kia:  “Các  ông  không  được 
thiện  lợi.  Xưa  kia  ở  nhân  gian,  hưởng  phước  nhân  gian,  mà  thân, 
miệng,  ý  hành  không  tương  ưng,  cũng  không  bô"  thí,  từ  bi,  nhân  ái, 
lợi  người,  lợi  vật,  vì  vậy  nên  nay  chịu  nỗi  khổ  này.  Hạnh  ác  này 
chẳng  phải  do  cha  mẹ  tạo,  cũng  không  phải  quốc  vương,  đại  thần 
tạo  ra.  Có  các  chúng  sinh  thân,  miệng,  ý  thanh  tịnh  không  có  nhiễm 
ô  giông  như  trời  Quang  âm.  Có  các  chúng  sinh  tạo  các  hạnh  ác, 
giông  như  trong  địa  ngục;  thân,  miệng,  ý  các  ông  bất  tịnh  nên  đưa 
đến  tội  này.” 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  Diêm-la  vương  liền  nói:  “Ngày  nào  tôi 
sẽ  thoát  nạn  khổ  này,  được  sinh  trong  loài  người,  được  làm  thân 
người,  liền  được  xuất  gia  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  học 
đạo.” 

Diêm-la  vương  còn  nghĩ  vậy,  huống  chi  các  ông,  nay  được  thân 
người,  được  làm  Sa-môn.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  thường  hãy 
niệm  thực  hành  thân,  miệng,  ý  hạnh  đừng  cho  thiếu  sót.  Hãy  trừ  năm 
kết  sử,  tu  hành  năm  căn. 
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Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  516 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  cùng  chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị,  ở  trong  vườn 
Lộc  mẫu,  khu  vườn  phía  Đông17,  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  tháng  bảy,  ngày  mười  lăm,  Thế  Tôn  trải  tòa  ngồi 
giữa  khoảng  đất  trông,  các  Tỳ-kheo  trước  sau  vây  quanh.  Phật  bảo 
A-nan: 

-Nay,  nơi  đất  trống,  ông  mau  đánh  kiền  chùy.  Vì  sao?  Vì  ngày 
rằm  tháng  bảy  là  ngày  thọ  tuế. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  gối  phải  quỳ  sát  đất,  chắp  tay,  liền  nói 
kệ  này: 

Đấng  Tịnh  Nhãn  vô  thượng 
Thông  suốt  tất  cả  việc 
Trí  tuệ  không  đắm  nhiễm 
Thọ  tuế,  nghĩa  là  gì  ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  dùng  kệ  đáp  A-nan: 

Thọ  tuế,  ba  nghiệp  tịnh 
Việc  làm  thân,  miệng,  ý 
Hai  Tỳ -kheo  đối  nhau 
Tự  trình  chỗ  sai  trái. 


■  Tham  chiếu  Paoli,  s  8.7  Pavaoraòao  (R.  i.  190).  Hán,  Trung  29,  kinh  121  Thỉnh 
Thỉnh. 

17  Đông  uyển  Lộc  Mấu  viên  TTÈIíSPỊH.  Paoli:  Pubbaoraoma 
migaoramaotupaosaoda,  một  tòa  nhà  do  bà  Visakhao  dựng  gọi  là 
Migaoramaotupaosaoda  (Lộc  Tử  Mấu  giảng  đường),  ở  Pubbaoraoma,  khu  vườn 
phía  Đông  thành  Xá-vệ. 
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Lại  tự  xưng  tên  chữ 
Hôm  nay  Chúng  thọ  tuế 
Tôi  cũng  ý  tịnh,  thọ. 

Cúi  xin  chỉ  lỗi  tôi. 

Bấy  giờ,  A-nan  lại  dùng  kệ  hỏi  nghĩa  này: 

Hằng  sa  Phật  quá  khứ 
Bích-chỉ  và  Thanh  văn 
Đây  là  pháp  chư  Phật 
Hay  chỉ  Thích-ca  Văn? 

Bấy  giờ,  Phật  lại  dùng  kệ  đáp  A-nan: 

Hằng  sa  Phật  quá  khứ 
Đệ  tử  tâm  thanh  tịnh 
Đều  là  pháp  chư  Phật 
Chẳng  riêng  Thích-ca  Văn. 

Bích-chi  không  pháp  này 
Không  tuổi,  không  đệ  tử 
Một  mình  không  bạn  bè 
Không  nói  pháp  cho  người. 

Phật  Thế  Tôn  vị  lai 
Hằng  sa  không  thể  tính 
Lại  cũng  thọ  tuổi  này 
Như  pháp  Cù-đàm  vậy. 

Sau  khi  nghe  những  lời  này  rồi,  Tôn  giả  A-nan  vui  mừng  hớn 
hở,  không  tự  kiềm  được,  liền  lên  giảng  đường,  tay  cầm  kiền  chùy 
nói: 

-Hôm  nay,  tôi  đánh  trống  đưa  tin  của  Như  Lai,  các  chúng  đệ  tử 
Như  Lai  đều  phải  tập  hợp  hết. 

Bấy  giờ,  lại  nói  kệ  này: 

Hàng  phục  sức  ma  oán 
Trừ  sạch  kết  không  còn 
Đất  trống,  đánh  kiền  chùy 
Tỳ -kheo  nghe  hãy  họp. 
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Những  người  muốn  nghe  pháp 
Vượt  qua  hiển  sinh  tử 
Nghe  âm  vang  diệu  này 
Hãy  hợp  hết  về  đây. 

Sau  khi  đánh  kiền  chùy  xong,  Tôn  giả  A-nan  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  phía,  bạch  Thế  Tôn: 

-Đã  đến  giờ,  cúi  xin  Thế  Tôn  chỉ  dạy  những  gì? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  A-nan: 

-Ông  hãy  ngồi  theo  thứ  lớp.  Như  Lai  tự  biết  thời. 

Thế  Tôn  ngồi  xuống  đệm  cỏ,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tất  cả  các  ông  hãy  ngồi  hết  xuống  đệm  cỏ. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Các  Tỳ-kheo  đều  ngồi  xuống  đệm  cỏ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im 
lặng  quán  sát  các  Tỳ-kheo,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ta  nay  muôn  thọ  tuế.  Đôi  với  mọi  người,  Ta  không  có  lỗi  gì 
chăng?  Thân,  miệng,  ý  cũng  không  có  phạm  chăng? 

Như  Lai  nói  những  lời  này  xong,  các  Tỳ-kheo  im  lặng  không 
đáp.  Bấy  giờ,  Ngài  hỏi  các  Tỳ-kheo  lại  lần  thứ  ba: 

-Hôm  nay  Ta  muôn  thọ  tuế.  Song  đối  với  mọi  người,  Ta  không 
có  lỗi  gì  chăng? 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  quỳ  gối, 
chắp  tay  bạch  Thế  Tôn: 

-Các  chúng  Tỳ-kheo  quán  sát,  Như  Lai  không  có  lỗi  nơi  thân, 
miệng,  ý.  Vì  sao?  Vì  ngày  nay,  Thế  Tôn  đã  độ  cho  người  chưa  được 
độ,  đã  giải  thoát  cho  người  chưa  giải  thoát,  khiến  Bát-niết-bàn  cho 
người  chưa  Bát-niết-bàn,  đã  cứu  giúp,  cho  người  chưa  được  cứu 
giúp,  làm  con  mắt  cho  người  mù,  vì  người  bệnh  làm  Đại  y  vương,  là 
đấng  Độc  tôn  trong  ba  cõi,  không  ai  sánh  bằng,  là  đấng  Tối  tôn 
thượng,  khiến  phát  đạo  tâm  cho  người  chưa  phát  đạo  tâm.  Mọi 
người  chưa  tỉnh,  Thế  Tôn  khiến  lay  tỉnh;  người  chưa  nghe,  khiến 
cho  nghe;  vì  người  mê  mà  tạo  đường  tắt,  luôn  dùng  chánh  pháp.  Vì 
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những  duyên  sự  này,  Như  Lai  không  có  lỗi  đối  với  mọi  người,  cũng 
không  có  lỗi  nơi  thân,  miệng,  ý. 

Rồi  Xá-lợi-phất  bạch  Thế  Tôn  tiếp: 

-Nay  con  hướng  về  Như  Lai,  tự  phát  lồ.  Không  biết  đối  với 
Như  Lai  cùng  Tăng  Tỳ-kheo,  con  có  lỗi  gì  không? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Này  Xá-lợi-phất,  nay  những  việc  làm  thân,  miệng,  ý  của  ông 
hoàn  toàn  đúng  hạnh.  Vì  sao?  Vì  hiện  tại  ngươi  có  trí  tuệ  không  ai 
sánh  kịp,  trí  tuệ  các  loại,  trí  tuệ  vô  lượng,  trí  vô  biên,  trí  không  gì 
bằng,  trí  bén  nhạy,  trí  nhanh  nhẹn,  trí  sâu  xa,  trí  bình  đẳng,  ít  muốn 
biết  đủ,  thích  nơi  vắng,  có  nhiều  phương  tiện,  niệm  không  tán  loạn, 
đạt  Tam-muội  tổng  trì,  đầy  đủ  căn  nguyên,  thành  tựu  giới,  thành  tựu 
Tam-muội,  thành  tựu  trí  tuệ,  thành  tựu  giải  thoát,  thành  tựu  giải 
thoát  tri  kiến  tuệ,  dũng  mãnh,  hay  nhẫn,  lời  nói  không  ác,  không  làm 
điều  phi  pháp,  tâm  tánh  điều  hòa  thứ  lớp,  không  làm  sơ  suất.  Giông 
như  thái  tử  lớn  của  Chuyển  luân  thánh  vương,  sẽ  nối  ngôi  vua, 
chuyển  vận  bánh  xe  pháp.  Xá-lợi-phất  cũng  vậy,  chuyển  vận  bánh 
xe  pháp  vô  thượng,  mà  chư  Thiên,  loài  người,  rồng,  quỷ,  ma  và  thiên 
ma  đều  không  thể  chuyển.  Nay  lời  ngươi  nói  ra  thường  như  nghĩa 
pháp,  chưa  từng  trái  lý. 

Khi  ấy,  Xá-lợi-phất  bạch  với  Phật: 

-Năm  trăm  Tỳ-kheo  này  đều  đáng  thọ  tuế.  Năm  trăm  người 
này  đối  với  Như  Lai  đều  không  có  lỗi  gì  chăng? 

Thế  Tôn  nói: 

-Cũng  không  có  gì  phải  trách,  các  hành  vi  bởi  thân,  miệng,  ý 
của  năm  trăm  Tỳ-kheo  này.  Vì  sao?  Này  Xá-lợi-phất,  đại  chúng 
trong  đây  rất  là  thanh  tịnh,  không  có  tỳ  vết.  Nay  người  thấp  nhất 
trong  chúng  này,  cũng  đắc  đạo  Tu-đà-hoàn,  nhất  định  tiến  đến  pháp 
không  thoái  chuyển.  Vì  vậy  Ta  không  thể  chê  trách  họ. 

Khi  ấy,  Đa-kỳ-xa18  rời  khỏi  chỗ  ngồi  đến  trước  Thế  Tôn  đảnh 


1S'  Đa-kỳ-xa  Pa0li:  Vaògìsa.  Trên  kia,  kinh  số  3  phẩm  4,  âm  là  Bằng-kỳ- 

xá. 
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lễ  sát  đất  rồi  bạch  Thế  Tôn: 

-Con  có  điều  muôn  nói. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Muôn  nói  gì  thì  hãy  nói  đi. 

Đa-kỳ-xa  liền  ca  ngợi  Phật  và  chúng  tăng  ngay  trước  mặt  Đức 
Phật  bằng  bài  kệ  sau: 

Vào  ngày  rằm  thanh  tịnh 
Hợp  năm  trăm  Tỳ-kheo 
Đã  giải  thoát  các  kết 
Không  ái,  không  tái  sinh. 

Vua  Chuyển  luân  đại  thánh 
Được  quần  thần  vây  quanh 
Đi  khắp  các  thế  giới 
Trên  trời  và  thế  gian. 

Đại  tướng  tôn  quý  nhất 
Đạo  sư  dẫn  dắt  người 
Đệ  tử  vui  đi  theo 
Đủ  ba  đạt  sáu  thông, 

Là  Phật  tử  chân  chánh 
Không  có  chút  bụi  dơ 
Cắt  bỏ  sạch  ái  dục 
Nay  con  xin  quy  y. 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  ấn  khả  những  lời  của  Đa-kỳ-xa.  Đa-kỳ- 
xa  thấy  Như  Lai  ấn  khả  lời  mình  nói,  nên  vui  mừng  phấn  khởi,  đứng 
dậy  lễ  Phật,  rồi  trở  lại  chỗ  ngồi. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đệ  tử  nói  kệ  đứng  đầu  trong  hàng  Thanh  văn  chính  là  Tỳ- 
kheo  Đa-kỳ-xa.  Nói  lời  không  có  gì  đáng  nghi  ngờ  chính  là  Tỳ-kheo 
Đa-kỳ-xa. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy  hoan  hỷ  làm  theo. 


M 
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Nghe  như  vậy. 

Một  thời,  Phật  ở  trong  khu  Ca-lan-đà,  Trúc  viên,  thành  La- 
duyệt,  cùng  chúng  năm  trăm  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  trời  Tam  thập  tam  có  một  Thiên  tử,  từ  thân  hình  xuất 
hiện  năm  điềm  báo  hiệu  sắp  chết.  Những  gì  là  năm? 

1.  Vòng  hoa  trên  đầu  bị  héo. 

2.  Y  phục  bụi  bẩn. 

3.  Nách  đổ  mồ  hôi. 

4.  Không  thích  vị  trí  của  mình. 

5.  Ngọc  nữ  phản  bội. 

Thiên  tử  ấy  buồn  rầu  khổ  não,  đấm  ngực  than  thở.  Nghe  vị 
Thiên  ấy  buồn  rầu  khổ  não,  đấm  ngực  than  thở,  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  liền  sai  một  Thiên  tử  đến  chỗ  ấy  xem,  âm  thanh  gì  mà  từ  đó 
vang  đến  đây. 

Thiên  tử  ấy  trả  lời: 

-Thiên  tử  nên  biết,  hôm  nay  có  một  Thiên  tử  sắp  mạng  chung, 
có  năm  điềm  báo  hiệu  sắp  chết. 

1.  Vòng  hoa  trên  đầu  bị  héo. 

2.  Y  phục  bụi  bẩn. 

3.  Nách  đổ  mồ  hôi. 

4.  Không  thích  vị  trí  của  mình. 

5  .Ngọc  nữ  phản  bội. 

Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đến  chỗ  vị  Thiên  sắp  lâm  chung, 
nói  với  vị  ấy  rằng: 

-Vì  sao  hôm  nay  ông  buồn  rầu  khổ  não  đến  như  vậy? 

Thiên  tử  đáp: 

-Thưa  Tôn  giả  Nhân-đề,  làm  sao  không  buồn  rầu  khổ  não  được 
khi  tôi  sắp  chết  rồi.  Có  năm  điềm  báo  hiệu  sắp  chết. 

1.  Vòng  hoa  trên  đầu  bị  héo. 
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2.  Y  phục  bụi  bẩn. 

3.  Nách  đổ  mồ  hôi. 

4.  Không  thích  vị  trí  của  mình. 

5.  Ngọc  nữ  phản  bội. 

Nay  cung  điện  bảy  báu  này  sẽ  mất  hết.  Năm  trăm  ngọc  nữ 
cũng  sẽ  tan  tác  như  sao.  Món  cam  lộ  mà  tôi  ăn  không  còn  mùi  vị. 
Đề-hoàn  Nhân  nói  với  Thiên  tử  ấy: 

-Ông  há  không  nghe  Như  Lai  nói  kệ  sao? 

Các  hành  là  vô  thường 
Có  sinh  ắt  có  chết 
Không  sinh  thì  không  chết 
Diệt  này  là  vui  nhất. 

Vì  sao  nay  ông  buồn  lo  đến  như  vậy?  Tất  cả  hành  là  vật  vô 
thường,  muôn  cho  có  thường  thì  điều  này  không  thể. 

Thiên  tử  đáp: 

-Thế  nào,  Thiên  đế,  tôi  không  sầu  ưu  sao  được?  Nay  tôi  mang 
thân  trời  thanh  tịnh  không  vết  nhơ,  ánh  sáng  như  mặt  trời,  mặt  trăng 
chiếu  khắp  mọi  nơi,  mà  bỏ  thân  này  rồi,  sẽ  sinh  vào  bụng  heo  trong 
thành  La-duyệt,  sống  thường  ăn  phân,  chết  thì  bị  dao  mổ  xẻ. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  Thiên  tử  kia: 

-Nay  ông  nên  tự  quy  y  Phật,  Pháp,  Chúng.  Có  thể  khi  ấy 
không  đọa  vào  ba  đường  dữ. 

Thiên  tử  đáp: 

-Há  quy  y  Tam  bảo  mà  không  đọa  vào  ba  đường  dữ  sao? 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói: 

-Đúng  vậy,  Thiên  tử.  Ai  quy  y  Tam  tôn,  không  bao  giờ  rơi  vào 
ba  đường  dữ. 

Như  Lai  cũng  nói  kệ  này: 

Những  ai  quy  y  Phật 
Không  đọa  ba  đường  dữ 
Lậu  tận,  nơi  trời  người 
Rồi  sẽ  đến  Niết-bàn. 
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Thiên  tử  kia  hỏi  Thích  Đề-hoàn  Nhân: 

-Nay  Như  Lai  đang  ở  đâu? 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói: 

-Như  Lai  hiện  đang  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà  thành  La-duyệt, 
nước  Ma-kiệt-đà  cùng  chúng  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo. 

Thiên  tử  nói: 

-Nay  tôi  không  còn  đủ  sức  đến  đó  hầu  thăm  Như  Lai  nữa. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo: 

-Thiên  tử  nên  biết,  hãy  quỳ  gối  phải  sát  đất,  chắp  tay,  hướng 
về  phương  dưới  mà  nói  rằng:  “Cúi  xin  Thế  Tôn  xem  xét  đến  cho. 
Nay  con  sắp  cùng  đường.  Xin  thương  xót  cho.  Nay  con  tự  quy  y  Tam 
tôn,  Như  Lai  Vô  sở  Trước.” 

Bấy  giờ,  Thiên  tử  kia  theo  lời  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  quỳ 
xuống,  hướng  xuống  phương  dưới,  tự  xưng  tên  họ,  tự  quy  y  Phật, 
Pháp,  Tăng,  nguyện  suốt  đời  làm  người  Phật  tử  chân  chánh,  chẳng 
màng  Thiên  tử.  Cho  đến  ba  lần  nói  những  lời  này.  Như  vậy  rồi, 
không  còn  đọa  vào  thai  heo,  mà  sẽ  sinh  vào  nhà  trưởng  giả. 

Thiên  tử  kia  sau  khi  thấy  nhân  duyên  này  rồi,  quay  về  Thích 
Đề-hoàn  Nhân  mà  nói  kệ  này: 

Duyên  lành  chẳng  phải  dữ 
Vì  pháp  chẳng  vì  cửa 
Dẩn  dắt  theo  đường  chánh 
Điều  này  Thế  Tôn  khen. 

Nhờ  ngài  không  dọa  ác 
Thai  heo,  nhân  thật  khó 
Sẽ  sinh  nhà  trưởng  giả 
Nhờ  đó  sẽ  gặp  Phật. 

Khi  ấy,  Thiên  tử  tùy  theo  tuổi  thọ  ngắn  dài,  sau  đó  sinh  vào 
nhà  trưởng  giả  trong  thành  La-duyệt.  Lúc  đó,  vợ  trưởng  giả  tự  biết 
mình  có  thai,  gần  đủ  mười  tháng,  sinh  ra  một  nam  nhi,  xinh  đẹp  vô 
song,  hiếm  có  trên  đời.  Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  khi  đã  biết 
cậu  bé  vừa  lên  mười  tuổi,  nhiều  lần  đến  bảo: 
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-Ngươi  hãy  nhớ  lại  nhân  duyên  đã  làm  trước  kia,  tự  nói  rằng: 
“Tôi  sẽ  nhờ  đó  thấy  Phật.”  Nay  thật  đã  đúng  lúc.  Nên  gặp  Thế  Tôn. 
Nếu  không  đến,  sau  tất  sẽ  hối  hận. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  giờ  đắp  y  mang  bát  vào 
thành  La-duyệt  khất  thực,  dần  dần  đến  nhà  trưởng  giả  kia,  đứng  yên 
lặng  ngoài  cửa. 

Khi  con  trưởng  giả  thấy  Xá-lợi-phất  đắp  y  mang  bát  dung  mạo 
khác  thường,  liền  đến  trước  Xá-lợi-phất  thưa  rằng: 

-Nay  ngài  là  ai?  Đệ  tử  của  ai?  Đang  hành  pháp  gì? 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Thầy  ta  xuất  thân  dòng  họ  Thích,  ở  trong  đó  mà  xuất  gia  học 
đạo.  Thầy  được  gọi  là  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác.  Ta 
thường  theo  vị  ấy  thọ  pháp. 

Khi  ấy,  cậu  bé  liền  hướng  về  Xá-lợi-phất  mà  nói  kệ  này: 

Tôn  giả  nay  đứng  ỉm 
Ôm  bát,  tướng  mạo  nghiêm 
Nay  muốn  xỉn  những  gì 
Cùng  đứng  với  ai  đó  ? 

Xá-lợi-phất  dùng  kệ  đáp  lại: 

Nay  ta  không  xỉn  của 
Cũng  chẳng  xin  cơm  áo 
Vì  cậu  nên  đến  đây 
Xét  kỹ,  nghe  ta  nói! 

Nhớ  lời  xưa  cậu  nói 
Lúc  phát  thệ  trên  trời 
“Cõi  người  sẽ  gặp  Phật” 

Nên  đến  báo  cùng  cậu. 

Chư  Phật  ra  đời  khó 
Pháp  thuyết  cũng  như  vậy 
Thân  người  khó  thể  được 
Giông  như  hoa  Ưu-đàm. 

Cậu  hãy  đi  theo  tôi 
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Cùng  đến  hầu  Như  Lai 
Phật  sẽ  nói  cho  cậu 
Đường  chính  đến  cõi  lành. 

Sau  khi  nghe  Xá-lợi-phất  nói,  cậu  liền  đi  đến  chỗ  cha  mẹ,  lạy 
sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ  con  trưởng  giả  bạch  cha  mẹ 
rằng: 

-Cúi  xin  cha  mẹ  cho  phép  con  đến  chỗ  Thế  Tôn  thừa  sự,  đảnh 
lễ,  thăm  hỏi  sức  khỏe. 

Cha  mẹ  đáp: 

-Nay  là  lúc  thích  hợp. 

Khi  ấy,  con  trưởng  giả  sắm  sửa  hương  hoa  cùng  một  tấm  giạ 
trắng  tốt,  rồi  theo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi, 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Lúc  ấy,  Xá-lợi-phất  bạch  Thế  Tôn: 

-Đây  là  con  trưởng  giả  đang  sống  trong  thành  La-duyệt  này, 
không  biết  đến  Tam  bảo.  Cúi  xin  Thế  Tôn  khéo  vì  cậu  mà  thuyết 
Pháp  khiến  được  độ  thoát. 

Khi  ấy,  con  trưởng  giả  thấy  Thế  Tôn  uy  dung  đoan  chánh,  các 
căn  tịch  tĩnh,  có  ba  mươi  hai  tướng,  tám  mươi  vẻ  đẹp  hiển  hiện  ngoài 
thân,  cũng  như  núi  Tu-di  vương;  mặt  như  mặt  trời,  mặt  trăng,  nhìn 
mãi  không  chán,  liền  đến  trước  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Rồi  con  trưởng  giả  rải  hương  hoa  lên  thân  Như  Lai,  lại  đem  tấm 
giạ  trắng  mới  dâng  cho  Như  Lai,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một 
phía. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tuần  tự  thuyết  pháp  cho  cậu.  Ngài  nói  các  đề 
tài  về  bô"  thí,  trì  giới,  sinh  Thiên,  dục  là  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  tai 
họa  lớn,  xuất  gia  là  thiết  yếu.  Khi  Thế  Tôn  biết  cậu  bé  đã  tâm  mở  ý 
thông,  như  pháp  thường  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  nói,  là  Khổ,  Tập,  Diệt, 
Đạo;  bây  giờ  Thế  Tôn  cũng  vì  con  trưởng  giả  kia  mà  nói  hết.  Lúc  đó, 
ngay  trên  chỗ  ngồi,  con  trưởng  giả  dứt  sạch  trần  câu,  được  mắt  pháp 
thanh  tịnh,  không  còn  trần  câu. 

Bây  giờ,  con  trưởng  giả  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân,  bạch  Thế  Tôn: 
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-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  con  được  xuất  gia  làm  Sa-môn. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Phàm  người  làm  đạo,  chưa  từ  biệt  cha  mẹ  thì  không  được  làm 
Sa-môn. 

Lúc  ấy,  con  trưởng  giả  bạch  Thế  Tôn: 

-Con  sẽ  xin  cha  mẹ  cho  phép. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  là  lúc  thích  hợp. 

Bấy  giờ,  con  trưởng  giả  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân 
lui  đi.  Trở  về  đến  nhà,  cậu  thưa  với  cha  mẹ  rằng: 

-Cúi  xin  cho  phép  con  được  làm  Sa-môn! 

Cha  mẹ  đáp: 

-Hiện  tại  chúng  ta  chỉ  có  một  mình  con.  Trong  nhà  sinh  nghiệp 
lại  nhiều  tiền  của.  Hành  pháp  Sa-môn  thật  là  không  dễ ! 

Con  trưởng  giả  thưa: 

-Như  Lai  xuất  thế  ức  kiếp  mới  có,  thật  không  thể  gặp.  Thật  lâu 
mới  xuất  hiện.  Như  hoa  Ưu-đàm-bát,  thật  lâu  mới  có;  cũng  vậy,  Như 
Lai  ức  kiếp  mới  xuất  hiện. 

Lúc  này,  cha  mẹ  của  con  trưởng  giả  cùng  than  thở  nhau  nói 

rằng: 

-Nay  đã  đúng  lúc,  con  cứ  tùy  nghi. 

Lúc  ấy,  con  trưởng  giả  lạy  sát  chân,  rồi  từ  biệt  ra  đi.  Đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  con 
trưởng  giả  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Cha  mẹ  con  đã  cho  phép.  Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  con  hành 

đạo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Nay  ông  độ  con  trưởng  giả  này  cho  làm  Sa-môn. 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  vâng  theo  lời  Phật  dạy,  độ  cho  làm  Sa-di, 
hằng  ngày  dạy  dỗ.  Sa-di  kia  ở  tại  nơi  vắng  vẻ,  tự  khắc  phục,  tu  tập, 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  24 


647 


VÌ  mục  đích  mà  thiện  gia  nam  tử  xuất  gia  học  đạo,  cạo  bỏ  râu  tóc,  tu 
phạm  hạnh  vô  thượng,  là  vì  muôn  được  lìa  khổ. 

Lúc  ấy,  Sa-di  thành  A-la-hán.  Rồi  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
sát  chân,  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  đã  thấy  Phật,  nghe  pháp,  không  có  nghi  ngờ  gì  nữa. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ông  như  thế  nào  là  thấy  Phật,  nghe  Pháp,  không  có  nghi 
ngờ  gì  nữa? 

Sa-di  bạch  Phật: 

-Sắc  là  vô  thường.  Vô  thường  tức  là  khổ.  Khổ  là  vô  ngã.  Vô 
ngã  tức  là  không.  Không  là  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có, 
cũng  không  có  ngã.  Như  vậy  là  điều  được  người  trí  giác  tri.  Thọ*, 
tưởng,  hành,  thức  là  vô  thường.  Vô  thường  tức  là  khổ.  Khổ  là  vô  ngã. 
Vô  ngã  tức  là  không.  Không  là  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  có, 
cũng  không  có  ngã.  Như  vậy  là  điều  được  người  trí  giác  tri.  Năm 
thạnh  ấm  này  là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã,  chẳng  phải  có, 
nhiều  điều  khổ  não,  không  thể  chữa  trị,  thường  ở  chỗ  hôi  hám, 
không  thể  giữ  lâu,  tất  quán  không  có  ngã.  Hôm  nay,  quan  sát  pháp 
này,  liền  thấy  Như  Lai. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay,  Sa-di!  Ta  tức  thì  cho  phép  ông  làm  Sa- 
môn  đó. 

Sa-di  kia  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  T 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Tôn  giả  Na-la-đà20  ở  trong  vườn  trúc  của  một  trưởng 


'9'  Tham  chiếu  Pacli,  A  V  50  Nacradasutta  (R.iii.  57). 
20'  Na-la-đà  IPSPẺ. 
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giả21,  nước  Ba-la-lê22.  Bấy  giờ,  đệ  nhất  phu  nhân23  vua  Văn-trà24  qua 
đời.  Bà  rất  được  vua  yêu  kính,  luôn  luôn  nhớ  tưởng  trong  lòng.  Lúc 
đó  có  một  người  đến  chỗ  vua  tâu  rằng: 

-Đại  vương  nên  biết,  nay  Đệ  nhất  phu  nhân  đã  qua  đời. 

Lúc  vua  nghe  phu  nhân  vô  thường,  trong  lòng  sầu  ưu,  bảo  người 
vừa  đến  rằng: 

-Ngươi  mau  chóng  khiêng  tử  thi  phu  nhân  tẩm  trong  dầu  mè 
cho  ta  thấy. 

Lúc  đó,  người  kia  vâng  lệnh  vua,  liền  đem  xác  phu  nhân  tẩm 
trong  dầu  mè. 

Sau  khi  nghe  phu  nhân  mất,  vua  trong  lòng  sầu  não  cực  kỳ, 
không  ăn  uống,  không  trị  theo  vương  pháp,  không  xử  lý  việc  triều 
đình.  Khi  ấy,  tả  hữu  có  một  người  tên  Thiện  Niệm25,  thường  cầm 
kiếm  hầu  đại  vương,  bạch  đại  vương: 

-Đại  vương  nên  biết,  trong  nước  này  có  Sa-môn  tên  là  Na-la- 
đà  đã  đắc  A-la-hán,  có  thần  túc  lớn,  hiểu  rộng,  biết  nhiều,  không 
việc  gì  không  rành  rẽ,  biện  tài  dũng  tuệ,  nói  chuyện  thường  hàm 
tiếu.  Xin  vua  hãy  đi  đến  đó  nghe  vị  ấy  thuyết  pháp.  Nếu  vua  nghe 
pháp,  sẽ  không  còn  ưu  sầu  khổ  não  nữa. 

Vua  đáp: 

-Lành  thay,  lành  thay,  khéo  nói  những  lời  này!  Thiện  Niệm, 
nay  khanh  đến  đó  báo  trước  Sa-môn  kia.  Vì  sao?  Vì  phàm  Chuyển 
luân  thánh  vương  muôn  đến  chỗ  nào  thì  phải  sai  người  đi  trước.  Nếu 
không  sai  người  báo  trước  mà  đến,  điều  này  không  thể. 

Thiện  Niệm  đáp: 

-Tuân  lệnh  đại  vương. 


21-  Trưởng  giả  trúc  lâm  HLíTrtL  Xem  cht.  dưới. 

22'  Ba-la-lê  quốc  /iễliKH-  Paơli,  trú  tại  Paơaealiputta,  trong  già-lam 
Kukkutaơraoma. 

23  Paơli:  Vương  phi  Bhaddaơ. 

24'  Văn-trà  vương  Paơli,  Muòna. 

25'  Thiện  Niệm  Paơli:  Piyaka,  quan  Thủ  khố  (Kosaơrakkha). 
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Rồi  ông  tuân  lệnh  của  vua,  đi  vào  trong  vườn  Trúc  trưởng  giả, 
đến  chỗ  Na-la-đà.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Thiện  Niệm  bạch  Tôn  giả  Na-la-đà: 

-Ngài  biết  cho,  phu  nhân  đại  vương  đã  qua  đời.  Nhân  khổ  não 
này,  vua  không  ăn,  không  uống,  cũng  lại  không  trị  vương  pháp, 
không  xử  quốc  sự.  Nay  vua  muôn  đến  hầu  thăm  tôn  nhan.  Cúi  xin 
Ngài  khéo  vì  vua  mà  thuyết  pháp,  khiến  vua  không  còn  sầu  khổ. 

Na-la-đà  nói: 

-Muốn  đến  thì  nay  là  lúc  thích  hợp. 

Thiện  Niệm  nghe  dạy  rồi,  liền  đảnh  lễ  sát  chân  mà  lui  đi.  về 
đến  chỗ  vua,  tâu  rằng: 

-Đã  báo  cho  Sa-môn  rồi,  xin  vua  biết  cho. 

Khi  ấy  vua  sai  Thiện  Niệm: 

-Hãy  nhanh  chuẩn  bị  xe  bảo  vũ*.  Nay  ta  muôn  tương  kiến 
cùng  Sa-môn. 

Thiện  Niệm  liền  chuẩn  bị  xe  bảo  vũ*.  Rồi  đến  trước  tâu  vua: 

-Đã  chuẩn  bị  xong,  vua  biết  cho,  đã  đúng  giờ. 

Bấy  giờ,  vua  lên  xe  bảo  vũ*  ra  khỏi  thành,  đến  chỗ  Na-la-đà, 
đi  bộ  vào  trong  vườn  trúc  trưởng  giả.  Theo  phép  nhân  vương  thì  phải 
cởi  năm  thứ  nghi  trượng  bỏ  sang  một  bên,  rồi  đến  chỗ  Na-la-đà, 
đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Lúc  ấy,  Na-la-đà  nói  với  vua: 

-Đại  vương  nên  biết,  đừng  vì  pháp  mộng  huyễn  khởi  sầu  ưu, 
đừng  vì  pháp  bọt  nổi  cùng  vốc  tuyết  mà  khởi  sầu  ưu,  lại  cũng  không 
thể  vì  tưởng  pháp  như  hoa  mà  khởi  sầu  ưu.  Vì  sao?  Nay  có  năm  việc 
thật  không  thể  được,  đó  là  những  điều  Như  Lai  đã  nói.  Sao  gọi  là 
năm? 

1.  Phàm  vật  phải  tận,  muôn  cho  không  tận,  điều  này  không  thể 

được. 

2.  Phàm  vật  phải  diệt,  muốn  cho  không  diệt,  điều  này  không 
thể  được. 

3.  Phàm  pháp  phải  già,  muốn  cho  không  già,  điều  này  không 
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thể  được. 

4.  Lại  nữa,  phàm  pháp  phải  bệnh,  muôn  cho  không  bệnh,  điều 
này  không  thể  được. 

5.  Lại  nữa,  phàm  pháp  phải  chết,  muôn  cho  không  chết,  điều 
này  không  thể  được. 

Này  đại  vương,  đó  gọi  là  có  năm  việc  thật  không  thể  được  này, 
đó  là  những  điều  Như  Lai  đã  nói. 

Bấy  giờ,  Na-la-đà  liền  nói  kệ  này: 

Không  phải  do  sầu  lo 
Mà  được  phước  lành  này 
Nếu  trong  lòng  sầu  ưu 
Bị  ngoại  cảnh  chi  phối. 

Nếu  như  người  có  trí 
Quyết  không  tư  duy  vậy 
Nên  ngoại  địch  phải  sầu 
Vì  không  chi  phối  được. 

Đủ  oai  nghi  lễ  tiết 
Ham  thí  không  tâm  tiếc 
Nên  cầu  phương  tiện  này 
Khiến  được  lợi  lớn  kia. 

Giả  sử  không  thể  được 
Ta  và  những  người  ấy 
Không  sầu  cũng  không  hoạn 
Hà nh  báo  b i ết  th ế n ào? 

Đại  vương  nên  biết,  vật  phải  bị  mất,  nó  sẽ  mất.  Khi  nó  đã  mất, 
khiến  cho  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả,  rằng:  “Người  yêu 
của  ta  ngày  nay  đã  mất.”  Đó  gọi  là  phải  bị  mất,  thì  nó  mất,  ở  đó  mà 
khởi  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả. 

Này  đại  vương,  đó  gọi  là  gai  sầu  thứ  nhất  đâm  dính  tâm  ý. 
Người  phàm  phu  có  pháp  này,  không  biết  chỗ  đến,  xuất  xứ  của  sinh, 
già,  bệnh,  chết. 

Lại  nữa,  đệ  tử  Hiền  thánh  có  học,  đối  với  vật  phải  bị  mất,  khi 
nó  mất,  bị  ấy  không  khởi  sầu  ưu  khổ  não,  mà  sẽ  học  điều  này:  “Nay 
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chỗ  ta  bị  mất,  chẳng  phải  một  mình  thôi,  người  khác  cũng  bị  pháp 
này.  Nếu  ở  đó,  ta  khởi  sầu  ưu  thì  điều  này  không  thích  hợp.  Hoặc  sẽ 
làm  cho  thân  tộc  khởi  sầu  ưu,  oan  gia  thì  vui  mừng;  ăn  không  tiêu 
hóa  tức  sẽ  thành  bệnh,  thân  thể  bức  rức  phiền  muộn.  Do  gốc  duyên 
này,  đưa  đến  mạng  chung.”  Bấy  giờ,  vị  ấy  trừ  bỏ  gai  nhọn  ưu  lo, 
thoát  khỏi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  không  còn  pháp  tai  nạn  khổ  não  nữa. 

Lại  nữa  đại  vương,  vật  phải  bị  diệt,  nó  sẽ  diệt.  Khi  nó  đã  diệt, 
liền  khiến  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả,  rằng:  “Vật  ta  yêu 
hôm  nay  đã  diệt.”  Đó  gọi  là  vật  phải  bị  diệt,  thì  nó  diệt,  ở  đó  mà 
khởi  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả. 

Này  đại  vương,  đó  gọi  là  gai  sầu  thứ  hai  đâm  dính  tâm  ý  thứ 
hai.  Người  phàm  phu  có  pháp  này,  không  biết  chỗ  đến,  xuất  xứ  của 
sinh,  già,  bệnh,  chết. 

Lại  nữa,  đệ  tử  Hiền  thánh  có  học,  đối  với  vật  phải  bị  diệt,  khi 
nó  diệt,  vị  ấy  không  khởi  sầu  ưu  khổ  não,  mà  sẽ  học  điều  này:  “Nay 
chỗ  ta  bị  diệt,  chẳng  phải  một  mình  thôi,  người  khác  cũng  bị  pháp 
này.  Nếu  ở  đó,  ta  khởi  sầu  ưu  thì  điều  này  không  thích  hợp.  Hoặc  sẽ 
làm  cho  thân  tộc  khởi  sầu  lo,  oan  gia  thì  vui  mừng;  ăn  không  tiêu 
hóa  tức  sẽ  thành  bệnh,  thân  thể  bức  rức  phiền  muộn.  Do  gốc  duyên 
này,  liền  đưa  đến  mạng  chung.”  Bấy  giờ,  vị  ấy  trừ  bỏ  gai  nhọn  ưu  lo, 
thoát  khỏi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  không  còn  pháp  tai  nạn  khổ  não  nữa. 

Lại  nữa  đại  vương,  vật  phải  bị  già,  nó  sẽ  già.  Khi  nó  đã  già, 
liền  khiến  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả,  rằng:  “Vật  ta  yêu 
hôm  nay  đã  già.”  Đó  gọi  là  phải  bị  già,  thì  nó  già,  ở  đó,  khởi  sầu  ưu 
khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả. 

Này  đại  vương,  đó  gọi  là  gai  sầu  thứ  ba  đâm  dính  tâm  ý.  Người 
phàm  phu  có  pháp  này,  không  biết  chỗ  đến,  xuất  xứ  của  sinh,  già, 
bệnh,  chết. 

Lại  nữa,  đệ  tử  Hiền  thánh  có  học,  đối  với  vật  phải  bị  già,  nó 
liền  già,  lúc  đó,  người  kia  không  khởi  sầu  ưu  khổ  não  thường  học 
những  điều  này:  “Nay  chỗ  ta  bị  già  chẳng  phải  một  mình  thôi,  người 
khác  cũng  bị  pháp  này.  Nếu  ở  đó,  ta  khởi  sầu  ưu  thì  điều  này  không 
thích  hợp.  Hoặc  sẽ  làm  cho  thân  tộc  khởi  sầu  lo,  oan  gia  thì  vui 
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mừng;  ăn  không  tiêu  hóa  tức  sẽ  thành  bệnh,  thân  thể  bức  rức  phiền 
muộn.  Do  gốc  duyên  này,  liền  đưa  đến  mạng  chung.”  Bấy  giờ,  vị  ấy 
trừ  bỏ  gai  nhọn  ưu  lo,  thoát  khỏi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  không  còn 
pháp  tai  nạn  khổ  não  nữa. 

Lại  nữa  đại  vương,  vật  phải  bị  bệnh,  nó  sẽ  bệnh.  Khi  nó  đã 
bệnh,  liền  khiến  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả  rằng:  “Vật  ta 
yêu  hôm  nay  đã  bệnh.”  Đó  gọi  là  vật  phải  bị  bệnh  thì  nó  bệnh,  ở  đó, 
khởi  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả. 

Này  đại  vương,  đó  gọi  là  gai  sầu  thứ  tư  đâm  dính  tâm  ý.  Người 
phàm  phu  có  pháp  này,  không  biết  chỗ  đến,  xuất  xứ  của  sinh,  già, 
bệnh,  chết. 

Lại  nữa,  đệ  tử  Hiền  thánh  có  học,  đôi  với  vật  phải  bị  bệnh,  nó 
liền  bệnh,  lúc  đó,  người  kia  không  khởi  sầu  ưu  khổ  não  thường  học 
những  điều  này:  “Nay  chỗ  ta  bị  bệnh  chẳng  phải  một  mình  thôi, 
người  khác  cũng  bị  pháp  này.  Nếu  ở  đó,  ta  khởi  sầu  ưu  thì  điều  này 
không  thích  hợp.  Hoặc  sẽ  làm  cho  thân  tộc  khởi  sầu  lo,  oan  gia  thì 
vui  mừng;  ăn  không  tiêu  hóa  tức  sẽ  thành  bệnh,  thân  thể  bức  rức 
phiền  muộn.  Do  gốc  duyên  này,  liền  đưa  đến  mạng  chung.”  Bấy  giờ, 
vị  ấy  trừ  bỏ  gai  nhọn  ưu  lo,  thoát  khỏi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  không 
còn  pháp  tai  nạn  khổ  não  nữa. 

Lại  nữa  đại  vương,  vật  phải  bị  chết,  nó  sẽ  chết.  Khi  nó  đã  chết, 
liền  khiến  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả,  rằng:  “Vật  ta  yêu 
hôm  nay  đã  chết.”  Đó  gọi  là  vật  phải  bị  chết,  nó  liền  chết,  ở  đó, 
khởi  sầu  ưu  khổ  não,  đau  đớn  không  thể  tả. 

Này  đại  vương,  đó  gọi  là  gai  sầu  thứ  năm  tâm  ý.  Người  phàm 
phu  có  pháp  này,  không  biết  chỗ  đến,  xuất  xứ  của  sinh,  già,  bệnh, 
chết. 

Lại  nữa,  đệ  tử  Hiền  thánh  có  học,  đôi  với  vật  phải  bị  chết,  nó 
liền  chết,  lúc  đó,  người  kia  không  khởi  sầu  ưu  khổ  não  thường  học 
những  điều  này:  “Nay  chỗ  ta  bị  chết  chẳng  phải  một  mình  thôi, 
người  khác  cũng  bị  pháp  này.  Nếu  ở  đó,  ta  khởi  sầu  ưu  thì  điều  này 
không  thích  hợp.  Hoặc  sẽ  làm  cho  thân  tộc  khởi  sầu  lo,  oan  gia  thì 
vui  mừng;  ăn  không  tiêu  hóa  tức  sẽ  thành  bệnh,  thân  thể  bức  rức 
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phiền  muộn.  Do  gốc  duyên  này,  liền  đưa  đến  mạng  chung.”  Bấy  giờ, 
vị  ấy  trừ  bỏ  gai  nhọn  ưu  lo,  thoát  khỏi  sinh,  già,  bệnh,  chết,  không 
còn  pháp  tai  nạn  khổ  não  nữa. 

Lúc  ấy,  đại  vương  bạch  Tôn  giả  Na-la-đà: 

-Đó  gọi  là  pháp  gì  và  nên  phụng  hành  thế  nào? 

Na-la-đà  nói: 

-Kinh  này  gọi  là  trừ  mối  hoạn  ưu  sầu,  nên  nhớ  phụng  hành. 

Thời  đại  vương  nói: 

-Đúng  như  lời  ngài  nói,  trừ  bỏ  sầu  ưu.  Vì  sao?  Vì  sau  khi  nghe 
pháp  này  rồi,  những  gì  là  sầu  khổ  nơi  tôi,  hôm  nay  đã  được  trừ  hẳn. 
Nếu  Tôn  giả  có  điều  gì  chỉ  dạy,  mong  hãy  thường  vào  cung,  tôi  sẽ 
cung  cấp  cho,  khiến  cho  đất  nước  nhân  dân  hưởng  mãi  phước  không 
cùng.  Cúi  xin  Tôn  giả  diễn  rộng  pháp  này  còn  mãi  mãi  ở  thế  gian, 
cho  chúng  bôn  bộ  được  an  ổn  lâu  dài.  Nay,  con  xin  quy  y  Tôn  giả 
Na-la-đà. 

Na-la-đà  nói: 

-Đại  vương,  chớ  quy  y  tôi,  hãy  quy  y  nơi  Phật. 

Khi  ấy  vua  hỏi: 

-Nay  Phật  ở  nơi  nào? 

Na-la-đà  nói: 

-Đại  vương  nên  biết,  vua  nước  Ca-tỳ-la-vệ,  xuất  xứ  từ  học 
Thích,  thuộc  dòng  Chuyển  luân  thánh  vương,  Tỳ-la-vệ.  Vua  này  có 
con  tên  là  Tất-đạt,  xuất  gia  học  đạo,  nay  tự  thành  Phật  hiệu  Thích-ca 
Văn.  Hãy  tự  quy  y  với  vị  ấy. 

Đại  vương  lại  hỏi: 

-Nay  ở  phương  nào? 

Na-la-đà  nói: 

-Như  Lai  đã  nhập  Niết-bàn. 

Đại  vương  nói: 

-Như  Lai  diệt  độ  sao  nhanh  chóng  vậy!  Nếu  ngài  còn  tại  thế, 
dù  trải  qua  hàng  ngàn  vạn  do-tuần,  tôi  cũng  sẽ  đến  hầu  thăm. 

Rồi  vua  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  quỳ  gối  chắp  tay  thưa  rằng: 
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-Con  tự  quy  y  Như  Lai,  Pháp,  Tăng  Tỳ-kheo,  trọn  đời  cho  phép 
làm  Ưu-bà-tắc,  không  sát  sinh.  Vì  việc  nước  đa  đoan,  giờ  con  muôn 
trở  về  cung. 

Na-la-đà  nói: 

-Nay  đã  đúng  lúc. 

Vua  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  nhiễu  quanh 
ba  vòng,  rồi  ra  đi. 

Vua  Văn-trà  sau  khi  nghe  những  gì  Na-la-đà  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  826 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  bệnh  tật  mà  thành  tựu  năm  pháp  thì  không  lúc  nào  lành 
bệnh  được,  thường  nằm  liệt  giường  chiếu.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Hoặc  khi  người  bệnh  không  chọn  đồ  ăn  thức  uống. 

2.  Không  tùy  thời  ăn. 

3.  Không  thân  cận  y  dược. 

4.  Nhiều  ưu,  ưa  sân. 

5.  Không  khởi  lòng  Từ  đối  với  người  nuôi  bệnh. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  bệnh  tật  thành  tựu  năm  pháp  này, 
không  lúc  nào  lành  bệnh  được. 

Nếu  lại  có  bệnh  nhân  nào  thành  tựu  năm  pháp  thì  sẽ  được  bệnh 
mau  lành.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Hoặc  khi  bệnh  nhân  chọn  lựa  thức  ăn. 

2.  Tùy  thời  ăn. 


26. 


Tham  chiếu  Pacli,  A  V  123  Upaaaaahackasutta  (R  iii.  143). 
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3.  Thân  cận  y  dược. 

4.  Trong  lòng  không  sầu  ưu. 

5.  Hằng  khởi  tâm  Từ  đối  với  người  nuôi  bệnh. 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  bệnh  nhân  thành  tựu  năm  pháp  này  liền 
được  lành  bệnh. 

Như  vậy,  Tỳ-kheo,  năm  pháp  trước  hãy  niệm  lìa  bỏ.  Năm  pháp 
sau  nên  cùng  phụng  hành. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  927 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  người  nào  nuôi  bệnh  thành  tựu  năm  pháp  thì  không  được 
mau  lành,  thường  nằm  liệt  giường.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Lúc  đó,  người  nuôi  bệnh  không  phân  biệt  thuốc  hay. 

2.  Biếng  nhác  không  tâm  dũng  mãnh. 

3.  Thường  ưa  sân  hận  cũng  ham  ngủ  nghỉ. 

4.  Chỉ  tham  ăn  nên  nuôi  bệnh  nhân  không  đúng  pháp  cung 
dưỡng. 

5.  Không  cùng  người  bệnh  nói  chuyện  qua  lại. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  nuôi  bệnh  nào  thành  tựu  năm 
pháp  này  thì  bệnh  không  được  mau  lành. 

Lại  nữa  này  Tỳ-kheo,  nếu  người  nuôi  bệnh  nào  thành  tựu  năm 
pháp  thì  bệnh  liền  mau  lành,  không  nằm  liệt  giường. 


Tham  chiếu  Pacli,  A  V  124  Dutiya-Upacesehackasutta  (R  iii.  144). 
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Sao  gọi  là  năm? 

1.  Lúc  đó,  người  nuôi  bệnh  phân  biệt  thuốc  hay. 

2.  Cũng  không  biếng  nhác,  thức  trước  ngủ  sau. 

3.  Thường  thích  nói  chuyện,  ít  ngủ  nghỉ. 

4.  Dùng  pháp  cung  dưỡng,  không  ham  ăn  uống. 

5.  Chịu  khó  vì  bệnh  nhân  mà  nói  pháp. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  nuôi  bệnh  thành  tựu  năm  pháp 
này  thì  bệnh  liền  được  mau  lành. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  lúc  nuôi  bệnh  nhân  phải  bỏ  năm  pháp 
trước,  thành  tựu  năm  pháp  sau. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Sau  khi,  các  Tỳ-kheo  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  1028 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Di-hầu  tại  Tỳ-xá-ly  cùng  năm 
trăm  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  Đại  tướng  Sư  Tử29  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  Sư  Tử  : 

-Thế  nào,  trong  nhà  ông  thường  có  bô"  thí  không? 

Sư  Tử  bạch  Phật: 

-Con  thường  ở  ngoài  bôn  cửa  thành  và  trong  thành  phô",  tùy 
thời  mà  bô"  thí  không  cho  thiếu  sót.  Ai  cần  ăn,  cung  câ"p  thức  ăn.  Y 
phục,  hương  hoa,  xe  ngựa,  tọa  cụ,  tùy  theo  chỗ  cần  dùng  của  họ,  con 
đều  khiến  cung  câ"p  cho  họ. 


28'  Tham  chiếu  Pacli,  A  V  34  Sìhasenacpatisutta  (R.iii.  38). 
29'  Sư  Tử  Đại  tướng  SìLpỹkíỉ#-  Pa0li:  Sìhasenapati. 
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Phật  bảo  Sư  Tử: 

-Lành  thay,  lành  thay,  ông  có  thể  bô"  thí  mà  không  ôm  lòng 
tưởng  tiếc.  Đàn-việt  thí  chủ  tùy  thời  bô"  thí  có  năm  công  đức.  Sao  gọi 
là  năm? 

Lúc  đó,  đàn-việt  thí  chủ  được  tiếng  đồn  vang  khắp,  mọi  người 
khen  ngợi  rằng:  “Tại  thôn  làng  kia  có  đàn-việt  thí  chủ  thường  ưa  tiếp 
đón  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tùy  theo  nhu  cầu  mà  cung  cấp,  không  để 
thiếu  sót. 

Này  Sư  Tử,  đó  gọi  là  công  đức  thứ  nhất  mà  đàn-việt  thí  chủ  thu 

được. 

Lại  nữa,  này  Sư  Tử,  khi  đàn-việt  thí  chủ  đến  trong  chúng  Sa- 
môn,  Sát-lợi,  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  trong  ôm  lòng  hổ  thẹn,  cũng 
không  có  điều  SỢ  hãi.  Giống  như  sư  tử,  vua  loài  thú,  ở  giữa  bầy  nai, 
không  hề  sợ  nạn. 

Này  Sư  Tử,  đó  gọi  là  công  đức  thứ  hai  mà  đàn-việt  thí  chủ  thu 

được. 

Lại  nữa,  này  Sư  Tử,  đàn-việt  thí  chủ  được  mọi  người  kính 
ngưỡng,  người  thấy  vui  mừng  như  con  thây  cha,  ngắm  nhìn  không 
chán. 

Này  Sư  Tử,  đó  gọi  là  phước  đức  thứ  ba  mà  đàn-việt  thí  chủ  thu 

được. 

Lại  nữa,  này  Sư  Tử,  đàn-việt  thí  chủ  sau  khi  mạng  chung  sẽ 
sinh  hai  nơi:  Hoặc  sinh  lên  trời,  hoặc  sinh  trong  loài  người,  ở  trời 
được  trời  kính  trọng,  ở  người  được  người  quý. 

Này  Sư  Tử,  đó  gọi  là  phước  đức  thứ  tư  mà  đàn-việt  thí  chủ  thu 

được. 

Lại  nữa,  này  Sư  Tử,  đàn-việt  thí  chủ,  trí  tuệ  xa  vời  vượt  lên 
mọi  người,  hiện  thân  hết  lậu,  không  kinh  qua  đời  sau. 

Này  Sư  Tử,  đó  gọi  là  phước  đức  thứ  năm  mà  đàn-việt  thí  chủ 
thu  được. 

Phàm  người  bô"  thí  có  năm  đức,  thường  đi  theo  bên  mình. 

Bây  giờ,  Thê"  Tôn  liền  nói  kệ  này: 
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Tâm  ưa  thích  bố  thí 
Thành  công  đức  đầy  đủ 
Trong  chúng  không  nghi  nan 
Cũng  không  hề  sợ  hãi. 

Người  trí  hãy  bố  thí 
Tâm  đầu  không  hối  tiếc 
Tại  trời  Tam  thập  tam 
Ngọc  nữ  sẽ  vây  quanh. 

Nì  vậy,  Sư  Tử  nên  biết,  đàn-việt  thí  chủ  sinh  hai  chỗ  lành,  hiện 
thân  hết  lậu,  đến  chỗ  vô  vi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Thí  là  lương  đời  sau 
Đưa  đến  chỗ  rốt  ráo 
Thiện  thần  thường  theo  hộ 
Cũng  khiến  cho  hoan  hỷ. 

Vì  sao?  Sư  Tử  nên  biết,  vì  khi  bô"  thí  thường  hiện  lòng  hoan  hỷ, 
thân  tâm  kiên  cô",  nên  các  công  đức  lành  đều  đầy  đủ,  được  Tam- 
muội,  ý  cũng  không  tán  loạn,  biết  như  thật.  Thê"  nào  là  biết  như  thật? 
Đây  là  Khổ,  Tập,  Khổ  diệt,  Khổ  xuất  ly,  thảy  đều  biết  như  thật.  Cho 
nên,  này  Sư  Tử,  hãy  tìm  cầu  phuơng  tiện  tùy  thời  bô"  thí.  Nếu  muôn 
đắc  đạo  Thanh  văn,  Bích-chi-phật  thì  thảy  đều  như  ý.  Này  Sư  Tử, 
hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Sư  Tử  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

M 

KINH  SỐ  li30 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Câ"p  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  Thê"  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


30'  Tham  chiếu  Pa0li,  A  V  37  Bhojanasutta  (R.iii.  41). 
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-Khi  đàn-việt  thí  chủ  huệ  thí,  được  năm  sự  công  đức31.  Sao  gọi 
là  năm? 

1.  Thí  mạng32. 

2.  Thí  sắc. 

3.  Thí  an  lạc;  bôn  là  thí  sức;  năm  là  thí  biện  tài33.  Đó  gọi  là 

năm. 

Lại  nữa,  đàn-việt  thí  chủ  lúc  thí  mạng  là  muốn  được  trường  thọ, 
lúc  thí  sắc  là  muốn  được  xinh  đẹp,  lúc  thí  an  lạc  là  muốn  được  không 
bệnh,  lúc  thí  sức  là  muốn  không  ai  hơn,  lúc  thí  biện  tài  là  muốn  được 
biện  tài  vô  thượng  chân  chánh. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  đó  gọi  là  khi  đàn-việt  thí  chủ  bô"  thí,  có 
năm  sự  công  đức  này. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Thí  mạng,  sắc  và  an 
Sức,  biện  tài,  năm  thứ 
Đủ  năm  công  đức  này 
Sau  hưởng  phước  vô  cùng. 

Người  trí  nên  bố  thí 
Trừ  bỏ  lòng  tham  dục 
Thân  này  có  danh  dự 
Sinh  trời  cũng  lại  vậy. 

Nếu  thiện  nam,  thiện  nữ  nào,  muốn  được  năm  công  đức  này, 
hãy  làm  năm  việc  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


31'  Tham  chiếu  Paoli,  ibid.,  khi  thí  (daoyaka)  cho  bữa  ăn,  là  cho  người  nhận 
(paseiggahaka)  năm  điều. 

32'  Thí  mạng  np.  Paoli:  A0yuỏ  deti,  ban  cho  tuổi  thọ. 

33'  Thí  biện  tài.  Paoli:  Paaeibhaonaỏ  deti,  ban  cho  sự  sáng  suốt. 
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KINH  SỐ  1234 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thí  đúng  thời35  có  năm  sự.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Thí  cho  người  xa  lại. 

2.  Thí  cho  người  đi  xa. 

3.  Thí  cho  người  bệnh. 

4.  Thí  cho  lúc  thiếu. 

5.  Thí  lúc  mới  thu  hoạch  cây  trái,  ngũ  cốc  trước  tiên,  cúng 
dường  cho  người  trì  giới  tinh  tấn,  sau  đó  tự  dùng. 

Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  thí  đúng  thời  có  năm  sự  này. 

Bấy  giờ, Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Người  trí  thí  đúng  thời 
Tín  tâm  không  dứt  mất 
Ở  đây  chóng  hưởng  vui 
Sinh  Thiên  đủ  các  đức. 

Tùy  thời  niệm  hố  tlú 
Thọ  phước  như  tiếng  vang 
Vĩnh  viễn  không  thiếu  thốn 
Nơi  sinh  thường  giàu  sang. 

Thí  là  đủ  các  hành 
Đạt  đến  vị  vô  thượng 
Thí  nhiều  không  khởi  tưởng 
Hoan  hỷ  càng  tăng  thêm. 

Trong  tâm  sinh  niệm  này 
Ý  loạn  tuyệt  không  còn 


34'  Tham  chiếu  Pacli,  A  V  36  Kacladacnasutta  (R.  iii.  41). 
35'  ứng  thời  thí  JÌH|FJÍE.  Pacli:  Kacladacna. 
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Cảm  nhận  thân  an  lạc 
Tâm  liền  được  giải  thoát. 

Cho  nên  người  có  trí 
Không  kể  nam  hay  nữ 
Hãy  hành  năm  thí  này 
Không  mất  phương  tiện  nghi. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  Tỳ-kheo,  thiện  nam,  thiện  nữ 
nào,  muốn  hành  năm  sự  này  thì,  nên  thí  tùy  thời. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Kệ  tóm  tắt: 

Thiện,  bất  thiện,  lễ  Phật 
Thiên  sứ,  tuế,  ngũ  đoan 
Văn-trà,  thân,  nuôi  bệnh 
Năm  thí,  tùy  thời  thí. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  25 
Phẩm  33:  NĂM  VUA 

KINH  SỐ  l1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  vua  năm  nước  lớn,  đứng  đầu  là  Ba-tư-nặc,  nhóm  họp 
ở  trong  lạc  viên,  bàn  luận  với  nhau  những  điều  này.  Năm  vua  gồm 
những  ai? 

1.  Vua  Ba-tư-nặc2. 

2.  Vua  Tỳ-sa3. 

3.  Vua  Ưu-điền4. 

4.  Vua  Ác  Sinh5. 

5.  Vua  ưu-đà-diên. 

Khi  ấy,  năm  vua  nhóm  họp  lại  một  chỗ  bàn  luận  những  điều 

này: 

-Chư  hiền  nên  biết,  Như  Lai  nói  về  năm  dục6  này.  Những  gì  là 


1  s  3.  2.2.  Paócara0jasutta  (R.  i.  79). 

2'  Ba-tư-nặc,  Pa0li:  Pasenadi  /ỄUtII,  vua  nước  Kosala  (Câu-tát-la). 

3'  Tỳ-sa  H;3>,  chưa  rõ. 

4'  Ưu-điền  Pacli:  Udena,  vua  nước  Kosambì  (Kiều-thưởng-di). 

5  Ác  Sinh  Hdĩ;  có  lẽ  Paoli  Caòna-ppajjota  (nhưng  Hán  dịch  đọc  là 
Caònappaja0ta),  vua  nước  Ujjenì  (Ưu-thiền). 

6  Ngũ  dục  EQL  nói  đủ  là  ngũ  dục  công  đức,  năm  tố  chất  của  dục.  Pacli:  Paóca- 
kacmaguòa. 
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năm?  Sắc  được  thấy  bởi,  khả  ái,  khả  niệm,  được  người  đời  mong 
muôn.  Tiếng  được  nghe  bởi  tai,  hương  được  ngửi  bởi  mũi,  vị  được 
nếm  bởi  lưỡi,  mịn  láng  được  xúc  chạm  bởi  thân.  Như  Lai  nói  về  năm 
dục  này.  Trong  năm  dục  này,  cái  nào  tối  diệu? 

1.  Sắc  được  thấy  bởi  mắt  chăng? 

2.  Tiếng  được  nghe  bởi  tai  là  tối  diệu  chăng? 

3.  Hương  được  ngửi  bởi  mũi  là  tối  diệu  chăng? 

4.  Vị  được  nếm  bởi  lưỡi  là  tối  diệu  chăng? 

5.  Mịn  láng  được  xúc  chạm  bởi  thân  là  tôi  diệu  chăng? 

Năm  sự  này,  cái  nào  là  tối  diệu?  Trong  đó,  hoặc  có  quốc  vương 
nói,  sắc  là  tối  diệu.  Hoặc  có  vị  bàn,  thanh  là  tôi  diệu.  Hoặc  có  vị 
bàn,  hương  là  tối  diệu.  Hoặc  có  vị  bàn,  vị  là  tối  diệu.  Hoặc  có  vị 
bàn,  mịn  trơn  là  tối  diệu. 

Lúc  ấy,  nói  sắc  tối  diệu  là  thuyết  của  vua  Ưu-đà-diên.  Nói 
thanh  tối  diệu  là  luận  của  vua  ưu-điền.  Nói  hương  tối  diệu  là  luận 
của  vua  Ác  Sinh.  Nói  vị  tối  diệu  là  luận  của  vua  Ba-tư-nặc.  Nói  mịn 
trơn  tối  diệu  là  luận  của  vua  Tỳ-sa.  Bấy  giờ,  năm  vua  nói  nhau: 

-Chúng  ta  cùng  bàn  luận  về  năm  dục  này,  nhưng  lại  không  biết 
cái  nào  là  tối  diệu. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  nói  với  bôn  vị  vua  kia: 

-Phật  đang  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước  Xá-vệ. 
Chúng  ta  cùng  đến  hết  chỗ  Thế  Tôn  hỏi  nghĩa  này.  Nếu  Thế  Tôn  có 
điều  chi  dạy  bảo,  chúng  ta  sẽ  cùng  phụng  hành. 

Các  vua  sau  khi  nghe  vua  Ba-tư-nặc  nói  vậy,  liền  cùng  dẫn 
nhau  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi 
ấy,  vua  Ba-tư-nặc  đem  những  điều  cùng  bàn  về  năm  dục  đầy  đủ 
bạch  lên  Như  Lai. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  năm  vị  vua: 

-Những  gì  các  vua  bàn,  đúng  tùy  theo  trường  hợp.  Vì  sao?  Vì 
tùy  vào  tánh  hạnh  mỗi  người.  Người  đắm  nhiễm  sắc,  nhìn  sắc 
không  biết  chán.  Với  người  này  sắc  là  tối  thượng,  không  gì  vượt 
qua.  Bấy  giờ,  người  đó  không  đắm  nhiễm  thanh,  hương,  vị,  mịn 
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trơn.  Trong  năm  dục,  sắc  là  tối  diệu. 

Nếu  người  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  âm  thanh,  khi  nghe  thanh, 
lòng  rất  hoan  hỷ,  mà  không  chán.  Với  người  này,  thanh  là  tối  diệu 
tối  thượng.  Trong  năm  dục,  thanh  là  tối  diệu. 

Nếu  người  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  hương,  khi  ngửi  hương, 
lòng  rất  hoan  hỷ,  mà  không  chán.  Với  người  này,  hương  là  tối  diệu, 
tối  thượng.  Trong  năm  dục,  hương  là  tối  diệu. 

Nếu  người  có  tánh  hạnh  nhiễm  đắm  vị  ngon,  khi  biết  vị  rồi, 
lòng  rất  hoan  hỷ,  mà  không  chán.  Với  người  này,  vị  là  tối  diệu  tối 
thượng.  Trong  năm  dục,  vị  là  tối  diệu. 

Nếu  người  có  tánh  hạnh  nhiễm  đắm  mịn  trơn,  khi  được  mịn  trơn 
rồi  lòng  rất  là  hoan  hỷ,  mà  không  chán.  Với  người  này,  mịn  trơn  là 
tối  diệu,  tối  thượng.  Trong  năm  dục,  mịn  trơn  là  tối  diệu. 

Nếu  tâm  người  kia  đắm  nhiễm  sắc,  khi  ấy  người  đó  sẽ  không 
đắm  nhiễm  pháp  thanh,  hương,  vị  và  mịn  trơn. 

Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  thanh,  người  đó  không 
còn  đắm  nhiễm  pháp  sắc,  hương,  vị  và  mịn  trơn. 

Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  hương,  người  đó  không 
còn  đắm  nhiễm  pháp  sắc,  thanh,  vị  và  mịn  trơn. 

Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  vị,  người  đó  không  còn 
đắm  nhiễm  pháp  sắc,  thanh,  hương  và  mịn  trơn. 

Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  mịn  trơn,  người  đó 
không  còn  không  đắm  nhiễm  pháp  sắc,  thanh,  hương,  vị. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Khi  ý  dục  bừng  cháy 
Cái  được  muốn  phải  được 
Được  rồi  càng  hoan  hỷ 
Sở  nguyện  không  có  nghi. 

Kia  đã  được  dục  này 
Ý  tham  dục  không  mở 
Do  đây  mà  hoan  hỷ 
Duyên  đó  cho  tối  clỉệu. 
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Hoặc  khi  muốn  nghe  tiếng 
Cái  được  muốn  phải  được 
Nghe  xong  càng  hoan  hỷ 
Sở  nguyện  không  có  nghi. 

Kia  đã  được  tiếng  này 
Tham  đó  ý  không  mở 
Do  đây  mà  hoan  hỷ 
Duyên  đó  cho  tối  diệu. 

Hoặc  khi  lại  ngửi  hương 
Cái  được  muốn  phải  được 
Ngửi  xong  càng  hoan  hỷ 
Sở  nguyện  không  có  nghi. 

Kia  đã  được  hương  này 
Tham  đó  ý  không  mở 
Do  đây  mà  hoan  hỷ 
Duyên  đó  cho  tối  clỉệu. 

Hoặc  khỉ  lại  dược  vị 
Cái  được  muốn  phải  được 
Được  rồi  thêm  hoan  hỷ 
Sở  dục  không  có  nghi. 

Kia  đã  được  vị  này 
Tham  đó  ý  không  mở 
Do  dây  mà  hoan  hỷ 
Duyên  dó  cho  tối  clỉệu. 

Nếu  khi  được  mịn  trơn 
Cái  được  muốn  phải  được 
Được  rồi  thêm  hoan  hỷ 
Sở  dục  không  nghi  nan. 

Kia  đã  được  mịn  trơn 
Tham  dó  ý  không  mở 
Do  đây  mà  hoan  hỷ 
Duyên  dó  cho  tối  diệu. 

Cho  nên,  này  đại  vương,  nếu  nói  sắc  là  diệu,  hãy  bình  đẳng  mà 
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luận.  Vì  sao?  Vì  nơi  sắc  có  vị  ngọt.  Nếu  sắc  không  có  vị  ngọt,  chúng 
sinh  hẳn  không  nhiễm  đắm.  Do  nó  có  vị  nên  trong  năm  dục,  sắc  là 
tối  diệu.  Nhưng  sắc  cũng  có  tai  hại.  Nếu  sắc  không  có  tai  hại,  chúng 
sinh  không  nhàm  chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên  chúng  sinh  nhàm  chán 
nó.  Nhưng  sắc  có  xuất  yếu.  Nếu  sắc  không  có  xuất  yếu,  ở  đây  chúng 
sinh  không  ra  khỏi  biển  sinh  tử  được.  Vì  nó  có  xuất  yếu  nên  chúng 
sinh  đến  được  trong  thành  Niết-bàn  vô  úy.  Trong  năm  dục,  sắc  là  tối 
diệu. 

Lại  nữa,  này  đại  vương,  nếu  nói  thanh  là  diệu,  hãy  bình  đẳng 
mà  luận.  Vì  sao?  Vì  nơi  thanh  có  vị  ngọt.  Nếu  thanh  không  có  vị 
ngọt,  chúng  sinh  hẳn  không  nhiễm  đắm.  Do  nó  có  vị  nên  trong  năm 
dục,  thanh  là  tối  diệu.  Nhưng  thanh  cũng  có  tai  hại.  Nếu  thanh  không 
có  tai  hại,  chúng  sinh  không  nhàm  chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên  chúng 
sinh  nhàm  chán  nó.  Nhưng  thanh  có  xuất  yếu.  Nếu  thanh  không  có 
xuất  yếu,  ở  đây  chúng  sinh  không  ra  khỏi  biển  sinh  tử  được.  Vì  nó  có 
xuất  yếu  nên  chúng  sinh  đến  được  trong  thành  Niết-bàn  vô  úy. 
Trong  năm  dục,  thanh  là  tối  diệu. 

Đại  vương  nên  biết,  nếu  nói  hương  là  diệu,  hãy  bình  đẳng  mà 
bàn.  Vì  sao?  Vì  nơi  hương  có  vị  ngọt.  Nếu  hương  không  có  vị  ngọt, 
chúng  sinh  hẳn  không  nhiễm  đắm.  Do  nó  có  vị  nên  trong  năm  dục, 
hương  là  tôi  diệu.  Nhưng  hương  cũng  có  tai  hại.  Nếu  hương  không  có 
tai  hại,  chúng  sinh  không  nhàm  chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên  chúng  sinh 
nhàm  chán  nó.  Nhưng  hương  có  xuất  yếu.  Nếu  hương  không  có  xuất 
yếu,  ở  đây  chúng  sinh  không  ra  khỏi  biển  sinh  tử  được.  Vì  nó  có  xuất 
yếu  nên  chúng  sinh  đến  được  trong  thành  Niết-bàn  vô  úy.  Trong  năm 
dục,  hương  là  tối  diệu. 

Lại  nữa,  này  đại  vương,  nếu  nói  vị  là  diệu,  hãy  bình  đẳng  mà 
bàn.  Vì  sao?  Vì  nơi  vị  có  vị  ngọt.  Nếu  vị  không  có  vị  ngọt,  chúng 
sinh  hẳn  không  nhiễm  đắm.  Do  nó  có  vị  nên  trong  năm  dục,  vị  là 
tôi  diệu.  Nhưng  vị  cũng  có  tai  hại.  Nếu  vị  không  có  tai  hại,  chúng 
sinh  không  nhàm  chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên  chúng  sinh  nhàm  chán 
nó.  Nhưng  vị  có  xuất  yếu.  Nếu  vị  không  có  xuất  yếu,  ở  đây  chúng 
sinh  không  ra  khỏi  biển  sinh  tử  được.  Vì  nó  có  xuất  yếu  nên  chúng 
sinh  đến  được  trong  thành  Niết-bàn  vô  úy.  Trong  năm  dục,  vị  là  tôi 
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diệu. 

Lại  nữa,  này  đại  vương,  nếu  nói  mịn  trơn  là  diệu,  hãy  bình 
đẳng  mà  bàn.  Vì  sao?  Vì  nơi  mịn  trơn  có  vị  ngọt.  Nếu  mịn  trơn 
không  có  vị  ngọt,  chúng  sinh  hẳn  không  nhiễm  đắm.  Do  nó  có  mịn 
trơn  nên  trong  năm  dục,  mịn  trơn  là  tôi  diệu.  Nhưng  mịn  trơn  cũng 
có  tai  hại.  Nếu  mịn  trơn  không  có  tai  hại,  chúng  sinh  không  nhàm 
chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên  chúng  sinh  nhàm  chán  nó.  Nhưng  mịn 
trơn  có  xuất  yếu.  Nếu  mịn  trơn  không  có  xuất  yếu,  ở  đây  chúng 
sinh  không  ra  khỏi  biển  sinh  tử  được.  Vì  nó  có  xuất  yếu  nên  chúng 
sinh  đến  được  trong  thành  Niết-bàn  vô  úy.  Trong  năm  dục,  mịn  trơn 
là  tối  diệu. 

Sau  khi  năm  vị  vua  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ  có  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  lắm 
của  nhiều  tiền,  đầy  đủ  voi  ngựa,  bảy  báu,  vàng  bạc  châu  báu  không 
thể  tính  kể;  nhưng  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  không  có  con  cái.  Vì 
không  có  con  cái  nên  bấy  giờ  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  cầu  đảo 
trời,  thần,  thỉnh  cầu  mặt  trời,  mặt  trăng,  Thiên  thần,  Địa  thần,  Quỷ  tử 
mẫu,  Tứ  Thiên  vương,  hai  mươi  tám  đại  thần  quỷ  vương,  Thích  Đề- 
hoàn  Nhân  và  Phạm  thiên,  thần  núi,  thần  cây,  thần  ngũ  đạo,  cây  cối, 
thảo  dược;  khắp  cả  mọi  nơi,  tất  cả  đều  tham  lễ,  cầu  mong  ban  cho 
một  cậu  con  trai. 

Bấy  giờ,  vợ  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  trải  qua  trong  vòng  mấy 
ngày,  liền  mang  thai,  bèn  nói  với  trưởng  giả: 

-Tôi  tự  biết  đã  có  mang. 
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Nghe  vậy,  trưởng  giả  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm  chế 
được,  liền  sắm  cho  phu  nhân  giường  ghế  tốt,  ăn  uống  ngon  ngọt,  mặc 
quần  áo  đẹp. 

Trải  qua  tám  chín  tháng,  phu  nhân  sinh  một  cậu  bé  tướng  mạo 
xinh  đẹp,  hiếm  có  trên  đời,  như  màu  hoa  đào.  Bấy  giờ,  hai  tay  bé 
cầm  hạt  ngọc  ma-ni  vô  giá,  ngay  đó  liền  nói  kệ  này: 

Nhà  này  lắm  tài  sản 
Báu  vật  cùng  thức  ăn 
Nay  tôi  muốn  bố  thí 
Để  người  nghèo  không  thiếu. 

Nếu  ở  đây  không  vật 
Của  báu  và  thức  ăn 
Nay  có  ngọc  vô  giá 
Thường  dùng  bố  thí  người. 

Lúc  đó,  cha  mẹ  cùng  người  trong  nhà  nghe  lời  nói  này  rồi,  mọi 
người  đều  bỏ  chạy:  “Sao  lại  sinh  loài  quỷ  mỵ  này?”  Chỉ  có  cha  mẹ  vì 
thương  xót  con  nên  không  bỏ  chạy  tán  loạn.  Người  mẹ  liền  hướng  về 
con  nói  bài  kệ  này: 

Là  Trời,  Càn-đạp-hòa 
Quỷ  mị  hay  La- sát 
Là  ai?  Tên  họ  gì 
Nay  ta  muốn  biết  được! 

Lúc  ấy,  cậu  bé  dùng  kệ  đáp  lại  mẹ: 

Chẳng  Trời,  Càn-đạp-hòa 
Chẳng  Quỷ  mị,  La-sát 
Nay  con,  cha  mẹ  sinh 
Là  người,  không  nên  nghi. 

Khi  phu  nhân  nghe  những  lời,  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm 
chế  được.  Bà  đem  nhân  duyên  này  nói  lại  hết  cho  Trưởng  giả 
Nguyệt  Quang.  Nghe  những  lời  này,  Trưởng  giả  tự  nghĩ:  “Đây  là  do 
duyên  gì?  Nay  ta  phải  đem  việc  này  nói  cho  Ni-kiền  Tử.”  Ông 
bồng  cậu  bé  này  đến  chỗ  Ni-kiền  Tử,  đảnh  lễ  rồi  ngồi  qua  một 
bên.  Rồi  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  đem  nhân  duyên  này  nói  đầy 
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đủ  cho  Ni-kiền  Tử.  Ni-kiền  Tử  sau  khi  nghe  những  lời  này,  bảo 
trưởng  giả: 

-Cậu  bé  này  là  người  bạc  phước,  đôi  với  thân  không  có  ích, 
hãy  giết  đi.  Nếu  không  giết  thì  nhà  cửa  tiêu  hao  suy  sụp,  thảy  đều 
chết  hết. 

Lúc  này,  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  tự  suy  nghĩ:  “Trước  đây  ta 
không  có  con  cái,  Vì  nhân  duyên  này  thỉnh  cầu  trời  đất,  không  nơi 
nào  không  đến;  trải  qua  bao  nhiêu  năm  tháng  mới  sinh  được  đứa  con 
này.  Nay  ta  không  nỡ  giết  đứa  bé  này.  cần  hỏi  lại  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  khác  để  dứt  nghi  cho  ta.  ” 

Bấy  giờ,  Như  Lai  thành  Phật  chưa  lâu.  Mọi  người  xưng  hiệu  là 
Đại  Sa-môn.  Lúc  này,  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  liền  tự  nghĩ:  “Ta 
nên  đem  nhân  duyên  này  thuật  với  Đại  Sa-môn  ấy.” 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bồng  đứa  con  này 
đến  chỗ  Thế  Tôn.  Giữa  đường  lại  tự  nghĩ:  “Nay  có  Phạm  chí  trưởng 
lão,  tuổi  đã  quá  già,  trí  tuệ  thông  minh  được  mọi  người  kính  trọng, 
ông  còn  không  biết,  không  thấy;  huống  chi  là  Sa-môn  Cù-đàm  này, 
tuổi  trẻ,  học  đạo  chưa  lâu,  há  có  thể  biết  việc  này  sao?  Sẽ  sợ  rằng 
cũng  không  giải  tỏa  được  cái  nghi  của  mình.  Nay  đang  giữa  đường, 
ta  nên  trở  về  nhà. 

Khi  ấy,  có  một  Thiên  thần  xưa  là  bạn  quen  biết  cũ  của  trưởng 
giả,  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  lòng  trưởng  giả,  ở  giữa  hư  không 
nói  rằng: 

-Trưởng  giả  nên  biết,  hãy  tiến  về  trước  một  tý,  ắt  sẽ  được  lợi, 
được  quả  báo  lớn,  cũng  sẽ  đến  chỗ  cam  lộ  bất  tử.  Như  Lai  ra  đời  rất 
là  khó  gặp.  Như  Lai  mưa  cam  lồ  xuống,  thật  lâu  mới  có. 

Lại  nữa,  này  trưởng  giả,  có  bôn  sự  tuy  rất  nhỏ,  không  thể  xem 
thường.  Sao  gọi  là  bôn? 

1.  Quốc  vương  tuy  nhỏ,  không  thể  xem  thường. 

2.  Đóm  lửa  tuy  nhỏ,  cũng  không  thể  xem  thường. 

3.  Rồng  tuy  nhỏ,  cũng  không  thể  xem  thường. 

4.  Người  học  đạo  tuy  nhỏ,  cũng  không  thể  xem  thường. 

Này  trưởng  giả,  đó  gọi  là  bôn  sự  không  thể  xem  thường. 
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LÚC  ấy,  Thiên  thần  liền  nói  kệ  này: 

Quốc  vương  tuy  còn  nhỏ 
Sát  hại  do  pháp  này 
Đóm  lửa  tuy  chưa  bừng 
Sẽ  đốt  cỏ,  cây,  núi. 

Rồng  thần  hiện  tuy  nhỏ 
Làm  mưa  khi  đến  thời 
Người  học  đạo  tuy  nhỏ 
Độ  người  vô  số  lượng. 

Bấy  giờ,  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang,  tâm  ý  khai  mở,  vui  mừng 
hớn  hở,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên, 
đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  trưởng  giả: 

-Hiện  cậu  bé  này  rất  có  phước  lớn.  Cậu  bé  này  nếu  lớn  lên, 
cậu  ta  sẽ  dẫn  năm  trăm  đồ  chúng  đến  chỗ  Ta,  xuất  gia  học  đạo,  đắc 
A-la-hán.  Trong  hàng  Thanh  văn  của  ta,  là  người  có  phước  đức  lớn 
nhất  không  ai  có  thể  sánh  kịp. 

Lúc  ấy,  trưởng  giả  nghe  xong,  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm 
chế  được,  bạch  Thế  Tôn: 

-Đúng  như  lời  Thế  Tôn  dạy,  chẳng  phải  như  Ni-kiền  Tử. 

Bấy  giờ,  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  lại  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Ngài  hãy  thương  đứa  bé  này  mà  cùng  chúng  Tăng 
nhận  lời  thọ  thỉnh. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh.  Sau  khi  thấy  Thế  Tôn 
im  lặng  nhận  lời  mời,  lông  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân 
rồi  lui  đi.  về  đến  nhà,  ông  bày  biện  cỗ  bàn  các  thứ  đồ  thức  uống 
ngon  ngọt,  trải  tọa  cụ  tốt.  Sáng  sớm  đích  thân  đến  bạch: 

-Đã  đến  giờ,  cúi  xin  Thế  Tôn  quang  lâm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  đã  đến  giờ,  dẫn  các  Tỳ-kheo  trước  sau 
vây  quanh  vào  thành  Xá-vệ,  đến  nhà  trưởng  giả,  tđi  chỗ  ngồi. 
Trưởng  giả  thấy  Phật  và  các  Tỳ-kheo  đã  ngồi  ổn  định  rồi,  bèn  dọn 
đồ  ăn  thức  uống,  tự  tay  châm  chước,  hoan  hỷ  không  loạn.  Thấy  đã 
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ăn  xong,  dọn  dẹp  bình  bát,  dùng  nưđc  rửa,  rồi  lấy  một  cái  ghế  nhỏ 
ngồi  trước  mặt  Như  Lai,  muốn  được  nghe  pháp  vi  diệu  mà  Phật 
thuyết. 

Khi  ấy,  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  xin  đem  tất  cả  nhà  cửa,  sản  nghiệp,  ruộng  vườn  cho 
đứa  bé  này,  cúi  xin  Thế  Tôn  hãy  đặt  tên  cho. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lúc  đứa  bé  này  sinh,  mọi  người  đều  bỏ  chạy  tán  loạn,  gọi  là 
quỷ  Thi-bà-la7  nên  nay  đặt  tên  là  Thi-bà-la8. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tuần  tự  nói  các  đề  tài  vi  diệu  cho  trưởng  giả 
và  vợ  trưởng  giả;  đề  tài  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  Thiên,  dục  là 
tưởng  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  tai  họa  lớn,  xuất  yếu  là  vi  diệu. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  thây  tâm  ý  của  trưởng  giả  và  vợ  trưởng  đã 
khai  mở,  không  còn  hồ  nghi  nữa.  Như  pháp  thường  mà  chư  Phật  Thế 
Tôn  thuyết,  là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo;  bây  giờ  Thế  Tôn  nói  hết  cho 
trưởng  giả,  khiến  cho  phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngay  trên  chỗ  ngồi,  vợ 
chồng  trưởng  giả  sạch  trần  câu,  được  mắt  pháp  trong  sạch.  Giống 
như  vải  trắng  mới  dễ  nhuộm  màu,  vợ  chồng  trưởng  giả  lúc  này  cũng 
như  vậy,  ở  ngay  trên  chỗ  ngồi,  được  mắt  pháp  trong  sạch.  Họ  đã  thấy 
pháp,  được  pháp  và  phân  biệt  các  pháp,  đã  hết  do  dự,  không  còn  hồ 
nghi,  được  không  còn  sợ  hãi,  hiểu  được  pháp  sâu  xa  của  Như  Lai, 
liền  thọ  năm  giới. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Tế  tự,  lửa  trên  hết 
Các  luận,  kệ  đứng  đầu 
Vua,  tôn  quý  loài  người 
Biển  là  nguồn  các  sông; 

Trăng  sáng  nhất  các  sao 
Nguồn  sáng  mặt  trời  nhất 


1'  Thi-bà-la  quỷ  chưa  rõ  quỷ  gì. 

8  Thi-bà-la  Có  lễ  đồng  nhất  với  Sìvalì,  Pa0li.  Nhưng  truyện  kể  ở  đây 

không  giống  các  truyện  kể  Pacli. 
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Tám  phương  và  trên  dưới 
Muôn  phẩm  vật  sản  sinh; 

Người  muốn  cầu  phước  kia 
Tam-phật 9  là  tối  tôn. 

Khi  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này  xong,  liền  từ  chỗ  đứng  dậy  ra  về. 

Khi  ấy,  trưởng  giả  tìm  năm  trăm  đồng  tử  sai  hầu  Thi-bà-la.  Khi 
Thi-bà-la  vừa  tròn  hai  mươi  tuổi,  đến  chỗ  cha  mẹ  thưa  cha  mẹ: 

-Cúi  xin  song  thân  cho  phép  con  xuất  gia  học  đạo. 

Bấy  giờ,  song  thân  liền  chấp  thuận.  Vì  sao?  Vì  trước  đây  Thế 
Tôn  đã  thọ  ký  cho  rồi:  “Cậu  sẽ  dẫn  năm  trăm  thiếu  niên  đến  chỗ 
Thế  Tôn  xin  làm  Sa-môn.” 

Lúc  này,  Thi-bà-la  và  năm  trăm  người,  lạy  sát  chân  cha  mẹ  rồi 
liền  lui  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đứng  qua  một  bên. 
Thi-bà-la  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  cho  phép  con  được  xếp  vào  đạo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn,  liền  chấp  thuận  cho  làm  Sa-môn.  Chưa  qua 
mấy  ngày,  liền  thành  A-la-hán,  lục  thần  thông  trong  suốt,  tám  giải 
thoát  đầy  đủ.  Bấy  giờ,  năm  trăm  đồng  tử  đến  trước  bạch  Phật: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  chúng  con  làm  Sa-môn. 

Thế  Tôn  im  lặng  hứa  khả.  Xuất  gia  chưa  kinh  qua  bao  nhiêu 
ngày  liền  thành  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Thi-bà-la  trở  về  bang  cũ  nước  Xá-vệ,  được 
mọi  người  kính  ngưỡng  và  được  cúng  dường  bôn  thứ:  Y  áo,  thức  ăn, 
tọa  cụ  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh.  Lúc  ấy,  Thi-bà-la  tự  nghĩ:  “Nay 
ta  ở  tại  bang  cũ  này  rất  là  ồn  ào.  Nay  có  thể  du  hóa  ở  trong  nhân 
gian.  ” 

Bấy  giờ,  đến  giờ  khất  thực,  Tôn  giả  Thi-bà-la  đắp  y  mang  bát 
vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Khất  thực  xong,  trở  về  chỗ  ở,  thu  xếp  tọa 
cụ,  đắp  y  mang  bát,  dẫn  theo  năm  trăm  Tỳ-kheo  ra  khỏi  tinh  xá  Kỳ 
hoàn  du  hóa  trong  nhân  gian.  Đến  đâu,  họ  cũng  đều  được  cúng 


Tam-phật  ^.ị %,  phiên  âm  từ  Sambuddha,  (Phật)  Chánh  giác. 
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dường  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  tọa  cụ,  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh. 
Lại  có  chư  Thiên  báo  các  thôn  làng: 

-Nay  có  Tôn  giả  Thi-bà-la  đắc  A-la-hán,  phước  đức  đệ  nhất, 
dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  du  hóa  trong  nhân  gian,  chư  Hiền  hãy  đến 
cúng  dường.  Ai  nay  không  làm  sau  hối  hận  vô  ích. 

Lúc  này,  Tôn  giả  Thi-bà-la  tự  nghĩ:  “Nay  thật  chán  ngấy  sự 
cúng  dường  này,  nên  lánh  chỗ  nào  cho  người  không  biết  chỗ  ta.”  Rồi 
Tôn  giả  bèn  đi  vào  núi  sâu.  Chư  Thiên  lại  báo  với  mọi  người  trong 
thôn  làng: 

-Hiện  Tôn  giả  Thi-bà-la  đang  ở  trong  núi  này.  Hãy  đến  cúng 
dường.  Nay  ai  không  làm,  sau  hối  hận  vô  ích. 

Dân  làng  sau  khi  nghe  chư  Thiên  nói  vậy,  liền  gánh  đồ  ăn  thức 
uống  đến  chỗ  Tôn  giả  Thi-bà-la  thưa: 

-Cúi  xin  Tôn  giả  hãy  vì  chúng  con  mà  ở  đây. 

Lúc  ấy,  Thi-bà-la  du  hóa  trong  nhân  gian  đi  dần  dần  đến  chỗ 
Ca-lan-đà  trong  vườn  Trúc,  thành  La-duyệt  cùng  chúng  năm  trăm 
đại  Tỳ-kheo,  cũng  được  cúng  dường  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  tọa  cụ 
ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh.  Lúc  này,  Tôn  giả  Thi-bà-la  tự  nghĩ: 
“Nay  ta  nên  tìm  chỗ  nào  để  hạ  an  cư,  cho  mọi  người  không  biết  chỗ 
ta.”  Rồi  lại  nghĩ:  “Nên  đến  phía  Tây  núi  Quảng  phổ10  ở  phía  Đông 
núi  Kỳ-xà11,  ở  đó  hạ  an  cư.”  Liền  dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  trong  núi 
kia  mà  thọ  hạ  an  cư. 

Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  tâm 
Thi-bà-la,  liền  ở  trong  núi  hóa  hiện  Phù-đồ12,  vườn  cây  ăn  trái,  đều 
đầy  đủ;  chung  quanh  có  ao  tắm,  hóa  ra  năm  trăm  đài  cao,  lại  hóa 
năm  trăm  giường  nằm,  lại  hóa  năm  trăm  giường  ngồi,  lại  hóa  năm 
trăm  giường  dây  và  dùng  cam  lồ  trời  mà  ăn. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Thi-bà-la  nghĩ  thầm:  “Nay  ta  đã  hạ  an  cư 


10  Quảng  phổ  sơn  mHrLU.  Paoli:  Vepulla,  một  trong  năm  ngọn  núi  bao  quanh 
Vương  xá. 

Kỳ-xà  tUHIỊlIì,  tức  Kỳ-xà-quật.  Paoli:  Gijjhaku0sea. 

12  Phù-đồ  3- HI,  tức  tháp;  Skt.  stuopa. 
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xong.  Lâu  quá  không  gặp  Như  Lai,  nay  nên  đến  hầu  cận  Thế  Tôn.” 
Liền  dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  đến  thành  Xá-vệ.  Lúc  ấy,  trời  nóng 
bức,  chúng  Tỳ-kheo  đều  đổ  mồ  hôi,  dơ  bẩn  thân  thể.  Tôn  giả  Thi-bà- 
la  nghĩ  thầm:  “Hôm  nay,  chúng  Tỳ-kheo  thân  thể  nóng  nực,  nếu 
được  chút  mây  trên  trời  cùng  tạo  cơn  mưa  nhỏ  thì  thật  là  việc  tốt  và 
gặp  được  ao  tắm  nhỏ  cùng  được  ít  nước  uống.”  Vừa  khởi  lên  ý  nghĩ 
này,  tức  thì  trên  không  trung  xuất  hiện  một  đám  mây  lớn  tạo  thành 
cơn  mưa  bụi.  Cũng  có  ao  tắm,  có  bôn  phi  nhân  gánh  nước  uống  ngon 
ngọt  do  Tỳ-sa-môn  thiên  vương  sai  khiến,  đến  thưa: 

-Cúi  xin  Tôn  giả  nhận  nước  uống  ngọt  này  và  cho  Tăng  Tỳ- 

kheo. 

Tôn  giả  nhận  nước  uống  này,  rồi  cho  Tăng  Tỳ-kheo  uống. 

Bấy  giờ,  Thi-bà-la  lại  nghĩ:  “Nay  ta  nên  nghỉ  đêm  ở  nơi  đây.” 
Lúc  đó,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  Thi-bà-la, 
liền  hóa  ra  năm  trăm  phòng  xá  ở  cạnh  đường,  đầy  đủ  giường  nằm, 
tọa  cụ.  Lúc  ấy,  chư  Thiên  dâng  lên  đồ  ăn  thức  uống.  Thi-bà-la  ăn 
xong,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi. 

Bấy  giờ,  chú  của  Tôn  giả  Thi-bà-la  đang  ở  trong  thành  Xá-vệ, 
lắm  tiền  nhiều  của,  không  thiếu  thứ  gì,  nhưng  lại  tham  lam  không 
chịu  bô"  thí,  không  tin  Phật,  Pháp,  Tăng,  không  tạo  công  đức.  Lúc  ấy, 
những  thân  tộc  nói  với  người  này: 

-Trưởng  giả  dùng  của  cải  này  làm  gì  mà  không  tạo  tư  lương 
cho  đời  sau? 

Sau  khi,  trưởng  giả  kia  nghe  những  lời  này  rồi,  trong  một  ngày, 
đem  trăm  ngàn  lượng  vàng  bố  thí  cho  Phạm  chí  ngoại  đạo  chớ  không 
hướng  về  Tam  bảo13. 

Lúc  đó,  Tôn  giả  Thi-bà-la  nghe  chú  mình  đem  trăm  ngàn  lượng 
vàng  bô"  thí  cho  ngoại  đạo  mà  không  cúng  dường  cho  Tam  bảo.  Tôn 
giả  Thi-bà-la  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  rồi  đến  chỗ  Thê"  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bây  giờ,  Thê"  Tôn  vì  Thi-bà-la  nói  pháp  vi 
diệu.  Tôn  giả  Thi-bà-la  sau  khi  nghe  pháp  từ  Như  Lai  rồi,  từ  chỗ 


13. 


Nguyên  bản:  Tam  tôn. 
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ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  nhiễu  quanh  bên  phải  ba 
vòng  rồi  ra  đi. 

Ngay  ngày  hôm  ấy,  Tôn  giả  Thi-bà-la  đắp  y  mang  bát  vào 
thành  Xá-vệ  khất  thực,  dần  dần  đến  nhà  người  chú.  Đến  nơi,  đứng 
im  lặng  ở  ngoài  cửa.  Khi  đó,  trưởng  giả  thấy  Tôn  giả  Thi-bà-la  ở 
ngoài  cửa  khất  thực,  liền  nói: 

-Hôm  qua,  sao  ngươi  không  lại?  Hôm  qua  ta  đem  trăm  ngàn 
lượng  vàng  bô"  thí.  Giờ  ta  cho  ngươi  một  tấm  vải  giạ. 

Thi-bà-la  đáp: 

-Nay  tôi  không  dùng  vải  làm  gì.  Hôm  nay  đến  là  để  khất  thực. 

Trưởng  giả  đáp: 

-Hôm  qua  ta  đã  dùng  trăm  ngàn  lượng  vàng  bô"  thí,  nên  không 
thể  bô"  thí  trở  lại  được. 

Lúc  này,  Tôn  giả  Thi-bà-la  muôn  độ  trưởng  giả,  nên  liền  bay 
lên  không  trung,  thân  tuôn  ra  nước  lửa,  ngồi,  nằm  kinh  hành  tùy  ý 
tạo.  Khi  trưởng  giả  thây  biến  hóa  này,  bèn  tự  nói: 

-Hãy  xuống  trở  lại  mà  ngồi  đi!  Nay  ta  sẽ  bô"  thí  cho. 

Tôn  giả  Thi-bà-la  liền  xả  thần  túc,  về  lại  chỗ  ngồi.  Khi  â"y, 
trưởng  giả  kia  đem  đồ  ăn  thức  uống  tệ  dở,  thật  là  thô  xâu,  cho  Tôn 
giả  Thi-bà-la  dùng.  Tôn  giả  Thi-bà-la  vô"n  sinh  trưởng  trong  gia  đình 
hào  phú,  đồ  ăn  uống  dư  dã,  nhưng  vì  trưởng  giả  kia  nên  nhận  thức  ăn 
này  mà  ăn.  Tôn  giả  Thi-bà-la  ăn  xong,  trở  về  chỗ  ở.  Ngay  đêm  â"y, 
giữa  hư  không  Thiên  thần  đến  nói  trưởng  giả  này: 

Thiện  thí,  thí  thật  lớn 
Là  cho  Thi-bà-la 
Vô  dục,  đã  giải  thoát 
Đoạn  ái,  không  còn  nghi. 

Giữa  đêm  và  sáng  sớm,  hai  lần  nói  kệ  này: 

Thiện  thí,  thí  thật  lớn 
Là  cho  Thi-bà-la 
Vô  dục,  đã  giải  thoát 
Đoạn  ái,  không  còn  nghi. 
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Khi  trưởng  giả  nghe  chư  Thiên  nói,  bèn  suy  nghĩ:  “Hôm  qua  ta 
đem  trăm  ngàn  lượng  vàng  bố  thí  cho  ngoại  đạo  mà  không  có  cảm 
ứng  này.  Hôm  nay  chỉ  dùng  thứ  ăn  tệ  dở  thí  cho  Tôn  giả  Thi-bà-la 
mà  đưa  đến  cảm  ứng  này.  Lúc  nào  trời  sáng,  ta  sẽ  đem  trăm  ngàn 
lượng  vàng  bố  thí  cho  Tôn  giả  Thi-bà-la. 

Rồi  trưởng  giả  ngay  ngày  ấy,  kiểm  tính  trong  nhà  có  được  giá 
trăm  ngàn  lạng  vàng  bô"  thí  Thi-bà-la,  bèn  đem  đến  chỗ  Tôn  giả  Thi- 
bà-la,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  ông  đem  trăm 
ngàn  lạng  vàng  dâng  lên  Thi-bà-la  và  nói: 

-Cúi  xin  ngài  nhận  trăm  ngàn  lượng  vàng  này. 

Tôn  giả  Thi-bà-la  nói: 

-Chúc  trưởng  giả  hưởng  phước  vô  lượng,  sống  lâu  tự  nhiên. 
Nhưng  Như  Lai  lại  không  cho  phép  Tỳ-kheo  nhận  trăm  ngàn  lượng 
vàng. 

Lúc  ấy,  trưởng  giả  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến  nơi,  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bây  giờ,  trưởng  giả  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  Tỳ-kheo  Thi-bà-la  nhận  trăm  ngàn 
lượng  vàng  này,  cho  con  được  phước  này. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

-Ngươi  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Thi-bà-la  nói  Ta  cho  gọi  ông  ấy. 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  tức  thì  đi  đến  chỗ  Thi-bà-la  đem 
những  lời  Như  Lai  mà  báo. 

Tôn  giả  Thi-bà-la  nghe  theo  lời  Tỳ-kheo  kia,  đi  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bây  giờ,  Thế  Tôn  bảo 
Thi-bà-la: 

-Nay  ngươi  hãy  nhận  trăm  ngàn  lượng  vàng  của  trưởng  giả 
này,  để  ông  ta  được  phước  này.  Đây  là  nghiệp  duyên  kiếp  trước,  nên 
hưởng  báo  này. 

Tôn  giả  Thi-bà-la  đáp: 

-Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 
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Lúc  ấy,  Tôn  giả  Thi-bà-la  liền  nói  bài  kệ  đạt-sấn14: 

Cúng  y  áo  các  thứ 
Muốn  cầu  phước  đức  kia 
Sinh  làm  trời  hay  người 
Vui  hưởng  năm  lạc  thú. 

Từ  trời  đến  cõi  người 
Vượt  khỏi  nghi  có  không 
Chỗ  Niết-bàn  vô  vi 
Nơi  chư  Phật  an  lạc. 

Người  huệ  thí  dễ  dàng 
Mong  đây  được  phước  đức 
Hãy  phát  tâm  từ  huệ 
Làm  phước  không  mệt  mỏi. 

Khi  ấy,  Tôn  giả  Thi-bà-la  bảo  trưởng  giả: 

-Hãy  mang  trăm  ngàn  lượng  vàng  này  để  trong  phòng  ta. 

Trưởng  giả  vâng  theo  lời  dạy  này,  mang  trăm  ngàn  lượng  vàng 
để  trong  phòng  Tôn  giả  Thi-bà-la  rồi  ra  đi. 

Lúc  này,  Thi-bà-la  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  vị,  có  ai  thiếu  gì  thì  đến  đây  mà  lấy;  hoặc  nếu  cần  y 
phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh  đều 
đến  lấy;  đừng  cầu  ở  nơi  khác,  hãy  lần  lượt  báo  cho  nhau  biết  điều 
này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Thi-bà-la  xưa  kia  đã  tạo  phước  gì  mà  sinh  nhà  trưởng  giả, 
xinh  đẹp  vô  song  như  màu  hoa  đào?  Lại  tạo  phước  gì  mà  hai  tay  cầm 
ngọc  từ  thai  mẹ  sinh  ra?  Lại  tạo  phước  gì  mà  dẫn  năm  trăm  người 
đến  chỗ  Như  Lai  xuất  gia,  học  đạo,  được  gặp  Như  Lai  ở  đời?  Lại  tạo 
phước  gì  mà  đến  đâu  cũng  được  đầy  đủ  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống  tự 
nhiên  không  thiếu  thốn,  Tỳ -kheo  khác  không  bì  kịp? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


14  Đạt-sẩn  ỈỄIỆI.  Pa0li:  Dakkhina0  (Skt.  Dakwiòa0),  thí  tụng,  bài  kệ  chú  nguyện  thí 
chủ  sau  khi  nhận  cúng  dường. 
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-Quá  khứ  lâu  xa,  chín  mươi  mốt  kiếp,  có  Phật  hiệu  Tỳ-bà- 
thi15  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hành  Túc*,  Thiện 
Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu*,  Thiên 
Nhân  Sư,  Phật  Thế  Tôn  xuất  hiện  ở  đời,  du  hóa  tại  nước  Bàn-đầu 
cùng  với  đại  chúng  gồm  sáu  mươi  vạn  tám  ngàn  người,  được  cúng 
dường  bôn  thứ:  Y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  tọa  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị 
bệnh. 

Lúc  ấy,  có  Phạm  chí  tên  Da-nhã-đạt16  sông  ở  nơi  ấy,  nhiều  tiền 
lắm  của,  vàng  bạc,  trân  báu,  xa  cừ,  mã  não,  trân  châu,  hổ  phách, 
không  thể  đếm  hết. 

Bấy  giờ,  Da-nhã-đạt  ra  khỏi  nước,  đi  đến  chỗ  Như  Lai  Tỳ-bà- 
thi.  Đến  nơi,  thăm  hỏi  nhau,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  ấy,  Như  Lai 
Tỳ-bà-thi  lần  lượt  vì  ông  nói  pháp,  khiến  ông  ta  sinh  tâm  hoan  hỷ. 
Bấy  giờ,  Da-nhã-đạt  bạch  Như  Lai  Tỳ-bà-thi:  “Cúi  xin  Ngài  nhận 
lời  thỉnh  của  con.  Con  muôn  dâng  cơm  cúng  Phật  và  Tăng  Tỳ- 
kheo.” 

Khi  ấy  Như  Lai  im  lặng  nhận  lời.  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  thấy 
Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  mời,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu 
quanh  Phật  ba  vòng,  rồi  về  nhà.  Ông  chuẩn  bị  sửa  soạn  các  loại  đồ 
ăn  thức  uống  ngon  ngọt. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  nửa  đêm,  Da-nhã-đạt  suy  nghĩ:  “Nay  ta  đã 
chuẩn  bị  đầy  đủ  các  món  đồ  ăn  thức  uống,  chỉ  còn  thiếu  lạc17.  Sáng 
sớm  mai  ta  sẽ  đến  trong  cửa  thành,  nơi  đó  có  ai  bán  lạc  sẽ  mua  hết.” 
Bấy  giờ  vào  lúc  sáng  sớm,  Da-nhã-đạt  bày  tọa  cụ  tốt,  rồi  lại  đến 
trong  cửa  thành  để  tìm  mua  lạc.  Vào  lúc  ấy,  có  một  người  chăn  bò, 
tên  là  Thi-bà-la  muôn,  mang  lạc  đi  tế  tự18.  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  nói 
với  người  chăn  bò:  “Nếu  ông  bán  lạc,  tôi  sẽ  mua.”  Thi-bà-la  nói: 


15-  Phật  Tỳ-bà-thi,  xem  Trường  1,  kinh  Đại  Bản.  Paeli,  Vipasì,  D.  14 
Mahaepadaona. 

16  Da-nhã-đạt  lĩĩĩSÌ;  tên  Paeli  thường  gặp:  Yaóóadatta  (Skt.  Yajóadatta),  nhưng 
không  tìm  thấy  đồng  nhất  ở  đây. 

I7,  Lạc  j§ẵ;  Paeli:  Dadhi,  sữa  chua. 

1S'  Truyện  kể  gần  với  sớ  giải  Thera  A.  i.  144,  nhân  duyên  Sìvalì,  thời  Phật  Vipassì. 
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“Nay  tôi  muốn  tế  tự.”  Bà-la-môn  nói:  “Nay  ông  tế  trời  là  để  cầu 
điều  gì?  hãy  bán  cho  tôi,  sẽ  trả  giá  tiền  cao  hơn.”  Người  chăn  bò 
đáp:  “Ông  Phạm  chí,  nay  ông  dùng  lạc  để  làm  gì?”  Phạm  chí  đáp: 
“Nay  tôi  thỉnh  Như  Lai  Tỳ-bà-thi  và  Tăng  Tỳ-kheo.  Nhưng  đồ  ăn 
thức  uống  đã  chuẩn  bị  xong,  chỉ  còn  thiếu  lạc.”  Thi-bà-la  hỏi  Phạm 
chí  nói:  “Như  Lai  Tỳ-bà-thi  tướng  mạo  thế  nào?”  Phạm  chí  đáp: 
“Như  Lai  không  ai  sánh  bằng,  giới  thanh  tịnh  đầy  đủ,  định  và  tuệ 
không  ai  bì  kịp.  Trên  trời  dưới  đất  không  ai  sánh  bằng.  ” 

Khi  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  ca  ngợi  đức  của  Như  Lai,  Thi-bà-la 
nghe  xong  tâm  trí  khai  mở.  Khi  ấy,  Thi-bà-la  bảo  Phạm  chí:  “Nay  tôi 
đích  thân  đem  lạc  này  đến  cúng  dường  Như  Lai,  không  cần  tế  trời 
làm  gì  nữa.” 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  dẫn  người  chăn  bò  này  về  đến 
nhà,  đi  đến  chỗ  Phật,  bạch  rằng:  “Đã  đúng  giờ,  nay  là  lúc  thích  hợp, 
xin  Thế  Tôn  hạ  cố.” 

Như  Lai  biết  đã  đến  giờ,  đắp  y  mang  bát,  dẫn  các  Tỳ-kheo 
trưốc  sau  vây  quanh  đến  nhà  Phạm  chí  Da-nhã-đạt,  mọi  người  ngồi 
theo  thứ  lớp. 

Khi  người  chăn  bò  thấy  dung  mạo  Như  Lai  hiếm  có  trên  đời, 
các  căn  tịch  tĩnh19,  đủ  ba  mươi  hai  tướng  tốt  tám  mươi  vẻ  đẹp  trang 
nghiêm  thân  Ngài,  mặt  như  mặt  trời,  mặt  trăng,  giống  như  núi  Tu-di 
hơn  hẳn  đỉnh  các  núi  khác,  ánh  sáng  chiếu  khắp  không  nơi  tôi  nào 
không  thấu.  Thấy  vậy,  vui  mừng,  ông  đến  trước  chỗ  Thế  Tôn,  nói 
rằng:  “Nếu  công  đức  của  Như  Lai  đúng  như  Phạm  chí  đã  nói,  hãy 
cho  bình  lạc  này  đủ  cung  cấp  cho  chúng  Tăng.” 

Rồi  Thi-bà-la  bạch  Thế  Tôn:  “Cúi  xin  nhận  lạc  này.” 

Như  Lai  liền  đưa  bát  nhận  lạc,  cũng  lại  cho  các  Tăng  Tỳ-kheo 
nhận  lạc  đầy  đủ.  Khi  ấy,  người  chăn  bò  bạch  Thế  Tôn:  “Nay  lạc  vẫn 
còn  dư.”  Như  Lai  bảo:  “Nay  ông  đem  lạc  này  cúng  thêm  cho  Phật  và 
các  Tỳ-kheo.”  Người  chăn  bò  đáp:  “Thưa  vâng,  Thế  Tôn!”  Người 
chăn  bò  đi  chia  lạc  trở  lại,  cuối  cùng  lạc  vẫn  còn  dư.  Người  chăn  bò 


19'  Nguyên  hán:  Đạm  bạc  't&tâ- 
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lại  bạch  Phật:  “Số  lạc  vẫn  còn  dư!”  Như  Lai  bảo  người  này:  “Nay 
hãy  đem  lạc  này  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo-ni,  chúng  Ưu-bà-tắc,  ưu- 
bà-di  khiến  được  no  đủ.”  số  lạc  vẫn  còn  dư.  Bấy  giờ,  Phật  bảo  người 
chăn  bò:  “Nay  ngươi  đem  lạc  này  cho  chủ  nhân  đàn-việt. ”  Đáp: 
“Thưa  vâng.”  Rồi  lại  tìm  cho  các  thí  chủ  đàn-việt.  Sô"  lạc  còn  dư,  lại 
đem  cho  những  người  ăn  xin  nghèo  thiếu,  nhưng  lạc  vẫn  còn  dư.  Lại 
bạch  Phật:  “Hiện  lạc  vẫn  còn  dư.”  Phật  bảo:  “Nay  đem  sô"  lạc  này 
đổ  nơi  đâ"t  sạch,  hoặc  đổ  vào  trong  nước.  Vì  sao?  Ta  không  thây  có 
người  hay  trời  nào  có  thể  tiêu  hóa  lạc  này,  chỉ  trừ  Như  Lai.  Người 
chăn  bò  vâng  lời  dạy  Phật,  đem  lạc  này  đổ  vào  trong  nước,  tức  thì 
ngay  trong  nước  xuâ"t  hiện  ngọn  lửa  lớn  cao  vài  mươi  nhẫn.  Người 
chăn  bò  sau  khi  thây  sự  biến  hóa  quái  lạ  này,  trở  lại  chỗ  Thê"  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  chắp  tay  mà  đứng.  Lại  tự  thệ  nguyện:  “Nay  đem 
lạc  này  cúng  dường  cho  bôn  bộ  chúng.  Nếu  có  được  phước  đức,  do 
phước  lành  này,  con  sẽ  không  đọa  vào  nơi  tám  nạn,  không  sinh  vào 
nhà  nghèo  thiếu.  Sinh  ra  bâ"t  cứ  nơi  nào,  sáu  căn  hoàn  toàn  đầy  đủ, 
mặt  mày  xinh  đẹp,  thường  được  xuâ"t  gia.  Mong  đời  tương  lai  cũng 
gặp  được  Thánh  tôn  như  vậy.  ” 

Tỳ-kheo  nên  biết,  ba  mươi  mô"t  kiếp  về  trước,  lại  có  Phật  tên 
Thức-cật20  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời.  Lúc  â"y,  Như  Lai  Thức-cật  giáo 
hóa  ở  thê"  giới  Dã-mã,  cùng  mười  vạn  đại  Tỳ-kheo. 

Bây  giờ,  khi  đến  giờ,  Như  Lai  Thức-cật  đắp  y  mang  bát  vào 
thành  khâ"t  thực.  Lúc  đó  trong  thành  có  một  khách  thương  lớn  tên 
Thiện  Tài.  Từ  xa  thấy  Như  Lai  Thức-cật  có  các  căn  tịch  tĩnh,  dung 
mạo  đoan  chánh,  có  ba  mươi  hai  tướng  tô"t,  tám  mươi  vẻ  đẹp  trang 
nghiêm  thân  Ngài,  mặt  như  mặt  trời,  mặt  trăng;  thây  rồi  liền  phát 
tâm  hoan  hỷ,  đến  trước  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua 
một  bên.  Lúc  này,  người  buôn  đem  ngọc  báu  quý  rải  lên  Như  Lai, 
tâm  sâu  kín  của  ông  được  thể  hiện  qua  lời  thề:  “Nguyện  đem  công 
đức  này,  nơi  nào  con  sinh  ra  cũng  lắm  của  nhiều  tiền,  không  có  gì 
thiếu  thốn,  trong  tay  lúc  nào  cũng  có  tiền  của,  cho  đến  trong  bào  thai 


20'  Phật  Thức-cật  ĩtln.  Xem  Trường  1,  kinh  Đại  Bản,  Phật  Thi-khí  PHI.  Paeli, 
Sikhi,  cf.  D.  14  Mahaepadaena. 
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mẹ  cũng  có.” 

ở  trong  kiếp  này  lại  có  Như  Lai  Tỳ-xá-la-bà21  Chí  Chân  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc22,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu23,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật  Thế  Tôn, 
xuất  hiện  ở  đời.  Bấy  giờ,  có  Trưởng  giả  tên  Thiện  Giác  lắm  của 
nhiều  tiền,  lại  thỉnh  Như  Lai  Tỳ-xá-la-bà  Chí  Chân  Đẳng  Chánh 
Giác  và  Tăng  Tỳ-kheo.  Trưởng  giả  ấy  thiếu  người  giúp  việc,  nên  lúc 
này  đích  thân  sắp  soạn  đồ  ăn  thức  uống  ngon  ngọt  thiết  trai  cho  Như 
Lai  ấy,  rồi  tự  thệ  nguyện:  “Tôi  do  công  đức  này,  sinh  ở  nơi  nào, 
thường  được  gặp  Tam  bảo,  không  thiếu  thôn  thứ  gì,  thường  có  nhiều 
người  hầu  và  trong  đời  tương  lai  cũng  gặp  Phật  như  ngày  nay  vậy.” 

Nay  trong  Hiền  kiếp  này,  lại  có  Phật  tên  Câu-lâu-tôn24  Chí 
Chân  Đẳng  Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Túc*,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian 
Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu*,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật 
Thế  Tôn,  xuất  hiện  ở  đời.  Bấy  giờ,  có  trưởng  giả  tên  Đa  Tài  lại  thỉnh 
Như  Lai  Câu-lâu-tôn,  trong  vòng  bảy  ngày  cúng  dường  cơm  Phật  và 
Tăng  Tỳ-kheo,  cúng  dường  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm, 
ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh:  “Nguyện  sinh  ra  nơi  nào  thường  lắm 
của  nhiều  tiền,  không  sinh  vào  nhà  bần  tiện;  khiến  chỗ  sinh  của  con 
thường  được  bôn  sự  cúng  dường;  làm  nơi  bôn  bộ  chúng,  quốc  vương 
và  nhân  dân  trông  thấy  tôn  kính;  nơi  trời,  rồng,  quỷ  thần,  người  hay 
chẳng  phải  người  trong  thấy  tiếp  đãi.” 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  Phạm  chí  Da-nhã-đạt  bấy  giờ  há  là 
người  nào  khác  sao?  Đừng  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Vì  nay  tự  thân 
chính  là  Trưởng  giả  Nguyệt  Quang.  Người  chăn  bò  tên  Thi-bà-la 
đem  lạc  cúng  dường  Phật  lúc  ấy,  nay  chính  là  Tỳ-kheo  Thi-bà-la. 
Người  lái  buôn  Thiện  Tài  lúc  ấy,  há  là  người  nào  khác  sao?  Đừng 


21  Tỳ-xá-la-bà.  Xem  Trường  1,  kinh  Đại  Bản,  Tỳ-xá-bà  Paoli,  ibid., 

Vessabhuo. 

22  Nguyên  bản:  Minh  Hạnh  Thành  Vi. 

23  Nguyên  bản:  Đạo  Pháp  Ngự. 

24'  Câu-lũ  tôn  ỈTịIịỊỈẾ-  Xem  Trường  1,  kinh  Đại  Bản,  Câu-lâu-tôn  ịi]ịfỉề-  Paoli, 
ibid.  Kakusandha. 
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nghĩ  như  vậy.  Nay  chính  là  Tỳ-kheo  Thi-bà-la.  Trưởng  giả  Thiện 
Giác  lúc  ấy,  há  là  người  nào  khác  sao?  Đừng  nghĩ  như  vậy.  Nay 
chính  là  Tỳ-kheo  Thi-bà-la.  Trưởng  giả  Đa  Tài  lúc  ấy,  há  là  người 
nào  khác  sao?  Đừng  nghĩ  như  vậy.  Ngày  nay  chính  là  Tỳ-kheo  Thi- 
bà-la. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  Tỳ-kheo  Thi-bà-la  đã  phát  thề  nguyện 
này:  “Mong  nơi  nào  con  sinh  ra,  con  thường  xinh  đẹp  vô  song,  lúc 
nào  cũng  sinh  vào  nhà  giàu  sang.  Mong  đời  sau  được  gặp  Thế  Tôn. 
Ngài  sẽ  thuyết  pháp  cho  con  nghe,  con  liền  được  giải  thoát,  được 
xuất  gia  làm  Sa-môn.”  Do  công  đức  này,  ngày  nay,  Tỳ-kheo  Thi-bà- 
la  được  sinh  trong  nhà  giàu  có,  xinh  đẹp  vô  song.  Nay  gặp  Ta  lập  tức 
thành  A-la-hán. 

Song  Tỳ-kheo  nên  biết,  lại  nhờ  công  đức  rải  châu  báu  lên  mình 
Như  Lai  nên  nay  ở  trong  bào  thai  tay  cầm  hai  hạt  châu  mà  ra  khỏi 
thai  mẹ,  giá  trị  bằng  cả  Diêm-phù-đề.  Ngày  vừa  sinh  ra,  liền  nói  như 
vậy.  Lại  thỉnh  Như  Lai  Câu-lâu-tôn  để  cầu  có  nhiều  người  sai  khiến, 
nên  nay  dẫn  năm  trăm  đồ  chúng  đến  chỗ  ta  xuất  gia  học  đạo,  thành 
A-la-hán. 

Lại  trong  vòng  bảy  ngày  cúng  dường  Như  Lai  Câu-lâu-tôn  để 
được  tứ  sự  cúng  dường,  nên  ngày  nay  không  thiếu  y  phục,  đồ  ăn  thức 
uống,  giường  nằm,  tọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh.  Nhờ  công  đức  này, 
các  Tỳ-kheo  không  bì  kịp.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đích  thân  đến  cúng 
dường,  cung  cấp  các  thứ  cần  dùng.  Lại  nữa,  chư  Thiên  truyền  nhau 
báo  xóm  làng  cho  bôn  bộ  chúng  biết  có  Thi-bà-la.  Ý  nghĩa  của  sự 
việc  là  vậy.  Người  phước  đức  đệ  nhất  trong  đệ  tử  của  ta  chính  là  Tỳ- 
kheo  Thi-bà-la. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy  hoan  hỷ  phụng 

hành. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  năm  hạng  trượng  phu  dũng  kiện26,  có  nhiệm  vụ  chiến  đấu, 
xuất  hiện  ở  đời.  Những  ai  là  năm? 

ở  đây,  có  người  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  trận  chiến  đấu  đấu, 
từ  xa  thấy  gió  bụi  liền  sinh  lòng  sợ  hãi.  Đó  gọi  là  hạng  chiến  sĩ  thứ 
nhất. 

Lại  nữa,  người  chiến  đấu  thứ  hai  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào 
trận  chiến  đấu;  nếu  thấy  gió  bụi  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  nhưng  thấy 
ngọn  cờ  cao  liền  sinh  lòng  sợ  hãi,  không  thể  tiến  lên  chiến  đấu.  Đó 
gọi  là  hạng  chiến  sĩ  thứ  hai. 

Lại  nữa,  người  chiến  sĩ  thứ  ba  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  trận 
chiến  đấu,  khi  thấy  gió  bụi,  hay  thấy  ngọn  cờ  cao  không  sinh  lòng  sợ 
hãi,  nhưng  thấy  cung  tên  liền  sinh  lòng  sợ  hãi,  không  có  khả  năng 
chiến  đấu.  Đó  gọi  là  hạng  chiến  sĩ  thứ  ba. 

Lại  nữa,  người  chiến  sĩ  thứ  tư  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  trận 
chiến  đấu;  nếu  thấy  gió  bụi,  thấy  ngọn  cờ  cao,  hay  thấy  cung  tên 
không  sinh  lòng  sợ  hãi,  nhưng  vừa  vào  trận  liền  bị  địch  bắt,  hoặc  bị 
giết.  Đó  gọi  là  hạng  chiến  sĩ  thứ  tư. 

Lại  nữa,  người  chiến  sĩ  thứ  năm  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  đi  vào 
trận  chiến  đấu;  nếu  thấy  gió  bụi,  thấy  ngọn  cờ  cao,  thấy  cung  tên 
hoặc  bị  bắt,  cho  đến  gần  chết,  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  có  thể  phá  tan 
quân  địch  trong  ngoài  bờ  cõi,  mà  lãnh  đạo  nhân  dân.  Đó  gọi  là  hạng 
chiến  sĩ  thứ  năm. 

Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  thế  gian  có  năm  loại  người  này,  thì  nay 
trong  chúng  Tỳ-kheo  cũng  có  năm  hạng  người  này  xuất  hiện  ở  đời. 
Những  ai  là  năm? 


■  Pa0li,  A  V  75  Pasehama-Yodha0jivasutta  (R.  iii.  39). 

26'  Pa0li:  Paócime  yodha0jìva0,  có  năm  hạng  chiến  sĩ  này. 
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CÓ  Tỳ-kheo  sống  tại  thôn  xóm  khác,  nghe  trong  thôn  này  có 
người  nữ  xinh  đẹp  vô  song,  mặt  như  màu  hoa  đào.  Nghe  rồi,  đến  giờ, 
đắp  y,  cầm  bát,  vào  thôn  khất  thực;  thấy  người  nữ  này  nhan  sắc  vô 
song,  liền  sinh  dục  tưởng,  cởi  bỏ  ba  y,  hoàn  xả  cấm  giới  mà  làm  cư 
sĩ.  Giông  như  người  chiến  đấu  kia,  thấy  chút  gió  bụi  đã  sinh  lòng  sợ 
hãi;  Tỳ-kheo  này  tựa  như  vậy. 

Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe  có  người  nữ  sống  ở  trong  thôn  xóm 
xinh  đẹp  không  ai  bằng.  Đến  giờ,  đắp  y,  cầm  bát,  vào  thôn  khất 
thực;  khi  thấy  người  nữ  mà  không  khởi  dục  tưởng,  nhưng  cùng  người 
nữ  kia  đùa  giỡn,  chuyện  trò  qua  lại.  Rồi  nhân  việc  đùa  giỡn  này  liền 
cởi  pháp  phục,  trở  lại  làm  bạch  y.  Như  hạng  người  thứ  hai  kia,  tuy 
thấy  bụi  gió  không  sợ,  nhưng  thấy  ngọn  cờ  cao  liền  sinh  lòng  sợ  hãi. 
Tỳ-kheo  này  cũng  lại  như  vậy. 

Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe  trong  thôn  có  người  nữ,  dung  mạo 
xinh  đẹp,  ít  có  trên  đời,  như  màu  hoa  đào.  Đến  giờ,  đắp  y  mang  bát 
vào  thôn  khất  thực;  khi  thấy  người  nữ  không  khởi  dục  tưởng.  Tuy  dù 
cùng  người  đùa  giỡn  nhau,  cũng  không  khởi  tưởng  dục  ý;  nhưng  cùng 
người  nữ  kia  nắm  tay,  hoặc  vuốt  ve  nhau,  trong  đó  liền  khởi  dục 
tưởng,  cởi  ba  pháp  y,  trở  lại  làm  bạch  y,  tập  khởi  nghiệp  nhà.  Như 
hạng  người  thứ  ba  kia  khi  vào  trận,  thấy  gió  bụi,  thấy  cờ  cao  không 
sinh  lòng  sợ  hãi,  nhưng  thấy  cung  tên  liền  sinh  lòng  sợ  hãi. 

Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe  trong  thôn  làng  có  người  nữ,  mặt 
mày  xinh  đẹp  ít  có  trên  đời.  Đến  giờ,  đắp  y  mang  bát  vào  thôn  khất 
thực;  khi  thấy  người  nữ  không  khởi  dục  tưởng,  hay  cùng  nói  chuyện 
cũng  không  khởi  dục  tưởng.  Khi  được  người  nữ  kia  vuốt  ve  liền  khởi 
dục  tưởng,  nhưng  không  cởi  pháp  phục  tập  khởi  nghiệp  nhà.  Như 
hạng  thứ  tư  kia  vào  quân  trận  bị  địch  bắt,  hoặc  mất  mạng  không  trở 
ra  được. 

Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nương  vào  thôn  làng  mà  sống,  họ  nghe 
trong  thôn  có  người  nữ.  Đến  giờ,  đắp  y  mang  bát  vào  thôn  khất  thực, 
khi  thấy  người  nữ  không  khởi  dục  tưởng,  nếu  cùng  nói  cười  cũng 
không  khởi  dục  tưởng,  nếu  lại  được  vuốt  ve  cũng  không  khởi  dục 
tưởng.  Lúc  ấy  Tỳ-kheo  quán  ba  mươi  sáu  vật  trong  thân  này  ô  uế  bất 
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tịnh:  “Ai  đắm  vào  đây?  Do  đâu  khởi  dục?  Dục  này  dừng  lại  chỗ  nào? 
Là  từ  đầu  chăng?  Ra  từ  thân  thể  chăng?”  Quán  các  vật  này  rõ  ràng 
không  có  gì  cả.  Từ  đầu  đến  chân  cũng  lại  như  vậy.  Những  gì  thuộc 
năm  tạng  không  có  tưởng  tượng,  cũng  không  có  chỗ  đến.  Vị  ấy  quán 
nguồn  duyên  không  biết  từ  nơi  nào  lại. 

Vị  ấy  lại  nghĩ:  “Ta  quán  dục  này  từ  nhân  duyên  sinh.”  Tỳ-kheo 
quan  sát  điều  này  rồi,  tâm  được  giải  thoát  dục  lậu,  tâm  được  giải 
thoát  hữu  lậu,  tâm  được  giải  thoát  vô  minh  lậu.  Sau  khi  đã  giải  thoát, 
liền  được  trí  giải  thoát,  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa.” 
Giống  như  người  chiến  đấu  thứ  năm  kia  sông  tự  tại  không  bị  nạn  địch 
quân.  Do  vậy,  cho  nên  nay  Ta  nói  người  này  đã  dứt  bỏ  ái  dục,  vào 
nơi  vô  úy,  đạt  đến  thành  Niết-bàn. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  hạng  người  này  xuất  hiện  ở 
đời. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Dục,  Ta  biết  gốc  ngươi 
Ý  do  tư  tưởng  sinh 
Ta  chẳng  sinh  tư  tưởng 
Còn  ngươi  thì  không  có. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  quán  sát  dâm  bất  tịnh  hạn  là  ô 
uế,  để  trừ  bỏ  sắc  dục. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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KINH  SỐ  427 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  năm  hạng  chiến  đấu  xuất  hiện  ở  đời.  Sao  gọi  là  năm?  Có 
người  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  quân  trận  chiến  đấu,  họ  thấy  gió 
bụi  liền  sinh  lòng  sợ  hãi  không  dám  vào  trong  trận  lớn  kia.  Đó  gọi  là 
hạng  người  thứ  nhất. 

Lại  nữa,  hạng  chiến  đấu  thứ  hai  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào 
quân  trận  chiến  đấu,  thấy  gió  bụi  không  sinh  sợ  hãi,  nhưng  nghe 
tiếng  trống  đánh  liền  sinh  lòng  sợ  hãi.  Đó  gọi  là  hạng  thứ  hai. 

Lại  nữa,  hạng  thứ  ba  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  quân  trận 
chiến  đấu,  khi  thấy  gió  bụi  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  hoặc  nghe  tiếng 
trông,  tù  và  không  sinh  sợ  hãi,  nhưng  khi  thấy  cờ  cao  liền  sinh  lòng 
SỢ  hãi  không  dám  chiến  đấu.  Đó  gọi  là  hạng  thứ  ba. 

Lại  nữa,  hạng  thứ  tư  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  quân  trận  chiến 
đấu,  khi  thấy  gió  bụi  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  hoặc  nghe  tiếng  trống, 
tù  và  cũng  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  hay  thấy  cờ  cao  cũng  không  sinh 
lòng  sợ  hãi,  nhưng  lại  bị  địch  bắt,  hoặc  bị  giết.  Đó  gọi  là  hạng  thứ  tư. 

Lại  nữa,  thứ  năm  có  người  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  quân  trận 
chiến  đấu,  hoàn  toàn  có  khả  năng  phá  tan  quân  địch  mở  rộng  bờ  cõi. 
Đó  gọi  là  hạng  thứ  năm  xuất  hiện  ở  đời. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  nay  Tỳ-kheo  cũng  có  năm  hạng  người  xuất 
hiện  ở  thế  gian.  Sao  gọi  là  năm? 

Hoặc  có  Tỳ-kheo  sống  trong  thôn  xóm  nghe  có  người  nữ  xinh 
đẹp  vô  song,  như  màu  hoa  đào.  Đến  giờ,  Tỳ-kheo  kia  đắp  y  mang  bát 
vào  thôn  khất  thực,  không  hộ  trì  các  căn,  không  giữ  gìn  pháp  thân, 
miệng,  ý.  Khi  thấy  người  nữ,  vị  ấy  khởi  dục  ý,  hoàn  xả  cấm  giới,  tập 


27. 


Pa0li,  A  V  76  Dutiya-Yodha0jìvasutta  (R.  iii.  93). 
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pháp  bạch  y.  Như  người  đầu  kia,  nghe  tiếng  bụi  nổi  lên,  không  kham 
chiến  đấu,  sinh  lòng  sợ  hãi,  Do  vậy  cho  nên  Ta  nói  người  này. 

Lại  nữa,  có  Tỳ -kheo  sống  tại  thôn  làng,  nghe  trong  thôn  có 
người  nữ  xinh  đẹp  không  ai  bằng,  mặt  như  màu  hoa  đào,  liền  xả  giới 
tập  pháp  bạch  y.  Như  hạng  chiến  đấu  thứ  hai  kia,  chỉ  nghe  tiếng 
trông,  tù  và  không  kham  chiến  đấu.  Đây  cũng  như  vậy. 

Lại  nữa,  có  Tỳ -kheo  sống  tại  thôn  làng,  nghe  có  người  nữ  tại 
thôn  làng  kia.  Sau  khi  nghe  rồi,  liền  khởi  dục  ý,  nếu  họ  thấy  người 
nữ  mà  không  khởi  dục  tưởng,  chỉ  cùng  người  nữ  cùng  nhau  đùa  giỡn; 
ở  đó  liền  xả  cấm  giới,  tập  pháp  bạch  y.  Như  người  thứ  ba  kia,  từ  xa 
thấy  cờ  rồi,  liền  sinh  lòng  sợ  hãi  không  dám  chiến  đấu.  Vì  vậy  cho 
nên  nay  Ta  nói  người  này.  Đó  gọi  là  hạng  chiến  đấu  thứ  ba. 

Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  sống  tại  thôn  làng.  Tỳ-kheo  kia  nghe 
trong  thôn  có  người  nữ.  Nghe  rồi,  đắp  y  mang  bát  vào  thôn  khất  thực, 
không  giữ  gìn  thân,  miệng,  ý.  Khi  thấy  người  nữ  xinh  đẹp  vô  song,  ở 
đó  liền  khởi  dục  ý,  hoặc  cùng  người  nữ  cùng  nhau  lôi  kéo,  hoặc  nắm 
tay  nhau,  bèn  xả  cấm  giới,  trở  lại  làm  bạch  y.  Như  hạng  chiến  đấu 
thứ  tư  kia,  ở  trong  đại  quân,  bị  địch  bắt,  bị  giết.  Vì  vậy  nên  nay  Ta 
nói  người  này. 

Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe  trong  thôn  làng  có  người  nữ  ít  có 
trên  đời.  Tuy  nghe  vậy,  mà  không  khởi  dục  tưởng. Tỳ-kheo  kia  đến 
giờ,  đắp  y  mang  bát  vào  thôn  khất  thực,  giữ  gìn  thân,  miệng,  ý;  tuy 
thấy  người  nữ,  không  khởi  dục  tưởng,  không  có  tà  niệm;  nếu  cùng 
người  nữ  nói  chuyện  qua  lại  cũng  không  khởi  dục  tưởng,  cũng  không 
tà  niệm.  Nếu  bị  người  nữ  lôi  kéo,  nắm  tay,  bấy  giờ  liền  khởi  dục 
tưởng,  thân,  miệng,  ý  liền  trổi  dậy.  Khi  dục  ý  đã  trỗi  dậy  rồi,  trở  về 
lại  tăng  viện,  đến  chỗ  trưởng  lão  Tỳ-kheo.  Đem  nhân  duyên  này  nói 
với  trưởng  lão  Tỳ-kheo:  “Chư  Hiền,  nên  biết,  nay  dục  ý  của  tôi  nổi 
dậy,  không  thể  tự  kiềm  chế  được.  Cúi  xin  thuyết  pháp  khiến  thoát 
khỏi  bất  tịnh  ghê  tởm  của  dục.” 

Bấy  giờ  trưởng  lão  Tỳ-kheo  bảo:  “Nay  thầy  nên  quán  dục  này 
do  đâu  sinh?  Lại  do  đâu  diệt?  Như  Lai  dạy:  Phàm  người  khử  dục  nên 
dùng  quán  bất  tịnh  để  trừ  và  tu  hành  pháp  quán  bất  tịnh.” 
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Rồi  Tỳ-kheo  trưởng  lão  liền  nói  kệ  này: 

Nếu  biết  điên  đảo  ấy 
Khiến  tâm  thêm  trỗi  dậy 
Hãy  trừ  tâm  hừng  hực 
Dục  ý  liền  dừng  nghĩ. 

Chư  hiền  nên  biết,  dục  từ  tưởng  sinh.  Khi  khởi  niệm  tưởng,  liền 
sinh  dục  ý.  Hoặc  có  thể  tự  hại,  lại  hại  người  khác,  gây  ra  bao  nhiêu 
tai  họa  biến  đổi,  ở  trong  hiện  tại  chịu  khổ  hoạn  kia;  lại  ở  đời  sau  chịu 
khổ  vô  lường.  Dục  ý  đã  trừ,  cũng  không  tự  hại,  không  hại  người 
khác.  Ớ  báo  hiện  tại,  không  chịu  khổ  này.  Cho  nên,  nay  phải  trừ 
tưởng  niệm.  Vì  không  có  tưởng  niệm  nên  liền  không  có  tâm  dục,  Vì 
không  có  tâm  dục  nên  liền  không  có  loạn  tưởng. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  vâng  theo  những  lời  dạy  bảo  như  vậy, 
liền  tư  duy  về  tướng  bất  tịnh.  Do  tư  duy  về  tưởng  bất  tịnh  nên  bấy 
giờ  tâm  được  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  đến  nơi  vô  vi.  Như  người  thứ 
năm  mặc  giáp  cầm  gậy  vào  trận  chiến  đấu,  thấy  địch  thủ  không  sinh 
lòng  sợ  hãi.  Nếu  có  người  đến  hại,  tâm  cũng  không  dời  đổi,  có  thể 
phá  giặc  ngoài,  có  thể  qua  địa  giới  của  địch.  Vì  vậy,  cho  nên  nay  Ta 
nói  người  này  có  thể  phá  được  bọn  ma.  Trừ  các  loạn  tưởng,  đến  chỗ 
vô  vi.  Đó  gọi  là  người  thứ  năm  xuất  hiện  ở  đời. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  thế  gian  có  năm  hạng  người  này  xuất  hiện  ở 
thế  gian.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  tu  hành,  dục  là  tưởng 
bất  tịnh. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Phàm  người  quét  đất  có  năm  trường  hợp  không  được  công 
đức.  Sao  gọi  là  năm? 

ở  đây,  người  quét  đất  không  biết  gió  ngược,  không  biết  gió 
xuôi,  lại  không  dồn  đống,  lại  không  trừ  phân,  chỗ  đất  quét  lại  chẳng 
sạch  sẽ.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  quét  đất  có  năm  việc 
không  thành  công  đức  lớn. 

Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  người  quét  đất  có  năm  việc  thành  tựu  công 
đức.  Sao  gọi  là  năm?  Ớ  đây,  người  quét  đất  biết  lý  gió  ngược,  gió 
xuôi,  cũng  biết  dồn  đống,  cũng  có  thể  hốt  bỏ  không  để  cho  dư  sót 
lại,  khiến  cho  đất  thật  sạch  sẽ.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm 
trường  hợp  này  thành  tựu  công  đức  lớn.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  phải 
trừ  năm  việc  trước  và  tu  năm  pháp  sau. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Phàm  người  quét  tháp  có  năm  trường  hợp  không  được  công 
đức.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  ở  đây,  có  người  quét  tháp  không  dùng  nước  rưới  lên  đất. 

2.  Không  lượm  bỏ  gạch  đá. 

3.  Không  san  bằng  mặt  đất. 

4.  Không  chú  ý  khi  quét  đất. 

5.  Không  trừ  bỏ  rác  rưới  dơ  bẩn. 
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Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  quét  tháp28  không  thành  tựu  năm 
công  đức. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  người  quét  tháp*  thành  tựu  công  đức. 
Sao  gọi  là  năm? 

1.  ở  đây,  người  quét  tháp  dùng  nước  rưới  lên  đất. 

2.  Lượm  bỏ  gạch  đá . 

3.  San  bằng  mặt  đất. 

4.  Giữ  chú  ý  khi  quét  đất. 

5.  Hốt  bỏ  rác  rưới  dơ  bẩn. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  việc  khiến  người  được  công 
đức.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  muôn  cầu  công  đức  này  hãy  thực 
hành  năm  việc  này. 

Các  Tỳ-kheo,  cần  phải  học  điều  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  du  hành  trường  kỳ  có  năm  sự  khó.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  ở  đây,  người  thường  du  hành  không  tụng  giáo  pháp. 

2.  Giáo  pháp  đã  tụng  thì  bị  quên  mất. 

3.  Không  được  định  ý. 

4.  Tam-muội  đã  được  lại  thoái  thất. 

5.  Nghe  pháp  nhưng  không  thể  hành  trì. 


28  Để  bản:  Địa  iẾ;  có  thể  chép  nhầm,  nên  sửa  lại. 
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Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  du  hành  nhiều  có  năm  việc 
khó  này. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  người  không  du  hành  nhiều  có  năm 
công  đức.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Pháp  chưa  từng  đắc  sẽ  đắc  pháp. 

2.  Đã  đắc  rồi  lại  không  quên  mất. 

3.  Nghe  nhiều  mà  ghi  nhớ  được. 

4.  Có  thể  đắc  định  ý. 

5.  Đã  đắc  Tam-muội  rồi  không  bị  mất. 

Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  không  du  hành  nhiều  có  năm 
công  đức  này.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  không  nên  du  hành  nhiều. 
Các  Tỳ-kheo,  cần  phải  học  điều  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo  thường  ở  một  chỗ,  có  năm  điều  phi  pháp.  Sao  gọi  là 

năm? 

1.  ở  đây,  Tỳ-kheo  ở  một  chỗ,  ý  tham  đắm  phòng  xá,  e  sợ  người 

đoạt. 

2.  Hoặc  ý  tham  đắm  tài  sản  lại  sợ  người  đoạt. 

3.  Hoặc  tích  tụ  nhiều  vật  giống  như  bạch  y. 

4.  Hoặc  tham  luyến  người  thân  quen  không  muôn  cho  người 
khác  đến  nhà  người  thân  quen. 

5.  Thường  cùng  bạch  y  qua  lại  với  nhau. 
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Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  ở  một  chỗ  có  năm  việc  phi  pháp 
này.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  đừng  ở  một 
chỗ. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  9 


Nghe  như  vầy 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  tại  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  không  ở  mãi  một  chỗ,  có  năm  công  đức.  Những  gì  là 

năm? 

1.  Không  tham  đắm  nhà  cửa. 

2.  Không  tham  đắm  đồ  đạc. 

3.  Không  tích  chứa  nhiều  của  cải. 

4.  Không  dính  mắc  với  người  thân. 

5.  Không  qua  lại  với  bạch  y. 

Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  không  ở  một  chỗ  có  năm  công  đức  này.  Cho 
nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  thực  hành  năm  việc 
này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  Phật  dạy  hoan  hỷ  phụng  hành. 


M 
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KINH  SỐ  1029 

Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  bên  bờ  hồ  Quang  minh,  nước  Ma-kiệt. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo  du  hóa  trong 
nhân  gian.  Khi  ấy,  Thế  Tôn  thấy  một  cây  lớn  bị  lửa  đốt.  Thấy  rồi, 
Như  Lai  đến  ngồi  dưới  một  bóng  cây. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  nào,  Tỳ-kheo,  thà  đem  thân  nhảy  vào  lửa  này,  hay  tốt 
hơn  nên  giao  du  với  người  nữ  xinh  đẹp? 

Lúc  đó,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Tốt  hơn  nên  giao  du  với  người  nữ,  chớ  không  ném  thân  vào 
lửa  này.  Bởi  vì  đám  lửa  này  nóng  độc  không  thể  tả,  sẽ  lấy  mạng 
sông  của  mình,  chịu  khổ  vô  cùng. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  Ta  bảo  các  ông,  không  phải  hạnh  Sa-môn  mà  nói  là  Sa- 
môn;  không  phải  người  phạm  hạnh  mà  nói  là  phạm  hạnh;  không 
nghe  chánh  pháp  mà  nói  là  tôi  nghe  chánh  pháp;  không  có  pháp 
thanh  bạch.  Người  như  vậy,  thà  nhảy  vào  lửa  này,  chứ  không  cùng 
người  nữ  giao  du.  Vì  sao?  Vì  người  ấy  thà  chịu  thông  khổ  này,  chớ 
không  vì  tội  đó  mà  vào  trong  địa  ngục  chịu  khổ  vô  cùng. 

Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hơn  nhận  người  cung  kính  lễ  bái,  hay  tốt 
hơn  cho  người  lấy  kiếm  bén  chặt  tay  chân  mình? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Tốt  hơn  nhận  cung  kính  lễ  bái,  chứ  không  cho  người  dùng 
kiếm  chặt  tay  chân  mình.  Vì  sao?  Vì  chặt  tay  chân  mình,  đau  không 
thể  tả. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  Ta  bảo  các  ông,  không  phải  hạnh  Sa-môn  mà  nói  là  Sa- 


29'  Tham  chiếu  Pacli,  A  VII  68  Aggikkhandhopamasutta  (R.iv.  128).  Hán,  Trung  1, 
kinh  5  Mộc  Tích  Dụ. 
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môn;  không  phải  người  phạm  hạnh  mà  nói  là  phạm  hạnh;  không 
nghe  chánh  pháp  mà  nói  là  tôi  nghe  chánh  pháp;  không  có  pháp 
thanh  bạch.  Người  như  vậy,  thà  đưa  thân  chịu  kiếm  bén  này,  chứ 
không  vì  không  có  giới  mà  nhận  người  cung  kính.  Vì  sao?  Vì  nỗi  đau 
này  chỉ  trong  chốc  lát,  còn  sự  thông  khổ  địa  ngục  thì  không  thể  tả 
xiết. 

Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hơn  nhận  y  phục  của  người,  hay  tốt  hơn 
lấy  lá  sắt  nóng  dùng  quấn  vào  thân? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Tốt  hơn  nhận  lấy  y  phục  của  người,  chớ  không  nhận  nỗi  khổ 
đau  này.  Vì  sao?  Vì  sự  khổ  độc  này  không  thể  tả  xiết. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  Ta  nhắc  lại  các  ông,  với  người  phá  giới,  thà  lấy  lá  sắt 
nóng  quấn  lên  thân  mình  chớ  không  nhận  y  phục  của  người.  Vì  sao? 
Vì  nỗi  đau  này  chỉ  trong  chốc  lát,  còn  nổi  thông  khổ  địa  ngục  không 
thể  tả  xiết. 

Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hơn  nhận  thức  ăn  của  thí  chủ  hay  thà 
nuốt  viên  sắt  nóng? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Tốt  hơn  nhận  thức  ăn  của  thí  chủ,  chớ  không  nuốt  viên  sắt 
nóng,  Vì  sao?  Vì  sự  đau  đớn  này  không  nơi  nào  chịu  nổi. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  Ta  bảo  các  ông,  thà  nuốt  viên  sắt  nóng,  chớ  không  nên 
không  có  giới  mà  nhận  người  cúng  dường.  Vì  sao?  Vì  nuốt  viên  sắt 
nóng,  đau  khổ  chỉ  trong  chốc  lát,  không  nên  không  có  giới  mà  nhận 
tín  thí  của  người. 

Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hơn  nhận  giường  nằm  của  người,  hay  thà 
nằm  trên  giường  sắt  nóng? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  thà  nhận  giường  nằm  của  người, 
chớ  không  nằm  trên  giường  sắt  nóng.  Vì  sao?  Vì  sự  khổ  độc  này 
không  thể  tả  xiết. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Người  ngu  si  kia  không  có  giới  hạnh,  chẳng  phải  Sa-môn  nói 
là  Sa-môn,  chẳng  có  phạm  hạnh  nói  tu  phạm  hạnh,  thà  nằm  trên 
giường  sắt  chớ  không  nên  không  giới  mà  nhận  tín  thí  của  gười  khác. 
Vì  sao?  Vì  nằm  trên  giường  sắt  nóng  chỉ  đau  đớn  trong  chốc  lát, 
không  nên  không  giới  mà  nhận  tín  thí  của  người  khác. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  hôm  nay  như  Ta  quan  sát  đích  thú  hướng  đến 
của  người  không  giới.  Giả  sử  người  kia  trong  chốc  lát  thân  thể  khô 
héo  tiều  tụy,  hộc  máu  nóng  ra  khỏi  miệng  mà  qua  đời,  chứ  không 
cùng  người  nữ  giao  du,  không  thọ  nhận  đức  của  người  lễ  kính,  không 
nhận  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị 
bệnh  của  người.  Vì  người  không  giới  kia  không  quán  sát  tội  đời 
trước,  đời  sau,  không  nhìn  lại  thân  mạng  đang  chịu  thống  khổ  này. 
Người  không  có  giới,  ý  sinh  vào  ba  đường  ác.  Đó  là  ác  hành  đã  tạo 
ra  đưa  đến. 

Hôm  nay  Như  Lai  quán  sát  đích  thú  hướng  đến  của  người  thiện 
hạnh,  ngay  dù  người  ấy  bị  trúng  độc,  hay  bị  đao  đả  thương  mà  tự  dứt 
mạng  sống.  Nhưng  đó  là  do  muôn  xả  thân  này  để  hưởng  phước  trời, 
sẽ  sinh  vào  cõi  lành.  Đó  là  do  quả  báo  nghiệp  lành  đời  trước  đưa 
đến. 

Cho  nên,  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  tu  hành  giới  thân,  định  thân,  huệ 
thân,  giải  thoát  thân  và  giải  thoát  tri  kiến  thân.  Muốn  cho  đời  nay 
được  quả  báo  kia,  đắc  đạo  cam  lồ,  ngay  dù  có  nhận  y  phục,  đồ  ăn 
thức  uống,  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh  cũng  không  lầm  lỗi,  lại  làm 
cho  đàn- việt  hưởng  phước  vô  cùng. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  như  vậy. 

Khi  nói  pháp  này,  bấy  giờ  sáu  mươi  Tỳ-kheo  dứt  sạch  lậu  hoặc, 
ý  tỏ  ngộ.  Sáu  mươi  Tỳ-kheo  khác  xả  bỏ  pháp  phục  mà  làm  bạch  y. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Kệ  tóm  tắt: 

Năm  vua  và  Nguyệt  Quang 
Thi-bà,  hai  hạng  lính 
Hai  quét,  hai  hành  pháp 
Đi  đứng  có  hai  loại 
Sau  cùng  là  cây  khô. 

□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  26 
Phẩm  34:  ĐANG  kiến1 


KINH  SỐ  1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  trong 
vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Xá-lợi-phất,  thăm  hỏi  ngài  rồi 
ngồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  bạch  Xá-lợi-phất: 

-Tỳ-kheo  giới  thành  tựu  nên  tu  những  pháp  gì? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Tỳ-kheo  giới  thành  tựu  nên  tư  duy  về  năm  thạnh  ấm  là  vô 
thường,  là  khổ,  là  não,  là  đáng  sợ  nhiều,  cũng  nên  tư  duy  khổ, 
không,  vô  ngã.  Sao  gọi  là  năm?  Đó  là  sắc  ấm,  thọ*ấm,  tưởng  ấm, 
hành  ấm,  thức  ấm. 

Khi  Tỳ-kheo  giới  thành  tựu  tư  duy  năm  ấm  này  liền  đắc  quả 
Tu-đà-hoàn. 

Tỳ -kheo  bạch  Xá-lợi-phất: 

-Tỳ-kheo  Tu-đà-hoàn  phải  tư  duy  những  pháp  gì? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Tỳ-kheo  Tu-đà-hoàn  cũng  nên  tư  duy  về  năm  thạnh  ấm  này: 
là  khổ,  là  não,  là  đáng  sợ  nhiều,  cũng  nên  tư  duy  khổ,  không,  vô 
ngã. 

Các  Hiền  giả  nên  biết,  nếu  Tỳ-kheo  Tu-đà-hoàn  tư  duy  về  năm 
thạnh  ấm  liền  thành  quả  Tư-đà-hàm. 


'■  Đẳng  kiến  um,  được  hiểu  là  chánh  kiến.  Pacli:  Sammacdiaeaehi. 
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Tỳ -kheo  bạch  Xá-lợi-phất: 

-Tỳ-kheo  Tư-đà-hàm  phải  tư  duy  những  pháp  gì? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Tỳ-kheo  Tư-đà-hàm  cũng  nên  tư  duy  về  năm  thạnh  ấm  này: 
Là  khổ,  là  não,  là  đáng  sợ  nhiều,  cũng  nên  tư  duy  khổ,  không,  vô 
ngã. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Tư-đà-hoàn  tư  duy  về  năm  thạnh  ấm  này  liền 
chứng  quả  A-na-hàm. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Xá-lợi-phất: 

-Tỳ-kheo  A-na-hàm  phải  tư  duy  những  pháp  gì? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Tỳ-kheo  A-na-hàm  cũng  nên  tư  duy  về  năm  thạnh  ấm  này:  Là 
khổ,  là  não,  là  đáng  sợ  nhiều,  cũng  nên  tư  duy  khổ,  không,  vô  ngã. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  A-na-hàm  tư  duy  về  năm  thạnh  ấm  này  liền 
chứng  quả  A-la-hán. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-Tỳ-kheo  A-la-hán  nên  tư  duy  những  pháp  gì? 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Điều  các  thầy  hỏi  đã  vượt  quá  rồi.  Tỳ-kheo  A-la-hán,  việc 
cần  làm  đã  xong,  không  còn  tạo  nghiệp,  tâm  được  giải  thoát  khởi 
hữu  lậu,  không  còn  hướng  đến  biển  sinh  tử  năm  đường,  lại  không 
còn  tái  sinh,  không  còn  tạo  tác  gì  nữa.  Cho  nên,  các  Hiền  giả,  Tỳ- 
kheo  trì  giới,  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  hãu  tư  duy  về  năm 
thạnh  ấm  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Xá-lợi-phất  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 
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KINH  SỐ  2 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Lộc  uyển,  trú  xứ  Tiên  nhân, 
tại  Ba-la-nại. 

Bấy  giờ,  Như  Lai  thành  đạo  chưa  lâu,  người  đời  gọi  Ngài  là 
Đại  Sa-môn.  Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  mới  nối  ngôi  vua.  Vua  Ba-tư-nặc 
tự  nghĩ:  “Nay  ta  mới  nối  ngôi  vua,  trước  phải  cưới  con  gái  dòng  họ 
Thích.  Nếu  họ  gả  cho  ta  mới  vừa  lòng  ta.  Nếu  không  nhận  cho,  ta  sẽ 
dùng  sức  đến  cưỡng  bức.” 

Rồi  vua  Ba-tư-nặc  liền  bảo  một  đại  thần: 

-Ông  hãy  đến  vương  cung  họ  Thích,  thành  Ca-tỳ-la-vệ,  nhân 
danh  ta  báo  với  dòng  họ  Thích  kia  rằng:  “Vua  Ba-tư-nặc  gởi  lời 
thăm  hỏi  các  ngài,  sông  nhẹ  nhàng  thuận  lợi  mãi  mãi  chăng.”  Và 
nói  rằng:  “Ta  muốn  lấy  con  gái  dòng  họ  Thích.  Nếu  thuận  cho  ta  sẽ 
biết  ơn  mãi  mãi.  Còn  nếu  làm  trái  lại,  ta  sẽ  dùng  sức  mạnh  cưỡng 
bức. 

Đại  thần  nhận  lệnh  của  vua,  đến  nước  Ca-tỳ-la.  Lúc  ấy,  năm 
trăm  người  dòng  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  đang  tập  họp  tại  một  chỗ. 
Đại  thần  đến  chỗ  năm  trăm  người  dòng  họ  Thích,  xưng  danh  hiệu 
vua  Ba-tư-nặc,  gởi  lời  thăm  hỏi  mong  cuộc  sống  nhẹ  nhàng  thuận  lợi 
mãi  mãi.  Vua  bảo  rằng:  “Ta  muôn  lấy  con  gái  dòng  họ  Thích.  Nếu 
thuận  cho,  ta  sẽ  biết  ơn  mãi  mãi.  Còn  nếu  làm  trái  lại,  ta  sẽ  dùng  sức 
mạnh  cưỡng  bức.” 

Sau  khi  nghe  những  lời  này,  những  người  dòng  họ  Thích  hết 
sức  tức  giận:  “Chúng  ta  là  dòng  họ  cao  quý  vì  sao  phải  kết  thân  gia 
với  con  của  tỳ  nữ?”  Trong  số  ấy,  có  người  nói  nên  gả,  có  người  nói 
không  nên  gả.  Bấy  giờ,  trong  số  người  tập  họp  kia,  có  người  tên  Ma- 
ha-nam2,  nói  với  mọi  người  rằng: 

-Các  Hiền  giả,  chớ  có  tức  giận.  Vì  sao?  Vua  Ba-tư-nặc  là  kẻ 


2'  Ma-ha-nam  Pa0li:  Maha0na0ma,  con  vua  Amitodana  (Cam  Lộ  Phạn 

vương),  anh  của  Anuruddha  (A-na-luật). 
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bạo  ác.  Nếu  chông  cự,  vua  Ba-tư-nặc  đến  tàn  phá  nước  ta.  Nay  tôi 
đích  thân  đảm  đương  đến  gặp  vua  Ba-tư-nặc  nói  về  việc  này. 

Bấy  giờ,  trong  nhà  Ma-ha-nam  có  tỳ  nữ  sinh  một  con  gái  dung 
nhan  xinh  đẹp  hiếm  có  trên  đời.  Ma-ha-nam  bảo  tắm  gội  cô  này,  cho 
mặc  xiêm  y  đẹp  đẽ,  lên  xe  bảo  vũ  đưa  đến  cho  vua  Ba-tư-nặc  và  nói 
với  vua: 

-Đây  là  con  gái  tôi.  Ngài  có  thể  thành  thân  cùng  nó. 

Khi  vua  Ba-tư-nặc  được  cô  này,  hết  sức  vui  mừng,  liền  lập  cô 
này  làm  đệ  nhất  phu  nhân3.  Qua  chưa  được  vài  ngày,  cô  đã  mang 
thai,  lại  trải  qua  tám,  chín  tháng  sinh  một  nam  nhi  xinh  đẹp  vô 
song,  đặc  biệt  trên  đời.  Vua  Ba-tư-nặc  tập  họp  các  thầy  tướng  để 
đặt  tên  cho  thái  tử.  Sau  khi  các  thấy  tướng  nghe  vua  nói  xong,  liền 
bạch  vua: 

-Đại  vương  nên  biết,  khi  cầu  phu  nhân,  mọi  người  dòng  họ 
Thích  cùng  nhau  tranh,  có  người  nói:  “Nên  cho”,  hoặc  có  người  nói: 
“Không  nên  cho”,  khiến  cho  kia  đây  xa  dòng  (Lưu-ly),  nay  nên  đặt 
tên  là  Tỳ-lưu-ly4.  Đặt  tên  xong,  các  thầy  tướng  đều  rời  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  mà  đi. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  yêu  thương  thái  tử  Lưu-ly,  chưa  từng  rời 
khỏi  mắt.  Khi  thái  tử  Lưu-ly  lên  tám  tuổi,  vua  bảo: 

-Nay  con  đã  lớn,  hãy  đến  Ca-tỳ-la-vệ  để  học  nghệ  thuật  bắn 

tên. 

Rồi  vua  Ba-tư-nặc  cung  cấp  những  người  hầu  điều  khiển  voi 
lớn  đến  nhà  dòng  họ  Thích,  đến  nhà  Ma-ha-nam,  nói  với  Ma-ha- 
nam: 

-Vua  Ba-tư-nặc  bảo  con  đến  đây  học  cách  bắn  tên.  Cúi  xin 


3  Phu  nhân  Tát-la-đà  sát-lợi  chủng  KSPẺiUTIH-  T26:  Vũ  Nhật  Cái  ÌTỈSỈI. 

Paoli:  Vaasabhaa-khattiaa.  Xem  cht.  kinh  số  3  phẩm  13. 

4'  Để  bản:  Tỳ-lưu-lặc  Ịijjltf;Ịj.  TNM:  Tỳ-lưu-ly  ỊH.  Có  thể  đây  là  giải  thích  của 
người  chép  kinh,  phong  theo  nghĩa  Hán.  Phiên  Phạn  Ngữ  4 
(T54n2130_p1 008c17):  Tỳ-lâu-lưu  vưong  ™S/;1l3í,  nên  nói  là  Tỳ-lưu-ly-tha 
dịch  là  Tăng  Trưởng  tg-ỄI.  Tức  nguyên  Skt,:  Viruonhaka  (Paoli: 
Vihuohabha). 
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Ông  ngoại  mọi  sự  hãy  dạy  bảo  cho. 

Ma-ha-nam  bảo: 

-Người  muốn  học  nghệ  thuật  thì  phải  khéo  luyện  tập. 

Lúc  này,  Ma-ha-nam  liền  tập  họp  năm  trăm  thiếu  niên  họ 
Thích  lại  cùng  học  thuật.  Lúc  ấy,  thái  tử  Tỳ-lưu-ly  cùng  học  xạ  thuật 
với  năm  trăm  đồng  tử. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Ca-tỳ-la-vệ  vừa  xây  một  giảng  đường. 
Trời,  nhân  dân,  ma,  hoặc  thiên  ma  không  được  ở  trong  giảng  đường 
này.  Lúc  ấy,  những  người  họ  Thích  nói  với  nhau: 

-Nay  giảng  đường  này  vừa  được  xây  cất  và  trang  trí  xong, 
giống  như  Thiên  cung  không  khác  tí  nào.  Trước  hết,  chúng  ta  nên 
thỉnh  Như  Lai  và  chúng  Tăng  cúng  dường  ở  trong  đó,  để  chúng  ta 
được  hưởng  phước  vô  cùng. 

Bấy  giờ,  dòng  họ  Thích  ở  trên  giảng  đường  trải  các  loại  tọa  cụ, 
treo  lụa  là,  phướn,  lọng,  rưới  nước  thơm  lên  mặt  đất,  đốt  các  loại 
hương  thơm,  tích  chứa  nước  sạch,  đốt  các  đèn  sáng. 

Lúc  ấy,  thái  tử  Lưu-ly  dẫn  năm  trăm  đồng  tử  đến  chỗ  giảng 
đường,  liền  leo  lên  tòa  Sư  tử.  Khi  những  người  họ  Thích  thấy  vậy, 
bèn  nổi  giận,  đến  nắm  tay  lôi  ra  ngoài  cửa,  mọi  người  đều  mắng: 

-Đây  là  con  đứa  tiện  tỳ!  Chư  Thiên  và  người  đời  chưa  ai  dám 
ngồi  trong  đó.  Con  đẻ  của  tiện  tỳ  này  lại  dám  vào  trong  đó  ngồi. 

Lại  xô  thái  tử  Lưu-ly  ngã  lăn  ra  đất.  Thái  tử  Lưu-ly  chống  đất 
đứng  dậy,  thở  dài,  quay  ra  sau.  Khi  ấy,  có  con  Phạm  chí  tên  Hảo 
Khổ.  Thái  tử  Lưu-ly  nói  với  con  Phạm  chí  Hảo  Khổ: 

-Dòng  họ  Thích  này  đã  hủy  nhục  ta  đến  như  vậy.  Nếu  sau  này 
khi  ta  lên  ngôi  vua,  ngươi  hãy  nhắc  lại  ta  việc  này. 

Lúc  ấy,  con  Phạm  chí  Hảo  Khổ  đáp: 

-Như  lời  thái  tử  dạy. 

Mỗi  ngày  ba  lần,  con  Phạm  chí  kia  bạch  với  thái  tử: 

-Hãy  nhớ  nỗi  nhục  họ  Thích.  Rồi  nói  kệ  này: 

Tất  cả  sẽ  diệt  tận 
Quả  chín  cũng  sẽ  rơi 
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Tập  hợp  ắt  sẽ  tan 
Có  sinh  ắt  có  tử. 

Sau  khi  sống  hết  tuổi  thọ,  bấy  giờ  vua  Ba-tư-nặc  băng  hà,  liền 
lập  lập  thái  tử  Lưu-ly  làm  vua.  Lúc  ấy,  Phạm  chí  Hảo  Khổ5  đến  chỗ 
vua  nói  rằng: 

-Vua  nên  nhớ,  xưa  bị  họ  Thích  hủy  nhục. 

Lúc  này,  vua  Lưu-ly  nói: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Khéo  nhớ  việc  xưa. 

Lúc  này,  vua  Lưu-ly  nổi  sân  giận,  bảo  các  quần  thần: 

-Nay,  ai  là  vua  của  nhân  dân? 

Quần  thần  tâu: 

-Hiện  nay,  đại  vương  thông  lãnh. 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Các  ngươi,  hãy  mau  chuẩn  bị  tập  hợp  binh  bốn  bộ,  ta  muôn  đi 
chinh  phạt  họ  Thích. 

Quần  thần  đáp: 

-Thưa  vâng,  đại  vương! 

Quần  thần  tuân  lệnh  vua  tập  hợp  binh  bôn  bộ.  Vua  Lưu-ly  lúc 
này  dẫn  binh  bôn  bộ  đi  đến  Ca-tỳ-la-vệ6. 

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  tin  vua  Lưu-ly  đi  chinh  phạt  họ  Thích,  họ 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên,  rồi  đem  việc 
ấy  bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn.  Sau  khi  nghe  những  lời  này  xong,  Thế 
Tôn  liền  đến  đón  vua  Lưu-ly  ở  dưới  gốc  một  cây  khô,  không  có  cành 
lá,  ở  trong  tư  thế  ngồi  kiết  già. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  từ  xa  thấy  Thế  Tôn  ngồi  dưới  một  gốc  cây, 
liền  xuống  xe,  đến  chỗ  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một 
bên.  Bấy  giờ,  vua  Lưu-ly  bạch  Thế  Tôn: 

-Còn  có  cây  tốt,  cành  lá  sum  suê  như  cây  Ni-câu-lưu  chẳng 
hạn,  sao  ngồi  dưới  cây  khô  này? 


5  Hảo  khổ  Đồng  nhất  với  Paoli:  Dìghakaoraoyaòa. 

6'  Trong  bản:  Ca-tỳ-la-việt  SỊ™Htì.  Trên  kia,  Ca-tỳ-la-vệ. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Bóng  mát  của  thân  tộc  hơn  người  ngoài. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  liền  tự  nghĩ: 

-Hôm  nay,  Thế  Tôn  vẫn  còn  vì  thân  tộc.  Vậy  hôm  nay  ta  nên 
quay  về  bổn  quốc,  không  nên  đến  chinh  phạt  Ca-tỳ-la-vệ. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  liền  cáo  từ  lui  binh.  Phạm  chí  Hảo  Khổ  lại 
tâu  vua: 

-Vua  nên  nhớ,  xưa  kia  đã  bị  họ  Thích  làm  nhục. 

Sau  khi  nghe  những  lời  này  rồi,  vua  Lưu-ly  lại  nổi  giận,  bảo 
quần  thần: 

-Các  khanh  hãy  mau  chuẩn  bị,  tập  họp  binh  bôn  bộ,  ta  muôn  đi 
chinh  phạt  Ca-tỳ-la-vệ. 

Quần  thần  liền  tập  họp  binh  bôn  bộ,  kéo  ra  khỏi  thành  Xá-vệ, 
đến  Ca-tỳ-la-vệ  chinh  phạt  họ  Thích. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  đến  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  vua  Lưu-ly  đang  hưng  binh  đến  chinh  phạt  họ  Thích. 

Nghe  những  lời  này,  Thế  Tôn  liền  dùng  thần  túc  đến  ngồi  dưới 
gốc  cây  cạnh  đường.  Tỳ-lưu-ly  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  ngồi  dưới 
một  gốc  cây,  liền  xuống  xe  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
đứng  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  vua  Lưu-ly  bạch  Thế  Tôn: 

-Còn  có  cây  tốt,  sao  lại  không  ngồi  ở  đó,  hôm  nay  Thế  Tôn  cớ 
gì  ngồi  dưới  cây  khô  này? 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  nói: 

-Bóng  mát  của  thân  tộc  hơn  người  ngoài. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Bóng  mát  của  thân  tộc 
Họ  Thích  xuất  hiện  Phật 
Đều  là  cành  nhánh  Ta 
Nên  ngồi  dưới  cây  này. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  liền  tự  nghĩ:  “Hiện  tại,  Thế  Tôn  xuất  thân 
từ  họ  Thích.  Ta  không  nên  đến  chinh  phạt.  Phải  nên  cùng  quay  về 


www.daitangkinh.org 


704 


A-HÀM  -  BỘ  8 


bổn  quốc.”  Rồi,  vua  Lưu-ly  liền  trở  về  thành  Xá-vệ. 

Lúc  này,  Phạm  chí  Hảo  Khổ  lại  tâu  với  vua: 

-Vua  nên  nhớ,  xửa  kia  đã  bị  họ  Thích  làm  nhục! 

Vua  Lưu-ly  nghe  những  lời  này  rồi,  lại  tập  hợp  binh  bốn  loại 
kéo  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  đến  Ca-tỳ-la-vệ.  Đại  Mục-kiền-liên  khi 
nghe  vua  Lưu-ly  đi  chinh  phạt  dòng  họ  Thích,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Mục-kiền-liên  bạch 
Thế  Tôn: 

-Hôm  nay,  vua  Lưu-ly  tập  họp  binh  bôn  bộ  đến  tấn  công  họ 
Thích.  Nay  con  có  khả  năng  khiến  cho  vua  Lưu-ly  cùng  binh  bôn  bộ 
bị  ném  sang  thế  giới  phương  khác. 

Thế  Tôn  nói: 

-Ông  há  có  thể  đem  duyên  đời  trước  của  họ  Thích  đặt  sang  thế 
giới  khác  hay  sao? 

Mục-liên  bạch  Phật: 

-Con  thật  sự  không  thể  đem  duyên  đời  trước  đặt  sang  thế  giới 

khác. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Mục-liên: 

-Ông  hãy  trở  về  chỗ  ngồi. 

Mục-liên  lại  bạch  Phật: 

-Nay  con  có  thể  dời  thành  Ca-tỳ-la-vệ  này  đặt  giữa  hư  không. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ông  có  thể  dời  duyên  đời  trước  của  họ  Thích  đặt  giữa  hư 
không  hay  không? 

Mục-liên  đáp: 

-Không,  bạch  Thế  Tôn. 

Phật  bảo  Mục-liên: 

-Vậy  ông  hãy  trở  về  chỗ  của  mình. 

Lúc  ấy,  Mục-liên  lại  bạch  Phật: 

-Cúi  xin  cho  phép  dùng  lồng  sắt  che  bên  trên  thành  Ca-tỳ-la- 
vệ. 


Thế  Tôn  bảo: 
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-Thế  nào,  Mục-liên,  ông  có  thể  dùng  lồng  sắt  che  đậy  duyên 
đời  trước  không? 

Mục-liên  bạch  Phật: 

-Không,  bạch  Thế  Tôn. 

Phật  bảo  Mục-liên: 

-Nay  ông  trở  về  chỗ  của  mình.  Hôm  nay  duyên  đời  trước  của 
họ  Thích  đã  chín,  nay  phải  chịu  báo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Muốn  lu(  không  thành  đất 
Đất  lại  thành  hư  không 
Bị  duyên  trước  trói  buộc 
Duyên  này  không  mục  hư. 

Bấy  giờ,  vua  Lưu-ly  đến  Ca-tỳ-la-vệ.  Những  người  dòng  họ 
Thích  nghe  vua  Lưu-ly  dẫn  binh  bôn  bộ  đến  tấn  công.  Họ  liền  tập 
trung  bôn  bộ  chúng  trong  vòng  một  do-tuần  đến  đón  vua  Lưu-ly. 

Lúc  ấy,  các  Thích  tử  trong  vòng  một  do-tuần,  từ  xa  bắn  vua 
Lưu-ly,  hoặc  bắn  lỗ  tai  nhưng  không  tổn  thương  tai  ông,  hoặc  bắn  búi 
tóc  nhưng  không  tổn  thương  đầu  ông,  hoặc  bắn  gãy  cung,  hoặc  bắn 
đứt  dây  cung  nhưng  không  hại  người  ông,  hoặc  bắn  áo  giáp  nhưng 
không  hại  người  ông,  hoặc  bắn  giường  ghế  nhưng  không  hại  người 
ông,  hoặc  bắn  phá  bánh  xe  nhưng  không  hại  người  ông,  hoặc  phá  cờ 
xí  nhưng  không  hại  người  ông. 

Sau  khi  thấy  việc  này  xong,  vua  Lưu-ly  liền  sinh  lòng  sợ  hãi 
bảo  quần  thần: 

-Các  ngươi  xem  những  mũi  tên  này  từ  đâu  đến? 

Quần  thần  tâu: 

-Các  Thích  tử  cách  đây  trong  vòng  một  do-tuần  bắn  tên  đến! 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Nếu  họ  khởi  tâm  muôn  hại  ta  thì  mọi  người  đã  nhận  lấy  cái 
chết  hết  rồi.  Ngay  tức  khắc  hãy  quay  về  Xá-vệ ! 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Hảo  Khổ  đến  trước  tâu  vua: 

-Đại  vương  chớ  lo!  Các  Thích  tử  này  đều  giữ  giới,  côn  trùng  họ 
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còn  không  hại  huống  là  hại  người.  Nay  nên  tiến  lên  trước  ắt  tiêu  diệt 
được  họ  Thích. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  từ  từ  tiến  lên  về  phía  họ  Thích  kia.  Những 
người  họ  Thích  lui  vào  thành.  Vua  Lưu-ly,  ở  ngoài  thành  bảo  họ 
rằng: 

-Các  ngươi  hãy  mau  mở  cửa  thành!  Nếu  không,  ta  sẽ  bắt  các 
ngươi  giết  hết. 

Bấy  giờ,  thành  Ca-tỳ-la-vệ  có  đồng  tử  họ  Thích  mới  mười  lăm 
tuổi,  tên  Xa-ma,  nghe  vua  Lưu-ly  đang  ở  bên  ngoài  cửa,  liền  mặc 
giáp,  cầm  gậy  lên  trên  thành  một  mình  chiến  đấu  với  vua  Lưu-ly. 
Lúc  ấy,  Đồng  tử  Xa-ma  giết  hại  nhiều  binh  lính  làm  họ  chạy  tán 
loạn  và  nói: 

-Đây  là  người  nào?  Là  trời  hay  là  quỷ  thần?  Từ  xa  trông  giông 
như  một  cậu  bé! 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  sinh  lòng  sợ  hãi,  liền  vào  trong  hầm  để 

tránh. 

Khi  các  Thích  tử  nghe  binh  chúng  của  vua  Lưu-ly  bị  giết  hại, 
các  Thích  tử  liền  gọi  đồng  tử  Xa-ma  bảo  rằng: 

-Ngươi  tuổi  trẻ  ấu  thơ,  sao  cố  ý  làm  nhục  gia  phong  chúng  ta? 
Há  không  biết  các  Thích  tử  tu  hành  pháp  lành  sao?  Chúng  ta,  đến 
côn  trùng  còn  không  thể  hại,  huống  lại  là  mạng  người  ư?  Chúng  ta 
có  thể  phá  tan  quân  lính  này,  một  người  địch  vạn  người,  song  chúng 
ta  lại  tự  nghĩ:  “Sát  hại  chúng  sinh  vô  số  kể  như  vậy.”  Thế  Tôn  đã 
từng  dạy:  “Phàm  người  giết  mạng  người,  chết  sẽ  vào  địa  ngục.  Nếu 
sinh  trong  loài  người,  tuổi  thọ  rất  ngắn.”  Ngươi  hãy  mau  đi  đi,  không 
ở  đây  nữa.  Đồng  tử  Xa-ma  liền  bỏ  nước  ra  đi,  không  vào  Ca-tỳ-la-vệ 
nữa. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  lại  đến  giữa  cửa  nói  người  kia: 

-Hãy  mau  mở  cửa  thành,  đừng  để  ta  đợi  lâu! 

Lúc  ấy,  các  Thích  tử  tự  nói  với  nhau: 

-Nên  cho  mở  cửa  thành  hay  không  nên? 

Bấy  giờ,  tệ  ma  Ba-tuần  giả  hình  làm  một  Thích  tử  ở  trong 
chúng  họ  Thích,  nói  các  Thích  tử: 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  26 


707 


-Các  vị  hãy  mau  mở  cửa  thành.  Đừng  để  hôm  nay  chúng  ta 
phải  cùng  chịu  khốn. 

Lúc  ấy,  các  Thích  tử  liền  cho  mở  cửa  thành.  Bấy  giờ,  vua  Lưu- 
ly  liền  bảo  quần  thần: 

-Hiện  nhân  dân  dòng  họ  Thích  này  đông,  đao  kiếm  không  thể 
giết  hết,  hãy  bắt  hết  chôn  xuống  đất,  sau  đó  cho  voi  dữ  dẫm  chết. 

Bấy  giờ,  quần  thần  vâng  theo  lệnh  của  vua,  cho  voi  dẫm  chết 
họ.  Đồng  thời  vua  Lưu-ly  bảo  quần  thần: 

-Các  ngươi  hãy  mau  tuyển  chọn  năm  trăm  người  nữ  họ  Thích, 
tay  chân  mặt  mày  xinh  đẹp. 

Các  đại  thần  vâng  lệnh  vua,  tuyển  chọn  năm  trăm  người  nữ 
xinh  đẹp,  dẫn  đến  chỗ  vua. 

Lúc  này,  Ma-ha-nam  Thích  tử  đến  chỗ  vua  Lưu-ly  nói  rằng: 

-Hãy  cho  tôi  một  ước  nguyện. 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Muôn  có  ước  nguyện  gì? 

Ma-ha-nam  nói: 

-Tôi  sẽ  lặn  xuống  đáy  nước,  theo  độ  chậm  nhanh  của  tôi,  cho 
những  người  họ  Thích  đều  được  chạy  trốn.  Nếu  tôi  ra  khỏi  mặt  nước, 
thì  tùy  ý  giết  họ. 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Việc  ấy  thật  tốt ! 

Lúc  ấy,  Thích  Ma-ha-nam  liền  xuống  đáy  nước,  lấy  tóc  đầu 
buộc  vào  rễ  cây  mà  qua  đời.  Bấy  giờ,  các  Thích  tử  trong  thành  Ca- 
tỳ-la-vệ,  ra  từ  cửa  Đông,  lại  vào  từ  cửa  Nam;  ra  từ  cửa  Tây,  lại  vào 
cửa  Bắc. 

Vua  Lưu-ly  bảo  quần  thần: 

-Ông  ngoại  Ma-ha-nam,  vì  cớ  gì  ẩn  ở  dưới  nước,  đến  giờ  chưa 
ra  khỏi? 

Bấy  giờ,  quần  thần  nghe  theo  lệnh  vua,  liền  xuống  dưới  nước 
kéo  Ma-ha-nam  lên,  nhưng  ông  đã  chết.  Khi  vua  Lưu-ly  thấy  Ma-ha- 
nam  đã  chết,  lúc  này  vua  mới  sinh  tâm  hối  hận: 
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-Nay  ông  ngoại  ta  đã  chết  đều  do  thương  thân  tộc,  ta  đã  không 
biết  trước,  nên  để  ông  mất.  Nếu  biết  trước,  dứt  khoát  không  đến 
công  phạt  dòng  họ  Thích  này. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  đã  giết  chín  ngàn  chín  trăm  chín  mươi  chín 
vạn  người,  máu  chảy  thành  sông  và  thiêu  rụi  thành  Ca-tỳ-la-vệ.  Rồi 
ông  đi  đến  vườn  Ni-câu-lưu. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  bảo  với  năm  trăm  người  nữ  dòng  họ  Thích 

rằng: 

-Các  khanh  yên  tâm,  chớ  sầu  lo.  Ta  là  chồng  các  khanh,  các 
khanh  là  vợ  ta,  cốt  phải  hợp  nhau. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  tiện  đưa  tay  nắm  một  người  nữ  họ  Thích 
muôn  đùa  chơi.  Thời  người  nữ  hỏi: 

-Đại  vương  định  làm  gì? 

Thời  vua  đáp: 

-Muốn  giao  tình  cùng  khanh. 

Cô  đáp  vua: 

-Vì  sao  nay  ta  lại  giao  tình  với  loại  nô  tỳ  sinh? 

Lúc  ấy,  nua  Lưu-ly  nổi  cơn  tức  giận,  ra  lệnh  cho  quần  thần: 

-Mau  bắt  người  nữ  này,  chặt  tay  chân  nó,  ném  vào  hầm  sâu. 

Các  đại  thần  theo  lệnh  vua,  chặt  tay  chân  cô  ném  vào  hầm  sâu. 
Năm  trăm  người  nữ  đều  mắng  nhà  vua  rằng: 

-Ai  đem  thân  này  cùng  giao  thông  với  loại  con  đẻ  của  nô  tỳ ! 

Lúc  này,  vua  tức  giận,  bắt  hết  năm  trăm  người  nữ,  chặt  tay 
chân  họ  ném  vào  hầm  sâu.  Vua  Lưu-ly  sau  khi  hủy  hoại  Ca-tỳ-la-vệ 
xong,  trở  về  thành  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  thái  tử  Kỳ-đà  đang  cùng  các  kỹ  nữ  vui  đùa  trong  thâm 
cung.  Nghe  tiếng  ca  hát,  vua  Lưu-ly  liền  hỏi: 

-Đây  là  âm  thanh  gì  mà  vang  đến  nơi  đây? 

Quần  thần  đáp: 

-Đó  là  tiếng  đàn  hát  để  tự  vui  chơi  của  vương  tử  Kỳ-đà  ở  trong 
thâm  cung. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  liền  bảo  người  hầu: 
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-Khanh  hãy  quay  voi  này  đến  chỗ  vương  tử  Kỳ-đà. 

Lúc  này,  người  giữ  cửa  từ  xa  thấy  vua  đến,  tâu  rằng: 

-Xin  vua  thong  thả  một  chút,  vương  tử  Kỳ-đà  hiện  đang  vui  với 
năm  thứ  lạc  ở  trong  cung,  đừng  có  gây  phiền  phức. 

Vua  Lưu-ly  liền  rút  kiếm  giết  người  giữ  cửa.  Lúc  ấy  vương  tử 
Kỳ-đà  nghe  vua  Lưu-ly  đang  đứng  ở  ngoài  cửa,  không  từ  giã  các  kỹ 
nữ,  liền  ra  ngoài  cùng  vua  gặp  nhau: 

-Vui  thay,  đại  vương  đến!  Đại  vương  hãy  vào  nghỉ  ngơi  một 
lát. 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Há  ngươi  không  biết  ta  với  họ  Thích  đánh  nhau  sao? 

Kỳ-đà  đáp: 

-Có  nghe! 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Nay  vì  sao  ngươi  không  giúp  ta  mà  cùng  với  kỹ  nữ  đùa  giỡn? 
Vương  tử  Kỳ -đà  đáp: 

-Ta  không  thể  giết  hại  mạng  chúng  sinh! 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  hết  sức  tức  giận  liền  rút  kiếm  chém  hại 
vương  tử  Kỳ -đà.  Sau  khi  mạng  chung,  vương  tử  Kỳ-đà  sinh  lên  cõi 
trời  Tam  thập  tam,  vui  đùa  cùng  năm  trăm  Thiên  nữ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  Thiên  nhãn  quan  sát  thấy  vương  tử  Kỳ- 
đà  mạng  chung,  đã  sinh  lên  trời  Tam  thập  tam,  liền  nói  kệ  này: 

Thọ  phước  trong  trời  người 
Đức  vương  tử  Kỳ -đà 
Làm  lành,  sau  hưởng  báo 
Đều  do  hiện  báo  nên. 

Đây  lo,  kia  cũng  lo 
Lưu- ly  lo  hai  nơi 
Làm  ác  sau  nhận  ác 
Đều  do  hiện  báo  nên. 

Phải  nương  vào  phước  đức 
Trước  làm  sau  cũng  vậy 
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Hoặc  là  làm  một  mình 
Hoặc  làm  người  không  biết. 

Làm  ác,  có  biết  ác 
Trước  làm,  sau  cũng  vậy 
Hoặc  là  làm  một  mình 
Hoặc  làm  người  không  biết. 

Hưởng  phước  trong  trời  người 
Hai  nơi  đều  hưởng  phước 
Làm  lành  sau  hưởng  báo 
Đều  clo  hiện  báo  nên. 

Đây  lo,  kia  cũng  lo 
Làm  ác  buồn  hai  nơi 
Làm  ác  sau  nhận  báo 
Đều  do  hiện  báo  nên. 

Lúc  ấy,  năm  trăm  thiếu  nữ  dòng  họ  Thích  quay  về  kêu  gào 
danh  hiệu  Như  Lai  và  nói  rằng: 

-Như  Lai  sinh  ra  ở  đây  và  cũng  từ  chôn  này  xuất  gia  học  đạo, 
sau  đó  thành  Phật,  vậy  mà  hôm  nay  Phật  hoàn  toàn  không  thấy, 
không  nghĩ  biết  chúng  ta  đang  gặp  khổ  não  này,  chịu  sự  đau  đớn 
này.  Vì  sao  Thế  Tôn  lại  không  thấy,  không  nghĩ? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  Thiên  nhĩ  thông  suốt,  nghe  những 
người  nữ  họ  Thích  oán  trách  hướng  về  Phật.  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-Các  ông  hãy  đến  hết  đây,  cùng  đi  quán  sát  Ca-tỳ-la-vệ  và  để 
thăm  những  người  thân  đang  qua  đời. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  đi  đến 
Ca-tỳ-la-vệ.  Khi  năm  trăm  người  nữ  họ  Thích  từ  xa  thấy  Thế  Tôn 
dẫn  các  Tỳ-kheo  đến,  đều  sinh  lòng  hổ  thẹn. 

Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  và  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  ở  sau 
Thế  Tôn  quạt  hầu.  Thế  Tôn  quay  lại  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân: 
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-Các  người  nữ  họ  Thích  đều  sinh  lòng  hổ  thẹn. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  liền  dùng  Thiên  y  che  lên  thân 
thể  năm  trăm  người  nữ  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương: 

-Những  người  nữ  này  đói  khát  đã  lâu  ngày,  nên  làm  điều  gì 
cho  thích  hợp. 

Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  bạch  Phật: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Đồng  thời,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  bày  thức  ăn  trời  tự  nhiên 
cho  các  thiếu  nữ  họ  Thích  đều  được  đầy  đủ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tuần 
nói  pháp  vi  diệu  cho  các  cô.  Thế  Tôn  dạy: 

-Các  pháp  đều  phải  ly  tan.  Có  hội  ngộ  thì  có  biệt  ly.  Các  cô 
nên  biết,  năm  thạnh  ấm  này  đều  phải  chịu  các  não  khổ  đau  này,  rơi 
trong  năm  đường.  Phàm  nhận  thân  năm  ấm  tất  phải  chịu  hành  báo 
này.  Đã  có  hành  báo,  tất  phải  thọ  thai.  Đã  thọ  thai  phần,  lại  phải 
chịu  báo  khổ  vui.  Nếu  ai  không  có  năm  thạnh  ấm,  tất  không  thọ 
nhận  hình  hài  nữa.  Nếu  không  thọ  nhận  hình  hài  thì  không  có  sinh. 
Vì  không  có  sinh  nên  không  có  già.  Vì  không  có  già  nên  không  có 
bệnh.  Vì  không  có  bệnh  nên  không  có  chết.  Vì  không  có  chết  nên 
không  có  khổ  não  của  hội  ngộ,  biệt  ly.  Cho  nên,  các  cô  phải  nghĩ 
đến  sự  biến  đổi  thành  bại  của  năm  ấm  này.  Vì  sao?  Vì  biết  năm  ấm 
là  biết  năm  dục.  Biết  năm  dục  là  biết  pháp  ái.  Biết  pháp  ái  là  biết 
pháp  đắm  nhiễm.  Biết  các  việc  này  rồi,  không  còn  thọ  thai.  Vì 
không  thọ  thai,  không  còn  sinh,  già,  bệnh,  chết. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  tuần  tự  nói  pháp  này  cho  các  nữ  họ 
Thích:  Ngài  luận  về  bố  thí,  luận  về  trì  giới,  luận  về  sinh  Thiên;  dục 
là  tưởng  bất  tịnh,  xuất  yếu  là  an  lạc.  Khi  Thế  Tôn  thấy  tâm  ý  các  cô 
này  đã  được  khai  mở.  Như  pháp  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyết, 
là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  bấy  giờ  Thế  Tôn  cũng  vì  họ  mà  thuyết.  Bấy 
giờ,  những  người  nữ,  các  trần  cấu  hết  sạch,  được  mắt  pháp  trong 
sạch,  mọi  người  từ  chỗ  họ  mà  qua  đời,  đều  sinh  lên  trời. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đến  cửa  thành  Đông,  thấy  trong  thành  lửa 
cháy  dữ  dội,  liền  nói  kệ  này: 

Tất  cả  hành  vô  thường 
Có  sinh  ắt  có  tử 
Không  sinh  thì  không  tử 
Đã  diệt,  tối  an  lạc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  hãy  đến  hết  trong  vườn  Ni-câu-lưu,  theo  thứ  lớp  mà 

ngồi. 

Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đây  là  vườn  Ni-câu-lưu.  Xưa  kia  ở  nơi  này  Ta  vì  các  Tỳ-kheo 
rộng  nói  pháp  mầu,  nhưng  nay  trông  rỗng  không  còn  một  ai.  Ngày 
xưa,  hàng  ngàn  vạn  người  đắc  đạo,  được  mắt  pháp  trong  sạch  ở  đây. 
Từ  nay  về  sau  Như  Lai  không  còn  trở  lại  chôn  này. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  xong,  mọi  người  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy  mà  đi,  về  đến  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay  vua  Lưu-ly  và  các  binh  chúng  ở  đời  sẽ  không  còn  bao 
lâu.  Sau  bảy  ngày  nữa  họ  sẽ  bị  tiêu  diệt  hết. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  nghe  Thế  Tôn  báo  hiệu,  vua  Lưu-ly  và  binh 
chúng  sau  bảy  ngày  nữa  sẽ  bị  tiêu  diệt  hết,  nghe  xong  lo  sợ  bảo  quần 
thần: 

-Nay  Như  Lai  đã  báo  hiệu,  sau  bảy  ngày  nữa  vua  Lưu-ly  và 
binh  chúng  sẽ  bị  tiêu  diệt  hết.  Các  ngươi  xem,  ngoài  biên  giới  có 
giặc  cướp,  tai  biến  nước  lửa,  đến  xâm  phạm  nước  chăng?  Vì  sao?  Vì 
chư  Phật  Như  Lai  không  có  hai  lời.  Lời  nói  quyết  không  đổi  khác. 

Phạm  chí  Hảo  Khổ  tâu  với  vua: 

-Vua  chớ  có  lo  sợ.  Nay  bên  ngoài  không  có  nạn  giặc  cướp 
đáng  sợ,  cũng  không  tai  biến  nước  lửa.  Hôm  nay  đại  vương  hãy  cứ 
vui  chơi  thỏa  thích. 

Vua  Lưu-ly  nói: 

-Phạm  chí  nên  biết,  chư  Phật  Thế  Tôn  không  bao  giờ  sai  lời. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  26 


713 


LÚC  này,  vua  Lưu-ly  cho  người  đếm  ngày,  đến  ngày  đầu  thứ 
bảy,  Đại  vương  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế  được,  liền  dẫn 
binh  chúng  và  các  thể  nữ  đến  bờ  sông  A-chi-la7  mà  tự  vui  chơi  và 
nghỉ  đêm  ở  đó.  Vào  lúc  nửa  đêm,  bất  ngờ  mây  nổi  dậy  mưa  gió  dữ 
dội.  Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  và  binh  chúng  cùng  bị  nước  cuốn  trôi,  đều  bị 
tiêu  diệt,  thân  hoại  mạng  chung  bị  đọa  vào  địa  ngục  A-tỳ.  Cung  điện 
thành  nội  lại  bị  lửa  trời  thiêu  đốt.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  Thiên 
nhãn  quan  sát  thấy  vua  Lưu-ly  và  binh  bôn  bộ  bị  nước  cuốn  trôi, 
mạng  chung  tất  cả  đều  vào  địa  ngục. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Làm  việc  tối  cực  ác 
Đều  do  thân,  miệng  làm 
Nay  thân  cũng  chịu  khổ 
Thọ  mạng  cũng  ngắn  ngủi. 

Nếu  khi  ở  trong  nhà 
Thì  bị  lửa  thiêu  đốt 
Đến  lúc  mạng  qua  đời 
Tất  sinh  vào  địa  ngục. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Sau  khi  chết,  vua  Lưu-ly  và  binh  lính  sinh  nơi  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Vua  Lưu-ly  sinh  vào  địa  ngục  A-tỳ. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Xưa  kia  các  Thích  tử  đã  tạo  ra  nhân  duyên  gì  mà  nay  bị  vua 
Lưu-ly  làm  hại? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Ngày  xưa,  trong  thành  La-duyệt  này  có  một  thôn  đánh  cá. 
Thời  ấy  gặp  lúc  đói  kém,  người  ăn  rễ  cây,  một  thăng  vàng  đổi  một 
thăng  gạo.  Trong  thôn  lúc  đó  có  một  hồ  nước  lớn,  lại  nhiều  cá.  Mọi 
người  dân  trong  thành  La-duyệt  đến  nơi  hồ  bắt  cá  ăn.  Vào  lúc  đó, 


7  A-chi-la  hà.  Pa0li,  Aciravatì,  sông  chảy  ngang  qua  Xá-vệ.  Từ  cung  điện  vua  có 
thể  nhìn  thấy. 
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trong  hồ  có  hai  giống  cá,  một  gọi  là  là  Câu  tỏa8,  hai  gọi  là  Lưỡng 
thiệt9.  Lúc  ấy,  hai  giống  cá  nói  vđi  nhau:  “Đối  với  những  người 
này,  trước  đây  chúng  ta  không  có  lỗi  lầm.  Ta  là  loài  thủy  tánh, 
không  ở  đất  khô.  Những  người  dân  này  đều  đến  ăn  thịt  chúng  ta. 
Bao  nhiêu  phước  đức  chúng  ta  có  đời  trước,  nay  sẽ  dùng  để  báo 
oán  này.” 

Lúc  ấy,  trong  thôn  có  một  cậu  bé  mới  tám  tuổi,  không  bắt  cá, 
lại  cũng  không  hại  chúng,  nhưng  cá  kia  ở  trên  bờ,  tất  cả  đều  bị  chết, 
thấy  vậy  cậu  bé  rất  là  vui  mừng. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  các  ông  chớ  nghĩ  nhân  dân  trong  thành  La- 
duyệt  lúc  bấy  giờ  há  là  người  nào  khác,  mà  nay  chính  là  họ  Thích. 
Cá  Câu  tỏa  bấy  giờ,  nay  là  vua  Lưu-ly.  Cá  Lưỡng  thiệt  bấy  giờ,  thì 
nay  là  Phạm  chí  Hảo  Khổ.  Còn  cậu  bé  thấy  cá  nằm  trên  bờ  mà  cười 
lúc  ấy,  nay  chính  là  Ta.  Bấy  giờ,  họ  Thích  ngồi  bắt  cá  ăn.  Vì  nhân 
duyên  này,  nên  trong  vô  số  kiếp  vào  trong  địa  ngục,  nay  phải  chịu 
báo  này.  Lúc  ấy  Ta  ngồi  nhìn  mà  cười  nên  nay  bị  đau  đầu  giông  như 
bị  đá  đè,  hoặc  như  đầu  đội  núi  Tu-di.  Vì  sao?  Vì  Như  Lai  vốn  không 
nhận  hình  hài  nữa,  đã  xả  bỏ  các  hành,  vượt  qua  các  ách  nạn.  Này 
các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  vì  nhân  duyên  này,  nay  chịu  báo  này.  Các 
Tỳ-kheo,  hãy  giữ  thân,  miệng,  ý  hành,  hãy  niệm  cung  kính  thừa  sự 
người  phạm  hạnh. 

Các  Tỳ-kheo  cần  phải  học  những  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Câu  tỏa  1&JĨ§,  cá  móc  câu? 
Lưỡng  thiệt  McẼ\  cá  hai  lưỡi? 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nên  biết,  khi  Thiên  tử  sắp  mạng  chung,  có  năm  điềm  báo  ứng 
hiện  ra  trước.  Năm  điềm  gì?  Một  là  hoa  trên  mũ  héo;  hai  là  y  phục 
dơ  bẩn;  ba  là  thân  thể  hôi  hám;  bôn  là  không  thích  chỗ  ngồi  của 
mình;  năm  là  các  Thiên  nữ  tan  tác.  Đó  gọi  là  năm  điềm  báo  ứng 
Thiên  tử  sắp  mạng  chung. 

Lúc  ấy,  Thiên  tử  hết  sức  sầu  lo,  đấm  ngực  kêu  gào.  Bấy  giờ, 
các  Thiên  tử  khác  lại  đến  chỗ  Thiên  tử  này,  nói  với  vị  ấy  rằng: 

-Nay  ngài  tương  lai  có  thể  sinh  vào  cõi  lành.  Đã  sinh  cõi  lành, 
tất  được  thiện  lợi.  Đã  được  thiện  lợi  hãy  niệm  an  xử  thiện  nghiệp. 

Chư  Thiên  đã  giáo  thọ  vị  ấy  như  vậy. 

Lúc  ấy,  có  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Trời  Tam  thập  tam  được  sinh  cõi  lành  là  thế  nào?  Tất  được 
thiện  lợi  là  thế  nào?  An  xử  thiện  nghiệp  là  thế  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đối  với  chư  Thiên,  cõi  người  là  cõi  lành,  là  được  thiện  lợi,  là 
sinh  trong  nhà  chánh  kiến,  thân  cận  Thiện  tri  thức,  có  tín  căn  trong 
pháp  Như  Lai.  Đó  gọi  là  tất  được  thiện  lợi.  Sao  gọi  là  an  xử  thiện 
nghiệp?  Có  tín  căn  trong  pháp  Như  Lai,  cạo  bỏ  râu  tóc,  vì  lòng  tin 
kiên  cố,  xuất  gia  học  đạo.  Khi  học  đạo,  tánh  giới  đầy  đủ,  các  căn 
không  thiếu,  đồ  ăn  thức  uống  biết  đủ,  thường  niệm  kinh  hành,  đạt 
được  tam  minh.  Đó  gọi  là  an  xử  thiện  nghiệp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Người,  nơi  lành  của  trời 
Bạn  lành  là  thiện  lợi 
Xuất  gia  là  thiện  nghiệp 
Diệt  lậu,  thành  vô  lậu. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  trời  Tam  thập  tam  say  đắm  ngũ  dục.  Họ  coi 
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nhân  gian  là  cõi  lành,  ở  trong  pháp  Như  Lai  được  xuất  gia  là  được 
thiện  lợi  mà  được  tam  minh.  Vì  sao?  Phật  Thế  Tôn  đều  xuất  hiện  từ 
cõi  người,  chẳng  phải  từ  cõi  trời  mà  được.  Cho  nên,  Tỳ-kheo  ở  đây 
mạng  chung  sẽ  sinh  lên  trời. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  nào  là  Tỳ-kheo  sẽ  sinh  đường  lành? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Niết-bàn  chính  là  đường  lành  của  Tỳ-kheo.  Nay  Tỳ-kheo,  ông 
hãy  tìm  cầu  phương  tiện  đạt  đến  Niết-bàn. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Sa-môn  xuất  gia  có  năm  pháp  hủy  nhục.  Sao  gọi  là  năm?  Một 
là  tóc  trên  đầu  dài;  hai  là  móng  tay  dài;  ba  là  y  áo  dơ  bẩn;  bôn  là 
không  biết  thời  nghi;  năm  là  bàn  nói  nhiều.  Vì  sao?  Bàn  nói  nhiều, 
Tỳ-kheo  lại  có  năm  việc.  Sao  gọi  là  năm?  Một  là  người  không  tin 
lời;  hai  không  chịu  nhận  lời  dạy;  ba  là  người  không  thích  gặp;  bôn  là 
nói  dôi;  năm  là  gây  đấu  loạn  kia  đây.  Đó  là  năm  việc  xảy  ra  cho 
người  nói  chuyện  nhiều.  Đó  gọi  là  người  bàn  nói  nhiều  có  năm  việc 
này.  Tỳ-kheo,  hãy  trừ  năm  việc  này,  chớ  có  tà  tưởng. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  trong  vườn  Kỳ- 
đà  Cấp  cô  độc,  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  vua  Tần-tỳ-sa-la10  bảo  các  quần  thần: 

-Hãy  chỉnh  bị  xe  bảo  vũ*,  ta  đến  thành  Xá-vệ  thăm  viếng  Thế 

Tôn. 

Quần  thần  tuân  lệnh  vua,  chỉnh  bị  xe  bảo  vũ,  rồi  đến  trước  tâu 

vua: 

-Đã  chuẩn  bị  xe  xong,  xin  vua  biết  thời  cho. 

Lúc  ấy,  vua  Tần-tỳ-sa-la  lên  xe  bảo  vũ  ra  khỏi  thành  La-duyệt, 
đi  đến  thành  Xá-vệ,  lần  hồi  đến  tinh  xá  Kỳ  hoàn,  rồi  đi  bộ  vào  tinh 
xá  Kỳ  hoàn.  Phàm  theo  phép,  vua  thủy  quán  đảnh11  có  năm  nghi 
trượng;  vua  đều  cởi  bỏ,  để  sang  một  bên,  rồi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lần  lượt  vì  vua  mà 
nói  pháp  vi  diệu.  Khi  vua  nghe  pháp  xong,  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Như  Lai  hãy  hạ  an  cư  tại  thành  La-duyệt.  Con  sẽ  cung 
cấp  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  thuốc  men  trị  bệnh. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  của  vua  Tần-bà-sa-la. 
Khi  vua  thấy  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  nhiễu  quanh  ba  vòng,  lui  đi,  trở  về  thành  La- 
duyệt,  vào  trong  cung. 

Bấy  giờ,  vua  Tần-tỳ-sa-la  ở  nơi  vắng  vẻ,  tự  nghĩ:  “Ta  có  thể 
cúng  dường  Như  Lai  và  Tỳ-kheo  tăng  suốt  đời  ta,  y  áo,  đồ  ăn  thức 
uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh.  Nhưng  cũng  phải 
thương  xót  những  người  nghèo  hèn  kia.” 

Rồi  vua  Tần-tỳ-sa-la  bảo  quần  thần: 

-Hôm  qua,  ta  tự  nghĩ  như  vầy:  “Ta  có  thể  suốt  đời  thể  cúng 
dường  Như  Lai  và  Tỳ-kheo  tăng  về  y  áo,  đồ  ăn  thức  uống,  giường 


Tần-tỳ-sa-la  Pa0li:  Bimbisaơra. 

Nguyên  Hán:  Thủy  quán  đầu  vương  7jC/f3f3ĩ. 
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nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh.  Nhưng  cũng  phải  thương  xót 
những  người  nghèo  hèn.  Các  khanh  hãy  đốc  suất  nhau,  theo  thứ  tự 
cúng  dường  Như  Lai  và  chư  Hiền  thì  sẽ  mãi  mãi  hưởng  phước  vô 
cùng.” 

Bấy  giờ,  vua  nước  Ma-kiệt  cho  xây  một  giảng  đường  lớn  trước 
cung  điện,  rồi  bày  ra  những  đồ  đựng  thức  ăn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ra  khỏi  nước  Xá-vệ,  dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo, 
lần  hồi  du  hóa  nhân  gian,  đến  chỗ  Ca-lan-đà  trong  vườn  Trúc,  thành 
La-duyệt.  Khi  vua  Tần-tỳ-sa-la  nghe  Thế  Tôn  đi  đến  trong  vườn  trúc 
Ca-lan-đà  liền  lên  xe  bảo  vũ  đến  chỗ  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Thế  Tôn: 

-Con  ở  nơi  yên  tĩnh,  liền  tự  nghĩ  như  vầy:  “Như  hôm  nay,  ta  có 
thể  bày  biện  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc 
men  chữa  bệnh.”  Nhưng  còn  nghĩ  đến  những  gia  đình  thấp  kém,  liền 
bảo  quần  thần:  “Các  vị  mỗi  người  hãy  bày  biện  đồ  ăn  uống  để  lần 
lượt  cúng  dường  Phật.”  Thế  nào,  Thế  Tôn,  điều  này  là  nên  hay 
không  nên? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  lành  thay!  Đại  vương  làm  lợi  ích  cho  nhiều  người, 
đã  vì  trời  người  mà  tạo  ruộng  phước. 

Lúc  ấy,  vua  Tần-tỳ-sa-la  bạch  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  ngày  mai  vào  cung  thọ  thực. 

Khi  vua  Tần-tỳ-sa-la  thấy  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  rồi, 
liền  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  lui  đi. 

Sáng  hôm  sau,  Thế  Tôn  đắp  y,  mang  bát  vào  thành,  đến  trong 
cung  vua,  ngồi  theo  thứ  lớp.  Lúc  ấy,  vua  cung  cấp  thức  ăn  trăm  vị,  tự 
tay  san  sớt,  vui  vẻ  không  tán  loạn.  Khi  thấy  Thế  Tôn  thọ  thực  đã 
xong,  đã  rửa  bát,  vua  Tần-tỳ-sa-la  lấy  một  chiếc  ghế  thấp  đến  ngồi 
phía  trước  Phật. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tuần  tự  vì  vua  nói  pháp  vi  diệu,  khiến  vua 
sinh  tâm  hoan  hỷ.  Thế  Tôn  nói  pháp  vi  diệu  cho  vua  và  quần  thần, 
nói  các  đề  tài  về  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  Thiên,  dục  là  tưởng 
bất  tịnh,  dâm  là  uế  ác,  xuất  yếu  là  an  lạc. 
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Khi  Thế  Tôn  đã  biết  tâm  ý  các  chúng  sinh  này  đã  khai  mở, 
không  còn  hồ  nghi  nữa,  như  pháp  mà  chư  Phật  thường  thuyết,  là 
Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  bấy  giờ  Thế  Tôn  cũng  vì  họ  mà  nói  hết.  Hơn 
sáu  mươi  người  từ  trên  chỗ  ngồi  dứt  sạch  trần  cấu,  được  mắt  pháp 
trong  sạch. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  vua  Tần-bà-sa-la  cùng  các  nhân  dân  mà 
nói  kệ  tụng  này: 

Tế  tự,  lửa  trên  hết 
Trong  sách,  kệ  là  nhất 
Vua,  tôn  quý  loài  người 
Các  sông,  biển  là  nguồn. 

Trong  sao,  trăng  sáng  nhất 
Ánh  sáng,  mặt  trời  nhất 
Trên  dưới  và  bốn  phương 
Trong  hết  thảy  vạn  vật, 

Trời  và  người  thế  gian 
Phật  là  trên  tất  cả 
Ai  muốn  cầu  phước  kia 
Hãy  nên  cúng  dường  Phật. 

Sau  khi  Phật  nói  bài  kệ  này  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra 
về.  Lúc  ấy,  nhân  dân  trong  thành  La-duyệt  tùy  dòng  quý  tiện,  theo 
nhà  ít  nhiều  mà  cúng  dường  cơm  cho  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ở  khu  Ca-lan-đà,  trong  vườn  Trúc;  nhân  dân 
trong  nước  không  có  ai  là  không  cúng  dường.  Khi  ấy,  trong  thành  La- 
duyệt,  đến  lượt  các  Phạm  chí  cúng  dường  thức  ăn.  Các  Phạm  chí  bèn 
nhóm  họp  lại  một  chỗ,  bàn  luận  rằng: 

-Chúng  ta  mỗi  người  chi  ra  ba  lượng  tiền  vàng  để  mua  thức  ăn 
cúng  dường. 

Bấy  giờ,  trong  thành  La-duyệt  có  một  Phạm  chí  tên  Kê-đầu,  rất 
là  nghèo  thiếu,  chỉ  tự  đủ  sống  còn,  không  có  tiền  vàng  để  góp,  liền 
bị  các  Phạm  chí  đuổi  ra  khỏi  chúng. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Kê -đầu  trở  về  nhà  nói  với  vợ  ông: 

-Nàng  nên  biết,  hôm  nay  ta  bị  các  Phạm  chí  trục  xuất,  không 
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cho  ở  trong  chúng.  Vì  sao?  Vì  ta  không  có  tiền  vàng. 

Người  vợ  nói: 

-Hãy  trở  vào  trong  thành  năn  nỉ  người  vay  nợ,  ắt  sẽ  được.  Hẹn 
với  chủ  nợ,  sau  bảy  ngày  sẽ  trả  lại,  nếu  không  trả  nợ  thì  chính  tôi  và 
vợ  sẽ  chịu  làm  tôi  tớ. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  theo  lời  vợ  ông  nói,  liền  vào  trong  thành  tìm 
cầu  khắp  mọi  nơi,  vẫn  không  thể  được.  Ông  trở  về  nhà  nói  với  VỢ: 

-Tôi  tìm  cầu  mọi  nơi  rồi  mà  không  thể  được.  Nên  như  thế  nào? 

Người  vợ  nói: 

-Phía  Đông  thành  La-duyệt  có  đại  Trưởng  giả  tên  là  Bất-xa- 
mật-đa-la,  nhiều  tiền  lắm  của,  có  thể  đi  đến  đó  mà  cầu  vay  nợ.  Xin 
cho  vay  ba  lượng  tiền  vàng,  sau  bảy  ngày  sẽ  trả  lại,  nếu  không  trả 
thì  chính  tôi  và  vợ  sẽ  chịu  làm  tôi  tớ. 

Lúc  này,  Phạm  chí  theo  lời  vợ,  đến  nói  với  Bất-xa-mật-đa-la 
vay  tiền  vàng,  không  quá  bảy  ngày  tự  sẽ  trả  lại,  nếu  không  trả  thì 
chính  tôi  và  vợ  sẽ  chịu  làm  tôi  tớ.  Bất-xa-mật-đa-la  liền  trao  cho  tiền 
vàng. 

Phạm  chí  Kê-đầu  đem  tiền  vàng  này  về  đến  chỗ  vợ  và  bảo: 

-Đã  được  tiền  vàng.  Phải  làm  gì  cho  thích  hợp? 

Người  vợ  nói: 

-Hãy  đem  sô"  tiền  này  nộp  cho  chúng. 

Phạm  chí  kia  liền  đem  tiền  vàng  đến  nộp  cho  chúng.  Các  Phạm 
chí  nói  với  Phạm  chí  này: 

-Chúng  tôi  đã  chuẩn  bị  xong,  hãy  đem  tiền  vàng  này  về  chỗ 
cũ,  không  cần  ông  ở  trong  chúng  này. 

Phạm  chí  kia  liền  trở  về  nhà,  đem  nhân  duyên  này  nói  lại  cho 
vợ.  Người  vợ  nói: 

-Hai  chúng  ta  cùng  đến  chỗ  Thế  Tôn,  tự  trình  bày  hết  lòng 
thành. 

Bây  giờ,  Phạm  chí  dẫn  vợ  mình  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  rồi 
ngồi  qua  một  bên.  Người  vợ  ông  cũng  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua 
một  bên.  Rồi  Phạm  chí  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Thế 
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Tôn.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Phạm  chí: 

-Nay,  ông  hãy  vì  Như  Lai  và  Tăng  Tỳ-kheo  mà  bày  đồ  ăn  thức 
uống  đầy  đủ. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  quay  lại  bàn  kỹ  càng  với  vợ  ông.  Thời  người 
vợ  nói: 

-Chỉ  làm  theo  lời  Phật  dạy,  chớ  có  phân  vân. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đến  trước  bạch 

Phật: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  và  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  lời  thỉnh  của  con. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  của  Phạm  chí. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đang  chắp  tay  hầu  sau  Thế  Tôn. 
Thế  Tôn  quay  lại  bảo  Thích  Đề-hoàn  Nhân: 

-Ông  hãy  giúp  Phạm  chí  này  bày  biện  thức  ăn. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Lúc  ấy,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đứng  cách  Như  Lai  không  xa, 
dẫn  theo  các  chúng  quỷ  thần  không  kể  xiết,  từ  xa  quạt  Thế  Tôn. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương: 

-Ông  cũng  phải  theo  giúp  Phạm  chí  kia  bày  biện  thức  ăn  này. 

Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đáp: 

-Rất  tốt,  thưa  Thiên  vương! 

Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  nhiễu 
Phật  ba  vòng,  rồi  tự  biến  mất.  Ông  hóa  làm  một  người,  lãnh  năm 
trăm  quỷ  thần,  cùng  lo  bày  biện  thức  ăn.  Lúc  ấy,  Tỳ-sa-môn  Thiên 
vương  ra  lệnh  cho  các  quỷ  thần:  “Các  ngươi  hãy  mau  đến  trong  rừng 
chiên-đàn  để  lấy  chiên-đàn.  Ớ  trong  nhà  bếp  có  năm  trăm  quỷ  thần 
làm  thức  ăn. 

Lúc  này,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  Thiên  tử  Tự  Tại: 

-Hôm  nay,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đã  dựng  nhà  bếp  làm  thức 
ăn  cho  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo.  Nay  ông  hãy  hóa  ra  giảng  đường  cho 
Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  ở  trong  đó  thọ  thực. 

Thiên  tử  Tự  Tại  đáp: 
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-Việc  này  rất  tốt ! 

Rồi  Thiên  tử  Tự  Tại  theo  lời  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  cách  thành 
La-duyệt  không  xa,  hóa  làm  giảng  đường  bằng  bảy  báu.  Bảy  báu  đó 
là  vàng,  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly,  mã  não,  trân  châu,  xa  cừ.  Lại  hóa  làm 
bốn  cầu  thang  bằng  vàng,  bạc  thủy  tinh,  lưu  ly.  Trên  cầu  thang  vàng 
thì  hóa  ra  cây  bạc,  trên  cầu  thang  bạc  thì  hóa  ra  cây  vàng,  rễ  vàng, 
thân  bạc,  cành  bạc,  lá  bạc.  Trên  cây  vàng  thì  hóa  ra  lá  bạc,  cành 
bạc.  Trên  cầu  thang  thủy  tinh  thì  hóa  ra  cây  lưu  ly  cũng  được  trang 
sức  bằng  đủ  thứ  không  thể  nói  hết.  Lại  dùng  đủ  loại  châu  báu  mà  lót 
bên  trong,  dùng  bảy  báu  che  lên  trên,  bôn  phía  đều  treo  linh  vàng, 
song  các  linh  này  đều  phát  ra  tám  loại  âm  thanh.  Lại  hóa  ra  giường, 
ghế  tốt,  trải  nệm  tốt,  treo  phướn,  lọng  thêu  thùa,  hiếm  có  trên  đời. 
Lúc  ấy,  họ  dùng  chiên-đàn  ngưu  đầu  đốt  lửa  làm  thức  ăn,  khiến 
mười  hai  do-tuần  cạnh  thành  La-duyệt  đều  tràn  ngập  hương  thơm  ở 
trong  đó  .Lúc  này,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  bảo  các  quần  thần: 

-Ta  lớn  lên  trong  thâm  cung  từ  nhỏ,  chưa  nghe  mùi  hương  này. 
Vì  cớ  gì  lại  nghe  mùi  hương  thơm  này  bên  cạnh  thành  La-duyệt? 

Quần  thần  tâu: 

-Đó  là  ở  trong  nhà  nấu  ăn  Phạm  chí  Kê-đầu.  Mà  hương  chiên- 
đàn  trời  là  điềm  lành  ứng  hiện. 

Lúc  ấy,  vua  Tần-bà-sa-la  bảo  các  quần  thần: 

-Hãy  mau  chuẩn  bị  xe  bảo  vũ.  Ta  muôn  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn  để 
hỏi  thăm  về  việc  này. 

Các  quần  thần  tâu: 

-Thưa  vâng,  đại  vương! 

Vua  Tần-bà-sa-la  liền  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân, 
đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  vua  thấy  trong  bếp  này  có  năm  trăm 
người  đang  nấu  thức  ăn,  bèn  hỏi: 

-Đây  là  những  người  nào  đang  nấu  thức  ăn  vậy? 

Các  quỷ  thần  mang  hình  người  đáp: 

-Phạm  chí  Kê-đầu  thỉnh  Phật  và  chúng  Tăng  cúng  dường. 

Lúc  ấy,  nhà  vua  lại  từ  xa  trông  thấy  giảng  đường  cao  rộng  liền 
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hỏi  người  hầu: 

-Đây  là  giảng  đường  do  người  nào  tạo  ra?  Vì  ai  tạo  ra?  Xưa 
nay  chưa  từng  có ! 

Quần  thần  đáp: 

-Việc  này  chúng  thần  không  rõ ! 

Lúc  ấy,  vua  Tần-bà-sa-la  tự  nghĩ:  “Nay  ta  sẽ  đi  đến  chỗ  Thế 
Tôn  để  hỏi  nghĩa  này,  vì  Phật  Thế  Tôn  không  việc  gì  không  biết, 
không  việc  gì  không  thấy.”  Lúc  này,  vua  Tần-bà-sa-la  nước  Ma-kiệt 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  vua 
Tần-bà-sa-la  bạch  Thế  Tôn: 

-Trước  đây  không  thấy  giảng  đường  cao  rộng  này,  hôm  nay  lại 
thấy.  Xưa  nay  không  thấy  nhà  bếp  sắt  này,  hôm  nay  lại  thấy.  Làm 
bằng  vật  gì  và  do  ai  biến  ra? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đại  vương  nên  biết!  Đó  là  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  dựng  lên 
nhà  bếp  và  Thiên  tử  Tự  Tại  dựng  lên  giảng  đường  này. 

Lúc  ấy,  vua  nước  Ma-kiệt  ở  trên  chỗ  ngồi,  khóc  thương  lẫn  lộn, 
không  tự  chế  được.  Thế  Tôn  bảo: 

-Sao  đại  vương  lại  thương  khóc  cho  đến  như  vậy? 

Vua  Tần-bà-sa-la  bạch  Phật: 

-Con  không  dám  thương  khóc,  chỉ  nghĩ  đến  nhân  dân  đời  sau 
không  thấy  bậc  Thánh  xuất  hiện,  người  trong  tương  lai  tham  đắm  của 
cải  vật  chất,  không  có  oai  đức,  ngay  đến  tên  của  báu  lạ  này  còn 
không  nghe  huống  gì  là  thấy!  Nay  nhờ  ơn  Như  Lai  mà  có  sự  biến  hóa 
kỳ  lạ  xuất  hiện  ở  đời  cho  nên  con  thương  khóc. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đời  tương  lai,  quốc  vương  và  nhân  dân,  thật  sự  sẽ  không  thấy 
sự  biến  hóa  này! 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  vì  quốc  vương  mà  nói  pháp,  khiến  phát 
tâm  hoan  hỷ.  Sau  khi  nghe  pháp  xong,  vua  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra 
về. 

Lúc  ấy,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  bảo  Phạm  chí  Kê-đầu: 
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-Ông  hãy  xòe  bàn  tay  phải. 

Phạm  chí  Kê-đầu  liền  xòe  bàn  tay  phải  ra.  Tỳ-sa-môn  Thiên 
vương  trao  cho  một  thỏi  vàng  và  bảo: 

-Cầm  thỏi  vàng  này  đặt  lên  đất. 

Phạm  chí  liền  để  nó  lên  đất.  Tức  thì  nó  biến  thành  trăm  ngàn 
lượng  vàng.  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  bảo  rằng: 

-Ông  hãy  cầm  thỏi  vàng  này  vào  trong  thành  mua  các  loại  đồ 
ăn  thức  uống  mang  lại  chôn  này. 

Theo  lời  dạy  Thiên  vương,  Phạm  chí  liền  mang  vàng  này  vào 
thành  mua  đủ  loại  đồ  ăn  thức  uống  mang  về  nhà  bếp.  Lúc  ấy,  Tỳ-sa- 
môn  Thiên  vương  tắm  gội  Phạm  chí,  cho  mặc  các  loại  y  phục  đẹp, 
tay  cầm  lư  hương  và  dạy  rằng:  “Đã  đến  giờ,  nay  đã  đúng  giờ,  xin 
Thế  Tôn  chiếu  cô".  ” 

Bây  giờ,  Phạm  chí  liền  vâng  theo  lời  dạy  kia,  tay  bưng  lư  hương 
mà  bạch: 

-Đã  đến  giờ,  cúi  xin  chiếu  cô". 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đã  biết  đến  giờ,  liền  đắp  y,  mang  bát,  dẫn 
các  Tỳ-kheo  đến  giảng  đường,  rồi  ngồi  theo  thứ  lớp.  Chúng  Tỳ- 
kheo-ni  cũng  theo  thứ  tự  ngồi. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Kê-đầu  thây  đồ  ăn  thức  uống  rất  nhiều 
nhưng  chúng  tăng  lại  ít,  đến  trước  bạch  Thê"  Tôn: 

-Hôm  nay  đồ  ăn  thức  uống  râ"t  nhiều  mà  chúng  Tăng  lại  ít, 
không  biết  phải  làm  sao? 

Thê"  Tôn  bảo: 

-Này  Phạm  chí,  ông  hãy  bưng  lư  hương  này  để  lên  trên  đài 
cao,  hướng  về  các  phía  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  mà  khấn  rằng:  “Những 
vị  đệ  tử  của  Phật  Thích-ca  Văn  đã  được  sáu  thần  thông,  A-la-hán  lậu 
tận,  xin  vân  tập  hết  đến  giảng  đường  này.” 

Phạm  chí  bạch: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thê"  Tôn. 

Bây  giờ,  Phạm  chí  vâng  theo  lời  Phật  dạy,  liền  lên  lầu  thỉnh 
các  vị  A-la-hán  lậu  tận.  Lúc  đó,  phương  Đông  có  hai  mươi  mô"t  ngàn 
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A-la-hán,  từ  phương  Đông  đến  giảng  đường  này.  Các  phương  Nam, 
Tây,  Bắc  mỗi  phương  cũng  đều  có  hai  mươi  mốt  ngàn  vị  A-la-hán 
đến  giảng  đường  này.  Lúc  này,  trên  giảng  đường  có  tám  vạn  bốn 
ngàn  A-la-hán  tập  họp  ở  một  chỗ. 

Lúc  ấy,  vua  Tần-bà-sa-la  dẫn  các  quần  thần  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân  và  lễ  Tăng  Tỳ-kheo.  Sau  khi  Phạm  chí  Kê-đầu  thấy 
chúng  Tăng  rồi,  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế  được,  dọn  đồ 
ăn  thức  uống  cúng  dường  Phật  và  tăng  Tỳ-kheo,  tự  tay  san  sớt,  hoan 
hỷ  không  tán  loạn.  Nhưng  thức  ăn  vẫn  còn  dư. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Kê-đầu  lên  trước  bạch  Phật: 

-Hôm  nay  con  đã  cúng  dường  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo,  nhưng 
thức  ăn  hiện  vẫn  còn  dư! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ông  có  thể  thỉnh  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  cúng  dường  bảy 

ngày. 

Phạm  chí  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Cù-đàm. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Kê-đầu  liền  quỳ  trước  Thế  Tôn  bạch: 

-Nay  con  thỉnh  Phật  và  tăng  Tỳ-kheo  cúng  dường  trong  bảy 
ngày.  Con  sẽ  cung  cấp  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  ngọa 
cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Lúc  ấy,  trong  đại  chúng  có 
Tỳ-kheo-ni  tên  là  Xá-ctíu-lợi12.  Tỳ-kheo-ni  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  trong  tâm  con  tự  nghĩ:  “Có  vị  đệ  tử  Phật  Thích-ca  Văn, 
A-la-hán  lậu  tận  nào  chưa  vân  tập  đến  đây  không?”  Con  đã  dùng 
Thiên  nhãn  quan  sát  bôn  phương  nhưng  không  thấy  ai  không  đến. 
Nay  trong  đại  hội  này  toàn  là  A-la-hán  tập  họp. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đúng  vậy,  Xá-cưu-lợi,  như  lời  cô  nói,  đại  hội  này  toàn  là  các 


12  Xá-cưu-lợi  'ê‘WÌ$J.  Trên  kia,  kinh  số  1  phẩm  5,  phiên  âm:  Xa-câu-lê.  Pa0li: 
Sakulao. 
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vị  Chân  nhân  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  không  ai  không  vân  tập. 

Vì  nhân  duyên  này,  bấy  giờ  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  có  thấy  Tỳ-kheo-ni  nào  Thiên  nhãn  thấy  suốt  trong 
hàng  Tỳ-kheo-ni  như  Tỳ-kheo-ni  này  hay  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Không  thấy,  bạch  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Đệ  tử  có  Thiên  nhãn  bậc  nhất  trong  hàng  Thanh  văn,  chính  là 
Tỳ-kheo-ni  Xá-cưu-lợi. 

Lúc  này,  Phạm  chí  Kê-đầu  trong  bảy  ngày  cúng  dường  Thánh 
chúng  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị 
bệnh.  Lại  dùng  hương  hoa  rải  lên  Như  Lai.  Khi  ấy  hoa  ấy  ở  giữa  hư 
không  kết  thành  một  cái  đài  lưới  châu13  bảy  báu.  Phạm  chí  khi  thấy 
đài  lưới  châu,  hết  sức  vui  mừng  không  tự  kiềm  chế  được,  đến  trước 
bạch  Phật: 

-Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  con  được  theo  đạo  làm  Sa- 

môn. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Kê-đầu  liền  được  hành  đạo.  Khi  đã  được 
hành  đạo,  các  căn  tịch  tĩnh,  tự  tu  luyện  chí  mình,  trừ  bỏ  ngủ  nghỉ.  Nếu 
mắt  thấy  sắc  cũng  không  khởi  niệm  tưởng,  nhãn  căn  ông  cũng  không 
tưởng  ác  hay  theo  đuổi  các  niệm,  mà  hộ  trì  nhãn  căn.  Hoặc  tai  nghe 
tiếng,  mũi  ngửi  mùi,  lưỡi  biết  vị,  thân  biết  trơn  láng,  không  khởi  tưởng 
trơn  láng,  ý  biết  pháp  cũng  vậy. 

Rồi  ông  diệt  trừ  năm  cái  che  lấp  tâm  người,  khiến  người  không 
trí  tuệ.  Cũng  không  ý  sát  hại,  mà  tịnh  tâm  mình,  không  giết,  không 
niệm  giết,  không  dạy  người  giết,  tay  không  cầm  dao  gậy,  khởi  tâm 
nhân  từ  hướng  về  hết  thảy  chúng  sinh.  Trừ  bỏ  việc  không  cho  mà 
lấy,  không  khởi  tâm  trộm  cắp,  giữ  ý  mình  sạch,  thường  có  tâm  bô"  thí 
đôi  tất  cả  chúng  sinh,  khiến  cho  họ  không  trộm  cắp.  Tự  mình  không 
dâm  dật,  cũng  lại  dạy  người  khiến  không  dâm  dật,  thường  tu  phạm 
hạnh,  trong  sạch  không  có  vết  dơ,  ở  trong  phạm  hạnh  mà  thanh  tịnh 


13'  Giao  lộ  đài  xls. 
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tâm  mình.  Tự  mình  không  vọng  ngữ,  cũng  không  dạy  người  vọng 
ngữ,  thường  nghĩ  chí  thành,  không  có  dôi  trá  lừa  gạt  người  đời,  ở 
trong  đó  mà  tịnh  tâm  mình.  Lại  không  có  nói  hai  lưỡi,  không  dạy 
người  khiến  nói  hai  lưỡi,  nếu  nghe  lời  hỏi  nơi  này  không  truyền  đến 
nơi  kia,  hoặc  nghe  lời  nơi  kia  không  truyền  đến  nơi  này,  ở  trong  đó 
mà  tịnh  ý  mình. 

Ăn  uống  biết  đủ,  không  tham  đắm  mùi  vị,  không  đắm  sắc  màu 
tươi  tốt,  không  ham  mập  trắng,  chỉ  muôn  giữ  thân  hình  khiến  toàn 
tánh  mạng,  muốn  trừ  cảm  thọ14  cũ,  khiến  cảm  thọ  mới  không  sinh,  tu 
hành  đắc  đạo,  mãi  an  trú  trong  đất  vô  vi.  Giống  như  có  người  nam, 
hay  nữ  dùng  cao  mỡ  bôi  lên  mụt  ghẻ,  chỉ  vì  muốn  trừ  khỏi  bệnh.  Ớ 
đây  cũng  như  vậy,  sở  dĩ  ăn  uống  biết  đủ  là  muôn  cho  cảm  thọ  cũ 
được  trừ,  cảm  thọ  mới  không  sinh. 

Vị  ấy  sau  đó  lại  hành  đạo15  từ  sáng  sớm,  không  mất  thời  tiết, 
không  mất  hành  ba  mươi  bảy  đạo  phẩm.  Khi  ngồi,  hoặc  đi,  trừ  bỏ 
thùy  miên  cái.  Đầu  đêm,  hoặc  ngồi  hoặc  nằm,  trừ  bỏ  thùy  miên  cái. 
Nửa  đêm,  nằm  nghiêng  hông  phải  chấm  đất,  hai  chân  chồng  lên 
nhau,  buộc  niệm  nơi  ánh  sáng.  Cuối  đêm  vị  ấy  hoặc  ngồi,  hoặc  đi 
kinh  hành  mà  tịnh  ý  mình. 

Sau  khi  ăn  uống  biết  đủ,  kinh  hành  không  mất  thời  gian,  trừ  bỏ 
dục,  tưởng  bất  tịnh,  không  các  ác  hành,  vào  Sơ  thiền16  có  giác,  có 
quán,  đình  chỉ  niệm17,  có  hỷ  và  hoan  lạc.  Vào  Nhị  thiền18.  Không  có 
lạc19.  Hộ  và  niệm  thanh  tịnh20,  tự  biết  thân  có  lạc,  điều  mà  chư  Hiền 


14  Xem  cht.  kinh  số  6  phẩm  21  trên. 

15  Hành  đạo  ÍTM;  đây  nên  hiểu  là  kinh  hành.  Xem  kinh  số  6  phẩm  21  trên,  và 
đoạn  tiếp  theo  dưới. 

16'  LƯU  ý  để  bản  chép  nhiều  đảo  cú  so  với  bình  thường,  dẫn  đến  ngắt  từ  nhầm 
lẫn,  do  đó  lẫn  lộn  giữa  các  thiền.  Xem  trên,  kinh  số  1  phẩm  17. 

'7'  Nên  đọc  là:  Tức  niệm  ỷ  hoan  lạc  Ề-.IẾẦÌịịữ.^u',  được  hiểu  là  có  hỷ  và  do  viễn  ly 
(ly  sinh  hỷ  lạc).  LƯU  ý  ngắt  từ  trong  một  số  tả  bản.  Pacli:  Vivekaỏ  ptisukha. 

18  Đoạn  này  để  bản  chép  sót  chi  tiết  Nhị  thiền.  Để  bổ  túc,  xem  kinh  số  1  phẩm 
17. 

19  Cụm  từ  này  không  liên  hệ  thiền  nào  cả.  Để  bản  chép  nhầm. 


www.daitangkinh.org 


728 


A-HÀM  -  BỘ  8 


mong  cầu  là  hộ21,  niệm  thanh  tịnh  mà  vào  Tam  thiền22.  Khổ  lạc  kia 
đã  diệt,  không  còn  ưu23,  không  khổ  không  lạc,  hộ  và  niệm  thanh 
tịnh24,  vào  Tứ  thiền. 

Với  tâm  Tam-muội25,  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  cũng  đạt  được 
Vô  sở  úy;  lại  đạt  được  Tam-muội,  vị  ấy  tự  nhớ  lại  việc  vô  sô"  đời.  Vị 
ấy  nhớ  lại  việc  quá  khứ  hoặc  một  đời,  hai  đời,  ba  đời,  bôn  đời,  năm 
đời,  mười  đời,  hai  mươi  đời,  ba  mươi  đời,  bôn  mươi  đời,  năm  mươi 
đời,  trăm  đời,  ngàn  đời,  vạn  đời,  hàng  ngàn  vạn  đời,  thành  kiếp  bại 
kiếp,  kiếp  của  thành  bại:  Ta  từng  sinh  chỗ  kia,  họ  ấy,  tên  ấy,  ăn  thức 
ăn  như  vậy,  hưởng  khổ  vui  như  vậy,  tuổi  thọ  dài  ngắn,  chết  ở  kia, 
sinh  ở  đây;  chết  ở  đây,  sinh  ở  kia,  nhân  duyên  gốc  ngọn  tất  cả  đều 
biết. 

Lại  với  tâm  Tam-muội  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  đạt  được  Vô  sở 
úy,  vị  ấy  quán  sự  sông  chết  của  các  loại  chúng  sinh.  Vị  ấy  lại  dùng 
Thiên  nhãn  quán  sát  các  loại  chúng  sinh,  người  sinh,  người  chết, 
đường  lành,  đường  dữ,  sắc  lành,  sắc  dữ,  hoặc  tốt,  hoặc  xâu  tùy  hành 
nghiệp  đã  gieo;  tất  cả  đều  biết.  Hoặc  có  chúng  sinh  với  thân  miệng  ý 
tạo  ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  tạo  gốc  nghiệp  tà,  thân  hoại  mạng 
chúng  sinh  vào  địa  ngục.  Hoặc  lại  có  chúng  sinh  với  thân  miệng  ý 
hành  thiện,  không  phỉ  báng  Hiền  thánh,  thân  hoại  mạng  chúng  sinh 
vào  cõi  trời,  đường  lành. 

Vị  ấy  lại  dùng  Thiên  nhãn  thanh  tịnh  quán  sát  các  loài  chúng 
sinh  hoặc  đẹp,  hoặc  xâu,  đường  lành,  đường  dữ,  sắc  lành,  sắc  dữ; 
tất  cả  đều  biết,  được  Vô  sở  úy. 

Lại  vận  dụng  tâm  lậu  tận,  sau  đó  quán  sát  khổ  này,  như  thật 


20'  Hộ  niệm  thanh  tịnh,  tức  xả  và  niệm  thanh  tịnh.  Nhưng  để  bản  chép  nhầm,  vì 
đây  là  trạng  thái  thiền  thứ  tư. 

24  Nên  hiểu:  Điều  mà  các  Thánh  nói  (hay  mong  cầu)  là  xả.  Lưu  ý  ngắt  từ. 

22'  Nên  hiểu:  Vị  ấy  an  trúc  lạc,  có  chánh  niệm,  nhập  Tam  thiền. 

23  Để  bản  chép  thiếu:  Không  còn  ưu  hỷ. 

24  Hộ  niệm  thanh  tịnh  iStEt/H/#,  tức  xả  niệm  thanh  tịnh,  trạng  thái  tu  Tứ  thiền  trở 
lên. 

24  TUc  với  tâm  đã  định  tĩnh  như  trên. 
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biết  rằng  đây  là  Khổ,  đây  là  Khổ  tập,  đây  là  Khổ  diệt  và  đây  là  Khổ 
xuất  yếu.  Sau  khi  vị  ấy  quán  sát  như  vậy  rồi,  tâm  giải  thoát  khỏi  dục 
lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Đã  được  giải  thoát,  liền  được  trí  giải 
thoát,  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa,  phải  biết  như  thật.” 
Lúc  ấy,  Phạm  chí  Kê-đầu  thành  A-la-hán. 

Tôn  giả  Kê-đầu  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thế  gian  có  năm  sự  tôi  ư  không  thể  được26.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Vật  phải  mất  mà  muôn  cho  không  mất,  đó  là  không  thể 

được. 

2.  Pháp  diệt  tận  mà  muốn  cho  không  diệt  tận,  đó  là  không  thể 

được. 

3.  Pháp  già  mà  muôn  cho  không  già,  đó  là  không  thể  được. 

4.  Pháp  bệnh  mà  muốn  cho  không  bệnh,  đó  là  không  thể  được. 

5.  Pháp  chết  mà  muôn  cho  không  chết,  đó  là  không  thể  được. 
Này  các  Tỳ-kheo,  đó  là  năm  việc  tôi  ư  không  thể  được.  Dù 

Như  Lai  xuất  thế  hay  Như  Lai  không  xuất  thế,  pháp  giới  vẫn  hằng 
trụ  như  vậy,  mà  những  tiếng  sinh,  già,  bệnh,  chết,  vẫn  không  có  mục 
nát,  không  bị  diệt  mất.  Cái  gì  sinh  ra,  cái  gì  chết  đi,  đều  quay  về  gốc. 


26-  Tham  chiếu  Paeli.  A  V  48  Alabbhanìyaaehacnasutta  (R.  iii.  54):  Paócimaeni 
alabbhanìya0ni  aehaenaeni,  năm  sự  kiện  không  thể  đạt  được.  Xem  kinh  số  7 
phẩm  32. 
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Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  sự  này  khó  được.  Hãy  tìm  cầu 
phương  tiện  tu  hành  năm  căn.  Sao  gọi  là  năm?  Đó  là  Tín  căn,  Tinh 
tấn  căn,  Niệm  căn,  Định  căn,  Tuệ  căn.  Đó  gọi  là,  Tỳ-kheo,  hành 
năm  căn  này  rồi  liền  thành  Tu-đà-hoàn,  Gia  gia,  Nhất  chủng27,  lên 
nữa  thành  Tư-đà-hàm,  chuyển  lên  nữa  diệt  năm  kết  sử  thành  A-na- 
hàm  ở  trên  kia  mà  nhập  Niết-bàn  chứ  không  trở  lại  đời  này  nữa, 
chuyển  lên  nữa  hữu  lậu  diệt  tận  thành  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ 
giải  thoát,  tự  thân  tác  chứng,  tự  du  hý,  biết  như  thật  rằng  không  còn 
thọ  thai  nữa.  Hãy  tìm  cầu  phương  tiện  trừ  bỏ  năm  sự  trước,  sau  đó  tu 
năm  căn. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  năm  hạng  người  không  thể  chữa  trị.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Người  dua  nịnh  không  thể  chữa  trị. 

2.  Người  gian  tà  không  thể  chữa  trị. 

3.  Người  ác  khẩu  không  thể  chữa  trị. 

4.  Người  ganh  ghét  không  thể  chữa  trị. 

5.  Người  không  báo  đáp  không  thể  chữa  trị. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  hạng  người  này  không  thể  chữa 
trị. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 


27  Các  quả  vị  Thánh  thuộc  Tu-đà-hoàn,  xem  kinh  số  7  phẩm  28  trên. 
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Người  gian  tà,  ác  khẩu 
Ganh  ghét,  không  báo  đáp 
Người  này  không  thể  chữa 
Bị  người  trí  bỏ  rơi. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  thường  xuyên  hãy  học  ý  chánh,  trừ  bỏ 
ganh  ghét,  tu  tập  oai  nghi,  nói  năng  như  pháp,  phải  biết  báo  đáp,  biết 
ân  nuôi  dưỡng  kia,  ân  nhỏ  còn  không  quên  huống  gì  ân  lớn.  Chớ  ôm 
lòng  tham  lam  bỏn  sẻn,  cũng  không  tự  khen  mình,  cũng  không  khinh 
chê  người. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  nhũng  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  8 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Xưa  kia,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  trời  Tam  thập  tam  rằng: 
“Khi  các  vị  đánh  nhau  với  A-tu-luân,  nếu  A-tu-luân  thua,  chư  Thiên 
thắng,  các  vị  hãy  bắt  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la28  trói  năm  chỗ  rồi 
dẫn  đến  đây.”  Lúc  ấy,  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la  lại  bảo  với  các 
A-tu-luân  rằng:  “Hôm  nay  các  khanh  đánh  nhau  với  chư  Thiên,  nếu 
thắng,  hãy  bắt  Thích  Đề-hoàn  Nhân  trói  lại  đưa  đến  đây.” 

Tỳ-kheo  nên  biết,  lúc  ấy,  hai  bên  đánh  nhau,  chư  Thiên  thắng, 
A-tu-luân  thua.  Bấy  giờ,  trời  Tam  thập  tam  bắt  trói  vua  A-tu-luân 
Tỳ-ma-chất-đa-la  đem  đến  chỗ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  đặt  ở  ngoài 


2S'  Tỳ-ma-chất-đa-la  gígặg#Si-  Pa0li:  Vepacitti  (Skt.  Ve macitra,  Mahaevyutpatti 
172, 3393) 
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trung  môn.  Khi  xem  xét  mình  bị  trói  năm  chỗ,  vua  A-tu-luân  tự  nghĩ: 
“Pháp  chư  Thiên  là  chánh29.  Hành  vi  của  A-tu-luân  là  phi  pháp.  Nay 
ta  không  thích  A-tu-luân,  mà  sẽ  ở  tại  cung  chư  Thiên  này.”  Khi  ấy, 
do  suy  nghĩ  rằng:  “Pháp  chư  Thiên  là  chánh.  Hành  vi  của  A-tu-luân 
là  phi  pháp.  Ta  muôn  ở  chốn  này.”  Vừa  nghĩ  như  vậy,  tức  thì  vua  A- 
tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la  liền  cảm  thấy  thân  không  còn  bị  trói,  ngũ 
dục  tự  vui  thích.  Nếu  vua  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la  nghĩ  như  vầy, 
rằng:  “Chư  Thiên  là  phi  pháp,  pháp  A-tu-luân  là  chánh.  Ta  không 
cần  trời  Tam  thập  tam  này.  Ta  muốn  trở  về  cung  A-tu-luân.”  Tức  thì, 
thân  vua  A-tu-luân  bị  trói  năm  chỗ,  ngũ  dục  vui  thích  tự  nhiên  biến 
mất. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  không  có  sự  trói  buộc  nào  chặt  hơn  đây. 
Nhưng  đôi  với  đây,  sự  trói  buộc  của  ma  còn  chặt  hơn.  Nếu  khởi  kết 
sử,  là  bị  ma  trói  buộc.  Dao  động,  bị  ma  trói  buộc.  Bất  động,  không  bị 
ma  trói  buộc.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  khiến 
tâm  không  bị  trói  buộc,  nên  thích  nơi  nhàn  tĩnh.  Vì  sao?  Vì  các  kết  sử 
này  là  cảnh  giới  của  ma.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  ở  cảnh  giới  ma  thì 
quyết  không  thể  thoát  sinh,  già,  bệnh,  chết,  không  thoát  sầu  ưu  khổ 
não.  Nay  Ta  nói  về  sự  dứt  khổ  này.  Nếu  Tỳ-kheo  tâm  không  dao 
động,  không  dính  kết  sử,  liền  thoát  sinh,  già,  bệnh,  chết,  sầu  lo,  khổ 
não.  Nay  Ta  nói  về  sự  dứt  khổ  này.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy 
học  điều  này:  “Không  có  kết  sử,  vượt  ra  khỏi  cõi  ma.” 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


29  Để  bản:  Chỉnh  Ị|.  TNM:  Chánh. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân, 
đứng  qua  một  bên,  rồi  bạch  Thế  Tôn: 

-Phàm  nói  là  tận  thì  những  pháp  gì  gọi  là  tận? 

Thế  Tôn  bảo: 

-A-nan,  sắc  do  nhân  duyên  vô  vi  mà  có  tên  này.  Vô  dục,  vô  vi, 
gọi  là  pháp  diệt  tận.  Pháp  ấy  bị  diệt  tận,  được  gọi  là  diệt  tận.  Thọ, 
tưởng,  hành,  thức,  vô  vi,  vô  tác,  đều  là  pháp  diệt  tận,  vô  dục,  vô 
nhiễm  ô.  Pháp  ấy  bị  diệt  tận  nên  gọi  là  diệt  tận. 

A-nan  nên  biết,  năm  thạnh  ấm  vô  dục,  vô  tác,  là  pháp  diệt  tận. 
Pháp  ấy  bị  diệt  tận  nên  gọi  là  diệt  tận.  Năm  thạnh  ấm  này  vĩnh  viễn 
đã  diệt  tận,  không  sinh  trở  lại  nữa  nên  gọi  là  diệt  tận. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Phạm  chí  Sinh  Lậu  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-Thế  nào,  Cù-đàm,  có  nhân  duyên  gì,  có  hành  vi  nào  đời  trước 
khiến  cho  loài  người  này  có  tận,  có  diệt,  có  giảm  thiểu?  Xưa  là 
thành  quách,  hôm  nay  đã  hoại  vong.  Xưa  có  người  dân,  hôm  nay  bãi 
hoang? 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Phạm  chí  nên  biết,  do  những  hành  động  của  nhân  dân  này  phi 
pháp  nên  khiến  xưa  có  thành  quách  hôm  nay  bị  ma  diệt,  xưa  có 
người  dân  hôm  nay  bãi  hoang,  đều  do  dân  sống  xan  tham  trói  buộc, 
quen  hành  ái  dục  đưa  đến,  khiến  cho  mưa  gió  không  đúng  thời,  gieo 
trồng  hạt  mầm  không  phát  triển.  Lúc  đó  nhân  dân  chết  đầy  đường. 
Phạm  chí  nên  biết,  do  nhân  duyên  này  nên  đất  nước  bị  hủy  hoại, 
nhân  dân  không  đông  đúc. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  việc  làm  của  nhân  dân  là  phi  pháp  gây  nên 
sấm,  sét,  chớp  giật  tự  nhiên;  trời  giáng  mưa  đá  phá  hoại  mùa  màng. 
Bấy  giờ,  người  dân  chết  khó  kể  xiết. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  những  việc  làm  của  người  dân  phi  pháp, 
đấu  tranh  lẫn  nhau,  hoặc  dùng  nắm  tay  đấm  nhau,  hoặc  gạch  đá  ném 
nhau,  mọi  người  tự  tán  mạng  mình. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  người  dân  ấy  đã  đánh  nhau  nên  chỗ  ở  mình 
không  yên,  quốc  chủ  không  an  ninh.  Họ  khởi  binh  chúng  công  phạt 
lẫn  nhau,  dẫn  đến  nghiều  người  chết  khó  tả.  hoặc  có  người  bị  đao, 
hoặc  có  người  bị  tên  bắn  chết.  Như  vậy,  này  Phạm  chí,  do  những 
nhân  duyên  này,  khiến  dân  giảm  bớt,  không  đông  đúc  lại  được. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  vì  những  việc  làm  của  người  dân  là  phi 
pháp,  nên  khiến  thần  kì  không  giúp  cho  được  thuận  tiện,  hoặc  gặp 
khôn  ách  tật  bệnh  nằm  liệt  giường,  người  trừ  khỏi  thì  ít,  người  dịch 
chết  thì  nhiều.  Này  Phạm  chí,  đó  gọi  là  vì  nhân  duyên  này  khiến  dân 
giảm  thiểu,  không  còn  đông  đảo  nữa. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  bạch  Thế  Tôn: 

-Những  gì  Cù-đàm  nói  thật  là  hay  thay,  khi  nói  về  ý  nghĩa 
giảm  thiểu  của  người  xưa  này.  Đúng  như  lời  Như  Lai  dạy,  xưa  có 
thành  quách,  hôm  nay  đã  ma  diệt,  xưa  có  nhân  dân,  nay  là  bãi 
hoang.  Vì  sao?  Vì  có  phi  pháp,  liền  sinh  tham  lam,  ganh  ghét.  Vì  sinh 
tham  lam,  ganh  ghét  nên  sinh  nghiệp  tà.  Vì  nghiệp  tà  nên  trời  mưa 
không  đúng  thời,  ngũ  cốc  không  chín,  nhân  dân  không  mạnh,  cho 
nên  khiến  phi  pháp  lưu  hành,  trời  giáng  tai  biến  bại  hoại  mầm  sinh. 
Vì  họ  hành  phi  pháp,  ham  đắm  tham  lam,  ganh  ghét.  Bấy  giờ,  quốc 
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chủ  không  an  ninh,  họ  dấy  binh  chúng  công  phạt  lẫn  nhau,  người 
chết  không  thể  kể,  nên  khiến  đất  nước  hoang  tàn,  nhân  dân  ly  tán. 

Những  gì  Thế  Tôn  nói  hôm  nay  thật  là  hay  thay!  Do  phi  pháp 
nên  đưa  đến  tai  họa  này.  Giả  sử  bị  người  khác  bắt  và  bị  giết  chết.  Đó 
là  do  phi  pháp  nên  sinh  tâm  trộm  cắp.  Đã  sinh  trộm  cắp,  sau  đó  bị 
vua  giết.  Vì  sinh  tà  nghiệp  nên  bị  phi  nhân  chi  phối.  Vì  nhân  duyên 
này  nên  mạng  chung,  nhân  dân  giảm  thiểu,  nên  khiến  không  có 
thành  quách  để  cư  trú. 

Thưa  Cù-đàm,  những  gì  Ngài  nói  hôm  nay  là  quá  nhiều.  Giống 
như  người  gù  được  thẳng,  người  mù  được  đôi  mắt,  trong  tối  được 
sáng,  người  không  có  mắt  làm  cho  có  đôi  mắt.  Nay,  Sa-môn  Cù-đàm 
đã  dùng  vô  số  phương  tiện  để  thuyết  pháp.  Nay  tôi  lại  xin  tự  quy  y 
Phật,  Pháp,  Tăng,  xin  cho  phép  làm  Ưu-bà-tắc,  suốt  đời  không  dám 
sát  sinh  nữa.  Nếu  Sa-môn  Cù-đàm  thấy  con  cỡi  voi,  cỡi  ngựa  thì  đó 
con  do  sự  cung  kính.  Vì  sao?  Vì  con  được  các  vị  vua  như  Ba-tư-nặc, 
vua  Tần-tỳ-sa-la,  vua  Ưu-điền,  vua  Ác  Sinh,  vua  ưu-đà-diên  ban  cho 
phước  thọ  phạm30.  Con  sợ  mất  cái  đức  này.  Nếu  lúc  con  bày  vai  phải, 
cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  con  lễ  bái.  Nếu  lúc  con  đi  bộ  mà  thấy  Cù-đàm 
đến,  con  sẽ  cởi  bỏ  giày,  cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  con  lễ  bái. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  gật  đầu  chấp  nhận.  Lúc  này,  Phạm  chí  Sinh 
Lậu  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm  chế  được,  đến  trước  bạch  với 
Phật: 

-Nay  con  lại  xin  tự  quy  y  Sa-môn  Cù-đàm,  cúi  xin  Thế  Tôn 
cho  phép  con  làm  Ưu-bà-tắc. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  vì  ông  nói  pháp,  khiến  phát  tâm  hoan 
hỷ.  Phạm  chí  sau  khi  nghe  pháp  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi. 

Phạm  chí  Sinh  Lậu  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


30'  Thọ  phạm  chi  phước  dịch  nghĩa  đen,  từ  gần  Paoli:  Brahmadeyya: 

tặng  phẩm  của  Phạm  thiên,  chỉ  ân  tứ  hay  phong  ấp  mà  vua  chúa  ban  cho. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  27 
Phẩm  35:  TÀ  TỤ 

KINH  SỐ  1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  người  ở  trong  tụ  tà  kiến,  người  ấy  có  hình  dáng  như 
thế  nào?  Mặt  mũi  như  thế  nào? 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  bạch  Thế  Tôn: 

-Như  Lai  là  vua  các  pháp,  là  chí  tôn  các  pháp.  Lành  thay,  Thế 
Tôn,  hãy  vì  các  Tỳ-kheo  mà  nói  nghĩa  này.  Chúng  con  sau  khi  nghe 
xong  sẽ  phụng  hành. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Các  ông  hãy  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  vì  các  ông  phân  biệt  nghĩa 

này. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  ở  trong  nhóm  tà  cần  được  nhận  biết  bằng  năm  sự.  Do 
thấy  năm  sự  mà  biết  người  này  sống  trong  nhóm  tà.  Sao  gọi  là  năm? 
Nên  cười  mà  không  cười,  lúc  nên  hoan  hỷ  mà  không  hoan  hỷ,  nên 
khởi  lòng  từ  mà  không  khởi  lòng  từ,  làm  ác  mà  không  hổ,  nghe  lời 
thiện  của  người  mà  không  để  ý.  Nên  biết  người  này  ắt  ở  trong  nhóm 
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tà.  Nếu  chúng  sinh  nào  ở  trong  nhóm  tà,  người  ấy  cần  được  nhận  biết 
bằng  năm  sự  này. 

Lại  nữa,  nếu  chúng  sinh  nào  ở  trong  nhóm  chánh,  người  ấy  có 
tướng  mạo  như  thế  nào?  Có  nhân  duyên  gì? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-Như  Lai  là  vua  các  pháp,  là  chí  tôn  các  pháp.  Cúi  xin  Thế 
Tôn  hãy  vì  các  Tỳ-kheo  mà  nói  nghĩa  này.  Chúng  con  sau  khi  nghe 
xong  sẽ  phụng  hành. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Các  ông  hãy  suy  nghĩ  cho  kỹ.  Ta  sẽ  vì  các  ông  phân  biệt 
nghĩa  này. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  theo  lời  Phật  dạy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  ở  trong  nhóm  chánh  cần  được  nhận  biết  bằng  năm  sự. 
Do  thấy  năm  sự  mà  biết  người  này  đang  ở  trong  nhóm  chánh.  Sao 
gọi  là  năm?  Nên  cười  thì  cười,  nên  hoan  hỷ  thì  hoan  hỷ,  nên  khởi 
lòng  từ  thì  khởi  lòng  Từ,  đáng  hổ  thì  hể,  nghe  lời  thiện  liền  chú  ý. 
Nên  biết  người  này  đã  ở  trong  nhóm  chánh.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo, 
hãy  nên  bỏ  nhóm  tà,  ở  trong  nhóm  chánh. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  2 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  tất  sẽ  vì  năm  việc.  Sao  gọi  là  năm? 
Một  sẽ  chuyển  pháp  luân,  hai  sẽ  độ  cha  mẹ,  ba  người  không  tin  kiến 
lập  lòng  tin,  bôn  chưa  phát  ý  Bồ-tát  khiến  phát  tâm  Bồ-tát,  năm  sẽ 
thọ  ký  cho  Phật  tương  lai.  Nếu  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  thì  sẽ  làm 
năm  việc  này.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  phải  khởi  tâm  Từ  đối  với  Như 
Lai. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  năm  sự  vật  mà  huệ  thí  không  được  phước  kia.  Sao  gọi  là 
năm?  Một  lấy  đao  thí  cho  người,  hai  lấy  độc  thí  cho  người,  ba  đem  bò 
hoang  thí  cho  người,  bôn  dâm  nữ  thí  cho  người,  năm  tạo  miếu  thờ 
thần.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  sự  bô"  thí  này  không  có 
phước. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết!  lại  có  năm  sự  vật  mà  huệ  thí  được 
phước  lớn.  Sao  gọi  là  năm?  Một  tạo  lập  công  viên,  hai  trồng  rừng 
cây,  ba  bắc  cầu  đò,  bôn  tạo  làm  thuyền  lớn,  tạo  lập  dựng  nhà  cửa, 
nơi  ở  cho  quá  khứ  và  tương  lai.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm 
sự  vật  khiến  được  phước  đức  kia. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Vườn  cảnh  cho  mát  mẻ 
Và  xây  dựng  cầu  đò 
Giúp  người  vượt  qua  sông 
Còn  xây  phòng  ốc  tốt: 
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Người  kia  trong  đêm  ngày 
Sẽ  thường  hưởng  phước  ấy 
Giới,  định  đã  thành  tựu 
Người  này  ắt  sinh  Thiên. 

Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  hãy  niệm  tu  hành  năm  sự  huệ  thí  này. 
Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  nữ  có  năm  sức  mạnh  xem  thường  chồng.  Sao  gọi  là 

năm? 

1.  Sắc  mạnh  của  sắc  đẹp. 

2.  Sức  mạnh  của  dòng  họ. 

3.  Sức  mạnh  của  ruộng  vườn. 

4.  Sức  mạnh  của  con  cái. 

5.  Sức  mạnh  của  tiết  hạnh. 

Đó  là  năm  sức  mạnh  của  người  nữ. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  người  nữ  dựa  vào  năm  sức  mạnh  này  mà 
xem  thường  chồng.  Nếu  chồng  lại  có  một  sức  mạnh  thì  sẽ  phủ  lấp 
hết  người  nữ  kia.  Một  sức  mạnh  ấy  là  gì?  Đó  là  sức  mạnh  của  giàu 
sang.  Phàm  là  người  giàu  sang  thì  sức  mạnh  của  sắc  không  sánh 
bằng;  dòng  họ,  ruộng  vườn,  con  cái,  tiết  hạnh  cũng  không  bằng.  Do 
một  sức  lực  mà  thắng  ngần  ấy  sức  mạnh. 

Nay  tệ  ma  Ba-tuần  cũng  có  năm  sức  mạnh.  Sao  gọi  là  năm?  Đó 
là: 
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1.  Sức  mạnh  sắc. 

2.  Sức  mạnh  thanh. 

3.  Sức  mạnh  hương. 

4.  Sức  mạnh  vị. 

5.  Sức  mạnh  xúc1. 

Phàm  người  ngu  si  đắm  các  pháp  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  nên 
không  thể  vượt  qua  cảnh  giới  ma  Ba-tuần.  Nếu  Thánh  đệ  tử  nào 
thành  tựu  một  sức  mạnh  thì  có  thể  thắng  ngần  ấy  sức  mạnh.  Một  sức 
mạnh  ấy  là  gì?  Đó  là  sức  mạnh  không  phóng  dật.  Nếu  Hiền  thánh  đệ 
tử  thành  tựu  không  phóng  dật,  không  bị  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc 
câu  thúc.  Do  không  bị  năm  dục  trói  buộc  nên  có  khả  năng  phân  biệt 
pháp  sinh,  già,  bệnh,  chết,  thắng  được  năm  sức  mạnh  của  ma,  không 
rơi  vào  cảnh  giới  ma,  vượt  khỏi  các  nạn  sợ  hãi,  đến  chỗ  vô  vi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Giới,  đường  đến  cam  lồ 
Phóng  dật,  dẫn  lối  chết 
Không  tham  thì  không  chết 
Mất  đường  là  tự  mất.2 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nên  nhớ  tu  hành  không  phóng  dật. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


1  Nguyên  Hán:  Tế  hoạt. 

2  So  sánh  Paoli,  Dhp.  21.  Appamaodo  amatapadaỏ  pamaodo  maccuno  padaỏ; 
appamattao  na  mìyanti,  ye  pamattao  yathao  matao.,  “Không  buông  lung,  con 
đường  dẫn  đến  bất  tử.  Buông  lung,  con  đường  dẫn  đến  chỗ  chết.  Không 
buông  lung,  không  bị  chết.  Người  buông  lung  như  người  đã  chết. 
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KINH  SỐ  5 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Người  nữ  có  năm  tưởng  dục.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Sinh  trong  nhà  hào  quý. 

2.  Được  gả  vào  nhà  giàu  sang. 

3.  Chồng  của  ta  làm  theo  lời. 

4.  Có  nhiều  con  cái. 

5.  Độc  quyền  trong  nhà  do  mình. 

Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  nữ  có  năm  sự  đáng  tưởng 
muôn  này. 

Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  của  ta  cũng  có  năm  sự  đáng 
tưởng  muôn.  Sao  gọi  là  năm?  Đó  là  cấm  giới,  đa  văn,  thành  tựu 
Tam-muội,  trí  tuệ,  trí  tuệ  giải  thoát.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có 
năm  sự  này  là  pháp  đáng  muổn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nó  kệ  này: 

Nguyện  sinh  dòng  hào  tộc 
Cũng  gặp  nhà  giàu  sang 
Có  thể  sai  khiến  chồng 
Chẳng  phước  không  khắc  được. 

Khiến  ta  nhiều  con  cái 
Hương  hoa  tự  trang  sức 
Tuy  có  tưởng  niệm  này 
Chẳng  phước  không  khắc  được. 

Tín  giới  mà  thành  tựu 
Tam-muộỉ  không  lay  động 
Trí  tuệ  cũng  thành  tựu 
Biếng  nhác,  không  đạt  được. 

Muốn  chứng  đắc  đạo  quả 
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Không  dạo  vực  sinh  tử 
Mong  muốn  đến  Niết-bàn 
Biếng  nhác,  không  đạt  được. 

Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  hành  nơi 
pháp  thiện,  trừ  bỏ  pháp  bất  thiện,  dần  dần  tiến  về  trước,  không  có 
thoái  ý  nữa  chứng. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  6 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Có  năm  trường  hợp  không  nên  lễ  người.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Người  ở  trong  tháp,  không  nên  lễ. 

2.  Người  ở  trong  đại  chúng,  không  nên  lễ. 

3.  Người  ở  giữa  đường,  không  nên  lễ. 

4.  Người  đang  ốm  đau  nằm  trên  giường,  không  nên  lễ. 

5.  Người  đang  ăn,  không  nên  lễ. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  trường  hợp  này  không  lễ  người. 

Lại  có  năm  trường  hợp  biết  đúng  thời  nên  lễ.  Sao  gọi  là  năm? 
Đó  là  không  ở  trong  tháp,  không  ở  trong  đại  chúng,  không  ở  giữa 
đường,  không  đau  bệnh,  lại  chẳng  phải  đang  ăn  uống,  đây  nên  hướng 
về  lễ. 

Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  đúng  thời 
mà  hành. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 
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hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  tại  Ca-lan-đà 
trong  vườn  Trúc,  thành  La-duyệt. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Ưu-đầu-bàn3: 

-Nay  ông  hãy  vào  thành  La-duyệt  xin  cho  Ta  một  ít  nước  nóng. 
Vì  sao?  Vì  như  Ta  hôm  nay  đang  trúng  gió4  đau  cột  sống. 

Ưu-đầu-bàn  bạch  Phật: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Lúc  ấy,  Ưu-đầu-bàn  vâng  lời  Phật  dạy,  đến  giờ  khất  thực,  đắp 
y,  mang  bát,  vào  thành  La-duyệt  xin  nước  nóng.  Bấy  giờ,  Tôn  giả 
Ưu-đầu-bàn  nghĩ  như  vầy:  “Thế  Tôn  có  nhân  duyên  gì  sai  ta  xin 
nước  nóng?  Như  Lai  đã  dứt  sạch  các  kết  sử,  tập  hợp  các  điều  lành, 
vậy  mà  Như  Lai  lại  nói  rằng:  Nay  Ta  bị  trúng  gió.  Hơn  nữa,  Thế  Tôn 
lại  không  cho  biết  danh  tánh  nên  đến  nhà  ai.” 

Rồi  Tôn  giả  Ưu-đầu-bàn  dùng  Thiên  nhãn  quán  sát  các  người 
nam  ở  thành  La-duyệt,  thấy  tất  cả  đều  đáng  được  độ.  Lúc  ấy,  thấy 
trong  thành  La-duyệt  có  trưởng  giả  Tỳ-xá-la5  trước  đây  không  trồng 
căn  lành,  không  có  giới,  không  có  tín,  tà  kiến  đối  với  Phật,  Pháp, 
Tăng  và  biên  kiến  cùng  tương  ưng.  Ông  thấy  như  vầy:  “Không  có  bô" 
thí,  không  có  cho,  không  có  người  nhận,  lại  cũng  không  có  quả  báo 


3'  Ưu-đầu-bàn  ÍỈ0IÌS-  Có  thể  đồng  nhất  với  Pa0li:  Upava0òa,  có  thời  làm  thị  giả 
Phật.  Truyện  xin  nước  nóng  được  kể  trong  Thag  A.  (R.ii.  56). 

4'  Tích  hoạn  phong  thống  Paoli:  Vaotabaodhiko,  bệnh  bởi  gió,  được  giải 

thích  là:  Vaotakkhobhanimittaỏ  aobaodhiko  ja0to,  bệnh  phát  sinh  do  triệu  chứng 
rối  loạn  của  gió.  Không  rõ  bệnh  gì.  (Thag  A.  R.  li.  57). 

3  Tỳ-xá-la  Hííĩli.  Paoli,  Vedeha.  Thag  A.  R.ii.,  Upavaoòa  đến  xin  nước  nóng  noi 
nhà  Devahita,  trong  thành  Xá-vệ. 
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thiện  ác;  không  có  đời  này,  không  đời  sau,  không  có  cha,  không  có 
mẹ;  đời  không  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  thành  tựu,  ở  đời  này,  đời  sau, 
tự  thân  tác  chứng,  mà  tự  du  hóa.”  Tuổi  thọ  rất  ngắn;  sau  năm  ngày 
nữa  ông  sẽ  chết.  Ông  lại  đang  thờ  Ngũ  đạo  đại  thần. 

Lúc  ấy,  ưu-đầu-bàn  liền  tự  nghĩ:  “Chắc  là  Như  Lai  muốn  độ 
trưởng  giả  này.  Vì  sao?  Vì  trưởng  giả  này  sau  khi  qua  đời  sẽ  sinh  vào 
trong  địa  ngục  Đề  khốc6.”  Lúc  ấy,  Ưu-đầu-bàn  liền  mỉm  cười.  Ngũ 
đạo  đại  thần  từ  xa  nhìn  thấy  Tôn  giả  mỉm  cười,  liền  ẩn  hình  mình, 
hóa  ra  hình  người,  đi  đến  chỗ  Ưu-đầu-bàn  để  Ngài  sai  khiến.  Lúc  ấy, 
Tôn  giả  ưu-đầu-bàn  liền  dẫn  sứ  giả  này  đến  đứng  ngoài  cửa  nhà 
trưởng  giả,  đứng  im  lặng  không  nói  gì  cả. 

Lúc  ấy,  trưởng  giả  từ  xa  nhìn  thấy  có  đạo  nhân  đứng  ở  ngoài 
cửa,  lập  tức  nói  kệ  này: 

Nay  người  đứng  im  lặng 
Cạo  đầu  đắp  ca- sa 
Vì  muốn  xỉn  những  gì 
Do  nhân  gì  đến  đây? 

Ưu-đầu-bàn  liền  nói  kệ  này  đáp: 

Như  Lai,  Bậc  Vô  Trước 
Hôm  nay  sinh  bệnh  phong 
Nếu  ngài  có  nước  nóng 
Như  Lai  muốn  tắm  rửa.7 

Khi  ấy,  trưởng  giả  im  lặng  không  đáp.  Lúc  này,  Ngũ  đạo  đại 
thần  bảo  với  Tỳ-xá-la: 

-Trưởng  giả  nên  đem  nước  sôi  cúng  dường,  tất  sẽ  được  phước 
vô  lượng,  sẽ  được  báo  cam  lộ. 

Trưởng  giả  đáp: 


6  Đề  khốc  địa  ngục  BĩỹặlịíiMtt  Trường  19,  kinh  Thế  Ký:  Địa  ngục  Khiếu  hoán 
Dl|PỊ|.  Pacli:  Ja0laroruva  (Skt.  Raurava). 

7  Bài  kệ  Pacli  tưcng  đưcng,  Thag  A.  R.ii.  57. 
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-Ta  tự  có  Ngũ  đạo  đại  thần,  cần  gì  đến  Sa-môn  này?  Ông  thêm 
được  việc  gì? 

Lúc  ấy,  Ngũ  đạo  đại  thần  liền  nói  kệ  này: 

Như  Lai  đang  ở  đời 
Thiên  đế  cũng  xuống  hầu 
Còn  ai  vượt  lên  trên 
Ai  có  thể  ngang  hàng? 

Thần  Ngũ  đạo  làm  gì 
Không  giúp  được  gì  cả 
Nên  cúng  dường  Thế  Tôn 
Để  được  quả  báo  lớn. 

Lúc  ấy,  Ngũ  đạo  đại  thần  lại  nói  lần  nữa  trưởng  giả: 

-Ông  hãy  khéo  tự  thủ  hộ  các  hành  vi  của  thân,  miệng,  ý  hành. 
Ông  không  biết  oai  lực  của  Ngũ  đạo  đại  thần  sao? 

Lúc  ấy,  Ngũ  đạo  đại  thần  liền  hóa  ra  hình  quỷ  thần  lớn,  tay 
phải  cầm  kiếm,  nói  với  trưởng  giả: 

-Nay  ta  chính  là  Ngũ  đạo  đại  thần.  Hãy  chóng  cho  cho  Sa-môn 
này  nước  nóng.  Chớ  có  chần  chờ. 

Lúc  ấy,  trưởng  giả  nghĩ  thầm:  “Thật  là  kỳ  lạ!  Ngũ  đạo  đại  thần 
còn  cúng  dường  Sa-môn  này.  ”  Lập  tức  ông  đem  nước  nóng  thơm  trao 
cho  đạo  nhân.  Lại  lấy  mật  mía  trao  cho  Sa-môn. 

Lúc  ấy,  Ngũ  đạo  đại  thần  tự  tay  cầm  nước  nóng  thơm  này,  cùng 
Ưu-đầu-bàn  đến  chỗ  Thế  Tôn  rồi  dâng  nước  nóng  thơm  này  lên  Như 
Lai.  Bấy  giờ,  Như  Lai  dùng  nước  nóng  thơm  này  tắm  gội  thân  thể, 
bệnh  phong  lập  tức  thuyên  giảm  không  còn  tăng  thêm  nữa. 

Lúc  đó,  trưởng  giả,  sau  năm  ngày  qua  đời,  sinh  lên  cõi  trời  Tứ 
Thiên  vương.  Khi  Tôn  giả  Ưu-đầu-bàn  nghe  trưởng  giả  qua  đời,  liền 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Ưu-đầu-bàn 
bạch  Như  Lai: 

-Trưởng  giả  này  chết  sinh  về  chôn  nào? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Trưởng  giả  này  chết  sinh  lên  trời  Tứ  Thiên  vương. 
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ưu-đầu-bàn  bạch  Phật: 

-Trưởng  giả  này,  mạng  chung  ở  đó,  sẽ  sinh  về  đâu? 

Thế  Tôn  đáp: 

-Ờ  đó  mạng  chung,  sẽ  sinh  cõi  trời  Tứ  Thiên  vương,  trời  Tam 
thập  tam,  cho  đến  trời  Tha  hóa  tự  tại.  Ớ  đó  mạng  chung,  lại  sinh  vào 
cõi  trời  Tứ  Thiên  vương.  Trưởng  giả  này  thân  trong  sáu  mươi  kiếp, 
không  đọa  vào  đường  ác,  cuối  cùng  được  làm  người,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
đắp  ba  pháp  y,  xuất  gia  học  đạo,  thành  Bích-chi-phật.  Vì  sao?  Vì  nhờ 
đức  cúng  dường  nước  nóng  thơm  mà  phước  kia  mới  như  vậy.  Cho 
nên,  ưu-đầu-bàn,  hãy  thường  niệm  việc  tắm  chúng  Tăng,  nghe 
thuyết  đạo  giáo. 

Ưu-đầu-bàn,  hãy  học  điều  như  vậy. 

Tôn  giả  ưu-đầu-bàn  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  không  thích  tu  phạm  hạnh,  muôn  xả  giới 
cấm,  trở  về  làm  bạch  y.  Khi  ấy,  Tỳ-kheo  kia  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  không  thích  tu  hành  trong  phạm  hạnh  này.  Con  muôn 
xả  giới  cấm,  trở  lại  làm  bạch  y. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  vì  sao  ông  không  thích  tu  phạm  hạnh,  muôn  xả  giới  cấm, 
trở  lại  làm  bạch  y? 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Nay  tâm  ý  con  hừng  hực,  trong  thân  bừng  lửa.  Nếu  khi  con 
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thấy  người  nữ  xinh  đẹp  vô  song,  bấy  giờ  con  nghĩ  thầm:  “Mong  sao 
người  nữ  này  cùng  ta  giao  hội  nhau.”  Rồi  con  lại  nghĩ:  “Đây  chẳng 
phải  chánh  pháp.  Nếu  ta  theo  tâm  này  thì  chẳng  phải  chánh  lý.”  Bấy 
giờ,  con  lại  tự  nghĩ:  “Đây  là  lợi  ác,  chẳng  phải  là  lợi  thiện.  Đây  là 
pháp  ác  chẳng  phải  là  pháp  thiện.”  Nay  con  muôn  xả  giới  cấm,  trở 
lại  làm  bạch  y,  giới  cấm  của  Sa-môn  thật  sự  không  thể  phạm.  Ớ 
trong  thế  tục,  con  có  thể  bô"  thí  vật  thực8. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Phàm  người  nữ  có  năm  điều  bất  thiện.  Sao  gọi  là  năm?  Một 
là  bất  thiện  bởi  ô  uế,  hai  là  nói  hai  lưỡi,  ba  là  ganh  ghét,  bôn  là  sân 
nhuế,  năm  là  không  biết  báo  đáp. 

Bây  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Buồn  vui  vì  của  cải 
Ngoài  thiện  trong  lòng  ác 
Phá  nẻo  thiện  cửa  người 
Chim  ưng  bỏ  đầm  nhơ. 

Cho  nên,  Tỳ -kheo  hãy  từ  bỏ  tưởng  tịnh,  tư  duy  quán  bất  tịnh9. 
Sau  khi  tư  duy  quán  bất  tịnh  rồi,  Tỳ-kheo  sẽ  đoạn  tận  dục  ái,  sắc  ái 
và  vô  sắc  ái;  đoạn  tận  vô  minh,  kiêu  mạn.  Nay,  Tỳ-kheo,  dục  của 
ông  từ  đâu  sinh?  Từ  tóc  sinh?  Nhưng  tóc  hiện  nhơ  không  sạch,  đều 
do  huyễn  hóa,  lừa  gạt  người  đời,  móng  tay,  răng...  thuộc  về  thân  thể 
đều  là  không  sạch.  Cái  gì  là  chân,  cái  nào  là  thật?  Từ  đầu  đến  chân, 
thảy  đều  như  vậy.  Những  vật  hữu  hình  như  gan,  mật,  năm  tạng, 
không  một  vật  đáng  ham.  Cái  gì  là  chân?  Nay,  Tỳ-kheo,  dục  của 
ngươi  từ  đâu  sinh?  Nay  ngươi  khéo  tu  phạm  hạnh,  chánh  pháp  của 
Như  Lai,  tất  sẽ  hết  khổ.  Mạng  người  rất  ngắn,  không  lâu  ở  đời.  Tuy 
có  rất  thọ,  không  qua  trăm  tuổi. 

Tỳ-kheo  nên  biết,  Như  Lai  xuất  thế,  rất  là  khó.  Được  gặp,  nghe 
pháp  cũng  khó.  Thọ  nhận  thân  hình  tứ  đại  cũng  lại  việc  khó  được. 


8'  Nguyên  Hán:  Phân-đàn  bố  thí  ỷìW.NM-  (Pa0li:  Piòna-daeyaka).  Xem  cht.  kinh 
số  2  phẩm  29  trên. 

9  Bản  Hán:  Trừ  tưởng  bất  tịnh,  quán  tịnh. 
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Các  căn  đầy  đủ  cũng  lại  khó  được.  Được  sinh  vào  chôn  trung  ương, 
cũng  lại  khó  gặp.  Gặp  gỡ  Thiện  tri  thức,  cũng  lại  khó  được.  Nghe 
pháp  cũng  khó,  phân  biệt  nghĩa  lý  cũng  lại  khó  được.  Thành  tựu  các 
pháp,  việc  này  cũng  khó.  Nay,  Tỳ-kheo,  ông  nếu  thân  cận  Thiện  tri 
thức,  thì  có  thể  phân  biệt  các  pháp,  cũng  có  thể  giảng  rộng  nghĩa 
này  cho  người  khác.  Nếu  đã  nghe  pháp  thì  có  thể  phân  biệt.  Đã  phân 
biệt  pháp  rồi  thì  có  thể  giảng  nói  nghĩa  của  nó.  Không  có  tưởng  dục, 
tưởng  sân  nhuế,  tưởng  ngu  si;  đã  lìa  ba  độc  nên  thoát  khỏi  sinh,  già, 
bệnh,  chết.  Nay  ta  đã  nói  sơ  nghĩa  ấy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  nhận  lãnh  lời  dạy  từ  Phật,  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn  rồi  lui  ra. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  ở  nơi  vắng  vẻ,  tư  duy  về  pháp  này,  sở  dĩ 
mà  thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo,  là  muôn  tu 
Phạm  hạnh  vô  thượng,  cho  nên,  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời 
sau  nữa.”  Biết  như  thật.  Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  thành  A-la-hán. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  trúc  Ca-lan-đà,  thành  La-duyệt, 
cùng  với  đại  chúng  năm  trăm  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  A-nan  và  Đa-kỳ-xa10,  đúng  giờ,  đắp  y,  cầm  bát,  vào 
thành  khất  thực.  Lúc  ấy,  Đa-kỳ-xa  ở  trong  một  ngõ  hẻm,  thấy  một 
người  nữ  hết  sức  xinh  đẹp  hiếm  có  kỳ  đặc  ở  đời.  Thấy  rồi,  tâm  ý  tán 
loạn,  không  còn  bình  thường11. 


10'  Xem  kinh  số  5  phẩm  32. 

11  Cf.  s.  8.  1  (R.i.  185).  Tạp  45,  kinh  1215. 
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LÚC  ấy,  Đa-kỳ-xa  liền  dùng  kệ  này  nói  cho  A-nan: 

Bị  lửa  dục  thiêu  đốt 
Tâm  ý  thật  cháy  bừng 
Xin  nói  nghĩa  diệt  nó 
Để  dược  nhiều  lợi  ích. 

Lúc  ấy,  A-nan  liền  nói  kệ  này  đáp: 

Biết  dục,  pháp  điên  đảo 
Tâm  ý  thật  cháy  bừng 
Hãy  trừ  niệm  hình  tướng 
Ý  dục  liền  tự  dừng. 

Lúc  ấy,  Đa-kỳ-xa  lại  nói  kệ  đáp: 

Tâm  là  gốc  của  thân 
Mắt  là  nguồn  thấy  đẹp 
Nằm  ngủ  thấy  đỡ  nâng 
Thân  như  cỏ  rối  úa. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  liền  tiến  đến,  dùng  tay  phải  xoa  đầu 
Đa-kỳ-xa  mà  nói  kệ  này: 

Niệm  Phật,  không  tham  dục 
Nan-đà  vượt  dục  kia 
Thấy  trời,  hiện  địa  ngục.12 
Ngăn  ý,  lìa  năm  đường. 

Đa-kỳ-xa  sau  khi  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói,  liền  tự  nói: 

-Thôi,  thôi,  A-nan!  Hãy  cùng  khất  thực  xong  trở  về  chỗ  Thế 

Tôn. 

Khi  ấy,  người  nữ  kia  từ  xa  trông  thấy  Đa-kỳ-xa,  cô  liền  cười. 
Đa-kỳ-xa  khi  từ  xa  thấy  người  nữ  cười,  liền  phát  sinh  niệm  tưởng 
này:  “Cô  nay,  với  hình  thể  được  dựng  đứng  bởi  xương,  được  quấn 
chặt  bởi  da,  cũng  như  cái  bình  vẽ,  bên  trong  đựng  đồ  bất  tịnh,  lừa  dối 
người  đời,  khiến  sinh  loạn  tưởng.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đa-kỳ-xa  quán  sát  người  nữ  kia  từ  đầu  đến 


Xem  kinh  số  7  phẩm  18. 
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chân,  trong  thân  thể  này  không  cái  gì  đáng  ham,  ba  mươi  sáu  vật 
thảy  đều  bất  tịnh.  Nay  những  vật  này  là  từ  đâu  sinh?  Rồi  Tôn  giả 
Đa-kỳ-xa  lại  nghĩ:  “Nay  ta  quán  sát  thân  khác,  không  bằng  tự  quán 
sát  trong  thân  mình.  Dục  này  từ  đâu  sinh?  Từ  đất  sinh  chăng?  Từ 
nước,  lửa,  gió  sinh  chăng?  Nếu  từ  đất  sinh;  đất  cứng  chắc,  không  thể 
bị  hư  hoại.  Nếu  từ  nước  sinh,  nước  rất  mềm,  không  thể  bắt  giữ.  Nếu 
từ  lửa  sinh;  lửa13  cũng  không  thể  bị  nắm  bắt.  Nếu  từ  gió  sinh;  gió 
không  có  hình,  không  thể  nắm  bắt.”  Tôn  giả  lại  nghĩ:  “Tham  dục 
này  chỉ  có  từ  tư  tưởng  sinh.” 

Rồi  Tôn  giả  nói  kệ  này: 

Dục,  ta  biết  gốc  ngươi 
Ngươi  từ  tư  tưởng  sinh 
Nếu  ta  không  tưởng  ngươi 
Ngươi  sẽ  không  hiện  hữu. 

Khi  Tôn  giả  Đa-kỳ-xa  nói  bài  kệ  này,  như  tư  duy  về  tưởng  bất 
tịnh,  ngay  tại  chỗ,  tâm  được  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu. 

Lúc  ấy,  A-nan  và  Đa-kỳ-xa  ra  khỏi  thành  La-duyệt,  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  Đa-kỳ-xa 
bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  đã  được  lợi  thiện,  vì  có  chỗ  giác  ngộ. 

Thế  Tôn  hỏi: 

-Nay  ông  tự  giác  thế  nào? 

Đa-kỳ-xa  bạch  Phật: 

-Sắc  không  bền  vững,  cũng  không  chắc  chắn,  không  thể  trông 
thấy,  huyễn  ngụy,  không  thật;  thọ14  không  bền  vững,  cũng  không  lõi 
chắc,  cũng  như  đám  bọt  trên  mặt  nước,  huyễn  ngụy,  không  thật. 
Tưởng  không  bền  vững,  cũng  không  lõi  chắc,  huyễn  ngụy,  không 
thật,  cũng  như  quáng  nắng.  Hành  không  bền  vững,  cũng  không  lõi 
chắc,  giống  như  thân  cây  chuôi,  không  có  thật.  Thức  không  bền 
vững,  cũng  không  lõi  chắc,  huyễn  ngụy,  không  thật. 


13  Chú  thích  trong  để  bản:  Đây  có  thể  còn  thiếu  hai  chữ,  nhưng  chưa  rõ. 
'4'  Nguyên  bản:  Thống. 
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Tôn  giả  lại  bạch  Phật  thêm: 

-Năm  thạnh  ấm  này  không  bền  vững,  cũng  không  lõi  chắc, 
huyễn  ngụy  không  thật. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Đa-kỳ-xa  liền  nói  kệ  này: 

Sắc  như  chùm  bọt  nổi 
Thọ  như  bong  bóng  nước 
Tưởng  giông  như  quáng  nắng 
Hành  như  thân  cây  chuối; 

Thức  là  pháp  huyễn  hóa 
Đấng  Tôi  Thắng  đã  nói 
Tư  duy  điều  này  xong 
Quán  sát  hết  các  hành, 

Thảy  trống  không,  vắng  lặng 
Không  có  gì  chân  chánh 
Đều  là  do  thân  này 
Đức  Thiện  Thệ  đã  dạy, 

Cần  phải  diệt  ba  pháp 
Thấy  sắc  là  bất  tịnh 
Thân  này  là  như  vậy 
Huyễn  ngụy  không  chân  thật, 

Đó  là  pháp  hư  hại 
Năm  ấm  không  bền  chắc 
Đã  biết  là  không  thật 
Trở  về  đạo  tối  thượng. 

Như  vậy,  Thế  Tôn,  đó  là  những  gì  mà  con  đã  tỏ  ngộ. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  Đa-kỳ-xa!  Khéo  hay  quán  sát  gốc  năm  thạnh  ấm 
này.  Nay  ông  nên  biết,  phàm  là  hành  giả  thì  phải  quán  sát  gốc  năm 
ấm  này  đều  không  chắc  thật.  Vì  sao?  Khi  Ta  đang  quán  sát  năm 
thạnh  ấm  này  ở  dưới  bóng  cây  Bồ-đề  mà  thành  Vô  thượng  Đẳng 
chánh  giác,  cũng  như  những  gì  hôm  nay  ông  quán. 

Khi  Thế  Tôn  nói  bài  pháp  này,  sáu  mươi  Tỳ-kheo  ngay  trên 
chỗ  ngồi  mà  được  lậu  tận,  tam  giải  thoát. 
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Tôn  giả  Đa-kỳ-xa  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  10 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tăng-ca-ma15,  con  một  trưởng  giả,  đến  chỗ  Thế  Tôn 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Rồi  con  trưởng  giả  bạch  Phật: 

-Cúi  xin  Thế  Tôn  cho  phép  con  được  hành  đạo. 

Bấy  giờ,  con  trưởng  giả  liền  được  hành  đạo,  ở  nơi  vắng  vẻ,  nỗ 
lực  tu  hành  thành  tựu  quả  pháp,  sở  dĩ  thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu 
tóc,  xuất  gia  học  đạo,  là  như  thật  biết  rằng:  “Sinh  tử  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau.” 
Bấy  giờ,  Tăng-ca-ma  thành  A-la-hán. 

Khi  Tôn  giả  ở  nơi  nhàn  tịnh,  suy  nghĩ  như  vầy:  “Như  Lai  xuất 
hiện  ở  đời,  rất  là  khó  gặp.  Đa-tát-a-kiệt  thật  lâu  mới  xuất  hiện,  cũng 
như  hoa  ưu  đàm  thật  lâu  mới  xuất  hiện.  Ớ  đây  cũng  vậy,  Như  Lai 
xuất  hiện  ở  đời,  thật  lâu  mới  có.  Tất  cả  hành  diệt,  cũng  khó  gặp. 
Xuất  yếu  cũng  khó.  Ái  tận,  vô  dục,  Niết-bàn,  điều  này  mới  là  vi 
diệu16.” 

Bấy  giờ,  mẹ  vợ  Tăng-ca-ma  nghe  con  rễ  mình  làm  đạo  nhân, 
không  còn  đắm  dục,  bỏ  phiền  lụy  gia  đình,  lại  bỏ  con  gái  bà  như  vất 
bỏ  đám  nước  dãi.  Lúc  ấy,  người  mẹ  này  đến  chỗ  con  gái,  nói  với  cô: 

-Có  thật  chồng  con  hành  đạo  sao? 

Con  gái  bà  đáp: 

-Con  cũng  không  rõ  là  có  hành  đạo  hay  không. 


15'  Tăng-ca-ma  fểíẵ)p.  Có  thể  đồng  nhất  với  Saíga0maji,  Uda0na  8. 
16  Để  bản:  Vi  yếu  ẾỊiic-  TNM:  Vi  diệu. 
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Người  mẹ  bảo: 

-Nay  con  hãy  tự  trang  điểm,  mặc  quần  áo  đẹp,  ẩm  con  trai,  con 
gái  này,  con  đến  chỗ  Tăng-ca-ma. 

Khi  Tôn  giả  Tăng-ca-ma  đang  ngồi  kiết  già  dưới  bóng  một  gốc 
cây,  vợ  và  mẹ  vợ,  hai  người  đến  đứng  im  trước  mặt. 

Trong  lúc  đó,  người  mẹ  và  cô  con  gái  quan  sát  Tăng-ca-ma  từ 
đầu  đến  chân,  rồi  nói  với  Tăng-ca-ma: 

-Vì  sao  hôm  nay  anh  không  nói  chuyện  với  con  gái  tôi?  Đây 
con  cái  này  do  anh  sinh.  Nay  anh  làm  một  việc  thật  là  phi  lý,  mà  là 
người  không  ai  chấp  nhận. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Tăng-ca-ma  liền  nói  kệ  này: 

Đây  không  gì  tốt  hơn 
Đây  không  gì  đẹp  hơn 
Đây  không  gì  đúng  hơn 
Thiện  niệm  không  hơn  đây. 

Khi  ấy,  mẹ  vợ  bảo  Tăng-ca-ma: 

-Nay  con  gái  tôi  có  tội  gì?  Có  điều  gì  phi  pháp?  Tại  sao  nay  bỏ 
nó  xuất  gia  học  đạo? 

Lúc  ấy,  Tăng-ca-ma  nói  kệ  này: 

Ô  uế,  bất  tịnh  hạnh 
Sân  hận,  thích  vọng  ngữ 
Tâm  ganh  ghét,  bất  chánh 
Như  Lai  đã  nói  vậy. 

Lúc  ấy,  người  mẹ  nói  với  Tăng-ca-ma: 

-Chẳng  phải  một  mình  con  gái  ta  có  chuyện  này,  mà  hết  thảy 
người  nữ  đều  như  vậy.  Nhân  dân  trong  thành  Xá-vệ,  ai  thấy  con  gái 
ta  thảy  đều  trở  nên  loạn  tâm  ý,  muôn  cùng  giao  hội,  như  khát  muôn 
uống,  nhìn  không  biết  chán,  thảy  đều  khởi  tưởng  đắm  đuối.  Vì  sao 
nay  anh  lại  bỏ  nó  học  đạo,  rồi  lại  còn  chê  bai?  Nếu  ngày  hôm  nay 
anh  không  cần  con  gái  tôi  thì  thôi,  nhưng  những  đứa  con  này  do  anh 
đã  sinh  ra  nay  trả  lại  anh.  Hãy  tự  mà  lo  lấy. 

Lúc  ấy,  Tăng-ca-ma  lại  nói  kệ  này: 
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Tôi  không  con  trai,  gái 
Ruộng  vườn  và  của  báu 
Cũng  không  có  nô  tỳ 
Quyến  thuộc  và  tùy  tùng. 

Một  mình,  không  bè  bạn 
Thích  ở  nơi  vắng  vẻ 
Thực  hành  pháp  Sa-môn 
Cầu  Phật  ãạo  chân  chánh. 

Ai  có  con  trai,  gái 
Là  sở  hành  người  ngu 
Ta,  thân  thường  vô  ngã 
Há  có  con  cái  sao? 

Lúc  ấy,  người  vợ,  mẹ  vợ,  con  cái  nghe  bài  kệ  ấy  xong,  mọi 
người  đều  nghĩ:  “Như  ta  quán  sát  hôm  nay,  theo  ý  này  thì  chắc  chắn 
không  trở  về  nhà.”  Họ  lại  quan  sát  từ  đầu  đến  chân,  ta  thán  thở  dài, 
rồi  quỳ  xuống  trước  Tôn  giả  mà  nói:  “Nếu  thân  miệng  ý  chúng  tôi 
có  gây  điều  gì  phi  pháp,  xin  tha  thứ  tất  cả  cho.”  Rồi  họ  nhiễu  quanh 
ba  vòng  và  ra  khỏi  chỗ  đó. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan,  đến  giờ,  đắp  y,  cầm  bát  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực.  Từ  xa  trông  thấy  người  mẹ  và  cô  con  gái,  bèn  hỏi: 

-Lúc  nãy  đã  gặp  Tăng-ca-ma  chưa? 

Lão  mẫu  kia  đáp: 

-Tuy  gặp,  nhưng  cũng  như  không  gặp. 

A-nan  hỏi: 

-Có  cùng  nói  chuyện  không? 

Lão  mẫu  đáp: 

-Tuy  cùng  nói  chuyện,  nhưng  không  vừa  ý  tôi. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-nan  liền  nói  kệ  này: 

Muốn  cho  lửa  sinh  nước 
Lại  khiến  nước  sinh  lửa 
Pháp  không,  muốn  thành  có 
Vô  clục,  muốn  cho  dục. 
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Sau  khi  khất  thực  xong,  Tôn  giả  A-nan  trở  về  vườn  Kỳ -đà  cấp 
cô  độc,  đến  chỗ  Tăng-ca-ma,  ngồi  qua  một  bên,  nói  với  Tăng-ca-ma: 

-Ngài  đã  biết  pháp  như  thật  rồi  phải  không? 

Tăng-ca-ma  đáp: 

-Tôi  đã  hiểu  biết  pháp  chân  thật. 

A-nan  hỏi: 

-Hiểu  biết  pháp  chân  thật  như  thế  nào? 

Tăng-ca-ma  đáp: 

-Sắc  là  vô  thường,  nghĩa  vô  thường  này  tức  là  khổ.  Khổ  tức  là 
vô  ngã,  vô  ngã  tức  là  không.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức  thảy  đều  vô 
thường.  Nghĩa  vô  thường  này  tức  khổ.  Khổ  tức  vô  ngã,  vô  ngã  tức 
không.  Năm  thạnh  ấm  này  là  nghĩa  vô  thường.  Nghĩa  vô  thường  tức 
là  khổ.  Ta  không  phải  của  cái  đó.  Cái  đó  không  phải  của  ta. 

Rồi  Tăng-ca-ma  nói  kệ  này: 

Khổ  khổ  lại  sinh  nhau 
Vượt  khổ  cũng  như  vậy 
Đạo  Hiền  thánh  tám  phẩm 
Dần  đến  nơi  diệt  khổ, 

Không  tái  sinh  sinh  nơi  này 17 
Qua  lại  các  cỗi  trời 
Dứt  sạch  nguồn  gốc  khổ' 8 
Tịch  tĩnh,  không  di  động; 

Tôi  thấy  Đạo  tích  không 19 
Như  điều  Phật  đã  dạy 
Nay  dắc  A-la-hán 
Không  còn  thọ  bào  thai. 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-nan  khen  ngợi: 


n'  Không  tái  sinh  Dục  giới. 

18  A-na-hàm  nhập  Niết-bàn  trên  Tịnh  cư  thiên. 

19  Không  tích  3?!ỄÍ|Í;  con  đường  dẫn  đến  Không  (Paoli:  suóóatao)  tức  Niết-bàn.  Cf. 
M.  121  Mahaosuóóatasutta  (R.  iii.  111). 
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-Lành  thay,  pháp  như  thật  đã  được  khéo  léo  quyết  trạch. 

Rồi  A-nan  liền  nói  kệ  này: 

Khéo  giữ  lôi  phạm  hạnh 
Cũng  hay  khéo  tu  đạo 
Đoạn  trừ  các  kết  sử 
Là  chân  đệ  tử  Phật. 

A-nan  nói  kệ  này  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  đi,  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  A-nan  đem 
nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-Nói  về  dục  bình  đẳng  trong  các  A-la-hán,  phải  nói  chính  Tỳ- 
kheo  Tăng-ca-ma.  Hay  hàng  phục  ma,  quyến  thuộc  ma,  cũng  là  Tỳ- 
kheo  Tăng-ca-ma.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  Tăng-ca-ma  đã  bảy  lần  hàng 
phục  ma20,  nay  mới  thành  đạo.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  được  ra  vào 
đạo  bảy  lần,  quá  hạn  này  thì  là  phi  pháp. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  hàng  đệ  tử  Thanh  văn  của  ta,  Tỳ-kheo  đứng  đầu  trong 
việc  hàng  phục  ma,  nay  mới  thành  đạo  chính  là  Tỳ-kheo  Tăng-ca- 
ma. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

□ 


20  Chỉ  bảy  lần  thọ  giới  Cụ  túc. 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  28 
Phẩm  36:  THÍNH  PHÁP 

KINH  SỐ  l1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tùy  thời  nghe  pháp  có  năm  công  đức,  tùy  thời  vâng  lãnh 
không  mất  thứ  lớp.  Sao  gọi  là  năm? 

1.  Điều  chưa  từng  nghe,  nay  được  nghe. 

2.  Điều  đã  được  nghe,  tụng  đọc  lại. 

3.  Kiến  giải  không  tà  lệch. 

4.  Không  có  hồ  nghi. 

5.  Hiểu  nghĩa  sâu  xa2. 

Tùy  thời  nghe  Pháp  có  năm  công  đức,  cho  nên,  này  các  Tỳ- 
kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  tùy  thời  nghe  pháp. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


Pa0li,  A  V  202  Dhammassavanasutta  (R.iii.  247). 

2  Pa0li:  Cittaỏ  pasìdati,  tâm  minh  tịnh. 
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KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Làm  nhà  tắm  có  năm  công  đức.  Năm  công  đức  gì? 

1.  Trừ  gió. 

2.  Khỏi  bệnh. 

3.  Trừ  bụi  nhơ. 

4.  Thân  thể  nhẹ  nhàng. 

5.  Được  mập  trắng. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  làm  nhà  tắm  có  năm  công  đức.  Cho 
nên,  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  chúng  bốn  bộ  muốn  có  năm  công  đức  này, 
muôn  cầu  năm  công  đức  này,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  tạo  lập  nhà 
tắm. 

Các  Tỳ-kheo  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  33 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Thí  người  tăm  xỉa  răng4  có  năm  công  đức.  Sao  gọi  là  năm? 


3'  Pa0li,  A  V  208  Dantakaaaaahasutta  (R.  iii.  250). 

4  Dương  chi  tếíỄ,  nhánh  thông,  dùng  để  xỉa  răng.  Paơli:  Dantakaaaaaha. 
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1 .  Trừ  gió . 

2.  Trừ  nước  dãi. 

3.  Sinh  tạng  được  tiêu. 

4.  Trong  miệng  không  hôi. 

5.  Mắt  được  trong  sạch. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  thí  người  tăm  xỉa  răng  có  năm  công 
đức.  Nếu  thiện  nam,  thiện  nữ  nào  cầu  năm  công  thì  hãy  nghĩ  đến 
việc  dùng  tăm  xỉa  răng  bố  thí. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  vị  có  thấy  người  mổ  bò,  do  nghiệp  tài  lợi  này,  sau  đó 
được  cưỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  không,  bạch  Thế  Tôn. 

Thể  Tôn  bao: 

-Lành  thay,  Tỳ-kheo,  Ta  cũng  không  thấy,  không  nghe  người 
mổ  bò,  sát  hại  bò,  rồi  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn.  Vì  sao?  Ta  không 
thấy  người  mổ  bò  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn,  vì  hẳn  không  có  lý  này. 

Thế  nào,  Tỳ-kheo,  các  ông  có  thấy  người  mổ  dê,  giết  heo,  săn 
bắt  nai,  sau  đó  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  không,  bạch  Thế  Tôn. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  các  Tỳ-kheo,  Ta  cũng  không  thấy,  không  nghe 
người  nào  mổ  bò,  hại  chúng  sinh  rồi  mà  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn. 
Hoàn  toàn  không  lý  này.  Tỳ-kheo,  các  ông  nếu  thấy  người  giết  bò 
nào  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn  thì  đó  là  đức  đời  trước  chớ  không  phải 
phước  đời  này,  đều  là  do  hành  vi  được  làm  đời  trước  mang  lại.  Nếu 
các  ông  thấy  người  giết  dê  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn  thì  nên  biết 
người  này,  đã  gieo  phước  trong  đời  trước,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  do  tâm 
giết  hại  chưa  trừ  được.  Tại  sao  vậy?  Người  gần  gũi  kẻ  ác,  ưa  thích 
sát  sinh,  gieo  trồng  tội  địa  ngục,  nếu  trở  lại  nhân  gian  thì  tuổi  thọ  rất 
ngắn.  Người  ưa  thích  trộm  cắp,  gieo  trồng  tội  địa  ngục  cũng  như 
người  mổ  trâu  kia.  Mua  rẻ  bán  đắt,  lừa  dối  người  đời,  không  cầu 
Chánh  pháp,  cũng  giông  như  người  mổ  bò  kia  do  tâm  sát  sinh  nên 
đưa  đến  tội  lỗi  này,  không  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn.  Cho  nên,  các 
Tỳ-kheo,  hãy  khởi  lòng  từ  đôi  với  hết  thảy  chúng  sinh. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  trong  vườn  cây 
Cấp  cô  độc,  rừng  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn 
Nhân,  trong  khoảng  thời  gian  co  duỗi  cánh  tay,  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  này,  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  bạch  Thế  Tôn: 

-Như  Lai  cũng  nói,  phàm  Như  Lai  xuất  thế  tất  sẽ  vì  năm  việc. 
Sao  gọi  là  năm? 

1.  Chuyển  pháp  luân. 

2.  Đô  cha  me. 


số  125  -  KINH  TĂNG  NHAT  A-HÀM,  quyển  28 


761 


3.  Người  không  tin  dựng  lòng  tin. 

4.  Chưa  phát  tâm  Bồ-tát  khiến  phát  ý  Bồ-tát. 

5.  Thọ  ký  thành  Phật  trong  khoảng  thời  gian  đó. 

Như  Lai  xuất  hiện  tất  sẽ  vì  năm  nhân  duyên  này.  Nay  mẹ  của 
Như  Lai  tại  trời  Tam  thập  tam  muôn  được  nghe  pháp.  Nay  Như  Lai 
đang  ở  giữa  chúng  bôn  bộ  trong  cõi  Diêm-phù-lý5,  vua  và  nhân  dân 
đều  tập  hợp  lại.  Lành  thay,  Thế  Tôn,  mong  Ngài  đến  trời  Tam  thập 
tam  mà  thuyết  pháp  cho  mẹ. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Bấy  giờ,  Long  vương  Nan-đà  Ưu-bàn-nan-đà6  có  ý  nghĩ  như 
vầy:  “Các  Sa-môn  trọc  đầu  này  bay  ở  trên  ta.  Ta  phải  tìm  cách 
không  cho  bay  qua.” 

Rồi  Long  vương  nổi  giận  phun  lửa  gió  lớn  khiến  suốt  cả  Diêm- 
phù-lý  lửa  đốt  cháy. 

A-nan  bạch  Phật: 

-Trong  Diêm-phù-đề  này,  vì  sao  có  khói  lửa  này? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đây  là  hai  rồng  chúa  có  ý  nghĩ  nghĩ  rằng:  “Các  Sa-môn  trọc 
đầu  thường  bay  trên  ta,  chúng  ta  phải  chế  ngự,  không  để  cho  vượt 
qua  hư  không.”  Rồi  nổi  giận  phun  khói  lửa  này.  Do  nhân  duyên  này, 
nên  đưa  đến  biến  cố  đây. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Ca-diếp  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  muốn  đi  chiến  đấu  với  chúng. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hai  rồng  chúa  này  rất  hung  ác,  khó  có  thể  giáo  hóa.  Ông  hãy 
về  chỗ  ngồi  đi. 

Tôn  giả  A-na-luật  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bạch  Thế  Tôn: 


5  Diêm-phủ-lý  HJ/#M  :  Diêm-phù-đề. 

6  Nan-đà  Ưu-bà-nan-đà  -ilKÍSỈRSÈPL,  long  vương,  truyền  thuyết  phương  Bắc 
(Divyaơdaơna,  Saddharmapuònrìka)  xem  là  hai  anh  em:  Nanda  và  Upananda. 
Truyền  thuyết  Paơli  là  chỉ  một:  Nandopananda.  Chuyện  kể  ở  đây  tương  đương 
với  chuyện  kể  trong  Paơli,  Thag  A.  R.iii.  177. 
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-Nay  muốn  đến  phục  rồng  dữ  kia. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hai  rồng  chúa  này  rất  hung  ác,  khó  có  thể  giáo  hóa.  Ông  hãy 
về  chỗ  ngồi  đi. 

Các  Tôn  giả  Ly-việt,  Ca-chiên-diên,  Tu-bồ-đề,  ưu-đà-di,  Bà- 
kiệt  đều  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  muôn  đến  hàng  phục  rồng  ác. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hai  rồng  chúa  này  rất  hung  ác,  khó  có  thể  giáo  hóa,  ông  hãy 
về  chỗ  ngồi  đi. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Đại-mục-kiền-liên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bày 
vai  phải,  quỳ  gối  chắp  tay  bạch  Phật: 

-Con  muôn  đến  đó  để  hàng  phục  rồng  dữ. 

Thế  Tôn  đáp: 

-Hai  rồng  chúa  này  rất  hung  ác,  khó  có  thể  hàng  phục  giáo 
hóa.  Nay  thầy  làm  thế  nào  để  giáo  hóa  rồng  chúa  kia? 

Mục-liên  bạch  Phật: 

-Đến  đó,  trước  tiên  con  hóa  hình  rất  lớn  làm  rồng  kia  sợ  khiếp, 
sau  đó  lại  hóa  hình  rất  là  nhỏ  và  cuối  cùng  thì  dùng  phép  thường  mà 
hàng  phục  nó. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Lành  thay,  Mục-liên!  Thầy  có  khả  năng  để  hàng  phục  rồng 
dữ.  Nhưng  nay  Mục-liên  phải  giữ  vững  tâm  ý  chớ  nổi  loạn  tưởng.  Vì 
sao?  Vì  rồng  hung  ác  kia  sẩn  sàng  quấy  nhiễu  thầy. 

Mục-liên  liền  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  trong  khoảnh  khắc  như 
co  duỗi  cánh  tay,  biến  khỏi  nơi  ấy,  đến  trên  núi  Tu-di.  Lúc  ấy,  rồng 
chúa  Nan-đà  ưu-bàn-nan-đà  đang  quấn  quanh  núi  Tu-di  bảy  vòng, 
nổi  sân  giận  tột  độ  phun  ra  khói  lửa  lớn. 

Khi  ấy,  Mục-liên  tự  ẩn  thân  mình,  hóa  làm  rồng  chúa  lớn  có 
mười  bốn  đầu,  quấn  quanh  núi  Tu-di  mười  bôn  vòng,  phun  ra  lửa 
khói  lớn  dữ  dội,  ở  ngay  trên  hai  rồng  chúa. 

Rồng  chúa  Nan-đà  ưu-bàn-nan-đà  thấy  rồng  chúa  có  mười  bôn 
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đầu,  liền  sinh  lòng  sợ  hãi  tự  nói  với  nhau  rằng: 

-Hôm  nay,  chúng  ta  phải  thử  xem  oai  lực  rồng  chúa  kia  xem  có 
thắng  được  ta  không? 

Rồi  rồng  chúa  Nan-đà  Ưu-bàn-nan-đà  quật  đuôi  vào  biển  cả, 
lấy  nước  rưới  lên  đến  trời  Tam  thập  tam,  nhưng  vẫn  không  chạm 
thân  Mục-liên.  Lúc  này,  Tôn  giả  Mục-liên  lại  thò  đuôi  vào  trong 
nước  biển,  nước  trào  lên  đến  trời  Phạm-ca-di  và  lại  rưới  lên  thân  hai 
rồng  chúa. 

Khi  ấy,  hai  rồng  chúa  tự  bảo  với  nhau: 

-Chúng  ta  dùng  hết  sức  lực  lấy  nước  rưới  đến  trời  Tam  thập 
tam,  nhưng  rồng  chúa  lớn  này  lại  vượt  lên  ta  quá  nhiều.  Chúng  ta 
chính  có  bảy  đầu,  nay  rồng  chúa  này  mười  bôn  đầu.  Chúng  ta  quấn 
quanh  núi  Tu-di  bảy  vòng,  nay  rồng  chúa  này  quấn  quanh  núi  Tu-di 
mười  bôn  vòng.  Nay,  hai  chúa  rồng  ta  phải  hợp  sức  cùng  chiến  đấu 
nhau. 

Rồi  hai  chúa  rồng  nổi  cơn  thịnh  nộ,  làm  sấm  chớp,  sét  đánh, 
phun  lửa  ngọn  lớn.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  Đại  Mục-liên  suy  nghĩ:  “Phàm 
rồng  mà  chiến  đấu  thì  nổi  lửa,  sấm  sét.  Nếu  ta  cũng  đấu  bằng  lửa  và 
sấm  sét,  nhân  dân  trong  Diêm-phù-lý  và  trời  Tam  thập  tam  đều  sẽ  bị 
hại.  Nay  ta  hóa  hình  rất  nhỏ  để  đấu.” 

Mục-liên  liền  hóa  ra  hình  rất  nhỏ,  chun  vào  miệng  rồng,  rồi  từ 
trong  lỗ  mũi  ra;  hoặc  vào  từ  mũi  ra  từ  tai;  hoặc  vào  trong  tai,  ra  từ 
mắt;  ra  từ  trong  mắt  rồi  đi  lại  trên  lông  mi. 

Bấy  giờ,  hai  rồng  chúa  lòng  rất  lo  sợ,  nghĩ  thầm:  “Rồng  chúa 
lớn  này  rất  có  oai  lực  rất  lớn  mới  có  thể  vào  trong  miệng  rồi  ra  từ 
mũi;  vào  trong  mũi,  ra  từ  mắt.  Hôm  nay  chúng  ta  thật  sự  thua.  Loài 
rồng  chúng  ta  hiện  có  bôn  chủng  loại:  Sinh  trứng,  sinh  thai,  sinh  nơi 
ẩm  thấp,  hóa  sinh;  nhưng  không  ai  vượt  khỏi  chúng  ta.  Nay  rồng 
chúa  này,  có  oai  lực  như  vậy  thì  chúng  ta  không  thể  đánh  lại.  Tánh 
mạng  chúng  ta  chết  ngay  trong  chốc  lát.  cả  hai  lòng  sợ  hãi,  toàn  thể 
lông  đều  dựng  đứng. 

Mục-liên  khi  thấy  rồng  chúa  sợ  hãi,  liền  hiện  trở  lại  nguyên 
hình  và  đi  trên  mi  mắt  rồng  chúa. 
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LÚC  ấy  hai  rồng  chúa  trông  thấy  Đại  Mục-liên,  bèn  nói  với 

nhau: 

-Đây  là  Sa-môn  Mục-liên  chứ  chẳng  phải  rồng  chúa.  Ông  này 
có  oai  lực  thật  là  kỳ  lạ  mới  có  thể  đấu  với  chúng  ta. 

Rồi  hai  rồng  chúa  bạch  Mục-liên: 

-Vì  sao  Tôn  giả  lại  quấy  nhiễu  chúng  tôi  đến  như  vậy?  Muôn 
dạy  bảo  điều  gì  phải  không? 

Mục-liên  đáp: 

-Hôm  qua  các  ngươi  nghĩ  như  vầy:  “Vì  sao  các  Sa-môn  trọc 
đầu  lại  thường  bay  ở  trên  chúng  ta,  nay  phải  chế  ngự  họ.” 

Rồng  chúa  đáp: 

-Đúng  vậy,  Mục-liên! 

Mục-liên  nói: 

-Rồng  chúa  nên  biết,  núi  Tu-di  này  là  đường  đi  của  chư  Thiên, 
chẳng  phải  nơi  ở  của  ngươi. 

Rồng  chúa  đáp: 

-Cúi  xin  tha  thứ,  không  trách  phạt  chúng  tôi.  Từ  đây  về  sau 
chúng  tôi  sẽ  không  dám  xúc  nhiễu,  khởi  loạn  tưởng  ác.  Cúi  xin  ngài 
cho  phép  làm  đệ  tử. 

Mục-liên  đáp: 

-Các  ngươi  chớ  tự  quy  y  thân  ta.  Các  ngươi  hãy  tự  quy  y  nơi  mà 
ta  quy  y. 

Rồng  chúa  bạch  Mục-liên: 

-Hôm  nay  chúng  con  xin  tự  quy  y  Như  Lai. 

Mục-liên  bảo: 

-Các  ngươi  không  thể  ở  tại  núi  Tu-di  này  mà  tự  quy  y  Thế 
Tôn.  Nay  hãy  cùng  ta  đến  thành  Xá-vệ  mới  được  tự  quy  y. 

Bấy  giờ,  Mục-liên  dẫn  hai  rồng  chúa,  trong  khoảnh  như  co  duỗi 
cánh  tay,  từ  trên  núi  Tu-di  đến  thành  Xá-vệ.  Lúc  ấy,  Thế  Tôn  đang 
thuyết  pháp  cho  vô  sô"  chúng.  Mục-liên  bảo  hai  rồng  chúa: 

-Các  ngươi  nên  biết,  nay  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  sô" 
chúng.  Các  ngươi  không  thể  để  nguyên  hình  mà  đến  chỗ  Thê"  Tôn. 
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Rồng  chúa  đáp: 

-Đúng  vậy,  Mục-liên! 

Rồng  chúa  bèn  hoàn  ẩn  hình  rồng,  hóa  làm  hình  người  không 
cao,  không  thấp,  tướng  mạo  xinh  đẹp  như  màu  hoa  đào. 

Lúc  ấy,  Mục-liên  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên.  Rồng  chúa  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên.  Bấy  giờ,  Mục-liên  bảo  rồng  chúa: 

-Đã  đúng  lúc,  hãy  tiến  tới  trước! 

Rồng  chúa  nghe  Mục-liên  nói,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  quỳ 
xuống  chắp  tay,  bạch  Thế  Tôn: 

-Hai  dòng  họ  chúng  con  một  tên  là  Nan-đà,  hai  tên  là  Ưu-bàn- 
nan-đà  xin  quy  y  Như  Lai,  thọ  trì  năm  giới.  Cúi  xin  Thế  Tôn  cho 
phép  con  làm  Ưu-bà-tắc.  Nguyện  suốt  đời  không  còn  sát  sinh  nữa. 

Thế  Tôn  liền  búng  ngón  tay  chấp  nhận.  Hai  rồng  chúa  liền  trở 
về  chỗ  cũ  ngồi,  muốn  được  nghe  pháp. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  liền  nghĩ  như  vầy:  “Vì  nhân  duyên  gì 
khiến  trong  cõi  Diêm-phù-đề  này  có  khói  lửa  như  vậy?” 

Rồi  vua  Ba-tư-nặc  đi  xe  bảo  vũ  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  đến  chỗ 
Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  nhân  dân  từ  xa  thấy  vua  đến,  mọi  người  đều  đứng 
dậy  nghênh  đón: 

-Khéo  đến,  đại  vương!  Mời  đến  ngồi  đây! 

Lúc  ấy,  hai  rồng  chúa  im  lặng  không  đứng  dậy.  Vua  Ba-tư-nặc 
đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên.  Đại  vương  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay,  con  có  việc  muôn  hỏi,  cúi  xin  Thế  Tôn  diễn  giải  từng 
việc  cho. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Có  điều  gì,  cứ  hỏi.  Nay  là  lúc  thích  hợp. 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Nay,  vì  nhân  duyên  gì  trong  Diêm-phù-đề  này,  có  khói  lửa 
như  vậy? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Do  rồng  chúa  Nan-đà  và  Ưu-bàn-nan-đà  gây  ra.  Nhưng  nay 
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đại  vương  chớ  có  kinh  sợ.  Từ  nay  không  còn  biến  họa  khói  lửa  nữa. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  liền  nghĩ  thầm:  “Nay,  ta  là  đại  vương 
của  một  nước,  nhân  dân  tôn  kính,  danh  tiếng  vang  khắp  bôn  phương. 
Còn  hai  người  này  từ  đâu  đến,  thấy  ta  đến  đây,  cũng  không  đứng  dậy 
nghênh  đón?  Nếu  ở  trong  nước  ta,  ta  sẽ  bắt  nhốt.  Nếu  ở  nơi  khác 
đến,  sẽ  bắt  giết  chúng  nó.” 

Rồng  chúa  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  tâm  vua,  liền  nổi  giận. 
Rồng  chúa  nghĩ  như  vầy:  “Chúng  ta  không  có  lỗi  gì  đối  với  vua  này, 
mà  ông  trở  lại  muôn  sát  hại  ta.  Ta  phải  bắt  quốc  vương  này  và  dân 
chúng  nước  Ca-di  giết  hết.” 

Rồng  chúa  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế 
Tôn  rồi  ra  đi.  Rời  khỏi  Kỳ  hoàn  không  xa,  chúng  liền  biến  mất. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  thấy  hai  người  này  đi  chưa  lâu,  liền  bạch 
Thế  Tôn: 

-Việc  nước  rất  bận  rộn,  con  xin  trở  về  cung. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  biết  đúng  thời! 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lui  đi;  bảo 
quần  thần: 

-Hai  người  vừa  rồi  đi  đường  nào?  Mau  bắt  chúng! 

Theo  lệnh  vua,  các  quần  thần  liền  đuổi  theo  tìm  kiếm,  mà 
không  biết  ở  đâu,  liền  trở  về  trong  cung. 

Lúc  ấy,  rồng  chúa  Nan-đà  và  Ưu-bàn-nan-đà  đều  tự  nghĩ  như 
vầy:  “Chúng  ta  không  lỗi  đôi  với  vua  kia  mà  vừa  rồi  muôn  bắt  giết 
chúng  ta.  Chúng  ta  sẽ  hại  nhân  dân  của  ông  ấy,  khiến  không  còn  ai 
sống  sót.”  Nhưng  rồng  chúa  lại  tự  nghĩ:  “Nhân  dân  trong  nước  có  lỗi 
lầm  gì?  Chỉ  cần  bắt  nhân  dân  trong  thành  Xá -vệ  hại  hết.”  Lại  nghĩ 
lại:  “Người  nước  Xá-vệ  có  lỗi  lầm  gì  đối  chúng  ta?  cần  bắt  quan  lại 
và  quyến  thuộc  trong  cung  vua  giết  hết.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  tâm  rồng  chúa, 
liền  bảo  Mục-liên: 

-Nay  ông  hãy  cứu  vua  Ba-tư-nặc,  đừng  để  vua  bị  rồng  chúa 
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Nan-đà  và  ưu-bàn-nan-đà  làm  hại. 

Mục-liên  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Mục-liên  vâng  lời  Phật  dạy,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn  lui  đi.  ở 
trên  cung  vua,  ngài  ẩn  thân  ngồi  kiết  già.  Lúc  ấy,  hai  rồng  chúa  tạo 
ra  sấm  vang,  sét  đánh,  mưa  to,  gió  lớn  bên  trên  cung  vua,  hoặc  mưa 
gạch  đá,  hoặc  mưa  đao  kiếm.  Chúng  chưa  kịp  rơi  xuống  đất  liền  biến 
thành  hoa  sen  xanh  ở  giữa  hư  không.  Rồng  chúa  lúc  này  lại  càng  nổi 
giận,  mưa  núi  cao  ở  trên  cung  điện.  Mục-liên  lúc  này  lại  biến  chúng 
thành  các  loại  đồ  ăn  thức  uống.  Rồng  chúa  lúc  này  lại  càng  thêm  tức 
giận  bừng  bừng,  mưa  các  loại  đao  kiếm.  Mục-liên  lúc  đó  lại  biến 
thành  áo  quần  rất  đẹp.  Rồng  chúa  lúc  ấy,  lại  càng  thêm  tức  giận,  lại 
mưa  cát,  sỏi,  đá,  trên  cung  vua  Ba-tư-nặc,  chưa  rơi  xuống  đất  đã  hóa 
thành  bảy  báu.  Lúc  này,  vua  Ba-tư-nặc  thấy  trong  cung  điện  mưa  các 
thứ  bảy  báu,  vui  mừng  hớn  hở  không  tự  kiềm  chế  được,  liền  nghĩ: 
“Người  có  đức  trong  Diêm-phù-đề  này  không  ai  lại  hơn  ta,  chỉ  trừ 
Như  Lai.  Vì  sao?  Vì  trong  nhà  ta  trồng  cứ  trên  một  gốc  lúa  thu  hoạch 
được  một  đấu  gạo,  cơm  dùng  nước  mía  nấu,  rất  là  thơm  ngon.  Nay  ở 
trên  cung  điện  lại  có  mưa  bảy  báu.  Ta  có  thể  được  làm  Chuyển  luân 
thánh  vương  ư?”  Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  dẫn  các  cung  nữ  đi  nhặt  bảy 
báu. 

Hai  rồng  chúa  lúc  này,  nói  với  nhau: 

-Điều  này  có  ý  nghĩa  gì?  Chúng  ta  đến  đây  để  hại  vua  Ba-tư- 
nặc,  nhưng  sao  lại  biến  hóa  đến  như  thế  này?  Có  bao  nhiêu  thế  lực, 
hôm  nay  đã  đem  ra  tận  dụng  hết,  mà  vẫn  không  thể  động  đến  phần 
mảy  may  nào  vua  Ba-tư-nặc! 

Ngay  khi  ấy,  rồng  chúa  trông  thấy  Mục-liên  ngồi  kiết  già  trên 
cung  điện,  chánh  thân  chánh  ý,  thân  không  nghiêng  ngả.  Thấy  vậy, 
nghĩ  thầm:  “Đây  chắc  là  do  Mục-liên  làm  ra!”  Lúc  ấy,  hai  rồng  chúa 
vì  thấy  Mục-liên  nên  liền  lui  đi. 

Khi  Mục-liên  thấy  rồng  chúa  đã  đi,  liền  xả  thần  túc,  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  suy  nghĩ:  “Những  loại  đồ  ăn  thức  uống 
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này  không  nên  dùng  trước.  Phải  đem  dâng  Như  Lai  trước,  sau  đó  tự 
mình  dùng.”  Vua  Ba-tư-nặc  liền  cho  xe  chở  châu  báu  và  các  loại  đồ 
ăn  uống  đến  chỗ  Thế  Tôn,  bạch: 

-Hôm  qua,  trời  mưa  bảy  báu  và  thức  ăn  uống  này.  Cúi  xin  thọ 

nhận. 

Lúc  ấy,  Đại  Mục-liên  cách  Như  Lai  không  xa.  Phật  bảo  vua: 

-Nay  vua  hãy  đem  bảy  báu  và  đồ  ăn  uống  cho  Đại  Mục-liên. 
Vì  sao?  Vì  nhờ  ân  của  Mục-liên  mà  vua  được  sinh  trở  lại  trên  đất 
Thánh  hiền. 

Vua  Ba-tư-nặc  bạch  Phật: 

-Vì  lý  do  gì  mà  nói  con  sinh  trở  lại? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Sáng  hôm  qua  vua  có  đến  gặp  Ta  để  nghe  pháp  phải  không? 
Lúc  ấy,  có  hai  người  cũng  đến  nghe  pháp.  Vua  đã  nghĩ  như  vầy:  “Ta 
ở  đất  nước  này  là  hào  quý  tối  tôn,  được  mọi  người  kính  trọng,  nhưng 
hai  người  này  từ  đâu  đến,  thấy  ta  không  đứng  dậy  nghênh  đón?” 

Lúc  ấy,  vua  bạch  Phật: 

-Đúng  vậy,  Thế  Tôn! 

Thế  Tôn  bảo: 

-Đó  chẳng  phải  là  người,  mà  chính  là  rồng  chúa  Nan-đà  và 
Ưu-bàn-nan-đà.  Biết  được  ý  vua,  chúng  bảo  nhau:  “Chúng  ta  không 
có  lỗi  đối  với  ông  vua  người  này,  sao  ông  lại  muôn  hại  chúng  ta?  Ta 
phải  tiêu  diệt  đất  nước  này.”  Ta  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  tâm 
của  rồng  chúa,  liền  sai  Mục-liên:  “Nay  phải  cứu  vua  Ba-tư-nặc, 
không  để  cho  rồng  chúa  làm  hại.”  Mục-liên  vâng  lệnh  ta,  ẩn  hình 
bên  trên  cung  điện  và  tạo  ra  sự  biến  hóa  này.  Rồng  chúa  lúc  ấy,  đã 
nổi  giận  mưa  cát,  sỏi,  đá,  ở  trên  cung  điện;  khi  chưa  rơi  xuống  đất, 
lập  tức  biến  thành  bảy  báu,  y  phục,  đồ  ăn  uống.  Vì  nhân  duyên  này, 
ngày  hôm  nay  Đại  vương  được  sinh  trở  lại. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  lo  sợ  đến  y  lông  đều  dựng  đứng,  liền 
quỳ  gối  đi  đến  trước  Như  Lai  bạch: 

-Nhờ  ơn  sâu  dày  của  Thế  Tôn  mà  con  được  cứu  mạng  sông! 
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Lại  lạy  sát  chân  Mục-liên  và  nói: 

-Nhờ  ơn  Tôn  giả  mà  con  được  cứu  sống. 

Lúc  ấy,  quốc  vương  liền  nói  kệ  này: 

Nguyện  Thế  Tôn  sống  mãi 
Mãi  mãi  hộ  mạng  con 
Độ  thoát  khổ,  khốn  cùng 
Nhờ  Thế  Tôn  thoát  nạn. 

Vua  Ba-tư-nặc  dùng  hương  hoa  cõi  trời  rải  lên  mình  Như  Lai  và 

nói: 

-Nay  con  đem  bảy  báu  này  dâng  lên  ba  ngôi  báu.  Cúi  xin  nạp 

thọ. 

Nói  xong,  vua  đảnh  lễ  sát  chân,  nhiễu  quanh  Phật  ba  vòng  rồi 

lui  đi. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  nghĩ:  “Bôn  bộ  chúng  này,  phần  lớn  lười 
biếng,  không  chịu  nghe  pháp,  cũng  không  tìm  cầu  phương  tiện  để  tự 
thân  tác  chứng,  cũng  không  mong  đạt  những  gì  chưa  đạt,  đắc  những 
gì  chưa  đắc.  Nay  Ta  làm  cho  bốn  bộ  chúng  này  phải  khát  ngưỡng 
giáo  pháp.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  không  bảo  cho  bôn  bộ  chúng,  cũng  không 
dẫn  theo  thị  giả;  trong  khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh  tay  biến  khỏi  Kỳ 
hoàn,  lên  đến  trời  Tam  thập  tam. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  trông  thấy  Thế  Tôn  đến,  liền 
dẫn  thiên  chúng  ra  trước  nghênh  đón  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân, 
thỉnh  Phật  ngồi,  rồi  thưa: 

-Thế  Tôn  khéo  đến!  xa  cách  lâu  mới  được  thăm  hầu. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  nghĩ:  “Nay  ta  phải  dùng  thần  túc  thông  ẩn 
thân  để  mọi  người  không  biết  ta  ở  đâu.” 

Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  ở  trời  Tam  thập  tam,  nên  hóa  thân 
to  lớn.” 

Lúc  ấy,  tại  giảng  đường  Thiện  pháp  ở  trên  trời  có  phiến  đá 
vàng  vuông  vức  một  do-tuần.  Thế  Tôn  ngồi  kiết  già  trên  phiến  đá, 
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vừa  trọn  cả  mặt  đá7. 

Bấy  giờ,  thân  mẫu  của  Như  Lai  Ma-da,  dẫn  các  Thiên  nữ  đến 
chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  ngồi  qua  một  bên  rồi  bạch: 

-Cách  biệt  lâu  lắm  mới  được  phụng  hầu!  Nay  Thế  Tôn  đến 
đây  thật  là  đại  hạnh.  Tôi  hằng  mong  mỏi,  nhớ  tưởng  gặp  Phật,  hôm 
nay  Thế  Tôn  mới  đến.”  Sau  khi  Thánh  mẫu  Ma-da  đảnh  lễ  sát  chân, 
ngồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cũng  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Chư  Thiên  trời  Tam  thập  tam  cũng  đảnh 
lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi  chúng  chư  Thiên  thấy  Như  Lai, 
thì  ở  đó  Thiên  chúng  tăng  ích,  A-tu-luân  tổn  giảm. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lần  lượt  thuyết  cho  chúng  chư  Thiên  kia  các 
đề  tài  vi  diệu,  là  luận  về  bô"  thí,  luận  về  trì  giới,  luận  về  sinh  Thiên; 
dục  là  tưởng  bất  tịnh,  dâm  là  sự  nhơ  xấu,  giải  thoát  là  an  lạc.  Bây 
giờ,  Thế  Tôn  khi  thây  tâm  ý  chúng  chư  Thiên  khai  mở;  như  pháp  mà 
chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyết,  là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  Ngài  cũng 
khắp  vì  chư  Thiên  mà  nói  hết.  Mọi  người  ngay  trên  chỗ  ngồi  dứt 
sạch  bụi  nhơ,  được  mắt  pháp  trong  sạch.  Lại  có  mười  tám  ức  Thiên 
nữ  thây  được  dâu  đạo;  ba  vạn  sáu  ngàn  Thiên  chúng  được  mắt  pháp 
trong  sạch.  Khi  ấy,  Mẹ  Như  Lai  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  trở  vào  trong  cung. 

Bây  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch  Phật: 

-Nay,  con  phải  dùng  loại  thức  ăn  gì  cúng  bữa  ăn  Như  Lai?  Là 
dùng  thức  ăn  cõi  người  hay  thức  ăn  tự  nhiên  của  cõi  trời? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hãy  dùng  thức  ăn  cõi  người  mà  dọn  bữa  cho  Như  Lai.  Vì  sao? 
Vì  thân  Ta  sinh  ở  nhân  gian,  lớn  lên  ở  nhân  gian,  thành  Phật  ở  nhân 
gian. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  bạch  Phật: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  lại  bạch  Phật: 


7  Kim  thạch  áằỉĩ.  Truyền  thuyết  Pacli,  Phật  ngồi  trên  ngai 
Paòhukambalasilacsana  của  Đế  Thích. 
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-Theo  thời  tiết  trên  trời  hay  thời  tiết  nhân  gian? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Theo  thời  tiết  nhân  gian. 

Đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  dùng  thức  ăn  cõi  người  và  lại  y 
theo  thời  tiết  cõi  người,  dọn  bữa  ăn  cho  Như  Lai. 

Bấy  giờ,  các  trời  Tam  thập  tam  nói  với  nhau: 

-Nay  chúng  ta  mới  thấy  Như  Lai  ăn  cơm  suốt  cả  ngày. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  bèn  nghĩ:  “Nay  Ta  phải  nhập  Tam-muội  như 
vậy,  muôn  cho  chư  Thiên  tiến  thì  tiến,  muôn  cho  chư  Thiên  lui  thì 
lui.  Rồi  Thế  Tôn  liền  nhập  Tam-muội  này  khiến  chư  Thiên  tiến  lui 
tùy  theo  thời  thích  hợp. 

Bấy  giờ,  bốn  bộ  chúng  ở  nhân  gian,  lâu  lắm  không  thấy  Như 
Lai,  liền  đến  chỗ  A-nan,  bạch  A-nan: 

-Nay  Như  Lai  đang  ở  đâu?  Chúng  con  mong  mỏi  muốn  được 

gặp- 

A-nan  đáp: 

-Chúng  tôi  lại  cũng  không  biết  Như  Lai  đang  ở  đâu! 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc,  vua  Ưu-điền,  cùng  đến  chỗ  A-nan,  hỏi 
A-nan: 

-Hôm  nay  Như  Lai  đang  ở  đâu? 

A-nan  đáp: 

-Đại  vương,  tôi  cũng  không  biết  Như  Lai  đang  ở  đâu. 

Lúc  ấy,  vì  hai  vua  nhớ,  muốn  gặp  Như  Lai,  nên  sinh  ra  bệnh 
khổ.  Bấy  giờ  quần  thần  chỗ  vua  Ưu-điền,  tâu  vua: 

-Đại  vương  nay  mắc  bệnh  gì? 

Vua  bảo: 

-Ta  vì  ưu  sầu  thành  bệnh. 

Quần  thần  tâu  vua: 

-Đại  vương  ưu  sầu  chuyện  gì  mà  thành  bệnh  vậy? 
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Vua  này  đáp: 

-Vì  không  thấy  Như  Lai.  Nếu  không  gặp  lại  Như  Lai,  chắc  ta 
chết  mất. 

Lúc  này,  quần  thần  suy  nghĩ:  “Phải  tìm  phương  tiện  gì  để  vua 
Ưu-điền  không  chết.  Chúng  ta  nên  làm  hình  tượng  Như  Lai.” 

Bấy  giờ,  quần  thần  tâu  vua: 

-Chúng  tôi  muôn  làm  hình  tượng  Phật,  để  có  thể  cung  kính, 
thừa  sự,  đảnh  lễ. 

Khi  nghe  những  lời  này  xong,  vua  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự 
kiềm  chế  được,  liền  bảo  quần  thần: 

-Lành  thay,  những  lời  của  các  khanh  thật  tuyệt  diệu! 

Quần  thần  tâu  vua: 

-Nên  dùng  báu  vật  gì  để  làm  hình  tượng  Như  Lai? 

Lúc  ấy,  vua  liền  ra  lệnh  cho  các  tượng  sư  kỹ  xảo  trong  đất 
nước,  bảo  họ  rằng: 

-Nay  ta  muôn  làm  hình  tượng. 

Các  tượng  sư  kỹ  xảo  khéo  đáp: 

-Thưa  vâng,  đại  vương! 

Vua  Ưu-điền  liền  dùng  gỗ  chiên-đàn  ngưu  đầu  làm  hình  tượng 
Như  Lai,  cao  năm  thước. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  vua  Ưu-điền  làm  tượng  Như  Lai 
cao  năm  thước  để  cúng  dường.  Vua  Ba-tư-nặc  lại  triệu  mời  các  tượng 
sư  khéo  trong  nước  tới  và  bảo: 

-Nay  ta  muôn  tạo  hình  tượng  Như  Lai.  Các  khanh  hãy  làm  cho 
xong  ngay! 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  như  vầy:  “Nên  dùng  báu  vật  gì  để 
làm  hình  tượng  Như  Lai?”  Lát  sau  lại  nghĩ:  “Thân  hình  Như  Lai  có 
màu  vàng  như  Thiên  kim.  Nay  nên  dùng  vàng  để  tạo  hình  tượng  Như 
Lai.”  Vua  Ba-tư-nặc  liền  dùng  vàng  ròng  tử  ma  làm  hình  tượng  Như 
Lai,  cao  năm  thước.  Bấy  giờ,  trong  Diêm-phù-đề  mới  có  hai  hình 
tượng  Như  Lai. 

Lúc  ấy,  bốn  bộ  chúng  đến  chỗ  A-nan,  bạch  với  A-nan: 
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-Chúng  con  mong  mỏi,  nhớ  nghĩ  đến  Như  Lai,  muốn  được 
trông  thấy  Ngài.  Ngày  hôm  nay  Như  Lai  đang  ở  đâu  vậy? 

A-nan  đáp: 

-Chúng  tôi  cũng  lại  không  biết  Như  Lai  đang  ở  đâu.  Nhưng  nay 
chúng  ta  hãy  đến  chỗ  A-na-luật  để  hỏi  ý  nghĩa  này.  Vì  sao?  Vì  Tôn 
giả  A-na-luật  có  Thiên  nhãn  bậc  nhất,  trong  sạch  không  tỳ  vết.  Ngài 
dùng  Thiên  nhãn  thấy  một  ngàn  cho  đến  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới. 
Ngài  có  thể  thấy  biết  hết. 

Bốn  bộ  chúng  cùng  A-nan  đến  chỗ  A-na-luật,  bạch  A-na-luật: 

-Hôm  nay  bốn  bộ  chúng  đến  gặp  tôi  hỏi  tôi  về  việc  ngày  nay 
Như  Lai  đang  ở  đâu.  Cúi  xin  Tôn  giả,  dùng  Thiên  nhãn  xem  Như  Lai 
đang  ở  đâu? 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

-Các  vị  hãy  chờ  một  lát,  nay  tôi  cũng  muôn  xem  Như  Lai  đang 
ở  đâu? 

Lúc  ấy,  A-na-luật  ngồi  ngay  ngắn,  giữ  niệm  trước  mặt,  dùng 
Thiên  nhãn  tìm  khắp  Diêm-phù-đề  mà  không  thấy  Như  Lai.  Lại 
dùng  Thiên  nhãn  quan  sát  khắp  Cù-da-ni,  Phất-vu-đãi,  uất-đơn- 
viết,  mà  vẫn  không  thấy.  Lại  quan  sát  Tứ  Thiên  vương,  Tam  thập 
tam  thiên,  Diễm  thiên,  Đâu-suất  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  cho 
đến  Phạm  thiên  mà  vẫn  không  thấy.  Lại  quán  sát  một  ngàn  Diêm- 
phù-đề,  một  ngàn  Cù-da-ni,  một  ngàn  uất-đơn-việt,  một  ngàn 
Phất-vu-đãi,  một  ngàn  Tứ  Thiên  vương,  một  ngàn  Diễm  thiên,  một 
ngàn  Đâu-suất  thiên,  một  ngàn  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  một  ngàn 
Phạm  thiên  cũng  không  thấy  Như  Lai.  Lại  quán  sát  tam  thiên  đại 
thiên  quốc  độ  cũng  không  thấy.  Liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  nói  với 
A-nan: 

-Tôi  đã  quán  sát  khắp  tam  thiên  đại  thiên  quốc  độ  mà  vẫn 
không  thấy  Thế  Tôn. 

Lúc  ấy,  A-nan  và  bốn  chúng  đều  ngồi  lặng  im.  A-nan  nghĩ: 
“Như  Lai  sẽ  không  nhập  Niết-bàn  chứ?” 

Bấy  giờ,  trên  trời  Tam  thập  tam,  chư  Thiên  bảo  nhau: 

-Chúng  ta  đã  được  lợi  thiện.  Cúi  nguyện  bảy  Phật  thường  hiện 
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ở  đời  để  trời  và  người  được  nhiều  lợi  ích. 

Có  vị  Thiên  nói: 

-Nói  chi  đến  bảy  Phật,  chỉ  cần  sáu  Phật,  điều  này  cũng  đã  quá 
tốt. 

Hoặc  có  Thiên  tử  nói  chỉ  cần  có  năm,  hoặc  bôn  Phật,  hoặc  nói 
ba,  hoặc  nói  hai  Phật  xuất  hiện  ở  đời  thì  cũng  nhiều  lợi  ích. 

Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  chư  Thiên: 

-Nói  chi  bảy  Phật,  cho  đến  hai  Phật,  chỉ  duy  Phật  Thích-ca  ở 
đời  lâu  dài  thì  đã  được  nhiều  lợi  ích. 

Bấy  giờ,  ý  Như  Lai  muôn  chư  Thiên  đến  thì  chư  Thiên  liền 
đến,  ý  muôn  chư  Thiên  đi,  thì  chư  Thiên  liền  đi.  Lúc  ấy,  chư  Thiên 
trời  Tam  thập  tam  nói  với  nhau: 

-Vì  sao  Như  Lai  ăn  suốt  cả  ngày  vậy? 

Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  chư  Thiên  trời  Tam  thập 

tam: 

-Hiện  tại,  Như  Lai  thọ  thực  theo  thời  tiết  ở  nhân  gian,  không 
theo  thời  tiết  trên  trời. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đã  trải  qua  ba  tháng  ở  trên  trời.  Thế  Tôn 
nghĩ:  “Bôn  bộ  chúng  người  Diêm-phù-đề  không  gặp  Ta  đã  lâu,  rất 
có  lòng  tưởng  nhớ  khát  trông.  Nay  Ta  nên  xả  thần  túc  cho  các  Thanh 
văn  biết  Như  Lai  đang  ở  trời  Tam  thập  tam.” 

Rồi  Thế  Tôn  liền  xả  thần  túc. 

Lúc  ấy,  A-nan  đến  chỗ  A-na-luật,  bạch  với  A-na-luật: 

-Hôm  nay  bôn  bộ  chúng  khát  trông  muôn  gặp  Như  Lai.  Nhưng 
Như  Lai  nay  không  diệt  độ  chăng? 

Lúc  ấy,  A-na-luật  bảo  A-nan: 

-Hôm  qua  có  vị  Thiên  đến  chỗ  tôi  báo,  Như  Lai  đang  ở  trong 
giảng  đường  Thiện  pháp  trên  trời  Tam  thập  tam.  Nay  thầy  hãy  đợi 
một  chút.  Tôi  muôn  quán  sát  hiện  Như  Lai  đang  ở  đâu? 

Rồi  Tôn  giả  A-na-luật  liền  ngồi  kiết  già,  chánh  thân  chánh  ý, 
tâm  không  lay  động,  dùng  Thiên  nhãn  quan  sát  trời  Tam  thập  tam, 
thấy  Thế  Tôn  đang  ngồi  trên  phiến  đá  rộng  một  do-tuần.  A-na-luật 
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liền  xuất  định,  nói  với  A-nan: 

-Như  Lai  hiện  ở  trời  Tam  thập  tam,  đang  thuyết  pháp  cho  mẹ. 

Lúc  ấy,  A-nan  và  bôn  bộ  chúng  vui  mừng  hớn  hở  không  tự 
kiềm  chế  được.  A-nan  hỏi  bốn  bộ  chúng: 

-Ai  có  thể  đến  trời  Tam  thập  tam  thăm  hỏi  Như  Lai? 

A-na-luật  đáp: 

-Nay,  Tôn  giả  Mục-liên  có  thần  thông  đệ  nhất.  Mong  Tôn  giả 
dùng  thần  lực  đi  thăm  hỏi  Phật. 

Lúc  ấy,  bốn  bộ  chúng  bạch  Mục-liên: 

-Hôm  nay  Như  Lai  ở  trời  Tam  thập  tam.  Cúi  xin  Tôn  giả  đem 
danh  tánh  bôn  bộ  chúng  thăm  hỏi  Như  Lai  và  trình  ý  nghĩa  này  lên 
bạch  Như  Lai:  “Thế  Tôn  đắc  đạo  trong  Diêm-phù-đề,  tại  thế  gian, 
xin  oai  thần  khuất  tất  trở  về  lại  thế  gian.” 

Mục-liên  đáp: 

-Tốt  lắm,  các  Hiền  giả. 

Lúc  ấy,  Mục-liên  nhận  lời  dạy  bôn  bộ  chúng,  trong  khoảnh 
khắc  co  duỗi  cánh  tay,  đã  bay  lên  trời  Tam  thập  tam,  đến  chỗ  Thế 
Tôn. 

Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  và  chư  Thiên  trời  Tam  thập  tam 
từ  xa  thấy  Mục-liên  đến,  mọi  người  nghĩ  như  vầy:  “Đúng  là  sứ  giả 
Tăng  hay  sẽ  là  sứ  giả  các  vua.”  Chư  Thiên  đều  đứng  dậy  nghênh 
đón  và  nói: 

-Lành  thay,  Tôn  giả ! 

Lúc  ấy,  từ  xa  Mục-liên  thấy  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô 
số  người,  bèn  nghĩ  thầm:  “Thế  Tôn  ở  tại  cõi  trời,  cũng  vẫn  bị  quấy 
rầy.”  Mục-liên  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đứng  qua  một 
bên.  Bấy  giờ,  Mục-liên  bạch  Phật: 

-Thế  Tôn,  bốn  bộ  chúng  hỏi  thăm  Như  Lai  sống  có  được  nhẹ 
nhàng,  đi  đứng  mạnh  khỏe  không  và  bạch  việc  này:  “Như  Lai  sinh 
trưởng  trong  cõi  Diêm-phù-đề,  đắc  đạo  tại  thế  gian,  cúi  xin  Thế 
Tôn  trở  về  lại  thế  gian.  Bôn  chúng  khát  trông,  muốn  được  gặp  Thế 
Tôn. 
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Thế  Tôn  bảo: 

-Mong  cho  bôn  bộ  chúng  tiến  tu  đạo  nghiệp  không  mệt  mỏi. 
Thế  nào,  Mục-liên,  bôn  bộ  chúng  du  hóa  có  cực  nhọc  không? 
Không  có  kiện  tụng  phải  không?  Ngoại  đạo  dị  học  không  xúc  nhiễu 
chăng? 

Mục-liên  đáp: 

-Bôn  bộ  chúng  hành  đạo  không  có  mệt  mỏi. 

-Nhưng  này  Mục-liên,  lúc  nãy,  ông  nghĩ  rằng:  “Như  Lai  ở  đây 
vẫn  bị  quấy  rầy.”  Việc  này  không  phải  vậy.  Vì  sao?  Vì  thời  gian  ta 
thuyết  pháp  không  kéo  dài  lâu.  Nếu  ta  nghĩ,  muôn  chư  Thiên  đến,  thì 
chư  Thiên  liền  đến.  Ta  muôn  chư  Thiên  không  đến,  chư  Thiên  không 
đến.  Mục-liên,  ông  hãy  trở  về  thế  gian.  Bảy  ngày  nữa  Như  Lai  sẽ 
đến  cạnh  hồ  nước  lớn,  nước  Tăng-ca-thi8. 

Lúc  ấy,  trong  khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh  tay,  Mục-liên  đã  trở 
vườn  Kỳ -đà  Cấp  cô  độc,  đến  gặp  bốn  chúng  nói  với  họ: 

-Các  Hiền  giả  nên  biết!  Bảy  ngày  nữa  Như  Lai  sẽ  đến  cạnh  hồ 
nước  lớn,  nước  Tăng-ca-thi  Diêm-phù-đề. 

Sau  khi  bôn  bộ  chúng  nghe  những  lời  này  xong,  vui  mừng  hớn 
hở,  không  tự  kiềm  chế  được.  Lúc  này,  vua  Ba-tư-nặc,  Ưu-điền,  Ác 
Sinh,  ưu-đà-diên,  Tần-bà-sa-la9  nghe  tin  bảy  ngày  nữa  Như  Lai  sẽ 
đến  cạnh  hồ  nước  lớn  nước  Tăng-ca-thi  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự 
kiềm  chế  được.  Lúc  này,  dân  chúng  Tỳ-xá-ly,  dòng  họ  Thích-ca-tỳ- 
la-vệ10,  nhân  dân  Câu-di-la-việt,  nghe  Như  Lai  sẽ  đến  cõi  Diêm-phù- 
đề.  Nghe  xong  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm  chế  được. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  tập  hợp  bôn  bộ  binh  đến  cạnh  hồ  nước 
này  để  gặp  Thế  Tôn.  Lúc  ấy,  năm  vị  vua  đều  tập  họp  binh  chúng 
đến  chỗ  Thế  Tôn,  muôn  được  hầu  thăm  Như  Lai.  Dân  chúng  dòng  họ 
Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  đều  đến  chỗ  Thế  Tôn  cùng  chúng  bôn  bộ  cũng 


Tăng-ca-thi  quốc  Pacli:  Saíkassa,  một  thị  trấn  cách  Xá-vệ  chừng  ba 

mươi  dặm.  Thế  Tôn  thị  hiện  thần  biến  tại  đây,  dưới  cây  Gaònamba. 

Để  bản:  Tần-tỳ-sa-la. 

Để  bản:  Ca-tỳ-la-việt. 
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đều  đến  chỗ  Thế  Tôn  muôn  được  gặp  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ  là  ngày  đầu  bảy  ngày,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  bảo  Thiên 
tử  Tự  tại: 

-Hôm  nay,  từ  đỉnh  núi  Tu-di  đến  hồ  nước  Tăng-ca-thi,  ông  hãy 
làm  ba  con  đường.  Ta  quan  sát  Như  Lai  sẽ  không  dùng  thần  túc  trở 
về  Diêm-phù-đề. 

Thiên  tử  Tự  tại  đáp: 

-Việc  này  rất  hay.  Đúng  lúc  ấy,  tôi  sẽ  làm  xong  ngay. 

Thiên  tử  Tự  tại  làm  ba  con  đường  bằng  vàng,  bạc  và  thủy  tinh. 
Con  đường  vàng  ở  giữa,  đường  thủy  tinh  một  bên  và  đường  bạc  một 
bên.  Hai  bên,  hóa  ra  cây  vàng. 

Trong  thời  gian  bảy  ngày  ấy,  các  vị  chư  Thiên  thần  diệu  đều 
đến  nghe  pháp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  hàng  ngàn  vạn  chúng  trước 
sau  vây  quanh;  thuyết  về  khổ  của  năm  thạnh  ấm11.  Sao  gọi  là  năm? 
đó  là  sắc,  thọ*,  tưởng,  hành,  thức. 

Sao  gọi  là  sắc  ấm?  Đó  là  thân  do  bôn  đại,  là  sắc  được  tạo  bởi 
bôn  đại.  Đó  gọi  là  sắc  ấm. 

Sao  gọi  là  thọ*  ấm?  Đó  là  cảm  thọ  khổ,  cảm  thọ  lạc,  cảm  thọ 
không  khổ  không  lạc.  Đó  gọi  là  thọ  ấm. 

Sao  gọi  là  tưởng  ấm?  Đó  là  sự  tụ  hội  của  ba  thời.  Đó  gọi  là 
tưởng  ấm. 

Sao  gọi  là  hành  ấm?  Đó  là  thân  hành,  khẩu  hành,  ý  hành.  Đó 
gọi  là  hành  ấm. 

Sao  gọi  là  thức  ấm?  Đó  là  nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý.  Đó  gọi 
là  thức  ấm. 

Sao  gọi  là  sắc?  Sắc  bao  gồm  lạnh  cũng  là  sắc,  nóng  cũng  là 
sắc,  đói  cũng  là  sắc,  khát  cũng  là  sắc. 

Sao  gọi  là  thọ?  Thọ  là  giác  biết.  Giác  biết  vật  gì?  Giác  biết 


Truyền  thuyết  Pa0li,  Phật  giảng  Abhidhamma  trên  Tam  thập  tam  thiên.  Đoạn 
này  Phật  đang  giảng  nội  dung  của  Abhidhamma. 
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khổ,  giác  biết  lạc,  giác  biết  không  khổ,  không  lạc.  Đó  gọi  là  giác 
biết. 

Sao  gọi  là  tưởng?  Tưởng  cũng  là  biết.  Đó  là  biết  xanh,  vàng, 
đỏ,  trắng,  biết  khổ,  biết  lạc.  Đó  gọi  là  biết. 

Sao  gọi  là  hành?  Nó  tác  thành  nên  gọi  nó  là  hành.  Tác  thành 
những  gì?  Hoặc  thành  hành  vi  ác,  hoặc  thành  hành  thiện.  Cho  nên 
gọi  là  hành. 

Sao  gọi  là  thức?  Thức  là  phân  biệt  nhận  biết  phải  hay  không 
phải,  cũng  nhận  biết  các  vị.  Đó  gọi  là  thức. 

Các  Thiên  tử  nên  biết,  có  năm  thạnh  ấm  này,  là  biết  có  ba 
đường:  Ác  đạo,  Thiên  đạo  và  Nhân  đạo.  Năm  thạnh  ấm  này  diệt, 
biết  là  có  đạo  Niết-bàn. 

Khi  Phật  nói  pháp  này  cho  các  vị  trời,  có  sáu  vạn  người  trên 
trời  được  mắt  pháp  trong  sạch. 

Sau  khi  thuyết  pháp  xong,  Thế  Tôn  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đến 
đỉnh  núi  Tu-di  nói  kệ  này: 

Các  ngươi  hãy  siêng  học 
Nơi  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng 
Diệt  ctường  đến  tử  vong 
Như  dùng  móc  dạy  voi. 

Những  ai  không  biếng  nhác 
Ở  trong  chánh  pháp  này 
Người  ấy  dứt  sinh  tử 
Không  có  nguồn  gốc  khổ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  này  xong,  bèn  đi  đến  con  đường  giữa  đường. 
Khi  ấy  Phạm  thiên  trên  con  đường  bạc  phía  bên  phải  Như  Lai. 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  trên  con  đường  thủy  tinh  bên  trái.  Thiên 
chúng  ở  giữa  hư  không  rải  hoa,  đốt  hương,  xướng  kỹ  nhạc,  giúp  vui 
cho  Như  Lai. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Ưu-bát  Hoa  sắc12  nghe  Như  Lai  hôm  nay 

12  Ưu-bát-hoa-sắc  fJĩÊậ!fl'Ểì  :  Liên  Hoa  sắc.  Paoli:  Paoli:  Uppalavaòòao,  Tỳ-kheo- 
ni  thần  thông  đệ  nhất.  Xem  kinh  số  2  phẩm  5. 
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sẽ  đến  cạnh  hồ  trong  nước  Tăng-ca-thi  ở  Diêm-phù-đề.  Cô  suy  nghĩ 
như  vầy:  “Bốn  bộ  chúng,  quốc  vương,  đại  thần,  nhân  dân  trong  nước 
không  ai  là  không  đến.  Nếu  ta  bằng  thường  pháp  đến  thì  điều  này 
chẳng  thích  hợp.  Nay  ta  phải  hiện  thành  hình  dung  Chuyển  luân 
thánh  vương  đến  gặp  Thế  Tôn. 

Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc  liền  ẩn  hình,  hiện  thành  Chuyển  luân 
thánh  vương  đầy  đủ  bảy  báu,  như  là  bánh  xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu, 
châu  báu,  ngọc  nữ  báu,  điển  binh  báu,  kho  tàng  báu. 

Trong  lúc  đó,  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  đang  vá  y  tại  một  mé  núi, 
trong  núi  Kỳ-xà-quật  nơi  thành  La-duyệt.  Tu-bồ-đề  nghe  Thế  Tôn 
hôm  nay  về  đến  châu  Diêm-phù-đề,  thầm  nghĩ:  “Bôn  bộ  chúng 
không  ai  là  không  đến  gặp.  Nay  ta  cũng  nên  đến  thăm  hỏi,  lễ  bái 
Như  Lai.”  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  liền  ngưng  việc  vá  y.  Rời  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  chân  phải  vừa  chạm  đất,  tức  thì  ngài  lại  nghĩ:  “Thân  hình  Như 
Lai  đó,  cái  gì  là  làm  Thế  Tôn,  là  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  chăng? 
Người  mà  ta  đến  gặp  lại  là  đất,  nước,  lửa,  gió  chăng?  Hết  thảy  các 
pháp  đều  không  tịch,  không  tạo,  không  tác,  như  những  gì  Thế  Tôn  đã 
nói  kệ: 

Nếu  ai  muốn  lễ  Phật 
Và  các  bậc  Tối  thắng 
Am,  trì,  nhập  các  loại 
Đều  phải  quán  vô  thường. 

Phật  quá  khứ  xa  xưa 
Cho  đến  Phật  tương  lai 
Cùng  chư  Phật  hiện  tại 
Tất  cả  đều  vô  thường. 

Nếu  ai  muốn  lễ  Phật 
Quá  khứ  và  tương  lai 
Hoặc  ở  trong  hiện  tại 
Phải  quán  nơi  pháp  Không. 

Nếu  ai  muốn  lễ  Phật 


13  Am,  trì,  nhập  ■  uẩn,  giới,  xứ.  Pa0li:  Khandha,  dha0tu,  a0yatana. 
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Quá  khứ  và  tương  lai 
Hoặc  ở  trong  hiện  tại 
Nên  xét  nơi  vô  ngã. 

Trong  đây  không  có  ngã,  không  có  mạng,  không  có  con  người, 
không  có  tạo  tác,  cũng  không  hình  dung,  có  dạy,  có  truyền.  Các 
pháp  thảy  đều  không  tịch.  Cái  gì  là  ngã?  Cái  ta  là  không  chủ.  Nay  ta 
quy  mạng  tụ  chân  pháp.”  Rồi  Tôn  giả  Tu-bồ-đề  liền  ngồi  vá  y  trở 
lại. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Ưu-bát  Hoa  sắc  hóa  thành  Chuyển  luân 
thánh  vương,  bảy  báu  dẫn  đường,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Năm  vua  từ 
xa  trông  thấy  Chuyển  luân  thánh  vương  đến,  vui  mừng  hớn  hở, 
không  tự  kiềm  chế  được,  tự  nói  với  nhau: 

-Thật  là  kỳ  diệu  hiếm  có!  Thế  gian  xuất  hiện  có  hai  trân  bảo, 
là  Như  Lai  và  Chuyển  luân  thánh  vương. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dẫn  hàng  vạn  Thiên  chúng  từ  trên  đỉnh  núi 
Tu-di  xuống  đến  cạnh  hồ  nước.  Thế  Tôn  đưa  chân  dẫm  lên  đất,  lúc 
này  làm  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới  này  chấn  động  sáu  cách. 
Chuyển  luân  thánh  vương  hóa  hiện,  từ  từ  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Vua 
các  nước  nhỏ  và  nhân  dân  tất  cả  đều  tránh  ra.  Khi  đã  đến  gần  Thế 
Tôn,  Chuyển  luân  thánh  vương  hóa  giả  liền  hiện  nguyên  hình  là  Tỳ- 
kheo-ni  và  đảnh  lễ  sát  chân.  Năm  vị  vua  thấy  vậy,  đều  than  thở,  bảo 
nhau: 

-Hôm  nay  chúng  ta  thật  có  sự  mất  mát.  Chúng  ta  đáng  ra  trước 
được  gặp  Như  Lai,  nhưng  nay  thì  Tỳ-kheo-ni  này  đã  gặp  trước. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo-ni  đến  gặp  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
bạch  Phật  rằng: 

-Nay  con  đảnh  lễ  Đấng  Tôi  Thắng!  Hôm  nay,  con  được  hầu 
thăm  trước  tiên.  Con  là  Tỳ-kheo-ni  Ưu-bát  Hoa  sắc,  đệ  tử  của  Như 
Lai. 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  nói  kệ  này: 

Nghiệp  lành  nhờ  lễ  trước 
Hơn  hết,  không  ai  bằng 
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Cửa  giải  thoát,  Không,  Vô'4 
Đó  là  nghĩa  lễ  Phật. 

Nếu  ai  muốn  lễ  Phật 
Tương  lai  và  quá  khứ 
Hãy  quán  pháp  Không,  Vổ15 
Đó  là  nghĩa  lễ  Phật. 

Khi  ấy,  năm  vua  và  nhân  dân  nhiều  không  thể  đếm  xuể,  đến 
chỗ  Thế  Tôn.  Mỗi  vị  đều  tự  xưng  danh  hiệu.  Con  là  Ba-tư-nặc  vua 
nước  Ca-thi.  Con  là  Ưu-điền  vua  nước  Bạt-sai.  Con  là  Ác  Sinh  vua 
của  nhân  dân  Ngũ  đô.  Con  là  ưu-đà-diên  vua  nước  Nam  hải.  Con  là 
Tần-bà-sa-la  vua  nước  Ma-kiệt-đà.  Lúc  ấy,  nhân  dân  trong  khoảng 
mười  một  na-thuật16,  cùng  chúng  bôn  bộ  và  những  trưởng  giả  tối  tôn 
cả  thảy  là  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  vua  ưu-điền  ôm  tượng  bằng  ngưu  đầu  chiên-đàn  trong 
tay  và  nói  kệ  với  Như  Lai: 

Con  có  việc  muốn  hỏi 
Từ  bi  hộ  hết  thảy 
Người  tạo  hình  tượng  Phật 
Được  những  phước  đức  gì? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  dùng  kệ  đáp: 

Đại  vương,  hãy  lắng  nghe 
Ta  giảng  nghĩa  ít  nhiều 
Người  tạo  hình  tượng  Phật 
Nay  chỉ  nói  sơ  lược. 

Trước  nhất,  mắt  không  hư 
Sau  có  được  Thiên  nhãn 


14'  Kệ  lược  bớt  chữ  trong  bản  Hán:  Không,  Vô  tướng,  Vô  nguyện,  ba  giải  thoát 
môn. 

15  Không  vô,  hay  không  tịch.  Paoli:  Suóóatao. 

16'  Na-thuật  Số  đếm.  Các  phiên  âm  khác:  Na-do-tha,  na-do-đà,  tưong 

đưdng  một  vạn,  ngàn  vạn,  hay  ngàn  ức.  Skt.  Nayuta. 


www.daitangkinh.org 


782 


A-HÀM  -  BỘ  8 


Phân  biệt  rỗ  trắng  đen 
Đức  tạo  hình  tượng  Phật. 

Hình  vóc  sẽ  hoàn  hảo 
Ý  chính,  không  mê  lầm 
Thế  lực  hơn  người  thường 
Người  tạo  hình  tượng  Phật, 

Hẳn  không  đọa  đường  ác 
Khi  chết  sinh  lên  trời 
Ở  đó  làm  Thiên  vương 
Phước  làm  hình  tượng  Phật. 

Phước  khác  không  thể  kể 
Phước  kia  khó  nghĩ  bàn 
Tiếng  tốt  vang  bốn  phương 
Phước  tạo  hình  tượng  Phật. 

Lành  thay,  lành  thay!  Đại  vương  làm  được  nhiều  lợi  ích  cho  trời 
người  mông  nhờ. 

Lúc  ấy,  vua  Ưu-điền  vô  cùng  sung  sướng. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  Thế  Tôn  vì  bốn  bộ  chúng  và  năm  vua  nói  về 
diệu  luận.  Luận  về  bô"  thí,  luận  về  trì  giới,  luận  về  sinh  Thiên;  dục  là 
tưởng  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  tai  họa  lớn,  giải  thoát  là  vi  diệu.  Khi 
Thế  Tôn  đã  thây  tâm  ý  bôn  bộ  chúng  đã  được  khai  mở;  như  pháp  mà 
chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyết,  là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  Ngài  cũng 
vì  họ  mà  nói.  Bấy  giờ  ngay  trên  chỗ  ngồi  hơn  sáu  vạn  trời  người  dân, 
dứt  sạch  trần  câu,  được  mắt  pháp  trong  sạch. 

Bây  giờ,  năm  vua  bạch  Thế  Tôn: 

-Nơi  này  là  phước  tôl  diệu,  là  đất  thiêng,  nên  Như  Lai  mới  từ 
trời  Đâu-suất  xuống,  thuyết  pháp  tại  đây.  Nay  chúng  con  muôn  kiến 
lập  nơi  này  khiến  vĩnh  viễn  không  còn  bị  mục  nát. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Này  năm  vua!  Các  ông  hãy  xây  dựng  thần  tự  ở  nơi  này,  đời 
đời  hưởng  phước  không  bao  giờ  hư  hoại. 

Các  vua  thưa: 
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-Phải  xây  dựng  thần  tự  như  thế  nào? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  duỗi  bàn  tay  phải,  từ  trong  đất  xuất  hiện 
chùa  Ca-diếp  Như  Lai.  Nhìn  năm  vua  mà  bảo: 

-Muốn  tạo  thần  tự,  hãy  theo  pháp  này. 

Lúc  ấy,  năm  vua  liền  khởi  xây  đại  thần  tự  ở  nơi  này. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Tùy  tùng  của  các  Như  Lai  hằng  sa  trong  quá  khứ  nhiều  ít  cũng 
như  hôm  nay  không  khác.  Ngay  cả  tùy  tùng  của  hằng  sa  chư  Phật 
trong  tương  lai  nhiều  ít  cũng  như  hôm  nay  không  khác.  Nay  kinh  này 
đặt  tên  là  Pháp  Bổn  Du  Thiên”. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Bôn  bộ  chúng  và  năm  vua  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  29 

Phẩm  37:  SÁU  TRỌNG  PHÁP  (1) 
KINH  SỐ  1 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Các  ông  hãy  suy  niệm  sáu  trọng  pháp1,  kính  trọng,  tôn  trọng 
và  ghi  nhớ  mãi  ở  trong  tâm  không  cho  quên  mất2.  Sao  gọi  là  sáu? 

ở  đây,  Tỳ-kheo  thân  hành  niệm  từ3,  như  soi  gương  thấy  hình 
mình,  đáng  kính,  đáng  quý,  không  để  quên  mất. 

Lại  nữa,  khẩu  hành  niệm  từ,  ý  hành  niệm  từ,  đáng  kính,  đáng 
quý,  không  để  quên  mất. 

Lại  nữa,  được  các  thứ  lợi  lộc  đúng  pháp  thì  nên  chia  cho  các 
phạm  hạnh  cùng  hưởng,  không  tưởng  tiếc  rẻ;  pháp  này  đáng  kính, 


1  Lục  trọng  pháp  Altt/Ề.  thường  nói  là  sáu  pháp  hòa  kỉnh,  hay  sáu  pháp  khả 
hỷ.  Xem  Trung  52,  kinh  196  Châu-na  (T1n26,  tr.  755b21):  Sáu  pháp  ủy  lạo 
ý\Mặề/Ề-  Paoli,  M  104  Saomagaomasutta  (R.  iii.  250):  Cha  saoraoòìya- 
dhammao. 

2  Paoli,  ibid.,  Chayime  dhammao  saoraòìyao  piyakaraòao  garukaraòao  saígahaoya 
avivaodaoya  saomaggiyao  ekìbhaovaoya  saỏvattanti,  có  sáu  pháp  khả  niệm 
này,  tác  thành  thân  ái,  tôn  trọng,  đưa  đến  nhiếp  thủ,  không  tranh  cãi,  hòa 
hợp,  nhất  trí. 

3  Paoli,  ibid.,  Mettaỏ  kaoyakammaỏ  paccupaasashitaỏ  hoti  sabrahmacaorìsu  aovi 
ceva  raho  ca,  biểu  hiện  thân  nghiệp  từ  ái  đối  với  đồng  phạm  hạnh,  trước  công 
chúng  cũng  như  nơi  kín  đáo. 
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đáng  quý,  không  để  quên  mất. 

Lại  nữa,  có  các  giới  cấm  không  hủ,  không  bại,  cực  kỳ  hoàn 
hảo,  không  sứt,  không  thủng,  được  bậc  trí  quý  trọng,  lại  muốn  đem 
giới  này  được  phân  bố  cho  người  khác  cũng  đồng  một  vị;  pháp  này 
đáng  kính,  đáng  quý  không  để  quên  mất. 

Lại  nữa,  chánh  kiến  của  Hiền  thánh  dẫn  đến  xuất  yếu;  có  kiến 
giải  như  vậy  và  muốn  các  vị  phạm  hạnh  đồng  tu  cùng  đồng  pháp 
này,  cũng  đáng  kính,  đáng  quý,  không  để  quên  mất. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  sáu  trọng  pháp  này,  đáng  kính,  đáng 
quý,  không  để  quên  mất.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  thường 
xuyên  tu  tập  các  hành  vi  của  thân,  miệng,  ý;  nếu  được  các  thứ  lợi 
dưỡng,  cũng  nên  nghĩ  phân  đều  cho  nhau,  chớ  khởi  tưởng  tham. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

M 

KINH  SỐ  2 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  suôi  A-nậu-đạt4  cùng  chúng  Tỳ-kheo 
gồm  năm  trăm  vị.  Các  vị  ấy  đều  là  La-hán,  Tam  minh5,  Lục  thông, 
Thần  túc  tự  tại,  tâm  không  sợ  hãi,  chỉ  trừ  một  Tỳ-kheo  A-nan. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ngồi  trên  hoa  sen  vàng  mà  cọng  sen  được 
làm  bằng  bảy  báu.  Năm  trăm  Tỳ-kheo  đều  ngồi  trên  hoa  sen  báu. 
Khi  ấy,  Long  vương  A-nậu-đạt6  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân, 
rồi  đứng  qua  một  bên. 


4'  A-nậu-đạt  tuyền  Hiiaill-  Xem  Trường  18,  kinh  Thế  Ký  (Tlnl,  tr.  116c6). 
Paoli:  Anotatta. 

5  Nguyên  Hán:  Tam  đạt  Hai,  thường  nói  là  tam  minh.  Paoli:  Tevijja0. 

6'  A-nậu-đạt  Long  vương  HHaÌtiĩ.  Xem  Trường  18,  kinh  Thế  Ký  (Tlnl,  tr. 
1 17a1). 
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Sau  khi  quan  sát  hết  Thánh  chúng  rồi,  Long  vương  bạch  Thế 

Tôn: 

-Nay  con  thấy  trong  chúng  này,  trống,  thiếu,  không  đủ,  vì 
không  có  Tôn  giả  Xá-lợi-phất.  Cúi  xin  Thế  Tôn  sai  một  Tỳ-kheo 
mời  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến. 

Lúc  ấy,  Xá-lợi-phất  đang  ngồi  vá  y  cũ  tại  tinh  xá  Kỳ  hoàn.  Bấy 
giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tôn  giả  Mục-liên: 

-Ông  đến  chỗ  Xá-lợi-phất  bảo  Xá-lợi-phất  rằng:  “Long  vương 
A-nậu-đạt  muôn  tương  kiến. 

Mục-liên  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Trong  khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh  tay,  Tôn  giả  Mục-liên  đã  đến 
chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  tại  tinh  xá  Kỳ  hoàn  và  nói  với  Xá-lợi-phất, 
Như  Lai  dạy:  “Long  vương  A-nậu-đạt  muôn  tương  kiến.” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

-Thầy  hãy  đi  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Mục-liên  đáp: 

-Hết  thảy  Thánh  chúng  và  Long  vương  A-nậu-đạt  mong  đợi 
tôn  nhan,  muôn  được  tương  kiến,  xin  hãy  đi  ngay,  đừng  có  chậm  trễ. 
Xá-lợi-phất  đáp: 

-Thầy  hãy  đến  đó  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Lúc  ấy,  Mục-liên  lại  nói  lại: 

-Thế  nào,  Xá-lợi-phất,  trong  thần  túc,  có  thể  hơn  được  tôi  sao, 
mà  nay  lại  bảo  tôi  đi  trước?  Nếu  thầy  không  đứng  dậy  ngay  thì  tôi  sẽ 
nắm  cánh  tay  kéo  đến  suôi  ấy. 

Lúc  ấy,  Xá-lợi-phất  nghĩ  thầm:  “Mục-liên  đang  tìm  cách  đùa 
thử  ta  vậy!” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cởi  dây  đai  kiệt-chi7  đặt  xuống 
đất,  nói  với  Mục-liên: 


7  Kiệt-chi  đái  tức  tăng-kiệt-chi  dịch  là  phú  kiên  y;  giải  y  phủ  vai. 

Pacli:  Saỏkacchika. 
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-Nếu  thần  túc  của  thầy  là  đệ  nhất,  thử  cất  giải  y  này  lên  khỏi 
mặt  đất,  sau  đó  hãy  nắm  cánh  tay  tôi  dẫn  đến  suôi  A-nậu-đạt. 

Lúc  ấy,  Mục-liên  thầm  nghĩ: 

-Xá-lợi-phất  định  đùa  với  ta  nên  muốn  thử  chăng?  Nay  ông  ấy 
đã  cởi  dây  đai  đặt  trên  đất  bảo,  nếu  cất  lên  được,  sau  đó  nắm  cánh 
tay  dẫn  đến. 

Mục-liên  lại  nghĩ:  “Đây  ắt  có  nguyên  nhân,  nếu  không,  chẳng 
việc  gì  phải  khổ  nhọc.”  Lập  tức,  Tôn  giả  duỗi  tay  lấy  sợi  đai  nâng 
lên,  nhưng  không  thể  khiến  dây  đai  nhúc  nhích  mảy  may  nào.  Mục- 
liên  dùng  hết  sức  của  mình,  vẫn  không  di  chuyển  đai  này,  không  thể 
làm  lay  động  được.  Rồi  Xá-lợi-phất  lấy  đai  ấy  buộc  chặt  vào  cành 
cây  Diêm-phù.  Lúc  này,  Tôn  giả  Mục-liên  lại  dùng  hết  thần  lực  của 
mình  muôn  nâng  dây  này,  nhưng  không  thể  làm  nó  lay  động,  rốt 
cuộc  không  thể  làm  di  chuyển  được.  Đang  lúc  nâng  đai  này  lên,  đất 
Diêm-phù  chấn  động. 

Xá-lợi-phất  thầm  nghĩ:  “Tỳ-kheo  Mục-liên  có  thể  khiến  Diêm- 
phù-đề  này  rung  động,  huống  chi  dây  đai  này.  Nay  ta  nên  đem  đai 
này  buộc  chặt  vào  hai  thiên  hạ.”  Bấy  giờ,  Mục-liên  cũng  lại  nâng 
nó.  Buộc  vào  ba  thiên  hạ  cho  đến  bôn  thiên  hạ  cũng  có  thể  nâng  lên 
như  nâng  chiếc  y  mỏng. 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  lại  tự  nghĩ:  “Tỳ-kheo  Mục-liên  có  thể 
nâng  bốn  thiên  hạ,  cũng  không  đáng  để  nói.  Nay  ta  phải  đem  đai  này 
buộc  chặt  vào  lưng  núi  Tu-di.”  Mục-liên  lại  làm  lay  động  núi  Tu-di 
này  và  cung  Tứ  Thiên  vương,  cung  trời  Tam  thập  tam.  Xá-lợi-phất 
lại  buộc  chặt  đai  ấy  vào  một  ngàn  thế  giới.  Mục-liên  cũng  làm  cho 
lay  động. 

Xá-lợi-phất  lại  buộc  chặt  đai  này  vào  hai  ngàn  thế  giới,  ba 
ngàn  thế  giới,  cũng  lại  lay  động.  Lúc  này,  trời  đất  chấn  động  mạnh, 
chỉ  có  chỗ  Như  Lai  ở  suôi  A-nậu-đạt  là  không  lay  động,  giông  như 
người  lực  sĩ  đùa  với  lá  cây,  không  nghi  nan. 

Bấy  giờ,  Long  vương  bạch  Thế  Tôn  : 

-Vì  sao  trời  đất  này  nay  chấn  động  dữ  vậy? 

Thế  Tôn  nói  hết  duyên  gốc  này  cho  Long  vương. 
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Long  vương  bạch  Phật: 

-Hai  vị  ấy,  thần  lực  của  ai  là  hơn  hết? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thần  lực  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  là  hơn  hết. 

Long  vương  bạch  Phật: 

-Trước  đây  Thế  Tôn  đã  từng  xác  nhận,  thần  túc  của  Tỳ-kheo 
Mục-liên  là  bậc  nhất,  không  ai  vượt  hơn  được. 

Thế  Tôn  đáp: 

-Long  vương  nên  biết,  có  bôn  Thần  túc.  Sao  gọi  là  bôn?  Là  tự 
tại  Tam-muội  thần  lực,  tinh  tấn  Tam-muội  thần  lực,  tâm  Tam-muội 
thần  lực,  giới  Tam-muội  thần  lực8.  Này  Long  vương,  đó  gọi  là  có  bốn 
Thần  túc  lực  này.  Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào  có  bôn  Thần  lực 
này,  thường  xuyên  tu  hành  không  hề  buông  bỏ,  đó  là  thần  lực  bậc 
nhất. 

Long  vương  A-nậu-đạt  bạch  Phật: 

-Tỳ-kheo  Mục-liên  không  được  bôn  Thần  túc  ấy  sao? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo  Mục-liên  cũng  được  bôn  Thần  túc  lực  này  và  thường 
xuyên  tu  hành  không  hề  buông  bỏ.  Tỳ-kheo  Mục-liên  muôn  giữ  thọ 
mạng  đến  một  kiếp,  cũng  có  thể  làm  được.  Nhưng  Tỳ-kheo  Mục-liên 
không  biết  tên  của  Tam-muội  mà  Xá-lợi-phất  nhập. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  lại  tự  nghĩ:  “Tam  thiên  đại  thiên 
quốc  độ,  Mục-liên  đều  có  thể  di  chuyển,  làm  cho  vô  sô"  côn  trùng  bị 
chết,  không  tính  hết.  Nhưng  tự  thân  ta  nghe  chỗ  ngồi  của  Như  Lai 
không  thể  lay  động  được.  Nay  ta  có  thể  dùng  đai  này  buộc  chặt  vào 
chỗ  ngồi  của  Như  Lai.”  Mục-liên  lại  dùng  thần  túc  nâng  dây  đai  ấy 
nhưng  không  thể  làm  lay  động.  Lúc  này,  Mục-liên  tự  nghĩ  như  vầy: 
“Chẳng  lẽ  thần  túc  ta  bị  sút  giảm  rồi  sao?  Nay  nâng  đai  này  mà 
không  thể  làm  nó  lay  động.  Ta  hãy  đến  chỗ  Thế  Tôn  mà  hỏi  ý  nghĩa 
này.” 


Chi  tiết,  xem  kinh  số  8  phẩm  29  trên. 
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Mục-liên  sau  khi  buông  đai  này,  liền  dùng  thần  túc  đi  đến  chỗ 
Thế  Tôn.  Từ  xa,  trông  thấy  Xá-lợi-phất  đã  ngồi  ở  trước  Như  Lai. 
Thấy  vậy,  Mục-liên  lại  tự  nghĩ:  “Đệ  tử  của  Thế  Tôn,  thần  túc  bậc 
nhất  không  ai  vượt  qua  ta.  Nhưng  ta  không  bằng  Xá-lợi-phất  sao?” 

Bấy  giờ,  Mục-liên  bạch  Phật: 

-Không  lẽ  với  thần  túc,  con  đã  có  sự  sút  giảm  chăng?  Vì  sao? 
Vì  con  rời  khỏi  tinh  xá  Kỳ  hoàn  trước  Xá-lợi-phất,  sau  đó  Xá-lợi- 
phất  mới  đi.  Nay  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  đã  ngồi  trước  Như  Lai. 

Phật  bảo: 

-Thần  túc  của  ông  không  hề  giảm  sút,  nhưng  ông  không  thể 
hiểu  được  thần  túc  Tam-muội  mà  Xá-lợi-phất  đã  nhập.  Vì  sao?  Vì  trí 
tuệ  của  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  vô  lượng,  tâm  được  tự  tại.  Ông  không 
được  tùy  tâm  bằng  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất.  Xá-lợi-phất  đã  được  tự  tại 
nơi  tâm  thần  túc.  Khi  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  nghĩ  đến  pháp  gì,  tâm 
được  tự  tại  đối  với  pháp  ấy. 

Đại  Mục-liên  ngay  lúc  đó  im  lặng. 

Long  vương  A-nậu-đạt  vui  mừng  hổn  hở,  không  tự  kiềm  chế 
được,  vì  nay  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  có  rất  nhiều  thần  lực  không  thể 
nghĩ  bàn.  Những  Tam-muội  mà  ngài  nhập,  Tỳ-kheo  Mục-liên  không 
thể  biết  tên  được. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  Long  vương  A-nậu-đạt  thuyết  pháp  vi 
diệu,  khích  lệ,  làm  Long  vương  hoan  hỷ.  Ngay  tại  đó  Thế  Tôn  thuyết 
giới.  Sáng  sớm  hôm  sau,  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  trở  về  vườn  Kỳ- 
đà  Cấp  cô  độc. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nói  với  nhau: 

-Từ  miệng  Thế  Tôn  đã  ký  thuyết,  người  có  thần  thông  bậc 
nhất  trong  các  Thanh  văn  chính  là  Tỳ-kheo  Mục-liên,  nhưng  ngày 
nay  không  bằng  Xá-lợi-phất. 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  khởi  tưởng  khinh  mạn  đối  Mục-liên.  Bấy 
giờ,  Thế  Tôn  nghĩ  thầm:  “Các  Tỳ-kheo  này  khởi  tưởng  khinh  mạn 
đối  với  Mục-liên,  sẽ  chịu  tội  khó  kể  hết.” 

Phật  bảo  Mục-liên: 

-Hãy  hiện  thần  lực  của  ông  khiến  cho  chúng  này  thấy,  chớ  để 
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cho  đại  chúng  khởi  tưởng  biếng  nhác. 

Mục-liên  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Mục-liên  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  ngay  ở  trước  Như  Lai  mà 
biến  mất,  đi  qua  bảy  hằng  hà  sa  cõi  Phật  phương  Đông.  Ớ  đó  có  Phật 
tên  Kỳ  Quang  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  cõi 
ấy.  Mục-liên  đến  cõi  ấy  với  y  phục  phàm  thường,  rồi  ở  đó  đi  quanh 
trên  miệng  bát.  Nhân  dân  ở  cõi  ấy  có  hình  thể  rất  lớn.  Khi  các  Tỳ- 
kheo  ở  đó  thấy  Mục-liên,  nói  với  nhau: 

-Các  thầy  hãy  nhìn  xem,  con  sâu  này  giông  y  như  Sa-môn. 

Các  Tỳ-kheo  bắt  xuống  cho  Phật  ấy  xem: 

-Bạch  Thế  Tôn,  nay  có  một  con  sâu  giông  y  như  Sa-môn. 

Kỳ  Quang  Như  Lai  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Cách  đây  bảy  hằng  hà  sa  quốc  độ  thế  giới  kia  về  phương  Tây, 
có  Phật  hiệu  là  Thích-ca  Văn  Như  Lai  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác 
xuất  hiện  ở  đời.  Đây  là  đệ  tử  vị  ấy,  thần  túc  bậc  nhất. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  kia  bảo  Mục-liên: 

-Các  Tỳ-kheo  này  nảy  ý  tưởng  khinh  mạn.  Ông  hãy  hiện  thần 
túc  cho  đại  chúng  được  thấy. 

Mục-liên  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Mục-liên  vâng  lời  Phật  dạy,  lấy  bình  bát  đựng  năm  trăm  Tỳ- 
kheo  kia  đem  lên  trời  Phạm  thiên. 

Khi  ấy,  Mục-liên  dùng  chân  trái  dẫm  lên  núi  Tu-di,  chân  phải 
đặt  trời  Phạm  thiên,  rồi  nói  kệ  này: 

Thường  hãy  niệm  tinh  cần 
Tu  hành  trong  pháp  Phật 
Hàng  phục  ma,  oán  địch 
Như  dùng  móc  dạy  voi.9 


Pa0li,  ibid.  Dhuna0tha  maccuno  senaỏ,  naôa0ga0raỏva  kuójaro,  các  ông  hãy 
quét  sạch  quân  ma,  như  voi  dẹp  nhà  lá. 
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Nếu  ai  nơi  pháp  này 
Thực  hành  không  phóng  dật 
Sẽ  dứt  sạch  gốc  khổ 
Không  còn  các  bức  não.10 

Bấy  giờ,  Mục-liên  làm  cho  âm  vang  này  tràn  đầy  khắp  tinh  xá 
Kỳ  hoàn.  Các  Tỳ-kheo  khi  nghe  âm  thanh  này,  đến  bạch  Thế  Tôn: 

-Mục-liên  đang  ở  nơi  nào  mà  nói  bài  kệ  này? 

Thể  Tôn  đáp: 

-Tỳ-kheo  Mục-liên  đang  ở  cách  đây  bảy  hằng  hà  sa  cõi  Phật 
về  phương  Đông,  đựng  năm  trăm  Tỳ-kheo  trong  bình  bát,  chân  trái 
dẫm  lên  núi  Tu-di,  chân  phải  đặt  lên  trời  Phạm  thiên  mà  nói  bài  kệ 
này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  tán  thán: 

-Thật  là  việc  chưa  từng  có,  thật  là  kỳ  diệu!  Tỳ-kheo  Mục-liên 
có  thần  túc  lớn  như  vậy  mà  đối  với  Mục-liên  chúng  con  khởi  ý  khinh 
mạn.  Xin  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  Mục-liên  đem  năm  trăm  Tỳ-kheo  ấy 
trở  về  chốn  này. 

Thế  Tôn  hiện  từ  xa  đạo  lực  cho  Mục-liên  biết  ý.  Mục-liên  bèn 
đem  năm  trăm  Tỳ-kheo  trở  về  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc  thành  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  hàng  ngàn  vạn  chúng.  Đại 
Mục-liên  đem  năm  trăm  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đệ  tử  của  Phật 
Thích-ca  Văn  ngước  lên  nhìn  các  Tỳ-kheo  ấy.  Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  ở 
thế  giới  phương  Đông  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn  rồi  ngồi  qua  một 
bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  hỏi  các  Tỳ-kheo  ấy: 

-Các  vị  từ  đâu  đến  và  là  đệ  tử  của  ai,  đi  đường  mất  bao  lâu? 

Năm  trăm  Tỳ-kheo  kia  bạch  Phật  Thích-ca  Văn: 

-Thế  giới  chúng  con  hiện  ở  phương  Đông.  Phật  hiệu  là  Kỳ 
Quang  Như  Lai,  là  đệ  tử  của  Phật  ấy,  nhưng  hôm  nay  chúng  con  lại 
cũng  không  biết  là  từ  đâu  đến  và  đã  trải  bao  nhiêu  ngày! 

Thế  Tôn  hỏi: 


10  Bài  kệ,  xem  Paeli,  s  6.  2.4  Aruòavatì  (R.  i.  156). 
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-Các  Ông  có  biết  thế  giới  Phật  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  không,  bạch  Thế  Tôn. 

-Hôm  nay  các  vị  có  muốn  về  lại  nơi  ấy  không? 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn.  Chúng  con  muôn  trở  về  lại  nơi  ấy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  kia: 

-Hôm  nay,  Ta  sẽ  các  vị  nói  về  pháp  sáu  giới,  hãy  suy  niệm  kỹ. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  Thế  Tôn 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 

-Vì  sao  pháp  ấy  được  gọi  là  pháp  sáu  giới?  Tỳ-kheo  nên  biết, 
con  người  là  sáu  giới11,  thụ  bẩm  tinh  khí  của  cha  mẹ  mà  sinh  ra.  Sao 
gọi  là  sáu?  Đó  là  địa  giới,  thủy  giới,  hỏa  giới,  phong  giới,  không 
giới,  thức  giới12. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  sáu  giới  này.  Thân  người  thụ  bẩm 
tinh  khí  này  mà  sinh  sáu  nhập13.  Sao  gọi  là  sáu  nhập?  Đó  là  nhãn 
nhập,  nhĩ  nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân  nhập  và  ý  nhập.  Này  Tỳ- 
kheo,  đó  gọi  là  có  sáu  nhập  này  nhờ  cha  mẹ  mà  có  được.  Y  nơi  sáu 
nhập  mà  có  sáu  thức  thân.  Sao  gọi  là  sáu?  Y  nơi  nhãn  thức  mà  có 
nhãn  thức  thân.  Y  nơi  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức,  ý  thức 
mà  có  ý  thức  thân14. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  sáu  thức  thân.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào 
hiểu  sáu  giới,  sáu  nhập,  sáu  thức  này,  có  thể  vượt  qua  sáu  cõi  trời 


■  Lục  giới  chi  nhân  Cf.  Paoli,  M.  140  Dhaotuvibhaòga  (R.iii.  239): 

Chadhaoturo  ayaỏ,  bhikkhu,  puriso  chaphassaoyatano 

aaaaahaorasamanopavicaoro  caturaodhiaaaahaono,  “Này  các  Tỳ-kheo,  con  người 
này  là  sáu  giới  này;  là  sáu  xúc  xU,  mười  sáu  ý  cận  hành,  bốn  trú  xứ.” 

12  Paoli,  ibid.,  Chayimao  dhaotuyo-  pathavìdhaotu,  aopodhaotu,  tejodha0tu, 
vaoyodhaotu,  aokaosadhaotu,  vióóaoòadhaotu. 

13'  Lục  nhập  7\À,  sáu  xứ.  Paoli:  Cha  aoyatanaoni. 

14'  Lục  thUc  thân  /\nfc:!h  Paoli,  Cha  vióóaoòkaoyao. 
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mà  thọ  hình  trở  lại15.  Nếu  ở  nơi  ấy  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  chốn  này, 
thông  minh  cao  tài,  ngay  trên  hiện  thân  dứt  sạch  kết  sử,  đạt  đến 
Niết-bàn. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Mục-liên: 

-Nay  ông  hãy  đem  các  Tỳ-kheo  này  trở  về  cõi  Phật  ấy. 

Mục-liên  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

Mục-liên  lại  lấy  bình  bát  đựng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ấy,  nhiễu 
Phật  ba  vòng  rồi  lui  đi,  trong  khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh  tay  đã  đến 
cõi  Phật  ấy.  Mục-liên  đặt  các  Tỳ-kheo  này  xuống  xong,  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật  ấy,  rồi  trở  về  thế  giới  Nhẫn  này16.  Các  Tỳ-kheo  cõi  kia  sau 
khi  nghe  sáu  giới  này  đều  dứt  sạch  cấu  uế,  được  mắt  pháp  trong 
sạch. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

-Trong  các  đệ  tử  của  Ta,  Thanh  văn  có  thần  thông  bậc  nhất 
khó  ai  bì  kịp,  chính  là  Tỳ-kheo  Đại  Mục-kiền-liên. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  3 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Sư  tử17,  nước  Bạt-kỳ.  Lúc  ấy, 


15  Vượt  qua  sáu  Dục  giới  thiên,  tái  sinh  sắc  giới. 

16'  Nhẫn  giới  thế  giới  Kham  nhẫn,  tức  thế  giới  Ta(Sa)-bà.  Skt. 

Sahalokadhaơtu. 

17  Sư  tử  viên  êííỉT-ISI;  đoạn  dưới  nói:  Ngưu  SƯ  tử  viên  Trong  Paơli  không 

có  vườn  nào  tên  Sư  tử.  Nội  dung  kinh  tương  đương  M  32  Mahaơ-Gosiígasutta 
(R.  i.  213),  tại  vườn  Gosiígasaơlavanadaơya:  Ngưu  giác  Sa-la  lâm.  Có  lẽ  Hán 
dịch  đọc  là  Gosiỏha  (Ngưu  Sư  tử)  thay  vì  Gosiíga  (Ngưu  giác,  sừng  bò).  Khu 
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các  Tỳ-kheo  đức  cao  có  thần  túc18,  như  Hiền  giả  Xá-lợi-phất,  Đại 
Mục-kiền-liên,  Ca-diếp,  Ly-việt,  A-nan,...  gồm  năm  trăm  người  đều 
có  mặt. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  Đại  Mục-liên,  Đại  Ca-diếp,  A-na- 
luật,  đi  đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  A-nan  trông  thấy  ba  đại  Thanh  văn  đến 
chỗ  Xá-lợi-phất,  liền  bảo  Ly-việt: 

-Ba  đại  Thanh  văn  đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  Hai  chúng  ta  cũng 
nên  đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  Vì  sao?  Vì  để  nghe  Xá-lợi-phất  nói  pháp  vi 
diệu. 

Ly-việt  đáp: 

-Việc  này  đáng  vậy. 

Lúc  ấy,  Ly-việt,  A-nan  đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  Xá-lợi-phất  nói: 

-Kính  chào  chư  Hiền!  Mời  ngồi  xuống  chỗ  này. 

Xá-lợi-phất  nói  với  A-nan: 

-Nay  tôi  có  điều  muốn  hỏi:  “Vườn  Ngưu  sư  tử  này  thật  là  khả 
ái  lạc,  hương  trời  tự  nhiên  bay  khắp  bôn  phía.  Ai  có  thể  làm  cho  khu 
vườn  này  trở  nên  khả  ái19? 

A-nan  đáp: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  nghe  nhiều,  những  điều  đã  nghe  không 
quên,  tổng  trì  nghĩa  và  vị20  của  các  pháp,  tu  hành  phạm  hạnh  đầy 
đủ.21  Các  pháp  như  vậy  thảy  đều  đầy  đủ,  không  quên  sót,  vì  bốn  bộ 
chúng  mà  nói  pháp  không  mất  thứ  lớp,  cũng  không  sơ  sót,  không  có 
loạn  tưởng.  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  cho  khu  vườn  Ngưu  sư  tử  này  trở 


rừng  này  ở  tại  Na0dika,  trong  lãnh  thổ  của  Vajji  (Bạt-kỳ).  Xem,  Hán  dịch  tương 
đương,  Trung  48,  kinh  184:  Ngưu  giác  Sa-la  lâm  4^S£SifT 

1S'  Thần  túc  cao  đức  ĩậiỄilỉíÈ;  Pacli,  ibid.:  Abhióóactehi  abhióóactehi,  rất  nổi 
tiếng,  được  mọi  người  biết  đến. 

19'  Pacli,  ibid.,  Kathaỏrucpena  bhikkhunac  gosiígasaclavanaỏ  sobheyya0’ti?  Tỳ- 
kheo  như  thế  nào  thì  làm  sáng  chói  khu  rừng  Gosiígasacla  này?  So  sánh  Trung 
48,  ibid.  “Tỳ-kheo  như  thế  nào  thì  làm  khởi  phát  rừng  Ngưu  giác  Sa-la  này?” 

20  Pacli:  Sactthac  sabyaójana0:  (pháp  ấy)  có  nghĩa  và  có  văn. 

21  Pacli:  Kevalaparipuòòaỏ  parisuddhaỏ  brahmacariyaỏ  abhivadanti,  (pháp  ấy)  hiển 
hiện  phạm  hạnh  thanh  tịnh  và  tuyệt  đối  hoàn  hảo. 
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nên  khả  ái  lạc. 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  nói  với  Ly-việt22: 

-Hôm  nay,  A-nan  đã  nói  rồi.  Nay  tôi  lại  muôn  hỏi  ý  nghĩa  nơi 
thầy.  Vườn  Ngưu  sư  tử  mà  trở  thành  khả  ái  lạc,  thầy  hãy  nói,  có 
nghĩa  như  thế  nào23? 

Ly-việt  đáp: 

-Tỳ-kheo  vui  thích  sống  nơi  nhàn  tĩnh,  tọa  thiền  tư  duy,  cùng 
tương  ưng  chỉ  quán.  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  cho  khu  vườn  Ngưu  sư  tử 
trở  thành  khả  ái. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  lại  nói  với  A-na-luật24: 

-Nay  thầy  hãy  nói  về  ý  nghĩa  làm  cho  khả  ái. 

A-na-luật  đáp: 

-Nếu  Tỳ-kheo  nào  dùng  Thiên  nhãn  quan  sát  trông  suốt  các 
chúng  sinh  kẻ  chết  người  sống,  sắc  đẹp,  sắc  xấu,  đường  lành,  đường 
ác,  hoặc  tốt  hoặc  xấu;  thảy  đều  biết  tất  cả.  Hoặc  có  chúng  sinh  thân, 
miệng,  ý  hành  ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  thân  hoại  mạng  chúng  sinh 
trong  địa  ngục;  hoặc  lại  có  chúng  sinh  thân,  miệng,  ý  hành  thiện, 
không  phỉ  báng  Hiền  thánh.  Giống  như  một  người  nhìn  không  trung, 
thấy  không  thiếu  thứ  gì25.  Tỳ-kheo  có  Thiên  nhãn  cũng  lại  như  vậy, 
xem  thấy  thế  giới  không  chút  nghi  ngờ.  Tỳ-kheo  làm  cho  khu  vườn 
Ngưu  sư  tử  trở  thành  khả  ái. 

Xá-lợi-phất  lại  nói  với  Ca-diếp: 

-Nay  tôi  hỏi  thầy,  các  Hiền  giả  đã  nói  ý  nghĩa  làm  cho  khả  ái 
như  vậy.  Nay  đến  lượt  thầy  nói  việc  ấy. 

Ca-diếp  đáp: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  hành  hạnh  A-lan-nhã,  lại  dạy  người 


22-  Ly-việt  ịitn,  xem  kinh  2  phẩm  4.  Paoli:  Revata  (Khadiravaniyo),  đệ  nhất  lâm  trú 
(aoraóóakaonaõ). 

23'  Nội  dung  câu  hỏi  Xá-lợi-phất  nêu  cho  các  Tỳ-kheo  như  nhau:  Ai  làm  sáng 
chói  khu  rừng  này?  Văn  Hán  dịch  biến  thiên,  dễ  gây  hiểu  nhầm. 

24  A-na-luật  Thiên  nhãn  đệ  nhất.  Paoli:  Anuruddha. 

25'  Hán  dịch  lược  bỏ  đoạn  giữa  về  Thiên  nhãn. 
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khác  khiến  hành  A-lan-nhã,  tán  thán  đức  nhàn  tĩnh,  tự  thân  đắp  y 
vá  nhiều  mảnh26,  lại  dạy  người  khác  hành  Đầu-đà,  thân  tự  biết  đủ, 
sống  nơi  nhàn  tĩnh,  lại  dạy  người  khác  khiến  tu  hạnh  ấy.  Tự  thân 
đầy  đủ  giới  đức,  thành  tựu  Tam-muội,  thành  tựu  trí  tuệ,  thành  tựu 
giải  thoát,  thành  tựu  giải  thoát  tri  kiến27,  lại  dạy  người  khác  khiến 
hành  pháp  này,  tán  thán  pháp  này,  đã  có  thể  khuyến  hóa,  lại  dạy 
người  khác  khiến  hành  pháp  này,  giáo  hóa  không  biết  mệt  mỏi. 
Tỳ-kheo  như  vậy  làm  cho  vườn  Ngưu  sư  tử  trở  thành  khả  ái  không 
gì  bằng. 

Lúc  này,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói  Đại  Mục-liên: 

-Các  Hiền  thánh  đã  nói  ý  nghĩa  làm  cho  khả  ái.  Nay  đến  lượt 
Thầy  nói  về  ý  nghĩa  làm  cho  khả  ái.  Khu  vườn  Ngưu  sư  tử  này  khoái 
lạc  vô  song,  nay  thầy  muôn  nói  thế  nào  điều  đó? 

Mục-liên  đáp: 

-ở  đây,  Tỳ-kheo  nào  có  đại  thần  túc,  được  tự  tại  nơi  thần  túc, 
vị  ấy  có  thể  biến  hóa  vô  số  ngàn  việc  mà  không  có  gì  nghi  ngờ. 
Cũng  có  thể  phân  một  thân  thành  vô  số  thân,  hoặc  hoàn  lại  thành 
một  thân.  Có  thể  đi  xuyên  qua  vách  đá.  Vọt  lên,  chìm  xuống,  một 
cách  tự  tại.  Cũng  như  thuyền  lướt  trên  sông,  giống  như  chim  bay  trên 
không,  chẳng  lưu  dấu  vết.  Giông  như  lửa  dữ  thiêu  đốt  núi  hoang. 
Cũng  như  mặt  trời,  mặt  trăng  chiếu  khắp  mọi  nơi.  Cũng  có  thể  đưa 
tay  sờ  mặt  trời,  mặt  trăng.  Cũng  có  thể  hóa  thân  cao  đến  trời  Phạm 
thiên.  Tỳ-kheo  như  vậy  khiến  vườn  Ngưu  sư  tử  khả  ái28. 

Bấy  giờ,  Mục-liên  nói  với  Xá-lợi-phất: 

-Chúng  tôi  đều  đã  nói  rõ  ý  kiến  của  mình.  Nay  chúng  tôi  hỏi  ý 
nghĩa  nơi  Xá-lợi-phất,  Tỳ-kheo  như  thế  nào  làm  cho  khu  vườn  Ngưu 


26'  Bổ  nạp  chi  y  đây  hiểu  là  trì  y  phấn  tảo,  một  trong  các  hành  Đầu-đà. 

Paoli:  Paỏsukuoliko, 

27-  Nguyên  Hán:  Giải  thoát  kiến  tuệ  Ẽf®ÈJUÌ,  biết  rằng  giải  thoát. 

28'  Nguyên  Hán  dịch:  Nghi  sư  tử  viên  trung  ItddSĩhPISIT1.  Câu  văn  dịch  này  bị 
gãy,  dễ  khiến  hiểu  lầm.  So  nội  dung  toàn  kinh  mà  chỉnh  lại. 
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sư  tử  này  trở  thành  rất  là  khả  ái?29 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  có  khả  năng  hàng  phục  tâm,  chứ  không 
phải30  Tỳ-kheo  không  thể  hàng  phục  tâm  kia.  Nếu  Tỳ-kheo  kia 
muốn  đạt  Tam-muội  tức  thì  Tỳ-kheo  kia  có  thể  được  Tam-muội, 
tùy  ý  xa  gần  thành  tựu  Tam-muội,  tức  có  thể  thành  tựu  việc  ấy. 
Giông  như  nhà  trưởng  giả  có  y  phục  đẹp  đựng  đầy  trong  rương.  Bấy 
giờ,  trưởng  giả  kia  tùy  ý  muốn  lấy  những  áo  nào  thì  lấy  tùy  ý  mà 
không  có  gì  nghi  ngờ.  Ớ  đây  cũng  vậy,  có  thể  tùy  ý  nhập  vào  Tam- 
muội.  Tỳ-kheo  có  thể  vận  dụng  tâm,  chứ  không  phải  Tỳ-kheo 
không  thể  vận  dụng  tâm31,  tùy  ý  nhập  định  cũng  không  có  gì  nghi 
ngờ.  Như  vậy,  Tỳ-kheo  có  thể  vận  dụng  tâm,  chứ  không  phải  Tỳ- 
kheo  không  thể  vận  dụng  tâm.  Tỳ-kheo  như  vậy  sẽ  khiến  vườn 
Ngưu  sư  tử  khả  ái. 

Lúc  này,  Xá-lợi-phất  nói  với  các  Hiền  giả: 

-Chúng  ta  đã  tùy  theo  biện  tài  của  mình  mà  nói  và  cũng  tùy 
theo  chỗ  thích  hợp  mà  khéo  nói  ý  nghĩa  này.  Chúng  ta  hãy  cùng  đến 
hỏi  Thế  Tôn:  “Tỳ-kheo  như  thế  nào  khiến  vườn  Ngưu  sư  tử  này  khả 
ái?”  Nếu  Thế  Tôn  có  dạy  điều  gì  thì  chúng  ta  sẽ  phụng  hành. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất! 

Lúc  ấy,  các  đại  Thanh  văn  cùng  nhau  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Đến 
nơi,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  các  đại  Thanh 
văn  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Phật. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo: 


29  Dịch  sát  nguyên  Hán,  phải  nói:  “Vườn  Ngưu  sư  tử  này  cực  kỳ  khoái  lạc,  Tỳ- 
kheo  như  thế  nào  nên  ở  trong  đó?”  Như  vậy  có  thể  hoàn  toàn  sai  với  ý  nghĩa 
nội  dung  toàn  kinh.  Khu  vườn  này  không  phải  là  đệ  nhất  trong  các  khu  vườn 
để  được  đánh  giá  quá  cao  như  vậy. 

30'  Trong  bản  Hán:  Nhiên  bĩ  tâm  bất  năng  ^íỊễT'Ttb,  nghi  thiếu  chữ  phi:  Nhiên 
phi  bĩ  tâm...  Đối  chiếu  Paoli:  No  ca  bhikkhu  cittassa  vasena  vattati. 

3I'  Lưu  ý  văn  Hán  dịch  đảo  trang:  Tâm  năng  sử  Tỳ-kheo,  phi  Tỳ-kheo  năng  sử 

tâm  LtÈííttốếHtốtẽíỉLL. 
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-Lành  thay,  đúng  như  những  gì  A-nan  nói.  Vì  sao?  Vì  Tỳ -kheo 
A-nan  nghe  pháp  có  thể  ghi  nhớ,  tổng  trì  các  pháp  mà  đầy  đủ  sự  tu 
hành  phạm  hạnh.  Với  pháp  như  vậy,  được  khéo  nghe,  không  quên 
sót,  cũng  không  có  tà  kiến,  vì  bôn  bộ  chúng  mà  nói  lại,  lời  lẽ  không 
thác  loạn,  cũng  không  sơ  suất. 

Những  điều  Tỳ-kheo  Ly-việt  nói  lại  cũng  thích  thay!  Vì  sao?  Vì 
Ly-việt  ưa  thích  nơi  nhàn  tĩnh,  không  ở  giữa  người  đời,  thường  niệm 
tọa  thiền,  không  có  tranh  cãi,  cùng  tương  ưng  chỉ  quán,  sống  an  tịch 
mịch  nhàn  tĩnh. 

Tỳ-kheo  A-na-luật  nói  cũng  lại  thích  thay!  Vì  sao?  Vì  Tỳ- 
kheo  A-na-luật  Thiên  nhãn  bậc  nhất.  Vị  ấy  dùng  Thiên  nhãn  quan 
sát  ba  ngàn  thế  giới.  Giông  như  người  sáng  mắt  xem  hạt  ngọc  trong 
lòng  bàn  tay,  Tỳ-kheo  A-na-luật  cũng  lại  như  vậy,  dùng  Thiên 
nhãn  quan  sát  khắp  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới  này  không  chút  đáng 
ngờ. 

Nay  Tỳ-kheo  Ca-diếp  cũng  lại  thích  thay!  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo 
Ca-diếp  tự  thân  hành  hạnh  a-lan-nhã,  lại  hay  tán  thán  đời  sông  ở 
nơi  nhàn  tĩnh.  Tự  mình  khất  thực,  lại  có  thể  ca  ngợi  đức  khất  thực. 
Tự  thân  mặc  y  rách  vá,  lại  hay  tán  thán  về  đức  mặc  y  rách  vá.  Tự 
thân  biết  đủ,  lại  tán  thán  về  đức  biết  đủ  tự  thân  ở  nơi  hang  núi,  lại 
hay  tán  thán  về  đức  ở  hang  núi.  Tự  thân  thành  tựu  giới,  thành  tựu 
Tam-muội,  thành  tựu  trí  tuệ,  thành  tựu  giải  thoát,  thành  tựu  giải 
thoát  tri  kiến*,  lại  hay  dạy  người  thành  tựu  năm  phần  Pháp  thân 
này.  Tự  thân  có  thể  giáo  hóa,  lại  hay  khiến  mọi  người  thực  hành 
pháp  ấy. 

Lành  thay!  Lành  thay!  Như  những  gì  Mục-liên  đã  nói.  Vì  sao? 
Vì  Tỳ-kheo  Mục-liên  có  oai  lực  lớn,  thần  thông  bậc  nhất,  tâm  được 
tự  tại,  ý  muôn  kia  làm  gì  đều  có  thể  thành  ngay.  Hoặc  hóa  một  thân 
phân  làm  vạn  ức,  hoặc  hợp  trở  lại  làm  một.  Đi  xuyên  qua  vách  đá 
mà  không  có  trở  ngại.  Vọt  lên,  chìm  xuống  tự  tại.  Cũng  như  thuyền 
lướt  trên  nước,  không  chướng  ngại.  Như  chim  giữa  hư  không,  không 
để  lại  dấu  vết.  Giống  như  mặt  trời,  mặt  trăng,  không  chỗ  nào  không 
chiếu.  Có  thể  hóa  thân  cho  đến  trời  Phạm  thiên. 
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Lành  thay!  Như  những  gì  Xá-lợi-phất  nói.  Vì  sao?  Vì  Xá-lợi- 
phất  có  thể  hàng  phục  tâm,  không  phải  không  hàng  phục  tâm.  Xá- 
lợi-phất  khi  muốn  nhập  định  thì  có  thể  thành  tựu  không  có  khó  ngại. 
Giống  như  trưởng  giả  có  y  phục  đẹp,  tùy  ý  lấy  mà  không  có  khó 
ngại.  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  cũng  lại  như  vậy,  có  thể  hàng  phục  tâm, 
không  phải  không  có  thể  hàng  phục.  Xá-lợi-phất  tùy  ý  nhập  Tam- 
muội,  tất  cả  đều  hiện  tiền. 

Lành  thay!  Lành  thay!  các  Tỳ-kheo,  các  ông  đã  nói  những  gì 
theo  chỗ  thích  hợp  của  mình.  Nhưng  bấy  giờ  hãy  nghe  những  gì  Ta 
nói.  Tỳ-kheo  làm  sao  khiến  vườn  Ngưu  sư  tử  khả  ái?  Nếu  có  Tỳ- 
kheo  nào  sống  nương  theo  làng  xóm,  đến  giờ,  vị  ấy  đắp  y  mang  bát, 
vào  làng  khất  thực.  Sau  khi  khất  thực  xong,  vị  ấy  trở  về  chỗ  ở,  rửa 
mặt  và  tay,  ngồi  dưới  bóng  một  gốc  cây,  chánh  thân,  chánh  ý,  ngồi 
kiết  già,  buộc  niệm  trước  mặt.  Tỳ-kheo  ấy  tự  nghĩ:  “Nay  ta  sẽ 
không  dời  bỏ  chỗ  ngồi  này,  cho  đến  khi  diệt  tận  hữu  lậu,  thành  vô 
lậu.” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  sạch  hữu  lậu,  tâm  được  giải  thoát.  Tỳ- 
kheo  như  vậy  khiến  vườn  Ngưu  sư  tử  khả  ái.  Vậy,  này  các  Tỳ-kheo, 
hãy  luôn  siêng  năng  tinh  tấn,  chớ  có  biếng  nhác. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  4 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nay,  Ta  sẽ  nói  về  sự  chú  nguyện  có  sáu  đức,  các  vị  hãy  lắng 
nghe  và  suy  nghĩ  kỹ. 
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Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  theo  lời  Phật  dạy.  Thế  Tôn  bảo: 
-Sáu  đức  ấy  là  gì?  ở  đây,  đàn-việt  thí  chủ  thành  tựu  ba  pháp. 
Thế  nào  là  đàn-việt  thí  chủ  thành  tựu  ba  pháp?  Ớ  đây,  đàn-việt  thí 
chủ  thành  tựu  tín  căn,  thành  tựu  giới  đức,  thành  tựu  pháp  nghe.  Đó 
gọi  là  đàn-việt  thí  chủ  thành  tựu  ba  pháp  này. 

Vật  được  thí  cũng  thành  tựu  ba  pháp.  Sao  gọi  là  ba?  Vật  kia 
thành  tựu  sắc,  thành  tựu  vị,  thành  tựu  hương.  Có  ba  pháp  thành  tựu 
này. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  sáu  sự  này  được  công  đức  lớn,  danh 
đức  vang  xa,  đạt  được  báo  cam  lồ.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  nếu  muôn 
thành  tựu  sáu  sự  này,  hãy  niệm  bô"  thí. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 

KINH  SỐ  5 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  Cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  sô"  người.  Lúc  â"y  có 
một  Tỳ-kheo  ở  trên  chỗ  ngồi,  nghĩ  thầm:  “Mong  Như  Lai  nói  với  ta 
điều  gì  đó.”  Bây  giờ  Như  Lai  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm  vị  ấy,  nên 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-Nếu  có  Tỳ -kheo  nào  nghĩ  như  vầy:  “Ước  mong  Như  Lai  đích 
thân  giáo  huân  ta;  Tỳ-kheo  â"y  hãy  đầy  đủ  giới  thanh  tịnh,  không  có 
tỳ  vết,  tu  hành  chỉ  quán,  thích  ở  nơi  nhàn  tĩnh.” 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  có  ý  muôn  cầu  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống, 
giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh,  hãy  thành  tựu  giới  đức, 
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ở  nơi  nhàn  tĩnh  mà  tự  tu  hành,  cùng  Chỉ  quán  tương  ưng. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  muốn  cầu  sự  biết  đủ,  hãy  niệm  giới  đức 
đầy  đủ,  ở  nơi  nhàn  tĩnh  mà  tự  tu  hành,  cùng  tương  ưng  với  Chỉ 
quán. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  mong  cầu  sao  cho  bốn  bộ  chúng,  quốc 
vương,  nhân  dân,  các  loài  có  hình  hài  trong  thấy  nhận  biết  mình,  vị 
ấy  hãy  niệm  tưởng  đầy  đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  ý  muốn  cầu  bôn  Thiền,  trong  đó  không  tâm 
hối  tiếc,  không  dời  đổi,  hãy  niệm  thành  tựu  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muốn  cầu  bôn  Thần  túc,  hãy  đầy  đủ 
giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muốn  cầu  tám  Giải  thoát  môn  mà 
không  trở  ngại,  vị  ấy  cũng  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muôn  cầu  Thiên  nhĩ  nghe  hết  tiếng  trời 
người,  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muôn  cầu  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm 
người  khác,  các  căn  thiếu  sót,  vị  ấy  cũng  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muốn  cầu  biết  tâm  ý  chúng  sinh  là  tâm 
hữu  dục  hay  tâm  vô  dục,  tâm  có  sân  hận  hay  tâm  không  sân  hận, 
tâm  có  ngu  si  hay  tâm  không  ngu  si,  như  thật  biết  chúng.  Tâm  có  ái 
hay  tâm  không  ái,  tâm  có  thọ  hay  tâm  không  thọ,  như  thật  biết 
chúng.  Tâm  có  loạn  hay  tâm  không  loạn,  tâm  có  ganh  ghét  hay  tâm 
không  ganh  ghét,  tâm  có  nhỏ  mọn  hay  tâm  không  nhỏ  mọn,  tâm  hạn 
lượng  hay  tâm  không  hạn  lượng,  tâm  có  cảm  thọ  hay  tâm  không  cảm 
thọ,  tâm  có  định  hay  tâm  không  định,  tâm  có  giải  thoát  hay  tâm 
không  giải  thoát,  người  nào  muôn  biết  như  thật  như  vậy  cũng  phải 
đầy  đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muôn  được  vô  lượng  thần  túc,  phân  một 
thân  thành  vô  số  và  hợp  trở  lại  thành  một,  vọt  lên  và  chìm  xuống  tự 
tại,  có  thể  hóa  thân  cho  đến  Phạm  thiên,  vị  ấy  cũng  phải  niệm  đầy 
đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muôn  cầu  tự  mình  nhớ  lại  những  việc 
trong  vô  số  đời  trước,  hoặc  một  đời,  hai  đời  cho  đến  ngàn  đời,  trăm 
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ngàn  ức  đời,  trong  một  kiếp  thành,  kiếp  bại,  kiếp  thành  bại  không 
thể  đếm  hết.  “Ta  đã  từng  chết  đây,  sinh  kia,  tên  ấy,  họ  ấy,  hoặc  từ 
nơi  kia  chết  sinh  đến  chôn  này.”  Tự  nhớ  những  việc  vô  số  kiếp  như 
vậy,  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức  mà  không  có  niệm  khác. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muôn  được  Thiên  nhãn  trông  thấy  hết 
chúng  sinh,  đường  lành  đường  dữ,  sắc  đẹp  sắc  xấu,  hoặc  tốt,  hoặc 
xấu,  như  thật  mà  biết.  Hoặc  lại  có  chúng  sinh  thân,  miệng,  ý  hành 
ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  trong  địa  ngục; 
hoặc  lại  có  chúng  sinh  thân,  miệng,  ý  hành  thiện,  không  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  tâm  ý  chánh  kiến,  thân  hoại  mạng  chúng  sinh  lên  trời 
nơi  lành;  người  có  ý  muôn  như  vậy,  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muôn  cầu  diệt  tận  hữu  lậu,  thành  vô 
lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  biết  như  thật  rằng:  “Sinh  tử  đã 
dứt,  Phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sinh  đời  sau;  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức,  trong  tự  tư  duy  không  có 
loạn  tưởng,  sống  ở  nơi  nhàn  tĩnh32. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  đầy  đủ  giới  đức,  không  có  niệm  khác, 
thành  tựu  đầy  đủ  oai  nghi,  sợ  cả  những  lỗi  nhỏ  huống  gì  là  lỗi  lớn. 

Nếu  có  Tỳ -kheo  nào  ý  muôn  được  Như  Lai  nói  đến,  hãy  niệm 
đầy  đủ  giới  đức.  Giới  đức  đã  đầy  đủ,  hãy  niệm  nghe  đầy  đủ.  Nghe 
đã  đầy  đủ  thì,  hãy  niệm  bố  thí  đầy  đủ.  Thí  đã  đầy  đủ  thì,  hãy  niệm 
đầy  đủ  trí  tuệ  và  giải  thoát  tri  kiến,  thảy  đều  đầy  đủ. 

Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đầy  đủ  các  thân  giới,  thân  định,  tuệ,  thân 
giải  thoát,  thân  giải  thoát  tri  kiến,  được  trời  rồng,  quỷ  thần  trông 
thấy  cúng  dường,  là  chỗ  đáng  kính,  đáng  quý,  được  trời  người  cung 


32'  Từ  đây  trở  lên,  sáu  đoạn,  tham  chiếu  Paoli,  A  VI  2  Dutiya-aohuneyyasutta  (R. 
iii.  280):  1.  Iddhividhaỏ,  Thần  túc;  2.  Dibbaoya,  sotadhaotuyao  visuddhaoya, 
Thiên  nhĩ  thanh  tịnh;  3.  Parasattaonaỏ  parapuggalaonaỏ  cetasao  ceto  paricca 
paja0na0ti,  Tha  tâm  thông;  4.  Pubbenivaosaỏ  anussarati,  Túc  mạng  thông;  5. 
Dibbena  cakkhunao  visuddhena,  Thiên  nhãn  thanh  tịnh;  6.  A0sava0naỏ  khayao, 
Diệt  tận  hữu  lậu.  Tỳ-kheo  thành  tựu  sáu  pháp  này,  trở  thành  người  xứng  đáng 
được  cung  kính,  được  tôn  trọng,  là  phước  điền  vô  thượng  của  thế  gian 
(aohuneyyo  hoti...  pe...  anuttaraỏ  puóóakkhettaô  lokassa). 
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phụng.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  ai  niệm  đầy  đủ  năm  phần  Pháp 
thân,  người  ấy  là  ruộng  phước  thế  gian,  không  gì  hơn  được. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


□ 
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KINH  TĂNG  NHẤT  A-HÀM 

QUYỂN  30 

Phẩm  37:  SÁU  TRỌNG  PHÁP  (2) 
KINH  SỐ  6 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  Xá-lợi-phất  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

-Nay  con  đã  kiết  hạ  tại  thành  Xá-vệ.  Ý  con  muôn  đi  du  hóa 
trong  nhân  gian. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  là  lúc  thích  hợp. 

Xá-lợi-phất  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật, 
rồi  ra  đi. 

Xá-lợi-phất  đi  chưa  lâu,  có  một  Tỳ-kheo  ôm  ý  phỉ  báng,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Xá-lợi-phất  gây  gỗ  với  các  Tỳ-kheo,  rồi  không  sám  hối.  Nay 
bỏ  đi  du  hành  trong  nhân  gian1. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

-Ông  hãy  mau  đem  lời  của  ta  gọi  Xá-lợi-phất. 

Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Phật  bảo  Mục-liên,  A-nan: 


1. 


Chi  tiết  tương  tợ,  xem  Trung  5,  kinh  42. 
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-Các  ông  hãy  đến  các  phòng  tập  hợp  các  Tỳ-kheo  về  chỗ  Thế 
Tôn.  Vì  sao?  Bằng  Tam-muội  đã  chứng  nhập,  Xá-lợi-phất  nay  sẽ 
rống  tiếng  sư  tử  trước  Như  Lai. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  đều  tập  hợp  về  chỗ 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Tỳ-kheo  kia  vâng 
lời  Thế  Tôn  dạy,  đi  đến  chỗ  Xá-lợi-phất,  nói  với  Xá-lợi-phất: 

-Như  Lai  muốn  gặp  thầy! 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên.  Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Vừa  rồi,  thầy  vừa  đi  chưa  lâu,  có  một  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Ta, 
bạch  Ta  rằng:  “Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  gây  gỗ  với  các  Tỳ-kheo.  Chưa 
sám  hối  mà  bỏ  đi  du  hành  nhân  gian.  Điều  đó  có  thật  không?” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-Như  Lai  đã  biết  điều  đó. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ta  đã  biết  rồi.  Nhưng  nay  đại  chúng  đều  có  lòng  hoài  nghi. 
Nay,  ở  giữa  đại  chúng,  thầy  hãy  dùng  biện  tài  của  mình  mà  làm  sáng 
tỏ  việc  này. 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-Từ  khi  ra  khỏi  thai  mẹ  đến  tám  mươi  tuổi,  con  thường  tự  tư 
duy,  là  chưa  từng  sát  sinh,  cũng  chưa  nói  dối.  Ngay  cả  trong  khi  đùa 
vui  cũng  không  nói  láo.  Con  cũng  chưa  từng  gây  đấu  loạn  người  này 
với  người  kia.  Hoặc  giả  có  lúc  không  chuyên  ý,  mới  có  thể  làm  việc 
này.  Nhưng,  bạch  Thế  Tôn,  nay  tâm  ý  con  thanh  tịnh,  há  cùng  đấu 
tranh  với  các  vị  phạm  hạnh  sao? 

Cũng  như  đất  này,  nhận  cả  sạch  lẫn  dơ.  Phân,  nước  tiểu,  mọi 
thứ  ô  uế,  thảy  đều  nhận  hết.  Máu  mủ,  đàm  dãi,  cũng  không  hề 
khước  từ.  Thế  nhưng,  đất  này  cũng  không  nói  đó  là  xấu,  cũng  không 
nói  đó  là  tốt.  Con  cũng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  tâm  không  lay  động, 
làm  sao  lại  có  tranh  chấp  với  người  phạm  hạnh,  rồi  bỏ  đi  đi  xa? 
Người  mà  tâm  không  chuyên  nhất,  mới  có  thể  có  việc  này.  Nay  tâm 
con  đã  chánh,  làm  sao  lại  có  tranh  chấp  với  người  phạm  hạnh,  rồi  bỏ 
đi  đi  xa? 
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Cũng  như  nước,  cũng  có  thể  rửa  sạch  vật  tốt,  cũng  có  thể  rửa 
sạch  vật  không  tốt.  Nhưng  nước  kia  không  nghĩ  rằng:  “Ta  làm  sạch 
vật  này;  bỏ  qua  vật  này.”  Con  cũng  như  vậy,  không  có  tưởng  khác, 
làm  sao  lại  có  tranh  chấp  với  người  phạm  hạnh,  rồi  bỏ  đi  đi  xa? 

Giông  như  ngọn  lửa  dữ  thiêu  đốt  núi  rừng,  không  lựa  chọn  tốt 
xấu,  không  hề  tưởng  niệm  gì.  Con  cũng  như  vậy,  há  lại  có  tranh  chấp 
với  người  phạm  hạnh,  rồi  bỏ  đi  đi  xa? 

Cũng  như  chổi  quét,  không  có  lựa  tốt  xấu  đều  có  thể  quét  sạch, 
không  hề  tưởng  niệm  gì.2 

Giông  như  bò  không  có  hai  sừng,  hết  sức  hiền  lành,  không 
chút  hung  bạo,  rất  dễ  điều  khiển,  dẫn  đi  đâu  tùy  ý,  không  có  gì 
nghi  ngại.  Cũng  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  tâm  con  như  vậy,  không  khởi 
tưởng  gây  tổn  hại  gì,  há  lại  có  tranh  chấp  với  người  phạm  hạnh,  rồi 
bỏ  đi  đi  xa? 

Cũng  như  con  gái  dòng  Chiên-đà-la  mặc  áo  rách  nát,  đi  xin 
ăn  giữa  người  đời;  không  có  gì  phải  cấm  kỵ  nó.  Con  cũng  như  vậy, 
bạch  Thế  Tôn,  cũng  không  có  tưởng  niệm  rằng:  “Cứ  gây  gỗ  rồi  bỏ 
đi  xa.” 

Cũng  như  cái  nồi  đựng  mỡ  bị  rò  rỉ  nhiều  chỗ,  người  có  mắt  thảy 
đều  thấy  chỗ  rỉ  ra.  Con  cũng  như  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  từ  trong  chín  lỗ 
rỉ  ra  chất  bất  tịnh,  há  cùng  người  phạm  hạnh  tranh  cãi  nhau. 

Giông  như  thiếu  nữ  xinh  đẹp,  lại  lấy  xác  chết  quấn  lên  cổ  rồi 
sinh  ghê  tởm  nó.  Thế  Tôn,  con  cũng  như  vậy,  nhờm  tởm  thân  này 
như  thiếu  nữ  ấy  không  khác,  há  cùng  người  phạm  hạnh  tranh  cãi 
nhau  rồi  bỏ  đi  xa?  Việc  này  không  hề  có.  Thế  Tôn  đã  biết  điều  này. 
Tỳ-kheo  kia  cũng  biết  rõ  điều  đó.  Nếu  có  việc  này,  xin  Tỳ-kheo  ấy 
nhận  sự  sám  hôi  của  con! 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Tỳ-kheo  kia: 

-Nay  ông  nên  tự  hối  lỗi.  Vì  sao  vây?  Vì  nếu  không  sám  hôi, 
đầu  ông  sẽ  bị  vỡ  thành  bảy  mảnh. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  trong  lòng  sợ  hãi,  lông  tóc  đều  dựng 


2  Nội  dung  có  thêm  đoạn  lặp  lại  như  trên,  nhưng  Hán  dịch  lược  bỏ. 
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đứng,  vội  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Như  Lai,  bạch 
Thế  Tôn: 

-Nay,  con  tự  biết  xúc  phạm  Xá-lợi-phất.  Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận 
sự  sám  hối  của  con. 

rr-11  Ạ/  rp  Ạ  .  1  _  2 

Thê  Tôn  bảo: 

-Tỳ-kheo,  ông  hãy  tự  hướng  về  Xá-lợi-phất  mà  sám  hối.  Nếu 
không  đầu  ông  sẽ  vỡ  thành  bảy  mảnh. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  liền  hướng  đến  Xá-lợi-phất  đảnh  lễ  sát 
chân,  bạch  Xá-lợi-phất: 

-Cúi  xin  ngài  nhận  sự  sám  hối  của  con.  Vì  ngu  muội,  không 
phân  biệt  được  sự  thật. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Xá-lợi-phất: 

-Nay  thầy  hãy  nhận  sự  hối  lỗi  của  Tỳ-kheo  này,  lại  phải  dùng 
tay  xoa  đầu.  Vì  sao?  Vì  nếu  thầy  không  nhận  sự  sám  hối  của  Tỳ- 
kheo  này,  đầu  kia  sẽ  bị  vỡ  thành  bảy  mảnh. 

Xá-lợi-phất  dùng  tay  xoa  đầu,  nói  Tỳ-kheo: 

-Cho  phép  thầy  sám  hối!  Như  ngu,  như  si,  trong  Phật  pháp  này 
rất  là  rộng  rãi,  có  thể  tùy  thời  hối  lỗi.  Lành  thay!  Nay  ta  nhận  sự 
sám  hối  của  thầy,  sau  này  chớ  tái  phạm. 

Xá-lợi-phất  nói  như  vậy  ba  lần. 

Rồi  Xá-lợi-phất  bảo  Tỳ-kheo  kia: 

-Thầy  chớ  có  tái  phạm.  Vì  sao?  Vì  có  sáu  pháp  dẫn  vào  địa 
ngục,  sáu  pháp  sinh  Thiên,  sáu  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn.  Thế  nào  là 
sáu?  Muôn  hại  người  khác.  Vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  kiềm  chế 
được,  rằng:  “Ta  đã  khởi  hại  tâm.”  ở  trong  đó  khởi  tâm  hại  rằng:  “Ta 
sẽ  dạy  người  khiến  hại  người  khác.”  Khi  đã  hại  được  người,  ở  trong 
đó  khởi  vui  mừng:  “Ta  sẽ  được  câu  hỏi  về  sự  không  thơm3  này.”  Sự 
việc  ấy  chưa  xảy  ra,  trong  lòng  ưu  sầu.  Đó  gọi  là  có  sáu  pháp  khiến 
người  rơi  vào  đường  dữ. 

Sao  gọi  là  sáu  pháp  đưa  người  đến  cõi  lành?  Thân  giới  đầy  đủ, 


3'  Hán:  Bất  hinh  chi  vấn  T#2.ỉd];  chưa  rõ  ý. 
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khẩu  giới  đầy  đủ,  ý  giới  đầy  đủ,  mạng  căn  thanh  tịnh,  không  tâm 
giết  hại,  không  tâm  ganh  ghét.  Đó  gọi  là  có  sáu  pháp  này  sinh  vào 
nơi  lành. 

Sao  gọi  là  tu  sáu  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Đó  là  sáu  pháp  tư 
niệm.  Thế  nào  là  sáu?  Thân  hành  từ  không  hoen  ố,  miệng  hành  từ 
không  hoen  ố,  ý  hành  từ  không  hoen  ố.  Nếu  được  đồ  lợi  dưỡng  thì  có 
thể  phân  chia  đồng  đều  cho  người  khác  mà  không  có  tưởng  tiếc  rẻ. 
Giữ  gìn  giới  cấm  không  có  lầm  lỗi;  thành  tựu  đầy  đủ  giới  mà  người 
trí  quý  trọng.  Điều  gì  là  tà  kiến,  chánh  kiến,  xuất  yếu  của  Hiền 
thánh,  dứt  sạch  gốc  khổ;  các  kiến  giải  như  vậy,  thảy  đều  phân  minh.4 
Đó  gọi  là  sáu  pháp  được  đến  Niết-bàn.  Này  Tỳ-kheo,  thầy  hãy  tìm 
cầu  phương  tiện  hành  sáu  pháp  này. 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  phải  học  điều  này  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  lại  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân  Xá-lợi-phất: 

-Nay  con  lại  tự  sám  hối.  Vì  như  ngu,  như  si  mà  không  phân 
biệt  được  sự  thật.  Cúi  xin  Xá-lợi-phất  nhận  sự  hối  lỗi  của  con.  Sau 
này  con  sẽ  không  tái  phạm. 

Xá-lợi-phất  nói: 

-Cho  phép  thầy  hôi  lỗi.  Trong  pháp  Hiền  thánh  rất  rộng  rãi, 
hãy  tự  sửa  đổi.  Từ  nay  về  sau,  chớ  có  tái  phạm  lại. 

Tỳ-kheo  kia  sau  khi  nghe  những  gì  Xá-lợi-phất  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  7 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 


4  Sáu  trọng  pháp,  hay  khả  hỷ,  xem  kinh  số  1  phẩm  37  trên. 
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-Nay  Ta  sẽ  nói  pháp  Không  tối  thượng  đệ  nhất.  Các  ông  hãy 
lắng  nghe  và  suy  niệm  kỹ! 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn! 

Như  vậy,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Sao  gọi  là  pháp  Không  tối  thượng  đệ  nhất5?  Nếu  khi  mắt  khởi 
thì  nó  khởi,  nhưng  không  thấy  từ  đâu  đến.  Khi  mắt  diệt  thì  nó  diệt, 
nhưng  không  thấy  nơi  nó  diệt,  trừ  pháp  giả  hiệu,  pháp  nhân  duyên. 
Sao  gọi  là  giả  hiệu,  nhân  duyên?  Cái  này  có,  thì  (cái  kia)  có;  cái  này 
sinh,  thì  (cái  kia)  sinh.  Tức  là,  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên 
thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  sáu  nhập,  sáu  nhập 
duyên  xúc6,  xúc  duyên  thọ7,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ8,  thủ  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sinh,  sinh  duyên  chết,  chết  duyên  sầu  ưu  khổ  não 
không  thể  đếm  hết.  Khổ  ấm  như  vậy  được  tác  thành. 

Nhân  duyên  này  không  này  thì  không  (kia),  đây  diệt  thì  (kia) 
diệt,  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt;  hành  diệt  thì  thức  diệt;  thức  diệt  thì 
danh  sắc  diệt;  danh  sắc  diệt  thì  sáu  nhập  diệt;  sáu  nhập  diệt  thì  xúc* 
diệt;  xúc  diệt  thì  thọ*  diệt;  thọ  diệt  thì  ái  diệt;  ái  diệt  thì  thủ*  diệt; 
thủ  diệt  thì  hữu  diệt;  hữu  diệt  thì  sinh  diệt;  sinh  diệt  thì  chết  diệt; 
chết  diệt  thì  sầu  ưu  khổ  não  đều  bị  diệt  sạch  ngoại  trừ  pháp  giả  hiệu. 
Pháp  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý,  cũng  lại  như  vậy.  Khi  khởi  thì  khởi, 
nhưng  không  biết  nó  từ  đâu  đến.  Khi  diệt  thì  diệt  cũng  không  biết 
nơi  nó  diệt,  trừ  pháp  giả  hiệu  kia.  Pháp  giả  hiệu  kia  là,  đây  khởi  thì 
(kia)  khởi,  đây  diệt  thì  (kia)  diệt.  Sáu  nhập  này  cũng  không  có  người 
tạo  tác,  cũng  vậy  danh  sắc.9  Pháp  sáu  nhập  là  do  cha  mẹ  mà  có  thai, 
cũng  không  nhân  duyên  mà  có.  Đây  cũng  là  giả  hiệu.  Trước  phải  có 


5'  Đệ  nhất  tối  không  pháp  |§— SỉS/Ề- 

6  Nguyên  Hán:  Cánh  lạc. 

7  Nguyên  hán:  Thống. 

8  Nguyên  Hán:  Thọ. 

9  Bảy  chữ  trong  để  bản  được  xóa  bỏ  trong  TNM:/ỸÀíTMAỉSfk 


www.daitangkinh.org 


810 


A-HÀM  -  BỘ  8 


đối  đãi,  sau  đó  mới  có.  Giống  như  dùi  cây  tìm  lửa.  Vì  trước  có  đối 
đãi,  sau  đó  lửa  sinh.  Lửa  không  từ  cây  ra,  cũng  không  ở  ngoài  cây. 
Nếu  có  người  nào  bổ  cây  tìm  lửa,  cũng  không  thể  được.  Đều  do  nhân 
duyên  hội  hợp,  sau  đó  có  lửa.  Sáu  tình  này  khởi  bệnh  cũng  lại  như 
vậy,  đều  do  duyên  hợp  ở  trong  đó  khởi  bệnh.  Khi  sáu  nhập  này  khởi 
thì  khởi,  cũng  không  thấy  nó  đến.  Khi  diệt  thì  diệt,  cũng  không  thấy 
nó  diệt,  trừ  pháp  giả  hiệu  kia.  Nhân  vì  cha  mẹ  hội  hợp  mà  có. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ  này: 

Trước  phải  thọ  bào  thai 
Dần  dần  như  giọt  sữa 
Rồi  giống  như  khối  thịt 
Sau  mới  tượng  ra  hình. 

Trước  tiên  sinh  đầu  cổ 
Kế  sinh  tay,  chân,  ngón 
Và  sinh  các  bộ  phận 
Lông,  tóc,  móng,  răng  thành. 

Nếu  khi  mẹ  ăn  uống 
Các  thứ  món  ăn  ngon 
Tỉnh  khí  dùng  nuôi  mạng 
Nguồn  gốc  của  thọ  thai. 

Hình  hài  thành  đầy  đủ 
Các  căn  không  thiếu  sót 
Nhờ  mẹ  được  sinh  ra 
Thọ  thai  khổ  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  nhân  duyên  hội  hợp  mới  có  thân  này. 
Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  trong  một  thân  người  có  ba  trăm  sáu  mươi  đốt 
xương,  chín  vạn  chín  ngàn  lỗ  chân  lông,  năm  trăm  mạch  máu,  năm 
trăm  dây  gân,  tám  vạn  hộ  trùng.  Tỳ-kheo  nên  biết,  thân  sáu  nhập  có 
những  tai  biến  như  vậy.  Tỳ-kheo  hãy  niệm  tư  duy  về  tai  hoạn  như 
vậy.  Ai  tạo  ra  bộ  xương  này?  Ai  hợp  gân  mạch  này?  Ai  tạo  ra  tám 
vạn  hộ  trùng  này? 

Khi  Tỳ-kheo  kia  tư  duy  như  vậy  liền  đắc  hai  quả  A-na-hàm 
hoặc  A-la-hán. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  kệ  này: 

Ba  trăm  sáu  đốt  xương 
Ở  trong  thân  người  này 
Điều  mà  Cổ  Phật  đã  diễn 
Nay  ta  cũng  nói  lại. 

Gân  gồm  năm  trăm  dây 
Mạch  cũng  cùng  như  vậy 
Trùng  có  tám  vạn  loại 
Chín  vạn  chín  ngàn  lông. 

Hãy  quán  thân  như  vậy 
Tỳ -kheo  cần  tinh  tấn 
Mau  đắc  đạo  La-hán 
Đi  đến  cỗi  Niết-bàn. 

Pháp  này  đều  không  tịch 
Nhưng  người  ngu  tham  đắm 
Người  trí  tâm  vui  vẻ 
Nghe  gốc  pháp  Không  này. 

Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  pháp  Không  tối  thượng  đệ  nhất.  Ta  đã 
nói  cho  các  ngươi  pháp  được  Như  Lai  thi  hành10.  Nay  Ta  đã  khởi  lòng 
từ  thương  xót,  điều  cần  lầm  Ta  đã  làm  xong.  Các  thầy  thường  phải 
niệm  tu  hành  pháp  này.  Ớ  chỗ  nhàn  tĩnh,  tọa  thiền  tư  duy,  chớ  có 
biếng  nhác.  Nay  không  tu  hành,  sau  hối  vô  ích.  Đó  là  lời  giáo  huấn 
của  Ta.11 

Các  Tỳ-kheo,  hãy  học  điều  này  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 


M 


10-  Để  bản:  Thuyết  hành  t£fx  TNM:  Thi  hành. 

n'  Văn  chuẩn  về  giáo  giới  này,  xem  Trung  21,  kinh  86  (tr.  565cl9),  và  tản  mạn. 
Văn  chuẩn  Paoli,  xem  M  8  Sallekha  (R.i.  46),  và  tản  mạn. 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  đến  chỗ  Thế  Tôn,  thăm  hỏi  Phật 
rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu12  bạch  Thế  Tôn: 

-Thưa  Cù -đàm,  ngày  nay  tâm  ý  của  người  sát-lợi  muôn  cầu  sự 
gì?  Có  hành  nghiệp  gì?  Chấp  theo  giáo  nghĩa  nào?13  Theo  đuổi  mục 
đích  gì?  Tâm  ý  của  người  Bà-la-môn  ý  muôn  cầu  sự  gì?  Có  hành 
nghiệp  gì?  Làm  theo  lời  dạy  nào?  Theo  đuổi  gì?  Quốc  vương  ngày 
nay,  ý  muôn  cầu  gì?  Có  hành  nghiệp  gì?  Chấp  theo  giáo  nghĩa  nào? 
Theo  đuổi  mục  đích  gì?  Kẻ  trộm  ngày  nay,  ý  muôn  cầu  gì?  Có  hành 
nghiệp  gì?  Chấp  theo  giáo  nghĩa  nào?  Theo  đuổi  mục  đích  gì?  Người 
nữ  ngày  nay,  ý  muôn  cầu  gì?  Có  hành  nghiệp  gì?  Chấp  theo  giáo 
nghĩa  nào?  Theo  đuổi  mục  đích  gì? 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Phạm  chí: 

-Sát-lợi  thường  thích  tranh  tụng,  nhiều  kỹ  thuật,  ham  thích  làm 
việc,  việc  làm  phải  đạt  cứu  cánh,  không  nghỉ  giữa  chừng. 

Phạm  chí  hỏi: 

-Phạm  chí,  ý  cầu  gì? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Phạm  chí,  ý  thích  chú  thuật,  ưa  thích  nơi  chôn  nhàn  tĩnh,  mục 
đích  cư  gia,  ý  nơi  Phạm  thiên. 

Lại  hỏi: 

-Quốc  vương,  ý  cầu  những  gì? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Phạm  chí  nên  biết,  ý  muôn  của  vua  là  được  quyền  cai  trị,  ý 


12  Xem  cht.  kinh  số  8  phẩm  17  trên.  Cf.  A  VI  52  Khattiyasutta  (R.  iii.  362).  Tham 
chiếu  Hán,  Trung  37,  kinh  149. 

13  Paeli,  ibid.,  kiỏ-abhinivesae,  tham  chấp  cái  gì? 
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đặt  tại  binh  đao,  tham  đắm  tài  bảo. 

-Kẻ  trộm,  ý  cầu  gì? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Kẻ  trộm,  ý  trộm  cướp,  tâm  gian  tà,  muốn  cho  mọi  người 
không  biết  việc  làm  của  mình. 

-Người  nữ,  ý  cầu  điều  gì? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Người  nữ,  ý  để  nơi  người  nam,  tham  đắm  tài  bảo,  tâm  lụy  nam 
nữ,  tâm  muôn  tự  do. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  bạch  Thế  Tôn: 

-Thật  là  kỳ  diệu!  Thật  hy  hữu!  Ngài  biết  ngần  ấy  sự  kiện,  như 
thật  không  hư.  Ngày  nay,  ý  Tỳ-kheo  cầu  điều  gì? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Giới  đức  đầy  đủ,  tâm  an  trú  đạo  pháp,  ý  ở  bốn  Đế,  ước  muốn 
đến  Niết-bàn.  Đây  là  những  điều  cầu  của  Tỳ-kheo. 

Lúc  ấy,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  bạch  Thế  Tôn: 

-Thật  vậy,  Thế  Tôn,  việc  làm  của  Tỳ-kheo,  ý  không  thể  dời 
đổi.  Ý  nghĩa  thật  như  vậy,  thưa  Cù-đàm,  Niết-bàn  thật  là  an  lạc. 
Những  gì  Như  Lai  đã  thuyết  là  quá  nhiều.  Giống  như  kẻ  mù  được 
thấy,  người  điếc  được  nghe,  người  ở  trong  tối  thấy  sáng.  Những  điều 
Như  Lai  nói  hôm  nay,  cũng  như  vậy,  không  đổi  khác.  Nay  tôi  việc 
nước  quá  nhiều,  muốn  trở  về  nơi  ở. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nên  biết  đúng  lúc. 

Phạm  chí  Sinh  Lậu  rời  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu  Phật  ba 
vòng  rồi  lui  đi. 

Phạm  chí  Sinh  Lậu  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 
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Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Kỳ-đà  cấp  cô  độc,  nước  Xá- 
vệ. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  Phạm  chí  bạch  Thế  Tôn: 

-ở  trong  đây  có  Tỳ-kheo  nào  tu  hành  thế  nào  mà  phạm  hạnh 
không  sứt,  không  rò  rỉ;  thanh  tịnh  tu  phạm  hạnh? 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nếu  có  người  nào  giới  luật  đầy  đủ,  không  có  điều  vi  phạm, 
người  đó  được  nói  là  thanh  tịnh  tu  hành  phạm  hạnh. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  khi  mắt  thấy  sắc,  không  khởi  tưởng  đắm, 
không  khởi  niệm  tưởng  phân  biệt14,  trừ  tưởng  ác,  bỏ  pháp  bất  thiện, 
được  nhãn  căn  trọn  vẹn;  người  này  được  nói  là  tu  phạm  hạnh  thanh 
tịnh.  Khi  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  mùi,  lưỡi  biết  vị,  thân  biết  mịn 
trơn,  ý  biết  pháp,  đều  không  có  tưởng  của  thức,15  không  khởi  niệm 
của  tưởng16,  tu  phạm  hạnh  thanh  tịnh,  thành  tựu  ý  căn. 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

-Những  người  như  thế  nào  là  không  tu  phạm  hạnh,  không  đầy 
đủ  thanh  tịnh  hạnh17? 

Thế  Tôn  đáp: 

-Nếu  có  giao  hội18  với  người,  đó  gọi  phi  phạm  hạnh. 


14'  Thức  niệm  IHỂ:.  về  thủ  hộ  căn  môn,  văn  chuẩn,  theo  Paoli  (Cf.  D  2 
Saomaóóaphala,  và  tản  mạn):  Cakkhunỏ  ruopaỏ  disvao  na  nimittaggaohì  hoti 
na0nubyaójanagga0hi,  khi  mắt  thấy  sắc,  không  nắm  giữ  tướng  chung,  không 
nắm  giữ  tướng  riêng  (chi  tiết). 

15-  Thức  tưởng  plíỄ,  thức  nắm  bắt  tổng  tướng.  Xem  cht.  trên. 

16'  Tưởng  niệm  như  thức  niệm,  xem  cht.  trên. 

n-  Thanh  tịnh  hạnh  :  Phạm  hạnh;  Paoli:  Brahmacariya. 

18  Nguyên  Hán:  Câu  hội  (Paoli:  Dvayayaỏsamaopatti  =  methunao);  định  nghĩa  từ 
phi  phạm  hạnh  (Paoli:  Abrahmacariya):  Hành  pháp  dâm  dục. 
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Bà-la-môn  bạch  Phật: 

-Những  người  như  thế  nào  là  rò  rỉ,19  không  đầy  đủ? 

Thế  Tôn  đáp: 

-Nếu  có  người  giao  tiếp  với  người  nữ,  hoặc  sờ  nắm  tay  chân 
nhau,20  ấp  ủ  trong  lòng,  nhớ  mãi  không  quên;  người  đó,  này  Phạm 
chí,  được  nói  là  hành  không  trọn  vẹn,  bị  rò  rỉ,  các  sự  dâm  dật21  cùng 
tương  ưng  vơi  dâm,  nộ,  si. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  hoặc  người  ấy  đùa  cợt,22  đối  đáp  với  người 
nữ.  Này  Phạm  chí,  người  đó  được  nói  là  người  này  hành  không  trọn 
vẹn,  bị  rò  rỉ,  có  dâm,  nộ,  si;  phạm  hạnh  không  đầy  đủ  để  tu  thanh 
tịnh  hạnh. 

Lại  nữa,  Phạm  chí,  hoặc  có  người  trừng  mắt  nhìn23  người  nữ 
không  di  chuyển  rồi  ở  trong  đó  khởi  tưởng  dâm,  nộ,  si,  sinh  các  loạn 
niệm;  này  Phạm  chí,  người  này  được  nói  là  phạm  hạnh  không  thanh 
tịnh,  không  tu  phạm  hạnh. 

Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  hoặc  có  người  từ  xa  nghe,  hoặc  nghe 
tiếng  khóc,  hoặc  nghe  tiếng  cười,24  bèn  ở  trong  đó  khởi  các  loạn 
tưởng  dâm,  nộ,  si;  này  Phạm  chí,  người  này  được  nói  là  không  thanh 
tịnh,  tu  phạm  hạnh,  cùng  tương  ưng  với  dâm,  nộ,  si,  phạm  hạnh 
không  toàn  đủ. 

Lại  nữa,  này  Phạm  chí,  hoặc  có  người  đã  từng  gặp  người  nữ,25 
sau  đó  sinh  tưởng  nhớ  hoặc,  hoặc  con  mắt  người  nữ,  ở  trong  đó  sinh 
tưởng,  tại  nơi  khuất  kín  vắng  vẻ,  khởi  dâm,  nộ,  si,  cùng  ác  hạnh 


'9-  Phạm  hạnh  bị  sứt  mẻ,  rò  rỉ. 

20'  Pa0li:  Không  hành  dâm  nhưng  sờ  nắm. 

21 '  Lậu,  chư  dâm  dật  Paoli:  (brahmacariyassa)  sabalaỏ,  kamma0sa, 

(phạm  hạnh)  có  tỳ  vết,  có  hoan  ố.  Nhưng  Hán  dịch  đọc  là  aosavaỏ,  kamaosaỏ, 
có  lậu,  có  khát  vọng  dâm  dục. 

22'  Paoli:  Không  xúc  chạm  thân  thể  nhưng  đùa  cợt. 

23'  Paoli:  Không  đùa  cợt,  nhưng  nhìn. 

24'  Paoli:  Không  nhìn,  nhưng  nghe  tiếng  nữ,  bị  kích  thích. 

25'  Paoli:  Không  thấy,  không  nghe  tiếng,  nhưng  nhớ. 
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tương  ưng;  này  Phạm  chí,  người  này  được  nói  là  không  tu  phạm 
hạnh. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Sinh  Lậu  bạch  Thế  Tôn: 

-Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Sa-môn  Cù-đàm  này  biết  rõ  phạm 
hạnh,  cũng  biết  không  phạm  hạnh;  biết  rõ  phạm  hạnh  rò  rỉ,  cũng  biết 
rõ  phạm  hạnh  không  rò  rỉ.  Vì  sao?  Vì  nay  tôi  cũng  có  ý  nghĩ  này,  khi 
thấy  có  người  nào  cùng  người  nữ  chân  tay  đụng  chạm  nhau,  khởi  các 
loạn  tưởng,  khi  ấy  tôi  nghĩ  rằng  người  này  hành  bất  tịnh  hạnh,  cùng 
dâm,  nộ,  si  tương  ưng.  cảm  thọ  bậc  nhất,  là  người  nữ.  Khả  dục  bậc 
nhất,  đó  chính  là  mắt  với  mắt  nhìn  nhau,  người  nữ  kia  hoặc  nói,  hoặc 
cười,  hoặc  nắm  chéo  áo  người  nam;  hoặc  cùng  nói  chuyện  vừa  nắm 
chéo  áo  người  nam.26  Khi  ấy,  tôi  liền  sinh  ý  nghĩ  này:  “Sáu  điều  này, 
người  đều  hành  hạnh  bất  tịnh  hết.” 

Hôm  nay,  Như  Lai  đã  dạy  rất  nhiều.  Giống  như  người  mù  được 
mắt,  người  mê  thấy  đường,  người  ngu  được  nghe  đạo,  người  có  mắt 
thấy  sắc;  Như  Lai  thuyết  pháp  lại  cũng  như  vậy.  Nay  con  xin  tự  quy  y 
Phật,  Pháp,  Tăng.  Từ  nay  trở  về  sau  không  sát  sinh  nữa.  Cúi  xin 
nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc. 

Phạm  chí  Sinh  Lậu  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


M 

KINH  SỐ  1027 


Nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  rừng  bên  ngoài  thành  Tỳ-xá-ly  cùng 
với  chúng  năm  trăm  đại  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Mã  Sư28  đến  giờ 


26'  Hán:  Sáu  trường  hợp  quan  hệ  nam  nữ  liên  hệ  dâm  dục.  Pacli,  ibid.,  bảy  trường 
hợp  liên  hệ  hành  dâm  (sattannaỏ  methunasaỏyogacnaỏ). 

27'  Tham  chiếu  Pacli,  M  35  Cucôa-Saccakasutta  (R.i.  227).  Hán,  Tạp  5,  kinh  110. 

2S'  Mã  Sư  Hffi.  Tạp  5:  A-thấp-ba-thệ.  Pacli:  Assaji. 
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khất  thực,  đắp  y  mang  bát  vào  thành  khất  thực.  Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử 
Tát-già29  thấy  Tôn  giả  Mã  Sư  đến,  liền  đến  hỏi: 

-Thầy  ông  nói  những  nghĩa  gì?  Có  những  giáo  huấn  gì?  Giáo 
giới  đệ  tử  bằng  pháp  thuyết  gì? 

Tôn  giả  Mã  Sư  đáp: 

-Này  Phạm  chí,  sắc  là  vô  thường.  Cái  gì  vô  thường,  cái  đó  tức 
là  khổ.  Cái  gì  là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì  vô  ngã,  cái  đó  tức 
là  không.  Không  có  nghĩa  là:  “Cái  kia  không  phải  của  tôi;  tôi  không 
phải  của  cái  kia.”  Đó  là  điều  mà  người  trí  đã  học.  Thọ*,  tưởng,  hành, 
thức  là  vô  thường.  Năm  thạnh  ấm  này  là  vô  thường,  tức  là  khổ.  Cái 
gì  là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì  vô  ngã,  cái  đó  tức  là  không. 
Không  có  nghĩa  là:  “Cái  kia  không  phải  của  tôi;  tôi  không  phải  của 
cái  kia.”  Ông  muôn  biết  thì  ý  nghĩa  mà  thầy  tôi  giáo  giới  là  như  vậy, 
vì  các  đệ  tử  dạy  nghĩa  như  vậy. 

Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử  lấy  hai  tay  che  tai  nói: 

-Thôi,  thôi!  Mã  Sư!  Tôi  không  thích  nghe  những  lời  này.  Nếu 
Sa-môn  Cù-đàm  có  dạy  điều  này,  thì  tôi  thật  không  muốn  nghe.  Vì 
sao?  Theo  nghĩa  của  tôi  thì  sắc  là  thường.  Nghĩa  của  Sa-môn  thì  vô 
thường.  Ngày  nào  đó  tôi  sẽ  gặp  Sa-môn  Cù-đàm  để  biện  luận.  Tôi 
sẽ  trừ  khử  tâm  điên  đảo  Sa-môn  Cù-đàm. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Tỳ-xá-ly  có  năm  trăm  đồng  cùng  tập  hợp 
lại  một  chỗ  để  bàn  luận.  Lúc  này,  Ni-kiền  Tử  đến  chỗ  năm  trăm 
đồng  tử,  nói  với  các  đồng  tử:  “Các  cậu  với  tôi  cùng  đến  chỗ  Sa-môn 
Cù-đàm.  Vì  sao?  Vì  tôi  muốn  biện  luận  với  Sa-môn  Cù-đàm  kia,  để 
cho  Sa-môn  kia  thấy  được  đường  chính  chân  thật.  Sa-môn  nói  sắc  là 
vô  thường.  Theo  nghĩa  ta  thì  sắc  là  thường.  Giông  như  lực  sĩ  tay  nắm 
lấy  lông  của  con  dê  lông  dài,  rồi  dẫn  đi  đâu  tùy  ý,  không  có  gì  khó 
ngại.  Nay  ta  cũng  vậy,  hôm  nay  ta  sẽ  cùng  Sa-môn  Cù-đàm  kia  biện 
luận,  ta  buông  hay  bắt  tùy  ý,  không  có  gì  nghi  ngờ. 

Giống  như  con  voi  mạnh  hung  bạo  có  sáu  ngà,  ở  trong  núi  sâu 
nô  đùa  không  có  gì  trở  ngại.  Nay  ta  cũng  vậy,  ta  sẽ  cùng  Sa-môn  kia 


29'  Tát-già  Ni-kiền  Tử  iSìỄibilT-.  Pa0li:  Saccaka  Nigaòsehaputta. 
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biện  luận,  không  có  gì  nghi  nan.  Giông  như  hai  tráng  sĩ  bắt  một 
người  yếu,  nướng  trên  ngọn  lửa,  trở  qua  trở  lại  tùy  ý,  cũng  không  có 
gì  khó  ngại.  Nay  ta  cùng  vị  kia  luận  nghĩa  cũng  vậy,  không  có  gì  khó 
ngại.  Trong  luận  nghĩa  của  ta,  voi  còn  có  thể  bị  hại,  huống  gì  là 
người.  Ta  cũng  có  thể  khiến  voi  đi  về  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  há 
không  bằng  người  sao?  Nay  những  vật  vô  tình  như  các  cột  kèo  trong 
giảng  đường  này,  ta  còn  khiến  cho  di  chuyển,  huống  chi  cùng  người 
biện  luận,  mà  có  thể  thắng  ta  sao?  Ta  sẽ  khiến  ông  ấy  trào  máu 
miệng  ra  mà  chết. 

Trong  sô"  đó,  hoặc  có  đồng  tử  nói  như  vậy: 

-Ni-kiền  Tử  nhất  định  không  có  khả  năng  luận  nghị30  với  Sa- 
môn.  Nhưng  chỉ  sợ  Sa-môn  Cù-đàm  mới  cùng  luận  nghị  với  Ni-kiền 
Tử  thôi. 

Có  người  lại  nói: 

-Sa-môn  Cù-đàm  không  luận  nghị  cùng  với  Ni-kiền  Tử  chỉ  có 
Ni-kiền  Tử  mới  có  khả  năng  luận  nghị  với  Sa-môn  thôi. 

Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử  suy  nghĩ  như  vầy:  “Giả  sử  những  điều  Sa- 
môn  Cù-đàm  nói  như  Tỳ-kheo  Mã  Sư,  thế  thì  đủ  cho  ta  đôi  đáp.  Nếu 
có  nghĩa  gì  khác,  cứ  nghe  rồi  sẽ  biết.” 

Bấy  giờ  Ni-kiền  Tử  dẫn  năm  trăm  đồng  tử  trước  sau  vây  quanh 
đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  cùng  thăm  hỏi  nhau,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Ni-kiền  Tử  bạch  Thế  Tôn: 

-Thế  nào,  Cù-đàm,  ngài  có  giáo  giới  gì?  Dùng  giáo  giới  gì  để 
dạy  cho  các  đệ  tử? 

Phật  bảo  Ni-kiền  Tử: 

-Những  điều  ta  nói  là,  sắc  là  vô  thường.  Cái  gì  vô  thường,  cái 
đó  tức  là  khổ.  Cái  gì  là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì  vô  ngã,  cái 
đó  tức  là  không.  Không  có  nghĩa  là:  “Cái  kia  không  phải  của  tôi;  tôi 
không  phải  của  cái  kia.”  Đó  là  điều  mà  người  trí  đã  học.  Thọ*, 
tưởng,  hành,  thức  là  vô  thường.  Năm  thạnh  ấm  này  là  vô  thường,  tức 
là  khổ.  Cái  gì  là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì  vô  ngã,  cái  đó  tức 


30'  Nên  hiểu:  Không  thể  phá  luận  nghị  của. 
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là  không.  Không  có  nghĩa  là:  “Cái  kia  không  phải  của  tôi;  tôi  không 
phải  của  cái  kia.”  Giáo  giới  của  ta,  ý  nghĩa  là  như  vậy. 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Tôi  không  ưa  nghe  ý  nghĩa  này.  Vì  sao?  Vì  theo  nghĩa  tôi 
hiểu,  sắc  là  thường. 

Thê  Tôn  bao: 

-Nay  ông  hãy  chuyên  tâm  ý  suy  tư  diệu  lý,  sau  đó  hãy  nói! 

Ni-kiền  Tử  nói: 

-Nay  tôi  nói  sắc  là  thường.  Với  năm  trăm  đồng  tử  này,  ý  nghĩa 
ấy  cũng  vậy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Nay  ông  nói  sắc  là  thường.  Với  năm  trăm  đồng  tử  này,  ý 
nghĩa  ấy  cũng  vậy. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Hôm  nay  ông  đã  tự  biện  thuyết  rồi,  sao  lại  dẫn  theo  năm  trăm 
đồng  tử  kia? 

Ni-kiền  Tử  nói: 

-Nay  tôi  nói  sắc  là  thường.  Sa-môn  muốn  biện  luận  thế  nào? 

Thế  Tôn  đáp: 

-Nay  Ta  nói  sắc  là  vô  thường,  cũng  là  vô  ngã.  Giả  tạm  họp  lại 
mà  có  tên  sắc  này  chứ  không  chân  thật,  không  chắc,  không  bền, 
cũng  như  nắm  tuyết,  chúng  là  pháp  diệt  vong,  là  pháp  biến  dịch.  Nay 
ông  nói  sắc  là  thường,  vậy  Ta  hỏi  lại  ông,  tùy  ý  mà  trả  lời  Ta. 

Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  thánh  vương  lại  có  được  tự 
tại  ở  trong  quốc  độ  của  mình  không?  Lại  nữa,  đại  vương  kia,  muôn 
thả  ai  thì  thả,  muốn  trói  ai  thì  trói,  có  được  vậy  không? 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Thánh  vương  này  có  quyền  lực  tự  tại  đó,  muốn  giết  ai  thì  giết; 
muôn  trói  ai  thì  trói. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  thánh  vương  rồi  sẽ  già 
không?  Đầu  có  bạc,  mặt  co  nhăn  nhăn,  y  phục  cáu  bẩn  không? 
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Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử  im  lặng  không  đáp.  Thế  Tôn  hỏi  lại  ba  lần, 
ông  cũng  ba  lần  im  lặng  không  đáp  lại. 

Lúc  ấy,  lực  sĩ  Kim  cang  Mật  Tích  cầm  chày  Kim  cang  ở  giữa 
hư  không,  bảo  rằng: 

-Nếu  ông  không  trả  lời,  ta  sẽ  đập  đầu  ông  vỡ  thành  bảy  mảnh 
ngay  trước  mặt  Như  Lai. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  Ni-kiền  Tử: 

-Ông  hãy  quan  sát  giữa  hư  không! 

Lúc  ấy,  Ni-kiền  Tử  ngước  nhìn  lên  hư  không,  thấy  lực  sĩ  Kim 
cang  Mật  Tích,  lại  nghe  trên  hư  không  có  tiếng  nói  rằng:  “Nếu  ông 
không  trả  lời  Như  Lai,  ta  sẽ  đập  đầu  ông  vỡ  thành  bảy  mảnh.”  Nghe 
xong,  hoảng  sợ,  y  lông  dựng  đứng,  bạch  với  Thế  Tôn: 

-Cúi  xin  Cù-đàm  hãy  cứu  vớt.  Xin  hỏi  lại.  Con  sẽ  đáp  ngay. 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  hỏi: 

-Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  thánh  vương  sẽ  lại  già 
không?  Cũng  sẽ  tóc  bạc,  răng  rụng,  da  chùn,  mặt  nhăn  hay  không? 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Tuy  Sa-môn  cồ-đàm  nói  vậy,  nhưng  theo  tôi  hiểu  thì  sắc  là 
thường. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ông  hãy  suy  nghĩ  cho  kỹ,  sau  đó  mới  nói.  Nghĩa  trước  và  sau 
không  tương  ưng  với  nhau.  Ta  chỉ  luận,  Thánh  vương  sẽ  già  không? 
Đầu  sẽ  bạc,  răng  sẽ  rụng,  da  chùn,  mặt  nhăn  hay  không? 

Ni-kiền  Tử  nói: 

-Chuyển  luân  thánh  vương  vẫn  bị  già. 

Thế  Tôn  nói: 

-Chuyển  luân  thánh  vương  có  thể  tự  tại  trong  nước  của  mình, 
vì  sao  lại  không  thể  trừ  khử  già,  bệnh,  chết;  nói  rằng:  “Ta  không  cần 
cái  già,  bệnh,  chết.  Ta  thường  hằng.”?  Giả  sử  có  như  vậy,  nhưng 
nghĩa  này  có  hứa  khả  được  chăng? 

Ni-kiền  Tử  im  lặng  không  đáp,  buồn  rầu  không  vui,  im  lặng 
không  nói.  Khi  này,  thân  thể  Ni-kiền  Tử  toát  mồ  hôi  hột,  mồ  hôi  ra 
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ướt  cả  áo,  thấm  chỗ  ngồi,  cho  đến  dưới  đất. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Ni-kiền  Tử  lúc  ở  giữa  đại  chúng,  ông  đã  rông  tiếng  sư  tử 
bảo:  “Các  đồng  tử,  hãy  cùng  tôi  đến  chỗ  Cù-đàm  để  tranh  luận. 
Tôi  sẽ  hàng  phục  Cù-đàm  như  nắm  lông  một  con  dê  lông  dài,  kéo 
đi  phía  đông  hay  phía  Tây  tùy  ý.  Cũng  như  voi  đi  lại  tự  do  ở  trong 
rừng  sâu,  không  có  gì  phải  sợ  hãi.  Cũng  như  hai  người  lực  lưỡng 
bắt  một  người  yếu  ớt  nướng  trên  lửa,  xoay  qua  xoay  lại  tùy  ý.”  Ông 
còn  nói  rằng:  “Luận  nghị  của  tôi  còn  có  thể  giết  con  voi  lớn.  Khi 
tôi  luận  nghị  với  những  thứ  vô  tình  như  cây  cỏ,  cột  kèo  các  thứ,  toi 
cũng  có  thể  khiến  chúng  phải  cúi  đầu  khuất  phục,  làm  cho  chúng 
toát  mồ  hôi  nách.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vén  ba  y  cho  Ni-kiền  Tử  xem,  rồi  nói: 

-Ông  hãy  xem,  nách  của  Như  Lai  không  có  một  giọt  mồ  hôi. 
Còn  ông  thì  ngược  lại,  mình  đầy  mồ  hôi,  thậm  chí  rơi  xuống  đất. 

Lúc  ấy,  Ni-kiền  Tử  vẫn  im  lặng  không  đáp. 

Bấy  giờ,  ở  trong  chúng  đó  có  một  đồng  tử  tên  Đầu-ma31.  Đồng 
tử  Đầu-ma  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  nhận  thấy  có  điều  có  thể  áp  dụng  và  con  muôn  nói. 

Thế  Tôn  đáp: 

-Hãy  nói  tùy  ý. 

Đồng  tử  Đầu-ma  bạch  Phật: 

-Giống  như  cách  thôn  làng  không  xa,  có  ao  tắm  tốt.  Trong  ao 
tắm  kia  có  một  con  của.32  Nhân  dân  già  trẻ,  nam  nữ,  trong  thôn  đến 
ao  tắm  đó  vớt  con  trùng  này  ra,  rồi  lấy  gạch  đá  đập  nát  chân  tay  của 
nó.  Trùng  này  dù  muốn  trở  xuống  nước,  rốt  cuộc  không  làm  được 
việc  này.  Ni-kiền  Tử  này  cũng  như  vậy,  ban  đầu  rất  mạnh  bạo  tranh 
luận  với  Như  Lai,  lòng  ôm  tật  đố,  ý  ôm  kiêu  mạn.  Như  Lai  đã  diệt 
trừ  sạch  chúng  vĩnh  viễn  không  còn  sót.  Ni-kiền  Tử  này  không  bao 


31  Đầu-ma  sMM-  Pa0li:  Dumumkha. 

3:'  Trùng  nhiêu  CƯỚC  ỄHP  :  Con  sâu  có  nhiều  chân.  Dịch  giả  không  hiểu  con  gì 
nên  mô  tả  như  vậy.  Pacli:  Kakkaaeaka. 
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giờ  còn  dám  trở  lại  chỗ  Như  Lai  để  biện  luận  nữa. 

Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử  nói  với  đồng  tử  Đầu-ma: 

-Ngươi  ngu  si  không  phân  biệt  chân  hay  ngụy.  Ta  không  nói 
chuyện  với  ngươi,  mà  ta  đang  biện  luận  với  Sa-môn  Cù-đàm. 

Lúc  ấy,  Ni-kiền  Tử  bạch  Phật: 

-Tôi  chỉ  hỏi  nghĩa  lý.  Xin  ngài  nói  lại. 

Thế  Tôn  đáp: 

-Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  thánh  vương  muôn  khiến 
cho  già,  bệnh,  chết  không  đến,  có  thể  được  vậy  không?  Thánh  vương 
kia  có  được  toại  nguyện  không? 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Không  thể  toại  nguyện  như  vậy  được. 

-Muôn  cho  có  sắc  này,  muôn  cho  không  có  sắc  này,  có  được 
toại  nguyện  không? 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Không  được,  thưa  Cù -đàm. 

Thế  Tôn  bảo: 

-Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  sắc  là  thường  hay  vô  thường? 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Sắc  là  vô  thường. 

-Nếu  vô  thường,  nó  là  pháp  biến  dịch.  Ông  có  thấy:  “Cái  này 
là  ta;  ta  là  của  cái  kia”  không? 

Đáp: 

-Không,  thưa  Cù-đàm. 

-Thọ*,  tưởng,  hành,  thức,  là  thường  hay  là  vô  thường? 

Đáp: 

-Vô  thường. 

-Nếu  vô  thường,  nó  là  pháp  biến  dịch,  ông  có  thấy  nó  có 
không? 

Đáp: 

-Không. 
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Thế  Tôn  hỏi: 

-Năm  thạnh  ấm  này  là  thường  hay  vô  thường? 

Ni-kiền  Tử  đáp: 

-Là  vô  thường. 

Phật  hỏi: 

-Nếu  là  vô  thường,  nó  là  pháp  biến  dịch,  ông  có  thấy  nó  có 
không? 

Đáp: 

-Không. 

-Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  ông  đã  nói  là  thường,  như  vậy  không 
phải  là  trái  ngược  với  nghĩa  lý  này  hay  sao? 

Lúc  ấy,  Ni-kiền  Tử  bạch  Thế  Tôn: 

-Nay  con  ngu  si  không  phân  biệt  chân  đế  nên  khởi  ý  muốn 
này,  là  cùng  tranh  luận  với  Cù-đàm  rằng:  “Sắc  là  thường.”  Giống 
như  mãnh  thú  sư  tử  từ  xa  trông  thấy  người  đến  mà  có  tâm  sợ  hãi  sao? 
Hoàn  toàn  không  có  việc  này.  Hôm  nay  Như  Lai  cũng  như  vậy, 
không  có  mảy  may  nào.  Nay  con  say  mê  chưa  hiểu  nghĩa  sâu  mới 
dám  xúc  phạm.  Sa-môn  Cù-đàm  đã  dạy  quá  nhiều.  Giống  kẻ  mù 
được  mắt,  người  điếc  được  nghe  thấu,  người  mê  thấy  đường,  người 
không  mắt  thấy  sắc.  Cũng  như  vậy,  Sa-môn  Cù-đàm  đã  dùng  vô  số 
phương  tiện  thuyết  pháp  cho  con.  Nay  con  xin  tự  quy  y  Phật,  Pháp, 
Tăng,  từ  nay  trở  về  sau  trọn  đời  làm  người  Ưu-bà-tắc,  không  sát  sinh 
nữa.  Cúi  xin  Phật  và  Tỳ-kheo  tăng  nhận  lời  thỉnh  của  con,  muôn 
cúng  bữa  ăn  cho  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Khi  Ni-kiền  Tử  thấy  Thế 
Tôn  im  lặng  nhận  lời,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu  quanh  Phật 
ba  vòng,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đi.  Đến  chỗ  các  đồng  tử  ở  thành  Tỳ-xá- 
ly,  ông  nói  các  đồng  tử: 

-Các  cậu  có  cúng  ta  vật  gì  thì  hãy  mang  đến  ngay  cho  tôi  để 
tôi  bày  biện,  chớ  để  trễ  thời.  Nay  tôi  đã  thỉnh  Phật  và  Tỳ-kheo  tăng, 
ngày  mai  sẽ  tôi  cung  bữa  ăn. 

Lúc  ấy,  các  đồng  tử  liền  mang  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  đến 
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cho  Ông.  Đêm  ấy,  Ni-kiền  Tử  chuẩn  bị  soạn  các  loại  đồ  ăn  thức 
uống  ngon  lành,  trải  tọa  cụ  tốt,  rồi  đến  bạch: 

-Đã  đến  giờ,  cúi  xin  hạ  cô". 

Đến  giờ,  Thế  Tôn  đắp  y,  mang  bát,  dẫn  chúng  tăng  vào  thành 
Tỳ-xá-ly,  đến  nhà  Ni-kiền  Tử.  Đến  rồi,  ngồi  vào  chỗ  ngồi.  Các  Tỳ- 
kheo  cũng  ngồi  theo  thứ  lớp. 

Lúc  này,  Ni-kiền  Tử  thấy  Phật  và  chúng  Tăng  đã  an  tọa,  tự  tay 
dâng  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống.  Sau  khi  thây  Phật  và  Tỳ-kheo  tăng 
thọ  trai  xong,  đã  dùng  nước  rửa,  ông  lấy  một  chiếc  ghế  nhỏ,  ngồi 
trước  Như  Lai  để  nghe  pháp. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tuần  tự  thuyết  giảng  cho  ông  các  đề  tài  vi 
diệu;  các  đề  tài  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  Thiên;  dục  là  ô  uế,  dâm 
là  hạnh  bâ"t  tịnh,  giải  thoát  là  an  lạc.  Khi  Thế  Tôn  thấy  tâm  ý  của  Ni- 
kiền  Tử  đã  khai  mở,  như  những  gì  mà  chư  Phật  Thê"  Tôn  thường 
thuyết  pháp,  về  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo.  Ngài  cũng  vì  Ni-kiền  Tử  nói 
hết. 

Lúc  â"y,  Ni-kiền  Tử  liền  ngay  trên  chỗ  ngồi  các  trần  cấu  sạch 
hết,  được  mắt  pháp  trong  sạch. 

Lúc  này,  Thế  Tôn  liền  nói  kệ: 

Cúng  tế,  ỉửa  hơn  hết 
Thi  thơ,  tụng  đứng  đầu 
Vua,  tôn  quý  loài  người 
Biển  là  nguồn  các  sông; 

Các  sao,  trăng  sáng  nhất 
Ánh  sáng,  mặt  trời  nhất 
Trên  dưới  và  bốn  phương 
Mọi  vật  sinh  bởi  đất, 

Trời  cùng  với  nhân  loại 
Phật  là  vô  thượng  tôn 
Ai  muốn  cầu  đức  kia 
Tam-phật *  là  tối  thượng. 

Sau  khi  Thê"  Tôn  nói  bài  kệ  này  xong,  Ngài  đứng  dậy  ra  đi. 

Lúc  ấy,  năm  trăm  đệ  tử  của  Ni-kiền  Tử  nghe  thầy  mình  nhận 
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sự  giáo  hóa  của  Phật,  mọi  người  bảo  nhau: 

-Sao  Đại  sư  của  chúng  ta  lại  tôn  Cù-đàm  làm  thầy? 

Rồi  các  đệ  tử  ấy  ra  khỏi  thành  Tỳ -xá -ly,  đứng  chờ  ở  giữa 
đường.  Trong  lúc  đó,  Ni-kiền  Tử  đến  chỗ  Phật  để  nghe  pháp.  Bấy 
giờ,  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  Ni-kiền  Tử,  khích  lệ  khiến  hoan  hỷ.  Ni- 
kiền  Tử  sau  khi  nghe  pháp  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân  liền  lui  đi. 

Lúc  ấy,  các  đệ  tử  của  Ni-kiền  Tử  từ  xa  thấy  thầy  mình  đến, 
mọi  người  bảo  nhau: 

-Đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  đang  đi  đến.  Chúng  ta  hãy  lấy 
gạch  đá  giết  chết  ông  ta. 

Khi  nghe  tin  Ni-kiền  Tử  bị  các  đệ  tử  giết,  các  đồng  tử  liền  đến 
chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Các  đồng  tử  bạch 
Thế  Tôn: 

-Ni-kiền  Tử  mà  Như  Lai  đã  giáo  hóa  nay  đã  bị  các  đệ  tử  giết. 
Nay  đã  qua  đời,  ông  ấy  sinh  nơi  nào? 

Thế  Tôn  nói: 

-Ông  ấy  là  một  người  có  đức,  đầy  đủ  bốn  Đế,  đã  dứt  sạch  ba 
kết  sử,  thành  quả  Tu-đà-hoàn,  chắc  chắn  dứt  sạch  gốc  khổ.  Hôm 
nay,  mạng  chúng  sinh  lên  cõi  trời  Tam  thập  tam.  Sau  này  khi  gặp 
Phật  Di-lặc,  vị  ấy  sẽ  dứt  sạch  gốc  khổ.  Đó  là  nghĩa  của  nó,  hãy  niệm 
tu  hành. 

Các  đồng  tử  bạch  Phật  rằng: 

-Kỳ  lạ  thay,  hy  hữu  thay!  Ni-kiền  Tử  này  đến  chỗ  Thế  Tôn  để 
tranh  luận  hơn  thua  rồi  lại  tự  trói  chặt  bởi  lý  luận  của  chính,  đến 
nhận  sự  giáo  hóa  của  Như  Lai.  Phàm  đã  gặp  Như  Lai  thì  hoàn  toàn 
không  uổng  phí.  Giống  như  có  người  vào  biển  tìm  châu  báu,  nhất 
định  có  thu  hoạch,  không  bao  giờ  trở  về  không,  ở  đây  cũng  như  vậy, 
nếu  có  chúng  sinh  nào  mà  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chắc  chắn  sẽ  được  Pháp 
bảo,  quyết  không  có  trở  về  không. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  thiếu  niên  nói  Pháp  vi  diệu,  khiến  họ 
hoan  hỷ. 

Sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  các  đồng  tử  từ  chỗ  ngồi  đứng 
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dậy,  nhiễu  Phật  ba  vòng,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ra  về. 

Các  đồng  tử  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng 

hành. 

□ 


